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1.  BỘ Y TẾ

Tại Công văn số 3767/BYT-VPB1, ngày  20/6/2016 của Bộ Y Tế về việc trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII như sau.

1. Cử tri tỉnh An Giang, Cao Bằng kiến nghị: Để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhân dân ở tuyến cơ sở, hiện nay nhiều Bệnh viện tuyến huyện, xã, phường đã được trang bị máy móc tương đối hiện đại; tuy nhiên, do thiếu bác sỹ và trình độ chuyên môn của đội ngũ tuyến này còn yếu nên chưa phát huy hết hiệu quả của các trang thiết bị đã có. Đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu có chính sách đột phá nhằm thu hút được đội ngũ bác sỹ giỏi, có chuyên môn cao về công tác tại tuyến huyện, tuyến xã, phường nhằm phát huy hết hiệu quả của các trang thiết bị trong chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trả lời: 

Để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhân dân ở tuyến cơ sở, trong thời gian qua Bộ Y tế đã chú trọng, triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, cụ thể:

a) Về tổ chức

- Tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 quy định trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện. Thực hiện Nghị định 117 của Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn. Với quy định trên, y tế cơ sở sẽ tạo thành một thể thống nhất nhằm phát huy hiệu quả việc thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
- Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 quy định chi tiết các tiêu chí về chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; nhân lực y tế; cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác để triển khai có hiệu quả các hoạt động y tế tại tuyến xã, phường, thị trấn.

- Liên Bộ Y tế - Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Điểm mới của Thông tư liên tịch số 51 là hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế ở địa phương theo hướng đổi mô hình tổ chức đơn vị sự nghiệp y tế bảo đảm Tinh gọn - Hiệu lực - Hiệu quả và thực hiện cơ chế quản lý theo ngành, theo đó tại tuyến tỉnh thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tại tuyến huyện thực hiện mô hình Trung tâm y tế thực hiện 2 chức năng, khám bệnh chữa bệnh và y tế dự phòng.

b) Về nhân lực 

- Tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định cán bộ y tế làm việc tại Trạm y tế là viên chức, do Trung tâm y tế huyện quản lý. Giám đốc Trung tâm y tế huyện có thể điều động, luân chuyển viên chức công tác tại các Trạm y tế xã, đảm bảo hoạt động chuyên môn tại các Trạm Y tế xã.

- Tham mưu, trình Thủ tướng ban hành Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 18/2014/TT-BYT ngày 02/06/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó hướng dẫn thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh từ tuyến Trung ương xuống tỉnh, tỉnh xuống huyện, huyện xuống xã, từ vùng không khó khăn đến vùng khó khăn.

- Bộ Y tế đã thực hiện tốt Đề án 1816, bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, qua đó tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên môn tay nghề giỏi tại tuyến cơ sở để cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng, gần dân hơn, hiệu quả hơn. Nhiều địa phương đã tổ chức các đội y tế lưu động, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Tăng cường đào tạo: 

+ Đào tạo nhân lực tại chỗ: Đối với các tỉnh còn khó khăn về nhân lực, đề nghị tiếp tục tăng cường công tác đào tạo cán bộ y-dược dưới nhiều loại hình đào tạo (chính quy, cử tuyển, liên thông, đào tạo theo địa chỉ) với quy mô hợp lý cho đối tượng là người địa phương, sau khi tốt nghiệp trở về công tác tại địa phương nhằm giúp các tỉnh tháo gỡ khó khăn về nhân lực. Giảm dần quy mô đào tạo cử tuyển khi đã có đủ cán bộ.
+ Đào tạo liên tục (hỗ trợ của các dự án, đề án 1816, bệnh viện vệ tinh, bệnh viện hạt nhân…): Cán bộ y tế cơ sở đã được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức mới, góp phần nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở để có thể thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm tình trạng vượt tuyến không cần thiết.
+ Thực hiện Dự án thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác vùng khó khăn, 62 huyện nghèo: Để có nguồn nhân lực y tế chất lượng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân được tốt, tiến tới mọi người dân được bình đẳng trong việc thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-BYT phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)” nhằm thu hút bác sỹ trẻ mới ra trường tình nguyện về công tác tại các vùng khó khăn.

c) Về chế độ chính sách: 

- Để thu hút cán bộ y tế về công tác tại tuyến cơ sở, đặc biệt là tuyến xã/phường, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã luôn chú trọng nghiên cứu, đề xuất các chế độ chính sách đặc thù của ngành, bên cạnh việc được hưởng các chính sách như: Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập với mức phụ cấp từ 20% đến 70 % mức lương hiện hưởng (Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011); Chế độ phụ cấp độc hại đối với công chức, viên chức ngành Y tế (Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005); Chế độ phụ cấp đặc thù của y tế: phụ cấp thường trực, phẫu thuật, chống dịch (Quyết định số 73/2012/QĐ-TTg); Chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg), cán bộ, viên chức y tế công tác tại tuyến y tế cơ sở hiện được hưởng các chế độ phụ cấp được quy định trong các văn bản sau: 

+ Nghị định số 64/2009/NĐ-CP quy định về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của liên Bộ Y tế, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP.

+ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

- Đối với y tế xã/phường, thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở, trong đó quy định cán bộ Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm y tế tuyến huyện, viên chức của Trạm Y tế (trong đó có bác sỹ) là viên chức của Trung tâm y tế. 

- Bên cạnh đó, một số tỉnh đã chủ động ban hành những chính sách thu hút, đãi ngộ đối với đội ngũ bác sỹ về công tác tại trạm y tế xã, qua đó, đã thu hút được nhiều bác sỹ về công tác tại trạm y tế xã (Quảng Nam, Quảng Ngãi ...).

Trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu có các giải pháp và xây dựng các chính sách nhằm tăng cường nhân lực có trình độ chuyên môn về công tác tại tuyến huyện, xã nhằm phát huy hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm ổn định về tổ chức và nhân lực đối với Trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

- Kiểm tra, giám sát thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP. Tuy nhiên theo quy định của Nghị định, chế độ phụ cấp thu hút chỉ được hưởng trong 5 năm. Do vậy, Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ cho viên chức công tác ở vùng khó khăn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút.

- Đối với các tỉnh khó khăn và miền núi: Tiếp tục thực hiện đề án đào tạo theo nhu cầu xã hội (theo địa chỉ, cử tuyển).

- Có chính sách ưu tiên về giáo dục, đào tạo tuyển dụng và sử dụng nhân lực y tế cho vùng khó khăn, y tế các tuyến huyện, xã. Coi trọng hơn nữa công tác tuyển dụng và sử dụng nhân lực y tế.

- Tăng cường nhân lực y tế đảm bảo đủ nhân lực, duy trì và bổ sung bác sĩ về hoạt động tại Trạm Y tế xã. Nghiên cứu cơ chế đi luân phiên nghĩa vụ, phục vụ tại tuyến y tế cơ sở.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và triển khai có hiệu quả các dự án viện trợ cho y tế cơ sở.

- Nghiên cứu xây dựng chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức, viên chức ngành Y tế. 
- Đề nghị nâng mức lương khởi điểm của bác sĩ tương xứng với thời gian đào tạo 6 năm. 
Các giải pháp nêu trên là tương đối đồng bộ để thu hút, phát triển đội ngũ cán bộ y tế tuyến xã. Để thực hiện hiệu quả các giải pháp đó, rất cần sự quan tâm, đầu tư của chính quyền các cấp, đặc biệt là ở tuyến xã. 

2. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị:  Đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế sớm xây dựng và phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; sửa đổi, xếp loại đơn vị sự nghiệp ngành Y tế;

Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ trình Quốc hội bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Luật Dược và Luật Khám bệnh, chữa bệnh để phù hợp với xu thế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bổ sung, sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ để phù hợp với quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; bổ sung, sửa đổi các Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, Nghị định số 178/2013/NĐ-CP về xử lý hành chính trong lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân và an toàn thực phẩm. 

Tham mưu Chính phủ sớm phê duyệt Đề án tăng cường hệ thống y tế cơ sở nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị và đào tạo nhân lực theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020, gắn với xây dựng nông thôn mới (Tiêu chí 15 về Y tế) bảo đảm chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Trả lời: 

1. Về đề nghị ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035:
Bộ Y tế đã có tờ trình số 1332/TTr-BYT ngày 30/12/2014 và công văn số 4199/BYT-KHTC ngày 17/6/2015 gửi Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Tuy nhiên, theo thông tin của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Hiện nay, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, để trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.
2. Về kiến nghị sửa đổi một số văn bản Luật và Nghị định:

2.1. Kiến nghị sửa đổi Luật Dược

Quốc hội đã thông qua Luật Dược (sửa đổi) ngày 06/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Luật Dược (sửa đổi) có rất nhiều điểm mới so với Luật Dược năm 2005; trong đó có các quy định về chính sách của Nhà nước về  phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc; dược lâm sàng; quản lý thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thử thuốc trên lâm sàng và thử tương đương sinh học của thuốc; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và quản lý giá thuốc.

2.2. Kiến nghị sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH-12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Sau hơn 5 năm thực hiện Luật này Bộ Y tế đã nhận được khá nhiều ý kiến, kiến nghị của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và của người hành nghề y phản ánh rằng một số nội dung theo quy định của Luật là chưa phù hợp với thực tiễn như: Đối tượng, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, hình thức, điều kiện cấp giấy phép hoạt động…; hiện nay còn một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được cấp giấy phép hoạt động do có nhiều cơ sở có tính chất đặc thù. Ngoài ra, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động cũng cần phải chỉnh sửa để phù hợp với đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

Để giải quyết những bất cập trên, hiện nay Bộ Y tế đang tiến hành đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh; trên cơ sở đó xây dựng các tài liệu cần thiết để đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế đang trình Chính phủ để đề xuất Quốc hội khóa XIV đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh trong thời gian tới.

2.3. Kiến nghị sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Trong Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế có trách nhiệm dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 để trình Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo này của Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Về nội dung cơ bản của bản dự thảo, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 29/3/2016 và cuộc họp ngày 24/4/2016 về định hướng nội dung của dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đã xây dựng Nghị định mới theo 03 nội dung cơ bản sau đây:

a) Quy định về hội đồng quản lý quỹ và Ban kiểm soát áp dụng cho đơn vị sự nghiệp nhóm 1, nhóm 2.

b) Giao quyền tự chủ trong việc quy định số lượng người làm việc cho các đơn vị thuộc nhóm 1, nhóm 2.

c) Quy định lộ trình tính giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Về quy trình xây dựng:

- Bộ đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 163/TTr-BYT ngày 14/3/2016 ban hành Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

- Đã tổ chức 02 cuộc họp do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì và một số Bộ liên quan về nội dung sửa đổi.

- Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì họp với một số đơn vị, các Vụ Cục liên quan, một số Bộ để bàn thống nhất nội dung sửa đổi theo hướng ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 85.

- Bộ Y tế đã hoàn thiện lại dự thảo Nghị định và đã có công văn số 3021/BYT-KH-TC ngày 23/5/2016 gửi xin ý kiến góp ý của Các Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc và các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, hạn góp ý trước 31/5/2016. Đến nay Bộ Y tế đã nhận được 26 đơn vị góp ý (14 Sở Y tế, 07 đơn vị trực thuộc, 05 Vụ, Cục) và đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định.

2.4. Kiến nghị sửa đổi Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Qua gần ba năm thực hiện các văn bản trên, công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, những quy định tại các Nghị định này đã bắt đầu bộc lộ những bất cập như một số hành vi vi phạm chưa được quy định trong Nghị định, một số hành vi đã được quy định nhưng chưa bảo đảm tính khả thi, đặc biệt là các quy định liên quan đến thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 

Để có thể đánh giá một cách toàn diện, khách quan những vấn đề có liên quan đến hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có công văn số 1068/BYT-PC ngày 01/3/2016 đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ báo cáo một số nội dung:

- Tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại cơ quan, đơn vị.

- Kết quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2014, 2015: Số vụ việc vi phạm và số đối tượng bị xử phạt vi phạm, kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm, kết quả áp dụng biện pháp xử lý hành chính ...

- Những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành các Nghị định; nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị.

- Rà soát các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm cần sửa đổi, bổ sung; trên cơ sở đó đề xuất ý kiến sửa đổi.

- Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh: Đề nghị nêu rõ cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi vi phạm hành chính.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đơn vị, Bộ Y tế đang xây dựng các tài liệu cần thiết của hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định này gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ngay sau khi được Chính phủ đồng ý cho xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc nghị định mới, Bộ Y tế sẽ tiến hành xây dựng văn bản này.

3. Kiến nghị phê duyệt Đề án tăng cường hệ thống y tế cơ sở
Ngày 21/12/2015, Bộ Y tế có Tờ trình số 1153/TTr-BYT trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới. Ngày 06/02/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 972/VPCP-KGVX gửi các Bộ, ngành liên quan đề nghị góp ý kiến về dự thảo Đề án. Các Bộ, ngành đều có văn bản trả lời là thống nhất với sự cần thiết, nội dung và phạm vi của Đề án và xin trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. 

Riêng Bộ Tài chính có ý kiến về nguồn Trái phiếu Chính phủ phê duyệt cho giai đoạn 2016 – 2020. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị:  Cử tri đề nghị tăng chỉ tiêu đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học, có cơ chế chính sách tuyển dụng cho các tỉnh miền núi, các tỉnh khó khăn. Đầu tư cở sở vật chất cho công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống y tế dự phòng cấp tỉnh, huyện .

Trả lời: 

1. Về kiến nghị tăng chỉ tiêu đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ Đại học
Nhu cầu bác sĩ và dược sĩ (đại học) được nhiều tỉnh, thành phố đề xuất với Bộ Y tế từ nhiều năm nay do vai trò quan trọng của họ trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để giải quyết tình trạng này, từ năm 2000, chỉ tiêu tuyển bác sỹ, dược sỹ đại học đã tăng lên và đạt đến mức tối đa so với năng lực đào tạo của các trường.

Theo số liệu báo cáo của các cơ sở đào tạo, năm 2015 và 2016, mỗi năm toàn quốc có khoảng 8.000 bác sĩ ra trường. Năm 2015, toàn quốc có hơn 10.000 bác sỹ nhập học, chỉ tiêu của 2016 gần 11.000 bác sỹ. Đối với dược sỹ đại học, năm 2015 có khoảng gần 3.000 dược sỹ ra trường, năm 2016 có gần 3.500 dược sỹ ra trường. Số lượng sinh viên dược đại học năm 2015 là hơn 8.000 sinh viên và là gần 9.000 ở năm 2016. 

Qua số liệu trên có thể thấy, chỉ tiêu đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học hiện nay rất lớn. Số lượng bác sỹ, dược sỹ ra trường sẽ tiếp tục tăng đáng kể trong các năm tới và có thể cung cấp đủ bác sỹ, dược sỹ đại học cho hệ thống y tế. Số chỉ tiêu hiện nay có thể nói đã ở mức tối đa so với năng lực của các cơ sở đào tạo. Việc tiếp tục tăng chỉ tiêu sẽ dẫn tới tình trạng chất lượng đào tạo tiếp tục giảm và chất lượng nhân lực y tế sẽ bị ảnh hưởng. Trong thời gian qua, để hỗ trợ các tỉnh, thành thuộc các khu vực khó khăn, theo thẩm quyền được giao, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ bố trí chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ nhân lực y tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đào tạo theo địa chỉ chỉ góp phần tăng số lượng và chưa góp phần tương xứng để tăng chất lượng dịch vụ y tế.

Bộ Y tế nhận thấy giải pháp đào tạo chỉ là một phần trong các giải pháp nhằm tăng số lượng bác sỹ, dược sỹ công tác tại mỗi địa phương. Để có thể tăng cường cả chất lượng và số lượng đội ngũ nhân lực y tế, các tỉnh cần chú trọng các giải pháp, cơ chế về tuyển dụng, sử dụng để có thể thu hút nhân lực có chất lượng về công tác tại địa phương.

2. Về kiến nghị có cơ chế chính sách tuyển dụng cán bộ y tế cho các tỉnh miền núi, các tỉnh khó khăn

Chính sách tuyển dụng công chức, viên chức nói chung và cán bộ y tế cho các tỉnh miền núi, các tỉnh khó khăn nói riêng được phân cấp cho các tỉnh thực hiện theo quy định của Pháp luật.

- Đối với đối tượng công chức, việc tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.

- Đối với đối tượng là viên chức, việc tuyển dụng được thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các văn bản liên quan khác. 

Các chính sách ưu tiên trong tuyển dụng do Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước về công chức, viên chức ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã xây dựng các chính sách thu hút, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực y tế, tuy nhiên, các cơ chế chính sách tuyển dụng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.  

3. Kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất cho công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống y tế dự phòng cấp tỉnh, huyện

Bộ Y tế luôn coi công tác y tế dự phòng (trong đó có vệ sinh an toàn thực phẩm) là vấn đề chủ yếu và quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, dập dịch kịp thời, tránh lây lan trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013.
Giai đoạn từ năm 2015 trở về trước, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong 04 Chương trình mục tiêu Quốc gia ngành Y tế đã được Quốc hội thông qua và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, các cơ sở vật chất, trang thiết bị liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (bao gồm các Labo kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm đặt tại các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm) đã được Bộ Y tế quan tâm và đầu tư bước đầu tại 11 tỉnh nghèo, miền núi, khó khăn, với tổng kinh phí đầu tư bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 105.700 triệu đồng.

Giai đoạn 2016-2020, mặc dù không có Chương trình mục tiêu Quốc gia ngành Y tế, Bộ Y tế cũng vẫn đề xuất và đã được các Bộ/ngành chức năng thẩm định, đang trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư để được thực hiện 02 Chương trình mục tiêu: Y tế - Dân số và Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương.

Theo đó, dự án sẽ tiếp tục bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn đầu tư phát triển Trung ương để đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị cho các Trung tâm y tế dự phòng và Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tuyến tỉnh, vùng gồm trung tâm y tế dự phòng, y học lao động và vệ sinh môi trường, phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống lao, phòng chống sốt rét, da liễu, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, trung tâm giám định, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, trung tâm tư vấn và dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, bệnh viện, trung tâm khám chữa bệnh công lập tuyến tỉnh…nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đang đầu tư dở dang hoặc chưa được đầu tư, trong đó ưu tiến hỗ trợ đầu tư cho các tỉnh nghèo, không tự cân đối được ngân sách.

4. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị:  Đề nghị ngành Y tế cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giải thích cho cử tri, nhân dân hiểu đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, việc tham gia bảo hiểm y tế là nhằm đảm bảo quyền lợi của họ, tránh gặp khó khăn về kinh tế khi không may bị mắc bệnh và phải nằm viện điều trị. Vì hiện nay, cử tri (nhất là cử tri ở vùng sâu, vùng xa) vẫn còn thiếu những thông tin về phương thức đóng bảo hiểm y tế, quyền lợi được hưởng thụ khi tham gia bảo hiểm y tế, nhận thức chưa đúng tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội này.
Trả lời: 

Để triển khai thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn, hằng năm Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế tới mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức khác nhau như:

- Tổ chức các hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế với các cơ quan, đoàn thể liên quan tới thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), tổ chức các lớp tập huấn về chính sách và truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT cho đội ngũ cán bộ sở y tế, các cơ sở y tế các tuyến, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương,… tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, cung cấp thông tin về chính sách bảo hiểm y tế và vận động nhân dân tham gia BHYT cho đối tượng nòng cốt là báo cáo viên cấp tỉnh/thành phố, giúp cho việc lan tỏa thông tin xuống từng cụm dân cư hiệu quả nhất.

- Chủ động cung cấp thông tin cho phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương để viết tin, bài, phóng sự về các quy định của chính sách, pháp luật BHYT, lộ trình thực hiện BHYT toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến về bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia BHYT, thủ tục tham gia BHYT; tổ chức các buổi đối thoại chính sách với cộng đồng dân cư tại nhiều tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện và các Sở, ban, ngành của địa phương thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế tới mọi tầng lớp nhân dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp thông tin về chính sách bảo hiểm y tế và vận động nhân dân tham gia BHYT, Bộ Y tế sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế và các quy định mới của chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, nhằm giúp các cấp ủy, đảng, chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện thành công lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trong thời gian tới.

Cùng với ngành Y tế thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chính trong tổ chức tuyên truyền để mở rộng bao phủ Bảo hiểm y tế. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để triển khai công tác này; đồng thời Bộ Y tế sẽ chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội địa phương thực hiện truyền thông về Bảo hiểm Y tế trong công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe nhân dân, chú ý đến những đối tượng cụ thể và hình thức phù hợp với điều kiện tiếp cận thông tin của nhân dân vùng sâu, vùng xa.

5. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị:  Cử tri đề nghị các Bộ, ngành liên quan để tiếp tục có chính sách đặc thù ưu đãi đủ sức thu hút đội ngũ y bác sỹ vào công tác tại các bệnh viện Tâm thần. Hiện nay các bệnh viện Tâm thần thực sự gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng bác sỹ. Các bác sỹ làm việc trong các cơ sở y tế khác có điều kiện tăng thu nhập, còn các bác sỹ công tác trong các bệnh viện Tâm thần rất khó khăn, thiệt thòi nên không có sức hấp dẫn để thu hút bác sỹ vào công tác.Trong khi đó do xã hội phát triển, nhận thức của người dân về các loại bệnh thuộc nhóm bệnh tâm thần được nâng lên, đòi hỏi đội ngũ bác sỹ chăm sóc về lĩnh vực tâm thần và thần kinh ngày càng lớn nhưng hiện tại chưa đáp ứng được về cơ sở vật chất và đội ngũ.
Trả lời: 

Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; theo đó, mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh tâm thần. 

Đội ngũ y, bác sỹ công tác tại các bệnh viện tâm thần cũng được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại và một số chế độ phụ cấp đặc thù chung đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập. 

Bộ Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung chính sách ưu đãi đủ để thu hút bác sĩ theo các chuyên ngành như tâm thần, giải phẫu bệnh, lao, vi sinh, hóa sinh,…trong thời gian tới.

6. Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị:  Về tổ chức bộ máy: Kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC).

Trả lời: 

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, liên Bộ Y tế - Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Theo văn bản này, tại tuyến tỉnh thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế, xu thế phát triển và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức thực hiện theo lộ trình, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với quy hoạch và nhu cầu, điều kiện thực tế ở địa phương, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật (Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương).

Hiện nay, Bộ Y tế đang nghiên cứu mô hình tổ chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) để có cơ sở thực tiễn xây dựng văn bản, đồng thời đã thành lập Ban soạn thảo và tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Sau khi xây dựng xong dự thảo Thông tư, Bộ Y tế sẽ tổ chức Hội thảo và xin ý kiến  63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan để có thể hoàn thiện và ban hành Thông tư vào thời gian sớm nhất.

7. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị:  Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ Y tế có cơ chế, chính sách tăng cường bác sỹ giỏi về công tác tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam; đồng thời, kiểm tra, chấn chỉnh y đức của đội ngũ y, bác sỹ tại các bệnh viện công lập để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân .

Trả lời: 

Kiến nghị này đã được Bộ Y tế trả lời tại Công văn số 145/BYT-VPB1, ngày 11/01/2016 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII. Bộ Y tế xin trình bày lại nội dung này như sau:
1. Về cơ chế chính sách tăng cường bác sỹ giỏi về công tác tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam có tổng số 106 bác sỹ, trong đó có 02 Phó Giáo sư, 10 Thạc sỹ y khoa, 02 Bác sỹ Chuyên khoa II, 40 Bác sỹ Chuyên khoa I. Đây là bệnh viện hạng I theo xếp hạng của Bộ Y tế.

Để tiếp tục tăng cường số lượng bác sỹ giỏi về công tác tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện cần xây dựng kế hoạch cụ thể về nhu cầu số lượng bác sỹ, Thạc sỹ y khoa, bác sỹ Chuyên khoa II, bác sỹ Chuyên khoa I về làm việc và có công văn đề xuất với Bộ Y tế để có phương án bố trí nhân lực. Trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 20/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt quan tâm triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh, bảo đảm 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bệnh viện vệ tinh nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để cung cấp dịch y tế có chất lượng, kỹ thuật cao phục vụ người dân ngay tại địa phương. 
2. Về việc kiểm tra, chấn chỉnh y đức của đội ngũ y, bác sỹ tại các bệnh viện công lập để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân

Không chỉ hiện nay, mà ngay từ những năm 1970, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh đã trở thành vấn đề luôn được quan tâm của ngành Y tế. Bộ Y tế đã ban hành nhiều Chỉ thị về chấn chỉnh công tác bệnh viện, về việc chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ trong các cơ sở phòng bệnh, chữa bệnh như: Chỉ thị số 06/BYT-CT ngày 15/03/1974; Chỉ thị số 10/BYT-CT ngày 27/11/1975. Chỉ đạo của ngành Y tế càng quyết liệt hơn trong những năm 1990 với một loạt các quy định như: Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 6/11/21996 ban hành qui định về y đức; Quyết định số 2526/QĐ-BYT ngày 21/8/1999 ban hành tiêu chuẩn cụ thể phấn đấu về y đức; Chỉ thị số 09/2001/CT-BYT ngày 8/8/2001 về tăng cường y đức nâng cao tinh thần thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế; Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám, chữa bệnh”. Gần đây nhất, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 09/CTBYT ngày 22/11/2013 về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng; Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, Thông tư số 25/2015/TT-BYTngày 01 tháng 10 năm 2015 quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế. Đặc biệt năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” (theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015). Kế hoạch tập trung vào các giải pháp trước mắt như:

1. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên y tế về Y đức, tầm quan trọng của công tác giao tiếp ứng xử và tăng cường kỹ năng giao tiếp ứng xử của cán bộ, nhân viên y tế.

2. Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng giao tiếp ứng xử của cán bộ nhân viên y tế đối với người bệnh, người nhà người bệnh. 

4. Chú trọng công tác kiểm tra giám sát tại chỗ bao gồm cả công tác tự kiểm tra giám sát của mỗi cơ sở. 

5. Tăng cường kiểm tra, xử lý giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ y tế và thường xuyên tổ chức thu thập ý kiến phản ánh của người bệnh thông qua đường dây nóng 1900-9095 của Bộ Y tế, hộp thư góp ý của người bệnh. Bộ Y tế thường xuyên tiến hành kiểm tra, chỉ đạo các Sở Y tế, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế triển khai thực hiện chủ trương đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 

6. Xây dựng quy chế khen thưởng để kịp thời động viên khuyến khích, vinh danh những tấm gương tốt về giao tiếp ứng xử của cán bộ nhân viên y tế đối với người bệnh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hiện nay, toàn ngành Y tế đang tích cực triển khai kế hoạch này và bước đầu đã thu được một số kết quả.
8. Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị:  Đề nghị cần quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường y nhằm tạo ra đội ngũ y bác sĩ vừa có tâm vừa có tay nghề chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Cử tri cho rằng cơ chế đào tạo ngành y hiện nay chưa hợp lý, chất lượng đào tạo của một số trường y tư thục chưa đạt yêu cầu, đề nghị có giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này. Đề nghị Bộ Y tế chấp thuận cho ngành Y tế thành phố triển khai thí điểm cải tiến Chương trình đào tạo Bác sĩ chuyên khoa: Bác sĩ được đào tạo Chuyên khoa 1 ngay sau khi tốt nghiệp (không chờ sau một năm tốt nghiệp như hiện nay); Bác sĩ tốt nghiệp Chuyên khoa 1 học chuyên khoa 2 ngay sau khi tốt nghiệp theo yêu cầu của cơ sở.

Trả lời: 

1. Kiến nghị quan tâm tăng cường chất lượng đào tạo cán bộ y tế

Để tăng cường chất lượng đào tạo, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai các công việc sau:

- Chương trình khung mới được xây dựng và đưa vào thực hiện từ năm học 2012-2013 (Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012). Trên cơ sở thực tiễn của quá trình phát triển đất nước, kế thừa các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới, phù hợp với xu thế hội nhập, việc thực hiện các Chương trình khung mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế. 

- Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” do Bộ Y tế làm chủ đầu tư (giai đoạn 2011-2016) đã hỗ trợ hầu hết các cơ sở đào tạo Dược sỹ, Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy học, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng và cơ sở thực hành. 

- Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”, với sự hỗ trợ của chuyên gia trong nước và quốc tế, Bộ đang chỉ đạo đổi mới Chương trình đào tạo Bác sỹ và Điều dưỡng theo hướng hội nhập, đào tạo dựa trên năng lực. 

- Bộ Y tế chủ trì xây dựng các chuẩn năng lực cơ bản nghề nghiệp, đây là cơ sở để các trường rà soát, xây dựng chương trình giáo dục phù hợp: Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sỹ đa khoa, Điều dưỡng, hộ sinh đã được ban hành, chuẩn bị ban hành chuẩn năng lực cho bác sĩ răng hàm mặt. 

- Bộ Y tế chủ trì đang xây dựng Nghị định “quy định về điều kiện thực hành và chi phí thực hành trong đào tạo nhân lực y tế”, một nhân tố góp phần quyết định nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

- Tăng cường công tác tự đảm bảo chất lượng trong các cơ sở đào tạo và kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Kiến nghị về chất lượng đào tạo của các trường y tư thục

Bộ Y tế rất quan tâm đến chất lượng đào tạo của trường dân lập, do các trường này mới thành lập, và các trường đều được giao chỉ tiêu rất cao ngay sau khi mở mã ngành đào tạo. Trong khi các trường công lập, dù đã thành lập nhiều năm, nhưng khi mở một mã ngành mới cũng chỉ đăng ký bắt đầu với số lượng hạn chế để đảm bảo chất lượng. 

Theo thẩm quyền được Chính phủ giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý, chịu trách nhiệm về cho phép mở ngành đào tạo mới cũng như giám sát, kiểm tra, thanh tra chất lượng đào tạo của các trường dân lập.

Tuy nhiên, với trách nhiệm về chất lượng đội ngũ nhân lực y tế, Bộ Y tế cũng đã có báo cáo lên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thành lập các đoàn công tác giám sát, kiểm tra chất lượng của các cơ sở đào tạo nói trên. Nhưng đến nay, Bộ Y tế chưa nhận được phản hồi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Y tế cảm ơn cử tri đã quan tâm đến vấn đề này, và Bộ Y tế trân trọng đề nghị cử tri cùng có ý kiến đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo để góp phần tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

3. Kiến nghị thí điểm cải tiến Chương trình đào tạo Bác sĩ chuyên khoa 

Học chuyên khoa cấp I là bậc học sau đại học đặc thù ngành Y tế, kết thúc khóa đào tạo học viên có khả năng thực hành nghề nghiệp về một chuyên ngành cụ thể một cách độc lập. Theo Luật Khám bệnh chữa bệnh 2009, bác sỹ sau khi tốt nghiệp phải thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh đủ 18 tháng mới được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Như vậy chỉ sau khi có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, bác sỹ mới được phép trực tiếp thăm khám, thực hiện các thủ thuật/kỹ thuật trên người bệnh. 

Song xuất phát từ nhu cầu thực tế, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất phương án cho phép bác sỹ học chuyên khoa cấp I ngay sau khi tốt nghiệp. Bộ Y tế đã xem xét và đồng ý cho phép Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xây dựng đề án, chương trình thí điểm đào tạo chuyên khoa cấp I ngay sau khi tốt nghiệp bác sỹ, với thời gian đào tạo là 3 năm (chương trình hiện tại là 2 năm). Trong đó 1 năm đầu là học chương trình đa khoa, hai năm sau là học chương trình chuyên khoa. 

Hiện nay, Bộ Y tế đang trong quá trình chỉnh sửa, bổ sung các Quy chế đào tạo sau đại học đặc thù ngành Y tế (chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sỹ nội trú). Dự thảo quy chế mới chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện cho học viên sớm đạt được trình độ cao để có nhiều thời gian cống hiến cho xã hội, với quan điểm đó Bộ Y tế sẽ sớm ban hành quy định việc bác sỹ sau khi tốt nghiệp chuyên khoa cấp I có thể dự thi tuyển học chuyên khoa cấp II ngay nếu đảm bảo các điều kiện thi tuyển đầu vào.

9. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị:  Cử tri phản ánh, Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản không áp dụng đối với nhân viên y tế tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn là chưa công bằng. Đề nghị Bộ Y tế xem xét điều chỉnh.

Trả lời: 

Bộ Y tế xin tiếp thu ý kiến này của cử tri. Hiện Bộ Y tế đang tiến hành rà soát, tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị:  Cử tri kiến nghị cần phải tổ chức kiểm tra, giám sát công tác giám định y khoa đối với các hồ sơ thương, bệnh binh nhằm ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp do công tác giám định y khoa không đúng dẫn đến chi sai chế độ, chính sách cho một số đối tượng.
Trả lời: 

Để giải quyết chế độ chính sách cho một đối tượng cụ thể, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình hoàn thiện Hồ sơ của đối tượng, bao gồm việc chuẩn bị, lập hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, xác nhận đối tượng… Ngành Y tế căn cứ vào Hồ sơ này và Giấy giới thiệu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, xem xét tình trạng thương tật, bệnh tật cụ thể của đối tượng để khám giám định và ban hành Biên bản khám giám định để ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ra Quyết định cho đối tượng hưởng chế độ chính sách.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng chắc năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền của mình, đặc biệt đã tăng cường việc kiểm tra công tác giám định y khoa tại các Trung tâm Giám định y khoa của các địa phương. Bộ cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chấn chỉnh công tác khám, xác nhận bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học, công tác khám giám định đối với các đối tượng thương binh..., với các nội dung cụ thể như:

- Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày, bác sỹ điều trị cần khám lâm sàng cẩn thận, chỉ định làm các xét nghiệm phù hợp theo đúng quy chế chuyên môn, chẩn đoán đúng bệnh, tật, đặc biệt lưu ý những bệnh, tật, dị dạng, dị tật nằm trong danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật được ban hành tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH, nhất là các bệnh: Bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính (Acute and subacute peripheral neuropathy), bệnh đái tháo đường type 2 (Type 2 Diabetes) và Rối loạn tâm thần (Metal disorders). Các bác sỹ cần nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị, hạn chế giới thiệu lên tuyến trên, gây hiện tượng quá tải không cần thiết cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

 Những ca bệnh còn nghi ngờ, hoặc khó chẩn đoán cần tổ chức hội chẩn chuyên môn để xác định từng bệnh, từng trường hợp cụ thể và bác sỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả chẩn đoán bệnh, tật của mình.

- Chỉ có Thủ trưởng Đơn vị hoặc cấp Phó ký tên, đóng dấu của Đơn vị vào Giấy ra viện của đối tượng đến khám giám định, hoặc Giấy trích sao bệnh án cho những bệnh nhân được chẩn đoán bị mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có tên trong danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật nêu trên (không ủy quyền cho cấp dưới) và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp Giấy ra viện, hoặc Giấy trích sao bệnh án của Đơn vị mình.

- Giám định viên y khoa, các thành viên của Hội đồng giám định y khoa các cấp khi thực hiện việc khám giám định, phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình, thủ tục giám định và các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để khám giám định đúng đối tượng, xác định đúng bệnh, tật và đúng mức độ bệnh, tật của đối tượng được khám giám định theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng, chính xác, khách quan và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận khám giám định của mình. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận khám giám định của Hội đồng do mình làm chủ tịch.


- Giao Viện Giám định y khoa có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc các Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phân Hội đồng giám định Trung ương I, II thực hiện việc khám, giám định cho các đối tượng theo đúng các quy định của pháp luật. 

Trong thực tế, công tác Giám định y khoa nói chung, đặc biệt  là công tác khám giám định để phục vụ chính sách người có công, gặp rất nhiều khó khăn: Các bác sỹ không muốn về làm việc tại các Trung tâm Giám định y khoa do công việc rất nhạy cảm nhưng thu nhập thấp hơn nhiều so với các bác sỹ công tác tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác; cơ sở vật chất của các Trung tâm Giám định y khoa chưa được các cấp chính quyền địa phương quan tâm đầu tư… nên cũng ảnh hưởng tới kết quả công tác. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác chuyên môn của Hội đồng giám định y khoa tại các địa phương, để công tác Giám định y khoa ở các địa phương ngày càng tốt hơn.

11. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị:  Cử tri tiếp tục đề nghị quan tâm thực hiện tốt chế độ cho các đối tượng chính sách, đổi mới và hoàn thiện chính sách việc làm cho người lao động, chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có mức thu nhập thấp; hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trả lời: 

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu kiến nghị của cử tri Hải Phòng về hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế. Với trách nhiệm của mình, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành chức năng  đẩy mạnh việc thực hiện tốt chế độ chính sách Bảo hiểm y tế cho người lao động.

12. Cử tri tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu kiến nghị: Kiến nghị xem xét, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ ngành Y tế, nhằm tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế công lập có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trả lời: 

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23/02/2005, Kết luận số 42 KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị và Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã tích cực tham mưu, đề xuất với Chính phủ ban hành nhiều chính sách chế độ cho cán bộ y tế. Bộ Y tế cũng đã kiến nghị với Chính phủ về chính sách về chế độ phụ cấp thâm niên cho cán bộ y tế. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, hiện chính sách này chưa được ban hành. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đề nghị, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ ngành Y tế.

13. Cử tri tỉnh Hải Dương, Đắk Nông, TP. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn kiến nghị:  Cử tri cho rằng giá dịch vụ khám chữa bệnh như hiện nay quá cao so với thu nhập của người nông dân, trong khi đó lại còn tăng 30% với lý do nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhưng thực tế chất lượng tăng hay không thì chưa có tiêu chí nào để đánh giá. Đề nghị các Bộ, ngành cần nghiên cứu để có điều chỉnh cho phù hợp; xem xét lại định mức chi trả cho sát thực tế và khả năng chi trả của người bệnh. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ cho các bệnh viện tuyến dưới để giảm quá tải đối với các bệnh viện tuyến trên.

Trả lời: 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã chủ trương đẩy mạnh cải cách tài chính công, đặc biệt là chuyển đổi cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng (i) giao quyền tự chủ cho các đơn vị, (ii) chuyển phần ngân sách cấp trực tiếp cho các bệnh viện sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. 

Thực hiện chủ trương này, giá dịch vụ y tế cần phải được tính đúng, tính đủ và thực hiện theo lộ trình quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Cụ thể: đến năm 2016, trong giá dịch vụ cần phải tính đủ chi phí trực tiếp và tiền lương, đến năm 2018 tính đủ chi phí trực tiếp, tiền lương, chi phí quản lý và đến năm 2020, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định. 

Thời gian vừa qua, giá dịch vụ y tế mới chỉ được tính một phần các chi phí trực tiếp; theo lộ trình thì năm 2016, sẽ tính thêm tiền lương trong giá dịch vụ y tế, nên mức sẽ có tăng so với giá trước đây. Tuy nhiên, việc thực hiện mức giá mới sẽ có lợi cho khoảng 77% dân số đã tham gia BHYT, vì được BHYT chi trả, người bệnh không phải trả thêm hoặc phải tự mua một số loại thuốc, vật tư như trước đây khi những yếu tố này chưa tính vào trong giá. Mức giá mới này cũng không ảnh hưởng đến người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, người dân sinh sống ở các xã đảo, huyện đảo, xã đặc biệt khó khăn và người cận nghèo vì những nhóm đối tượng này đã được Nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT, khi họ đi khám, chữa bệnh thì theo quy định họ được BHYT thanh toán.

Để người dân không lâm vào tình trạng không có khả năng chi trả chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau, Quốc hội đã ban hành Luật BHYT, trong đó có yêu cầu BHYT là bắt buộc, nghĩa là mọi người dân đều phải tham gia BHYT, để khi đau ốm họ sẽ được BHYT chi trả chi phí. Để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ cho những người thuộc diện chính sách, nghèo, khó khăn,…, đặc biệt, Chính phủ cũng đã có chính sách hỗ trợ cho người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT với mức hỗ trợ tối thiểu 30%, khuyến khích các địa phương sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHYT, khi tham gia cả Hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng. Đồng thời, Chính phủ sẽ dần chuyển phần ngân sách đang cấp cho các bệnh viện hiện nay sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT thông qua việc tăng đối tượng được hỗ trợ BHYT hoặc tăng mức hỗ trợ để người dân có điều kiện tham gia BHYT.
Trong những năm vừa qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt một số Chương trình, Đề án đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ, ODA,...(Đề án 47, Đề án 930, Đề án 362, Đề án 317, chương trình mục tiêu quốc gia y tế dân số, Đề án 125, các dự án ODA hỗ trợ y tế địa phương,..) để xây dựng mới, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế từ tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho cả hệ thống, dần dần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Triển khai nhiều giải pháp để thực hiện đề án giảm tải bệnh viện theo Quyết định số 92/QĐ-TTg của Thủ tướng, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế.

Trong giai đoạn tới, Bộ Y tế tiếp tục trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai tiếp các Đề án, chương trình, dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ, ODA nhằm tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng nhất là trang thiết bị y tế hiện đại cho các cơ sở y tế để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong thời gian tới.
14. Cử tri tỉnh Bình Định, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị: Tăng cường các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh có khả năng lây lan cao và phức tạp; quan tâm đầu tư hệ thống y tế dự phòng, chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh nhằm đảm bảo chăm lo tốt sức khỏe nhân dân.

Trả lời: 

1. Kiến nghị tăng cường các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh

Trong thời gian qua Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả như:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của người dân trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bộ Y tế tập trung chỉ đạo đa dạng hóa các loại hình truyền thông cả trên các trang mạng xã hội, giao lưu trực tuyến, trên đài báo, truyền hình, kết hợp với việc truyền thông vận động tại các hộ gia đình; thường xuyên chủ động cung cấp thông tin sớm, cập nhật tình hình dịch bệnh và khuyến cáo phòng chống dịch bệnh trên website của Bộ Y tế. 

- Tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cộng đồng, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch; thực hiện phân tuyến điều trị, phân luồng tiếp nhận khám thu dung, điều trị bệnh nhân; thiết lập các bệnh viện vệ tinh và tăng cường thực hiện các biện pháp cách ly, phòng lây nhiễm chéo tại các bệnh viện. Thường xuyên cập nhật các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật triển khai thực hiện tại các tuyến tỉnh, huyện, xã. Đặc biệt trong năm 2014 - 2015, Bộ Y tế đã tổ chức các chiến dịch tiêm vét vắc xin sởi cho trẻ em 1 đến 2 tuổi trên phạm vi toàn quốc, tiêm bổ sung vắc xin sởi cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm, chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella cho toàn bộ trẻ em từ 1 đến 14 tuổi, hiện đã tiêm được trên 20 triệu trẻ em, đạt tỷ lệ trên 95%, năm 2016 tiếp tục tổ chức tiêm cho các đối tượng 16-17 tuổi. 

- Đẩy mạnh vai trò quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp cũng như việc triển khai thực hiện của các đơn vị chuyên môn kỹ thuật tại các địa phương. Trong năm 2016 Bộ Y tế đã thành lập hàng chục đoàn công tác do trực tiếp lãnh đạo Bộ Y tế làm trưởng đoàn, đồng thời cử Lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại địa phương. Các đoàn công tác trực tiếp đến các khu vực ổ dịch, nơi vùng sâu, vùng xa nhằm phát hiện những vướng mắc và cùng tháo gỡ tại địa phương, trong đó xác định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung và quản lý, điều hành các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại các địa phương nói riêng. 

- Huy động sự tham gia của các ban ngành, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các nguồn lực để hỗ trợ, xử lý dập dịch triệt để, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm ứng phó với dịch bệnh của chính quyền địa phương các cấp, đáp ứng có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế đã tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm, đến nay đã có 03 tỉnh, thành phố công bố dịch bệnh quy mô xã.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch phòng chống dịch bệnh, giữ vững các thành quả đã đạt được, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội, trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch tổng thể phòng chống dịch bệnh năm 2016, kế hoạch phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm như Ebola, MERS-CoV, dịch hạch, cúm A(H7N9), cúm A(H5N6), Zika, phòng chống sốt xuất huyết tới từng đơn vị y tế, đồng thời huy động các Bộ, ngành, chính quyền, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Về công tác chỉ đạo: Kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai tốt công tác phòng chống dịch chủ động, đáp ứng nhanh với các ổ dịch ngay khi nhận được thông tin về ổ dịch và thực hiện đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh để thống nhất các biện pháp phòng chống dịch trên toàn quốc; tham mưu kịp thời Thủ tướng Chính phủ ban hành các công điện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành khi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. 

- Về công tác chuyên môn: Tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, cộng đồng, mở rộng việc giám sát trọng điểm quốc gia, thường xuyên theo dõi dịch bệnh trên thế giới, ngăn chặn không để xâm nhập dịch bệnh do Ebola, MERS-CoV, cúm A(H7N9) và không để bùng phát dịch bệnh trong nước (tay chân miệng, sốt xuất huyết, Zika …); triển khai mạnh mẽ hoạt động của Văn phòng đáp ứng các tình huống khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (Văn phòng EOC) triển khai giám sát dịch bệnh dựa vào sự kiện, nhanh chóng xác minh các ổ dịch, kịp thời phối hợp với các tổ chức quốc tế, trong nước chia sẻ thông tin và biện pháp phòng chống, điều phối các hoạt động phòng chống theo tình huống dịch bệnh; triển khai báo cáo bệnh truyền nhiễm bằng phần mềm trực tuyến tại 63/63 tỉnh, thành phố nhằm thông tin kịp thời thông tin chính xác về từng trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch để triển khai đáp ứng, dập tắt nhanh các ổ dịch bệnh; tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng kể cả tại các điểm tiêm vắc xin dịch vụ, đạt tỷ lệ >95% quy mô xã, phường.

- Về công tác truyền thông: Chủ động thực hiện cung cấp rộng rãi, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh tới người dân thông qua trang website của Bộ Y tế, đa dạng hóa các loại hình truyền thông, chủ động cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh với các cơ quan thông tấn báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở về các khuyến cáo phòng bệnh, vận động người dân tích cực tham gia tiêm chủng phòng bệnh. Bộ Y tế phát huy mạnh mẽ việc tương tác với người dân qua mạng xã hội, giao lưu trực tuyến để kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh. 

- Về công tác điều trị: Tăng cường công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, xây dựng mới các bệnh viện tuyến trung ương tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm nhằm giảm quá tải bệnh viện, đẩy mạnh việc chuyển giao kỹ thuật thông qua Đề án 1816 tới các địa phương để nâng cao chất lượng điều trị; thực hiện tốt phân tuyến điều trị và tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo để hạn chế nhiễm trùng bệnh viện và tử vong. 

- Về công tác hợp tác quốc tế: Tham gia tích cực vào chương trình hợp tác an ninh y tế toàn cầu, phối hợp chặt chẽ với mạng lưới các nước và các tổ chức quốc tế tham gia chương trình để chia sẻ thông tin dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch và huy động các nguồn lực phòng chống dịch bệnh. 

- Về công tác hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch, đề xuất với Chính phủ kế hoạch dự trữ quốc gia và xây dựng dự trữ của ngành về trang thiết bị, thuốc, máy móc, trang thiết bị phòng hộ để kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương khi cần thiết. 

- Về công tác kiểm tra, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch. Đối với các sự kiện y tế người dân quan tâm, Bộ Y tế chủ động thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Bộ, Cục, Vụ, Viện làm trưởng đoàn trực tiếp đến xác minh, hỗ trợ và chỉ đạo nhằm giải quyết dứt điểm không để tác động kéo dài đối với sức khỏe người dân, đặc biệt là trong xử lý các ổ dịch; làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương, đặc biệt là những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. 

2. Đối với kiến nghị quan tâm đầu tư y tế dự phòng

Xin tham khảo phần nội dung trả lời tại Câu 3 (mục 3)

15. Cử tri tỉnh Đà Nẵng, Vĩnh Long kiến nghị:  Cử tri phản ảnh, hiện nay đang xảy ra một thực trạng rất bất hợp lý là khi người dân bị tai nạn, ốm đau trong trường hợp cấp cứu nên phải nhập viện tại một cơ sở y tế không đúng theo thẻ bảo hiểm y tế đã đăng ký; sau khi bệnh nhân được điều trị thuyên giảm cho xuất viện và hẹn ngày tái khám. Đến ngày tái khám, bệnh nhân đã được điều trị quay trở lại cơ sở y tế đã tiếp nhận điều trị để tái khám thì bị cho là trái tuyến, phải làm giấy chuyển viện. Cử tri cho rằng, quy định này đã gây khó khăn cho người dân và hơn hết là quá trình điều trị sẽ không đảm bảo nếu không làm giấy chuyển viện theo quy định. Đề nghị xem xét điều chỉnh các quy định theo hướng nhanh chóng, gọn nhẹ, tránh phiên hà cho người dân và tránh nhũng hậu quả đáng tiếc xảy ra do lỗi chậm chễ trong vấn đề hoàn tất thủ tục chuyển viện.

Trả lời: 

Để tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh, theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2015 về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, thủ tục chuyển tuyến của người bệnh BHYT bao gồm: Thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh và giấy chuyển tuyến của cơ sở khám chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi. Thông tư này cũng đã quy định 47 bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng giấy chuyển tuyến đến hết năm dương lịch khi người có thẻ BHYT mắc các bệnh cần phải tái khám và điều trị nhiều lần.

Tại Điều 8, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, liên Bộ đã quy định: “Cơ sở y tế, tổ chức Bảo hiểm xã hội không được quy định thêm thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT, ngoài các thủ tục quy định tại Điều này. Trường hợp cơ sở y tế, tổ chức Bảo hiểm xã hội cần sao chụp thẻ BHYT, giấy chuyển viện, các giấy tờ liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh để phục vụ cho công tác quản lý thì phải tự sao chụp, không được yêu cầu người bệnh sao chụp hoặc chi trả cho khoản chi phí này”.
Ngày 01/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-TTg phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến khám chữa bệnh cho người dân. Bộ Y tế xin tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh các quy định theo hướng: Bỏ quy định Giấy hẹn tái khám, hướng dẫn cụ thể việc sử dung Giấy chuyển viện, cải cách các thủ tục nhanh chóng, gọn nhẹ, tránh phiên hà cho người dân và tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra do lỗi chậm chễ trong vấn đề hoàn tất thủ tục chuyển viện.

16. Cử tri Hải Dương tỉnh kiến nghị:  Nhiều ý kiến cử tri tiếp tục đề nghị không phân tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT để tạo thuận lợi cho nhân dân.

Trả lời: 

Việc phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đã được Bộ Y tế quy định theo 4 cấp, dựa trên địa giới hành chính, phạm vi quản lý, khả năng chuyên môn và thực trạng về cơ sở vật chất. Việc đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu và phải đến khám chữa bệnh tại cơ sở đăng ký (trừ trường hợp cấp cứu) là cần thiết và phù hợp vì:

- Giúp cho việc quản lý các đối tượng người bệnh tại mỗi cơ sở.

- Sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực của cơ sở y tế tuyến dưới, thuận lợi cho người bệnh

- Duy trì tuyến điều trị, giảm chi phí không cần thiết và giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên.

Đề xuất của cử tri về việc không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu mà người tham gia bảo hiểm y tế có quyền khám bệnh ở tất cả các cơ sở y tế và được thanh toán bảo hiểm y tế với mức tỷ lệ bằng nhau.... là chưa phù hợp với quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm y tế, vừa gây khó khăn cho cơ quan quản lý vừa làm quá tải các bệnh viện tuyến trên, dẫn tới tình trạng lãng phí đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực cho tuyến dưới. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế đã quy định: Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế. 

Bên cạnh đó, điều 22 sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm y tế cũng quy định: Từ ngày 01/01/2016 mở thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong cùng địa bàn tỉnh, theo đó người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo đúng quy định của Luật mà không bị coi là trái tuyến. 

Hiện nay, Bộ Y tế đang tập trung triển khai các Đề án: Bác sỹ gia đình, bệnh viện vệ tinh, đồng thời chỉ đạo nâng cấp và bổ sung các trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chuyển giao các dịch vụ kỹ thuật cho đội ngũ y bác sỹ tuyến dưới, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đảm bảo công bằng đối với người tham gia bảo hiểm y tế và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

17 Cử tri TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội kiến nghị:  Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu đề ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm hạn chế tình trạng quá tải, nâng cao chất luợng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, niêm yết công khai, minh bạch danh mục các loại bệnh, chi phí mổ, thuốc được cấp trong BHYT.
Trả lời: 

1. Kiến nghị về giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân

a. Các giải pháp nhằm giảm quá tải bệnh viện đã triển khai và kết quả

 Bộ Y tế đã tích cực triển khai các biện pháp thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đặc biệt là xây dựng mạng lưới bệnh viện vệ tinh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến tỉnh, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới,... Bước đầu đã thu được một số kết quả: 

- Giảm quá tải khu vực ngoại trú: Quy trình khám bệnh giảm từ 12-14 bước xuống còn 4 – 8 bước tùy theo loại hình khám bệnh; giảm trung bình 48,5 phút trên 1 lượt khám bệnh, tiết kiệm được trung bình 27,2 triệu ngày công lao động/ năm cho xã hội.

- Giảm quá tải khu vực nội trú: So với năm 2012, 58% trong tổng số bệnh viện tuyến Trung ương trước đây có tình trạng nằm ghép, hiện đã và đang có xu hướng giảm số khoa có tình trạng nằm ghép trong bệnh viện; 47% trong tổng bệnh viện tuyến tỉnh trước đây có tình trạng nằm ghép hiện đã và đang có xu hướng giảm tỷ lệ số khoa có nằm ghép trong bệnh viện. Đặc biệt có tới 90 % (35/39 bệnh viện) số bệnh viện tuyến Trung ương đã ký cam kết không để người bệnh nằm ghép giường bệnh trong bệnh viện; tại thành phố Hồ Chí Minh có tới 29/31 bệnh viện tuyến cuối cam kết không để người bệnh nằm ghép trong bệnh viện. Tại Tuyến Trung ương có tới 80% số bệnh viện khảng định cũng như qua theo dõi, giám sát không còn tình trạng người bệnh nằm ghép.

- Xây dựng, cải tạo và mở rộng được nhiều bệnh viện, tăng tỷ lệ giường bệnh/vạn dân: 119 bệnh viện được xây mới (Trung ương: 03; tỉnh, huyện: 116); 1.839 khoa, phòng được xây mới, mở rộng, cải tạo: (Trung ương: 172; tỉnh, huyện: 1.667); 5.129 buồng, bàn khám tăng thêm: (Trung ương 188; tỉnh 2.858; huyện 2.083); Tăng tỷ lệ giường bệnh thực kê/ vạn dân: Năm 2012 (trước khi thực hiện Đề án): 24,7 giường bệnh/ vạn dân (Tuy nhiên, số giường bệnh theo kế hoạch hiện mới đạt 24,1 giường bệnh/vạn dân, tương ứng với tổng số 223.438 giường bệnh).

Riêng các Bệnh viện tuyến trung ương: đã tập trung vốn cho 15 dự án trọng điểm là các công trình khám chữa bệnh hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, hoàn thành và đưa vào sử dụng 4.765 giường bệnh của các bệnh viện: Bệnh viện Nhi Trung ương, BV Nội tiết TW, Trung tâm Ung bước Bv Chợ Rẫy, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, Uông Bí, Bệnh viện Thống Nhất và dự kiến sang đầu năm 2016 sẽ hoàn thành Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Da Liễu TW, Nhà 15 tầng BV Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

- Giảm tỷ lệ chuyển tuyến từ tuyến dưới lên tuyến trên: 37,5% số bệnh viện trong Đề án bệnh viện vệ tinh đang giảm dần tỷ lệ chuyển tuyến lên tuyến trên.

- Giảm công suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện tuyến Trung ương, tăng công suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện tuyến huyện: 63% số bệnh viện tuyến Trung ương đang có xu hướng giảm công suất sử dụng giường bệnh. 25% số bệnh viện tuyến huyện có xu hướng tăng công suất sử dụng giường bệnh. 

- Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật

Tại Bệnh viện tuyến Trung ương đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam như: ghép tế bào gốc trong điều trị ung thư, sử dụng robot mổ nội soi nhi khoa, phẫu thuật tim hở có nội soi hỗ trợ trong thay và sửa van tim, vá các dị tật trong tim… Trên 17.000 kỹ thuật của Thông tư 43/2013/TT-BYT đã đánh dấu nhiều kỹ thuật cao đang thực hiện tại một số bệnh viện đạt trình độ ngang tầm các nước khu vực.

Tại Bệnh viện tuyến dưới: thành lập mạng lưới bệnh viện vệ tinh với 14 bệnh viện hạt nhân và 46 bệnh viện vệ tinh phân bố tại 37 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả tỷ lệ chuyển tuyến từ tuyến dưới lên tuyến trên đã và đang giảm dần, đặc biệt giảm rõ ở những bệnh viện và chuyên khoa trong Đề án bệnh viện vệ tinh, 37,5% số bệnh viện trong Đề án bệnh viện vệ tinh đang có xu hướng giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Cụ thể:

- Chuyên ngành Sản: 02 Bệnh viện hạt nhân và 10 bệnh viện vệ tinh; giảm tỷ lệ chuyển tuyến đạt 99% so với trước khi triển khai mô hình Bệnh viện vệ tinh.

- Chuyên khoa Nhi: 03 Bệnh viện hạt nhân và 10 bệnh viện vệ tinh; giảm tỷ lệ chuyển tuyến đạt 73% so với trước khi triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh. Tỷ lệ chuyển tuyến sản khoa của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình giảm từ: 0,4% xuống 0% năm 2014 và chuyển tuyến về Nhi khoa: 1,9% xuống 0% năm 2014.

- Chuyên ngành Ung bướu: 04 Bệnh viện hạt nhân và 18 bệnh viện vệ tinh; giảm tỷ lệ chuyển tuyến đạt tới 97% so với trước khi triển khai mô hình Bệnh viện vệ tinh. Tỷ lệ chuyển tuyến ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình giảm từ: 34,06% xuống còn 26,3% năm 2014; Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ giảm từ 59,8% xuống còn 1,6% năm 2014.

- Chuyên ngành Tim mạch: 05 Bệnh viện hạt nhân và 19 bệnh viện vệ tinh; giảm tỷ lệ chuyển tuyến đạt tới 98,5% so với trước khi triển khai mô hình Bệnh viện vệ tinh. Cụ thể: Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa đã phẫu thuật cho 50 bệnh nhân bao gồm: phẫu thuật u trung thất 05 ca, phẫu thuật cắt u phổi 08 ca, cấp cứu vết thương tim 02 ca, cấp cứu vết thương mạch máu 05 ca, phẫu thuật thuyên tắc động mạch cấp tính 04 ca, phẫu thuật bóc vỏ màng phổi trong dày dính màng phổi 05 ca, phẫu thuật dày dính màng phổi 05 ca, phẫu thuật cắt kén khí mở 02 ca, phẫu thuật nội soi cắt kén khí 01 ca. 

- Chuyên ngành Ngoại khoa: 03 Bệnh viện hạt nhân và 18 bệnh viện vệ tinh; giảm tỷ lệ chuyển tuyến đạt tới 98,5% so với trước khi triển khai mô hình Bệnh viện vệ tinh. Tỷ lệ chuyển tuyến của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình giảm từ 13% xuống 4%; Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang nhận giảm từ 5%  xuống 1%; Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang giảm từ 3%  xuống 0%; Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh giảm từ 3%  xuống 0%....

- Phát triển mạng lưới bác sĩ gia đình: 155 phòng khám đã được thành lập và đưa vào hoạt động, tham gia quản lý sức khỏe cho cá nhân và hộ gia đình, khám chữa bệnh tại nhà, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, hướng dẫn tiêm chủng mở rộng.

- Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh: 

Trong giai đoạn 2012-2014, đã tập trung xây dựng nhiều văn bản để phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng bệnh viện như Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 19/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện; Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 về  hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện; Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng...

43,2% số bệnh viện đã thành lập được Phòng, Tổ quản lý chất lượng. Tổ chức 17 lớp tập huấn về quản lý chất lượng đã được tổ chức cho các địa phương. Xây dựng hướng dẫn chuyên môn bao gồm: 40 Quyết định hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trong đó có 19 tập quy trình kỹ thuật thuộc 19 chuyên ngành khác nhau và 17 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cho các bệnh dịch mới nổi và một số bệnh phổ biến. Tổng số ban hành được trên 4000 quy trình kỹ thuật chuyên môn. 

Bộ Y tế tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của Đường dây nóng trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi của người bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh công lập, nhằm chấn chỉnh tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2016, đã tiếp nhận 4074 cuộc gọi qua đường dây nóng; các cơ sở y tế đã tổ chức nhắc nhở, rút kinh nghiệm 15 trường hợp, kỷ luật 05 trường hợp, cắt thi đua 04 trường hợp, khiển trách 03 trường hợp, nghỉ việc 01 trường hợp và khen thưởng 05 trường hợp.
2. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bộ Y tế tập trung một số nhiệm vụ ưu tiên:

Thứ nhất: Đổi mới quan điểm, tư duy về người bệnh, quản lý chất lượng


Lãnh đạo, nhân viên y tế cần đổi mới quan điểm, tư duy về người bệnh và quản lý chất lượng, lấy "người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị", an toàn người bệnh là số 1, quản lý và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ mang tính "sống còn". Cần thay đổi quan điểm phải có tài chính mới làm cải tiến chất lượng được. Xác định những việc đòi hỏi ít kinh phí vẫn nâng cao được chất lượng để cải tiến.

Thứ hai: Tích cực triển khai các chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh.
Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 10/9/2012 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế, và gần đây là Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 29/3/2016 về việc tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ KCB khi thực hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, trong đó nhấn mạnh các giải pháp: Cải tiến quy trình khám bệnh, xét nghiệm, thăm dò chức năng; cải tiến thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế; ứng dụng phát số khám bệnh tự động, bảng số điện tử; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm kê đơn thuốc điện tử, phần mềm tương tác thuốc; Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức đồng thời sửa chữa, cải tạo, mở rộng khoa khám bệnh và các buồng bệnh, mua bổ sung, thay thế bàn, ghế, giường, tủ, dụng cụ khám bệnh, điều hòa nhiệt độ, quạt điện, chăn, ga, gối, đệm, quần áo người bệnh v.v... tại khu vực khám bệnh và các buồng bệnh. Thực hiện tốt cam kết không nằm ghép sau giờ quy định.

Thứ Ba: Thực hiện nghiêm các văn bản, công cụ quản lý chất lượng đã ban hành gần đây như: 

- Triển khai Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện: khẩn trương, nghiêm túc thiết lập bộ máy, thành lập phòng/tổ quản lý chất lượng, nhân viên chuyên trách, mạng lưới chất lượng. Các nhân viên quản lý chất lượng cần xác định nhiệm vụ và là đầu mối hướng dẫn bệnh viện quản lý chất lượng.

- Thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 hướng dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám chữa bệnh: tiến hành nội kiểm, ngoại kiểm thường xuyên và cải tiến nâng cao chất lượng xét nghiệm.

- Áp dụng Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 hướng dẫn quy trình khám bệnh tại bệnh viện: nghiên cứu áp dụng quy trình khám bệnh thuận tiện nhất, giảm phiền hà, giảm yêu cầu thủ tục với người bệnh có thẻ BHYT.

- Áp dụng Quyết định 4858/QĐ-BYT ngày 03/12/2013 ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện: Các bệnh viện dựa trên 83 tiêu chí để xác định những vấn đề tồn tại và ưu tiên để xây dựng các đề án cải tiến chất lượng cho từng bộ phận như khám bệnh, kế toán, dược, kiểm soát nhiễm khuẩn, điều dưỡng, dinh dưỡng, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng... Các bệnh viện cần nỗ lực đẩy mạnh cải tiến chất lượng toàn diện hơn trên đầy đủ các khía cạnh từ chất lượng nhân lực, chuyên môn đến cơ sở vật chất, phương tiện, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Bộ Y tế sẽ công bố chất lượng hạng 1 trở lên, tiến tới công bố chất lượng của toàn bộ các bệnh viện trên toàn quốc, bệnh viện có chất lượng tiêu biểu công khai, minh bạch để người dân có thêm thông tin lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh sau khi các bệnh viện được khám thông tuyến BHYT.

- Triển khai Quyết định số 4276/QĐ-BYT ngày 14/10/2015 Chương trình hành động Quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh giai đoạn đến năm 2025, các Sở Y tế, bệnh viện và ban ngành cùng vào cuộc để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Các đơn vị cần xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng riêng của mình cho phù hợp với thực tế và triển khai tích cực.

Thứ Tư: Tích cực nâng cao chất lượng lâm sàng và triển khai các hướng dẫn kỹ thuật

Trong các năm gần đây, Bộ Y tế đã ban hành 5124 hướng dẫn quy trình kỹ thuật của 28 chuyên khoa và xây dựng 13 cuốn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị. Các bệnh viện cần tích cực nâng cao chất lượng lâm sàng thông qua việc áp dụng, cập nhật, triển khai các hướng dẫn kỹ thuật và thông tư chuyên môn như Thông tư số 07/2015/TT-BYT áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám chữa bệnh, Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và nhiều thông tư, văn bản khác như bệnh viện vệ tinh, công tác luân phiên cán bộ hỗ trợ tuyến dưới, tích cực chỉ đạo tuyến... 

Thứ Năm: Xử lý kịp thời thông tin phản hồi của người dân

Bệnh viện cần nghiêm túc xử lý kịp thời các thông tin phản hồi của người dân thông qua các kênh thông tin báo chí, hòm thư góp ý, đường dây nóng và kể cả các trang mạng xã hội, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-BYT về đường dây nóng.

Bộ Y tế cảm ơn sự quan tâm của Đại biểu Quốc hội và cử tri. Bộ Y tế trân trọng đề nghị cử tri kiến nghị tới Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các ban ngành tiếp tục đầu tư các nguồn lực và ủng hộ mạnh mẽ ngành Y tế tiến hành cải tiến chất lượng, đồng thời điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo đúng lộ trình, giúp bệnh viện có thêm nguồn kinh phí tiến hành cải tiến chất lượng.
3. Về kiến nghị niêm yết công khai, minh bạch danh mục các loại bệnh, chi phí mổ, thuốc được cấp trong BHYT

Trong Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 về việc Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện và Chỉ thị số 06/CT-BYT 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế niêm yết công khai giá dịch vụ y tế tại những nơi mà người bệnh dễ tiếp cận, nhìn thấy. Trên thực tế, hầu hết các bệnh viện đã thực hiện nghiêm túc quy định này, niêm yết công khai các thông tin cần thiết cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cử tri tới công tác y tế và đề nghị cử tri phản ánh cụ thể những cơ sở y tế nào không công khai các thông tin này.

18. Cử tri tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị:  cử tri phản ánh: Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế lúc khám ở bệnh viện tuyến dưới chỉ phát hiện có một loại bệnh, nhưng khi được chuyển lên bệnh viện tuyến trên thì phát hiện ra bệnh thứ hai. Bệnh viện tuyến trên bắt buộc bệnh nhân phải về bệnh viện tuyến dưới xin giấy chuyển viện cả 02 loại bệnh khi đó mới điều trị, chữa bệnh. Quy định này gây khó khăn cho bênh nhân đề nghị ngành y tế và bảo hiểm xã hội kiểm tra, xem xét đơn giản hóa thủ tục cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.
Trả lời: 

Tại Khoản 5, Điều 9, Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2015 về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT: “Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn thì xác định là khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến”.

Như vậy, không có quy định bệnh viện tuyến trên bắt buộc bệnh nhân phải về bệnh viện tuyến dưới xin giấy chuyển viện cả 02 loại bệnh (đã có giấy chuyển tuyến và mới phát hiện) khi đó mới điều trị, chữa bệnh.
Câu 19: Hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy định về chuẩn mực, đạo đức ngành Y. Song, việc thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng y đức của đội ngũ y bác sĩ có nơi, có lúc vẫn còn chưa tốt, nhất là ở các bệnh viện công, bệnh viện tuyến trên. Kiến nghị Bộ sau khi tăng giá các dịch vụ y tế cần thực hiện thanh kiểm tra và quán triệt đối với đội ngũ y, bác sĩ làm công tác khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế về tác phong và thái độ đối với bệnh nhân, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho tương xứng với mức tăng viện phí và hơn hết là xứng đáng với phương châm của người thầy thuốc “lương y như từ mẫu”. Đề nghị Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, chuyên đề nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức ngành y tế, tạo lòng tin trong nhân dân và tạo động lực để nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo hiểm y tế toàn dân trong thời gian tới (Tiền Giang).

Trả lời: 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Y tế đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp để thường xuyên nâng cao đạo đức nghề nghiệp (gọi tắt là Y đức) cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế. Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, như Quy định về 12 điều y đức, Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; Quyết định số 2151/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Bộ Y tế đặc biệt chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để kịp thời chấn chỉnh những vấn đề bất cập trong hoạt động của đội ngũ cán bộ y tế.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, tất cả các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đều thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện. 100% các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tổ chức ký cam kết từ viên chức đến lãnh đạo khoa, phòng và giám đốc bệnh viện với cơ quan quản lý cấp trên. Đến nay, chủ trương “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được đa số cán bộ y tế nhất trí triển khai thực hiện; được người bệnh, gia đình người bệnh, người dân quan tâm, ủng hộ; bước đầu đạt kết quả tốt.

Để thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, tiếp tục dẩy mạnh việc nâng cao Y đức của cán bộ y tế, Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát. Cụ thể:

- Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4959/QĐ-BYT ngày 20/11/2015 thành lập 8 đoàn kiểm tra do 5 Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn của 05 Đoàn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn của 02 đoàn và 01 đoàn cơ động, do Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng làm Trưởng đoàn đi kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Bộ trưởng hoặc đơn thư, ý kiến phản ảnh của nhân dân.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, Bộ Y tế kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân cán bộ y tế thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, xử lý nghiêm túc, kịp thời những trường hợp vi phạm quy định của ngành; ví dụ cụ thể: 

- Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng đột xuất cho cán bộ y tế trong ekip cấp cứu kịp thời sản phụ bị băng huyết tại tỉnh Thái Bình.

- Đề nghị Sở Y tế Hải Dương chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương xem xét, có hình thức xử lý cán bộ y tế của bệnh viện mải “nghịch” điện thoại để bệnh nhân phải chờ lâu theo như báo chí phản ảnh.

- Đợt kiểm tra đột xuất tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện K điều tra, xử lý những dấu hiệu vi phạm của cán bộ y tế mà người bệnh phản ảnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Bệnh viện K đã rà soát, kiểm tra, phát hiện 02 cán bộ y tế vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp ngành Y tế nên đã ra quyết định xử lý theo đúng quy trình quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, khi có đơn thư, ý kiến phản ánh của người bênh, gia đình người bệnh, Bộ Y tế đều có công văn đôn đốc, yêu cầu các đơn vị rà soát, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

20. Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị:  Cử tri đề nghị Bộ Y tế xem xét thêm đối với trường hợp các cháu dưới 6 tuổi theo cha, mẹ đi làm ăn ở địa phương khác cách xa nơi cư trú thì nên cho các cháu được khám chữa bệnh tại nơi cha, mẹ tạm trú.

Trả lời: 

Để bảo đảm việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em được kịp thời, ngày 15/5/2015 Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó quy định, khi Ủy ban nhân dân cấp xã làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thì cơ quan Bảo hiểm xã hội đã đồng thời thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến.

Trường hợp gia đình đi làm ăn ở địa phương khác hoặc thay đổi nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) nhưng trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, trẻ được làm thủ tục đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cháu tại nơi cư trú. Đề nghị cử tri liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

21. Cử tri Lạng Sơn, Quảng Ngãi tỉnh kiến nghị:  Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 quy định danh mục bệnh tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin làm điều kiện xét hưởng chế độ trợ cấp nhiễm chất độc hóa học/dioxin. Tuy nhiên, cử tri cho rằng trong điều kiện tham gia chiến đấu, quân và dân ta không có trang bị các bảo hộ cá nhân, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, bị phơi nhiễm qua nhiều đường: thực phẩm, nước uống, không khí … do đó, có thể mắc nhiều loại bệnh khác như bệnh về da, máu, tim mạch. Cử tri phản ánh hiện nay việc giám định đối với các trường hợp bị nhiễm chất độc da cam rườm rà. Việc căn cứ vào 17 loại bệnh tật, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin để công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là chưa phù hợp.

Cử tri đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét mở rộng một số nhóm bệnh khác liên quan đến chất độc hóa học/dioxin ngoài các nhóm bệnh theo quy định của Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT để phù hợp với thực tế; đề nghị rà soát những vùng nước ta bị nhiễm chất độc hóa học và sớm công nhận những người đã tham gia hoạt động kháng chiến ở những vùng đó được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Trả lời: 

Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 quy định nhóm bệnh liên quan đến chất độc hóa học/dioxin đã được thay thế bằng Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH. Để tiếp tục rà soát, xem xét lại danh mục bệnh tật này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 3704/QĐ-BYT ngày 04/9/2015 thành lập Hội đồng chuyên môn sửa đổi, bổ sung danh mục và tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin. Hội đồng bao gồm 25 thành viên, gồm nhiều nhà khoa học Y học, xã hội học và cả những cán bộ tham mưu xây dựng và giám sát thực hiện chính sách. Hội đồng chuyên môn có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế việc sửa đổi, bổ sung danh mục bệnh, tật đã ban hành kèm theo Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH và rà soát, sửa đổi, biên soạn tài liệu hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin ban hành kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-BYT.

Hội đồng chuyên môn đã họp nhiều phiên, căn cứ vào các tài liệu khoa học có liên quan ở trong nước và quốc tế đã được công bố để rà soát và xem xét cơ sở khoa học, sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin. 

Phiên họp gần đây nhất vào ngày 25/5/2016, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã tổ chức họp để rà soát lại danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật được ban hành tại Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH. Hội đồng đã đi đến kết luận: Hiện nay, chúng ta chưa có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn để bổ sung, sửa đổi Danh mục các bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin đã được ban hành. Do vậy, cho đến nay Danh mục bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH nêu trên chưa có gì thay đổi và kiến nghị cần cụ thể hóa danh mục bất thường sinh sản và dị tật bẩm sinh. 

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng chuyên môn, Bộ Y tế đã giao cho các nhà khoa học thuộc các chuyên ngành y tế biên tập và chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện lại Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học/dioxin”, trong đó sẽ nêu cụ thể danh mục các dị dạng, dị tật bẩm sinh của con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin, sau đó Bộ Y tế sẽ tổ chức in, phát cho các Hội đồng giám định y khoa trong nước và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để sử dụng trong công tác giải quyết chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin.

Bộ Y tế tiếp tục giao cho Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, khi có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn, sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế để xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục các bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin.

22. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Sớm ban hành Văn bản hướng dẫn, xác định cụ thể danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Điều 2 của Thông tư Liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT- BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của liên Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trả lời: 

Vấn đề này, Bộ Y tế đã trả lời tại câu 21 ở trên.

Ngày 25/5/2016, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã tổ chức họp để rà soát lại danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật được ban hành tại Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng chuyên môn, Bộ Y tế giao Viện Giám định y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội (Bộ môn Y sinh học di truyền) và Bệnh viện Phụ sản Trung ương nghiên cứu, biên tập cụ thể hóa danh mục bất thường sinh sản đối với người tham gia kháng chiến và danh mục dị dạng, dị tật bẩm sinh của con đẻ người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin. Viện Giám định y khoa đang biên soạn tài liệu hướng dẫn chẩn đoán những bệnh, tật, dị dạng, dị tật này để dùng riêng cho công tác khám giám định y khoa. Hiện nay cơ bản tập tài liệu đã hoàn chỉnh.

Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH, theo hướng sẽ cụ thể hóa danh mục bất thường sinh sản và cụ thể hóa danh mục dị dạng, dị tật bẩm sinh có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học được ban hành tại Điều 2 của Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH. Hiện nay, Dự thảo Thông tư này đã hoàn thành, đang trình Lãnh đạo hai Bộ ký, ban hành trong tháng 6 năm 2016.

Bộ Y tế đã có kế hoạch in ấn và phát hành tài liệu này đến các Sở Y tế và tất cả Hội đồng Giám định y khoa trong cả nước để hướng dẫn các giám định viên y khoa, các thành viên của Hội đồng Giám định y khoa các cấp thực hiện việc khám giám định cho các đối tượng theo giới thiệu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội có yêu cầu xác định mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin. 

23. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị:  Đề nghị ban hành quy định về việc giám định lại đối với những đối tượng đã đi giám định mà không mắc các bệnh trong danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ Y tế .

Trả lời: 

Hiện nay, quy trình giám định được thực hiện theo Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH và các Quy trình về giám định y khoa hiện nay do Bộ Y tế ban hành. Quy trình này được áp dụng cho tất cả các hoạt động giám định kể cả giám định lần đầu hoặc giám định lại.

Nên thời điểm hiện nay không cần thiết phải ban hành riêng một quy trình giám định lại.

24. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị:  Kiến nghị Bộ xem xét để có chính sách hợp lý trong việc thực hiện điều trị bệnh cho những người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc nguy cấp nhưng có khó khăn về kinh tế chưa thể đóng tạm ứng viện phí, không chờ phải đóng xong tạm ứng viện phí mới thực hiện điều trị nhằm thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm và tính nhân đạo trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của ngành y tế (); và Câu 25. Cử tri phản ánh tình trạng một số bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên chưa có tiền đóng viện phí nên không được cấp cứu kịp thời. Để người bệnh được cấp cứu kịp thời, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu thành lập một quỹ cấp cứu.
Trả lời: 

Đối với bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, khâu cấp cứu ban đầu là hết sức quan trọng, cần phải thực hiện nhanh chóng, chính xác để đảm bảo sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân, Bộ Y tế đã ban hành các quy định, hướng dẫn các y bác sỹ tại bệnh viện đảm bảo khâu cấp cứu ban đầu được thực hiện một cách nhanh nhất và đặc biệt quan tâm đối với người bị tai nạn giao thông không có người thân đi kèm, hoặc tạm thời chưa có tiền để hoàn thành các thủ tục nhập viện. Điều này đã khắc phục những bất cập Quyết định về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008.

Đối với trường hợp bệnh nhân không có người nhà đi kèm, các bệnh viện vẫn phải thực hiện các biện pháp cấp cứu nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe của bệnh nhân.

Về kiến nghị thành lập Quỹ cấp cứu, Bộ Y tế xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ nghiên cứu trong quá trình xây dựng các chính sách liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân.

25. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị:  Ngày 01/10/2015 UBND tỉnh Điện Biên đã có Công văn số 134/UBND - NC xin ý kiến các Bộ, ngành về mở cặp cửa khẩu phụ Nà Bung (Điện Biên) - Lao Phu Chải (Phong Sa Ly, Lào). Đến nay, tỉnh Điện Biên vẫn chưa nhận được ý kiến của Bộ Y tế, đề nghị Bộ Y tế thống nhất và sớm có văn bản trả lời để Điện Biên hoàn chỉnh Hồ sơ trình Chính phủ.

Trả lời: 

Ngày 29/12/2015, Bộ Y tế đã có Công văn số 131/BYT-KH-TC gửi UBND tỉnh Điện Biên cho ý kiến về việc mở cặp cửa khẩu phụ Nà Bung (Điện Biên) và Lao Phu Chải (Phong Sa Ly, Lào).

26. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị:  Cử tri băn khoăn trước thực trạng thời gian gần đây các loại vắcxin tiêm chủng cho trẻ em ở một số nơi gây tai biến nguy hiểm. Đề nghị ngành Y tế cần có sự quản lý, nghiên cứu trả lời để làm yên lòng cho nhân dân.

Trả lời: 

Để bảo đảm công tác an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014  Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng. Theo quy định của Thông tư 12/2014/TT-BYT, tất cả các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng đều được Hội đồng tư vấn chuyên môn xem xét kỹ lưỡng để tìm ra  nguyên nhân; Hội đồng sẽ đánh giá toàn bộ quá trình  tiêm vắc xin, từ khâu khám sàng lọc, đến thực hiện tiêm, và theo dõi sau tiêm chủng; trên cơ sở kết quả điều tra, Hội đồng sẽ đưa ra kết luận về nguyên nhân một cách kịp thời, khách quan. Tất cả các kết luận này đều được các cơ quan chức năng công khai và phản hồi theo thẩm quyền cho các bên liên quan cũng như gia đình, cộng đồng.

 Vai trò của Hội đồng tư vấn chuyên môn là rất quan trọng. Trong năm 2015 và đầu năm 2016, Bộ Y tế đã tổ chức các lớp tập huấn cho các thành viên Hội đồng cấp tỉnh trên toàn quốc nhằm nâng cao năng lực của các Hội đồng trong việc đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng bảo đảm việc đánh giá, kết luận nguyên nhân được chính xác, khách quan và khoa học.

Năm 2015 Hệ thống quản lý quốc gia về vắc xin (NRA) của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận đã đạt tiêu chuẩn quốc tế. Để duy trì chất lượng của chức năng giám sát phản ứng sau tiêm chủng trong Hệ thống, , Bộ Y tế cũng đã phối hợp với WHO tổ chức các lớp tập huấn cho các thành viên Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế (Hội đồng cấp Bộ) và các đơn vị thuộc NRA nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức này trong việc đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng bảo đảm việc đánh giá, kết luận nguyên nhân được chính xác, khách quan và khoa học.

Hàng năm, Bộ Y tế cũng tổ chức thường xuyên nhiều đợt công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương về công tác tiêm chủng, đặc biệt là hướng dẫn địa phương cách xử lý một cách khoa học, khách quan, đúng quy định của pháp luật khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

27. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Ban hành tiêu chí xác định người nghiện ma túy tổng hợp và phác đồ điều trị đối với người nghiện ma túy tổng hợp để triển khai thực hiện. (Đã kiến nghị tại Báo cáo Kết quả tiếp xúc cử tri số 295/BC-ĐĐBQH ngày 10/10/2014 trước kỳ họp thứ 8, đến nay chưa có trả lời.

Trả lời: 

Việc ban hành tiêu chí xác đính người nghiện ma túy tổng hợp hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA” ngày 09/7/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Lao động thương binh và xã hội và Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

Phác đồ điều trị đối với người nghiện ma túy tổng hợp đang thực hiện theo Quyết định số 3556/QĐ-BYT ngày 10/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dung ma túy tổng hợp dạng Amphetamin. Hiện nay, có khoảng 235 chất ma túy trong đó phát hiện người nghiện sử dụng chất ma túy dạng thuốc phiện và chất ma túy dạng Amphetamin. 

28. Cử tri tỉnh Bình Phước, Cà Mau, Đắk Nông, Thái Bình kiến nghị:  Theo quy định tại Thông tư số 01/TTHN - BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế thì người dân khi khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế chỉ được bảo hiểm thanh toán đối với một số loại thuốc nhất định quy định tại Thông tư này. Tuy nhiên, danh mục thuốc theo bảo hiểm y tế quy định tại Thông tư 01/TTHN - BYT rất hạn chế, không đảm bảo cho việc khám, chữa bệnh của người dân. Hiện nay, thuốc nằm trong danh mục BHYT chỉ điều trị được những bệnh thông thường, còn bệnh nặng, hiểm nghèo như bệnh ung thư thì phải mua thuốc ngoài danh mục BHYT, điều này gây rất nhiều khó khăn cho người dân nhất là những người thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách. Đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu bổ sung vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế một số loại thuốc phổ biến dùng trong khám, chữa bệnh, nhất là đối với những bệnh nguy hiểm để người dân yên tâm khi khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế, đồng thời tạo điều kiện thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện và hỗ trợ có hiệu quả cho các hộ dân nghèo.

Trả lời: 

Ngày 17/11/2014, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 40/2014/TT-BYT ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế và Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 ban hành và hướng dẫn danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT và Thông tư số 01/TTHN-BYT ngày 23/01/2014 như phản ánh của cử tri đã hết hiệu lực từ 01/01/2015.

Thông tư số 40/2014/TT-BYT về thuốc tân dược đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu điều trị, bảo đảm được quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, đồng thời phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT. Danh mục thuốc gồm 845 hoạt chất, 1064 thuốc với đầy đủ các chuyên khoa như tim mạch, tiểu đường, ung thư, huyết học... So với Thông tư số 31/2011/TT-BYT, Thông tư số 40/2014/TT-BYT bổ sung mới 37 thuốc thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, phù hợp với sự phát triển khoa học của công nghiệp dược; bổ sung dạng dùng của 22 thuốc và mở rộng tuyến sử dụng của 77 thuốc để tạo điều kiện cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được tiếp cận thuốc điều trị tại tuyến y tế cơ sở như bệnh viện huyện, trạm y tế xã, phường, giảm bớt thời gian và chi phí đi lại cho người bệnh, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Đối với 11 thuốc điều trị ung thư, chống thải ghép nằm ngoài danh mục ban hành kèm theo Thông tư 31/2011/TT-BYT và được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% nếu có thời gian tham gia BHYT trên 36 tháng, Bộ Y tế đã đưa vào danh mục thuốc  kèm theo Thông tư 40/2014/TT-BYT và bỏ quy định thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục trên 36 tháng. Quy định này giúp bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, giúp cho người bệnh được sớm tiếp cận điều trị.

Thông tư số 05/2015/TT-BYT về danh mục thuốc y học cổ truyền hiện có 229 chế phẩm – tăng 102 chế phẩm, và 349 vị thuốc – tăng 49 vị thuốc so với Thông tư 12/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010. Danh mục thuốc y học cổ truyền được áp dụng cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện có khoa y học cổ truyền, kể cả trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định và không phân hạng bệnh viện. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam là một trong số ít các nước trên thế giới có một danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và mở rộng so với mức phí đóng bảo hiểm y tế.

Theo quy định tại Thông tư, định kỳ 02 năm/lần, Bộ Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát để thực hiện sửa đổi, bổ sung danh mục đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi tham gia của người có thẻ bảo hiểm y tế.

 29. Cử tri tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long kiến nghị:  Tại các địa phương, đa số các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, khi người bệnh đến khám thì thường không đủ thuốc hoặc thuốc không đảm bảo chất lượng điều trị. Kiến nghị Bộ Y tế xem xét nâng danh mục thuốc ở tuyến cơ sở cao hơn và người bệnh được hưởng thụ chế độ khám, chữa bệnh vì hiện nay đa số các trạm đều đã được đầu tư máy móc, thiết bị và có bác sĩ chuyên khoa nhằm khắc phục việc ùn tắc khám bệnh tuyến trên nhằm đảm bảo hiệu quả trong điều trị bệnh cho người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế, nhất là tại các tuyến cơ sở, tuyến khám chữa bệnh ban đầu.
Trả lời: 

Thông tư số 40/2014/TT-BYT ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế và Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 ban hành và hướng dẫn danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đã đáp ứng được nhu cầu điều trị, phù hợp trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của các Trạm y tế xã. 

Theo quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-BYT, tuyến xã được sử dụng 374 hoạt chất, với đầy đủ các nhóm chuyên khoa: gây tê, gây mê; giảm đau, hạ sốt, chống viêm; tim mạch, da liễu, tiêu hóa, hô hấp; thúc đẻ, cầm máu sau đẻ… Trạm y tế xã không chỉ được sử dụng các thuốc dạng uống mà còn các dạng khác như tiêm, dùng ngoài, đặt, miếng dán, nhỏ mắt, nhỏ tai.

So với Thông tư số 31/2011/TT-BYT, Thông tư số 40/2014/TT-BYT đã bổ sung mới 3 thuốc, bổ sung dạng dùng của 5 thuốc và mở rộng tuyến sử dụng của 26 thuốc cho Trạm y tế xã. Quy định này giúp tạo điều kiện cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được tiếp cận điều trị tốt hơn khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại các Trạm y tế xã, giúp giảm bớt thời gian và chi phí đi lại cho người bệnh, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Ngoài ra, trường hợp Trạm y tế xã có thể thực hiện được các dịch vụ kỹ thuật của tuyến cao hơn theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật thì được sử dụng các thuốc theo danh mục thuốc quy định đối với tuyến cao hơn, phù hợp với dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư số 05/2015/TT-BYT về danh mục thuốc y học cổ truyền hiện có 229 chế phẩm - tăng 102 chế phẩm, và 349 vị thuốc - tăng 49 vị thuốc so với Thông tư 12/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010, được áp dụng cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện có khoa y học cổ truyền, kể cả trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Danh mục thuốc bảo hiểm y tế ban hành Thông tư số 40/2014/TT-BYT, Thông tư 05/2015/TT-BYT được ghi dưới dạng tên hoạt chất/thành phần, không ghi hàm lượng và dạng bào chế và tên thương mại. Như vậy, việc lựa chọn thuốc thành phẩm được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bị giới hạn bởi chủng loại thuốc với giá rẻ hay đắt, thuốc nội hay thuốc ngoại. Căn cứ mô hình bệnh tật, nhu cầu khám chữa bệnh và khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh xây dựng danh mục thuốc sử dụng tại đơn vị để mua sắm lựa chọn thuốc thành phẩm phù hợp.

Hiện nay, với mục tiêu đáp ứng ngày càng đầy đủ, chất lượng hơn về nhu cầu sử dụng thuốc của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, theo định kỳ 2 năm/lần, Bộ Y tế sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi và bổ sung Danh mục đặc biệt chú trọng việc mở rộng danh mục thuốc cho y tế tuyến cơ sở trong đó có trạm y tế xã.

30. Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị:  Kiến nghị cần tập trung một đầu mối việc kê khai, kê khai lại giá thuốc tại Cục quản lý Dược để có đầy đủ thông tin về giá thuốc kê khai công bố trên website của Cục Quản lý Dược. Có biện pháp cụ thể để quản lý giá đối với các cơ sở bán lẻ thuốc và có các biện pháp khuyến khích chuỗi nhà thuốc GPP của doanh nghiệp phát triển. Khẩn trương công bố thặng số giá bán buôn, bán lẻ thuốc tối đa thống nhất và hợp lý.
Trả lời: 

1. Về kiến nghị một đầu mối công bố giá thuốc kê khai
Theo quy định của Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 30/12/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người, Tổ công tác liên ngành về giá thuốc tại Trung ương chịu trách nhiệm xem xét giá kê khai, kê khai lại thuốc nước ngoài và giá kê khai thuốc sản xuất trong nước để công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế. Tổ công tác liên ngành về giá thuốc tại địa phương chịu trách nhiệm xem xét giá kê khai lại thuốc sản xuất trong nước. Trước ngày 10 hàng tháng, Sở Y tế chịu trách nhiệm báo cáo Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế các mặt hàng thuốc sản xuất trong nước đã kê khai lại giá hợp lý để Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế  công bố trên trang thông tin điện tử.

Như vậy, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế là đơn vị đầu mối duy nhất công bố thông tin giá thuốc kê khai bao gồm giá kê khai, kê khai lại thuốc sản xuất trong nước cũng như thuốc nhập khẩu.

2. Kiến nghị về biện pháp quản lý giá thuốc

Trong thời gian vừa qua, triển khai các quy định của Luật dược, Liên Bộ Y tế - Tài chính - Công Thương đã tích cực triển khai việc quản lý chặt chẽ thị trường thuốc chữa bệnh và tập trung quản lý đối với các khu vực bệnh viện công lập, cụ thể:

- Đối với thuốc do Ngân sách Nhà nước, Bảo hiểm y tế chi trả và nguồn thu hợp pháp khác tại cơ sở y tế công lập thực hiện đấu thầu theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013; Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 và Thông tư số 31/2014/TT-BYT ngày 28/6/2014 hướng dẫn hồ sơ mời thầu mua thuốc, các quy định này đã khắc phục khó khăn, bất cập trong công tác đấu thầu thuốc và đã tiết kiệm 35,5% giá trị tiền thuốc sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Đối với thuốc cung ứng cho bệnh nhân ngoại trú sử dụng tại nhà thuốc bệnh viện quản lý bằng thặng số bán lẻ tối đa theo quy định tại Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện. 

Theo kết quả kiểm tra tại các nhà thuốc bệnh viện và nhà thuốc xung quanh bệnh viện năm 2010 tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội cho thấy: 97,78% lượt mặt hàng có giá bán lẻ tại nhà thuốc bệnh viện thấp hơn giá bán lẻ tại nhà thuốc xung quanh bệnh viện với tỷ lệ trung bình 6,82%; 2,22% lượt mặt hàng có giá bán lẻ tại nhà thuốc bệnh viện cao hơn giá bán lẻ tại các nhà thuốc bên ngoài bệnh viện với tỷ lệ trung bình 6,54%.

- Đối với thuốc lưu hành trên thị trường, Luật giá năm 2012 quản lý giá thuốc thông qua quy định về kê khai, kê khai lại và công bố công khai giá từ khâu đăng ký lưu hành, nhập khẩu và đấu thầu cung ứng thuốc cho các bệnh viện. Các cơ sở bán lẻ thuốc đang cạnh tranh mạnh mẽ theo cơ chế thị trường. Việc quản lý giá thuốc tại các cơ sở bán lẻ đang thực hiện theo quy định tại Luật dược bằng biện pháp niêm yết công khai giá bán lẻ.

31. Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị:  Đề nghị Bộ có các hướng dẫn, định hướng cho các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc nắm lấy thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển bền vững khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Trả lời: 

Các Hiệp định thương mại tự do về nguyên tắc luôn đem đến cơ hội cho những ngành sản xuất có thế mạnh xuất khẩu và đem đến thách thức đối với những ngành sản xuất nội địa của các nước thành viên. 

Gia nhập TPP, cơ hội cho ngành Dược Việt Nam chủ yếu đến từ sự cải thiện về pháp lý, thể chế, thủ tục hành chính v.v. dẫn đến môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, với môi trường đầu tư được cải thiện, cùng với hệ thống quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ và thực thi hiệu quả, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hòa hợp với quốc tế, dự kiến sẽ có nhiều doanh nghiệp nước ngoài quan tâm hơn tới việc đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam – là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trở thành đối tác kinh doanh, chuyển giao công nghệ của các tập đoàn quốc tế. 

Thách thức đối với doanh nghiệp là phải cạnh tranh bằng những sản phẩm sáng tạo, bằng chất lượng và giá cả của sản phẩm mà không thể trông chờ vào sự bảo trợ hay ưu đãi từ nhà nước.

Trong thời gian vừa qua, nhằm định hướng cho các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc nắm lấy thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển bền vững khi Việt Nam tham gia TPP, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo giới thiệu với các doanh nghiệp dược Việt Nam về các cam kết TPP liên quan đến lĩnh vực dược - mỹ phẩm và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức các hội thảo, hội nghị tuyên truyền về Hiệp định TPP. Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức ở mức sâu và rộng hơn cũng sẽ được tiếp tục triển khai khi Hiệp định chính thức được Quốc hội phê chuẩn. 

Đồng thời, không chỉ nâng cao nhận thức của doanh nghiệp dược về những cơ hội và thách thức của TPP, Bộ Y tế đã có những sự chuẩn bị mang tính định hướng cho sự phát triển của ngành Dược trước thềm của giai đoạn mới về hội nhập quốc tế ở mức độ cao, theo cả chiều sâu và chiều rộng. Cụ thể: “Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do Bộ Y tế xây dựng và trình Chính phủ đã được ban hành theo Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó các quan điểm phát triển và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được xác định rõ, kèm theo là Danh mục các dự án tập trung đầu tư và Danh mục các dự án ưu đãi đầu tư. Các dự án này đều hướng tới một mục tiêu chung là thúc đẩy doanh nghiệp dược Việt Nam phải nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh đạt tới các tiêu chuẩn quốc tế. Cũng với tầm nhìn về việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dược Việt Nam, tập trung đầu tư cho những sản phẩm chiến lược quốc gia mà Việt Nam có thế mạnh, hướng tới nâng tỉ lệ thuốc sản xuất trong nước đạt giá trị 80% thị trường vào năm 2020, Bộ Y tế đã xây dựng và trình Chính phủ quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và sau đó đã được phê duyệt bởi Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đặc biệt, một trong những thay đổi quan trọng về thể chế đối với sự phát triển của ngành Dược nói chung và của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm nói riêng trước thềm TPP là việc Quốc hội đã thông qua Luật dược (sửa đổi). Luật dược (sửa đổi) đã giải quyết rất nhiều bất cập đối với hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc cấp chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, gia hạn số đăng ký lưu hành thuốc; bổ sung thêm các hình thức dịch vụ kinh doanh về dược mà doanh nghiệp được phép thực hiện v.v. 

Để Luật dược sớm đi vào cuộc sống. Bộ Y tế đã và đang tích cực xây dựng Nghị định và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Dược, trong đó tập trung vào hướng dẫn các nội dung liên quan đến các điều kiện kinh doanh dược để đảm bảo thống nhất với Luật Đầu tư 2014 cũng như đảm bảo sự ổn định, nhất quán của toàn bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về dược, tạo điều kiện để các doanh nghiệp cảm thấy an tâm, tin tưởng khi đầu tư hoặc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh về dược tại Việt Nam. 

Có thể nói đó là những bước chuẩn bị hết sức cơ bản và có ý nghĩa quan trọng của Bộ Y tế trong việc định hướng cho các doanh nghiệp dược và toàn ngành dược Việt Nam tự nâng cao năng lực cạnh tranh, vững vàng trước các thách thức và chủ động nắm bắt các cơ hội mà Hiệp định TPP nói riêng và hoạt động hội nhập quốc tế nói chung sẽ mang tới.
32. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị:  Cử tri phản ánh, hiện nay trên các phưong tiện thông tin cử tri thường nghe quảng cáo các sản phẩm giống thuốc (như thực phẩm chức năng) có chứa các thành phần được xem là đặc trị chữa nhiều bệnh và rất tốt cho người sử dụng, tuy nhiên trên bao bì sản phẩm thì luôn ghi dòng chữ “sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh ” nhưng khi quảng cáo thì hoàn toàn ngược lại khiến cử tri rất băn khoăn về chất lượng của các loại sản phẩm này, liệu rằng sử dụng chúng có hết bệnh không hay chỉ là cách đế các công ty Dược né tránh việc phải đóng thuế cao nếu ghi các sản phẩm trên là thuốc. Cử tri đề nghị Bộ Y tế sớm chỉ đạo kiểm tra vấn đề nêu trên và trả lời cho cử tri được rõ để cử tri yên tâm khi sử dụng các loại sản phẩm này ().
Trả lời: 

Lợi dụng việc nhiều người tiêu dùng không hiểu biết đầy đủ về TPCN nên nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã tuyên truyền, phát tán nhiều tài liệu quảng cáo TPCN không đúng với tác dụng của sản phẩm, quảng cáo TPCN chữa đủ các loại bệnh tật, đặc biệt nhiều nhà in, nhà xuất bản, một số cơ quan báo đài...và đặc biệt là các trang mạng xã hội điều hành in ấn, quảng cáo TPCN như thuốc chữa bệnh.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam: Thực phẩm là hàng hóa đặc biệt, do vậy, việc quảng cáo thực phẩm phải được cơ quan chức năng thẩm định nội dung quảng cáo trước khi phát hành quảng cáo. Đối với thực phẩm chức năng, Bộ Y tế giao cho Cục An toàn thực phẩm thẩm định nội dung quảng cáo và cấp xác nhận nội dung quảng cáo. Các cơ quan phát hành quảng cáo và doanh nghiệp có sản phẩm TPCN chỉ được quảng cáo đúng nội dung đã thẩm định. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, ngày 12/01/2013,  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xử lý vi phạm nội dung quảng cáo. Cụ thể: Từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) đã xử lý 203 cơ sở vi phạm nội dung quảng cáo thực phẩm với tổng số tiền phạt là 3.571.000.000đ. Chuyển sang Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông 14 trường hợp có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo. 6 tháng đầu năm 2016: số cơ sở vi phạm về quảng cáo: 28 cơ sở với số tiền phạt là 215.000.000 đ. 

Hiện nay có nhiều nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc trên các trang điện tử, mạng xã hội,.. Đối với các quảng cáo vi phạm về nội dung được phát hiện trên các website, Cục An toàn thực phẩm thực hiện xử lý theo quy định đối với các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về sản phẩm. Còn trường hợp các trang website đăng quảng cáo vi phạm nội dung mà không có người thừa nhận và chịu trách nhiệm, Cục sẽ công khai thông tin vi phạm của website đó lên trang website của Cục ATTP (http://vfa.gov.vn/) nhằm thông báo cho người tiêu dùng biết và tránh mua hàng tại các website không rõ ràng đó. Mọi thông tin xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được công bố công khai đều đặn hằng tuần trên website Cục ATTP (www.vfa.gov.vn).

Nếu công dân phát hiện các nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng không đúng theo quy định có thể cung cấp bằng chứng và yêu cầu tới các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền được phân công. Bộ Y tế mong nhận được sự phối hợp của cử tri trong vấn đề này.

33. Cử tri tỉnh An Giang,  Bến Tre, Vĩnh Long kiến nghị:  Cử tri cho rằng, chủ trương mua bảo hiểm y tế cho hộ gia đình là chủ trương đúng về lâu dài, tuy nhiên trong điều kiện hiện nay là chưa thích hợp, vì đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là gia đình có mức sống trung bình hoặc những hộ nhiều nhân khẩu, để có cách nhiều người dân tham gia mua BHYT, đề nghị Nhà nước nên có lộ trình, phân kỳ thời gian đối với việc mua BHYT để tạo điều kiện để người dân tham gia bảo hiểm y tế, giảm bớt gánh nặng đối với các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn; cần quy định cụ thể đối với những hộ có đông thành viên để tham gia mua BHYT.

Trả lời: 

Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ ngành nghiên cứu trình Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo hướng cho phép các thành viên được tham gia ở các thời điểm khác nhau trong năm và thực hiện giảm trừ mức đóng từ thành viên thứ hai khi tham gia bảo hiểm y tế.

34. Cử tri tỉnh TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Quảng Nam kiến nghị:  Kiến nghị xem xét lại quy định bắt buộc mua BHYT cả hộ gia đình đối với nhân dân, tạo điều kiện và khuyến khích cho người dân tham gia mua BHYT phù hợp với khả năng, mức thu nhập của từng hộ. Vì thực tế hộ dân ở vùng nông thôn còn khó khăn, không có khả năng tham gia cả hộ. Cử tri tiếp tục đề nghị ngành Y tế có giải pháp phù hợp với quy định bắt buộc mua thẻ BHYT cho cả hộ gia đình, nên quy định việc mua BHYT theo nhu cầu của người dân; quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là đối với bệnh nhân có BHYT, tránh có sự phân biệt đối xử giữa khám dịch vụ và khám bằng thẻ BHYT; đồng thời quan tâm chỉ đạo việc nâng cấp, đảm bảo trang thiết bị, thuốc điều trị cho bệnh nhân và thực hiện việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân đúng quy định.
Trả lời: 

1. Về bảo hiểm y tế hộ gia đình

Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ ngành nghiên cứu trình Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo hướng cho phép các thành viên được tham gia ở các thời điểm khác nhau trong năm và có giảm trừ từ thành viên thứ hai.

2. Về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT

Bộ Y tế đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT. Cụ thể là tiếp tục tập trung vào giảm tải bệnh viện, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đổi mới cơ chế tài chính, thanh toán chi phí đối với hầu hết các dịch vụ kỹ thuật cao, có chi phí lớn…..nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, không có phân biệt đối xử trong khám bệnh, chữa bệnh giữa người có và người không có thẻ bảo hiểm y tế.

Xin tham khảo thêm tại phần trả lời Câu hỏi số 17.
3. Về việc nâng cấp trang thiết bị và thuốc điều trị cho bệnh nhân

Trong những năm qua, với mục tiêu đáp ứng ngày càng đầy đủ, chất lượng hơn về nhu cầu sử dụng thuốc của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đã được Bộ Y tế thường xuyên rà soát, sửa đổi và bổ sung và có những chính sách ưu tiên cho các nhóm đối tượng chính sách.

Ngày 17/11/2014, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 40/2014/TT-BYT ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế thay thế Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 và Thông tư số 10/2012/TT-BYT ngày 08/6/2012. Danh mục thuốc gồm 845 hoạt chất, 1064 thuốc với đầy đủ các chuyên khoa ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu điều trị, bảo đảm được quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam là một trong số ít các nước trên thế giới có một danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và mở rộng so với mức phí đóng bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế thay thếdanh mục thuốc theo Thông tư số 12/2010/TT-BYT. Danh mục thuốc y học cổ truyền hiện có 229 chế phẩm thuốc, danh mục vị thuốc y học cổ truyền bao gồm 349 vị thuốc. Hầu hết các chế phẩm và vị thuốc được áp dụng cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện có khoa y học cổ truyền, kể cả trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnhbảo hiểm y tế theo quy định và không phân hạng bệnh viện (các bệnh viện hạng khác nhau đều được sử dụng toàn bộ thuốc quy định trong Danh mục).
35. Cử tri tỉnh Đồng Tháp, Lâm Đồng kiến nghị: Cử tri phản ánh, việc khám, điều trị theo bảo hiểm y tế, chuyển tuyến còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho bệnh nhân; việc đổi thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng còn rườm rà; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo còn chậm, tình trạng cấp trùng thẻ vẫn còn xảy ra; hiện tượng phân biệt đối xử giữa bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế với bệnh nhân khám dịch vụ chưa được giải quyết dứt điểm vì thế không khuyến khích người dân mạnh dạn tham gia bảo hiểm y tế. Đề nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục triệt để; đề nghị cần giảm bớt thủ tục khi mua bảo hiểm y tế bắt buộc cho hộ gia đình, vì hiện nay thủ tục quá phức tạp, gây tốn kém, lãng phí thời gian trong việc xác nhận, chứng thực thông tin của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trả lời: 

1. Việc chuyển tuyến khám chữa bệnh

 Việc chuyển tuyến của người bệnh nói chung và người bệnh bảo hiểm y tế nói riêng phụ thuộc vào tình trạng bệnh và khả năng đáp ứng yêu cầu điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiện tại, việc duy trì tuyến điều trị đang giúp cho việc giảm chi phí không cần thiết và giảm tải cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở tuyến trên. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ở tuyến tỉnh và tuyến Trung ương của người bệnh, theo quy định của Luật BHYT số 46/2014/QH13, việc chuyển tuyến đã được quy định thuận lợi hơn cho người bệnh có BHYT, cụ thể:

- Từ ngày 01/01/2016, mở thông tuyến khám chữa bệnh tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh và có mức hưởng theo quy định của Luật

- Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định của Luật.

Một số bệnh cần điều trị dài ngày (trong đó có bệnh hiểm nghèo) đã được nghiên cứu đưa vào danh mục bệnh sử dụng giấy chuyển viện trong năm dương lịch (chỉ cần 1 giấy chuyển viện, sử dụng cả năm), hiện tại có 47 bệnh được quy định trong Thông tư số 37/TT-BYT. Hiện nay, Bộ Y tế đang tổng hợp và nghiên cứu, bổ sung thêm một số bệnh để đáp ứng đúng nhu cầu điều trị của nguời bệnh tham gia BHYT.

2. Về việc đổi thẻ bảo hiểm y tế
Về phản ánh, việc đổi thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng còn rườm rà; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo còn chậm, tình trạng cấp trùng thẻ vẫn còn xảy ra: vấn đề này thuộc phạm vi thực hiện của cơ quan bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan tổng điều tra, rà soát, kê khai người tham gia bảo hiểm y tế để làm cơ sở cấp mã số định danh, nhằm tránh cấp trùng thẻ. Tiếp thu ý kiến cử tri, Bộ Y tế sẽ cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế để bảo đảm đúng quy định, không gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng.

36. Cử tri tỉnh Đà Nẵng, Bến Tre kiến nghị:  Cử tri kiến nghị, để chính sách bảo hiểm y tế tự nguyện đáp ứng đúng mục đích và nguyện vọng khám chữa bệnh của người dân thì ngành Y tế cần xem xét điều chỉnh theo hướng: Thẻ Bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng tại bất cứ bệnh viện nào trên phạm vi cả nước mà không bị xem là trái tuyến khi người dân có nhu cầu đến khám chữa bệnh.
Trả lời: 

Kiến nghị của cử tri là hoàn toàn chính đáng, tuy nhiên việc cho phép người có thẻ bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh tại bất cứ bệnh viện nào trên phạm vi cả nước mà không bị xem là trái tuyến cần phải được xem xét trên cơ sở tình trạng bệnh và khả năng đáp ứng yêu cầu điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiện tại, việc duy trì tuyến điều trị đang giúp cho việc giảm chi phí không cần thiết và giảm tải cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở tuyến trên. Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2015 đã có nhiều đổi mới, thông tuyến huyện, đáp ứng nhu cầu tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ở tuyến tỉnh và tuyến Trung ương của người bệnh, việc chuyển tuyến thuận lợi hơn cho người bệnh có bảo hiểm y tế, cụ thể:

- Từ ngày 01/01/2016, mở thông tuyến khám chữa bệnh tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh và có mức hưởng theo quy định của Luật.

- Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định của Luật

Một số bệnh cần điều trị dài ngày (trong đó có bệnh hiểm nghèo) đã được nghiên cứu đưa vào danh mục bệnh sử dụng giấy chuyển viện trong năm dương lịch (chỉ cần 1 giấy chuyển viện, sử dụng cả năm), hiện tại có 47 bệnh được quy định trong Thông tư số 37/2014/TT-BYT. Hiện nay, Bộ Y tế đang tổng hợp và nghiên cứu, bổ sung thêm một số bệnh để đáp ứng đúng nhu cầu điều trị của nguời bệnh tham gia bảo hiểm y tế.
37. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị:  Cử tri đồng tình với chính sách phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT, trong đó quy định tham gia BHYT đối với hộ gia đình là tất cả người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát sinh bất cập đó là một số thành viên của hộ gia đình làm ăn xa (cả năm về vài lần), không sinh sống ở địa phương, như vậy nếu tham gia BHYT theo quy định thì việc khám, chữa bệnh BHYT là rất khó khăn, không thực hiện được. Cử tri đề nghị nghiên cứu có hướng dẫn thực hiện theo hướng người dân được lựa chọn nơi tham gia BHYT phù hợp với điều kiện làm ăn sinh sống, để khuyến khích người dân tham gia, góp phần thực hiện thành công chủ trương BHYT toàn dân.

Trả lời: 

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế: 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

Để được lựa chọn nơi tham gia BHYT phù hợp với điều kiện làm ăn sinh sống đề nghị người dân ra cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được hướng dẫn thủ tục về thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho phù hợp với nơi sinh sống.

38. Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị:  Cử tri đề nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét cấp thẻ BHYT cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình thương binh, người có công với cách mạng, giống nhưng chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo và xem xét cấp thẻ BHYT cho vợ liệt sĩ tái giá đang hưởng trợ cấp.
Trả lời: 

1. Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT 

Việc hướng dẫn “mua thẻ bảo hiểm y tế cho cho thân nhân của người có công” do Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện (Khoản 1 Điều 53, Khoản 2 Điều 68 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP).

- Việc triển khai hướng dẫn thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng là thân nhân của người có công do ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đã hướng dẫn cụ thể đối tượng được xác định là thân nhân của người có công với cách mạng, không quy định rõ đối tượng vợ liệt sĩ tái giá đang hưởng trợ cấp

Bộ Y tế đề nghị cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định cụ thể chính sách cho vợ liệt sỹ tái giá đang hưởng trợ cấp.

39. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị:  Người dân ở các xã bãi ngang, ven biển vui mừng được nhà nước quan tâm cho hưởng chế độ BHYT và được địa phương cấp thẻ BHYT, tuy nhiên khi con em ở các địa phương này vào học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thì nhà trường yêu cầu phải tham gia BHYT. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành liên quan sớm có văn bản quy định, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện để gia đình và các em học sinh, sinh viên bớt gánh nặng về chi phí trong học tập.

Trả lời: 

- Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên học tập tại các trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân đều thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế, được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế hoặc được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng, mức hỗ trợ này tùy theo từng đối tượng học sinh, sinh viên thuộc các gia đình như: hộ gia đình bình thường, hộ gia đình nghèo và hộ cận nghèo đang sinh sống ở các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, được áp dụng cơ chế chính sách theo NQ số 30a/2008/NQ – CP (kể cả học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình thuộc các xã ngang ven biển, huyện đảo theo quy định của Chính phủ)...

- Về phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan đã có các văn bản quy định, hướng dẫn rất rõ và cụ thể tại các Thông tư. Nghị định hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Đề nghị cử tri tiếp tục tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên và các gia đình thực hiện theo đúng các quy định về pháp luật hiện hành của bảo hiểm y tế, học sinh, sịnh viên trước khi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại các trường học, cần kê khai đầy đủ lịch sử bản thân đối tượng, kèm theo các thông tin cần thiết cho việc xác định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

40. Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị:  Cử tri phản ảnh việc Luật BHYT mới có quy định đối tượng là Cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến trước 30/4/1975 được miễn viện phí khám chữa bệnh 100%, còn những đối tượng tham gia chiến đấu tại Campuchia, biên giới phía Bắc sau 30/4/1975 thì không thuộc diện này. Điều này là không hợp lý và không thật sự công bằng. Đề nghị các Bộ, ngành liên quan xem xét lại vấn đề trên để có hướng giải quyết phù hợp.
Trả lời: 

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Cựu chiến binh (trong đó có đối tượng tham gia chiến đấu tại Campuchia, biên giới phía Bắc sau ngày 30/4/1975) là đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm và được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyề lợi được hưởng. 

Những đối tượng này được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành:

(1) Pháp lệnh cựu chiến binh và Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

(2) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc). 

(3) Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của liên Bộ Quốc phòng-Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, có hiệu lực từ ngày 01/3/2012.


(4) Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có từ đủ 20 trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, có hiệu lực từ ngày 19/5/2012.

Đề nghị cử tri TP. Hồ Chí Minh quan tâm giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh tại địa phương.

41. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị:  Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét, nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng là thân nhân của sỹ quan quân đội khi bị bệnh hiểm nghèo, vì mức hỗ trợ nhu hiện nay còn thấp (chỉ bằng hoặc dưới mức 40%).

Trả lời: 

Theo quy định tại Điểm l khoản 3 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế, thân nhân sĩ quan là đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế và được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

 Luật Bảo hiểm y tế không quy định quỹ bảo hiểm y tế hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo, tuy nhiên Quyết định số 14/2012/QĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số139/2002/QĐ-CP của Chính Phủ đã quy định việc lập, duy trì và sử dụng quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố phải thành lập quỹ này để hỗ trợ các trường hợp người bệnh không có khả năng cùng chi trả, trường hợp sử dụng dịch vụ y tế ngoài phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế,…

Đề nghị cử tri Đồng Nai  quan tâm giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đối tượng này tại địa phương.

42. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị:  Xem xét, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, xóm, bản không thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn (vùng 135)
Trả lời: 

1. Việc quy định các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế như kiến nghị của cử tri đã được Chính phủ xem xét và trình Quốc hội khi sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm y tế nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tế, đảm bảo sự công bằng trong thụ hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế, phù hợp với khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước trong các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội để tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. 

Theo quy định Khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế thì: Người dân tộc thiểu số là người nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo.

Trường hợp Người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ từ 70-100% mức đóng bảo hiểm y tế; Trường hợp người dân tộc thiểu số có mức sống trung bình được xác định theo thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Quy định này cơ bản đáp ứng nhu cầu hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn kể cả vùng thành thị, là một chính sách an sinh xã hội phù hợp giúp chia sẻ khó khăn, góp phần đảm bảo công bằng và giúp người dân tiếp cận được với dịch vụ y tế.

   Các đối tượng còn lại đang cư trú tại các phường, thị trấn không thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo nên tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình để được hưởng các quyền lợi giảm trừ mức đóng, giảm gánh nặng về tài chính khi ốm đau..

43. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị:  Đề nghị có chính sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc kinh đã định cư lâu năm tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.
Trả lời: 

Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế và để tránh tình trạng bao cấp tràn lan, Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 đã quy định cụ thể hơn về các đối tượng được Ngân sách nhà nước đảm bảo đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Riêng người thuộc hộ gia đình cận nghèo được Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% - 100% mức đóng bảo hiểm y tế và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế. 

Như vậy, người Kinh thuộc gia đình nghèo đã được Nghà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế; người Kinh thuộc hộ gia đình cận nghèo, người dân tộc Kinh đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo đều được Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế. 

Quy định này nhằm hỗ trợ cho người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, là một chính sách an sinh xă hội phù hợp giúp chia sẻ khó khăn, góp phần đảm bảo công bằng và giúp người dân tiếp cận được với dịch vụ y tế, đảm bảo sự công bằng trong thụ hưởng quyền lợi về BHYT, phù hợp với khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước trong các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Nghị quyết số 98/UBTVQH12 và chỉ đạo của Chính phủ cũng đề nghị các địa phương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và nguồn kết dư từ quỹ bảo hiểm y tế để mua thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế. Vì vậy, cơ quan chức năng cần tham mưu để đề xuất địa phương mua thẻ BHYT cho đối tượng này.
44. Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị:  Cử tri tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét quy định hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng: vợ liệt sĩ tái giá; những người làm nhiệm vụ không chuyên trách cấp xã; người thờ cúng liệt sĩ,... 

Trả lời: 

1. Về đề nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng vợ liệt sỹ tái giá, người thờ cúng liệt sỹ

Bộ Y tế đề nghị cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, bổ sung đối tượng theo pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Về đề nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng là những người làm việc không chuyên trách cấp xã

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế người làm việc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật là người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Đây là những đối tượng lao động, có thu nhập vì vậy đối tượng này không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Do đối tượng này chỉ hưởng phụ cấp nên Luật Bảo hiểm y tế quy định đối tượng này đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở.

45. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị:  Bảo hiểm y tế cho trẻ từ 0 - 6 tuổi cần được khám chữa bệnh miễn phí ở tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Trả lời: 

Trẻ em dưới 6 tuổi là đối tượng được quan tâm đặc biệt khi ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể: 

- Trẻ em dưới 6 tuổi là đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế. 

- Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí KCB trong phạm vi, mức hưởng; không áp dụng quy định cùng chi trả theo tỷ lệ đối với 1 số thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật;

- Được quyền đăng ký khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến xã, huyện, cơ sở y tế tư nhân, bệnh viện chuyên khoa Nhi, sản- nhi; tỉnh và trung ương (Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế).

- Trường hợp cấp cứu, trẻ em cũng như những người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và được hưởng BHYT như đúng tuyến.

Ngoài các quy định nêu trên, từ 1/1/2016, thực hiện mở thông tuyến khám chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã trong cùng địa bàn tỉnh. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế (trong đó có Trẻ em dưới 6 tuổi) có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở một trạm y tế xã hoặc một phòng khám đa khoa hoặc một bệnh viện huyện thì được quyền đi khám chữa bệnh ở các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh. Điều đó có nghĩa là việc  khám chữa bệnh bảo hiểm y tế người tham gia bảo hiểm y tế sẽ thuận lợi hơn, không bị giới hạn bởi một cơ sở khám chữa bệnh ban đầu mà vẫn được thanh toán theo đúng mức hưởng quy định. 

  Bộ Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất của cử tri về việc trẻ em dưới 6 tuổi  được đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không theo tuyến để bổ sung vào các văn bản hướng dẫn cho phù hợp với thực tế. Đồng thời xem xét quy định thời hạn sử dụng Giấy chuyển tuyến cho phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu của người bệnh.

46. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị:  Hiện nay giá các dịch vụ y tế đều tăng cao, đặc biệt là năm 2016 khi người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh thông tuyến huyện và tương đương gây ra tình trạng vượt quỹ định suất tại các bệnh viện tuyến huyện. Do đó, đề nghị nhà nước tăng quỹ định suất bảo hiểm y tế để giảm bớt khó khăn về kinh phí cho các bệnh viện tuyến huyện.

Trả lời: 

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế từ 01/01/2016, việc thông tuyến khám chữa bệnh BHYT tại tuyến huyện sẽ tạo nhiều thuận lợi cho người bệnh trong tiếp cận dịch vụ KCB nhưng cũng dẫn đến khó khăn trong việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế đối với đơn vị đang thực hiện thanh toán bảo hiểm y tế theo phương thức định suất và có nguy cơ gây ra tình trạng vượt quỹ định suất được giao tại các cơ sở y tế này. 

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Y tế xin tiếp thu và đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC để hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo định suất phù hợp với thực tiễn theo hướng có điều chỉnh quỹ tại các cơ sở đảm bảo chi trả đầy đủ các chi phí thực tế đã sử dụng cho người bệnh

47.  Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị:  Đề nghị Bộ Y tế xem xét đề xuất Chính phủ nâng mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế từ 30% lên 50% đối với nhóm học sinh và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia Bảo hiểm y tế.
Trả lời: 

Theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ thì học sinh, sinh viên, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia Bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng. Nếu ngân sách nhà nước, bao gồm cả ngân sách của địa phương có khả năng thì sẽ nâng mức hỗ trợ này lên cao hơn. 

Bộ Y tế tiếp thu ý kiến đề nghị của cử tri và đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh các quy định trên, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên và hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế từ 30% lên 50% mức đóng bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tỷ lệ các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. 

48. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị:  Theo Công văn số 5349/BHXH-ST ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng: người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được đổi thẻ Bảo hiểm y tế mới có thời hạn sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016. Cử tri kiến nghị Nhà nước gia hạn cho các đối tượng này được hưởng chính sách Bảo hiểm y tế đến năm 2020.

Trả lời: 

Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo được thực hiện theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo. Theo đó, nhân dân các xã có điều kiện kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135) thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Như vậy, các xã đặc biệt khó khăn được điều chỉnh theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong các giai đoạn đầu tư của Chương trình 135, cụ thể như sau:

- Quyết định số 204/1998/QĐ-TTg ngày 02/01/2016 phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2016 - 2020.
- Đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015 theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được bổ sung để quy định danh sách các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó người đang sinh sống tại đây sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong các năm tiếp theo.
49. Cử tri tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Lâm Đồng kiến nghị:  Cử tri rất lo ngại về tình trạng hàng hóa trên thị trường không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang diễn biến phức tạp như thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc được bày bán với giá rẻ; người sản xuất vì chạy theo lợi nhuận đã sử dụng các hóa chất độc hại trong bảo quản thực phẩm; các loại rau, quả sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức hoặc các chất không được phép sử dụng trong thực phẩm hay việc nhập khẩu các loại thực phẩm độc hại từ Trung Quốc. 

Hiện nay có tới ba Bộ có chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; đề nghị quy trách nhiệm cụ thể cho ngành Y tế là hợp lý, để tránh tình trạng quản lý chồng chéo như hiện nay. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các vụ việc vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, nhất là hoạt động nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe người dân.
Trả lời: 

Hiện nay, việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đã được quy định cụ thể tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên bộ: Y tế - Công thương - Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc phân công phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Việc phân công trách nhiệm cho các nhóm ngành hàng rất rõ ràng, việc kiểm soát nuôi trồng và giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đối với rau quả trên thị trường đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai trong nhiều năm vừa qua, cụ thể: 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2015, đối với Chương trình giám sát an toàn thực phẩm rau, thịt tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, kết quả giám sát từ tháng 8 đến hết tháng 11/2015 cho thấy: trong 353 mẫu rau phát hiện 8 mẫu có hoạt chất cấm Methamidophos và Endosulfan, 29 mẫu có dư lượng hoạt chất thuốc BVTV vượt mức giới hạn cho phép tập trung vào các loại như Metalaxyl, Permethrin, Cypermethrin, Metalaxyl, Profenofos, Dimethoate, Chlorpyrifos, Imidacloprid, Deltamethrin, Dichloran (chiếm 8,2%)
. Với các mẫu giám sát vượt giới hạn quy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn các đơn vị chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 2 thành phố tổ chức thực hiện truy xuất nguồn gốc và nhắc nhở, xử lý theo quy định.

Về giám sát thực phẩm nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện kiểm tra hàng hóa có nguồn gốc động vật và thực vật nhập khẩu theo Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT và Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT. Bộ đã tiến hành kiểm tra 42.719 lô hàng hóa có nguồn gốc thực vật có tổng trọng lượng là: 2.901.796,243 tấn với hơn 120 mặt hàng nhập khẩu từ 50 quốc gia: đã thực hiện lấy 475 mẫu (rau, củ, quả) phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát hiện 97 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhưng dưới mức tối đa cho phép (chiếm 20,4%), 01 mẫu hành tím xuất xứ từ Indonesia có dư lượng Chlorpyrifos vượt mức tối đa cho phép. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật có văn bản gửi cơ quan Kiểm dịch nông nghiệp Indonesia  đề nghị điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc lô hàng và áp dụng biện pháp khắc phục phù hợp. Đối với thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế, các đơn vị chức năng đã kiểm tra 21.633 lô (156.202 tấn), trong đó có 16 lô (13,1 tấn) không đạt. Các lô không đạt đều được xử lý theo quy định (tái xuất hoặc tiêu hủy).

50. Cử tri tỉnh An Giang, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri rất lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay, các thực phẩm bẩn không đảm bảo chất lượng, sử dụng chất cấm, nhiễm độc đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của người dân, gây nên sự bất an cho toàn xã hội. Cử tri cho rằng việc xử phạt về vệ sinh an toàn thực phẩm chưa nghiêm, mức độ xử phạt, chế tài chưa đủ sức răn đe, nên vấn đề vi phạm còn diễn ra phổ biến, phức tạp, tinh vi hơn, làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. 

Để đảm bảo an toàn sức khỏe người dân, cử tri đề nghị tăng mức xử phạt và có chế tài nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; cử tri đề nghị ngoài xử phạt hình chính thật nặng, thì cần xử lý hình sự đối với các hành vi này nhằm mang tính răn đe.

Trả lời: 

Theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 178/2013/NĐ-CP cho phép áp dụng việc xử phạt vi phạm hành chính theo giá trị sản phẩm vi phạm và mức phạt tối đa có thể lên tới 7 lần giá trị hang hóa vi phạm. Ngoài ra, theo Quy định của Luật chất lượng SP hàng hóa năm 2007 thì đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng (đe dọa đến sự an toàn của người) hoặc những trường hợp vi phạm lặp đi lặp lại thì phải công bố công khai danh tính, tên cơ sở, tên hàng hóa vi phạm, mức độ vi phạm đến các phương tiện thông tin đại chúng để cho mọi người dân biết và lựa chọn sản phẩm an toàn để tẩy chay SP không an toàn. Đặc biệt Bộ Luật hình sự mới được Quốc hội thông qua cuối năm 2015, có hiệu lực từ 01/7/2016, có quy định những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm ở mức nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tp. HCM triển khai quyết liệt Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 09/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Điều này góp phần tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm ở tuyến địa phương.


Trong đợt cao điểm (Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa lễ hội Xuân 2016), Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTPTW đã thành lập 06 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố trọng điểm. Tại các địa phương có 9.441 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm được thành lập và hoạt động ở 03 cấp. Tổng số cơ sở đã được kiểm tra trên cả nước là 109.231 cơ sở, phát hiện 20.586 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử lý 5.214 cơ sở  trong đó phạt tiền 3.584 cơ sở với số tiền phạt: 10,817,167,500 đồng. Ngoài các hình thức xử phạt chính, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả: đình chỉ hoạt động 75 cơ sở; đình chỉ lưu hành 55 loại thực phẩm; 173 cơ sở có nhãn phải khắc phục, 2739 loại thực phẩm bị tiêu hủy do không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

51. Cử tri thành phố Hà Nội, Tiền Giang kiến nghị:  Cử tri tiếp tục phản ánh tại nhiều địa phương thực phẩm bẩn, thực phẩm lạm dụng hóa chất độc hại, chất cấm... bày bán tràn lan, thiếu sự giám sát của các cơ quan chức năng; Kiến nghị Bộ phối hợp với các Bộ ngành có liên quan tăng cường thanh kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân. Bởi, hiện nay, vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày càng nhiều trong khi các vấn đề về quản lý chất cấm trong chăn nuôi, hàm lượng chất độc, thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong thực phẩm còn nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ trong thực hiện trách nhiệm và công tác phối hợp quản lý của các ngành chức năng liên quan.

Trả lời: 

Việc thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đã được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật, ở Trung ương do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương thực hiện; ở địa phương do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh/thành phố và UBND cấp quận (huyện), xã (phường) thực hiện. Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm thực hiện theo hình thức liên ngành hoặc chuyên ngành theo quy định của Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BYT-BNN-BCT và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thanh tra. Bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu hậu kiểm về an toàn thực phẩm, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, các Bộ đã có các giải pháp quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm như: Quản lý theo chuỗi, kiểm soát quá trình sản xuất, chế biến, quá trình chăn nuôi, trồng trọt v.v… Siết chặt các khâu nuôi, trồng, chế biến, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, kiểm soát chất cấm, kháng sinh cấm, thuốc thú y, hóa chất bảo vệ thực vật v.v…

Ngày 09/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, chỉ đạo các địa phương triển khai nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân không hoàn thành trách nhiệm, buông lỏng quản lý.
Về kết quả thanh kiểm tra, xử lý vi phạm: xin tham khảo nội dung trả lời Câu hỏi số 50.

52. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị:  Hiện nay, cử tri rất lo lắng về an toàn vệ sinh thực phẩm, tình trạng sử dụng chất cấm quá mức quy định trong chăn nuôi ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, trong khi người dân không thể có khả năng, điều kiện để phân biệt. Cử tri đề nghị Bộ Y tế quan tâm chỉ đạo mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó nghiên cứu đầu tư trang, thiết bị, dụng cụ kiểm tra ở cơ sở địa phương và bố trí người kiểm tra thường xuyên những thực phẩm sử dụng hằng ngày để giúp người dân nhận biết, lựa chọn thực phẩm an toàn và an tâm sử dụng.

Trả lời: 

Về hoạt động thanh kiểm tra, xin tham khảo phần trả lời Câu hỏi 50.

Ngoài ra, năm 2015, ngành Nông nghiệp đã triển khai quyết liệt việc giám sát phát hiện sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và cơ bản đã kiểm soát được. Năm 2016, Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương chọn chủ để Tháng hành động vẫn tiếp tục tập trung vào rau, thịt là những sản phẩm tiêu dùng nhiều hàng ngày. Trên cơ sở đó các Bộ sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT để thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản và công bố công khai.

 Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, đồng thờiyêu cầu các đơn vị, các địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông: Cung cấp thông tin về cơ sở trên địa bàn chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở bán sản phẩm thực phẩm an toàn để người dân biết và lựa chọn. Công bố công khai cá nhân, tổ chức vi phạm về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. 
Về trang thiết bị dụng cụ kiểm tra, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm. Các kết quả thu được từ bộ xét nghiệm nhanh là kết quả ban đầu, chỉ mang tính định hướng, sàng lọc cho các thử nghiệm khẳng định tiếp theo trong phòng thí nghiệm. Kết quả của các bộ xét nghiệm nhanh không được sử dụng làm cơ sở để xử lý vi phạm.

53. Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị:  Cử tri tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng cần có các biện pháp mạnh để xử lý các trường hợp vi phạm và tăng cường công tác kiểm tra đối với vấn đề chất lượng hàng hóa và an toàn vệ sinh thực phẩm đặc biệt là dược phẩm (thực phẩm chức năng) hàng gian, hàng giả nhằm đảm bảo, ổn định về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những vấn đề quan trọng đầu tiên để sản phẩm tồn tại và cạnh tranh và đặc biệt là uy tín, thương hiệu và sức khỏe con người. 

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm để Luật an toàn thực phẩm thực sự đi vào cuộc sống người dân.

Trả lời: 

1. Kiến nghị biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm và tăng cường quản lý về an toàn thực phẩm

Về hoạt động thanh kiểm tra và xử lý các vi phạm, xin tham khảo phần trả lời Câu hỏi 50.

Bên cạnh đó, trước thực trạng An toàn thực phẩm hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt các bộ ngành và địa phương về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, thể hiện rõ trong Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016, trong đó có các nội dung:

- Bộ Y tế cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với ngành hàng được phân công quản lý, giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm và các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm.

Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn; xác định việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo và lãnh đạo các cấp từ xã đến tỉnh phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện an toàn thực phẩm: Bộ Y tế cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tăng cường phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm.

- Các bộ, ngành, chính quyền các cấp thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập trung thực hiện tại một số địa bàn trọng điểm và địa phương theo sự thống nhất với Mặt trận Tổ quốc.
Để tăng cường quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 2362/BYT-ATTP ngày 27/4/2016 chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, phân công và quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

3. Kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, cùng với tăng cường quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm nói chung, thực phẩm chức năng nói riêng, Bộ Y tế sẽ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để trình Quốc hội, Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định nhằm quản lý chặt đối với thực phẩm chức năng các khâu: Điều kiện sản xuất, công bố tiêu chuẩn, quảng cáo, kiểm soát chất lượng và sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với thực phẩm chức năng; kiến nghị Chính phủ không kinh doanh đa cấp đối với thực phẩm chức năng.

Quản lý thực phẩm trong đó có thực phẩm chức năng đã được quy định trong Luật An toàn thực phẩm, Nghị định sô 38/2012/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ Y tế: Quy định về điều kiện sản xuất, nhập khẩu, công bố tiêu chuẩn, ghi nhãn, bảo đảm chất lượng, quản lý nội dung quảng cáo, thanh tra, kiểm tra v.v… Bộ Y tế đang hoàn thiện hướng dẫn thực hành tốt sản xuất đối với thực phẩm chức năng (GMP) và sẽ ban hành trong thời gian sớm nhất.

Tính đến 01/6/2016, Bộ Y tế đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn 20 nội dung trên tổng số 22 nội dung Bộ Y tế được giao hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; còn 2 nội dung hiện Bộ Y tế đã đưa vào Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016.

54. Cử tri tỉnh An Giang,  Tiền Giang, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh, Thái Bình kiến nghị:  Đề nghị tăng cường đầu tư các trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong thời gian tới, nhất là tạo uy tín để việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đạt hiệu quả cao. Kiến nghị Bộ xem xét, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ và bổ sung trang bị, cấp máy siêu âm tại các trạm y tế cấp xã để hỗ trợ cho các bác sĩ trong việc chẩn đoán bệnh ban đầu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các đơn vị này nhằm thu hút người dân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, góp phần giảm tải các bệnh viện tuyến trên, nhất là đối với một số bệnh phổ biến cần thực hiện thăm khám và lấy thuốc định kỳ như bệnh cao huyết áp, bệnh đái tháo đường;... 

Trả lời: 

1. Về kiến nghị tăng cường đầu tư các trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong những năm vừa qua, Bộ Y tế đã tham mưu trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã được phê duyệt một số Chương trình, Đề án, dự án đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA,..(Đề án 47, Đề án 930, Đề án 362, Đề án 317, chương trình mục tiêu quốc gia y tế dân số, Đề án 125, các dự án ODA hỗ trợ y tế địa phương,..) nhằm tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế từ tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho cả hệ thống dần dần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Trong giai đoạn tới, Bộ Y tế tiếp tục trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai tiếp các Đề án, chương trình, dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA nhằm tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng nhất là trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong thời gian tới.

Về cơ chế tài chính, thực hiện chủ trương cải cách tài chính công của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế đã trình Chính phủ điều chỉnh giá khám, chữa bệnh nhằm tính đúng tính đủ chi phí, tạo được nguồn thu phục vụ tái đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh; thúc đẩy lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, người dân mua bảo hiểm sẽ được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh với chất lượng dịch vụ đảm bảo và ngày càng nâng cao.

2. Về kiến nghị xem xét, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sỹ cho các trạm y tế xã

Về việc luân chuyển cán bộ y tế từ tuyến trên về tuyến dưới nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho y tế tuyến đưới, trên cơ sở tham mưu của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Theo quy định này người hành nghề (Bác sỹ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên) phải thực hiện chế độ đi luân phiên tối thiểu từ 6 tháng đến 12 tháng xuống tuyến dưới khi có nhu cầu tăng cường về nhân lực; tuyến Trung ương xuống tuyến Tỉnh, tuyến Tỉnh xuống tuyến Huyện, tuyến Huyện xuống tuyến Xã, để giải quyết sự thiếu hụt về số lượng và chất lượng cán bộ y tế của tuyến dưới, từng bước cải thiện về chất lượng nguồn nhân lực của tuyến dưới, tạo lòng tin cho nhân dân sử dụng dịch vụ y tế của các cơ sở y tế gần nhất.

Triển khai chính sách trên, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiện tại chính sách đang được triển khai thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Bộ Y tế sẽ tổng kết, đánh giá và để xuất triển khai ra các địa phương khác.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu tìm các nguồn tài trợ từ các dự án, trong đó có các nội dung về nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến cơ sở, trong đó có các trạm y tế xã.

3. Kiến nghị bổ sung trang thiết bị, cấp máy siêu âm tại các trạm y tế xã

Ngày 07/11/2014, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4667/QĐ-BYT kèm theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã đến năm 2020. Theo quy định tại Tiêu chí thứ 4 có Chỉ số 13 quy định trạm y tế xã phải bảo đảm có đủ trang thiết bị để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo phân vùng và điều kiện cụ thể của từng địa phương; cán bộ y tế có khả năng sử dụng các trang thiết bị y tế được cấp. 

Như vậy, trên cơ sở hướng dẫn tại Quyết định 4667/QĐ-BYT, các địa phương sẽ tự cân đối vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn của địa phương đề đầu tư cho các hạng mục, công trình theo nhu cầu và mục tiêu xác định ưu tiên của địa phương.

55. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị:  Cử tri kiến nghị Bộ Y tế đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm quá tải bệnh viện gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đầu tư thực hiện, bảo đảm tiến độ ứng dụng tin học hóa tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc để làm cơ sở phục vụ việc giám định, thanh toán bảo hiểm y tế.

Trả lời: 

1. Kiến nghị về các giải pháp giảm quá tải bệnh viện gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (xin xem phần trả lời Câu hỏi số 17).

2. Kiến nghị đầu tư thực hiện, bảo đảm tiến độ ứng dụng tin học hóa tại các cơ sở khám chữa bệnh

Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trong thời gian qua Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo để đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa tại các cơ sở khám chữa bệnh như Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 25/02/2009 về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành Y tế, trong đó đã có chỉ đạo "Tùy theo điều kiện cụ thể, các đơn vị cần dành tối thiểu 1% các nguồn kinh phí của đơn vị để chi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin".

Hiện nay, thực hiện Nghị Quyết 36a/NQ-CP 14/10/2015 về Chính phủ điện tử trong đó có nội dung "Kết nối hệ thống quản lý thông tin khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng điện tử trước 01/01/2016", Bộ Y tế đang tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác với Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel và Tập đoàn Viễn thông VNPT là hai đơn vị phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế để khảo sát, đánh giá hiện trạng và triển khai thực hiện chuẩn dữ liệu đầu ra, kết xuất dữ liệu, liên thông dữ liệu phục vụ quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế theo Công văn số 9324/BYT-BH và Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015, bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

56. Cử tri P. Hồ Chí Minh kiến nghị:  Cử tri đề nghị Bộ Y tế sớm thẩm định và phê duyệt dự án trang thiết bị y tế của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (đang đầu tư xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2016 và đưa vào hoạt động phục vụ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nhi thành phố và các tỉnh phía Nam vào cuối năm 2016) để kịp tổ chức đấu thầu theo đúng quy định.

Để chuẩn bị nguồn lực cho Bệnh viện Nhi đồng thành phố và Bệnh viện Ung bướu – cơ sơ 2 quy mô 1000 giường/Bệnh viện, được đầu tư từ nguồn vốn Chính phủ: kiến nghị Bộ Y tế sớm phê duyệt kinh phí hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố triển khai đào tạo;

Để phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm Cấp cứu 115: kiến nghị Bộ Y tế cho phép Sở Y tế triển khai thí điểm đề án Paramedic theo mô hình của các nước phát triển và phù hợp với đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh; 

Về cơ chế tài chính: Đề xuất Bộ Y tế kiến nghị với Chính phủ xem xét về việc trích lập nguồn cải cách tiền lương phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ tạo điều kiện cho các Bệnh viện có nguồn kinh phí để hoạt động và phát triển;

Về hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các tỉnh khu vực phía Nam (Đề án 1816): Đề xuất Bộ Y tế có ý kiến với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tích cực chỉ đạo, bố trí kinh phí hỗ trợ các Bệnh viện vệ tinh chuẩn bị sẵn sàng đầu tư trang thiết bị, nhân lực để tiếp nhận kỹ thuật từ các Bệnh viện của Thành phố theo chỉ đạo của Bộ Y Tế.

Trả lời:

1. Kiến nghị thẩm định và phê duyệt dự án trang thiết bị y tế của Bệnh viện Nhi đồng  thành phố

Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng mới 05 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức thẩm định và có các văn bản thỏa thuận dây chuyền công năng, thỏa thuận danh mục và tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế của dự án “Đầu tư xây dựng bệnh viện Nhi Đồng thành phố”.

Đối với việc phê duyệt Dự án, theo phân quyền, Ủy ban nhân dân đã có Quyết định số 5820/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh.

2. Kiến nghị về kinh phí đào tạo nhân lực

Trong Đề án “Đầu tư xây dựng mới 05 bệnh viện, viện tuyến Trung ương và tuyến cuối đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh” phê duyệt theo Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã có bố trí nguồn kinh phí đào tạo nhân lực cho các bệnh viện này.

Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng cơ chế sử dụng kinh phí đào tạo được cấp từ nguồn vốn đầu tư hay vốn sự nghiệp. Trong thời gian tới, Bộ Y tế và Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ cơ chế để triển khai thực hiện vấn đề này. Tuy nhiên vấn đề đào tạo nhân lực y tế cho các Bệnh viện này rất quan trọng và cần rất nhiều nguồn lực, Bộ Y tế đề nghị Đại biểu có ý kiến để địa phương quan tâm đầu tư cho y tế.

3. Kiến nghị Bộ Y tế cho phép triển khai thí điểm đề án Paramedic

Mô hình cấp cứu ngoài bệnh viện (Paramedic) là một mô hình tốt và đang áp dụng ở nhiều nước có nền y tế phát triển. Bộ Y tế nhận thấy Paramedic là cần  thiết  để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân khi cần gọi cứu thương ngoại viện. 

Để có cơ sở triển khai rộng rãi, đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng và trình Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, phê duyệt Đề án thí điểm phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện.

4. Đề xuất Bộ Y tế kiến nghị với Chính phủ xem xét về việc trích lập nguồn cải cách tiền lương phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính

Trong thời gian tới, thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của  Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và trên cơ sở Nghị định về cơ chế tự chủ đối với từng lĩnh vực, Bộ Y tế sẽ kiến nghị với Bộ Tài chính để quy định cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương cho phù hợp.
5. Về hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các tỉnh khu vực phía Nam

Về hỗ trợ kinh phí chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực bệnh viện địa phương bao gồm các tỉnh khu vực phía Nam, Bộ Y tế đã thực hiện:

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó nêu rõ nguồn kinh phí thực hiện luân phiên cán bộ về tuyến dưới để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg nêu trên.

- Căn cứ: Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết số 62/NĐ-CP ngày 7/9/2015, phiên họp thường kỳ Chính phủ thường ký tháng 8/2015; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh; Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020”; Bộ Y tế đã có Quyết định số 1303/QĐ-BYT về việc phê duyệt bổ sung danh sách Bệnh viện Vệ tinh và có công văn đề nghị các Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho phép bệnh viện tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh, đồng thời cấp kinh phí cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế, bổ sung nhân lực cho bệnh viện vệ tinh đủ điều kiện cấp chuyển giao kỹ thuật.

Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục xem xét bổ sung danh sách bệnh viện vệ tinh khu vực phía Nam.

57.  Cử tri tỉnh Đắc Nông kiến nghị:  Cử tri đề nghị nhà nước có hướng xây dựng một bệnh viện riêng để phục vụ cho bệnh nhân khám bảo hiểm y tế được chăm sóc tốt hơn, mới thu hút được toàn dân tham gia bảo hiểm y tế.
Trả lời: 

Chủ trương của Nhà nước là không có sự phân biệt giữa các nhóm đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ bảo hiểm y tế. Việc chẩn đoán và điều trị là dựa trên tình trạng bệnh, mà không phụ thuộc vào hình thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chỉ là thay đổi hình thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh chứ không làm thay đổi hoạt động khám chữa bệnh và người dân khi có nhu cầu khám chữa bệnh thì dù có thẻ bảo hiểm y tế hay không đều được xử trí như nhau.

Bộ Y tế cảm ơn sự quan tâm của cử tri tới công tác khám chữa bệnh, việc xây dựng một bệnh viện riêng để phục vụ cho bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là không cần thiết, nhất là trong bối cảnh nước ta đang tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. 

2.  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Cử tri tỉnh An Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bắc Giang, Bình Định kiến nghị: Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng vừa qua là một định hướng mới với nhiều điểm tích cực. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện hướng đi này, tuy nhiên cần phải có sự khắc phục các hạn chế, bất cập vừa qua của kỳ thi. Đồng thời, Bộ cần nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo Đại học theo hướng tăng thực hành, rèn luyện các kỹ năng và giảm bớt lý thuyết hàn lâm, đồng thời xiết chặt đầu ra của Đại học, để những sinh viên tốt nghiệp ra trường là những sinh viên giỏi, có kỹ năng, có kiến thức và có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đáp ứng nhu cầu về chất lượng của thị trường lao động.

Trả lời: (Tại Công văn số 2949/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kỳ thi THPTQG năm 2015 lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh ĐH, CĐ. Về cơ bản, Kỳ thi đã đạt được các mục tiêu đề ra, nhận được sự đồng thuận của xã hội; kết quả thi đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tin cậy để tuyển sinh đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, trong tổ chức thi và thực hiện công tác tuyển sinh còn một vài bất cập, chủ yếu về mặt kĩ thuật như: có những thí sinh dự thi với mục đích xét tuyển đại học, cao đẳng còn phải di chuyển xa; việc phối hợp tổ chức thi giữa sở giáo dục và đào tạo với các trường đại học, cao đẳng có nơi chưa chặt chẽ; việc công bố kết quả thi còn có tình trạng nghẽn mạng, gây khó khăn trong tra cứu điểm thi; thời gian xét tuyển kéo dài và cho phép thí sinh được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển ĐH, CĐ đầu tiên nên diễn ra tình trạng thiếu trật tự ở một số ít trường có tính cạnh tranh cao, gây bức xúc dư luận xã hội.

Rút kinh nghiệm, phát huy những mặt tích cực và nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của kỳ thi THPTQG năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai một số giải pháp để kỳ thi THPTQG năm 2016 thành công hơn:

- Cụm thi cho thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ do trường ĐH chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT và với trường ĐH, CĐ khác tổ chức (gọi tắt là cụm thi đại học) được tổ chức ở tất cả các tỉnh với các Điểm thi đặt ở trung tâm tỉnh lỵ và vùng phụ cận; một số tỉnh tùy tình hình thực tiễn có thể tổ chức cụm thi cho thí sinh thi lấy kết quả chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, điều này giúp thí sinh không phải di chuyển xa trong thời gian thi (Kỳ thi THPTQG năm 2016 có 14 địa phương tổ chức 1 cụm thi cho các thí sinh chỉ thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và thí sinh thi để vừa xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ). 

- Sau khi hoàn tất công tác chấm thi, Các Sở GDĐT và các trường ĐH chủ trì cụm thi chủ động công bố kết quả thi, tạo thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh tra cứu kết quả thi. Do phân tải dữ liệu công bố như vậy sẽ khắc phục hiện tượng tắc nghẽn trong thời gian tra cứu điểm thi.

- Tăng quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh; tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ về tuyển sinh; Điều chỉnh quy định xét tuyển để hạn chế các bất cập trong công tác xét tuyển đã diễn ra trong năm 2015, chuẩn bị tốt các điều kiện công nghệ thông tin để tổ chức tuyển sinh đúng quy chế đảm bảo trật tự, an toàn. 

Sau khi kết thúc kỳ thi THPTQG năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng kết rút kinh nghiệm và công bố phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm năm 2017 theo hướng tăng cường trách nhiệm của Giám đốc Sở GDĐT và tự chủ trong tuyển sinh ĐH, CĐ (theo Luật Giáo dục đại học) nhằm giảm nhẹ sức ép trong thi cử cho thí sinh và các gia đình.

2. Về đổi mới chương trình đào tạo đại học để nâng cao chất lượng

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 6/1/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và công bố Chuẩn đầu ra (learning outcomes) các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học với mục đích nhằm:

a) Công khai với xã hội về năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường để: Người học, phụ huynh, nhà tuyển dụng biết và giám sát; Thực hiện những cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo để cán bộ quản lý, giảng viên và người học nỗ lực vươn lên trong giảng dạy và học tập; Đổi mới công tác quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá và đổi mới phương phương pháp học tập; đồng thời, xác định rõ nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và quản lý nhằm giúp người học vươn lên trong học tập và tự học để đạt chuẩn đầu ra.

b) Công khai để người học biết được các kiến thức sẽ được trang bị sau khi tốt nghiệp một chuyên ngành, một trình độ về chuẩn năng lực nghề nghiệp, về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp. 

c) Tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động. 

Như vậy, việc xây dựng, công bố Chuẩn đầu ra được xem là yêu cầu bắt buộc và là cam kết của các trường về năng lực và chất lượng đào tạo để xã hội giám sát. 

Hiện nay, các trường đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và theo điều lệ nhà trường trong hoạt động: Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề được phép đào tạo” (Khoản 1 Điều 60 Luật Giáo dục); “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ” (Điểm d Khoản 1 Điều 36 Luật Giáo dục Đại học) và Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về việc rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu về chất lượng đào tạo và nhân lực của từng ngành, nghề, địa phương, toàn xã hội theo hướng tăng cường năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội; triển khai cơ chế phối hợp giữa các trường bảo đảm chất lượng, thống nhất chương trình, giáo trình theo từng ngành, nhóm ngành, nhóm nghề đào tạo; phát triển các chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu của người học và chuyển đổi ngành, nghề của xã hội, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường phát triển chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của nhà tuyển dụng đồng thời đảm bảo các quy định hiện hành.

2. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Cử tri rất hoan nghênh Bộ thực hiện chủ trương đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học trong năm vừa qua, vì đã góp phần rất lớn giảm tải áp lực thi cử cho các thí sinh trong thi tuyển, cũng như xét tuyển. Tuy nhiên, để chủ trương này phát huy được hiệu quả cao hơn, đề nghị Bộ xem xét cho phép thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến; rút ngắn thời gian chờ xét tuyển từ 20 ngày xuống còn 10 ngày cho mỗi lần xét tuyển; Đồng thời, mỗi đợt xét tuyển, thí sinh được đăng ký một nguyện vọng. Quy định như vậy, nhằm khắc phục tình trạng xét tuyển ảo, gây khó khăn trong việc nộp và rút hồ sơ của thí sinh cũng như việc giải quyết các yêu cầu này của các đơn vị tuyển sinh.
Trả lời: (Tại Công văn số 2498/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Rút kinh nghiệm việc tổ chức xét tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016
, Quy chế đã quy định cụ thể:

Năm 2016 thí sinh đăng kí xét tuyển CĐ, ĐH trực tuyến hoặc qua đường bưu điện; các trường tự chủ trong xét tuyển, thời gian xét tuyển đợt 1 là 12 ngày và các đợt bổ sung là 10 ngày.

 Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, xét tuyển đợt 1 mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển vào 2 trường và mỗi trường 2 ngành; đợt xét tuyển bổ sung mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển vào 3 trường mỗi trường 2 ngành và không được thay đổi nguyện vọng ở các đợt xét tuyển.

3. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Việc tổ chức thi tốt nghiệp và xét tuyển vào Đại học cần cải tiến thêm như: thời gian thi ngay khi kết thúc năm học; công tác tuyển sinh cần đổi mới để thí sinh không phải mất thời gian đi lại nhiều.

Trả lời: (Tại Công văn số 2986/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Phương thức tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia có sự tham gia của các trường đại học, cao đẳng nên thời gian tổ chức đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán, cân nhắc kỹ để vừa đảm bảo phù hợp với kế hoạch, chương trình phổ thông vừa bảo đảm phù hợp  kế hoạch đào tạo của các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ). Thời gian thi đầu tháng 7 tuy có ảnh hưởng đến kế hoạch hè của khối THPT nhưng là thời gian các trường ĐH, CĐ đã hoàn thành kế hoạch đào tạo năm, sinh viên đang nghỉ hè, giảng đường, ký túc xá trống là điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để tổ chức thi và bố trí chỗ ăn nghỉ cho thí sinh ở xa về dự thi.  

Đối với công tác tuyển sinh: với việc đưa vào quy định cho phép thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến và yêu cầu các trường trung học phổ thông mở phòng máy tính nối mạng để hỗ trợ đăng ký xét tuyển trực tuyến là giải pháp quan trọng được áp dụng giúp thí sinh không phải mất thời gian và chi phí đi lại nhiều trong kỳ tuyển sinh năm 2016. 

Sau khi kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng kết rút kinh nghiệm và công bố phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm năm 2017 theo hướng tăng cường trách nhiệm của Giám đốc Sở GDĐT và tự chủ trong tuyển sinh ĐH, CĐ (theo Luật Giáo dục đại học) nhằm giảm nhẹ sức ép trong thi cử cho thí sinh và các gia đình.

4. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: Đối với bậc học giáo dục phổ thông, cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, cải cách sao cho chương trình học phải gọn, nhẹ phù hợp với từng cấp học.

Trả lời: (Tại Công văn số 2942/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Chương trình, sách giáo khoa hiện hành được thực hiện theo Nghị quyết số 40/2000/NQ-QH10 của Quốc hội và được triển khai đại trà bắt đầu ở lớp 1 và lớp 6 từ năm học 2002-2003. Sau hơn mười năm triển khai, tổng kết Nghị quyết số 40/2000/NQ-QH10 của Quốc hội cho thấy chương trình giáo dục phổ thông hiện hành chưa được xây dựng như một chỉnh thể xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, từ cấp học đến các môn học, hoạt động giáo dục; một số nội dung chưa cân đối, chưa phù hợp với đối tượng. Sách giáo khoa chưa cân đối giữa yêu cầu khoa học và yêu cầu sư phạm; còn có những tình huống thực tiễn gượng ép; những sự kiện, số liệu, thuật ngữ còn thiếu nhất quán giữa các lớp trong cùng một môn học hoặc giữa một số môn học; chưa chú ý thỏa đáng đến việc hướng dẫn cách học và phát triển tư duy độc lập của hoạc sinh. 

Để khắc phục những hạn chế trên, từ năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm những nội dung trùng lặp, quá khó, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh; cắt giảm các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải vận dụng sâu kiến thức lý thuyết, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, dành thời gian cho các nội dung khác và để giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hướng dẫn học sinh học; điều chỉnh những nội dung trong sách giáo khoa trước đây sắp xếp chưa hợp lý.
Hiện nay, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghị quyết đã quy định về yêu cầu chất lượng chương trình giáo dục phổ thông, quyanr lý quá trình xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông; việc biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ do nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện (không phải như hiện nay chỉ có Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn sách giáo khoa). Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa, trong đó có các tiêu chí về sự tuân thủ chương trình giáo dục phổ thông; nội dung kiến thức, phương pháp và kiểm tra – đánh giá; định hướng học liệu và thiết bị dạy học; hình thức và trình bày sách giáo khoa... Bộ tiêu chí là căn cứ để Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá chất lượng các sách giáo khoa viết theo chương trình giáo dục phổ thông mới, làm căn cứ để các nhà xuất bản, các tổ chức cá nhân tham khảo khi biên soạn sách giáo khoa nhằm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chương trình giáo dục mới.

5. Cử tri tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Đắk Nông kiến nghị: Cử tri cho rằng công tác cải cách giáo dục vẫn chưa đạt yêu cầu, chương trình học thay đổi hàng năm nhưng chưa đạt hiệu quả thực sự, việc biên soạn biên tập sách giáo khoa còn nhiều bất cập. Cử tri đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp phù hợp.

Trả lời: (Tại Công văn số 2942/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Chương trình, sách giáo khoa hiện hành được thực hiện theo Nghị quyết số 40/2000/NQ-QH10 của Quốc hội và được triển khai đại trà bắt đầu ở lớp 1 và lớp 6 từ năm học 2002-2003. Sau hơn mười năm triển khai, tổng kết Nghị quyết số 40/2000/NQ-QH10 của Quốc hội cho thấy chương trình giáo dục phổ thông hiện hành chưa được xây dựng như một chỉnh thể xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, từ cấp học đến các môn học, hoạt động giáo dục; một số nội dung chưa cân đối, chưa phù hợp với đối tượng. Sách giáo khoa chưa cân đối giữa yêu cầu khoa học và yêu cầu sư phạm; còn có những tình huống thực tiễn gượng ép; những sự kiện, số liệu, thuật ngữ còn thiếu nhất quán giữa các lớp trong cùng một môn học hoặc giữa một số môn học; chưa chú ý thỏa đáng đến việc hướng dẫn cách học và phát triển tư duy độc lập của hoạc sinh. 

Để khắc phục những hạn chế trên, từ năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm những nội dung trùng lặp, quá khó, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh; cắt giảm các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải vận dụng sâu kiến thức lý thuyết, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, dành thời gian cho các nội dung khác và để giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hướng dẫn học sinh học; điều chỉnh những nội dung trong sách giáo khoa trước đây sắp xếp chưa hợp lý.
Hiện nay, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghị quyết đã quy định về yêu cầu chất lượng chương trình giáo dục phổ thông, quyanr lý quá trình xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông; việc biên soạn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ do nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện (không phải như hiện nay chỉ có Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn sách giáo khoa). Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa, trong đó có các tiêu chí về sự tuân thủ chương trình giáo dục phổ thông; nội dung kiến thức, phương pháp và kiểm tra – đánh giá; định hướng học liệu và thiết bị dạy học; hình thức và trình bày sách giáo khoa... Bộ tiêu chí là căn cứ để Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa đánh giá chất lượng các sách giáo khoa viết theo chương trình giáo dục phổ thông mới, làm căn cứ để các nhà xuất bản, các tổ chức cá nhân tham khảo khi biên soạn sách giáo khoa nhằm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chương trình giáo dục mới.

6. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Có cử tri đề nghị nên cho phép đào tạo liên thông đối với giáo dục lý luận chính trị, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sau khi ra trường có cấp bằng giáo dục lý luận chính trị.

Trả lời: (Tại Công văn số 2950/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Đào tạo liên thông là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác. Phương thức tổ chức đào tạo liên thông đã tạo cơ hội học tập cho người học và phát triển ngành, nghề phù hợp với nhu cầu xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong đào tạo và đảm bảo công bằng trong giáo dục. Thông qua phương thức đào tạo này, đã bổ sung hàng trăm ngàn cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng cho các tỉnh, thành trong hệ thống quản lý và hoạt động chuyên môn.  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 quy định về tổ chức đào tạo liên thông, Thông tư này quy định rõ điều kiện tổ chức, hồ sơ, trình tự thủ tục và thẩm quyền quyết định đào tạo liên thông với tất cả các ngành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ hoặc cho phép đào tạo trong đó có ngành Giáo dục chính trị.

Ngành Giáo dục chính trị nằm trong hệ thống Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, cao đẳng. Các cơ sở giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành này nếu đáp ứng được các điều kiện đào tạo liên thông theo quy định hiện hành sẽ được tổ chức đào tạo liên thông và cấp bằng cho người học khi người học có nguyện vọng theo các quy định chung. 

7. Cử tri tỉnh kiến nghị: Đề nghị có đề án sắp xếp lại hệ thống đào tạo Đại học, Cao đẳng thống nhất trong cả nước 

Trả lời: (Tại Công văn số 2947/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Triển khai Chương trình hành động Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW  ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Đề án quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đề xuất với Chính phủ quy hoạch lại những trường đại học, cao đẳng theo hướng: Những trường yếu kém thì có thể sát nhập, giải thể hoặc trở thành một phân hiệu của một trường đại học khác để mạng lưới các trường đại học được gọn nhẹ và chất lượng.

8. Cử tri tỉnh kiến nghị: Trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục và đào tạo vẫn chưa ngang tầm với sự phát triển của xã hội, vẫn còn bộc lộ những bất cập nhất định như: Công tác quản lý ban hành sách giáo khoa chưa hiệu quả, sách in lậu nhiều hơn sách chính thống dẫn đến sai sót về kiến thức cơ bản (mà các cơ quan thông tin đại chúng có phản ảnh thời gian qua); sách tham khảo quá nhiều thiếu định hướng về chương trình chính khóa; Vấn đề dạy chính khóa và dạy thêm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh; Công tác đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu xã hội, hàng năm đào tạo số lượng lớn sinh viên ra trường nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu việc làm… Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện cải cách triệt để phù hợp tình hình thực tế của đất nước trong từng giai đoạn.
Trả lời: (Tại Công văn số 2941/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

1. Về công tác quản lý sách giáo khoa và sách tham khảo

Theo Luật Giáo dục, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để sử dụng thống nhất trong toàn quốc. Việc xuất bản, in ấn và phát hành sách giáo khoa do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện. 

Đối với sách tham khảo: Theo Luật Xuất bản, các nhà xuất bản có đủ năng lực được phép tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành sách tham khảo và trách nhiệm hoàn toàn về các xuất bản phẩm của mình, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông (hiện có gần 40 nhà xuất bản đang thực hiện việc này). Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quản lý việc sử dụng các loại sách tham khảo trong nhà trường. 

Trong những năm qua, để tăng cường việc quản lý, sử dụng sách tham khảo trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục quản lý và sử dụng  sách giáo khoa, sách tham khảo (Công văn số 6631/BGDĐT-GDTrH ngày 25/7/2008 về việc sử dụng sách giáo khoa phổ thông và tài liệu giảng dạy, học tập; Công văn số 2372/BGDĐT-GDTH  ngày 11/4/2013 về việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông; Công văn số 92/BGDĐT-GDTH ngày 08/01/2014 về việc chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học). 

Trước thực tế trên thị trường xuất hiện nhiều các loại sách tham khảo không đảm bảo chất lượng (sai lệch về nội dung khoa học, thiếu tính thẩm mỹ, tính giáo dục, tính sư phạm, sai lệch về thuần phong mỹ tục Việt Nam...), ngày 07/7/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BGDDT quy định việc sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, bao gồm: Những quy định về tiêu chí và quy trình lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo để sử dụng trong các cơ sở giáo dục; trách nhiệm và quyền hạn của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong việc lựa chọn, quản lý, sử dụng xuất bản phẩm tham khảo; tư vấn, hướng dẫn phụ huynh học sinh trong việc sử dụng sách tham khảo.   

2. Vấn đề dạy thêm ảnh hưởng đến chất lượng

Dạy thêm học thêm là một hiện tượng xã hội không phải của riêng Việt Nam mà của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Bản chất của việc dạy thêm học thêm là tốt nếu như nó xuất phát từ nhu cầu của học sinh và của cha mẹ học sinh muốn nâng cao kết quả học tập của con em mình. Các trường phổ thông tổ chức dạy thêm học thêm nhằm: Củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh; Phụ đạo học sinh học lực yếu kém; Bồi dưỡng học sinh khá giỏi; …., trong đó có thể có việc giúp học sinh ôn tập để thi, kiểm tra đầu cấp. Ngoài mục đích nâng cao kiến thức, cũng có những cha mẹ học sinh muốn kết hợp với việc nhờ thầy cô giáo dạy thêm quản lý con cái họ trong lúc họ bận công việc.  

Tuy nhiên, cũng có hiện tượng đáng phê phán trong hoạt động dạy thêm là có một bộ phận giáo viên xuất phát từ động cơ vụ lợi, bằng nhiều cách khác nhau bắt ép học sinh học thêm gây bức xúc đối với xã hội. Một số nơi dạy thêm học thêm phát triển tràn lan còn do công tác quản lý dạy thêm học thêm lỏng lẻo, đặc biệt là việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định dạy thêm học thêm của một số cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương chưa được chú trọng, chưa được triển khai một cách quyết liệt; sự phối hợp giữa các ban ngành, cơ quan có chức năng còn hạn chế, chưa kịp thời ngăn chặn, xử phạt nghiêm minh đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm. 

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng lạm thu và dạy thêm học thêm sai quy định, cụ thể là:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 quy định về dạy thêm học thêm. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh tình trạng này, đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo quán triệt và hướng dẫn đầy đủ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về dạy thêm học thêm, đồng thời chủ động kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Trong Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm học thêm. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý giáo viên trong việc thực hiện chương trình dạy học chính khóa, thực hiện quy định dạy thêm học thêm, nghiêm cấm cắt xén chương trình đưa vào dạy thêm hoặc ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.
- Rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải; giao quyền chủ động và hướng dẫn nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện chương trình giáo dục một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương và nhà trường; xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn.

- Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh: Kiểm tra, thi kiến thức cơ bản, giảm yêu cầu học thuộc lòng, chú trọng vận dụng kiến thức tổng hợp bằng cách ra đề thi theo hướng tăng dần các yêu cầu vận dụng sáng tạo, ra đề “mở” gắn với các vấn đề thực tiễn, thời sự của đất nước để học sinh trình bày ý kiến cá nhân trên cơ sở tổng hợp, vận dụng kiến thức được học; đổi mới công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng tăng cường giao quyền chủ động trên cơ sở nâng cao tinh thần tự chủ và chịu trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo.

- Thành lập Tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin tại Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiếp nhận những phản ánh của phụ huynh, học sinh đối với việc tổ chức dạy thêm học thêm, và những biểu hiện tiêu cực khác, kịp thời thông tin, yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục xử lý.

Về lâu dài, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương, cùng với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, đổi mới thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ từng bước khắc phục được tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định trong nhà trường phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố có ý kiến với UBND tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan tăng cường quản lý, chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Công tác đào tạo gắn với nhu cầu xã hội

Tuy không phải là cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về việc làm và giải quyết việc làm nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan phối hợp trong vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên (SV); có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra công tác tư vấn nghề nghiệp, dịch vụ việc làm cho học sinh, SV trong các cơ sở giáo dục đào tạo. 

Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giữ ổn định quy mô tuyển sinh, trong năm học 2014-2015 quy mô sinh viên ĐH 1.824.328, sinh viên CĐ 539.614, trong đó SV chính quy ĐH là 1348937, SV không chính quy CĐ là 519.722; SV VLVH ĐH là 339.301, SV VLVH cao đẳng là 19.892. Trong giai đoạn 2011-2014, chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của các trường ĐH, CĐ đã giảm bình quân 2,5%/năm, hệ vừa học vừa làm giảm bình quân 18%/năm.  

 Số SV tốt nghiệp có việc làm: Trong giai đoạn 2011-2014, số lao động trình độ ĐH, CĐ có việc làm tăng lên qua các năm, so sánh năm 2014 với năm 2010, tỷ lệ lao động trình độ ĐH, CĐ có việc làm tăng 38%. 

Trong năm 2014- 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đào tạo, áp dụng các biện pháp như: quản lý chặt chẽ việc mở ngành, kiên quyết không cấp phép mở các ngành không đủ điều kiện quy định; tạm dừng mở một số ngành đã có nguy cơ dư thừa và thực hiện cảnh báo xã hội để giảm quy mô đào tạo các ngành này; tạm dừng một số ngành để nâng cao chất lượng đào tạo.

Tiếp tục chấn chỉnh công tác đào tạo, tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo: chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết đào tạo vừa làm vừa học, rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng khi cam kết mở trường, mở ngành

Trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối  hợp với Bộ LĐTBXH và các bộ, ngành và các địa phương triển khai một số giải pháp sau: 
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người học và xã hội về lựa chọn ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp với khả năng và nhu cầu của thị trường lao động (TTLĐ). 

- Đẩy mạnh công tác phân luồng, định hướng giáo dục tiếp cận nghề nghiệp cho học sinh ngay từ cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. 

- Tăng cường điều tra, khảo sát, dự báo và đẩy mạng công tác kế hoạch… để thực hiện quy hoạch nguồn nhân lực sát thực tế, theo từng giai đoạn, ngành nghề, trình độ đào tạo… làm cơ sở cho việc quy hoạch hệ thống trường, quy hoạch ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu kế hoạch đào tạo.  

- Xây dựng cơ chế xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học hàng năm trên cơ sở nhu cầu của TTLĐ, năng lực đào tạo và tỷ lệ người học tốt nghiệp có việc làm của cơ sở đào tạo. 

- Thiết lập cơ chế phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người học trong việc nắm bắt nhu cầu sử dụng, đặt hàng đào tạo cung ứng cho người sử dụng lao động, trước mắt áp dụng thí điểm cơ chế này tại các khu công nghiệp, khu kinh tế lớn, sau đó sẽ áp dụng đồng bộ tại các ngành, địa phương trong phạm vi cả nước.
- Chỉ đạo thống nhất việc quản lý nhà nước đối với GDĐH và giáo dục nghề nghiệp từ trung ương đến địa phương để làm cơ sở cho việc quy hoạch lại mạng lưới cơ sở GDĐH gắn với mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, với nhu cầu đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng, từng địa phương và quốc gia.

- Tiếp tục xây dựng Đề án giải quyết việc làm cho SV tốt nghiệp ở trong và ngoài nước trên cơ sở điều chỉnh lại cơ quan chủ trì, phối hợp theo chức năng quản lý nhà nước của từng cơ quan; điều tra thống kê sinh viên tốt nghiệp chưa tìm được việc làm để đề xuất chính sách ưu tiên giới thiệu việc làm, đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên tham gia TTLĐ.
- Xây dựng cơ chế, chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với người tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ có nhu cầu vay vốn khởi nghiệp nhằm tạo cơ hội và khuyến khích SV chủ động tự tạo việc làm cho bản thân và những người lao động khác. 
- Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường cập nhật chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra tương thích với khung trình độ tham chiếu ASEAN, tăng cường năng lực ngoại ngữ cho sinh viên để chủ động tham gia thị trường lao động ở các nước trong khu vực.

9. Cử tri tỉnh An Giang, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Thuận, Thái Bình, Đăk Nông, Quảng Ngãi, thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh kiến nghị:: Cử tri đánh giá dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là một sự chuẩn bị công phu, thể hiện rõ sự phân luồng học sinh. Tuy nhiên, cử tri vẫn còn lo lắng việc tích hợp môn lịch sử là không nên và cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên giữ môn lịch sử là một môn độc lập, hướng đến cần phải bắt buộc học sinh các cấp, các hệ đào tạo (công lập, tư thục, bổ túc,…) phải học và thi môn lịch sử; nghiên cứu phương pháp giảng dạy hấp dẫn (đưa các sự kiện lịch sử vào ca từ, thơ ca; ngoài ra địa phương nào có thành tích lịch sử nổi bật nên phát triển thành biểu tượng, di tích song song với việc phát triển du lịch, tham quan thu hút khách du lịch trong và ngoài nước), hạn chế số liệu, ngày tháng, để rèn luyện cho học sinh lòng yêu nước và tự hào về truyền thống đấu tranh của dân tộc. Đồng thời, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa vội áp dụng chương trình mà phải có lộ trình ở từng cấp học, nên áp dụng trước ở bậc tiểu học, 5 năm sau sẽ áp dụng ở bậc trung học cơ sở và 3 năm tiếp theo sẽ áp dụng ở bậc trung học phổ thông.
Trả lời: (Tại Công văn số 2931/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)
a) Về đổi mới giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT):

Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn coi trọng giáo dục lịch sử trong  CT GDPT. Trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều hội thảo bàn về việc đổi mới dạy học lịch sử trong nhà trường phổ thông; Bộ đã chủ trì, phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tổ chức cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam (năm học 2014 - 2015) thu được kết quả rất tốt đẹp, tổ chức phát thưởng cho các em học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi hàng năm môn Lịch sử; tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán môn Lịch sử và môn Địa lý về tích hợp giáo dục biên giới, chủ quyền biển đảo (theo 2 miền, năm 2013), sau đó phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn tiếp về chủ đề này (theo 3 miền, năm 2014), đã đưa nội dung trên vào đề thi các môn Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn năm 2014 và năm 2015.

CT GDPT mới sẽ chuyển từ tập trung trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Điều này đặt ra yêu cầu phải thực hiện đổi mới đồng bộ việc xác định mục tiêu giáo dục; lựa chọn, tổ chức nội dung giáo dục; đa dạng hoá và đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục; đổi mới cách thức đánh giá học sinh. 

Trong dự thảo CT GDPT tổng thể (Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên mạng để xin ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân), giáo dục lịch sử là nội dung giáo dục bắt buộc từ tiểu học đến trung học phổ thông với nội dung cơ bản, thiết thực, toàn diện. Riêng ở bậc trung học phổ thông, nhằm giáo dục định hướng nghề nghiệp, nếu học sinh lựa chọn phát triển nghề nghiệp theo định hướng khoa học xã hội-nhân văn hoặc định hướng nghệ thuật thì sẽ học nội dung Lịch sử và các chuyên đề lịch sử để được học rộng hơn, sâu hơn về lịch sử. Những học sinh theo định hướng khoa học tự nhiên, công nghệ buộc phải chọn học nội dung lịch sử cơ bản, nền tảng nhằm giúp các em hiểu biết về lịch sử và vận dụng vào cuộc sống hiện đại. 

Về cấu trúc nội dung sẽ tăng thời lượng cho nội dung lịch sử Việt Nam và chọn những sự kiện cơ bản nhất, tránh những nội dung không cần thiết bắt buộc học sinh phải ghi nhớ máy móc; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá sẽ được xây dựng theo định hướng tiếp cận năng lực thay cho định hướng tiếp cận nội dung trong chương trình, sách giáo khoa hiện hành. 

b) Về lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới: 

Tiến độ thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đã được nêu tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội: “Từ năm học 2018 - 2019, bắt đầu triển khai áp dụng CT GDPT và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.”

Như vậy, lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới cụ thể như sau:

Năm học 2018 – 2019: Lớp 1, lớp 6 và lớp 10;

Năm học 2019 – 2020: Lớp 2, lớp 7 và lớp 11;

Năm học 2020 – 2021: Lớp 3, lớp 8 và lớp 12;

Năm học 2021 – 2022: Lớp 4, lớp 9;

Năm học 2022 – 2023: Lớp 5.

10. Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Kiến nghị cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường lồng ghép với chương trình giáo dục kỹ năng sống, áp dụng từ bậc tiểu học đến phổ thông trung học. đồng thời tăng cường việc giáo dục pháp luật, đạo đức cho đội ngũ giáo viên, học viên các trường Cao đẳng, Đại học, Trung học để giáo dục và nâng cao ý thức đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật cho thanh thiếu niên.

Trả lời: (Tại Công văn số 2989/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

1. Về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh trong các nhà trường phổ thông 

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn quan tâm chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, kiểm tra, đánh giá và phương pháp giảng dạy các bộ môn giáo dục đạo đức, giáo dục chính trị cho học sinh trong chương trình giáo dục hiện hành; chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai việc giảng dạy tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào nhà trường cấp học mầm non, tiểu học, phổ thông từ năm học 2009 – 2010; triển khai giảng dạy bộ tài liệu hướng dẫn “Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học” ở các cấp học phổ thông  từ năm học 2010 – 2011. Chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học sinh trong các môn chính khóa theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học các môn đạo đức, giáo dục công dân, lịch sử…nhằm góp phần tạo hứng thú học tập cho học sinh; Thay đổi cách đánh giá học sinh (Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học); thay đổi phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh (ra đề theo hướng “mở”, gắn với thực tiễn cuộc sống, xây dựng ma trận câu hỏi, đánh giá quá trình, học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau, ...); Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống thông qua hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các phong trào thi đua cho học sinh với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với trình độ của học sinh theo từng chủ đề, thời gian cụ thể
... Tổ chức giờ học linh hoạt, có thể diễn ra ở trong lớp hoặc ngoài sân trường, tại khu di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm có liên quan đến nội dung môn học, gắn thực tế, gần gũi với cuộc sống.

2. Vấn đề tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức cho đội ngũ giáo viên, học viên các trường Cao đẳng, Đại học, Trung học 

Ngày 28/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” được xem là đã tạo nên bước chuyển biến lớn trong công tác này.

Triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg, trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trung cấp nhằm tăng cường việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong các nhà trường. Trên cơ sở đó để giáo dục và nâng cao ý thức đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Việc giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, đầu năm và cuối khoá học cho học sinh, sinh viên; tích hợp các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống vào hoạt động giảng dạy, học tập chính khoá, đặc biệt là trong các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân; lý luận chính trị khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai mô hình câu lạc bộ học tập, sở thích, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, nghiên cứu khoa học, các hoạt động xã hội và rèn kĩ năng sống; đối thoại với học sinh, sinh viên để nắm bắt tình hình; áp dụng hình thức tự quản của học sinh, sinh viên trong các hoạt động rèn luyện, phát huy dân chủ và tính chủ động của người học.

11. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Cử tri phản ánh chính sách giáo dục và đào tạo có nhiều thay đổi nhưng chất lượng còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chưa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; nền giáo dục hiện nay còn nhiều bất cập, xu hướng thương mại hóa đã và đang làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo

Trả lời: (Tại Công văn số 2939/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa XI nêu rõ:

“Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động; chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc. Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất.

Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Đầu tư cho giáo dục và đào tạo chưa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo chưa phù hợp. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.”

Trong xu thế hội nhập quốc tế, giáo dục và đào tạo cũng phải tham gia hội nhập để phù hợp với thực tiễn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang phối hợp với các bộ ngành xây dựng các văn bản, quy định về giáo dục đào tạo theo định hướng: Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

Rút kinh nghiệm về những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo như cử tri đã nêu, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường lấy ý kiến phản biện, góp ý và hiến kế của nhân dân về những chủ trương, chính sách mới sẽ ban hành, những công việc, giải pháp để triển khai các chủ trương đổi mới đạt hiệu quả cao hơn. Bộ cũng sẽ rà soát, điều chỉnh những chính sách đã ban hành; phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương tăng cường vai trò quản lý nhà nước để triển khai đổi mới các chính sách giáo dục và đào tạo từng bước đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và nguyện vọng của nhân dân. 
12. Cử tri tỉnh Vĩnh Long, Hưng Yên và thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Chương trình giáo dục bậc phổ thông ở một số môn học hiện nay quá chú trọng nhiều nội dung không cần thiết, dẫn đến quá tải về chương trình, gây áp lực lớn đối với học sinh, giảm hiệu quả đào tạo. Cử tri đề nghị Bộ cần khắc phục những bất hợp lý trên
Trả lời: (Tại Công văn số 2938/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Việc quá tải trong dạy học có rất nhiều nguyên nhân: Chương trình, sách giáo khoa viết tương đương trình độ các nước tiến tiến thế giới nhưng ở các nước đó học sinh đều học 2 buổi/ngày, số học sinh/lớp ít, còn ở nước ta thì số học sinh/lớp cao trong khi điều kiện kinh tế- xã hội nước ta mới chỉ đáp ứng một bộ phận không nhiều học sinh được học 2 buổi/ngày; điều kiện trang thiết bị dạy học của chúng ta cũng chưa đầy đủ; đội ngũ giáo viên tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng cũng còn hạn chế về năng lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiệu quả;... Một nguyên nhân nữa là cha mẹ học sinh ai cũng muốn con mình học giỏi đạt thành tích cao, phải thi đỗ vào các trường  chuyên, trường đại học trong khi khả năng của các em không giống nhau nên mục tiêu dạy học có thể chỉ phù hợp với một bộ phận học sinh, quá tải với bộ phận còn lại.

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tinh giản chương trình hiện hành theo hướng giảm tải như: Ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình; Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học (theo Công văn 5842/BGDĐT-GDTrH); Hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; Hướng dẫn dạy học tích hợp một số môn học; giao quyền chủ động và hướng dẫn nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương…

Trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo rà soát lại chương trình, sách giáo khoa hiện hành; điều chỉnh, sắp xếp nội dung dạy học theo hướng giảm tải; tăng cường dạy học tích hợp liên môn, dạy học theo chủ đề; tổ chức dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá học sinh bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và theo định hướng phát triển năng lực của người học.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức xây dựng chương trình sách giáo khoa mới sau 2015: theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực; phát triển năng lực và phẩm chất người học; tăng cường tích hợp ở tiểu học và THCS, định hướng nghề nghiệp ở THPT, giảm số môn học bắt buộc, tăng số môn học tự chọn để vừa giảm tải, vừa phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh; chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển khả năng sáng tạo và ý thức tự học. Chú trọng việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

13. Cử tri tỉnh Tiền Giang và Quảng Nam kiến nghị: Kiến nghị Bộ tiếp tục thực hiện giảm tải chương trình học cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở để các em cân bằng được thời gian học tập lý thuyết và thời gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí và dã ngoại nhằm phát triển trí tuệ, thể lực, sở trường cá nhân của học sinh
Trả lời: (Tại Công văn số 2939/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đánh giá chương trình, sách giáo khoa và thấy rằng trong một số môn học có những nội dung chưa đảm bảo tính hiện đại, cơ bản, còn nặng tính hàn lâm, quá tải, chưa thiết thực với học sinh; việc tổ chức các hoạt động giáo dục chưa được coi trọng; quan điểm tích hợp chưa được quán triệt đầy đủ.
Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tinh giản chương trình theo hướng giảm tải như: ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình; Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học (theo Công văn 5842/BGDĐT-GDTrH); Hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; Hướng dẫn dạy học tích hợp một số môn học; …và các giải pháp đã phát huy được nhiều tác dụng.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tinh giản chương trình theo hướng giảm tải, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển trí tuệ, thể lực, sở trường cá nhân của học sinh như:

- Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp nội dung dạy học theo hướng giảm tải (cắt bỏ các kiến thức trùng lặp; những bài tập yêu cầu quá cao vượt quá khả năng học sinh; 

- Giao quyền chủ động và hướng dẫn nhà trường thực hiện chương trình giáo dục một cách linh hoạt; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh.
- Xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật
- Tạo điều kiện cho các trường được linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức giáo dục, các phương pháp dạy học tiên tiến mà không bị áp đặt từ cấp trên, nhờ đó học sinh hứng thú học tập hơn, sẽ giảm tải được việc dạy và học xét cả về nội dung kiến thức và tâm lý học sinh.
- Chương trình, sách giáo khoa mới sẽ được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường tích hợp ở tiểu học và THCS, định hướng nghề nghiệp ở THPT, giảm số môn học bắt buộc, tăng số môn học tự chọn để vừa giảm tải, vừa phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.
14. Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị: hiện nay thời lượng học của các em học sinh các cấp quá nhiều, được phụ đạo cho tất cả các trình độ từ học sinh yếu, trung bình, khá và giỏi mà tất cả đều được học chung một lớp, chung một thầy trong cùng một thời gian. Cử tri cho rằng xảy ra tình trạng trên là do chương trình học quá nặng, lượng kiến thức quá lớn, học sinh không thể tiếp thu hết kiến thức nên xảy ra tình trạng học thêm, dạy thêm. Do đó, đề nghị ngành giáo dục quan tâm giảm bớt chương trình sách giáo khoa để tiến tới học sát thực tế và theo năng khiếu

Trả lời: (Tại Công văn số 2936/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Việc quá tải trong dạy học có rất nhiều nguyên nhân: Chương trình, sách giáo khoa chúng ta viết tương đương trình độ các nước tiến tiến thế giới nhưng ở các nước đó học sinh đều học 2 buổi/ngày, số học sinh/lớp ít, còn ở nước ta thì số học sinh/lớp cao trong khi điều kiện kinh tế- xã hội nước ta mới chỉ đáp ứng một bộ phận không nhiều học sinh được học 2 buổi/ngày; điều kiện trang thiết bị dạy học của chúng ta cũng chưa đầy đủ; đội ngũ giáo viên tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng cũng còn hạn chế về năng lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiệu quả;... Bên cạnh đó, việc tích hợp thêm các nội dung mang tính thời sự như: môi trường, an toàn giao thông, giáo dục dân số,… Một nguyên nhân nữa là cha mẹ học sinh ai cũng muốn con mình học giỏi trong khi khả năng của các em không giống nhau nên mục tiêu dạy học có thể chỉ phù hợp với một bộ phận học sinh, quá tải với bộ phận còn lại.

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện rất nhiều các giải pháp nhằm điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải và hướng dẫn nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát lại chương trình, sách giáo khoa hiện hành, có thể xem xét giảm bớt các nội dung không thật sự cần thiết đối với học sinh phổ thông; tăng cường dạy học tích hợp liên môn, dạy học theo chủ đề; tổ chức dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá học sinh bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và theo định hướng phát triển năng lực của người học.
- Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp nội dung dạy học theo hướng giảm tải (cắt bỏ các kiến thức trùng lặp; những bài tập yêu cầu quá cao vượt quá khả năng học sinh; 

- Giao quyền chủ động và hướng dẫn nhà trường thực hiện chương trình giáo dục một cách linh hoạt; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh.
- Xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật
- Tạo điều kiện cho các trường được linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức giáo dục, các phương pháp dạy học tiên tiến mà không bị áp đặt từ cấp trên, nhờ đó học sinh hứng thú học tập hơn, sẽ giảm tải được việc dạy và học xét cả về nội dung kiến thức và tâm lý học sinh.
- Chương trình, sách giáo khoa mới sẽ được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường tích hợp ở tiểu học và THCS, định hướng nghề nghiệp ở THPT, giảm số môn học bắt buộc, tăng số môn học tự chọn để vừa giảm tải, vừa phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.
15. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: ngành giáo dục cần quan tâm đến việc đào tạo nhân lực tại các trường Đại học cần thực hiện theo nhu cầu của xã hội, đảm bảo chất lượng cho sinh viên khi ra trường; công tác đào tạo giáo viên sư phạm phải đáp ứng được nhu cầu đổi mới chương trình, nội dung.
Trả lời: (Tại Công văn số 2986/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

1. Về công tác đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và đảm bảo chất lượng sinh viên tốt nghiệp đại học

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết về đổi mới giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chỉ đạo, khuyến khích các cơ sở đào tạo căn cứ nhu cầu xã hội, xây dựng và phát triển các ngành nghề mới để đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Một số đề án phát triển nguồn nhân lực đối với số ngành nghề đặc thù cũng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như “Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn an ninh thông tin”, “Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia”, Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử”, các cơ sở đào tạo đã triển khai xây dựng chương trình đào tạo và đăng ký mở các ngành mới ngoài Danh mục giáo dục và đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở thí điểm như: Giới và phát triển, Quan hệ lao động, Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Khoa học vật liệu và công nghệ Nano, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế biển…Ngoài các ngành đào tạo đặc thù triển khai theo các đề án của Chính phủ, một số cơ sở cùng nghiên cứu xây dựng các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 32/2015/TT-BGD ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 trong đó đã bổ sung quy định xác định chỉ tiêu theo khối ngành và đưa thêm tiêu chí trần quy mô cho 3 nhóm trường bên cạnh 2 tiêu chí cũ là đội ngũ giảng viên cơ hữu và diện tích sử dụng. Thông tư này cũng cho phép các cơ sở đào tạo điều chỉnh chỉ tiêu trong quá trình tổ chức đào tạo sát với nhu cầu thực tế và khả năng đào tạo của cơ sở đào tạo, giảm thiểu việc đào tạo thừa một số ngành đang có sức hút trong xã hội.

Đối với một số ngành đào tạo sinh viên ra trường khó tìm đươc việc làm nhưng có nhiều cơ sở đang đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra cảnh báo hạn chế mở như: ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, kế toán ở các thành phố lớn, tạm dừng tuyển sinh đào tạo theo hình thức từ xa đối với các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên; tạm dừng mở các ngành y đa khoa, dược đối với các trường đào tạo đa ngành.

Trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu xây dựng dự báo về nhu cầu và quy hoạch phát triển ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của quốc gia và của xã hội.

2. Về đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. Đề án được triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2016.

Mục tiêu của đề án được xác định là: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trong Đề án cũng đã xác định 5 nhiệm vụ và giải pháp  giải pháp để đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là: Hoàn thiện hệ thống văn bản, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, công tác truyền thông về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhà giáovà cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông; Nâng cấp các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, các khóa bồi dưỡng về các vấn đề: nâng cao năng lực đào tạo, giáo viên và cán bộ quản lý của các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới công tác đào tạo giáo viên phổ thông, nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên các trường sư phạm để đề xuất các giải pháp và sáng kiến nâng cao năng lực đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ của các trường sư phạm đáp ứng yêu  cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

16. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên cho các trường đại học đào tạo đa ngành được phép đào tạo ngành Y. Đồng thời, Bộ nên quy định các trường đại học đào tạo chuyên ngành Y, Dược cần phải tổ chức định kỳ các kỳ thi sàng lọc chất lượng sinh viên, đồng thời nên siết chặt đầu ra và chỉ cấp bằng bác sĩ cho những sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi trở lên, vì ngành nghề này liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người, do đó đòi hỏi năng lực chuyên môn cao
Trả lời: (Tại Công văn số 2987/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã chỉ rõ “Đảm bảo sử dụng các nguồn lực xã hội tham gia trong quá trình chăm sóc sức khỏe người dân”
. Để đáp ứng yêu cầu này cần phải mở rộng quy mô đào tạo, ngoài các các trường Y, Dược hiện có cần cho phép thêm một số cơ sở đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm chất lượng đào tạo ngành Y, Dược khi các cơ sở đào tạo đăng ký đào tạo ngành Y đa khoa và Dược trình độ đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo  đều yêu cầu phải có ý kiến của Bộ Y tế về nhu cầu và đánh giá khả năng đào tạo. Chương trình đào tạo của các trường đăng ký mở ngành đào tạo phải được sự thẩm định của các trường đại học có kinh nghiệm thẩm định nội dung đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo không can thiệp vào nội dung đào tạo của các trường.
Tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân dân, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành Y, Dược, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng lại Thông tư quy định các điều kiện cho phép mở ngành đào tạo (thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đó đã tham khảo ý kiến của Bộ Y tế và các trường đại học Y, Dược có kinh nghiệm trong công tác đào tạo ngành y đa khoa và dược. Số lượng giảng viên cơ hữu để mở ngành Y đa khoa là 30 thạc sỹ/tiến sỹ các ngành/chuyên ngành Y học; ngành Dược là 20 thạc sỹ/tiến sỹ. Như vậy, yêu cầu về đội ngũ giảng viên để mở ngành đào tạo Y, Dược sẽ cao hơn nhiều so với các ngành khác là 10 thạc sỹ/tiến sỹ đúng ngành/ngành gần với ngành đăng ký đào tạo.

17. Cử tri tỉnh Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri cho rằng điểm đầu vào rất thấp mà lại được tuyển sinh đào tạo các ngành chuyên y dược là không phù hợp. Đề nghị ngành Chức năng dừng việc cấp phép các trường đại học dân lập được đào tạo ngành y, dược
Trả lời: (Tại Công văn số 2994/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Theo kết quả tuyển sinh năm 2015 của các trường đại học đào tạo ngành Y cho thấy điểm đầu vào ngành Y đa khoa và ngành Dược học trình độ đại học của các trường cả công lập và ngoài công lập đều trên 22 điểm (tính trung bình chung là 7 điểm/môn). 

Để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, trước khi cho phép các cơ sở đào tạo mở ngành đào tạo Y, Dược, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn đề nghị cơ sở đào tạo phải có ý kiến của Bộ Y tế về nhu cầu và khả năng đào tạo của cơ sở về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, cơ sở thực hành và chương trình đào tạo phải được thẩm định bởi các trường có kinh nghiệm đào tạo khối Y, Dược
.

Để nâng cao chất lượng đào tạo ngành Y, Dược, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi quy định về việc mở ngành đào tạo ngành y, dược. Nội dung dự thảo này đã tham khảo ý kiến của Bộ Y tế và các trường đại học có kinh nghiệm trong công tác đào tạo ngành y đa khoa và dược. Theo đó, số lượng giảng viên cơ hữu để mở ngành Y đa khoa là 30 thạc sỹ/ tiến sỹ các ngành/chuyên ngành Y học và ngành Dược là 20 thạc sỹ/tiến sỹ thuộc các ngành/chuyên ngành Dược học cao hơn nhiều so với điều kiện để mở các ngành khác là 10 thạc sỹ/tiến sỹ đúng ngành/ngành gần với ngành đăng ký đào tạo. Tiêu chí này cao hơn nhiều so với tiêu chí trước đây đối với điều kiện được phép mở ngành đào tạo trình độ đại học chung (trong đó có ngành thuộc nhóm ngành Sức khỏe) là 1 tiến sỹ và 3 thạc sỹ đúng chuyên ngành.

18. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: học sinh tuy đã được học tiếng Anh ở trường phổ thông (07 năm) nhưng không thể giao tiếp với người nước ngoài được, vì thực tế việc dạy và học tiếng Anh ở trường phổ thông xem nhẹ rèn kỹ năng nghe và nói, chỉ chú trọng phần ngữ pháp. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi chương trình dạy-học tiếng Anh ở trường phổ thông nên chú trọng luyện kỹ năng nghe và nói cho học sinh, nhất là trong kiểm tra đánh giá cần chú ý kiểm tra cả 04 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết
Trả lời: (Tại Công văn số 2935/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 -2020”, để khắc phục hạn chế của chương trình tiếng Anh (07 năm) ở phổ thông, từ năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện thí điểm, từng bước nhân rộng chương trình tiếng Anh mới (10 năm), bắt đầu từ lớp 3 (ở cấp tiểu học) đến lớp 12 (ở các cấp trung học phổ thông) tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chương trình tiếng Anh mới  đã chú trọng hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc,Viết.  Việc dạy học tiếng Anh, đặc biệt trong việc kiểm tra, đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh phổ thông, đã bám sát các bậc trình độ năng lực của 04 kỹ năng theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 2014
.
19. Cử tri tỉnh An Giang, Long An,  Đắk Nông và Vĩnh Long kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nên nghiên cứu soạn thảo sách giáo khoa sử dụng ổn định từ 10 năm đến 20 năm, nhằm hạn chế tốn kém cho người học và Nhà nước.

Việc thay đổi sách giáo khoa của các bậc học gây lãng phí ngân sách nhà nước và tốn kém cho gia đình học sinh; tuổi thọ của bộ sách giáo khoa sắp tới được sử dụng thống nhất trong bao nhiêu năm. Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có đánh giá toàn diện về chương trình sách giáo khoa hiện hành một cách chi tiết, cụ thể hơn, xác định rõ những gì phù hợp và chưa phù hợp để xây dựng được lộ trình phù hợp cho công tác đổi mới sách giáo khoa.

Đề nghị nghiên cứu cải cách giáo dục, đặc biệt là sách giáo khoa phải mang tính kế thừa (lớp người trước học để lại lớp người sau học tiếp tục), nếu như việc thay đổi liên tục sẽ gây khó khăn, tốn kém cho phụ huynh và học sinh.

Trả lời: (Tại Công văn số 2934/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Thực tế, trong thế kỷ XX, ở các nước trong khu vực và trên thế giới, tuổi thọ bình quân của một bộ chương trình, sách giáo khoa thường từ 10 đến 15 năm; bộ Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện hành của Việt Nam triển khai từ năm 2001, dự kiến đến năm 2018 sẽ bắt đầu thực hiện bộ Chương trình, sách giáo khoa mới (theo hình thức cuốn chiếu với lớp 1, lớp 6 và lớp 10). Việc thay đổi chương trình, sách giáo khoa là một vấn đề tất yếu và rất cần thiết, vừa để khắc phục những vấn đề bất cập, hạn chế của chương trình sách giáo khoa hiện hành; vừa đảm bảo tính cập nhật, đưa tiến bộ của khoa học, kỹ thuật vào giảng dạy trong các nhà trường, rút ngắn khoảng cách giữa giáo dục Việt Nam với khu vực và thế giới, đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trước đây, cũng như trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Để biên soạn chương trình, sách giáo khoa tốt nhất và có thể sử dụng lâu dài, tránh tình trạng phải bổ sung, chỉnh lí quá nhiều, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết đánh giá nghiêm túc về kết quả thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (CT, SGK) hiện hành theo Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội khóa 10. Về cơ bản, CT, SGK hiện hành đã và đang góp phần đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, CT còn một số nội dung còn hàn lâm, chưa cân đối, chưa phù hợp với đối tượng, còn trùng lặp ở các môn học. SGK chưa cân đối giữa yêu cầu khoa học và yêu cầu sư phạm; còn có những tình huống thực tiễn gượng ép; những sự kiện, số liệu, thuật ngữ còn thiếu nhất quán giữa các lớp trong cùng một môn học hoặc giữa một số môn học; chưa chú ý thoả đáng đến việc tạo cơ hội phát triển ý tưởng khoa học và học cách học, chưa quan tâm phát huy năng lực tư duy độc lập của học sinh. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức triển khai những nhiệm vụ khoa học, tham khảo kinh nghiệm xây dựng chương trình, sách giáo khoa của những nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như: Hoa kì, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Singgapo, Úc, Nhật Bản….; vận dụng  một cách sáng tạo, không dập khuôn máy móc, đáp ứng yêu cầu vừa hiện đại, hội nhập quốc tế vừa giữ gìn bản sắc dân tộc và phù hợp với thực tiễn Việt Nam vào việc xây dựng CT giáo dục phổ thông mới theo yêu cầu Nghị quyết số 88/2014/QH10 của Quốc hội. 

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH10 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức biên soạn chương trình và một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn các sách giáo khoa khác, nhằm huy động được nhiều trí tuệ của các nhà xuất bản, các tổ chức và cá nhân có năng lực tham gia biên soạn sách giáo khoa; tạo ra nhiều nguồn thông tin đa dạng và phong phú, nhiều cách tiếp cận, nhiều cách thức tạo ra sách giáo khoa; tạo cơ hội có những sách giáo khoa phù hợp với từng vùng miền, đặc điểm của từng địa phương. Tất cả sách giáo khoa phải được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thẩm định trước khi phê duyệt cho phép sử dụng bảo đảm tính khoa học, công bằng. Tiêu chí lựa chọn thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa, tiêu chí đánh giá và quy trình thẩm định sách giáo khoa sẽ được công khai, minh bạch. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng bộ sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn địa phương; hướng dẫn thư viện các nhà trường có giải pháp để người học trước để lại SGK cho người học lớp sau sử dụng tiếp tục, giảm bớt khó khăn, tốn kém cho phụ huynh và học sinh.
20. Cử tri tỉnh Long An, Nghệ An và Hưng Yên kiến nghị: tiếp tục phản ánh tình trạng dạy thêm và học thêm ở các cấp học, đặc biệt là ở bậc tiểu học vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Đề nghị các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra để xử lý.
Trả lời: (Tại Công văn số 2933/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Dạy thêm học thêm là một hiện tượng xã hội không phải của riêng Việt Nam mà của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Bản chất của việc dạy thêm học thêm là tốt nếu như nó xuất phát từ nhu cầu của học sinh và của cha mẹ học sinh muốn nâng cao kết quả học tập của con em mình. Các trường phổ thông tổ chức dạy thêm học thêm  nhằm: Củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh; Phụ đạo học sinh học lực yếu kém; Bồi dưỡng học sinh khá giỏi; …., trong đó có thể có việc giúp học sinh ôn tập để thi, kiểm tra đầu cấp. Ngoài mục đích nâng cao kiến thức, cũng có những cha mẹ học sinh muốn kết hợp với việc nhờ thầy cô giáo dạy thêm quản lý con cái họ trong lúc họ bận công việc.  

Tuy nhiên, cũng có hiện tượng đáng phê phán trong hoạt động dạy thêm là có một bộ phận giáo viên xuất phát từ động cơ vụ lợi, bằng nhiều cách khác nhau bắt ép học sinh học thêm gây bức xúc đối với xã hội. Một số nơi dạy thêm học thêm phát triển tràn lan còn do công tác quản lý dạy thêm học thêm lỏng lẻo, đặc biệt là việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định dạy thêm học thêm của một số cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương chưa được chú trọng, chưa được triển khai một cách quyết liệt; sự phối hợp giữa các ban ngành, cơ quan có chức năng còn hạn chế, chưa kịp thời ngăn chặn, xử phạt nghiêm minh đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm. 

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng lạm thu và dạy thêm học thêm sai quy định, cụ thể là:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 quy định về dạy thêm học thêm. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh tình trạng này, đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo quán triệt và hướng dẫn đầy đủ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về dạy thêm học thêm, đồng thời chủ động kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Trong Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm học thêm. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý giáo viên trong việc thực hiện chương trình dạy học chính khóa, thực hiện quy định dạy thêm học thêm, nghiêm cấm cắt xén chương trình đưa vào dạy thêm hoặc ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.
- Rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải; giao quyền chủ động và hướng dẫn nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện chương trình giáo dục một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương và nhà trường; xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn.

- Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh: Kiểm tra, thi kiến thức cơ bản, giảm dần yêu cầu học thuộc lòng, chú trọng vận dụng kiến thức tổng hợp bằng cách ra đề thi theo hướng tăng dần các yêu cầu vận dụng sáng tạo, ra đề “mở” gắn với các vấn đề thực tiễn, thời sự của đất nước để học sinh trình bày ý kiến cá nhân trên cơ sở tổng hợp, vận dụng kiến thức được học; đổi mới công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng tăng cường giao quyền chủ động trên cơ sở nâng cao tinh thần tự chủ và chịu trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo.

- Thành lập Tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin tại Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiếp nhận những phản ánh của phụ huynh, học sinh đối với việc tổ chức dạy thêm học thêm, và những biểu hiện tiêu cực khác, kịp thời thông tin, yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục xử lý.

Về lâu dài, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương, cùng với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, đổi mới thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ từng bước khắc phục được tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định trong nhà trường phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố có ý kiến với UBND tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan tăng cường quản lý, chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

21. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: hiện nay các nước hội nhập ASEAN đều có chương trình giáo dục về văn hóa, phong tục và ngôn ngữ của các nước trong khu vực cho học sinh. Đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo nghiên cứu áp dụng bổ sung vào chương trình giáo dục hiện nay.

Trả lời: (Tại Công văn số 2932/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Hiện nay, trong chương trình, sách giáo khoa Lịch sử cấp THCS và THPT đều có những bài, mục đề cập đến sự hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á qua các thời kì Lịch sử, trong đó có những nội dung về văn hóa, phong tục và ngôn ngữ của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ so với nhu cầu của đất nước hội nhập trong giai đoạn mới. 

Thực hiện đổi mới Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và đào tạo đang chỉ đạo xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó nội dung giáo dục về văn hóa, phong tục và ngôn ngữ của các nước trong khu vực  cho học sinh sẽ được chú trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng ASEAN. 

22. Cử tri tỉnh Vĩnh Long và Bình Thuận kiến nghị: Nhiều cử tri phản ánh tình trạng sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng khi ra trường không tìm được việc làm. Đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo cần có giải pháp quy hoạch, đào tạo công tác tuyển sinh có chất lượng, đảm bảo khi ra trường sinh viên đều tìm được công việc phù hợp, ổn định.
Trả lời: (Tại Công văn số 2953/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Hiện nay, nhiều cơ sở đào tạo chưa chú trọng tới việc nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực, chỉ đào tạo những gì trường có khả năng, chưa đào tạo những ngành xã hội cần, trách nhiệm đối với người học, đối với xã hội chưa cao. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành thiếu đồng bộ, thông tin về nguồn nhân lực (phân theo các ngành nghề) và nhu cầu việc làm của các ngành chưa công bố công khai hàng năm. Hệ thống quản lý lao động và việc làm không có thông tin dự báo nguồn nhân lực theo trình độ và ngành đào tạo trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dẫn đến tình trạng mất cân đối cung - cầu, thiếu thừa cục bộ, sinh viên tốt nghiệp khó tìm kiếm việc làm. 

Để nhằm khắc phục tình trạng đào tạo không gắn với sử dụng nhân lực, tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm, trong những năm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, gắn kết giữa đào tạo, tuyển dụng và sử dụng lao động để giúp sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm. Kết quả bước đầu, quy mô giáo dục đại học dần đi vào ổn định, chất lượng đại học có chuyển biến tích cực.

Để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang tập trung vào một số giải pháp dưới đây:

- Đảm bảo các yếu tố chất lượng đầu vào cho giáo dục đại học; triển khai thực hiện đề án đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ làm giảng viên cho các trường đại học, cao đẳng; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, phù hợp thực tiễn Việt Nam, phát triển tư duy sáng tạo của sinh viên. 

- Quản lý chất lượng đào tạo theo hướng quản lý chất lượng tổng thể bao gồm quản lý các điều kiện đầu vào, quản lý quá trình đào tạo và quản lý chất lượng đầu ra; thực hiện 3 công khai, công bố chuẩn đầu ra; đánh giá và kiểm định chất lượng; thực hiện đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Đổi mới quản lý giáo dục đại học theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học, cao đẳng. 

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo tăng cường kết nối với doanh nghiệp, cơ quan bằng nhiều hình thức hợp tác khác nhau: các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ sở đào tạo để đào tạo bồi dưỡng lao động, tạo nơi thực tập cho sinh viên; đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp

- Quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, chú trọng yếu tố vùng miền, đặc biệt là khu vực nông nghiệp và nông thôn; quy hoạch, xây dựng các khu đại học; chuẩn bị tốt các nguồn lực cho sự phát triển của toàn hệ thống; chú trọng đầu tư phát triển hệ thống giáo dục đại học, phát triển một hệ thống các trường đại học chất lượng, có tính cạnh tranh và tính thực nghiệm cao. 

- Xác định rõ vai trò quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý dưới Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học, xây dựng và ban hành các chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn giảng viên và cán bộ quản lý; xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đại học cho từng giai đoạn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các vùng, miền và từng địa phương.

- Phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra toàn bộ hoạt động của trường; theo dõi, đánh giá và công bố rộng rãi kết quả đánh giá các sản phẩm sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường để người học, nhà đầu tư, và toàn xã hội biết. Thống nhất chia xẻ thông tin liên quan tới đội ngũ lao động; nhu cầu lao động theo các nhóm ngành nghề để tạo căn cứ cho các ngành hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực và tạo điều kiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình chỉ đạo tổ chức đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học.

23. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia lấy kết quả để xét tuyển Đại học, Cao đẳng,… như năm học 2014-2015 đang có nhiều bất cập, tốn kém và gây căng thẳng, bức xúc cho các em học sinh và phụ huynh. Cử chi kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề án thi tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016 theo hướng: Khi học hết chương trình THPT các em học sinh sẽ được Hội đồng nhà trường và Hội đồng của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xem xét và cấp chứng nhận đã hoàn thành chương trình THPT. Trên cơ sở Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT, các trường Đại học và Cao đẳng, sẽ chủ động thi tuyển đầu vào để sàng lọc trình độ, năng khiếu tương xứng với ngành học mà mình tuyển sinh.

Trả lời: (Tại Công văn số 2957/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Theo Luật Giáo dục, học sinh khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông (THPT) phải tham dự kỳ thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Mục đích Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ xác nhận trình độ học vấn phổ thông mà còn có tác động tích cực trở lại quá trình dạy học trong các nhà trường phổ thông, tạo động lực để duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường. Do đó, không thể bỏ kỳ thi kết thúc chương trình THPT vì mục đích này. Tuy nhiên, theo lộ trình thực hiện đổi mới căn bản toàn diện để thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội: “Tiếp tục cải tiến công tác thi cử theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực…”; đồng thời thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đóng góp của các nhà quản lý, các nhà khoa học giáo dục để có những cải tiến, điều chỉnh về hình thức thi, kỹ thuật tổ chức thi để đảm bảo kỳ thi đơn giản, gọn nhẹ, an toàn, khách quan và đánh giá đúng chất lượng dạy và học bậc học phổ thông.

Đối với tuyển sinh đại học cao đẳng, tự chủ tuyển sinh đã được quy định trong Luật giáo dục đại học, theo đó các trường tổ chức tuyển sinh có thể tổ chức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh, năm 2016 các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) đã lựa chọn đa dạng các phương thức tuyển sinh đáp ứng yêu cầu chất lượng đầu vào, tính chất đặc thù ngành nghề đào tạo và phù hợp các yêu cầu riêng của trường. Có trường tổ chức thi tuyển như Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều trường thuộc khối văn hóa nghệ thuật kết hợp xét tuyển các môn văn hóa bằng kết quả học THPT với thi tuyển các môn năng khiếu, hơn 300 trường ĐH, CĐ có đề án tự chủ tuyển sinh với phương án xét tuyển bằng kết quả học tập, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc các phương thức khác như sử dụng kết quả của kỳ thí đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Như vậy sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia chỉ là một trong phương án xét tuyển và không mâu thuẫn với quyền tự chủ tuyển sinh theo Luật định.  

Ngay sau khi kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức đánh giá kết quả triển khai kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2016 làm cơ sở để đưa ra phương án thi và tuyển sinh cho năm 2017 và các năm tiếp theo.
24. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Thừa Thiên - Huế và thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri lo lắng trước tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp, lối sống vô cảm nhất là ở thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, tình trạng bạo lực trong học đường xảy ra ngày càng nhiều, gây tác động tiêu cực đến tâm lý của phụ huynh và học sinh. Cử tri đề nghị ngành giáo dục cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và phải được chú trọng từ bậc tiểu học để tạo ra các thế hệ tốt cho tương lai 

Trả lời: (Tại Công văn số 2979/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Nhìn chung, thế hệ trẻ Việt Nam được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục ngày càng tốt hơn. Phần lớn học sinh, sinh viên hiện nay là những công dân có đạo đức tốt, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, người lớn tuổi; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; tích cực học tập rèn luyện và tu dưỡng bản thân; có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau, tích cực tham gia các hoạt động tập thể,… Rất nhiều học sinh, sinh viên tích cực vận động mọi người tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện, có ý chí vươn lên để giúp đỡ gia đình thoát nghèo và góp phần làm giàu cho đất nước. Tuy nhiên, một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên có biểu hiện sa sút về đạo đức, lối sống và ý thức tuân thủ pháp luật, một số ít học sinh, sinh viên sa đà vào tệ nạn xã hội, phạm tội nghiêm trọng, gây lo lắng trong dư luận xã hội. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng này, trong đó có nguyên nhân về những hạn chế, yếu kém của công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường và sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và tinh thần yêu nước, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên, cụ thể:

a)  Tập trung xây dựng và triển khai hệ thống văn bản về công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên

- Ban hành các văn bản quan trọng chỉ đạo về công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống cho học sinh, sinh viên
.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/6/2013 phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2015 - 2020”
;

- Phối hợp với Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA- BGDĐT ngày 28/8/2015 hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục (thay thế thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA).

b) Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1928/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan, từ năm 2011 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã  ban hành, phối hợp ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013-2020”; Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; Chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật...

c) Chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy kiểm tra, đánh giá các bộ môn Giáo dục đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên

- Bộ đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai việc giảng dạy tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào chương trình giáo dục hiện hành từ cấp học mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2009 – 2010; triển khai giảng dạy bộ tài liệu hướng dẫn “Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học” ở các cấp học phổ thông  từ năm học 2010 – 2011. Rà soát, tinh giản những nội dung, kiến thức khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh trong Bộ môn giáo dục công dân; lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại, phát huy khả năng sáng tạo giải quyết các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, có được hứng thú và phương pháp để tự học suốt đời.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học sinh trong các môn chính khóa theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học các môn đạo đức, giáo dục công dân, lịch sử…nhằm góp phần tạo hứng thú học tập cho học sinh; đổi mới cách đánh giá học sinh (Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học); thay đổi phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh (ra đề theo hướng “mở”, gắn với thực tiễn cuộc sống, xây dựng ma trận câu hỏi, đánh giá quá trình, học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau, ...).
- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống thông qua hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các phong trào thi đua cho học sinh, sinh viên với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với trình độ của học sinh theo từng chủ đề, thời gian cụ thể
... Tổ chức giờ học linh hoạt, có thể diễn ra ở trong lớp hoặc ngoài sân trường, tại khu di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm có liên quan đến nội dung môn học, gắn thực tế, gần gũi với cuộc sống.

- Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai xây dựng Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, trong đó có chú trọng nội dung môn Đạo đức và Giáo dục công dân và việc giảng dạy đạo đức, lối sống thông qua việc giáo dục chuyển đổi hành vi và trải nghiệm cho học sinh, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học. Bên cạnh đó, học sinh cũng được giáo dục những giá trị cơ bản của văn hóa truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

d) Chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo chủ động tham mưu với chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, các lực lượng xã hội ở địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tình trạng học sinh đánh nhau theo từng năm học và thời điểm cụ thể. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên. 
- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành với Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam..., huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, quản lý học sinh, sinh viên.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong trường: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên tiền phong, Công đoàn và các tổ chức khác trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. 
e) Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội, xác lập hình thức thích hợp thường xuyên liên hệ với gia đình để thông báo tình hình rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của học sinh.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý học sinh; phối hợp với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đặc biệt phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình để tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

25. Cử tri tỉnh Sóc Trăng kiến nghị: có giải pháp tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu có ít nhất 30% học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề theo nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị vừa tạo điều kiện để hội nhập và cũng tránh lãng phí nguồn nhân lực xã hội.

Trả lời: (Tại Công văn số 2951/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
, với trách nhiệm được Chính phủ giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những biện pháp khuyến khích học sinh tốt nghiệp THCS vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể:

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan truyền thông tổ chức các hội thảo về công tác phân luồng nhằm tăng cường tuyên truyền và đẩy mạnh công tác này; 

- Chỉ đạo các địa phương phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội để đẩy mạnh công tác phân luồng bằng những việc làm cụ thể, như: vận động Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân,… tuyên truyền để đưa học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp chuyên nghiệp (TCCN); 

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo TCCN đổi mới nội dung đào tạo theo định hướng tiếp cận năng lực; Sắp xếp lại nội dung chương trình, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng ngay từ đầu khóa học để hạn chế tình trạng thôi học; thực hiện miễn 100% học phí đối với người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp
;

- Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo các Trung tâm giáo dục thường xuyên phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề thí điểm kết hợp dạy văn hóa và dạy nghề, để sau 3-4 năm học sinh có thể nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề; 

 - Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở đào tạo TCCN phối hợp với các trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức tuyển học sinh tốt nghiệp THCS để đào tạo TCCN đồng thời dạy văn hóa theo chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
; hướng dẫn các cơ sở có đào tạo TCCN phối hợp với các trường trung học trên địa bàn để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh; 

Phân luồng là công việc phức tạp, không thể giải quyết bằng các mệnh lệnh hành chính mà phải có giải pháp hệ thống tạo ra con đường phát triển thuận lợi cho học sinh học nghề sau khi tốt nghiệp. Để thực hiện hiệu quả công tác phân luồng, ngoài trách nhiệm chính của ngành giáo dục và đào tạo và ngành lao động, thương binh và xã hội, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, sự thay đổi nhận thức và vào cuộc của học sinh và gia đình. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện một số công việc sau: 

- Xây dựng Đề án phân luồng học sinh sau THCS và THPT để trình Chính phủ phê duyệt;
- Tăng cường tuyên truyền; Mở diễn đàn trên Báo Giáo dục và Thời đại về công tác phân luồng học sinh sau THCS để cả xã hội tham gia đóng góp đẩy mạnh công tác này; 

- Chỉ đạo các Sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tham gia dạy các kỹ năng nghề nghiệp trong các trường phổ thông, giúp học sinh sớm làm quen với môi trường giáo dục nghề nghiệp để tạo ham muốn và lòng tin ban đầu, đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng nguồn lực có sẵn ở các trường chuyên nghiệp;

- Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện tập trung huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Triển khai cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân để hoàn thiện cơ chế phân luồng và liên thông trong hệ thống. 

- Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị quốc gia để bàn về các giải pháp đẩy mạnh phân luồng.

- Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ cho phép triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề và việc làm gắn với phân luồng học sinh hoặc lồng ghép công tác phân luồng vào chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề hiện nay. Trước mắt sẽ triển khai đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong các trường trung học. Lựa chọn một số tỉnh có điều kiện phù hợp thí điểm triển khai mô hình giáo dục trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, hướng tới mục tiêu phân luồng.

26. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu điều chỉnh hoặc bỏ cách đánh giá học sinh bậc tiểu học theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 như hiện nay vì phụ huynh không nắm bắt được học lực của con em mình
Trả lời: (Tại Công văn số 2946/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt là Thông tư 30) là phương pháp đánh giá học sinh kết hợp nhận xét trong quá trình học với kết quả kiểm tra cuối học kỳ và cuối năm học, theo sát được sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện. Đây là phương pháp đánh giá tiên tiến, được áp dụng ở tất cả các nước có nền giáo dục phát triển, giúp học sinh tiến bộ dần trong quá trình học, phát huy hết khả năng và đạt được mức độ cao nhất, đồng thời xác định được trình độ của học sinh khi hoàn thành lớp học, cấp học. Do đó giúp học sinh tự tin, tạo hứng thú trong học tập, từng bước vượt qua khó khăn, giảm được sự tự ti, mặc cảm hoặc chủ quan, tự mãn của học sinh, dần nâng cao chất lượng. 

Đánh giá theo Thông tư 30 thì giáo viên luôn quan sát, theo dõi học sinh trong suốt quá trình học tập tại trường. Trong quá trình đó, giáo viên sẽ tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, động viên kịp thời để học sinh hoàn thành từng nội dung học tập và có cách học tốt hơn; giáo viên hướng dẫn học sinh tự rút kinh nghiệm và nhận xét, góp ý bạn và học bạn; giúp học sinh điều chỉnh cách học, không gây áp lực cho cha mẹ học sinh và học sinh, nhất là học sinh có khó khăn trong học tập.  Cách đánh giá mới coi trọng đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực học sinh: không chỉ đánh giá về kiến thức mà đặc biệt coi trọng khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống; đánh giá năng lực tự phục vụ, tự quản; giao tiếp, hợp tác; tự học và giải quyết vấn đề; một số phẩm chất (chăm học, chăm làm); tích cực tham gia hoạt động giáo dục; tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; trung thực, kỷ luật, đoàn kết; yêu gia đình, bạn và những người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước, đồng thời động viên sự cố gắng, tiến bộ hay năng khiếu của từng học sinh; khen thưởng học sinh có thành tích nổi bật (toàn diện hoặc từng mặt) và học sinh có tiến bộ hoặc vượt khó. 

Cuối học kỳ I và cuối năm học có tổ chức bài kiểm tra định kì đối với một số môn học. Bài kiểm tra định kì được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, góp ý những hạn chế của học sinh và được chấm điểm. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để xếp loại học sinh hay để so sánh học sinh này với học sinh khác mà chủ yếu để giáo viên, cha mẹ học sinh kiểm chứng lại việc nhận xét, đánh giá thường xuyên quá trình học tập của học sinh trong học kì, trong năm học. Nếu kết quả bài kiểm tra định kỳ chưa phù hợp với các nhận xét, đánh giá thường xuyên, giáo viên cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân để có thể điều chỉnh cách dạy, cách hướng dẫn, giúp đỡ học sinh; có thể cho học sinh làm lại bài kiểm tra khác để xác định thực chất năng lực học sinh hay hiệu quả của các giải pháp giáo dục đã được áp dụng. Mục đích cuối cùng vẫn là vì sự tiến bộ của học sinh, nhằm giúp học sinh học được và học tốt. 

Việc kết hợp nhận xét với cho điểm bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học (có các câu hỏi, bài tập phân chia theo các mức độ: biết, hiểu, vận dụng, vận dụng sáng tạo là phù hợp với quan điểm đánh giá hiện đại), chủ yếu để xác nhận trình độ, kết quả cuối cùng của học sinh và kiểm chứng quá trình đánh giá thường xuyên bằng nhận xét; là một kênh thông tin tham khảo về kết quả giáo dục cho cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo. 

Trong quá trình triển khai Thông tư 30, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến góp ý từ phía giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội để đúc rút kinh nghiệm, điều chỉnh, tổ chức triển khai có hiệu quả việc đổi mới đánh giá học sinh trong thời gian tới. Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn chuyên gia ở các trường sư phạm và các chuyên gia khác để thực hiện khảo sát, đánh giá ngoài về Thông tư 30. Trên cơ sở kết quả khảo sát này, Bộ sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, các nhà quản lý và đại diện giáo viên, phụ huynh học sinh và tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư 30 để có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn công bố rộng rãi với toàn xã hội và tiếp tục triển khai trong năm học 2016-2017.

27. Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: Đề nghị xem xét, bổ sung vào chương trình khung dạy tiếng Khmer để áp dụng đối với những vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống



Trả lời: (Tại Công văn số 2982/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Việc dạy học tiếng Khmer đã được thực hiện từ nhiều năm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở
 và đang được thực hiện tại các tỉnh vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống: Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh, Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 quy định việc dạy học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; Điều 3, Điều 4, Chương 2 Nghị định này đã nêu rõ điều kiện và quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy trong trường học.
Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính cũng đã ban hànhThông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGD ĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011 hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Theo đó, việc học tiếng Khmer trong trường phổ thông thuộc môn học tự chọn, cơ cấu và thời lượng của được quy định cụ thể trong khung chương trình giáo dục phổ thông và học sinh đăng ký học theo nhu cầu.

28. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Đề nghị sửa đổi Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc khen thưởng và kỉ luật học sinh các trường phổ thông áp dụng chung đối với các bậc học của học sinh cho phù hợp với thực tế (hiện nay không áp dụng hình thức chấm điểm cho học sinh Trường Tiểu học) 

Trả lời: (Tại Công văn số 2980/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Thông tư mới để thay thế Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc khen thưởng và kỷ luật học sinh các trường phổ thông.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường để hoàn thiện dự thảo Thông tư theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Dự kiến Thông tư sẽ được ban hành trong tháng 9/2016.
29. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Việc thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 ban hành quy định về đánh giá học sinh tiểu học là chưa phù hợp thực tiễn, vì giáo viên phải dành nhiều thời gian để ghi nhận xét học sinh thay vì chấm điểm, dẫn đến thời gian tập trung vào chuyên môn giảng dạy cho học sinh rất ít. Đề nghị Bộ nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp 

Trả lời: (Tại Công văn số 2945/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Việc đánh giá học sinh tiểu học hiện nay được thực hiện theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt là Thông tư 30). Tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 30 quy định ”giáo viên nhận xét bằng lời nói trực tiếp với học sinh hoặc viết nhận xét vào phiếu, vở của học sinh”. Như vậy, Thông tư 30 không bắt buộc giáo viên viết lời nhận xét, đánh giá mà có thể thường xuyên nhận xét bằng lời nói trực tiếp với học sinh. Đánh giá nhận xét cũng là hoạt động chuyên môn, là một khâu của quá trình dạy học nhằm phản hồi, giúp học sinh điều chỉnh cách học có hiệu quả. 

Để hướng dẫn cụ thể hơn cho giáo viên, ngày 29/10/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 6169/BGDĐT-GDTH về việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30, hướng dẫn cụ thể như sau:

- Giáo viên chủ động vận dụng đánh giá học sinh linh hoạt, có thể bằng "lời nói" hoặc là “viết” phù hợp với từng đối tượng học sinh; khi viết nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục không bắt buộc phải ghi nhận xét tất cả học sinh hằng tháng.

- Giáo viên có thể chỉ cần thiết kế một cuốn sổ (bằng giấy hoặc sổ điện tử) theo dõi chất lượng giáo dục, do giáo viên quản lí sử dụng. 

- Các nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm nhẹ công việc, thủ tục hành chính, hồ sơ; hỗ trợ để giáo viên dành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ, động viên học sinh tiến bộ, tự tin, hoàn thành nội dung học tập.

Trong quá trình triển khai Thông tư 30, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến góp ý từ phía giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội để đúc rút kinh nghiệm, điều chỉnh, tổ chức triển khai có hiệu quả việc đổi mới đánh giá học sinh tiểu học trong thời gian tới.

30. Cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị: Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ nội vụ quy định đối với trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày được bố trí biên chế không quá 1,5 giáo viên/lớp không còn phù hợp với thực tế. Vì hiện nay môn Tin học, Ngoại ngữ đã được đưa vào chương trình giảng dạy ở cấp tiểu học. Cử tri đề nghị Nhà nước xem xét, điều chỉnh Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV cho phù hợp

Trả lời: (Tại Công văn số 2940/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Triển khai thực hiện Luật Viên chức số 58/2010/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ đang tiến hành xây dựng thông tư liên tịch quy định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập để thay thế Thông tư số 35/2006/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 08 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ. Trong thông tư sẽ quy định cụ thể khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các trường phổ thông (trong đó có trường tiểu học dạy học 1 buổi/ngày và trường tiểu học dạy học 2 buổi/ngày) bảo đảm phù hợp với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Theo dự thảo, thời lượng dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ phù hợp với định mức giáo viên hiện hành. Vì vậy, trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo: Đối với môn Tin học, các Sở giáo dục và đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bố trí đủ số lượng giáo viên Tin học cho các trường theo hướng linh hoạt, có thể bố trí dùng chung một giáo viên dạy ở một số trường quy mô nhỏ cùng địa bàn... có kế hoạch, lộ trình để tuyển đủ số giáo viên Tin học thực hiện chương trình, sách giáo hoa mới từ năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo; Đối với môn tiếng Anh tiểu học yêu cầu tuyển đủ giáo viên dạy môn tiếng Anh ở tiểu học trong định mức 1,2 giáo viên trong một lớp đối với lớp học 1 buổi trong ngày và 1,5 giáo viên trong một lớp đối với lớp học 2 buổi trong ngày để thực hiện dạy 4 tiết/tuần cho các lớp 3, 4, 5 theo lộ trình từng năm.

31. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Cử tri bày tỏ quan điểm đồng tình với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/02/2016 quy định năm 2016 sẽ tổ chức cụm thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tuy vậy, nhiều ý kiến còn băn khoăn, lo ngại cho rằng các tỉnh vì lợi ích của con em mình sẽ phát sinh những bất cập, thậm chí là tiêu cực trong quá trình tổ chức, từ khâu coi thí đến chấm điểm thi nếu giao Hội đồng thi ở địa phương mà thiếu sự thanh tra, giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng. Nhiều vấn đề như lộ đề, nới lỏng việc coi thi, chấm thi, để thí sinh quay cóp, sử dụng tài liệu, đánh dấu bài thi; giám thị tiếp tay cho thí sinh và nhiều bất cập khác làm cho kết quả thi không phản ánh dúng thực chất dẫn đến chất lượng xét tuyển không đảm bảo thực chất. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải pháp thiết thực đủ mạnh để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, công bằng, đạt hiệu quả cao 

Trả lời: (Tại Công văn số 2952/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Tổ chức cụm thi tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh), gồm: 

- Cụm thi cho thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và xét tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) do trường ĐH chủ trì, phối hợp với sở GDĐT và với trường ĐH, CĐ khác tổ chức (gọi tắt là cụm thi đại học) với các Điểm thi đặt ở trung tâm tỉnh lỵ và vùng phụ cận; toàn quốc có 70 cụm thi đại học. 

- Cụm thi cho thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT do sở GDĐT chủ trì, phối hợp với trường ĐH, CĐ tổ chức (gọi tắt là cụm thi tốt nghiệp) với các Điểm thi đặt tại trường hoặc liên trường THPT của tỉnh; toàn quốc có 50 cụm thi tốt nghiệp ở 49 tỉnh và Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng.

- Tùy tình hình cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định không tổ chức cụm thi tốt nghiệp mà tổ chức cho các đối tượng thí sinh đều dự thi ở cụm thi ĐH tại địa phương; toàn quốc có 14 tỉnh thực hiện điều này. 

Để khắc phục những hạn chế mà cử tri đã nêu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường sự phối hợp của các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ban, ngành trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường phân cấp, gắn tự chủ với tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ đi liền với nêu cao ý thức trách nhiệm; chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất phục vụ tổ chức thi gắn với tăng cường truyền thông để tạo sự đồng thuận, thống nhất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là ở các khâu coi thi, chấm thi, xét tuyển; xử lý nghiêm các vi phạm đối với cả cán bộ, giáo viên và thí sinh.

 Với các giải pháp đồng bộ nói trên, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các bộ, ban ngành, địa phương, các tổ chức xã hội quyết tâm tổ chức kỳ thi THPTQG và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
32. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Chương trình giáo dục mầm non quy định không được dạy chữ, trong khi chương trình học lớp 1 yêu cầu học sinh phải biết đọc, viết. Vấn đề này đã gây khó khăn cho các em học sinh khi vào lớp 1, học sinh bỡ ngỡ trước chương trình mới, dẫn đến phải vất vả học thêm, gây tâm lý lo lắng cho phụ huynh. Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu lại chương trình học của 2 cấp này để có sự chuyển biến hợp lý giúp các em chủ động đối với chương trình học lớp 1 khi chuyển cấp.
Trả lời: (Tại Công văn số 2991/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Luật Giáo dục 2005 đã xác định "mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1". Chương trình giáo dục mầm non được ban hành năm 2009, nội dung chương trình đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, phù hợp với đặc điểm phát triển của lứa tuổi mầm non, đảm bảo tính liên thông giữa Chương trình mẫu giáo 5 tuổi và Chương trình lớp 1. Trong nội dung Chương trình giáo dục mẫu giáo 5 tuổi đã có lĩnh vực Giáo dục phát triển ngôn ngữ, gồm những nội dung giáo dục cho trẻ “nghe, nói, làm quen với việc đọc, viết” ví dụ: làm quen với  cách sử dụng sách, bút; làm quen với chữ viết (nhận dạng và phát âm các chữ cái, tập tô, tập đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái); làm quen với đọc sách (cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “đọc” truyện qua các hình vẽ), các nội dung được tổ chức chủ yếu dưới hình thức chơi. Như vậy, trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi là đã được chuẩn bị sẵn sàng vào học lớp 1 Tiểu học.

Chương trình Tiếng Việt lớp 1 không yêu cầu học sinh trước khi vào học lớp 1 phải biết đọc, viết. Học hết chương trình môn Tiếng Việt lớp 1, học sinh sẽ có được kĩ năng đọc thông, viết thạo. Để trẻ vào lớp 1 không gặp khó khăn và bỡ ngỡ do chuyển từ học mầm non sang học tiểu học, tại các trường tiểu học, học sinh vào lớp 1 thường được tập trung đến trường trước khi khai giảng năm học để làm quen về nền nếp học tập, vệ sinh học đường … Việc này sẽ giúp trẻ chuyển dần từ “hoạt động chơi” ở mầm non sang “hoạt động học” ở lớp 1. Trước khi học đọc và học viết, học sinh lớp 1 sẽ được giáo viên hướng dẫn từ những thao tác đơn giản nhất như: tư thế đọc và tư thế viết đúng (VD: cách ngồi để đọc hoặc viết, khoảng cách giữa mắt và sách, vở, cách cầm bút…), từng bước biết đọc, biết viết, biết tính toán. 

Việc một số trẻ đi học trước chương trình lớp 1 ở các thành phố, khu vực trung tâm của các tỉnh là do tâm lý cha mẹ quá kỳ vọng vào con cái, chạy theo tâm lý đám đông mà không hiểu hết tác hại của việc bắt trẻ học sớm. Một bộ phận giáo viên tiểu học do nhận thức chưa đầy đủ nên vẫn tổ chức dạy trước Chương trình lớp 1. Công tác quản lý dạy thêm, học thêm của một số Hiệu trưởng nhà trường còn yếu, chưa thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý. Sự phối hợp của chính quyền một số địa phương về công tác này chưa chặt chẽ. Để chấn chỉnh hiện tượng này, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 3/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học. Trong Hướng dẫn nhiệm vụ năm học hàng năm đối với giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều có văn bản hướng dẫn về việc không cho trẻ học trước, không thi tuyển vào lớp 1.  

 33. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: Đề nghị không nên xuất bản 02 bộ sách giáo khoa cho học sinh 02 miền Nam - Bắc khác nhau.

Trả lời: (Tại Công văn số 2955/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 88/2014/QH10 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa 13  và Quyết định 404/QĐ-TTg ngày ngày 27/3/2015 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa mới, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn các sách giáo khoa khác, nhằm huy động được nhiều trí tuệ của các tổ chức và cá nhân có năng lực tham gia biên soạn sách giáo khoa; tạo ra nhiều nguồn thông tin đa dạng và phong phú, nhiều cách tiếp cận, nhiều cách thức tạo ra sách giáo khoa; tạo cơ hội có những sách giáo khoa phù hợp với từng vùng miền, đặc điểm của từng địa phương.
Theo quy định, sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo hay các tổ chức, cá nhân biên soạn đều phải được Hội đồng thẩm định quốc gia thẩm định theo đúng quy trình. Hội đồng này sẽ hoạt động theo một quy chế riêng, đảm bảo tính khách quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ kết luận của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa để ra quyết định phê duyệt cho phép lưu hành những bộ sách đạt tiêu chuẩn. Việc lựa chọn sách nào để sử dụng sẽ được phân cấp đến giáo viên, tổ (nhóm) chuyên môn và các trường phổ thông sao cho phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của địa phương và từng nhà trường. 
Như vậy, sẽ không có việc tổ chức biên soạn, xuất bản 2 bộ sách giáo khoa khác nhau để 1 bộ dùng cho học sinh miền Nam và 1 bộ dùng cho học sinh miền Bắc.

34. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Hiện nay, theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 đối với các đối tượng thuộc hộ cận nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn cũng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định trên

Trả lời: (Tại Công văn số 2927/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Ngày 02/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (thay thế Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ). Theo quy định tại Nghị định này thì đối tượng thuộc hộ cận nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn chưa được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận ý kiến của cử tri để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chính sách này khi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

35. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri phản ánh việc thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về chính sách miễn giảm học phí theo các bậc học cho con em hộ nghèo, hộ có công với cách mạng hiện nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Từ đó dẫn đến việc con em hộ nghèo, gia đình có công cách mạng gặp nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng bỏ học. Đề nghị cần có biện pháp khắc phục để tránh tình trạng bỏ học kéo dài
Trả lời: (Tại Công văn số 2926/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Ngày 02/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (thay thế Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ), trong đó đã quy định các đối tượng miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập như sau:

- Miễn học phí đối với con của người có công với cách mạng được quy định tại văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 30/7/2012 của Văn phòng Quốc hội. 

- Đối với bậc học mẫu giáo và phổ thông: miễn học phí cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo và hỗ trợ chi phí học tập với mức 100.000 đồng/tháng/học sinh; giảm 50% học phí cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo.

Ngoài ra, đối với học sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: được Nhà nước thực hiện chính sách cho vay để học theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Các chính sách nói trên đã thể hiện sự ưu đãi của Nhà nước đối với con của hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có công với cách mạng, tạo điều kiện cho con em hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng được đến trường thụ hưởng chính sách ưu đãi trong giáo dục. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận ý kiến của cử tri để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chính sách này khi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

36. Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: Chính phủ xem xét quy định mức học phí của các trường Đại học phải ổn định tối thiểu là 05 năm, tránh trường hợp tăng dần qua mỗi năm học, nhằm giúp sinh viên chủ động tính toán chi phí học tập, nếu tăng như hiện nay thì có sinh viên phải bỏ học giữa chừng do không có khả năng đóng học phí.

Trả lời: (Tại Công văn số 2925/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Việc tăng học phí được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Theo đó, lộ trình tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư trong vòng 05 năm, khoảng 10%/năm (không tăng đột ngột). Vì vậy, người học và gia đình người học hoàn toàn có thể tính toán trước và chủ động được mức chi phí học tập trong vòng 5 năm.

37. Cử tri tỉnh Đồng Nai, Gia Lai kiến nghị: xem xét có chính sách hỗ trợ cho đối tượng là con em người dân tộc thiểu số được miễn giảm học phí, vì hiện nay đối tượng trên đang gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và không tìm được việc làm sau khi học xong bậc cao đẳng, đại học.
Trả lời: (Tại Công văn số 2924/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Chi ngân sách Nhà nước hàng năm để thực hiện chi trả cho các đối tượng chính sách xã hội thuộc các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng là rất lớn, bên cạnh đó nhà nước phải đảm bảo cân đối ngân sách để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Vì vậy, hiện nay Nhà nước mới chỉ có chính sách miễn, giảm học phí
; hỗ trợ chi phí học tập
 cho đối tượng là con em dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo theo học bậc cao đẳng, đại học và chưa thể đáp ứng đủ kinh phí để chi bù đắp miễn giảm học phí cho toàn bộ con em dân tộc thiểu số. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận ý kiến của cử tri để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chính sách này khi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

38. Cử tri tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cấp học phổ thông và quản lý chặt chẽ hơn nữa việc dạy thêm, học thêm


Trả lời: (Tại Công văn số 2995/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

1. Thời gian qua, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố đã có nhiều giải pháp chấn chỉnh, nhưng tình trạng lạm thu ở một số cơ sở giáo dục, đặc biệt tại một số cơ sở giáo dục ở các thành phố, thị xã, thị trấn vẫn còn tồn tại, gây bức xúc trong xã hội. 

Tình trạng lạm thu vẫn còn tồn tại là do một số nguyên nhân: (1) Các cơ sở giáo dục chưa quán triệt và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý. Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đặc biệt là quy định quản lý, sử dụng kinh phí của Ban theo quy định tại Thông tư  số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011
; (2) Thiếu sự chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên của các cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương; (3) Còn bất cập giữa nhu cầu tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đáp ứng hoạt động dạy, học với khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước. 

Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu ở các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai một số giải pháp sau:

- Ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học, trong đó đề nghị Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo quán triệt và hướng dẫn đầy đủ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về các khoản thu, chi trong trường học, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
 đồng thời chủ động kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ biến và quán triệt đầy đủ nội dung Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh đến tất cả các Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Rà soát lại hệ thống văn bản quy định về dạy 2 buổi/ngày; dạy học các môn tự chọn… để có văn bản thống nhất hướng dẫn thu, chi trong các cơ sở giáo dục.

Về lâu dài, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai một số giải pháp sau:

- Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tiễn, làm cơ sở cho việc xác định các khoản thu, chi đáp ứng nhu cầu hoạt động của các cơ sở giáo dục.

- Thực hiện cơ chế tính giá dịch vụ giáo dục theo lộ trình phù hợp với cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục và điều kiện khả năng chi trả của gia đình người học.

- Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Trong đó, nghiên cứu, đề xuất ban hành bổ sung chính sách về lương, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác cho giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới cơ chế tài chính đảm bảo đủ chi lương  và các chi phí cho các hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục.
2. Dạy thêm học thêm là một hiện tượng xã hội không phải của riêng Việt Nam mà của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Bản chất của việc dạy thêm học thêm là tốt nếu như nó xuất phát từ nhu cầu của học sinh và của cha mẹ học sinh muốn nâng cao kết quả học tập của con em mình. Các trường phổ thông tổ chức dạy thêm học thêm nhằm: Củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh; Phụ đạo học sinh học lực yếu kém; Bồi dưỡng học sinh khá giỏi; …., trong đó có thể có việc giúp học sinh ôn tập để thi, kiểm tra đầu cấp. Ngoài mục đích nâng cao kiến thức, cũng có những cha mẹ học sinh muốn kết hợp với việc nhờ thầy cô giáo dạy thêm quản lý con cái họ trong lúc họ bận công việc.  

Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan, gây bức xúc đối với xã hội là do có một bộ phận giáo viên xuất phát từ động cơ vụ lợi, bằng nhiều cách khác nhau bắt ép học sinh học thêm; công tác quản lý dạy thêm học thêm lỏng lẻo, đặc biệt là việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định dạy thêm học thêm của một số cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương chưa được chú trọng, chưa được triển khai một cách quyết liệt; sự phối hợp giữa các ban ngành, cơ quan có chức năng còn hạn chế, chưa kịp thời ngăn chặn, xử phạt nghiêm minh đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm. 

Để để khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm sai quy định, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nhiều giải pháp, cụ thể là:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 quy định về dạy thêm học thêm. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh tình trạng này, đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo quán triệt và hướng dẫn đầy đủ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về dạy thêm học thêm, đồng thời chủ động kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý giáo viên trong việc thực hiện chương trình dạy học chính khóa, thực hiện quy định dạy thêm học thêm, nghiêm cấm cắt xén chương trình đưa vào dạy thêm hoặc ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.
- Rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải; giao quyền chủ động và hướng dẫn nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện chương trình giáo dục một cách linh hoạt, gắn với các di sản văn hóa, lịch sử và thực tiễn địa phương; xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn.

- Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh theo hướng: Giảm dần yêu cầu học thuộc lòng, chú trọng vận dụng kiến thức tổng hợp bằng cách ra đề thi theo hướng tăng dần các yêu cầu vận dụng sáng tạo, ra đề “mở” gắn với các vấn đề thực tiễn, thời sự của đất nước để học sinh trình bày ý kiến cá nhân trên cơ sở tổng hợp, vận dụng kiến thức được học, qua đó đánh giá đúng chất lượng học tập và năng lực của học sinh; đổi mới công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng tăng cường giao quyền chủ động trên cơ sở nâng cao tinh thần tự chủ và chịu trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo.

- Thành lập Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin tại Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiếp nhận những phản ánh của phụ huynh, học sinh đối với việc tổ chức dạy thêm, học thêm và thu góp trái quy định, kịp thời thông tin, yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục xử lý. Cho đến nay, Tổ tiếp nhận đã phát huy được kết quả và nhận được sự ủng hộ cao của phụ huynh học sinh và xã hội. 
Về lâu dài, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương, cùng với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, đổi mới thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ từng bước khắc phục được tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định trong nhà trường phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố có ý kiến với UBND tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan tăng cường quản lý, chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

39. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Giáo viên mầm non thực tế ngày làm việc 8 tiếng, về nhà phải làm đồ dùng dạy học, soạn giáo án, làm hồ sơ sổ sách…tốn rất nhiều thời gian, nhưng lương giáo viên mầm non thấp. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có chính sách ưu đãi đối với giáo viên mầm non để họ an tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trả lời: (Tại Công văn số 2930/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Ngày 25 tháng 10  năm 2011,  Bộ Giáo dục và Đào đã ban hành Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT qui định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Thông tư này áp dụng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư qui định: Đối với các giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02/buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 06 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng qui định để qui đổi đảm bảo làm việc 40/giờ/tuần; đối với các giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01/buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 04 giờ /ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng qui định để qui đổi đảm bảo làm việc 40/giờ/tuần.

Giáo viên mầm non làm việc vượt quá giờ quy định nêu trên thì được hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội Vụ và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

40. Cử tri tỉnh An Giang, Long An, Điện Biên, Ninh Bình kiến nghị: 

1. Cử tri kiến nghị việc các giáo viên giỏi không được hưởng phụ cấp khi được điều động sang làm công tác quản lý là không phù hợp, gây thiệt thòi cho họ, đồng thời không thu hút được giáo viên giỏi sang làm công tác quản lý.

2. Đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ phụ cấp thâm niên đối với cán bộ quản lý ngành giáo dục tương tự như giáo viên đứng lớp.

3. Theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, những nhà giáo đang hưởng phụ cấp thâm niên, khi được điều động, bổ nhiệm làm công tác quản lý giáo dục sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên đối với thời gian trực tiếp giảng dạy trước đây. Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2011/NĐ-CP nhằm thu hút, động viên những nhà giáo có trình độ, năng lực tham gia công tác quản lý giáo dục.
4. Đề nghị bổ sung thêm đối tượng giáo viên đã có thời gian giảng dạy tại các trường được điều động về làm công tác quản lý nhà nước tại các phòng giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo được hưởng chế độ thâm niên nghề trong thời gian làm công tác giảng dạy.

Trả lời: (Tại Công văn số 2944/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Tại Tờ trình Chính phủ số 266/TTr- BGDĐT ngày 24/4/2014 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Chính phủ xem xét bổ sung đối tượng các nhà giáo đang công tác tại các cơ quan quản lý giáo dục đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề nghiệp (ít nhất ở giai đoạn làm giáo viên). Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách Nhà nước hiện nay không cho phép nên Chính phủ chưa thực hiện được. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đề xuất với Chính phủ thực hiện chính sách trên trong thời gian tới.

41. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị:  Việc thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập rất khó khăn trong bố trí giáo viên/lớp; bố trí kiêm nhiệm đối với vị trí kế toán và cán bộ y tế. Đề nghị các Bộ ngành chức năng nghiên cứu điều chỉnh một số nội dung theo Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Trả lời: (Tại Công văn số 2981/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Ngày 16/3/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thay thế Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV. Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được xây dựng phù hợp với Chương trình Giáo dục mầm non, các quy định tại Điều lệ trường mầm non để đảm bảo chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ và các quy định của pháp luật. 

Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu và nghiên cứu những ý kiến góp ý của các địa phương để có thể sửa đổi bổ sung cho phù hợp trong thời gian tới. 

42. Cử tri tỉnh Đồng Tháp, Hà Nam và thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Đề nghị có chính sách quan tâm hơn nữa tới chế độ lương của giáo viên ở các cấp học, đặc biệt là cấp học mầm non.

Đề nghị quan tâm đầu tư nhiều hơn cho giáo dục mầm non, có chế độ khuyến khích, đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên mầm non.

Trả lời (Công văn số 2956/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)
Hiện nay, giáo viên ở các cấp học (kể cả giáo viên mầm non) trong biên chế được hưởng lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các chế độ khác như viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập được Nhà nước hỗ trợ ngân sách để các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non, được nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Giáo viên mầm non công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục được Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo các quy định tại Thông tư số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015.

Ngoài các chính sách trên, giáo viên mầm non đang công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng phụ cấp theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/06/2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thông tư liên tịch số 35/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020, Văn phòng Chính phủ có công văn số 5954/VPCP-KGVX ngày 22/7/2013 thông bảo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ: yêu cầu các Bộ, ngành không ban hành bổ sung các loại phụ cấp ưu đãi, trách nhiệm, đặc thù theo ngành nghề (trừ các phụ cấp đã quy định tại các luật chuyên ngành). Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát, nghiên cứu chính sách đối với nhà giáo nói chung (trong đó có giáo viên mầm non) để thực hiện cải cách chính sách tiền lương sau năm 2016.

43. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Đề nghị tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và bổ sung các chính sách cho các giai đoạn tiếp theo; Giao bổ sung biên chế giáo viên theo thực tế phát triển cấp học và thực hiện tuyển dụng giáo viên mầm non vào biên chế nhà nước trong chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2016-2025.
Trả lời: (Tại Công văn số 2990/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

1. Về tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển giáo dục mầm non

Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011của Thủ tướng Chính phủ đến 2015 là hết hiệu lực. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổng kết những tác động của chính sách đến sự phát triển của giáo dục mầm non. Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011của Thủ tướng Chính phủ mang lại hiệu quả cao đã làm tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tỷ lệ bán trú tăng, chất lượng bữa ăn cho trẻ được bảo đảm, làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi từng năm; đời sống, chế độ cho đội ngũ giáo viên mầm non được cải thiện. Do những tác động tích cực trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin kéo dài thời gian thực hiện chính sách được quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg.

Ngày 31/12/2015 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 2417/TTg-KGVX đồng ý kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non quy định tại Quyết định 239/QĐ-TTg và Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có văn bản ban hành chính sách mới, thay thế.
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, dự thảo Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2016 -2025, trong đó có đưa nội dung về hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non. Các văn bản này dự kiến sẽ ban hành vào Quý IV năm 2016.

2. Về việc giao biên chế và thực hiện tuyển dụng giáo viên mầm non

Việc giao biên chế theo thực tế phát triển cấp học mầm non được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và các quy định của pháp luật có liên quan. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng Đề án xác định số lượng người làm việc theo vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ thì địa phương thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức sau khi được phê duyệt. 

44. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Kiến nghị quan tâm xây dựng đề án đội ngũ giáo viên để thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.


Trả lời: (Tại Công văn số 2929/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành để triển khai thực hiện Đề án này ngay từ năm 2016.

Mục tiêu của đề án được xác định là: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trong Đề án cũng đã xác định 5 nhiệm vụ và giải pháp để đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là: Hoàn thiện hệ thống văn bản, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, công tác truyền thông về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông; Nâng cấp các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, các khóa bồi dưỡng về các vấn đề: nâng cao năng lực đào tạo, giáo viên và cán bộ quản lý của các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới công tác đào tạo giáo viên phổ thông, nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên các trường sư phạm để đề xuất các giải pháp và sáng kiến nâng cao năng lực đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ của các trường sư phạm đáp ứng yêu  cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

45. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Việc phân luồng học sinh trung học cơ sở và phổ thông trung học chưa nhiều nên công tác hướng nghiệp hạn chế, từ đó đào tạo nghề hạn chế, đề nghị làm tốt công tác phân luồng học sinh. Sinh viên đại học ra trường không có việc làm, không có tiền trả ngân hàng, việc đào tạo sinh viên ở nước ngoài nhưng sinh viên không về nước phục vụ gây chảy máu chất xám nhiều. Đề nghị bộ ngành cần có chính sách sử dụng sinh viên và thu hút nhân tài
Trả lời: (Tại Công văn số 2992/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

1. Vấn đề phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông

Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) là nhiệm vụ chiến lược được đặt ra từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu. Hiện tại, hệ trung cấp chuyên nghiệp mỗi năm chỉ tuyển được từ 25 đến 28 nghìn học sinh tốt nghiệp THCS vào học theo chương trình 3 năm.

Việc thực hiện phân luồng gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân:  

- Tâm lý xã hội chạy theo bằng cấp, thể hiện trong cả tuyển dụng (rất nhiều doanh nghiệp đăng thông tin tuyển lao động đều phải tốt nghiệp trung học phổ thông) và đề bạt người lao động. 

- Chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông làm chưa tốt do thiếu tài chính và đội ngũ giáo viên được đào tạo về hướng nghiệp. Các doanh nghiệp cũng chưa quan tâm phối hợp với nhà trường để thực hiện việc này. 

- Cơ hội việc làm cho những học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp nghề hay TCCN còn khá hạn chế. 

- Sức hấp dẫn của các chương trình đào tạo nghề còn yếu, chưa gắn với năng lực hành nghề. Trang thiết bị các trường đào tạo nghề thiếu đồng bộ. Đội ngũ giáo viên đào tạo nghề thiếu kinh nghiệm thực tế. 

Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai một số công việc sau:

- Chỉ đạo các địa phương phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội để đẩy mạnh công tác phân luồng bằng những việc làm cụ thể, như: vận động Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân,… tuyên truyền để đưa học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp chuyên nghiệp (TCCN). Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết riêng về phổ cập trung học, là điều kiện quan trọng để triển khai phân luồng; 

- Chỉ đạo các địa phương triển khai Công nghệ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, thiết kế các khóa đào tạo kỹ năng cho học sinh bỏ học, học sinh tốt nghiệp THCS nhưng không theo học các chương trình trung cấp nghề hay TCCN; 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan truyền thông tổ chức các hội thảo về công tác phân luồng nhằm tăng cường tuyên truyền và đẩy mạnh công tác này;

- Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo các Trung tâm giáo dục thường xuyên phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề thí điểm kết hợp dạy văn hóa và dạy nghề, để sau 3-4 năm học sinh có thể nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề; 

- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo TCCN đổi mới nội dung đào tạo theo định hướng tiếp cận năng lực; Sắp xếp lại nội dung chương trình, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng ngay từ đầu khóa học để hạn chế tình trạng thôi học. 

Phân luồng là công việc phức tạp, không thể giải quyết bằng các mệnh lệnh hành chính mà phải có giải pháp hệ thống tạo ra con đường phát triển thuận lợi cho học sinh học nghề sau khi tốt nghiệp. Để thực hiện hiệu quả công tác phân luồng, ngoài trách nhiệm chính của ngành giáo dục và đào tạo và ngành lao động, thương binh và xã hội, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, sự thay đổi nhận thức và vào cuộc của học sinh và gia đình. 

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện một số công việc sau: 

- Tăng cường tuyên truyền; Mở diễn đàn trên Báo Giáo dục và Thời đại về công tác phân luồng học sinh sau THCS để cả xã hội tham gia đóng góp đẩy mạnh công tác này; 

- Chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tham gia dạy các kỹ năng nghề nghiệp trong các trường phổ thông, giúp học sinh sớm làm quen với môi trường giáo dục nghề nghiệp để tạo ham muốn và lòng tin ban đầu, đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng nguồn lực có sẵn ở các trường chuyên nghiệp;

- Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện tập trung huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Triển khai cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân để hoàn thiện cơ chế phân luồng và liên thông trong hệ thống. 

- Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị quốc gia để bàn về các giải pháp đẩy mạnh phân luồng.

- Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ cho phép triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề và việc làm gắn với phân luồng học sinh hoặc lồng ghép công tác phân luồng vào chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề hiện nay.

Trước mắt sẽ triển khai đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong các trường trung học. Lựa chọn một số tỉnh có điều kiện phù hợp thí điểm triển khai mô hình giáo dục trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, hướng tới mục tiêu phân luồng.
2. Vấn đề sinh viên ra trường không có việc làm 

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết về đổi mới giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chỉ đạo, khuyến khích các cơ sở đào tạo căn cứ nhu cầu xã hội, xây dựng và phát triển các ngành nghề mới để đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Một số đề án phát triển nguồn nhân lực đối với số ngành nghề đặc thù cùng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như “Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn an ninh thông tin”, “Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia”, các cơ sở đào tạo đã triển khai xây dựng chương trình đào tạo và đăng ký mở các ngành mới ngoài Danh mục giáo dục và Đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở thí điểm như: Giới và phát triển, Quan hệ lao động, Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Khoa học vật liệu và công nghệ Nano, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng…Ngoài các ngành đào tạo đặc thù triển khai theo các đề án của Chính phủ, một số cơ sở cùng nghiên cứu xây dựng các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 32/2015/TT-BGD ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 trong đó đã bổ sung quy định xã định chỉ tiêu theo khối ngành và đưa thêm tiêu chí trần quy mô cho 3 nhóm trường bên cạnh 2 tiêu chí cũ là đội ngũ giảng viên cơ hữu và diện tích sử dụng. Thông tư này cũng cho phép các cơ sở đào tạo điều chỉnh chỉ tiêu trong quá trình tổ chức đào tạo sát với nhu cầu thực tế và khả năng đào tạo của cơ sở đào tạo. Giảm thiểu việc đào tạo thừa một số ngành đang có sức hút trong xã hội.

Đối với một số ngành đào tạo sinh viên ra trường không tìm đươc việc làm theo đánh giá của một số đơn vị sử dụng lao động và đã có nhiều cơ sở đang đào tạo, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra cảnh báo hạn chế mở như: ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, kế toán ở các thành phố lớn, tạm dừng tuyển sinh đào tạo theo hình thức từ xa đối với các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên; tạm dừng mở các ngành y đa khoa, dược đối với các trường đào tạo đa ngành.

Hiên tại ở mỗi địa phương, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực mà xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài khác nhau. Những chính sách đó chưa đủ hấp dẫn với những người tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc và có trình độ cao đặc biệt là đỗi với những người tốt nghiệp ở nướ ngoài về. Trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu xây dựng chính sách sử dụng sinh viên và thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của quốc gia và của xã hội.

46. Cử tri tỉnh Bến Tre, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đắk Nông, Vĩnh Long, Long An, An Giang, Tiền Giang, Phú Thọ, Đắk Nông, Nghệ An, Thái Bình và thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri tiếp tục bày tỏ sự bức xúc, lo lắng trước tình trạng sinh viên học xong đại học tốt nghiệp ra trường không có việc làm, việc này kéo dài nhiều năm nay mà Nhà nước chưa có giải pháp để khắc phục, lãng phí tiền của của người dân, làm cho đời sống người dân khó khăn lại càng khó khăn hơn khi phải vay mượn tiền lo cho con đi học. Cử tri kiến nghị Nhà nước quan tâm, nỗ lực hơn nữa tìm giải pháp trong việc đào tạo để học sinh, sinh viên ra trường có việc làm phù hợp giảm bớt gánh nặng cho xã hội, tăng cường kiểm tra giám sát đối với giáo dục Đại học. Đồng thời chú trọng nhu cầu thị trường lao động về lao động lành nghề để hướng dẫn, định hướng nghề nghiệp, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.
Trả lời: (Tại Công văn số 2954/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Hiện nay, nhiều cơ sở đào tạo chưa chú trọng tới việc nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực, chỉ đào tạo những gì trường có khả năng, chưa đào tạo những ngành xã hội cần, trách nhiệm đối với người học, đối với xã hội chưa cao. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành thiếu đồng bộ. Thông tin về nguồn nhân lực (phân theo các ngành nghề); nhu cầu việc làm của các ngành chưa công bố công khai hàng năm. Hệ thống quản lý lao động và việc làm không có thông tin dự báo nguồn nhân lực theo trình độ và ngành đào tạo trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dẫn đến tình trạng mất cân đối cung cầu, thiếu thừa cục bộ, sinh viên tốt nghiệp khó tìm kiếm việc làm. 

Để nhằm khắc phục tình trạng đào tạo không gắn với sử dụng nhân lực, tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm, trong những năm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, gắn kết giữa đào tạo, tuyển dụng và sử dụng lao động để giúp sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm. Kết quả bước đầu, quy mô giáo dục đại học dần đi vào ổn định, chất lượng đại học có chuyển biến tích cực.

Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang tập trung vào một số giải pháp trong việc đào tạo  để học sinh, sinh viên ra trường có việc làm phù hợp, cụ thể :

- Đảm bảo các yếu tố chất lượng đầu vào cho giáo dục đại học (GDĐH); đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, phù hợp thực tiễn Việt Nam, phát triển tư duy sáng tạo của sinh viên. 

- Quản lý chất lượng đào tạo theo hướng quản lý chất lượng tổng thể bao gồm quản lý các điều kiện đầu vào, quản lý quá trình đào tạo và quản lý chất lượng đầu ra; thực hiện 3 công khai, công bố chuẩn đầu ra; đánh giá và kiểm định chất lượng; thực hiện đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Đổi mới quản lý GDĐH theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học, cao đẳng. 

- Định kỳ kiểm định và công khai kết quả kiểm định chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học và các chất lượng của các chương trình đào tạo trong giáo dục đại học;

- Khuyến khích các cơ sở đào tạo tăng cường kết nối với doanh nghiệp, cơ quan bằng nhiều hình thức hợp tác khác nhau: các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ sở đào tạo để đào tạo bồi dưỡng lao động, tạo nơi thực tập cho sinh viên; đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp

- Quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, chú trọng yếu tố vùng miền, đặc biệt là khu vực nông nghiệp và nông thôn; quy hoạch, xây dựng các khu đại học; chuẩn bị tốt các nguồn lực cho sự phát triển của toàn hệ thống; chú trọng đầu tư phát triển hệ thống giáo dục đại học, phát triển một hệ thống các trường đại học chất lượng, có tính cạnh tranh và tính thực nghiệm cao. 

- Phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra toàn bộ hoạt động của trường; theo dõi, đánh giá và công bố rộng rãi kết quả đánh giá các sản phẩm sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường để người học, nhà đầu tư, và toàn xã hội biết. Thống nhất chia xẻ thông tin liên quan tới đội ngũ lao động; nhu cầu lao động theo các nhóm ngành nghề để tạo căn cứ cho các ngành hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực và tạo điều kiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình chỉ đạo tổ chức đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý vi phạm: rà soát các tiêu chí đảm bảo chất lượng, điều kiện mở trường, liên kết đào tạo… Phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra toàn bộ hoạt động hệ thống GDĐH; kiên quyết xử lý vi phạm, buộc dừng tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo nếu không đảm bảo chât lượng và công bố rộng rãi kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm để người học, cơ quan quản lý và toàn xã hội biết.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Đề án ‘‘Quỹ khởi nghiệp giành cho sinh viên’’ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt. Khi Đề án được phê duyệt và đi vào hoạt động, sẽ hỗ trợ khởi nghiệp cho những sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực và nhu cầu.
47. Cử tri tỉnh An Giang, Tiền Giang kiến nghị: Đề nghị nên xem xét, rà soát lại để giảm chỉ tiêu các ngành hiện đang dôi dư, có thể tạm ngưng đào tạo ngành đó, nhằm tạo ra sự cân bằng giữa khâu đào tạo và khâu giải quyết việc làm.


Trả lời: (Tại Công văn số 2976/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Trong các năm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng sinh viên tốt nghiệp không có việc làm hoặc làm việc không đúng ngành nghề đào tạo.

Từ năm 2012,  Bộ đã cảnh báo việc xác định chỉ tiêu đào tạo, tạm dừng mở mới đối với một số ngành sinh viên đào tạo ra khó kiếm được việc làm, như: Sư phạm,Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh… , nhất là ở khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; yêu cầu các cơ sở đào tạo tạm dừng mở mới các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên và giảm chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường đào tạo sư phạm nhằm giảm số sinh viên ra trường dôi dư không có việc làm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 trong đó đã bổ sung quy định xã định chỉ tiêu theo khối ngành và đưa thêm tiêu chí trần quy mô cho 3 nhóm trường bên cạnh 2 tiêu chí cũ là đội ngũ giảng viên cơ hữu và diện tích sử dụng. Thông tư này cũng cho phép các cơ sở đào tạo điều chỉnh chỉ tiêu trong quá trình tổ chức đào tạo sát với nhu cầu thực tế và khả năng đào tạo của cơ sở đào tạo. Giảm thiểu việc đào tạo thừa một số ngành đang có sức hút trong xã hội.
48. Cử tri tỉnh Đắk Nông, Long An kiến nghị: Cử tri có ý kiến nên xem xét lại việc các trường đại học dân lập tuyển sinh tràn lan dẫn đến đào tạo con em ra trường không có chất lượng. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh.
Trả lời: (Tại Công văn số 2988/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Trong những năm qua, hầu hết các trường đại học, cao đẳng đều thực hiện nghiêm túc quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy vậy, vẫn còn có một số trường đại học, cao đẳng ngoài công lập không thực hiện đúng các quy định về tuyển sinh và đào tạo như: tuyển sinh vượt chỉ tiêu, sai đối tượng; tuyển sinh và thực hiện đào tạo liên thông, liên kết sai quy định. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiên quyết xử lý đối với các cơ sở vi phạm: Một số trường đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, bị xử lý dừng tuyển sinh và đào tạo, giảm trừ chỉ tiêu tuyển sinh của năm học sau.

Để tạo tránh việc tuyển sinh tràn lan không chỉ đối với các trường ngoài công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang thực hiện một số giải pháp sau :

- Giao quyền cho các cơ sở đào tạo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện để xã hội, người học cùng giám sát.

 - Củng cố đội ngũ giảng viên, cán bộ quản trong các cơ sở đào tạo: tiếp tục triển khai đào tạo ở trong nước và ngoài nước theo các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tiếp tục định kỳ rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng các ngành, và xử lí nghiêm minh đối với các sai phạm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chấn chỉnh công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo: phối hợp với các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương tổ chức nhiều nhóm kiểm tra theo các lĩnh vực hoạt động khác nhau để kịp thời phát hiện sai phạm để chấn chỉnh và xử lí nghiêm minh.  
- Phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra toàn bộ hoạt động của trường; theo dõi, đánh giá và công bố công khai, rộng rãi kết quả đánh giá các sản phẩm sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo để người học, nhà đầu tư, và toàn xã hội biết. 
49. Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: Đề nghị cần có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục phong hàm giáo sư, phó giáo sư, tránh tình trạng như trường Đại học Tôn Đức Thắng tự phong hàm cho cán bộ giảng viên của trường mà không theo quy định của nhà nước.
Trả lời: (Tại Công văn số 2960/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Hiện nay, việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư , Phó giáo sư đang thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 và Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì, phối hợp với Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và các cơ quan liên quan soạn thảo văn bản thay thế Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 22/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và các văn bản khác liên quan, trong đó có chú trọng tăng tính tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trong nội dung văn bản mới.

50. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở đào tạo không đúng chuyên ngành, liên kết đào tạo kém chất lượng.
Trả lời: (Tại Công văn số 3030/BGDĐT-VP ngày 21 tháng 6 năm 2016)

Hàng năm, theo kế hoạch, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra rà soát việc các cơ sở liên kết đào tạo trong toàn hệ thống nhằm chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo quy định hiện hành hành về liên kết đào tạo ở  các trình độ. 

Đối với các cơ sở giáo dục có dấu hiệu vi phạm như: thực hiện liên kết đào tạo khi các điều kiện liên kết đào tạo không đảm bảo theo quy định; không có sự đồng ý của cơ quan nhà nước cho phép thực hiện liên kết đào tạo; đặt lớp không đúng địa điểm theo quy định; tuyển sinh không đúng đối tượng thì cơ sở giáo dục chủ trì liên kết đào tạo và cơ sở giáo dục phối hợp liên kết đào tạo sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, ngoài ra có thể bị đình chỉ hoạt động liên kết đào tạo và Thủ trưởng cơ sở giáo dục chủ trì liên kết đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp liên kết đào tạo bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành. Theo đó, các tập thể, cá nhân khi xác nhận các điều kiện của cơ sở giáo dục phối hợp liên kết đào tạo không đúng với quy định thì sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật; các cá nhân tham mưu tổ chức thực hiện hoạt động liên kết đào tạo trái quy định sẽ bị xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành và không được tham gia các hoạt động liên quan đến hoạt động liên kết đào tạo từ 1 đến 3 năm, đây là hành lang pháp lý nhằm quản lý triệt để việc liên kết đào tạo của các  cơ sở, đưa việc liên kết đào tạo đảm bảo đúng quy định, chất lượng và đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương...

Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận ý kiến kiến nghị của các cử tri, các phương tiện thông tin, các địa phương đã góp ý và thông tin tới các đơn vị chức năng của Bộ về việc các cơ sở giáo dục liên kết không đảm bảo chất lượng đào tạo trên địa bàn để Bộ và các bộ, ngành liên quan phối hợp giám sát, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật góp phần tổ chức đào tào tạo nhân lực cho các địa phương đảm bảo chất lượng.   

51. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Sớm xem xét, bổ sung thêm đối tượng: “Nhà giáo trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại cơ sở giáo dục bán công” được hưởng chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 20/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Trả lời: (Tại Công văn số 2959/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ
 (Quyết định 52), Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công đoàn giáo dục Việt Nam, Hội Cựu Giáo chức Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được một số kiến nghị của các nhà giáo khi đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập được chuyển sang dạy tại cơ sở giáo dục bán công (do yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc do cơ sở giáo dục công lập chuyển thành cơ sở giáo dục bán công) và nghỉ hưu tại trường bán công đề nghị được hưởng trợ cấp như đối với nhà giáo nghỉ hưu tại các cơ sở giáo dục công lập.

Thực hiện công văn số 1099/VPCP-KGVX ngày 19/02/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyết định 52; đồng thời làm rõ thêm căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn về đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 52; thống nhất với các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Tài chính về phạm vi, đối tượng và nguồn kinh phí tăng thêm nếu ban hành chính sách, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

52. Cử tri tỉnh Bắc Kạn, Quảng Trị, Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu việc cơ cấu lại hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước theo hướng ưu tiên mở rộng những trường đại học có uy tín, chất lượng đào tạo tốt; giảm bớt những trường đại học mở ra với mục đích kinh doanh; gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực của xã hội, tránh tình trạng nhiều con em được đào tạo xong không có việc làm.
Trả lời: (Tại Công văn số 2985/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp các Bộ, ngành liên quan tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020.  Quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, chú trọng yếu tố vùng miền, đặc biệt là khu vực nông nghiệp và nông thôn; quy hoạch, xây dựng các khu đại học; chuẩn bị tốt các nguồn lực cho sự phát triển của toàn hệ thống; chú trọng đầu tư phát triển hệ thống giáo dục đại học, phát triển một hệ thống các trường đại học chất lượng, có tính cạnh tranh và tính thực nghiệm cao. Bộ đã chủ trương hạn chế việc thành lập mới các trường đại học, cao đẳng nhất là ở các Thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. đầu tư để tiếp tục phát triển hoặc giải thể, sáp nhập cơ sở hoạt động không có hiệu quả, khó tuyển sinh... Tập trung xây dựng một số cơ sở đào tạo mạnh (đại diện tiêu biểu cho các khối trường sư phạm sư phạm, kỹ thuật, kinh tế, nông lâm…) và một số ngành mũi nhọn hướng tới chuẩn quốc tế và đáp ứng nhu cầu xã hội, trong điều kiên mở của thị trường lao động để người học ra trường đễ kiếm việc làm, tránh lãng phí nhân lực.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, hướng dẫn tập cơ sở giáo dục đại học (GD ĐH) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo để sinh viên sau khi tốt nghiệp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động:

- Tập trung đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng tăng cường kĩ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội; tăng cường triển khai đào tạo theo chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao để từng bước hội nhập quốc tế; tổ chức thực hiện kết nối với các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động. Quản lí, giám sát chặt chẽ khâu kiểm tra, đánh giá công nhận kết quả học tập.

- Hướng dẫn cơ sở GD ĐH đổi mới chương trình đào tạo định hướng phân tầng các cơ sở GD ĐH; xây dựng tiêu chí, tài liệu hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo các hướng nghiên cứu, ứng dụng thực hành; chuẩn giảng viên cho các loại chương trình và tổ chức quản lý đào tạo, chương trình bồi dưỡng giảng viên, xây dựng và tạo cơ chế kiểm soát chuẩn đầu ra theo năng lực và vị trí việc làm.

- Chỉ đạo, khuyến khích các cơ sở đào tạo tăng cường kết nối với doanh nghiệp, cơ quan bằng nhiều hình thức hợp tác khác nhau: các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ sở đào tạo để đào tạo bồi dưỡng lao động, tạo nơi thực tập cho sinh viên; đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. 

53. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Một số cử tri phản ánh chính sách cử tuyển về giáo dục đối với học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập, số lượng học sinh được thụ hưởng chính sách này chưa cao, hiệu quả từ việc thực hiện chủ trương về cử tuyển đi đào tạo tại các trường đại học chưa đáp ứng nhu cầu đề ra. Đề nghị các ngành chức năng có chính sách đặc thù, cơ chế phù hợp để giải quyết vấn đề việc làm cho học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp, nhất là số con em được cử tuyển đi học các trường Đại học.

Trả lời: (Tại Công văn số 2978/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Mục tiêu đào tạo theo chế độ cử tuyển là phục vụ nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp của địa phương. 
Để nâng cao chất lượng đào tạo đối với hệ cử tuyển, đồng thời quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm của địa phương từ khâu cử tuyển, tham gia quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo cũng như xét tuyển vào vị trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ
. Theo đó, đối tượng cử tuyển bên cạnh đối tượng là người dân tộc, các địa phương có thể cử học sinh cử tuyển là người dân tộc Kinh (không quá 15%), phải bảo đảm điều kiện: học tập 3 năm trung học phổ thông có bằng khá trở lên, sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Các địa phương chịu trách nhiệm từ khâu cử tuyển, tham gia quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo cũng như xét tuyển vào vị trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, Bộ cũng giao nhiệm vụ cho các cơ sở đào tạo tiếp nhận sinh viên học theo chế độ cử tuyển và tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đối với hệ cử tuyển. 
54. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Hiện nay trên cả nước có trên 130.000 Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ. Tuy nhiên trong số này có bao nhiêu người tham gia giảng dạy hay nghiên cứu khoa học. Cử tri cho rằng xã hội chuẩn bằng cấp nên có xu hướng chạy bằng cấp. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các cơ sở đào tạo để tránh đào tạo tràn lan như hiện này.

Trả lời: (Tại Công văn số 2983/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng
, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trên nhiều nội dung như: tiếp tục hoàn thiện và tạo ra một sự thay đổi về chất đối với quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; tổng kiểm tra, đình chỉ những cơ sở đào tạo đã được cấp phép đào tạo tiến sĩ, kể cả thạc sĩ mà không đủ điều kiện đảm bảo chất lượng.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học, Ngay từ năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng, tập trung vào điều kiện đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo tiến sĩ; Bộ đã quyết định dừng tuyển sinh, thu hồi quyết định đào tạo tiến sĩ với các chuyên ngành của các cơ sở đào tạo do không khắc phục được tình trạng thiếu giảng viên
. Cũng từ năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, quy định việc thẩm định hồ sơ, luận án để đảm bảo và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở.   

Gần đây nhất, thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ của chính phủ tháng 4/2016 (Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 9/5/2016) về việc chấn chỉnh công tác đào tạo tiến sĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở rà soát  các điều điện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ tại cơ sở về số lượng và chất lượng giảng viên; cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện và học liệu; danh mục các hướng dẫn nghiên cứu, đề tài nghiên cứu; quy mô đào tạo, đồng thời nhấn mạnh, các cơ sở tự dừng tuyển sinh từ tháng 6-2016 đối với các ngành không còn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định hiện hành
.

Bộ Giáo dục và Đào tạo còn yêu cầu các cơ sở thực hiện rà soát, hoàn thiện văn bản quy định chi tiết của cơ sở đào tạo về tuyển sinh, tổ chức và quản lí đào tạo trình độ tiến sĩ; tăng cường công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở đào tạo; công khai danh mục đề tài luận án tiến sĩ đang nghiên cứu, công khai toàn văn luận án trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành; phát triển chương trình, đổi mới phương pháp đào tạo; nâng cao yêu cầu đối với luận án tiến sĩ và tiêu chuẩn người hướng dẫn, tiêu chuẩn thành viên hội đồng đánh giá luận án; đảm bảo và từng bước nâng cao chuẩn đầu ra so với tiêu chuẩn tối thiệu theo quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học; có lộ trình tiếp cận với các chuẩn quốc tế nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ.

Hiện tại, bên cạnh việc tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, quy định chặt chẽ hơn về đội ngũ giảng viên, quy trình kiểm tra - xác nhận các điều kiện bảo đảm chất lượng thực tế ở cơ sở đào tạo giúp nâng cao năng lực giám sát một số vấn đề trong công tác đào tạo tiến sĩ vốn đang khiến dư luận băn khoăn,  Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ  tiếp tục rà soát, kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở tất cả các cơ sở đào tạo trong cả nước.  

55. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Cần rà soát các văn bản liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục để sớm ban hành Nghị định mới thống nhất điều chỉnh hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo trong quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng giáo dục và đào tạo ở Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ với Thông tư số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ Quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Trả lời: (Tại Công văn số 2943/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/4/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết 05 thực hiện Nghị định  số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về giáo dục (Nghị định 115). 

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 115 cho phù hợp với Nghị quyết  số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và thực tiễn quản lý giáo dục và đào tạo ở địa phương.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 115, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015
 cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
56. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ảnh, thời gian qua việc quy định trình độ giáo dục phổ thông và tên gọi cơ sở giáo dục phổ thông tương ứng với cấp, bậc: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông… đã làm cho người dân rất khó tiếp cận, dễ nhầm lẫn. Cử tri đề nghị thống nhất quy định trình độ giáo dục phổ thông và tên gọi cơ sở giáo dục phổ thông tương ứng với cấp, bậc gồm: Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3 để dễ hiểu và gần gũi hơn 

Trả lời: (Tại Công văn số 2923/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Tên gọi các cấp học của giáo dục phổ thông hiện nay (gồm: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) đã được quy định trong Luật giáo dục năm 2005. Cụ thể: điểm b khoản 2 Điều 4 Luật giáo dục năm 2005 quy định: “Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông”. Trên thực tế, tên gọi các cấp học của giáo dục phổ thông như trên đã được sử dụng ổn định trong nhiều năm nay. 

Tại thời điểm xây dựng Luật giáo dục năm 2005, Ban soạn thảo Luật đã tham khảo hệ thống giáo dục các nước trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, các nước cũng sử dụng tên gọi các cấp học giáo dục phổ thông tương tự như Việt Nam hiện nay. Do vậy, để hội nhập quốc tế, Luật giáo dục 2005 quyết định tên gọi các cấp học của giáo dục phổ thông gồm: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là phù hợp trong việc sử dụng văn bằng đối với người học.

57. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 để các địa phương triển khai thực hiện 

Trả lời: (Tại Công văn số 2922/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Ngày 30/3/2016, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2016.
58. Cử tri tỉnh Lào Cai, Sơn La, Điện Biên kiến nghị: 

Cử tri phản ánh, Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015, như vậy đến ngày 31/12/2015 đã kết thúc giai đoạn này. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ ngành chức năng tiếp tục có chính sách hỗ trợ tương tự cho cả giai đoạn 2016-2020 để giảm bớt khó khăn cho nhân dân vùng cao.
Ban hành chính sách hỗ trợ đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi đang học tại các Trường Mầm non ở các xã biên giới, miền núi, các xã và thôn bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


Đề nghị tiếp tục xem xét thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi, vì Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phổ thông cấp giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 đã hết hiệu lực.
Trả lời: (Tại Công văn số /BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011của Thủ tướng Chính phủ đến 2015 là hết hiệu lực. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổng kết những tác động của chính sách đến sự phát triển của giáo dục mầm non. Quyết định số số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011của Thủ tướng Chính phủ đã mang lại hiệu quả cao đã làm tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, tỷ lệ bán trú tăng, chất lượng bữa ăn cho trẻ được bảo đảm, làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi từng năm; đời sống, chế độ cho đội ngũ giáo viên mầm non được cải thiện. Do những tác động tích cực trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin kéo dài thời gian thực hiện chính sách được quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg.

Ngày 31/12/2015 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 2417/TTg-KGVX đồng ý kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non quy định tại Quyết định 239/QĐ-TTg và Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có văn bản ban hành chính sách mới, thay thế.
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, dự thảo Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2016 -2025, trong đó có đưa nội dung về hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non.

59. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Việt Nam đã tham gia cộng đồng kinh tế Asean và sắp tới là TPP cùng việc thực hiện các ký kết thương mại song phương, đa phương với các nước trên thế giới. Do đó nhu cầu về nhân lực có trình độ cao đáp ứng được các tiêu chuẩn về lao động trong khu vực cũng như các nước trên thế giới là hết sức cần thiết. Cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục trong nước phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; mở các lớp chuyên đề đào tạo các ngành nghề phù hợp vơi nhu cầu lao động trong nước và trên thế giới trong thời gian tới để tạo ra nguồn nhân lực đủ trình độ đưa đất nước phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Trả lời: (Tại Công văn số 2984/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Chuẩn bị cho quá trình hội nhập, tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định Thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong những năm qua, Đảng và Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đổi mới cơ bản và toàn diện đối với giáo dục đại học Việt Nam (Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học việt nam giai đoạn 2006 – 2020 và gần đây là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2014 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế).

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các chương trình hành động cụ thể, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập.

Chỉ đạo các trường triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến. Hiện nay, trên cả nước có 37 chương trình tiên tiến giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh thực hiện tại 23 trường đại học trên toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các trường triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai xây dựng đề án thành lập một số trường đại học xuất sắc với sự hỗ trợ của các nước có nền giáo dục đại học phát triển (Đức, Pháp, Nhật, Anh...).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học tập trung xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, đẩy mạnh phát triển chương trình đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Trong thời gian qua, thông qua các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, gắn kết đào tạo với nhu cầu sử dụng, các trường đã tích cực đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp nhằm nắm bắt nhu cầu đào tạo, hỗ trợ thực hành, thực tập và tăng cường tài trợ từ phía doanh nghiệp. 

Để hội nhập ASEAN và quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khuyến khích các trường triển khai kiểm định quốc tế. Hiện nay có 44 chương trình đã được kiểm định theo chuẩn của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (AUN); 16 chương trình đánh giá theo chuẩn của Uỷ ban Bằng Kỹ sư Pháp (CTI); 02 chương trình đánh giá theo chuẩn của Hội đồng Kiểm định kỹ thuật và công nghệ - tổ chức uy tín hàng đầu nước Mỹ (ABET). 

Một số cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam cũng đã tham gia xếp hạng trường và có sự thay đổi thứ hạng ngày càng tích cực hơn. Theo bảng xếp hạng của các trường đại học thế giới năm 2014 ( QS 2014), trong danh sách xếp hạng châu Á: Đại học Quốc gia Hà Nội đạt hạng 161/170, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đạt hạng 191/200, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đạt hạng 251/300. Bên cạnh đó, có 2 trường đại học đã đạt 3 sao của QS Stars (Trường Đại học FPT và Trường Đại học Tôn Đức Thắng).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học và các đơn vị chức năng xây dựng dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai những giải pháp tổng thể để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng giao quyền tự chủ mạnh mẽ cho các cơ sở giáo dục đại học và tập trung nâng cao chất lượng đào tạo.

60. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Cử tri cho rằng nguyên nhân của nhận thức thức lệch lạc, xuống cấp về đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên có phần xuất phát từ chất lượng chuyên môn, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên. Thời gian qua có rất nhiều trường đào tạo sư phạm (đào tạo dư thừa quá nhiều), trong khi điều kiện, cơ sở vật chất thiếu thốn, thiếu đọi ngũ cán bộ khoa học thực chất để giảng dạy, chưa chú trọng đào tạo chất lượng toàn diện nên dẫn đến số lượng giáo viên ra trường chưa đáp ứng về chuyên môn, kỹ năng sống, phẩm chất đạo đức người thầy. Với tầm quan trọng của người thầy là trực tiếp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực của đất nước, cử tri đè nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát sắp xếp lại các trường sư phạm trên cả nước, chỉ cho phép một số trường sự phạm trọng điểm như trường SP TP HCM, Hà Nội, Huế, có đầy đủ điều kiện đào tạo giáo viên các bậc học nhằm nâng cao chất lượng toàn diện
Trả lời: (Tại Công văn số 2977/BGDĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2016)

Tính đến tháng 9/2015, cả nước có 117 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông trong đó có 14 trường đại học sư phạm, 01 trường Đại học giáo dục, 04 trường/học viện quản lí giáo dục, 33 trường cao đẳng sư phạm, 18 khoa/ngành sư phạm trong các trường cao đẳng đa ngành; có 45 khoa/ngành đào tạo sư phạm thuộc thuộc 45 trường đại học đa ngành.  

Trước thực trạng chuẩn đầu vào sư phạm không cao, nhiều sinh viên sư phạm ra trường không có việc làm, chất lượng đào tạo sư phạm là vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm, trong 5 năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động có những biện pháp để hạn chế tăng quy mô đào tạo sư phạm như sau: cảnh báo về trình trạng thừa giáo viên và đề nghị hạn chế tuyển sinh vào sư phạm; yêu cầu các cơ sở đào tạo phải xác định chỉ tiêu tuyển mới sư phạm hệ chính quy trong tổng chỉ tiêu tuyển mới và phải được sự chấp thuận của cơ quan chủ quản, đồng thời yêu cầu các trường sư phạm hạn chế đào tạo mới, tập trung ưu tiên cho việc đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện tại để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Từ năm học 2012 - 2013, Bộ đã yêu cầu các trường đào tạo sư phạm giảm chỉ tiêu khoảng 10%/năm và  tính đến năm học 2016 -2017, chỉ tiêu tuyển sư phạm giảm khoảng 30% so với năm học 2012 - 2013.  

 Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có chủ trương quy hoạch tổng thể lại hệ thống kèm theo các tiêu chuẩn trường sư phạm hiện đại, năng động, tự chủ; sử dụng các tiêu chuẩn này để kiểm định phân tầng xếp hạng các trường sư phạm và lấy kết quả này để sắp xếp lại mạng lưới các trường sư phạm một cách khoa học, công bằng, khách quan. Hệ thống các trường sư phạm sẽ được hỗ trợ hình thành các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực của ngành sư phạm. Tuy nhiên, việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm sẽ  được đặt trong tổng thể rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030 từ đó mới có giải pháp đồng bộ sắp xếp các cơ sở đào tạo đào tạo sư phạm thuộc diện dôi ra như việc sáp nhập với các cơ sở đào tạo khác, thành lập trường cộng đồng để đào tạo đa ngành, chuyển đổi thành phân hiệu...

Bên cạnh chủ trương quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm, trước mắt, để nâng cao chất lượng đào tạo của các trường sư phạm trọng điểm, hàng đầu trong hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng “Chương trình phát triển các trường sư phạm”  để tăng cường chất lượng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, thông qua phát triển nghề nghiêp theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Dự án sẽ tập trung vào giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến đào tạo sư phạm gồm: i) Hỗ trợ nâng cao năng lực và phát huy vai trò của các trường sư phạm nòng cốt trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; ii) Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; iii) Hỗ trợ các trường sư phạm trong hoạt động hỗ trợ phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

61. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Trong xây dựng nông thôn mới, đề nghị xem xét lại tiêu chí số 5 (trường học) đối với cơ sở vật chất chỉ nên áp dụng cho các điểm chính, còn các điểm lẻ do địa bàn rộng, điểm trường phân tán nhỏ, lẻ nên rất khó đạt chỉ tiêu 70% theo quy định. Đối với đất đai các xã đảo áp dụng giống như đất nông thôn quy định là 10m2/học sinh là chưa phù hợp, vì diện tích đất hẹp đề nghị có cơ chế đặc thù để áp dụng cho phù hợp với diện tích đất trên các xã đảo.
Trả lời: (Tại Công văn số 2928/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, về tiêu chí số 5: Tỷ lệ trường học các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là 70% - Là tỷ lệ thấp nhất của 7 vùng trong cả nước. Về cơ chế hỗ trợ, ở vùng kinh tế khó khăn được ưu tiên hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cao hơn các vùng khác: các xã thuộc các huyện nghèo thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị định số 30a/2008/NQ-CP  ngày 27/12/2008 của Chính phủ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% cho việc xây dựng trường học các cấp, các xã còn lại, do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể.

Về đánh giá, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia của các trường: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Đối với trường mầm non, trường tiểu học các tiêu chuẩn đánh giá đã được chia thành các mức độ khác nhau để các trường ở các vùng miền tổ chức thực hiện cho phù hợp. Đây là những điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất để phục vụ việc nâng cao chất lượng dạy và học cho nhà trường.

Điều kiện về cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia là rất cần thiết để ngành giáo dục tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng dạy và học của các trường mầm non, phổ thông theo yêu cầu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm, ưu tiên đầu tư các nguồn vốn, nguồn lực để xây dựng trường học, tạo điều kiện tốt cho các cháu trường mầm non và học sinh trường phổ thông các cấp ở địa phương có trường lớp khang trang, đạt chuẩn quốc gia, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

62. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 20 để địa phương xóa các phòng học tạm, phòng học bán kiên cố đã xuống cấp, đảm bảo đến năm 2020 có 100% phòng học kiên cố, cao tầng. 

Trả lời: (Tại Công văn số 2921/BGDĐT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Ngày 11/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1625/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020, với mục tiêu cụ thể là: 

1. Giai đoạn 2014 - 2015: Đầu tư xây dựng danh mục phòng học mầm non thuộc các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ; đã được phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được thực hiện.

 2. Lộ trình đến năm 2020

- Tổ chức rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và đầu tư xây dựng khi có điều kiện theo danh mục thứ tự ưu tiên sau đây: Phòng học và nhà công vụ cho giáo viên còn lại của Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ; phòng học xây dựng mới đối với trường tiểu học để bảo đảm đủ 1 lớp/phòng; phòng học xây dựng mới thay thế toàn bộ số phòng học bán kiên cố, phòng học tạm của các trường mầm non, phổ thông; xây dựng mới các hạng mục công trình thuộc khu phục vụ học tập: phòng học bộ môn, phòng thiết bị, phòng làm việc hiệu bộ, phòng học đa năng, thư viện, phòng y tế.

Do điều kiện ngân sách nhà nước khó khăn, theo Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH13 ngày 05/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015, trước mắt tập trung đầu tư xây dựng phòng học của trường mầm non thuộc các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.
Tỉnh Hải Dương thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng, không có các huyện nghèo được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP nên giai đoạn 2014 - 2015 của Đề án chưa được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh để chủ động đầu tư xây dựng hoàn thành danh mục còn lại trong Quyết định 20/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
3. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri phản ánh hệ thống giao thông vùng ĐBSCL nói chung, tỉnh An Giang nói riêng còn yếu kém, như đường hẹp, tải trọng cầu yếu, mật độ giao thông cao, điều này ảnh hưởng đến an toàn giao thông và là trở ngại cho thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Đề nghi tăng cường hơn nữa việc đầu tư hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL và sớm thực hiện dự án đường cao tốc Cần Thơ – Phnôm Pênh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Trả lời: Tại công văn số 6974/BGTVT-KHĐT ngày 20/6/2016

Trên nguyên tắc, việc đầu tư cơ sở hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông vận tải nói riêng phải thực hiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng khu vực và điều kiện nguồn lực quốc gia. Do ĐBSCL là vùng bị chia cắt bởi nhiều sông rạch, địa chất khá yếu dẫn đến tổng mức đầu tư tất cả các dự án kết cấu hạ tầng giao thông vận tải rất lớn nên phần nào chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông vận tải vùng ĐBSCL mặc dù chưa đáp ứng được nhu cầu tuy nhiên khá lớn so với nguồn lực quốc gia, tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL giai đoạn 2010-2015 là 147.688 tỷ đồng, trong đó các dự án đã hoàn thành giai đoạn trước năm 2015 là 58.778 tỷ đồng, các dự án đang triển khai dở dang là 88.910 tỷ đồng. Một số công trình quan trọng đã được đầu tư hoàn thành làm thay đổi bộ mặt của vùng như: Cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Rạch Miễu, cần Hàm Luông, cầu Mỹ Lợi, cầu Cổ Chiên, cầu Năm Căn…, đường cao tốc HCM – Trung Lương, đường Quản Lộ - Phụng Hiệp, đường Nam Sông Hậu, mở rộng QL1 đoạn từ TP HCM – Cần Thơ, từ Cần Thơ – Phụng Hiệp, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi, hoàn thành nâng cấp nhiều tuyến quốc lộ quan trọng trong vùng như: QL91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên – Hà Tiên, QL53, QL54, QL57, QL60, QL61, QL63, QL80, QL91...; nâng cấp nhiều cầu yếu trên các tuyến quốc lộ bằng nguồn vốn của JICA, hoàn thành xây dựng sân bay quốc tế Cần Thơ và Phú Quốc, cảng biển An Thới và Cái Cui, thông luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu qua kênh Quan Chánh Bố, nâng cấp tuyến đường thủy từ TP HCM – Cà Mau và TP HCM - Kiên Lương …

Hiện nay, đang triển khai xây dựng một số công trình như: cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, cầu Long Bình, tuyến tránh Cai Lậy, tuyến tránh thành phố Sóc Trăng, mở rộng QL1 qua thành phố Bạc Liêu, xây dựng, nâng cấp QL30 đoạn An Hữu – Cao Lãnh, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận…Ngoài ra, đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương đầu tư bằng nguồn vốn vay của WB trong đó vùng ĐBSCL được đầu tư 340 cầu với kinh phí đầu tư khoảng 893 tỷ đồng, riêng tỉnh An Giang được đầu tư 26 cầu với kinh phí khoảng 97 tỷ đồng.

Để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng GTVT vùng ĐBSCL, Bộ GTVT đã xây dựng, lấy ý kiến tất cả các tỉnh trong khu vực, đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng GTVT vùng ĐBSCL đến năm 2012, định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 và Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 4/4/2013. 

Căn cứ chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải các lĩnh vực, kế hoạch phát triển GTVT vùng ĐBSCL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ GTVT sẽ phối hợp với UBND các tỉnh vùng ĐBSCL để huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL nói riêng và của cả nước nói chung.

Riêng đối với tuyến cao tốc Cần Thơ – Phnôm Pênh (nằm trên tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng): Theo quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016, tuyến cao tốc này sẽ được đầu tư trong giai đoạn sau năm 2030.

2. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị quan tâm nghiên cứu dự án đầu tư cầu từ thành phố Long Xuyên qua xã Mỹ Hòa Hưng nhằm tạo sự thuận lợi cho người dân đến thăm khu lưu niệm Bác Tôn và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

Trả lời: Tại công văn số 6772/BGTVT-KHĐT ngày 15/6/2016

Bộ GTVT ủng hộ chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu từ thành phố Long Xuyên qua xã Mỹ Hòa Hưng nhằm tạo sự thuận lợi cho người dân đến thăm khu lưu niệm Bác Tôn và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đây là công trình thuộc trách nhiệm quản lý và triển khai thực hiện đầu tư của địa phương, theo quy định của Luật Ngân sách, nguồn vốn phân bổ cho Bộ GTVT không thể hỗ trợ để triển khai các công trình của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh An Giang sắp xếp thứ tự ưu tiên, đưa các dự án quan trọng, cấp bách vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trình Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn để triển khai thực hiện.

3. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ GTVT đầu tư xây dựng tuyến đường tránh qua địa bàn huyện Châu Phú vì hiện nay Quốc lộ 91 từ Long Xuyên đi Châu Đốc đã được mở rộng thông thoáng, nhưng đoạn qua thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú đường hẹp, dân cư đông đúc, thường xuyên tắc nghẽn giao thông và xảy ra tai nạn. 

Trả lời: Tại công văn số 6973/BGTVT-KHĐT ngày 20/6/2016

Dự án xây dựng tuyến tránh Cái Dầu, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư theo hình thức BOT tại Văn bản số 5554/VPCP-KTN ngày 25/8/2008 và giao UBND tỉnh An Giang phối hợp với Bộ GTVT triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

Bộ GTVT đã có văn bản góp ý về TKCS cho dự án (Văn bản số 10535/BGTVT-KHĐT ngày 12/12/2012), đề nghị UBND tỉnh An Giang tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện và trả lời cho cử tri được rõ. Trường hợp khó khăn, đề nghị UBND tỉnh An Giang đề xuất phương án đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

4. Cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị: Đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) xây dựng hoàn trả công trình cấp nước cho sản xuất nông nghiệp xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong. Cử tri phản ánh khi thi công QL3 từ năm 2010 đã phá bỏ 800m kênh cứng của thôn Yên Vĩ. Đến nay, hơn 3ha đất nông nghiệp bị chia cắt không có nguồn nước để canh tác.
Trả lời: Tại công văn số 6795/BGTVT-CQLXD ngày 16/6/2016

Để không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân khu vực dự án, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài và phù hợp với điều kiện thực tế của dự án; Trên cơ sở kiến nghị của UBND huyện Yên Phong tại văn bản số 150/CV-UBND ngày 28/01/2016, văn bản số 241/CV-UBND ngày 11/03/2016 và báo cáo của Ban QLDA2 tại văn bản số 52/BQLDA2-PID5 ngày 04/05/2016, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 6094/BGTVT-CQLXD ngày 01/6/2016 thống nhất về nguyên tắc giao hạng mục hoàn trả hệ thống kênh mương thuỷ lợi qua kênh Bắc Trịnh Xá, xã Hòa Tiến để UBND huyện Yên Phong chủ trì thực hiện bằng  nguồn vốn đối ứng GPMB của Dự án Quốc lộ 3 mới; UBND huyện Yên Phong chịu trách nhiệm đầu mối xử lý các vướng mắc với các cơ quan quản lý công trình và chính quyền địa phương, tổ chức thi công hoàn trả đảm bảo chất lượng công trình, tiết kiệm kinh phí, dự kiến thời gian thi công hoàn thành tháng 7/2016.
5. Cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị: Đề nghị Bộ Giao thông vận tải triển khai làm đường vòng xuyến đoạn giao giữa Quốc lộ 18 và Quốc lộ 3.
Trả lời: Tại công văn số 6795/BGTVT-CQLXD ngày 16/6/2016

Theo thiết kế kỹ thuật của Dự án Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên đã có thiết kế đường gom đất chạy dọc theo nhánh rẽ kết nối vào đường Quốc lộ 18 hiện trạng. Để phù hợp với điều kiện thực tế của dự án, tạo điều kiện thuận lợi việc sản xuất của nhân dân, trên cơ sở đề nghị của địa phương và của Ban Quản lý dự án 2 tại văn bản số 870/BQDA2-PID5 ngày 21/05/2015, Bộ Giao thông vận tải đã chấp thuận bổ sung thêm lớp cấp phối đá dăm cho đoạn đường gom trên. Hiện tại đơn vị thi công đã thi công hoàn chỉnh đoạn đường gom trên và được địa phương xác nhận tại Biên bản hiện trường ngày 19/8/2015.
6. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương kiến nghị dự án đường sắt đoạn đi ngang qua đường ĐT746 đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực do không thể xây dựng hay xin giấy phép đầu tư trên diện tích đất của mình. Được biết dự án do Bộ GTVT chịu trách nhiệm đầu tư. Cử tri đề nghị Bộ GTVT trả lời cho cử tri được rõ dự án trên có thực hiện hay không, thời gian thực hiện, nếu không thực hiện đề nghị thông báo cho cử tri được biết.
Trả lời: Tại công văn số 6655/BGTVT-KHĐT ngày 14/6/2016

Như phản ánh của cử tri, hiện nay Bộ GTVT đã phê duyệt quy hoạch chi tiết đường sắt khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 1556/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2013, trong đó có tuyến đường sắt Sài Gòn (Dĩ An) - Lộc Ninh giao với đường ĐT746 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mặt khác, tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tuyến đường sắt Sài Gòn (Dĩ An) - Lộc Ninh tiếp tục được dự kiến đầu tư trong giai đoạn sau năm 2020. 

Thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam nghiên cứu, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án; tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay dự án vẫn chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Hiện nay, Bộ GTVT đang tích cực tìm kiếm Nhà tài trợ để sớm triển khai dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

7. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét lại việc lắp dải phân cách trên Quốc lộ 1A hiện nay. Một số nơi dải phân cách rất dài khi đi qua khu dân cư hai bên quốc lộ, gây khó khăn cho nhân dân lưu thông qua lại hai bên đường. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước ven quốc lộ không có, gây ngập úng khi mưa lớn dẫn đến tình trạng xuống cấp đường hư hỏng và ảnh hưởng đến nhà ở của nhân dân. Ngoài ra, qua các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri cho rằng kinh phí nâng cấp Quốc lộ 1A vẫn còn dư. Đề nghị Bộ cân đối và sử dụng kinh phí còn dư này để đầu tư chỉnh trang hành lang đường bộ tuyến Quốc lộ 1A qua các thị trấn đông dân cư.
Trả lời: Tại công văn số 6950/BGTVT-QLXD ngày 20/6/2016

1- Quốc lộ 1 có lưu lượng phương tiện giao thông rất cao. Để đảm bảo an toàn giao thông phải bố trí dải phân cách giữa phân chia các làn xe ngược chiều. Các vị trí mở dải phân cách giữa để kết nối giao thông hai bên đường đã được Tư vấn nghiên cứu kỹ và đã phối hợp với Tổng cục ĐBVN cùng các cơ quan liên quan của địa phương (Sở GTVT, Ban ATGT, chính quyền địa phương) rà soát, xác định vị trí mở dải phân cách cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu ATGT và thuận tiện đi lại của nhân dân hai bên đường. Tuy nhiên, một số vị trí không mở dải phân cách trực tiếp tại vị trí đường nhánh nhằm tránh phương tiện giao thông từ đường nhánh chạy cắt ngang đường gây xung đột trực tiếp gây mất ATGT (việc mở nhiều vị trí trực tiếp gần nhau thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông càng cao). 

Bộ GTVT đã giao Tổng cục ĐBVN tiếp tục theo dõi tình trạng tổ chức giao thông trong quá trình khai thác để kịp thời điều chỉnh vị trí đóng, mở dải phân cách cho phù hợp. Đề nghị các cơ quan liên quan của địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng cục ĐBVN rà soát, xác định điều chỉnh để đảm bảo ATGT và thuận tiện đi lại của nhân dân hai bên đường.

2- Khi triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Bộ GTVT đã chỉ đạo thiết kế, xây dựng đồng bộ các công trình để đảm bảo bền vững công trình và không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân bên đường. 

Tư vấn thiết kế đã nghiên cứu, thiết kế bố trí đầy đủ các công trình đảm bảo yêu cầu thoát nước; đặc biệt đối với đoạn qua khu đô thị, đông dân cư đã bố trí hệ thống thoát nước dọc bằng cống tròn, rãnh hộp BTCT, kết hợp bố trí bó vỉa đảm bảo thoát nước, vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị. Trong quá trình thực hiện dự án, các Chủ đầu tư, Ban QLDA và các đơn vị tư vấn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của địa phương tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung hệ thống thoát cho phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay hệ thống thoát nước Quốc lộ 1 đã cơ bản đảm bảo yêu cầu thoát nước. 

Tuy nhiên, thực tế còn một số vị trí cửa xả, thượng, hạ lưu cống bị công trình nhà dân lấn chiếm làm thu hẹp dòng chảy (một số vị trí liên quan đến quản lý xây dựng của địa phương nên khi thực hiện dự án chỉ khơi thông được ở phạm vi công trình), dẫn đến bị úng cục bộ trong thời gian ngắn khi mưa lớn. Do vậy, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của địa phương quan tâm trong quản lý xây dựng, không để người dân xây dựng lấn chiếm dòng chảy gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước.

3- Quốc lộ 1 là tuyến giao thông huyết mạch có lưu lượng phương tiện giao thông cao. Do nguồn vốn ngân sách Nhà nước hạn chế, để tạo điều kiện đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, Nhà nước đã phải sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ vay của nhân dân để đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng. Với trách nhiệm được Chính phủ giao quản lý vốn đầu tư dự án, Bộ GTVT đã chỉ đạo áp dụng mọi giải pháp kỹ thuật, tổ chức xây dựng… tối ưu để tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng công trình, nên sau khi xây dựng hoàn thành dự án, còn dư vốn theo kế hoạch. 

Việc sử dụng vốn dư cho hạng mục bổ sung cần phải được rà soát, xác định đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Bộ GTVT đang chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban QLDA phối hợp với các cơ quan của các địa phương rà soát, xem xét đầu tư bổ sung các hạng mục công trình thiết yếu để nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, đối với hạng mục chỉnh trang đô thị như hè đường, cây xanh…, đề nghị các địa phương bố trí đầu tư bằng nguồn vốn của địa phương. 

8. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Quốc lộ 14 đoạn đi qua tỉnh Bình Phước đã thi công xong và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, việc lắp đặt và mở các dải phân cách qua các khu đô thị là chưa hợp lý làm mất mỹ quan đô thị. Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh kiểm tra và cho phép các địa phương được thay thế dải phân cách trong khu đô thị bằng việc trồng cây xanh hoặc thảm cỏ cho phù hợp.
Trả lời: Tại công văn số 6791/BGTVT-CQLXD ngày 16/6/2016

1. Việc bố trí lắp đặt dải phân cách qua khu đô thị:
Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/BCSĐ ngày 31/12/2013 của Ban Cán sự Bộ GTVT, Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên được đầu tư với quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

- Khu vực ngoài đô thị: Tiêu chuẩn đường cấp III - đồng bằng, tốc độ thiết kế V=80km/h (TCVN4054-2005); bề rộng Bnền=12m, Bmặt=2x3,5m + 2x2,0m = 11m.

- Khu vực qua đô thị: Tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế V=60km/h (TCXDVN104:2007) bề rộng Bnền=20,5m, bao gồm 4 làn xe cơ giới Bcg=4x3,5=14m; 2 làn xe hỗn hợp Bhh=2x2,0m=4m; dải phân cách Bpc=0,5m và dải an toàn Bat=1,0m; bó vỉa và đan rãnh 2x0,5=1,0m và hệ thống thoát nước dọc (không đầu tư vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng). 

- Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên và Bình Phước (đoạn qua tỉnh Bình Phước) chỉ có Dự án Cây Chanh - Cầu 38, đoạn đi qua thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng bố trí lắp đặt dải phân cách giữa bằng bê tông cốt thép (L=2,6Km), đã thi công hoàn thành được Hội đồng nghiệm thu Nhà Nước chấp thuận nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 6/2015.

2. Liên quan đến nội dung thay thế dải phân cách giữa bằng trồng cây xanh hoặc thảm cỏ: Địa phương cần nghiên cứu cụ thể, kỹ lưỡng để đảm bảo đồng bộ trên toàn tuyến đường Hồ Chí Minh, đảm bảo bề rộng phần xe chạy và đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông, không làm thay đổi quy mô mặt cắt ngang nền đường của Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số194/QĐ-TTg ngày15/02/2012; Nếu thay đổi dải phân các giữa bằng bê tông cốt thép thành trồng cây xanh hoặc thảm cỏ sẽ làm thay đổi mặt cắt ngang nền đường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và làm phát sinh kinh phí kể cả trong giai đoạn quản lý khai thác.
9. Cử tri TP Cần Thơ kiến nghị: Kiến nghị xem xét, trình Chính phủ sớm giải quyết bồi thường, hỗ trợ công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km7+000 – Km14+000 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhất là đối với công trình hạ tầng cấp nước hiện nay đang rất bức xúc, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị.
Trả lời: Tại công văn số 7024/BGTVT-CQLXD ngày 21/6/2016

Ngày 29/3/2016 Bộ GTVT đã có văn bản số 3392/BGTVT-CQLXD gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo đề xuất sửa đổi khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km7+000 – Km14+000 thuộc tiểu dự án 1, dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (dự án WB5).

Trên cơ sở kiến nghị của Bộ GTVT, ngày 08/4/2016 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 2474/VPCP-KTN gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND TP. Cần Thơ lấy ý kiến để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Sau khi xem xét, các Bộ, ngành đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ cơ bản thống nhất với kiến nghị của Bộ GTVT: Văn bản số 6599/BTC-QLN ngày 17/5/2016 của Bộ Tài chính; Văn bản số 3670/NHNN-HTQT ngày 19/5/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Văn bản số 3764/BKHĐT-KTĐN ngày 18/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn bản số 1429/UBND-KT ngày 19/4/2016 của UBND TP. Cần Thơ.

Hiện Văn phòng Chính phủ đang xem xét trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
10. Cử tri TP Cần Thơ kiến nghị: Cử tri kiến nghị cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ vào sử dụng, nhằm rút ngắn khoảng cách và thời gian lưu thông giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng.

Trả lời: Tại công văn số 6970/BGTVT-ĐTCT ngày 20/6/2016

Đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ được Bộ GTVT triển khai thành 02 dự án độc lập (gồm: Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ) để thuận lợi trong việc huy động nguồn vốn tư nhân đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Về dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT (sau đây gọi tắt là Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận): Bộ GTVT đã ký tắt Hợp đồng BOT số 04/HĐ.BOT-BGTVT ngày 06/02/2015 với Nhà đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc - Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT - Công ty TNHH tập đoàn Thắng Lợi - Công ty cổ phần Hoàng An - Công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 109/BKHĐT-GCNĐKĐTTN ngày 21/01/2016 cho Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận.

Hiện nay, Bộ GTVT và Nhà đầu tư đang phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang để triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), cơ bản đã có công địa để có thể triển khai thi công từng phần và phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2016. Nhà đầu tư đã triển khai thi công ngay đối với phần mặt bằng đã được bàn giao. Theo kế hoạch triển khai đã được Bộ GTVT và Nhà đầu tư thống nhất ký Hợp đồng BOT, sẽ hoàn thành công trình Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận vào cuối năm 2018. 

Về dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT (sau đây gọi tắt là Dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ): Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án Nhà nước hỗ trợ cho Dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ bằng quyền thu phí đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương; trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã phê duyệt đề xuất dự án tại Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2016. Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh công tác lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; phấn đấu triển khai thi công công trình vào đầu năm 2017 và hoàn thành công trình đầu năm 2019. Dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp nên công tác lập phương án GPMB cũng như triển khai thực hiện sẽ phức tạp hơn và tốn nhiều thời gian hơn so với Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận.

Để triển khai dự án Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ thành công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa vào khai thác nhằm rút ngắn khoảng cách và thời gian lưu thông giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng, Bộ GTVT và Nhà đầu tư các dự án rất cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành địa phương có dự án đi qua (03 tỉnh: Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long), đặc biệt trong vấn đề GPMB (dự án Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ có phạm vi ảnh hưởng trên diện rộng với khối lượng rất lớn). Bộ GTVT đã, đang và sẽ chỉ đạo quyết liệt Nhà đầu tư, các cơ quan liên quan của Bộ bám sát kế hoạch tiến độ, triển khai thi công ngay đối với phần mặt bằng đã bàn giao để tránh việc tái lấn chiếm và đẩy nhanh tiến độ các dự án.
11. Cử tri tỉnh Đăk Nông kiến nghị: Đường tỉnh lộ 4 đã được chuyển thành Quốc lộ 28 (kéo dài), tuy nhiên hiện còn nhiều đoạn bị hư hỏng nặng, gây khó khăn trong lưu thông cũng như mất an toàn giao thông. Vì vậy, cử tri kiến nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm sớm có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này.

Trả lời: Tại công văn số 6775/BGTVT-KHĐT ngày 15/6/2016

Ngày 18/01/2016, Bộ GTVT có Quyết định số 148/QĐ-BGTVT chuyển tuyến Tỉnh lộ 4 (đường tỉnh 684), tỉnh Đắk Nông thành QL28 kéo dài. Đồng thời, tuyến đường cũng chưa được bổ sung vào quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam. Hiện tại, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 chưa bao gồm danh mục đầu tư nâng cấp tuyến đường này. Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành đề xuất nguồn vốn đầu tư thích hợp, trước mắt trong khi chưa triển khai thực hiện đầu tư được ngay, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác duy tu, sửa chữa, đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông.

12. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Cử tri phản ánh tuyến đường xã Phước Bình (huyện Long Bình, tỉnh Đồng Nai) điểm đầu từ QL.51 đến điểm cuối là ranh giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc đường nhóm 1 (theo phân nhóm đường giao thông chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 cảu UBND tỉnh Đồng Nai), có lưu lượng xe tham gia giao thông rất lớn nhưng hiện nay tại điểm đầu giao thông không thuận lợi do bố trí dải phân cách QL.51 chưa hợp lý, thường diễn ra tình trạng xe chạy ngược chiều vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cử tri kiến nghị Bộ sớm tiến hành khảo sát, mở dải phân cách tại khu vực trên để điều hòa giao thông cho hợp lý.
Trả lời: Tại công văn số 6959/BGTVT-KCHT ngày 20/6/2016

1. Theo báo cáo của Cục QLĐB IV tại Công văn số 1732/CQLĐBIV-ATGT ngày 15/6/2016, đường vào UBND xã Phước Bình, huyện Long Thành giao cắt với QL.51 tại Km35+550 (bên trái hướng tuyến Biên Hòa – Vũng Tàu); vị trí này không bố trí điểm mở giải phân cách giữa. Hiện này, các phương tiện giao thông khi lưu thông từ xã Phước Bình ra QL.51 hướng về Bà Rịa-Vũng Tàu không rẽ phải đến điểm mở dải phân cách giữa tạ Km34+000 (dài 1550 m) để quay đầu mà thường xuyên đi ngược chiều đến điểm mở dải phân cách giữa tại Km36+300 (dài 750 m) để qua đường, trong khi đó trên đoạn tuyến này các phương tiện giao thông trên QL.51 có lưu lượng rất lớn (nhiều xe tải, xe chở container,…), gây nguy hiểm và tiềm ẩn tai nạn giao thông cao.

2. Để đảm bảo ATGT trên đoạn tuyến QL.51 tại khu vực đường vào UBND xã Phước Bình, huyện Long Thành, Bộ GTVT thống nhất mở điểm dải phân cách giữa tại Km35+550, QL.51 theo đề nghị của Cục QLĐB IV tại Công văn số 1732/CQLĐBIV-ATGT ngày 15/6/2016 và Biên bản cuộc họp của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai ngày 16/5/2016 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và phương tiện giao thông lưu hành qua nút giao tại Km35+500, QL.51.

3. Yêu cầu Tổng cục ĐBVN chỉ đạo Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC), Cục QLĐB IV khẩn trương tiến hành mở dải phân cách giữa tại Km35+550, QL.51.

13. Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: Cử tri kiến nghị sớm xây dựng tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để giảm bớt ùn tắc giao thông, góp phần phát triển nhanh kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Trả lời: Tại công văn số 6967/BGTVT-CQLXD ngày 20/6/2016

Để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước quan tâm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có tuyến cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Tuy nhiên do khó khăn về vốn đầu tư, đoạn Trung Lương - Cần Thơ tạm đình hoãn từ năm 2010. Đến nay đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận đã được khởi động lại (tháng 2/2015) và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ đang triển khai các thủ tục đầu tư.

Theo kế hoạch, đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2018. Đến nay các thủ tục đầu tư đã hoàn thành và đang từng bước triển khai trên công trường. Tuy nhiên dự án chiếm dụng diện tích mặt bằng rất lớn và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân nên công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn chậm so với kế hoạch. Bộ GTVT và Nhà đầu tư đang tích cực phối hợp với chính quyền, các cơ quan liên quan liên quan của tỉnh Tiền Giang tập trung GPMB; đồng thời chỉ đạo Nhà đầu tư, đơn vị thi công tập trung huy động thi công ngay ở những phạm vi đã GPMB để đẩy nhanh thi công, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2018 đúng kế hoạch.

14. Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị:Cử tri kiến nghị xem xét đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 30, sớm hoàn thành tuyến đường tránh địa phận thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và huyện Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp. 

Trả lời: Tại công văn số 6968/BGTVT-KHĐT ngày 20/6/2016

Theo quy hoạch được duyệt, Quốc lộ 30 từ An Hữu (Tiền Giang) đến cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) có chiều dài 120 km, được quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp dài 121km đã được đầu tư cơ bản đạt cấp IV, 02 làn xe từ năm 2002. 

Hiện nay, tuyến tránh Hồng Ngự đã cơ bản hoàn thành; đoạn An Hữu – Cao Lãnh đang được triển khai nâng cấp theo hình thức BOT, dự kiến hoàn thành tháng 7 năm 2017; đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà đang chuẩn bị khởi công nâng cấp bằng nguồn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020, dự kiến hoàn thành đầu năm 2018. Đối với đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự và xây dựng tuyến tránh Cao Lãnh, Bộ GTVT đã đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội thông qua để tiếp tục triển khai thực hiện. Như vậy, toàn tuyến Quốc lộ 30 từ An Hữu đến cửa khẩu Dinh Bà sẽ được đầu tư nâng cấp hoàn thành xong trước năm 2020.

15. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ quan tâm đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh, đồng bộ tuyến Quốc lộ 25 đoạn từ huyện Phú Thiện đến huyện KRông Pa, tỉnh Gia Lai. Vừa qua, tuy có duy tu, sửa chữa nhưng không đảm bảo sự đồng bộ của toàn tuyến (sửa được đoạn này thì đoạn khác bị hư hỏng, xuống cấp), ảnh hưởng đến an toàn giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trả lời: Tại công văn số 6777/BGTVT-KHĐT ngày 15/6/2016

Về quốc lộ 25: Nối Gia Lai - Phú Yên dài 181 km, trong đó đoạn qua Gia Lai dài khoảng 111 km, tình hình triển khai cụ thể như sau:

- Đoạn Km99+500 - Km113 đã được đầu tư nâng cấp từ năm 2010. Tuy nhiên, đoạn tuyến mới chỉ được thảm bê tông nhựa dày 7cm và một số vị trí qua đèo Tô Na có kết cấu mái ta luy không ổn định. Hiện nay, Bộ GTVT đã đưa dự án xử lý bền vững hóa công trình và tăng cường kết cấu mặt đường QL25 đoạn Km99+432 - Km113, tỉnh Gia Lai vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép triển khai đầu tư xây dựng. 

- Đoạn Km21 – Km99+432 và đoạn Km113 – Km123 qua 2 tỉnh Phú Yên và Gia Lai (bao gồm đoạn từ huyện Phú Thiện đến huyện KRông Pa): Đã được khởi công năm 2010, quy mô cấp IV đồng bằng, tổng mức đầu tư là 1.390 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đến năm 2011, do khó khăn về vốn nên phải đình hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Dự án chỉ được thực hiện theo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí giai đoạn đến 2015 là 527 tỷ đồng để hoàn thành đầu tư một số đoạn cấp thiết. Các đoạn còn lại đã được đưa vào danh mục các dự án chuyển tiếp trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để tiếp tục đầu tư sau khi được bố trí vốn. 

- Đoạn Km123 – Km181: Bộ GTVT đã đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép triển khai đầu tư xây dựng. 

Như vậy, trong khi chưa triển khai thực hiện đầu tư được ngay, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác duy tu, sửa chữa và đảm bảo an toàn giao thông.  

16. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban Quản lý dự án nâng cấp sân bay Pleiku khẩn trương sửa chữa đường Đinh Công Tráng, thành phố Pleiku, vì hiện nay tuyến đường này bị hư hỏng nặng do các xe tải vận chuyển vật liệu trong thời gian thi nâng cấp sân bay, ảnh hưởng kho khăn cho việc đi lại của người dân.

Trả lời: Tại công văn số 6972/BGTVT-QLXD ngày 20/6/2016

Trong quá trình thi công Dự án kéo dài và nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay Cảng hàng không Pleiku (Dự án) được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Ủy ban nhân thành phố Pleiku cho phép Liên danh nhà thầu CIENCO4-ACC (đơn vị thi công của dự án) sử dụng đường Đinh Công Tráng để vận chuyển vật tư, thiết bị, đất, đá để thi công. Đồng thời, Liên danh nhà thầu CIENCO4-ACC cam kết sẽ sửa chữa và hoàn trả đường lại đường Đinh Công Tráng như hiện trạng ban đầu. 

Ngay sau khi Dự án hoàn thành đưa vào khai thác. Ngày 18/12/2015, Liên danh nhà thầu CIENCO4-ACC cùng Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, Sở Giao thông Gia Lai đánh giá mức độ hư hỏng và thống nhất phương án sửa chữa đường Đinh Công Tráng.

Ngày 19/01/2016, Liên danh nhà thầu CIENCO4-ACC đã hoàn thành công tác sửa chữa và bàn giao cho Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku, Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất - Thành phố Pleiku.

17. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Đề nghị Bộ tham mưu với Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Quốc lộ 14C trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Trả lời: Tại công văn số 6777/BGTVT-KHĐT ngày 15/6/2016

Về quốc lộ 14C: Quốc lộ 14C đi qua địa phận các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai dài khoảng 91 km.
- Giai đoạn 1: Quy mô cấp IV miền núi, tổng mức đầu tư khoảng 138 tỷ đồng, đã đầu tư hoàn thành nền, mặt đường từ năm 2010 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. 

- Giai đoạn 2: Bộ GTVT đã có Quyết định số 1978/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2010 phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 428 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Căn cứ vào nguồn vốn được giao (khoảng 100 tỷ đồng), Bộ GTVT đã triển khai trước các đoạn: Km124 – Km130, Km152 – Km162 và Km196 – Km202. Các đoạn còn lại khoảng 60km đã được Bộ GTVT đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép tiếp tục đầu tư xây dựng.

18. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị tiếp tục đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh tuyến Quốc lộ 8A từ Cửa khẩu Cầu Treo về thị xã Hồng Lĩnh.
Trả lời: Tại công văn số 6627/BGTVT-KHĐT ngày 13/6/2016

Quốc lộ 8A từ thị xã Hồng Lĩnh đến Cửa khẩu Cầu treo đã được Bộ GTVT triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp, bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL8A đoạn Km0-Km37, tỉnh Hà Tĩnh được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3209/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2008 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 469/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2013. Dự án được khởi công từ năm 2010 và đã thi công hoàn thành.

- Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL8A đoạn Km37- Km85+300, tỉnh Hà Tĩnh đã được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3051/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2010 với TMĐT 1.663 tỷ đồng, đường cấp III đồng bằng. Dự án khởi công trong quý I/2014, trước mắt triển khai thi công đoạn Km41+00-Km55+600. Kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước bố trí cho dự án đến hết năm 2015 là 190 tỷ đồng, năm 2016 là 37 tỷ đồng. Bộ GTVT đã tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư để hoàn thành Dự án cải tạo nâng cấp QL8A đoạn Km37+00-Km85+300 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Bộ và sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn được thông qua.

19. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Đề nghị xây dựng cầu Quang Thanh nối liền 6 xã khu Hà Đông, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương với huyện An Lão, thành phố Hải Phòng để đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế của địa phương.

Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cầu Phà Mây, cầu Phà Triều để phục vụ đời sống nhân dân và phát triển sản xuất, kinh doanh.
Trả lời: Tại công văn số 6768/BGTVT-KHĐT ngày 15/6/2016

Cầu Quang Thanh nằm trên đường tỉnh 390, cầu Phà Mây và cầu Phà Triều nằm trên đường tỉnh 389, huyện Thanh Hà là các công trình do UBND tỉnh Hải Dương quản lý, đầu tư. Bộ GTVT thống nhất với ý kiến của cử tri cần thiết sớm đầu tư các công trình nêu trên nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm ùn tắc giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Hà nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung. 

Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư công trình trên. Trường hợp nguồn vốn ngân sách địa phương khó khăn, đề nghị UBND tỉnh Hải Dương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư các công trình; Bộ GTVT sẽ có văn bản ủng hộ đề nghị của Tỉnh nếu nhận được yêu cầu.

20. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: - Sớm cho phép nâng cấp tuyến đường tỉnh 388 nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 thành quốc lộ liên hoàn Hải Dương – Hải Phòng và các tỉnh khác.
- Xây dựng nút giao lập thể ở đoạn quốc lộ 5 qua thị trấn Phú Thái.

- Xây dựng tuyến đường gom phía Nam đường sắt Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua huyện Kinh Thành vì mật độ nút ngang quá cao (177 nút ngang trên 18km đường bộ, đường sắt) rất phức tạp.
Trả lời: Tại công văn số 6842/GTVT-KCHT ngày 16/6/2016

1. Để kết nối mạng lưới đường bộ liên kết vùng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, thành phố Hải Phòng, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Quân khu 3; ngày 07/4/2016 Bộ GTVT đã có Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT về việc chuyển đường nối các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng thành quốc lộ 16. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Hải Dương toàn bộ tuyến đường tỉnh 388 qua địa bàn huyện Kinh Môn, Kim Thành dài 27,5km được nâng cấp thành quốc lộ 16.

Hiện nay Bộ GTVT đã giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với cơ quan chuyên môn của các tỉnh, thành phố rà soát trước khi bàn giao tuyến đường địa phương thành quốc lộ. Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét sớm giải quyết.

2. Cử tri đề nghị xây dựng nút giao lập thể ở đoạn quốc lộ 5 qua thị trấn Phú Thái.

Quốc lộ 5 cùng với đường sắt Hà Nội – Hải Phòng qua địa phận thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, giao thông tại khu vực này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc xây dựng nút giao tại khu vực này Bộ GTVT xem xét đầu tư vào thời điểm thích hợp.

3. Cử tri đề nghị xây dựng tuyến đường gom phía Nam đường sắt Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua huyện Kinh Thành vì mật độ nút ngang quá cao (177 nút ngang trên 18km đường bộ, đường sắt) rất phức tạp.

Đoạn đường gom qua huyện Kim Thành nằm trong Dự án “Xây dựng hàng rào, đường gom (phần bổ sung) theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007, giai đoạn 3” được Bộ GTVT cho phép Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 595/QĐ-BGTVT ngày 20/3/2012. Ngày 31/8/2015, Bộ GTVT đã có văn bản số 11630/BGTVT-KHĐT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn. Tuy nhiên, trong kế hoạch trung hạn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (2016-2020), dự án này chỉ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Vì vậy, để sớm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hàng rào, đường gom nêu trên đảm bảo an toàn giao thông khu vực, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét, cân đối bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 như đề nghị của cử tri tỉnh Hải Dương.

21. Cử tri TP Hải Phòng kiến nghị: Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc ven biển giữa các tỉnh đồng bằng Bắc bộ qua 06 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và TP.Hải Phòng, đồng thời tiến tới thực hiện dự án cao tốc ven biển Bắc - Nam, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông, phát triển mạnh mẽ kinh tế các khu vực ven biển.
Trả lời: Tại công văn số 6707/BGTVT-KHĐT ngày 15/6/2016

Theo quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ) không có tuyến cao tốc ven biển nối 06 tỉnh/thành phố nêu trên. Vì vậy, Bộ GTVT hiểu đây là đề xuất đầu tư tuyến đường ven biển nối các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa

Đường ven biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/1/2010 trong đó giao Bộ GTVT thực hiện đầu tư các đoạn đi trùng quốc lộ, còn lại các địa phương đầu tư. Đoạn tuyến đường ven biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ninh qua địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, dài 445,5km, trong đó Bộ GTVT đầu tư 195,5km (QL.18: 167km, QL.10: 11,5km, QL.21: 6km, 10km đi trùng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). 
Bộ GTVT thống nhất với đánh giá của cử tri về vai trò của tuyến đường bộ ven biển, vì vậy, trong thời gian qua, Bộ GTVT đã chủ động huy động vốn thực hiện đầu tư các tuyến: QL.18, QL10, QL.21, 10 km đoạn đi trùng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đảm bảo quy mô quy hoạch đường ven biển. Các đoạn còn lại trên tuyến đường ven biển do các địa phương đầu tư, Bộ GTVT đề nghị các địa phương (trong đó có UBND thành phố Hải Phòng) chủ động huy động mọi nguồn vốn hợp pháp để đầu tư. 

Bên cạnh đó, để sớm hoàn thành đầu tư đường ven biển, Bộ GTVT đã có văn bản số 3211/BGTVT-KHĐT ngày 25/3/2016 trình Thủ tướng Chính phủ đưa các dự án thuộc tuyến đường bộ ven biển vào danh mục công trình được bố trí từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để thực hiện đầu tư, bao gồm cả đoạn kết nối từ Quảng Ninh tới Thanh Hóa.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các địa phương trong việc huy động, đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đường quan trọng này nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực.

22. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Cử tri huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang phản ánh đường giao thông Quốc lộ 61, tuyến đường từ bến xe liên tỉnh Kiên Giang đến trung tâm huyện Châu Thành có đoạn dài khoảng 5km rất hẹp, lưu lượng xe nhiều nên thường xuyên xảy ra tại nạn giao thông. Đề nghị Bộ GTVT sớm đầu tư mở rộng đoạn đường này để tạo điều kiện cho người dân lưu thông an toàn. 

Trả lời: Tại công văn số 6702/BGTVT-KHĐT ngày 15/6/2016

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang tại Văn bản số 315/UBND-KTCN ngày 01/4/2015, Bộ GTVT đã có Văn bản số 5931/BGTVT-KHĐT ngày 13/5/2015 trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 61 đoạn Cái Tư – Gò Quao và đoạn Gò Quao – Bến Nhất (khoảng 150 tỷ đồng) để tiếp tục đầu tư mở rộng đoạn từ Bến Nhất đến Rạch Sỏi với quy mô phù hợp với các dự án đang triển khai. Hiện nay, đang chờ Bộ KH&ĐT tổng hợp để Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện.

23. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Để tạo điều kiện cho Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo sớm triển khai thực hiện một số dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của tỉnh như: dự án đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa; dự án tuyến đường bộ Hà Nội – Viêng Chăn theo hướng Viêng Chăn – Xiêng Khoảng – Hủa Phăn – Thanh Hóa (qua cửa khẩu Khẹo) – Hà Nội.
Trả lời: Tại công văn số 6628/BGTVT-KHĐT ngày 13/6/2016

1. Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn Ninh Bình – Thanh Hóa:

Từ năm 2009, Bộ GTVT đã tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nghi Sơn với quy mô 04 làn xe và 02 làn dừng khẩn cấp nhưng chưa có nguồn vốn nên chưa phê duyệt để triển khai thực hiện. Do điều kiện nguồn vốn khó khăn nên Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương hỗ trợ ngân sách Nhà nước để thực hiện các dự án đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình (Mai Sơn) – Thanh Hóa (Quốc lộ 45) và đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng BOT. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã phê duyệt các đề xuất dự án: 

- Đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình (Mai Sơn) – Thanh Hóa (Quốc lộ 45) theo hình thức BOT được phê duyệt tại Quyết định số 271/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2016 với chiều dài tuyến khoảng 66,92km; tổng mức đầu tư khoảng 14.677 tỷ đồng.

- Đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn theo hình thức BOT được phê duyệt tại Quyết định số 272/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2016 với chiều dài tuyến khoảng 39km; tổng mức đầu tư khoảng 6.503 tỷ đồng.

Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án nêu trên để xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

2. Tuyến đường kết nối thủ đô Viêng Chăn - thủ đô Hà Nội: 

- Việc nghiên cứu tuyến đường bộ cao tốc kết nối thủ đô Viêng Chăn-thủ đô Hà Nội: Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3151/VPCP-HTQT ngày 07/5/2015 về việc kết nối giao thông vận tải Việt Nam - Lào và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường cao tốc Viêng Chăn - Pạc Xan - Thanh Thủy - Hà Nội; Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ GTVT và Bộ Công chính và Vận tải Lào đã giao Tư vấn nghiên cứu toàn diện các điều kiện để lựa chọn tuyến đường bộ cao tốc kết nối thủ đô Viêng Chăn - thủ đô Hà Nội đảm bảo hiệu quả nhất.

Việc nghiên cứu lựa chọn hướng tuyến đã được thực hiện trên cơ sở phân tích, so sánh 07 phương án xây dựng tuyến đường cao tốc kết nối thủ đô của hai nước tương ứng với 07 cặp cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại buổi làm việc giữa Bộ GTVT và Bộ Công chính và Vận tải Lào ngày 14/12/2015, hai Bộ đã thống nhất lựa chọn các phương án kết nối cao tốc qua cặp cửa khẩu Khẹo (Thanh Hóa) – Thà Lẩu (Hủa Phăn) và qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) – Nậm On (Bolykhamxay) để nghiên cứu chi tiết.

Kết quả nghiên cứu hai phương án được lựa chọn nêu trên đã được Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 16975/BGTVT-ĐTCT ngày 22/12/2015 và được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chấp thuận tại Văn bản số 976/VPCP-QHQT ngày 06/02/2016 của Văn phòng Chính phủ. Hiện nay, Bộ GTVT đang tiếp tục phối hợp với phía Lào để xác định hướng tuyến và hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

- Đối với tuyến kết nối Xiêng Khoảng-Hủa Phăn-Thanh Hóa qua cửa khẩu Khẹo: Theo Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực Giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định việc“Nâng cấp tuyến đường Xiêng Khoảng-Hủa Phăn-Thanh Hóa phía CHDCND Lào với chiều dài khoảng 215 km (trong đó, đoạn từ Xăm-Tạy đến Tha Lấu (đường 3026) dài 67km đang được đầu tư xây dựng và QL47 của CHXHCN Việt Nam kết nối Thanh Hóa và Hủa Phăn thông qua cặp cửa khẩu Khẹo (Thanh Hóa)/Tha Lấu (Hủa Phăn) đạt tiêu chuẩn cấp IV” thuộc nội dung kết nối giao thông vận tải hai nước bằng hệ thống đường địa phương. Hiện nay, đoạn từ Xăm Tạy đến Tha Lấu đang được triển khai với quy mô là đường cấp IV miền núi, 2 làn xe, dự án khởi công từ tháng 3/2015  và đã hoàn thành được khoảng 65% khối lượng.

24. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Ngày 26/01/2013, tại buổi làm việc với tỉnh Thanh hóa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận: Tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng sân bay Thọ Xuân (nhà ga, đường giao thông,...) để sớm đưa vào vận hành, khai thác có hiệu quả và trong tương lai sẽ là sân bay dự bị cho sân bay Nội Bài (theo Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 04/02/2013 của VPCP). Để sớm đưa sân bay Thọ Xuân thành sân bay dự bị cho sân bay Nội Bài, đề nghị xem xét bổ sung Cảng hàng không Thọ Xuân vào quy hoạch cảng hàng không quốc tế và nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế.
Trả lời: Tại công văn số 6754/BGTVT-KHĐT ngày 15/6/2016

Trong những năm qua, Bộ GTVT đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành Trung ương và địa phương tập trung đầu tư, nâng cấp xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng tại Cảng hàng không Thọ Xuân (bao gồm: nhà ga hành khách, đường lăn sân đậu, hệ thống đèn đêm đảm bảo công suất 1,2 triệu hành khách/năm), và đưa vào khai thác trong hệ thống Cảng hàng không dân dụng. Ở thời điểm hiện tại sân bay Thọ Xuân mới khai thác 02 tuyến bay nội địa Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa – Nha Trang với tần suất bình quân 10 chuyến/ngày, chưa khai thác tuyến quốc tế. 

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không (Quy hoạch 21) thì sân bay tại Thanh Hóa cũng chưa nằm trong quy hoạch mạng cảng hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Vì vậy, Trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch 21, sân bay Thọ Xuân dự kiến được đưa vào quy hoạch các cảng hàng không nội địa. Trong tương lai, khi nhu cầu vận tải đường hàng không đi, đến sân bay Thọ Xuân tăng cao, có nhu cầu hoạt động bay quốc tế tại sân bay Thọ Xuân và hoạt động này được duy trì ổn định, Bộ GTVT sẽ nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét việc điều chỉnh Quy hoạch sân bay Thọ Xuân thành cảng hàng không quốc tế nếu thấy cần thiết.

25. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri phản ảnh, Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua tỉnh Lào Cai) và Dự án xây dựng cầu Phố Lu trên Quốc lộ 4E: theo tiến độ dự án, tỉnh Lào Cai đã tiến hành giải phóng mặt bằng và xây dựng Khu tái định cư với tổng khối lượng nghiệm thu là 253 tỷ đồng (trong đó: (1) Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai là 220 tỷ đồng; (2) Dự án xây dựng cầu Phố Lu trên Quốc lộ 4E là 33 tỷ đồng) để chi trả kinh phí xây dựng Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tỉnh đã đầu tư hoàn thành. Cử tri tiếp tục đề nghị cân đối sớm hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai.
Trả lời: Tại công văn số 6857/BGTVT-KHĐT ngày 17/6/2016

Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km244+100 – Km262+353 (từ điểm cuối của giai đoạn 1 đến cầu Kim Thành), tỉnh Lào Cai, được Bộ GTVT phê duyệt tại 1468/QĐ-BGTVT, ngày 27/05/2009, điều chỉnh tại Quyết định số 2571/QĐ-BGTVT, ngày 7/7/2014 với TMĐT 4.287 tỷ đồng, sử dụng vốn TPCP, hoàn thành trong quí 2 năm 2016 và Dự án xây dựng cầu Phố Lu được phê duyệt bằng Quyết định số 3113/QĐ-BGTVT ngày 28/19/2010 với TMĐT là 340 tỷ đồng, sử dụng vốn NSNN, hoàn thành năm 2015.
Công tác GPMB của các dự án trên đã hoàn thành, kinh phí do dự án chi trả, đã được bố trí đủ. Riêng kinh phí xây dựng khu TĐC của các dự án này, theo quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP, ngày 13/8/2009 của Chính phủ là do UBND tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm.   
26. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Theo Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cụ thể tại Điều “Giới hạn hành lang an toàn đường bộ, mục 1 đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên là 9m đối với đường cấp IV, cấp V” là không phù hợp với địa hình các huyện vùng núi có độ dốc cao, mặt bằng ít. Cử tri đề nghị điều chỉnh quy định riêng đối với giới hạn hành lang an toàn đường bộ, mức áp dụng đối với khu vực đồng bằng và khu vực miển núi để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

Trả lời: Tại công văn số 6844/BGTVT-KCHT ngày 16/6/2016

Trong quá trình thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Bộ GTVT đã được giao thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu những nội dung liên quan đến hành lang an toàn đường bộ, đảm bảo tính khoa học, tính pháp lý; tổ chức hội thảo khoa học, xin ý kiến chuyên gia; tham khảo kinh nghiệm một số nước. Kết quả nghiên cứu đề tài đã cho thấy, các trị số quy định phạm vi đất dành cho đường bộ gồm chiều rộng đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ đối với đường bộ ngoài đô thị là phù hợp. Trên cơ sở nghiên cứu đề tài và hội thảo khoa học, Bộ GTVT đã dự thảo Nghị định, xin ý kiến của các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh để hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013.

Đồng thời, tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP quy định về việc xác định giới hạn đất dành cho đường bộ cũng đã xét đến yếu tố địa hình tuyến đường (chân mép đường đắp hoặc mép ngoài rãnh dọc tại các vị trí không đào, không đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào) ra mỗi bên.

Như vậy, quy định về giới hạn hành lang an toàn đường bộ trên cơ sở khoa học; quy định này đã góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các năm qua. Trong quá trình quản lý, nếu có bất cập, vướng mắc, Bộ GTVT sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý, bảo vệ khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (trong đó có quy định về giới hạn hành lang an toàn đường bộ) nếu cần thiết để báo cáo Chính phủ xem xét.

27. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Đề nghị quan tâm bố trí vốn từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng như: Giao thông, giải phóng mặt bằng, hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Đề nghị các Bộ, ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn để thúc đẩy trao đổi, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.
Trả lời: Tại công văn số 6724/BGTVT-KCHT ngày 15/6/2016

1. Về đề nghị quan tâm bố trí vốn từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng như: giao thông, giải phóng mặt bằng, hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: 

Bộ GTVT thống nhất cần thiết đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng, hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu để thúc đẩy trao đổi, vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng, hạ tầng các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng do UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý, đầu tư. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chủ động cân đối bố trí vốn để sớm triển khai đầu tư hoàn thành các hạng mục trên. Trường hợp do nguồn vốn ngân sách địa phương khó khăn, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ, Bộ GTVT sẽ có văn bản ủng hộ đề nghị của tỉnh Lạng Sơn khi nhận được yêu cầu.
2. Về đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: 

Tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn dài 63,5 km, quy mô 4 làn cao tốc, tốc độ 100 km/h, nền đường rộng 25m, TMĐT 12.188 tỷ đồng đang được Bộ GTVT triển khai thực hiện đầu tư dự án theo hình thức BOT kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1 - Km108. Dự án khởi công tháng 7/2015, dự kiến hoàn thành năm 2018. Hiện đang thi công thảm tăng cường mặt đường trên QL.1.

Bộ GTVT thống nhất với đề nghị của tỉnh Lạng Sơn và đang chỉ đạo Nhà đầu tư và các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để sớm hoàn thành, đưa dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn vào khai thác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn, khu vực phía Đông Bắc nói chung.

28. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Hệ thống các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuống cấp làm ảnh hưởng việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đời sống của người dân. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan quan tâm bố trí vốn đầu tư nâng cấp các tuyến Quốc lộ 27, 27C, 28, 28B và Quốc lộ 55.

Cử tri kiến nghị sớm có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 27 đoạn từ đèo Chuối đi xã Đạ Rsal vì hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trả lời: Tại công văn số 6776/BGTVT-KHĐT ngày 15/6/2016

1. Quốc lộ 27: 

- Đoạn tránh sân bay Liên Khương: Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1051/QĐ - BGTVT ngày 16/4/2008 với quy mô tiêu chuẩn cấp III miền núi, tổng mức đầu tư là 121 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, dự án phải tạm thời đình hoãn do thực hiện Nghị quyết số 11/NQ - CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 1792/CT - TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Bộ GTVT đã đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí vốn để tiếp tục đầu tư xây dựng;

- Các đoạn còn lại qua các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng (bao gồm cả đoạn từ đèo Chuối đi xã Đạ Rsal) và Đắk Lắk chưa được đầu tư, Bộ GTVT đã đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, đầu tư. Trong khi chưa triển khai thực hiện đầu tư được ngay, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác duy tu, sửa chữa và đảm bảo an toàn giao thông.  

2. Quốc lộ 27C (trước đây là đường tỉnh ĐT.723 nối thành phố Đà Lạt với thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa):

Đường ĐT.723 nối hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đã được Bộ GTVT nâng lên thành quốc lộ từ tháng 7/2015. Trong tình hình vốn đầu tư bố trí cho những năm tới là rất khó khăn, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác sửa chữa, duy tu để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại. Việc đầu tư nâng cấp sẽ được xem xét đầu tư vào thời điểm thích hợp khi huy động được nguồn lực.

3. Quốc lộ 28:

- Đoạn tránh ngập thủy điện Đồng Nai 3 & 4 qua tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông: Tuyến dài khoảng 36 km, đã hoàn thành thông xe vào ngày 09/4/2015;

- Các đoạn còn lại trước đây đã được đầu tư bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi, hoàn thành từ năm 2006 với quy mô cấp V và cấp IV miền núi. Trong tình hình vốn đầu tư bố trí cho các năm tới là rất khó khăn, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác sửa chữa, duy tu để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại. Việc đầu tư nâng cấp sẽ được xem xét đầu tư vào thời điểm thích hợp khi huy động được nguồn lực.

4. Quốc lộ 28B (Lương Sơn – Đại Ninh):

Bộ GTVT đã đưa Dự án này vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, đầu tư. Trong khi chưa triển khai thực hiện đầu tư được ngay, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác duy tu, sửa chữa và đảm bảo an toàn giao thông.  

5. Quốc lộ 55:

- Bộ GTVT đã đầu tư đoạn Km96+300 - Km205+140 thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận từ năm 2014.

- Bộ GTVT đã đưa các đoạn còn lại (đoạn Km52+460 – Km97+692, tỉnh Bình Thuận và đoạn Km205+140 – Km229+140, tỉnh Lâm Đồng) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 – 2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, đầu tư. 

Với các dự án trên, trong khi chưa triển khai thực hiện đầu tư được ngay, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác duy tu, sửa chữa và đảm bảo an toàn giao thông.  

29. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Tuyến QL.1A đoạn qua Cầu voi 2 (huyện Thủ Thừa) có cấu trúc cầu, đường không hợp lý, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri đề nghị ngành GTVT nghiên cứu bố trí lại cho phù hợp.

Trả lời: Tại công văn số 6819/BGTVT-KCHT ngày 16/6/2016

Tuyến đường QL.1 đoạn qua Cầu Voi (Km1942+724), huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có hai nhánh cách xa nhau, để bố trí phương tiện lưu thông hai chiều độc lập, cụ thể:

- Nhánh bên trái (theo hướng TP.HCM - Tiền Giang) có 01 cầu (cầu Voi 2 trái tuyến), gồm 01 nhịp, chiều dài cầu 18,65m, chiều rộng xe chạy 8,5m;

- Nhánh bên phải (theo hướng TP.HCM - Tiền Giang) có hai cầu sát nhau, bao gồm cầu dành cho xe 2 bánh (cầu Voi 1 bên phải), gồm 01 nhịp, chiều dài cầu 12,5m, chiều rộng xe chạy 3,5m và cầu dành cho ô tô (cầu Voi 1 bên trái), gồm 01 nhịp, chiều dài 8,8m, chiều rộng xe chạy 5,7m (theo cử tri gọi là cầu Voi 2). Phân chia ranh giới hai cầu này có bố trí gờ bê tông từ mố về đường đầu cầu dài 7m, đã bố trí đầy đủ hệ thống biển báo an toàn giao thông. Tuy nhiên, khi lưu thông các phương tiện không chủ tốc độ thường đâm vào gờ bê tông hoặc lan can cầu. 

Để khắc phục tình trạng nêu trên, nhà thầu bảo trì đã lắp các cọc nhựa phản quang (cọc dẻo) trước đầu gờ bê tông để cảnh báo phương tiện đường bộ. Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Tổng cục ĐBVN, Cục QLĐB IV rà soát lại hệ thống biển báo và thường xuyên kiểm tra, thay thế các cọc nhựa bị hư hỏng để đảm bảo ATGT qua khu vực cầu Voi.

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An có ý kiến với UBND tỉnh Long An chỉ đạo Phòng CSGT tỉnh Long An, Thanh tra giao thông trực thuộc Sở GTVT thường xuyên tuần tra, kiểm soát tốc độ trên QL.1 để xử lý vi phạm hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ qua khu vực cầu Voi nhằm đảm bảo ATGT tại khu vực cầu Voi.  
30. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Nhiều cử tri có kiến nghị cần tăng cường kiểm tra các đơn vị thi công đường cao tốc, xem xét chất lượng thi công công trình đường Hồ Chí Minh qua Long An để đảm bảo đưa vào sử dụng lâu dài tránh trường hợp sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn đã xuống cấp, sửa chữa làm thiệt hại tài sản của nhà nước.
Trả lời: Tại công văn số 6983/BGTVT-CQLXD ngày 20/6/2016

Đường Hồ Chí Minh qua Long An là một phần của Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa thuộc dự án thành phần của dự án đường Hồ Chí Minh. Tổng chiều dài tuyến 84km đi qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An. 

Dự án bắt đầu triển khai thi công từ năm 2009 và đến tháng 3/2011 tạm dừng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.

Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn gặp nhiều khó khăn, thực hiện chủ trương đầu tư hạ tầng giao thông bằng nguồn vốn xã hội hóa của Chính phủ, Bộ GTVT đã có Quyết định số 4241/QĐ-BGTVT ngày 10/11/2014 cho phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT trên cơ sở chuyển đổi hình thức đầu tư các hạng mục còn lại của dự án. 

Hiện nay Bộ GTVT đang chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thành các thủ tục để có thể khởi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian dừng giãn từ năm 2011 đến nay, một số hạng mục như đất đắp nền, cấp phối đá dăm có xuống cấp do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu,…Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cập nhật khối lượng hư hỏng để sửa chữa, hoàn thiện đảm bảo chất lượng trước khi thi công các hạng mục tiếp theo.

31. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Nhiều ý kiến cử tri đề nghị khẩn trương thi công tuyến đường N1 đoạn qua Long An để đảm bảo về an ninh quốc phòng và thuận lợi cho việc đi lại của người dân. 

Trả lời: Tại công văn số 6703/BGTVT-KHĐT ngày 15/6/2016

Hiện nay, Bộ GTVT đã đưa dự án xây dựng tuyến N1 đoạn qua địa phận tỉnh Long An vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trình Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn để triển khai thực hiện. Sau khi được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thông qua, Bộ GTVT sẽ tổ chức triển khai dự án.

32. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Thời gian vừa qua, nhiều công trình, tuyến đường giao thông được đưa vào sử dụng không bao lâu thì đã xuống cấp, hư hỏng (nhất là các dự án có vốn ODA). Đề nghị cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc thi công các công trình giao thông (giữa nhà thầu và đơn vị chủ quản) để đảm bảo chất lượng trong xây dựng. Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm các nhà thầu, chủ đầu tư vi phạm quy định về tiêu chuẩn, chất lượng.

Trả lời: Tại công văn số 6951/BGTVT-QLXD ngày 20/6/2016

Trong thời gian qua các dự án xây dựng giao thông nói chung đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả; đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các vùng, địa phương nơi có công trình, dự án triển khai. Tuy nhiên, tại một số công trình, dự án khi đưa vào sử dụng đã xuất hiện một số tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng ở một số hạng mục hoặc bộ phận công trình làm hạn chế khả năng khai thác sử dụng của công trình.

Đối với các tuyến đường giao thông, các công trình do Bộ GTVT quản lý, để tránh trường hợp công trình vừa đưa vào khai thác đã xuất hiện các tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, Bộ GTVT đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng công trình từ lúc bắt đầu thực hiện dự án; trong đó ban hành nhiều quy định cụ thể nhằm “siết chặt” các chủ thể tham gia thực hiện như: Quy định về đánh giá kết quả thực hiện và xếp hạng, phân loại Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công làm căn cứ để lựa chọn các đơn vị tham gia thực hiện dự án; quy định về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông; quy định về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ GTVT quyết định đầu tư...

Đối với những dự án, công trình để xảy ra tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá đúng nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng chủ thể để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bằng các hình thức như: Nhắc nhở, cảnh cáo; đình chỉ thi công; yêu cầu đơn vị khắc phục, sửa chữa bằng kinh phí của mình; hạn chế và cấm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định thực hiện các dự án của ngành GTVT… 

Ngoài ra, để nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thực hiện dự án, Bộ GTVT đã yêu cầu sau khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình, nếu xảy ra hư hỏng, khiếm khuyết về chất lượng do lỗi của Nhà thầu thi công thì Nhà thầu vẫn phải chịu trách nhiệm khắc phục các hư hỏng, khiếm khuyết tương ứng với phần công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

33. Cử tri các tỉnh Phú Thọ, Tiền Giang kiến nghị: Các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình giao thông đường bộ thường nhanh xuống cấp, chất lượng kém. Đề nghị Bộ GTVT giám sát chặt chẽ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các công trình giao thông đường bộ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi “rút ruột” công trình của các Nhà thầu và trong xử lý cần phải quy trách nhiệm đối với Nhà thầu và cơ quan giám sát, quản lý nghiệm thu công trình.
Trả lời: Tại công văn số 6780/BGTVT-CQLXD ngày 15/6/2016

Đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý, Bộ GTVT luôn đặt mục tiêu chất lượng công trình giao thông lên hàng đầu trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. Để thực hiện mục tiêu này, liên tục từ năm 2011 đến nay, Bộ GTVT đã thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, trong đó có các giải pháp cơ bản như: 


- Tổ chức rà soát lại hệ thống quy trình, quy phạm và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý chất lượng, tiến độ, giá thành xây dựng công trình giao thông; công tác triển khai đưa các quy định đã được ban hành vào thực tiễn hoạt động xây dựng;


- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hiện trường, kiểm định chất lượng công trình, kiên quyết xử lý các công trình yếu kém về chất lượng;


- Tăng thêm thời gian bảo hành công trình;


- Đối với các dự án có vi phạm về quản lý chất lượng xây dựng công trình trong quá trình xây dựng, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của dự án đều bị Bộ GTVT nghiêm khắc xử lý như xử phạt hành chính, chấm dứt hợp đồng, cấm tham gia đấu thầu các dự án tiếp theo…


- Tổ chức đánh giá, xếp hạng năng lực các chủ thể tham gia dự án.

Bộ Giao thông vận tải cũng thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ chất lượng công trình trong suốt quá trình thi công cũng như trong giai đoạn quản lý, khai thác tuyến đường. Các công trình giao thông nếu không đảm bảo yêu cầu chất lượng, an toàn giao thông trong quá trình khai thác, gây bức xúc trong dư luận, ngay lập tức Bộ GTVT sẽ yêu cầu khắc phục triệt để. Đặc biệt đối với các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT sẽ phải dừng thu phí để khắc phục, thời gian, kinh phí khắc phục do Nhà đầu tư chi trả và không được tính vào phương án tài chính của dự án. 

Trong thời gian tới, Bộ GTVT cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra xây dựng công trình giao thông để đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ, an toàn, thuận lợi trong quá trình khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và đi lại của nhân dân.

34. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Đề nghị Bộ GTVT  xem xét sớm lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc tuyến QL.50 đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang nhằm giải quyết tình trạng đọng nước vào mùa mưa, gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở các khu vực đông dân cư.
Trả lời: Tại công văn số 6822/BGTVT-KCHT ngày 16/6/2016

Đoạn tuyến QL.50 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang từ Km36+300 - Km88+626 đã được đầu tư nâng cấp và làm hệ thống thoát nước dọc do Ban QLDA7 làm chủ đầu tư. Riêng đoạn Km43+000 - Km47+334 Ban QLDA 7 đang chuẩn bị triển khai thảm BTN tăng cường mặt đường (trong dự án có bổ sung hệ thống rãnh thoát nước dọc); đoạn Km71+275 - Km74+745 QL50 (nội ô thị trấn Chợ Gạo - tuyến QL50 cũ) năm 2014 Bộ GTVT đã đầu tư hệ thống thoát nước dọc một số đoạn đọng nước nặng (do nguồn kinh phí hạn hẹp). Trong kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2017, Bộ GTVT sẽ cân đối bố trí nguồn vốn xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước dọc còn lại và thảm BTN mặt đường và sẽ bàn giao đoạn tuyến này cho tỉnh Tiền Giang quản lý khai thác. 
35. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Cử tri phản ảnh việc xây cầu qua kênh Ông Mười trên tuyến tránh Thị xã Cai Lậy (Quốc lộ 1A) quá thấp, gây chia cắt đường huyện 54 (từ cầu Nhị Mỹ đến xã Mỹ Long) và khó khăn cho tàu, ghe qua lại. Đề nghị Bộ sớm có giải pháp khắc phục để tạo thuận lợi cho các phương tiện thủy lưu thông.
Trả lời: Tại công văn số 6964/BGTVT-CQLXD ngày 20/6/2016

Cầu Ông Mười được đầu tư xây mới bắc qua kênh Ông Mười trên tuyến tránh Cai Lậy thuộc Dự án ĐTXD công trình Tuyến tránh QL.1 và tăng cường mặt đường QL.1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng BOT. Hiện tại các gói thầu của dự án đã thi công cơ bản hoàn chỉnh các hạng mục, Bộ GTVT đang chỉ đạo Nhà nhà đầu tư quyết liệt triển khai và dự kiến thông xe vào khoảng Quý III năm 2016. 

Về tĩnh không cầu Ông Mười: cầu bắc qua kênh Ông Mười, được Bộ GTVT phê duyệt với khoảng thông thuyền ngang là 10m và khoảng thông thuyền đứng là 1,5m căn cứ trên ý kiến thống nhất của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang tại văn bản số 1449/SGTVT-QLGT ngày 13/7/2010. Do vậy, việc lựa chọn tĩnh không như trên đã được địa phương thỏa thuận, xác định phù hợp với nhu cầu trước khi Bộ GTVT phê duyệt dự án.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình trong khi khai thác, Bộ GTVT đang chỉ đạo Nhà đầu tư, Tư vấn thiết kế rà soát, nghiên cứu đề xuất phương án tối ưu báo cáo Bộ để xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.

36. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ có thông tin cụ thể đối với việc triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ cho nhân dân biết để họ có thể chủ động trong sản xuất và ổn định cuộc sống trong thời gian sắp tới.

Trả lời: Tại công văn số 6971/BGTVT-ĐTCT ngày 20/6/2016

Đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ được Bộ GTVT triển khai thành 02 dự án độc lập (gồm: Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ) để thuận lợi trong việc huy động nguồn vốn tư nhân đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT (sau đây gọi tắt là Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận), Bộ GTVT đã có văn bản số 2050/BGTVT-ĐTCT ngày 13/02/2015 trả lời cử tri tỉnh Tiền Giang tại kỳ hợp thứ 8, Quốc hội khoá XIII (sao gửi kèm theo). Đến nay, Bộ GTVT đã ký tắt Hợp đồng BOT số 04/HĐ.BOT-BGTVT ngày 06/02/2015 với Nhà đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc - Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT - Công ty TNHH tập đoàn Thắng Lợi - Công ty cổ phần Hoàng An - Công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 109/BKHĐT-GCNĐKĐTTN ngày 21/01/2016 cho Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận.

Hiện nay, Bộ GTVT và Nhà đầu tư đang phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang để triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), cơ bản đã có công địa để có thể triển khai thi công từng phần và phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2016. Nhà đầu tư đã triển khai thi công ngay đối với phần mặt bằng đã được bàn giao. Theo kế hoạch triển khai đã được Bộ GTVT và Nhà đầu tư thống nhất ký Hợp đồng BOT, sẽ hoàn thành công trình Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận cuối năm 2018. Bộ GTVT đã và đang chỉ đạo quyết liệt Nhà đầu tư và các cơ quan liên quan của Bộ, bám sát kế hoạch tiến độ, triển khai thi công ngay đối với phần mặt bằng đã bàn giao để tránh việc tái lấn chiếm và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Để triển khai Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận thành công, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Bộ GTVT và Nhà đầu tư dự án rất cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành địa phương, đặc biệt trong vấn đề GPMB. Với đặc thù Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận có phạm vi ảnh hưởng trên diện rộng (chiều dài tuyến trên địa bàn Tỉnh khoảng 51km), khối lượng công tác GPMB rất lớn, tổng mức đầu tư dự án thành phần GPMB lên tới 3.038,5 tỷ đồng, Bộ GTVT trân trọng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh hỗ trợ để đẩy nhanh công tác GPMB dự án.

Về dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT (sau đây gọi tắt là Dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ): Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án Nhà nước hỗ trợ cho Dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ bằng quyền thu phí đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương; trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã phê duyệt đề xuất dự án tại Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2016. Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh công tác lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; phấn đấu triển khai thi công công trình vào đầu năm 2017 và hoàn thành công trình đầu năm 2019. Dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp nên công tác lập phương án GPMB cũng như triển khai thực hiện sẽ phức tạp hơn và tốn nhiều thời gian hơn so với Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận.
37. Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 54 đoạn qua các xã thuộc thị xã Bình Minh.
Trả lời: Tại công văn số 6704/BGTVT-KHĐT ngày 15/6/2016

Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước khó khăn, để sớm triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long nói chung và đoạn qua các xã thuộc thị xã Bình Minh nói riêng, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương, Bộ GTVT đã thống nhất với Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu triển khai đầu tư dự án theo hình thức BOT (tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ngày 15/5/2015). Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh  lập dự án và hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để sớm triển khai khởi công xây dựng công trình.

38. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Cử tri phản ánh, Quốc lộ 12A đoạn từ xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch đi thị xã Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình số lượng xe lưu thông nhiều nhưng hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tai nạn giao thông xảy ra nhiều. Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát và đầu tư sửa chữa đoạn đường này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.
Trả lời: Tại công văn số 6886/BGTVT-KCHT ngày 17/6/2016

Quốc lộ 12A đoạn từ thị xã Ba Đồn đi xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch (Km0+00- Km16+00) đã được Bộ GTVT giao Sở GTVT Quảng Bình làm chủ đầu tư xây dựng nâng cấp và đưa vào sử dụng từ năm 2008 với quy mô 2 làn xe, trước mắt cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, mật độ phương tiện vận tải ngày càng tăng cao trên tuyến, mỗi ngày đêm có hàng nghìn lượt xe vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về các cảng biển Vũng Áng và Hòn La, vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ sản xuất từ các mỏ về các nhà máy xi măng (nhà máy xi măng sông Gianh - công suất GĐ1 là 1,4 triệu tấn/năm; nhà máy xi măng Văn Hóa - công suất GĐ1 là 2 triệu tấn/năm), vận chuyển xi măng với khối lượng lớn để đáp ứng nhu cầu xây dựng của Nhà máy gang thép Formosa (tỉnh Hà Tĩnh), vận chuyển đá phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng QL.1… Với lưu lượng xe lớn, tải trọng nặng nên nền, mặt đường xuống cấp, hư hỏng. Trong những năm vừa qua, Bộ GTVT đã bố trí vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cụ thể như sau:

- Năm 2015: sửa chữa cục bộ nền, mặt đường đoạn Km0+00-Km3+00 với kinh phí 4,5 tỷ đồng; gia cố lề đường bằng bê tông nhựa đoạn Km3+00-Km6+00 với kinh phí 7,417 tỷ đồng.

- Năm 2016: sửa chữa nền mặt đường đoạn Km6+00-Km15+890, dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2016.

Hiện tại, Bộ GTVT đang triển khai xây dựng kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2017, dự kiến sẽ triển khai thay thế một số khe co giãn đã bị hư hỏng tại cầu Kênh Kịa (Km2+700), cầu Phù Ninh (Km6+264), cầu Tiên Lang (Km12+080) và bố trí kinh phí sơn vạch tim đường từ Km0+00-Km16+00. Đối với các hư hỏng nhỏ, phát sinh trong quá trình khai thác, Bộ GTVT sẽ cho sửa chữa đột xuất để kịp thời khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

39. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Nam rất phấn khởi khi nhà nước đầu tư hoàn thành trước thời hạn việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, một số đoạn Quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Nam chỉ được đầu tư mở rộng 16,5m (04 làn xe), không có làn đường dành riêng cho xe mô tô, xe thô sơ và người đi bộ, làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là tuyến đường rất nhiều phương tiện tham gia giao thông vì kết nối các khu công nghiệp, khu thương mại, mặc dù sau này có tuyến đường cao tốc song song cách 7 km về phía Tây nhưng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn rất nhiều. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, đầu tư mở rộng thêm làn đường dành riêng cho xe mô tô, xe thô sơ và người đi bộ ở những đoạn mặt đường chỉ rộng 16,5m, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Trả lời: Tại công văn số 7013/BGTVT-KHĐT ngày /2016

Về việc đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 (QL1) đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

Về vấn đề này, Bộ GTVT đã có văn bản số 14702/BGTVT-KHĐT ngày 04/11/2015 và Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 2365/TTg-KTN ngày 25/12/2015 trả lời Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, theo đó QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam từ Km942 - Km1027, dài 85 km. Tại thời điểm trước khi triển khai Đề án mở rộng QL1, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép đầu tư mở rộng theo hình thức BOT với quy mô 4 làn xe đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện (Km942 - Km947), dài 5 km tại văn bản số 1735/TTg-KTN ngày 27/9/2011 và đoạn từ huyện Phú Ninh - huyện Núi Thành (Km987 - Km1027), dài 40 km tại văn bản số 1999/TTg-KTN ngày 03/11/2010. Còn lại đoạn từ Vĩnh Điện - huyện Phú Ninh (Km947 - Km987), dài 40 km giữ nguyên hiện trạng (2 làn xe). 


Đề án mở rộng QL1 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 21/02/2012 và Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đoạn từ Vĩnh Điện - huyện Phú Ninh (Km947 - Km987), dài 40 km nói trên giữ nguyên hiện trạng, chỉ tiến hành tăng cường mặt đường bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do song hành với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang triển khai xây dựng.

Để đảm bảo an toàn giao thông, UBND tỉnh Quảng Nam đã có tờ trình số 1992/TTr-UBND ngày 04/6/2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng QL1 đoạn Km947 - Km987 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến (văn bản số 5689/VPCP-KTN ngày 12/7/2013 của Văn phòng Chính phủ): "Trước mắt, chưa tiến hành đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km947 - Km987, tỉnh Quảng Nam. Việc đầu tư  nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến quốc lộ 1 này sẽ triển khai khi có đủ điều kiện".

Do đây là tuyến đường có nhiều khu công nghiệp, dẫn đến lưu lượng lưu thông trên đoạn tuyến ngày càng tăng cao. Để đảm bảo ATGT trên tuyến, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục có văn bản số 2831/UBND-KTN ngày 21/7/2013 gửi Bộ GTVT về việc đầu tư mở rộng QL1 đoạn Km947 - Km987 theo hình thức BOT với chiều dài toàn tuyến 40 km (trong đó 11 km đã được đầu tư mở rộng với quy mô 4 làn xe, gồm các tuyến tránh thị trấn Vĩnh Điện, cầu Bà Rén, cầu Hương An, còn lại 29 km cần phải đầu tư mở rộng), quy mô đoạn ngoài đô thị chiều rộng nền đường 16,5m, sử dụng trạm thu phí Hòa Phước để hoàn vốn cho dự án và đề nghị Bộ GTVT xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT chỉ đạo tư vấn tính toán lại dự báo lưu lượng cho QL1 đoạn tuyến này trong bối cảnh giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, có xét đến phân bổ lưu lượng cho tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau khi đưa vào khai thác, đồng thời nhằm đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án BOT (do sử dụng trạm thu phí Hòa Phước hiện tại, không lập thêm trạm mới) và xác định nhu cầu đầu tư với quy mô chiều rộng nền đường 16,5m là hợp lý, hiệu quả. Vì vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư đoạn tuyến này theo hình thức BOT có sự hỗ trợ vốn của Nhà nước với quy mô đoạn qua đô thị có chiều rộng nền đường 20,5m, đoạn ngoài đô thị có chiều rộng nền đường 16,5m (văn bản số 7645/VPCP-KTN ngày 13/9/2013). Như vậy, việc mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam đã được triển khai đúng quy định, đảm bảo hiệu quả.

40. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường: Quốc lộ 14E đoạn qua huyện Thăng Bình; Quốc lộ 14D qua huyện Nam Giang và Quốc lộ 40B đoạn từ huyện Bắc Trà My đi Nam Trà My.
Trả lời: Tại công văn số 7013/BGTVT-KHĐT ngày /2016

Về đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường: Quốc lộ 14E đoạn qua huyện Thăng Bình; Quốc lộ 14D đoạn huyện Giang Nam và Quốc lộ 40B đoạn từ huyện Bắc Trà My đi Nam Trà My.

- Quốc lộ 14E: Quốc lộ 14E (QL14E) dài khoảng 90km đi qua 3 huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn. Về hiện trạng, quốc lộ 14E hiện hữu đạt tiêu chuẩn cấp VI miền núi. Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quốc lộ 14E đạt tiêu chuẩn cấp IV, 2 làn xe, riêng đoạn từ Km0 - Km8+700 đạt tiêu chuẩn cấp III, 2 làn xe. Hiện nay, Bộ GTVT đã tổng hợp dự án cải tạo, nâng cấp QL14E kéo dài đoạn qua địa phận huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vào danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 
- Quốc lộ 14D: Quốc lộ 14D (QL14D) từ bến Giằng, thị trấn Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đến cửa khẩu Tà Óc, dài 75 km đã được Bộ GTVT phối hợp các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính làm việc và được Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) chấp thuận cung cấp một khoản việc trợ không hoàn lại khoảng 0,8 triệu USD để thực hiện công tác chuẩn bị dự án trong năm 2016. Trong tháng 6/2016, phía ADB sẽ cử đoàn công tác làm việc với Bộ GTVT để khẳng định phạm vi, quy mô và kế hoạch thực hiện tiếp theo của dự án. Sau khi thống nhất với phía ADB, Bộ GTVT sẽ báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận về chủ trương đầu tư, trong đó dự kiến tiến độ triển khai dự án vào năm 2018 và hoàn thành trong năm 2021.
- Quốc lộ 40B: Quốc lộ 40B (QL40B) đã được Bộ GTVT nâng cấp từ tuyến đường Nam Quảng Nam tại Quyết định số 2825/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2013, chiều dài toàn tuyến L=209,1km. Để phù hợp theo quy hoạch được duyệt, Bộ GTVT đã tổng hợp dự án vào danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trung hạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Riêng đoạn tuyến từ Km11+150 - Km31+700, dài khoảng 21km, trên cở sở đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vào danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư của các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác và hạn chế sự xuống cấp của QL14E, QL14D và QL40B, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục ĐBVN tăng cường công tác duy tu sửa chữa bằng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ.

41. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Chỉ đạo chủ đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xem xét điều chỉnh thiết kế, xây dựng thêm các đường dân sinh, cống thoát nước qua đường cao tốc để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và không gây ngập úng khu dân cư phía tây đường cao tốc (đã kiến nghị nhiều lần song chưa được Bộ Giao thông vận tải quan tâm, giải quyết thỏa đáng).
Trả lời: Tại công văn số 6862/BGTVT-CQLXD ngày 17/6/2016

- Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư dự án. Dự án được thiết kế đảm bảo tần suất lũ H1%, trên tuyến có bố trí đầy đủ hệ thống cầu, cống thoát lũ; tại những vị trí đường ngang, các đoạn qua khu dân cư,…có bố trí cống chui dân sinh hoặc thiết kế đường gom để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

- Trong quá trình triển khai dự án, VEC và Bộ GTVT đã nhiều lần kiểm tra, rà soát điều chỉnh thiết kế kỹ thuật (TKKT) dự án để đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của người dân và tăng cường khả năng thoát lũ cho công trình. Bộ GTVT đã có các văn bản: số 3512/BGTVT-CQLXD ngày 24/3/2015, số 7329/BGTVT-CQLXD ngày 09/6/2015, số 7410/BGTVT-CQLXD ngày 10/6/2015, số 9092/BGTVT-CQLXD ngày 14/7/2015, số 11047/BGTVT-CQLXD ngày 20/8/2015, số 14730/BGTVT-CQLXD ngày 05/11/2015, số 17019/BGTVT-CQLXD ngày 22/12/2015,… chấp thuận điều chỉnh, bổ sung đường gom dân sinh, cống chui dân sinh, cống thoát nước; điều chỉnh tăng khẩu độ cống chui dân sinh, cống thoát nước,…

Đến thời điểm hiện tại, đối với đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Quảng Nam (gồm các gói thầu: số 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, A1 và A2 với tổng chiều dài 91,24km), Bộ GTVT đã chấp thuận về chủ trương bổ sung khoảng 15 cống tròn; bổ sung và điều chỉnh tăng khẩu độ 20 cống hộp; bổ sung 08 cống chui dân sinh; điều chỉnh tăng khẩu độ 05 cống chui dân sinh; bổ sung 24 đoạn đường gom (khoảng 10,7km); bổ sung và điều chỉnh 21 vị trí mương dẫn nước, cửa cống;…

Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo VEC tiếp tục rà soát hồ sơ thiết kế, kiểm tra thực tế hiện trường để điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình cầu, cống, đường dân sinh,… đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của người dân và khả năng thoát lũ của công trình. 
42. Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: Cử tri huyện Trấn Yên đề nghị Bộ GTVT có ý kiến với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) giải quyết vấn đề tồn tại sau khi hoàn thành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đó là, tại xã Y Can còn một số cống chui qua đường cao tốc không có đường để nối với đường dân sinh, gây khó khăn trong đi lại, sản xuất của nhân dân.
Trả lời: Tại công văn số 6796/BGTVT-CQLXD ngày 16/6/2016

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua 5 năm tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm Chủ đầu tư được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2009. Dự án được khởi công năm 2009 và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2014. 

Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai đưa vào khai thác sử dụng đã nâng cao năng lực vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với các địa phương có tuyến đường cao tốc đi qua. Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành, vẫn còn một số tồn tại theo phản ánh của cử tri tỉnh Yên Bái. Để xử lý triệt để các tồn tại phát sinh này, Bộ GTVT đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra rà soát thực tế hiện trường và làm việc với chính quyền địa phương để thống nhất phương án xử lý. Đến nay cơ bản các tồn tại này đã được khắc phục, còn một số ít tồn tại mới phát sinh đang được VEC chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý. 

Đối với nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri huyện Trấn Yên, ngày 7/6/2016 Ban QLDA đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phối hợp với Sở GTVT Yên Bái và UBND huyện Trấn Yên tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường để làm rõ về việc bố trí đường gom kết nối với các cống chui dân sinh thuộc địa bàn xã Y Can. Theo kết quả kiểm tra hiện trường, tất cả các cống chui trên địa bàn xã Y Can đã được bố trí đầy dủ đường gom kết nối phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
43. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Tình hình tai nạn giao thông nhiều một phần do giấy phép lái xe giả, đề nghị ngành Giao thông quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép lái xe.
Trả lời: Tại công văn số 6732/BGTVT-TCCB ngày 15/6/2016

Hiện nay, một số người có thể do thiếu hiểu biết nên sử dụng giấy phép lái xe giả nhưng cũng có những trường hợp cố tình sử dụng giấy phép lái xe giả để điều khiển phương tiện giao thông. Việc không học, không dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe mà chỉ cần bỏ ra một số tiền mua giấy phép lái xe giả để sử dụng nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng là hành vi vi phạm pháp luật, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã đưa nhiều tin, bài phản ánh về việc sử dụng giấy phép lái xe giả.

Trong nhiều năm qua, ngành Giao thông vận tải đã có rất nhiều cố gắng để  không ngừng hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Công an để ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy phép lái xe giả, phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật giao thông đường bộ, cụ thể là:

1. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe; trong đó việc chuyển đổi giấy phép lái xe từ vật liệu giấy sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. là bước đột phá quan trọng:

- Giấy phép lái xe có vật liệu bằng giấy trước đây đã được các cơ quan có thẩm quyền như ngành Công an, sau này là ngành Giao thông vận tải phát hành và cấp cho người dân sử dụng từ nhiều năm nay, trong quá trình sử dụng giấy phép lái xe bằng giấy đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết như: Mức độ bảo mật không cao, dễ bị làm giả; dễ bị tẩy xóa, sửa đổi, dễ bị hư hỏng trong quá trình sử dụng; kích thước không phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; không thuận tiện cho công tác quản lý, xử lý khi người lái xe vi phạm.
- Để đáp ứng yêu cầu quản lý, Bộ Giao thông vận tải đã quyết định đưa vào sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. từ năm 2012 đến nay với kích thước phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; có độ bảo mật cao, hạn chế được việc làm giả; có độ bền sử dụng cao về cơ học, chịu nhiệt, chịu ẩm; có song ngữ tiếng Việt, tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; áp dụng được công nghệ tiên tiến trong quá trình in ấn, quản lý giấy phép lái xe nên hạn chế đến mức thấp nhất khả năng làm giả giấy phép lái xe. 

2. Bộ Giao thông vận tải đã có những quy định đơn giản thủ tục hành chính trong việc cấp đổi giấy phép lái xe theo hướng phục vụ ngày càng thuận tiện cho người dân: Nếu có nhu cầu, người có giấy phép lái xe có thể đổi giấy phép lái xe tại tất cả các Sở Giao thông vận tải trên toàn quốc. Hiện nay, hầu hết các địa phương trên cả nước đã triển khai dịch vụ công mức độ 3 về cấp đổi giấy phép lái xe, người có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe chỉ cần khai báo thông tin qua mạng, được hẹn ngày, giờ đến để làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe nên sẽ giảm tối đa thời gian đi lại chờ đợi. Ngoài ra, nếu có nhu cầu sẽ được nhân viên bưu điện chuyển giấy phép lái xe mới đến địa chỉ theo yêu cầu của người lái xe. 

3. Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan như ngành Công an, các cơ quan truyền thông, đài, báo Trung ương và địa phương để tuyên truyền kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ cho người tham gia giao thông, trong đó có tuyên truyền các hình thức xử lý, xử phạt vi phạm hành chính nếu sử dụng giấy phép lái xe giả.  

4. Việc áp dụng công nghệ tiến tiến trong Hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe hiện nay của ngành Giao thông vận tải đã giúp cho các cơ quan quản lý, tuần tra, kiểm soát của ngành Công an và các ngành có liên quan xác định được nhanh chóng, chính xác các đối tượng có sử dụng giấy phép lái xe giả để có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

5. Đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành của Bộ Công an trong việc điều tra chống các tổ chức và cá nhân làm giấy phép lái xe giả để xử lý, truy tố theo quy định của pháp luật.

Bằng các việc làm cụ thể nêu trên, ngành Giao thông vận tải đã góp phần quan trọng trong việc phòng, chống sử dụng giấy phép lái xe giả.

44. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri cho rằng trong những tháng đầu năm 2016, cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết nhiều người do ô tô tải gây nên, đặt biệt là đối với ô tô tải tự đổ (thường gọi là xe ben) và xe container. Nguyên nhân trực tiếp của các vụ giao thông nghiêm trọng này là do các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người lái xe. Bên cạnh đó là sự buông lỏng về công tác quản lý lái xe và thực hiện khoán trắng cho lái xe về bảo đảm an toàn kỹ thuật, vận hành phương tiện… Cử tri kiến nghị Bộ GTVT khẩn trương chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải tại các địa phương có nhiều ô tô tải, đặc biệt là các địa phương để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến ô tô tải trong thời gian vừa qua; chú trọng kiểm tra tại một số đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa lớn, chủ phương tiện có nhiều ô tô có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên; các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ phương tiện có ô tô tải liên quan đến các vụ tai nạn giao thông. Xử lý nghiêm tình trạng xe tải trọng quá lớn của Trung Quốc lưu thông ở một số địa phương trong nước.
Trả lời: Tại công văn số 6858 /BGTVT-VT ngày 17/6/2016

Trước hết, Bộ GTVT xin trân trọng cảm ơn Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Bình Định đã góp ý về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra, công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải tại các địa phương có nhiều ô tô tải, Bộ GTVT xin tiếp thu và làm rõ như sau:

Sau gần 02 năm đồng loạt triển khai và bằng nhiều biện pháp thực hiện, công tác kiểm soát tải trọng xe đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp vận tải, chủ xe, lái xe, chủ hàng chấp hành quy định về vận tải đường bộ; tình trạng xe ô tô chở hàng quá tải đã giảm nhiều, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện  tiếp tục được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo quyết liệt; Bộ GTVT, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp tốt trong công tác chỉ đạo, điều hành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt thực hiện nghiêm túc. Cho đến nay công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đã đạt được những kết quả khá khả quan, phương tiện vi phạm chở hàng quá tải đã giảm hẳn (giảm khoảng 91% so với thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm soát tải trọng đồng loạt trên phạm vi toàn quốc). Một số nội dung đã triển khai và kết quả cụ thể:
- Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục chuyên ngành, các địa phương đã tích cực triển khai Quyết định số 4087/QĐ-BGTVT ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện trong 02 tháng cuối năm 2015, các cơ quan thuộc Bộ và các địa phương đang quyết liệt triển khai thực hiện và đã có báo cáo về kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tuần (ngày 01/02/2016 Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện 02 tháng cuối năm 2015).

- Thanh tra Bộ GTVT đã phối hợp với Thanh tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ của Sở GTVT và lực lượng liên ngành tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn 28 địa phương đã chỉ ra những kết quả hoạt động và tồn tại trong công tác kiểm soát tải trọng tại các địa phương. Đồng thời triển khai Quyết định số 4087/QĐ-BGTVT ngày 17/11/2015 về tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện 2 tháng cuối năm 2015, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất trạm cân di động tại các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Hưng Yên; Sở GTVT và lực lượng liên ngành tại trạm kiểm tra tải trọng lưu động của các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và hậu kiểm công tác kiểm soát tải trọng tại đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn thành phố: Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Bộ GTVT đã kịp thời có văn bản chấn chỉnh Sở GTVT và kiến nghị UBND các địa phương để phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

- Thanh tra Bộ GTVT tiếp tục kiểm tra về tải trọng phương tiện và thực hiện các quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện đường bộ tại đầu mối bốc xếp hàng hóa trọng điểm (cảng, bến, nhà ga và các đầu mối xếp hàng) trên địa bàn một số tỉnh, thành phố.

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có Công điện số 18/CĐ-UBATGTQG ngày 14/5/2016 chỉ đạo Bộ, ngành liên quan: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ (Bộ GTVT đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện).

- Bộ GTVT đang tiếp thu giải trình ý kiến của Bộ Nội vụ, Tài chính về chế độ cho lực lượng Trạm kiểm tra tải trọng xe để tổng hợp Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Bộ GTVT đang chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải phối hợp Cục Cảnh sát giao thông xây dựng kế hoạch phối hợp để xây dựng Báo cáo đánh giá tổng kết công tác triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 12593/KHPH-BGTVT-BCA (dự kiến Tổng kết vào tháng 7-8 năm 2016).

- Kết quả theo thống kê từ hệ thống quản lý Trạm kiểm tra tải trọng xe, cho thấy: 

Từ đầu năm 2016 đến nay (tính từ ngày 01/01/2016 đến 5/6/2016): các trạm KTTTX lưu động đã dừng, kiểm tra 377.032 xe ô tô, phát hiện và lập biên bản 29.562 trường hợp vi phạm, tỷ lệ xe vi phạm trên tổng số xe được kiểm tra bằng 7,84%. Trong đó tháng 6/2016 (tính từ ngày 01/6/2016 đến 5/6/2016): các trạm KTTTX lưu động đã dừng, kiểm tra 71.935 xe ô tô, phát hiện và lập biên bản 5.645 trường hợp vi phạm, tỷ lệ xe vi phạm trên tổng số xe được kiểm tra bằng 7,85%.

Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương vẫn còn tình trạng xe chở hàng quá tải, xe có kích thước thùng hàng vượt quá quy định lưu thông trên đường bộ, có tình trạng lực lượng kiểm soát tải trọng xe để xe quá tải lọt qua chốt, Trạm kiểm soát tải trọng xe.

Giải pháp Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện trong thời gian tới để siết chặt hơn nữa công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện
1. Nhiệm vụ chung

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 07/01/2015 về việc tiếp tục chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép;  Công điện số 18/CĐ-UBATGTQG ngày 14/05/2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ và các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, phấn đấu trong năm 2016 chấm dứt tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép lưu thông trên đường bộ, sau đó duy trì lâu dài, không để tình trạng vi phạm chở hàng quá tải tái diễn trở lại. 

2. Bộ Giao thông vận tải:
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách đặc thù đối với lực lượng làm công tác kiểm soát tải trọng xe.
- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát trật tự và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tập trung kiểm soát tải trọng xe chặt chẽ ngay từ các cơ sở đầu nguồn hàng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm Kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe; trên cơ sở đó ban hành Kế hoạch mới phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trên tuyến để nâng cao hiệu quả công tác, phòng ngừa sai phạm.

3. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ: Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ đã và đang triển khai, chỉ đạo thực thực hiện tốt đối với công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

4. Một số nhiệm vụ Bộ GTVT triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công điện số 18/CĐ-UBATGTQG, cụ thể như sau: 
a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam
- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy định về pháp luật kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tăng cường quản lý an toàn kỹ thuật của các phương tiện; nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tổng hợp thông tin các phương tiện vi phạm về tốc độ, hành trình, dừng đỗ…để công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục, gửi cho Sở GTVT các địa phương để xử lý theo quy định đặc biệt là hành vi vi phạm của phương tiện hoạt động trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ có lưu lượng ô tô khách và ô tô tải lớn;

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với các Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra GTVT phối hợp với lực lượng của ngành công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đặc biệt chú trọng kiểm tra tại trụ sở đơn vị kinh doanh vận tải, các điểm tập kết phương tiện; tước giấy phép lái xe, thu hồi phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải đối với chủ phương tiện cố tình vi phạm, tái phạm theo đúng các quy định của pháp luật; đổi mới phương thức kiểm tra, tránh gây phiền hà đối với các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe;

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh, khai thác đường bộ và đường cao tốc khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống cân tự động tại các trạm thu phí trên các quốc lộ và cao tốc.

b) Cục Hàng hải Việt Nam

- Tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu các Cảng vụ tuyên truyền cho các doanh nghiệp khai thác cảng thực hiện đúng các nội dung cam kết không xếp hàng hóa lên xe ô tô vượt quá tải trọng cho phép;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xếp hàng hóa lên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các doanh nghiệp cảng thuộc thẩm quyền của Cục;

- Tiếp tục chỉ đạo các Cảng vụ kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp cảng biển thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện ra, vào cảng;

- Yêu cầu các doanh nghiệp cảng, bến không tiếp nhận phương tiện không đủ điều kiện ra, vào cảng bến; không xếp công-ten-nơ quá tải trọng lên tàu.
c) Cục Đăng kiểm Việt Nam
-  Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng phương tiện đặc biệt tập trung vào các phương tiện kinh doanh vận tải; không để tình trạng sử dụng các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật đưa vào khai thác;

 - Tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với việc thực hiện công tác kiểm định phương tiện tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện xe cơ giới của các địa phương trong việc đăng kiểm các phương tiện kinh doanh vận tải như xe ô tô khách, ô tô tải đặc biệt các ô tô tải có tải trọng lớn;

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định của pháp luật để nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nâng cao chất lượng hoạt động và phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm; tập huấn, đào tạo nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đăng kiểm viên liên quan đến kiểm định ô tô tải nói riêng và phương tiện giao thông nói chung;

d) Thanh tra Bộ

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra GTVT tăng cường kiểm tra hoặc phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát tải trọng tại các cảng, bến, nhà ga và các đầu mối bốc xếp hàng hóa;
- Tiếp tục chủ trì tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô tại các địa phương; kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát tải trọng tại các cảng, bến, nhà ga và các đầu mối bốc xếp hàng hóa theo kế hoạch được phê duyệt.

d) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu các Cảng vụ tuyên truyền cho các doanh nghiệp khai thác cảng, bến thủy nội địa thực hiện đúng các nội dung cam kết không xếp hàng hóa lên xe ô tô vượt quá tải trọng cho phép;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xếp hàng hóa lên xe ô tô và tải trọng phương tiện tại các doanh nghiệp cảng, bến thủy nội địa thuộc thẩm quyền của Cục;

- Tiếp tục chỉ đạo các Cảng vụ kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp cảng biển thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện ra, vào cảng, bến thủy nội địa.

đ)  Cục Đường sắt Việt Nam

- Tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu các nhà ga thực hiện đúng các nội dung cam kết không xếp hàng hóa lên xe ô tô vượt quá tải trọng cho phép;

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra đường sắt phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông, Sở GTVT, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có đường sắt đi qua và các đơn vị đường sắt để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt; phối hợp với Thanh tra Sở GTVT các địa phương kiểm soát việc xếp hàng lên các phương tiện giao thông đường bộ đúng tải trọng cho phép; kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật.

e) Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn trong đó tập trung các giải pháp nhằm hỗ trợ hoạt động vận tải hàng hóa; thường xuyên thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải; các doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động vận tải và các đơn vị kinh doanh cảng, bến, mỏ vật liệu…;

- Phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến và các cơ sở hậu cần vận tải, công bố và tổ chức quản lý các điểm đón, trả khách dành cho xe ô tô vận tải hành khách tuyến cố định; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho các đơn vị kinh doanh vận tải;

- Tăng cường công tác theo dõi, giám sát hoạt động, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn thiện phương án tổ chức giao thông cho xe ô tô khách, ô tô tải trên mạng lưới đường bộ;

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông của Sở: 

+ Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn giao thông các công trình hạ tầng giao thông; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải;

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các trung tâm đăng kiểm, các đơn vị đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô trong việc chấp hành các quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với các lực lượng Cảnh sát tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông như: nhà ga, bến tàu, bến xe, các điểm dừng đón trả khách trên đường đặc biệt tập trung xử lý các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với chủ xe và lái xe kinh doanh vận tải; phân công nhiệm vụ cụ thể và xác định rõ trách nhiệm thực hiện đối với từng đơn vị, cá nhân.
45. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Tình hình tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A diễn ra hết sức nghiêm trọng do sự bất cẩn của các lái xe. Đề nghị sớm đầu tư mở rộng các đường tránh qua các khu dân cư để giảm thiểu tai nạn giao thông.
Trả lời: Tại công văn số 6988/BGTVT-KHĐT ngày 20/6/2016

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Bộ GTVT đã xây dựng Đề án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ với mục tiêu nâng cao năng lực thông hành, giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến, có xét đến việc đầu tư các đoạn song hành với đường cao tốc đang và sẽ triển khai, các tuyến tránh qua khu đông dân cư và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 21/02/2012, theo đó Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận dài 181 km (Km1589+300 - Km1770+734) sẽ được đầu tư mở rộng với quy mô 04 làn xe, có dải phân cách giữa dài 131,5 km (Km1589+300 - Km1720+800) và giữ nguyên quy mô, chỉ tiến hành tăng cường nền, mặt đường và thay thế cầu yếu đối với đoạn còn lại dài 49,5 km (Km1720+800 - Km1770+734) do đoạn tuyến này song hành với đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Đến nay, việc triển khai mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận đã được Bộ GTVT hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 6/2015 đúng theo quy mô đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận như đã nêu trên. Riêng đối với đoạn tuyến từ Km1720+800 - Km1770+734, Bộ GTVT sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận và các địa phương có dự án đi qua sớm khởi công xây dựng dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết để sau khi dự án đưa vào sử dụng sẽ giảm tải cho đoạn tuyến này.

Sau khi dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận hoàn thành đưa vào khai thác đã góp phần nâng cao năng lực thông hành và giảm thiểu tai nạn giao thông của Tỉnh 05 năm tháng đầu năm 2016 theo cả ba tiêu chí, cụ thể: Số vụ tai nạn là 227 vụ; số người chết là 83; số người bị thương là 192 người. Giảm so với cùng kỳ năm 2015 về số vụ tai nạn giảm 45 vụ (giảm 16,5%); số người chết giảm 3 người (giảm 3,5%); số người bị thương giảm 68 người (giảm 26,2%).

Tuy nhiên, theo phản ảnh của cử tri do sự bất cẩn của các lái xe gây tai nạn giao thông dẫn đến tình hình tai nạn giao thông trên QL1 thuộc địa bàn của Tỉnh vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng. Nguyên nhân gây tai nạn như cử tri phản ảnh là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của lái xe. Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận có ý kiến với UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị liên quan của Tỉnh như: Phòng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông... phối hợp với các đơn vị của Bộ GTVT và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về an toàn giao thông tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ như: tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đồng thời tổ chức tuyên truyền các quy định về Luật Giao thông đường bộ trên các phương tiện đại chúng...để giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến.

Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát xử lý các điểm đen như: mở rộng và đặt dải phân cách giữa... trên đoạn tuyến từ Km1720+800 – Km1770+734 để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

46. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Cử tri và nhân dân tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, các ngành hữu quan và chính quyền các địa phương cần tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt, cụ thể thường xuyên nhằm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật gây mất trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm soát nhưng có tiêu cực, dung túng, bao che cho các đối tượng vi phạm; siết chặt hơn nữa công tác quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát phương tiện; đồng thời tiếp tục kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị xây dựng, thi công không bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình giao thông.
Trả lời: Tại công văn số 6873/BGTVT-ATGT ngày 17/6/2016

Trước hết, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xin trân trọng cảm ơn Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Hà Nam đã góp ý về công tác quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. Đối với nội dung cử tri kiến nghị, Bộ GTVT xin tiếp thu và làm rõ như sau:

1. Các kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, tiêu cực, xử lý đơn vị thi công không đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình giao thông

a) Về thực hiện các giải pháp nhằm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật gây mất trật tự, an toàn giao thông

- Trong những năm 2014, 2015 và đầu năm 2016 với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các Bộ, ngành và chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật gây mất trật tự, an toàn giao thông, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều phát sinh khó khăn vướng mắc, trong đó có bất cập về mức phạt, đối tượng vi phạm và thẩm quyền xử lý vi phạm của một số lực lượng thực thi nhiệm vụ. Do đó, Bộ GTVT đã phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các Bộ ngành, địa phương kịp thời tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 171/2013/NĐ-CP trong đó đã điều chỉnh tăng mức xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe, …; sau đó Bộ GTVT đã tiếp tục phối hợp Bộ, ngành liên quan và địa phương tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (có hiệu lực từ ngày 01/8/2016) thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP.
- Ngoài việc tuân thủ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Đường sắt 2005, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định của pháp luật liên quan; kế thừa các quy định hiện hành của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP đã được thực hiện ổn định và đáp ứng được yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Nghị định mới đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với quy định của các văn bản (mới) hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục triệt để những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP.

b) Về hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm soát nhằm kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, dung túng, bao che cho các đối tượng vi phạm

- Trong năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã thành lập 03 Đoàn kiểm tra tại một số địa phương về hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Qua kết quả kiểm tra, Bộ GTVT đã yêu cầu các Sở GTVT tăng cường chỉ đạo lực lượng Thanh tra khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực chuyên ngành và công tác quản lý nội bộ, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của lực lượng Thanh tra theo quy định tại Nghị định số 57/2013/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Thanh tra GTVT; 

- Đã yêu cầu các lực lượng Thanh tra ngành GTVT xây dựng và thực hiện quy định về quy trình quản lý nội bộ, phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể trong việc quản lý nội bộ, trong đó tập trung triển khai thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực có thể xảy ra trong hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành. Mặt khác qua công tác kiểm tra, Bộ GTVT đã chấn chỉnh kịp thời lực lượng thanh tra, công chức thanh tra chuyên ngành chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không sách nhiễu phiền hà; thực hiện các quy định về phòng chống tiêu cực trong thực thi công vụ. Cụ thể, đã yêu cầu Thanh tra Bộ ban hành quy chế, quy định tổ chức kiểm tra công tác nội bộ, mở sổ sách theo dõi, quản lý ấn chỉ, biên bản vi phạm hành chính, biên lai xử phạt vi phạm hành chính; lập sổ tiếp nhận thông tin, sổ theo dõi cuộc thanh tra, kiểm tra, sổ theo dõi xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 

- Đã thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm chống việc bảo kê, bao che cho các đối tượng vi phạm; tăng cường các biện pháp kiểm tra trong nội bộ đơn vị, thiết lập nhiều hình thức tiếp nhận thông tin để kịp thời phát hiện, xử phạt nghiêm đối với hành vi vi phạm nội bộ cũng như đối với các đối tượng có vi phạm về lĩnh vực chuyên ngành; thực hiện đúng trình tự, thủ tục, quy trình xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Bộ GTVT; công khai đường dây nóng của đơn vị để người dân kịp thời phản ánh các tiêu cực của lực lượng thanh tra, kiểm tra, công chức thanh tra trong khi thi hành công vụ.

c) Xử lý nghiêm những đơn vị xây dựng, thi công không bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình giao thông

- Trong những năm gần đây, Bộ GTVT đã chỉ đạo Thanh tra Bộ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tại một số công trình, dự án trọng điểm trong ngành GTVT. Qua kết quả thanh tra, kiểm tra lực lượng Thanh tra Bộ GTVT đã phát hiện và xử lý nghiêm những đơn vị xây dựng, thi công không đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình cụ thể: Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ra thông báo tới các Chủ đầu tư rà soát, hạ thang điểm đánh giá, thận trọng xem xét đánh giá năng lực hoặc yêu cầu không xem xét chỉ định thầu một số đơn vị do yếu kém về năng lực, thi công không đảm bảo tiến độ, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện hợp đồng hoặc tham gia dự án để ảnh hưởng đến chất lượng công trình của 24 đơn vị khi tham gia đấu thầu, chỉ định thầu trong ngành. Trong đó, Bộ GTVT đã có Quyết định cấm không cho 6 đơn vị tham gia đấu thầu các dự án trong ngành GTVT trong thời gian 2 năm do vi phạm trong quá trình đấu thầu, không thực hiện hợp đồng theo quy định;

- Ngoài ra, Bộ GTVT đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị do thi công công trình trên đường bộ đang khai thác không bố trí đầy đủ biển báo theo quy định (Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn - Công ty xây lắp 394, Công ty CP xây lắp dầu khí Thái Bình Dương, Công ty CP Rạng Đông, Tổng công ty XDCT Hàng Không ACC); yêu cầu Ban QLDA thay thế các Tư vấn giám sát do thực hiện công tác Tư vấn giám sát không đúng chuyên môn theo chứng chỉ hành nghề giám sát thi công được cấp (Dự án WB5). Đối với các dự án có gói thầu có nguy cơ không đảm bảo tiến độ quy định theo hợp đồng, Bộ GTVT đã yêu cầu các Ban QLDA, nhà đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn rà soát, kiểm tra, lập tiến độ thi công chi tiết, có kế hoạch tài chính, huy động máy móc thiết bị để đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu.
d) Kết quả triển khai thực hiện Siết chặt công tác quản lý hoạt động vận tải

Trong những năm gần đây đặc biệt từ cuối năm 2015 đến nay Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng như Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải đã rất quan tâm chỉ đạo để tăng cường công tác quản lý vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung, trong đó đã quan tâm chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát để xử lý, ngăn chặn tình trạng “xe dù bến cóc” xe xin phù hiệu xe hợp đồng nhưng chạy như tuyến cố định. Điển hình một số văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải:

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Công điện, Chỉ thị: Công điện số 2313/CĐ-TTg ngày 17/12/2015, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015, Công điện số 242/CĐ-TTg ngày 05/02/2016, Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 15/02/2016 chỉ đạo triển khai, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân trước và trong Tết, trong đó cũng đã yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc” trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô;

- Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Văn bản số 469/UBATGTQG ngày 11/11/2015 về việc giải quyết tình trạng vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô;

- Bộ GTVT ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để thực hiện Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải như: Công văn số 15391/BGTVT-VT ngày 18/11/2015 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Văn bản số 469/UBATGTQG ngày 11/11/2015 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Công văn số 1853/BGTVT-VT ngày 23/02/2016 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; Công văn số 1504/BGTVT-VT ngày 03/02/2016 về việc tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý hiện tượng xe dù, xe khách trá hình trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó đã yêu cầu Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng Thanh tra phối hợp với Cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ; đặc biệt là việc chở quá số người quy định, tình trạng “xe dù, bến cóc”. Cho đến nay, hầu hết các Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra phối hợp với Cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ; đặc biệt là việc chở quá số người quy định, tình trạng “xe dù, bến cóc” và đạt được kết quả ban đầu.

e) Về kết quả kiểm soát tải trọng xe
Sau gần 02 năm đồng loạt và bằng nhiều biện pháp thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe, đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp vận tải, chủ xe, lái xe, chủ hàng chấp hành quy định về vận tải đường bộ; tình trạng xe ô tô chở hàng quá tải đã giảm nhiều, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tiếp tục được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo quyết liệt; Bộ GTVT, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp tốt trong công tác chỉ đạo, điều hành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt thực hiện nghiêm túc. Cho đến nay công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đã đạt được kết quả khả quan, phương tiện vi phạm chở hàng quá tải đã giảm hẳn (giảm khoảng 91% so với thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm soát tải trọng đồng loạt trên phạm vi toàn quốc). Một số nội dung cụ thể:
- Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai công tác kiểm soát tải trọng phương tiện;

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục chuyên ngành, các địa phương đã tích cực triển khai Quyết định số 4087/QĐ-BGTVT ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện trong 02 tháng cuối năm 2015, các cơ quan thuộc Bộ và các địa phương đang quyết liệt triển khai thực hiện và đã có báo cáo về kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tuần (ngày 01/02/2016 Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện 02 tháng cuối năm 2015);

- Thanh tra Bộ GTVT đã phối hợp với Thanh tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các Sở Giao thông vận tải và lực lượng liên ngành tại Trạm kiểm tra tải trọng tại 28 địa phương đã chỉ ra những kết quả đạt được và tồn tại trong công tác kiểm soát tải trọng tại các địa phương. Đồng thời triển khai Quyết định số 4087/QĐ-BGTVT ngày 17/11/2015 về tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện 2 tháng cuối năm, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất Trạm cân di động tại các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Hưng Yên; Sở GTVT và lực lượng liên ngành tại trạm kiểm tra tải trọng lưu động của các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và hậu kiểm công tác kiểm soát tải trọng tại đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh. Bộ GTVT đã kịp thời có văn bản chấn chỉnh các Sở GTVT và kiến nghị UBND các địa phương để phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện;

- Thanh tra Bộ GTVT tiếp tục kiểm tra về tải trọng phương tiện và thực hiện các quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện đường bộ tại đầu mối bốc xếp hàng hóa trọng điểm (cảng, bến, nhà ga và các đầu mối xếp hàng) trên địa bàn một số tỉnh, thành phố.

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ban hành Công điện số 18/CĐ-UBATGTQG ngày 14/5/2016 chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ (Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện).

- Bộ đang tiếp thu giải trình ý kiến của Bộ Nội vụ, Tài chính về chế độ cho lực lượng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động để tổng hợp Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Bộ GTVT đang chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải phối hợp Cục Cảnh sát giao thông xây dựng kế hoạch phối hợp để xây dựng Báo cáo đánh giá tổng kết công tác triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 12593/KHPH-BGTVT-BCA (dự kiến Tổng kết vào tháng 7-8 năm 2016).

- Kết quả theo thống kê từ hệ thống quản lý Trạm kiểm tra tải trọng xe, cho thấy: 

Từ đầu năm 2016 đến nay (tính từ ngày 01/01/2016 đến 5/6/2016): các Trạm KTTTX lưu động đã dừng, kiểm tra 377.032 xe ô tô, phát hiện và lập biên bản 29.562 trường hợp vi phạm, tỷ lệ xe vi phạm trên tổng số xe được kiểm tra bằng 7,84%. Trong đó tháng 6/2016 (tính từ ngày 01/6/2016 đến 5/6/2016): các Trạm KTTTX lưu động đã dừng, kiểm tra 71.935 xe ô tô, phát hiện và lập biên bản 5.645 trường hợp vi phạm, tỷ lệ xe vi phạm trên tổng số xe được kiểm tra bằng 7,85%.

Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương vẫn còn tình trạng xe chở hàng quá tải, xe có kích thước thùng hàng vượt quá quy định lưu thông trên đường bộ, có tình trạng lực lượng kiểm soát tải trọng xe để xe quá tải lọt qua chốt, trạm kiểm soát tải trọng xe.

2. Các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, siết chặt hơn nữa công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện, kiểm tra xử lý vi phạm, xử lý đơn vị thi công không đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình giao thông
Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 07/01/2015 về việc tiếp tục chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép; Công điện số 18/CĐ-UBATGTQG ngày 14 tháng 05 năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ và các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, phấn đấu trong năm 2016 chấm dứt tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép lưu thông trên đường bộ, sau đó duy trì lâu dài, không để tình trạng vi phạm chở hàng quá tải tái diễn trở lại:

a) Bộ Giao thông vận tải
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách đặc thù đối với lực lượng làm công tác kiểm soát tải trọng xe.
- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát trật tự và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tập trung kiểm soát tải trọng xe chặt chẽ ngay từ các cơ sở đầu nguồn hàng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm Kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe; trên cơ sở đó ban hành Kế hoạch mới phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trên tuyến để nâng cao hiệu quả công tác, phòng ngừa sai phạm.

- Tiếp tục thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị xây dựng, thi công không đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; thông báo tới các Chủ đầu tư rà soát, hạ thang điểm đánh giá, thận trọng năng lực hoặc yêu cầu không xem xét chỉ định thầu một số đơn vị do yếu kém về năng lực, thi công không đảm bảo tiến độ, chất lượng; cấm không cho đơn vị tham gia đấu thầu các dự án trong ngành GTVT trong thời gian nhất định do vi phạm trong quá trình đấu thầu, không thực hiện hợp đồng theo quy định...

b) Bộ Công an
- Chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành Giao thông vận tải tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

- Lực lượng Cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tập trung kiểm tra tại cơ sở đầu nguồn hàng, hỗ trợ lực lượng kiểm soát tải trọng xe tại các Trạm kiểm tra tải trọng xe.

- Lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát tải trọng xe trên đường.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm Kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe; xây dựng ban hành Kế hoạch mới phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hiệu quả.

c) Bộ Quốc phòng
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Công an các địa phương tổ chức thực hiện kiểm soát tải trọng các loại xe quân đội lưu thông không làm nhiệm vụ quân sự; các xe sử dụng giấy tờ xe Quân đội giả để chở hàng quá tải và trốn phí sử dụng đường bộ.

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công an địa phương và các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến đường thuộc địa bàn địa phương; bố trí kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho các lực lượng làm công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương kiểm soát tải trọng xe chặt chẽ ngay từ cơ sở đầu nguồn hàng.

e) Bộ Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng xe và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
g) Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải 

Sớm hoàn thiện, tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách đặc thù đối với lực lượng làm công tác kiểm soát tải trọng xe và bố trí nhân lực làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe.
h) Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Chỉ đạo Ban An toàn giao thông cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Công an cấp tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ; hàng quý tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát tải trọng xe trên phạm vi toàn quốc.
47. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông, kẹt xe, ùn tắc giao thông nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông; xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm an toàn giao thông.
Trả lời: Tại công văn số 6865 /BGTVT-ATGT ngày 17/6/2016

Trong những năm vừa qua công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và cả xã hội quan tâm vào cuộc; nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài về bảo đảm TTATGT đã được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Kết quả, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc đã có những chuyển biến tích cực; liên tiếp trong 5 năm (từ 2011 ÷ 2015) tai nạn giao thông (TNGT) đã được kiềm chế và giảm cả ba tiêu chí; tai nạn giao thông 5 tháng đầu năm 2016 tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: toàn quốc xảy ra 8.374 vụ, làm chết 3.588 người, làm bị thương 7.339 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 944 vụ (-10,1%), giảm 147 người chết (-3,94%), giảm 1.218 người bị thương (-14,23%).

Tuy nhiên, đúng như phản ánh của cử tri công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vẫn còn một số tồn tại hạn chế: số vụ tai nạn giao thông, số người chết vì tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường bộ, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn kém, nhiều vi phạm vẫn còn diễn ra phổ biến…; tình trạng ùn ứ giao thông tại thành phố Hà Nôi và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn xảy ra, đặc biệt vào các giờ cao điểm, những ngày Lễ, Tết, đây thực sự là thách thức và là nguy cơ, hiểm họa tiềm ẩn đối với an sinh, trật tự, an toàn xã hội. 
Để chấn chỉnh tình trạng này, Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm về bảo đảm TTATGT, trong đó chú trọng thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT một cách đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu của công tác bảo đảm TTATGT; đặc biệt là tập trung sửa đổi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hướng tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định tại Nghị định       số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để người dân, cán bộ, doanh nghiệp…kịp thời nắm bắt các quy định mới và triển khai thực hiện.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các dự án đường sắt trên cao, lắp đặt cầu vượt cho xe có tải trọng nhẹ; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thi công trên đường bộ đang khai thác, gắn trách nhiệm Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công trong việc bảo đảm ATGT, ATLĐ, VSMT trong quá trình thi công dự án, công trình giao thông; khắc phục kịp thời các điểm đen, các vị trí mất an toàn giao thông trên đường bộ đường sắt, đường thủy nội địa; rà soát điều chỉnh, bổ sung hợp lý hệ thống báo hiệu đường bộ, thiết bị an toàn giao thông, bổ sung rào hộ lan, đường cứu nạn trên các tuyến đường bộ qua khu vực đèo dốc quanh co; tăng cường thực hiện công tác thẩm định ATGT đối với các dự án xây dựng mới, nâng cấp cải tạo đường bộ và các tuyến đường bộ đang khai thác có nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

- Phối hợp với các thành phố lớn xây dựng và triển khai các giải pháp hợp lý các phương thức vận tải (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 148/TTg-KTN ngày 27 tháng 01 năm 2014), nhằm mục tiêu đẩy nhanh phát triển vận tải hành khách công cộng.

- Tăng cường kiểm tra xe kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông tại địa phương trong việc kiểm soát xử lý xe hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định.

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các lực lượng thực thi công vụ, nhiệm vụ về bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành hoạt động vận tải, khai thác hạ tầng giao thông và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về TTATGT.

48. Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: Thời gian qua với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương tình trạng xe vi phạm tải trọng đã giảm đáng kể, hiện chỉ còn khoảng 20% số xe vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng xe chở hàng quá tải trọng vẫn diễn ra phổ biến và hết sức nghiêm trọng, nhiều xe chở quá tải 100 - 300% tải trọng cho phép, nhiều xe bị xử phạt nhưng vẫn tái phạm; tình trạng các tuyến đường có nhiều xe quá tải đi qua hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân. Vì thế, cử tri kiến nghị ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thi hành pháp luật, cần nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng nâng các mức phạt cho phù hợp để đảm bảo tính răn đe, ngăn chặn, tránh nguy hiểm cho xã hội.
Trả lời: Tại công văn số 6860/BGTVT-VT ngày 17/6/2016

Trước hết, Bộ GTVT xin trân trọng cảm ơn Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Nam Định đã góp ý về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện và quy định đối với xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đối với nội dung cử tri kiến nghị, Bộ GTVT xin tiếp thu và làm rõ như sau:

Sau gần 02 năm đồng loạt triển khai và bằng nhiều biện pháp thực hiện, công tác kiểm soát tải trọng xe đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp vận tải, chủ xe, lái xe, chủ hàng chấp hành quy định về vận tải đường bộ; tình trạng xe ô tô chở hàng quá tải đã giảm nhiều, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tiếp tục được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo quyết liệt; Bộ GTVT, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp tốt trong công tác chỉ đạo, điều hành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt thực hiện nghiêm túc. Cho đến nay, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đã đạt được những kết quả khá khả quan, phương tiện vi phạm chở hàng quá tải đã giảm hẳn (giảm khoảng 91% so với thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm soát tải trọng đồng loạt trên phạm vi toàn quốc). Một số nội dung đã triển khai và kết quả cụ thể:
- Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục chuyên ngành, các địa phương đã tích cực triển khai Quyết định số 4087/QĐ-BGTVT ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện trong 02 tháng cuối năm 2015, các cơ quan thuộc Bộ và các địa phương đang quyết liệt triển khai thực hiện và đã có báo cáo về kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tuần (ngày 01/02/2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện 02 tháng cuối năm 2015).

- Thanh tra Bộ GTVT đã phối hợp với Thanh tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ của Sở GTVT và lực lượng liên ngành tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn 28 địa phương đã chỉ ra những kết quả hoạt động và tồn tại trong công tác kiểm soát tải trọng tại các địa phương này. Đồng thời triển khai Quyết định số 4087/QĐ-BGTVT ngày 17/11/2015 về tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tải trọng phương tiện 2 tháng cuối năm 2015, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất trạm cân di động tại các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Hưng Yên; Sở GTVT và lực lượng liên ngành tại trạm kiểm tra tải trọng lưu động của các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và hậu kiểm công tác kiểm soát tải trọng tại đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn thành phố: Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Bộ GTVT đã kịp thời có văn bản chấn chỉnh Sở GTVT và kiến nghị UBND các địa phương để phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

- Thanh tra Bộ GTVT tiếp tục kiểm tra về tải trọng phương tiện và thực hiện các quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện đường bộ tại đầu mối bốc xếp hàng hóa trọng điểm (cảng, bến, nhà ga và các đầu mối xếp hàng) trên địa bàn một số tỉnh, thành phố.

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có Công điện số 18/CĐ-UBATGTQG ngày 14/5/2016 chỉ đạo Bộ, ngành liên quan: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ (Bộ GTVT đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện).

- Bộ GTVT đang tiếp thu giải trình ý kiến của Bộ Nội vụ, Tài chính về chế độ cho lực lượng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động để tổng hợp Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Bộ GTVT đang chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải phối hợp Cục Cảnh sát giao thông xây dựng kế hoạch phối hợp để xây dựng Báo cáo đánh giá tổng kết công tác triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 12593/KHPH-BGTVT-BCA (dự kiến Tổng kết vào tháng 7-8 năm 2016).

- Kết quả theo thống kê từ hệ thống quản lý Trạm kiểm tra tải trọng xe, cho thấy: 

Từ đầu năm 2016 đến nay (tính từ ngày 01/01/2016 đến 5/6/2016): các trạm KTTTX lưu động đã dừng, kiểm tra 377.032 xe ô tô, phát hiện và lập biên bản 29.562 trường hợp vi phạm, tỷ lệ xe vi phạm trên tổng số xe được kiểm tra bằng 7,84%. Trong đó tháng 6/2016 (tính từ ngày 01/6/2016 đến 5/6/2016): các trạm KTTTX lưu động đã dừng, kiểm tra 71.935 xe ô tô, phát hiện và lập biên bản 5.645 trường hợp vi phạm, tỷ lệ xe vi phạm trên tổng số xe được kiểm tra bằng 7,85%.

Trong quá trình triển khai thực hiện đồng bộ công tác kiểm soát tải trọng phương tiện từ năm 2014 đến nay đã có nhiều phát sinh khó khăn vướng mắc, trong đó có bất cập về mức phạt, đối tượng vi phạm và thẩm quyền xử lý vi phạm của một số lực lượng thực thi nhiệm vụ. Do đó, Bộ GTVT đã phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các Bộ ngành, địa phương kịp thời tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 171/2013/NĐ-CP trong đó đã điều chỉnh tăng mức xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe, …; sau đó Bộ GTVT đã tiếp tục phối hợp Bộ, ngành liên quan và địa phương tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (có hiệu lực từ ngày 01/8/2016) thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP.

Ngoài việc tuân thủ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Đường sắt 2005, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định của pháp luật liên quan; kế thừa các quy định hiện hành của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP đã được thực hiện ổn định và đáp ứng được yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Nghị định đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với quy định của các văn bản (mới) hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục triệt để những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP.

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào một số nhóm vấn đề cụ thể sau:

1. Sửa đổi, bổ sung, mô tả lại để làm rõ hơn đối với một số hành vi và nhóm hành vi vi phạm, như:

- Hành vi vi phạm của người điều khiển xe ô tô chở người trên buồng lái quá số lượng quy định (điểm c khoản 1 Điều 5);

- Hành vi vi phạm của người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều (điểm g khoản 3 Điều 5, điểm m khoản 1 Điều 6, điểm e khoản 3 Điều 7;

- Gộp chung hành vi vi phạm “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” và hành vi vi phạm “khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng trước khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu vàng” của người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng lại thành một hành vi “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”.  

- Hành vi vi phạm của người điều khiển xe ô tô tải lắp thùng xe có kích thước không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; điều khiển xe ô tô vận chuyển hành khách lắp thêm hoặc tháo bớt ghế, giường nằm (điểm đ khoản 3 Điều 16). 

2. Bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi và nhóm hành vi vi phạm chưa được quy định trong Nghị định hiện hành, như:

- Bổ sung quy định xử phạt đối với một số hành vi vi phạm chưa được quy định trong Nghị định hiện hành để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông:

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô có hành vi vi phạm: chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy;

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô có hành vi vi phạm: dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường;

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô có hành vi vi phạm: điều khiển xe đi qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà);

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng thực hiện hành vi: lùi xe ở đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; 

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi: cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ;

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi: tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ đường bộ; dựng biển quảng cáo trên phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ đường bộ;

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi: chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị làm nơi trông, giữ xe;

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện hành vi vi phạm: không có biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng của công trình đường bộ gây mất an toàn giao thông; không có quy trình quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ theo quy định hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong quy trình quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ đã được phê duyệt;

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với tổ chức thực hiện thu phí đường bộ để xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực thu phí;

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô, xe mô tô: có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia;

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách thực hiện hành vi: dừng đón, trả hành khách quá thời gian quy định đón, trả hành khách không đúng địa điểm đón, trả hành khách được ghi trong hợp đồng; đón, trả hành khách trên đường cao tốc; vận chuyển khách liên vận quốc tế theo tuyến cố định không có danh sách hành không theo quy định hoặc chở người không có tên trong danh sách hành khách; điều khiển xe chở hành khách liên vận quốc tế không có hoặc không gắn ký hiệu phân biệt quốc gia, phù hiệu liên vận theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải thực hiện hành vi: không niêm yết hoặc niêm yết không chính xác, đầy đủ theo quy định về: biển số xe; khối lượng hành lý miễn cước; số điện thoại đường dây nóng; khẩu hiệu “tính mạng con người là trên hết”; không lưu trữ theo quy định các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị; không lập hồ sơ lý lịch phương tiện, lý lịch hành nghề của lái xe theo quy định; không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định; không thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển khách tới Sở GTVT trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách theo quy định; sử dụng từ 02 hợp đồng vận chuyển trở lên cho một chuyến xe vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải hành khách du lịch; bán vé, thu tiền hoặc thực hiện việc xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi xe đối với xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải hành khách du lịch; bến xe không thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho xe ra, vào bến hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ quy trình đảm bảo an toàn giao thông cho xe ra, vào bến;

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với chủ xe ô tô thực hiện hành vi: trốn nộp (không nộp) phí sử dụng đường bộ theo quy định;

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với cơ sở đào tạo lái xe thực hiện hành vi: sử dụng xe tập lái không có mui che mưa, nắng, không có ghế ngồi chắc chắn cho người học trên thùng xe; không thực hiện việc ký hợp đồng đào tạo, thanh lý hợp đồng đào tạo với người học lái xe theo quy định hoặc có ký hợp đồng đào tạo, thanh lý hợp đồng đào tạo nhưng không do người học lái xe trực tiếp ký.

2. Về chế tài xử phạt

Việc quy định chế tài xử phạt (mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả) đảm bảo nguyên tắc tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi vi phạm, bảo đảm tính hợp lý, thống nhất giữa các điều khoản của Nghị định, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính răn đe và khả thi khi thực hiện.

Trong lĩnh vực đường bộ, Nghị định đã điều chỉnh mức xử phạt đối với một số nhóm hành vi và hành vi như:

- Nhóm hành vi vi phạm về nồng độ cồn;

- Nhóm hành vi vi phạm quy định về tốc độ;

- Nhóm hành vi vi phạm trên đường cao tốc;

- Một số hành vi vi phạm quy tắc giao thông;

- Nhóm hành vi chở hàng quá trọng tải cho phép chở của phương tiện;

- Nhóm hành vi chở hàng quá tải trọng cho phép của cầu, đường;

- Một số hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh vận tải đường bộ;

- Một số hành vi vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Về thẩm quyền xử phạt

Để tăng cường kiểm soát xe quá tải ngay tại đầu nguồn hàng, bổ sung phân định thẩm quyền xử phạt cho Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đường sắt, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi “xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô vượt quá trọng tải cho phép chở của xe” (khoản 7 Điều 69); đồng thời bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt của từng chức danh thuộc các lực lượng này (khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 70).

4. Về thẩm quyền lập biên bản

Bổ sung quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính cho công chức, viên chức thuộc Thanh tra Sở GTVT, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa đang thi hành công vụ, nhiệm vụ (điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 74).

5. Về thủ tục xử phạt

- Bổ sung, ghi rõ các hành vi có đối tượng bị xử phạt là cả chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện hoặc nhân viên phục vụ trên xe vi phạm để quy định việc áp dụng trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện hoặc chủ phương tiện là nhân viên phục vụ trên xe vi phạm (khoản 3 Điều 76);

- Bổ sung quy định làm rõ đối tượng chủ phương tiện bị xử phạt theo quy định của Nghị định (khoản 5 Điều 76).

49. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Vấn đề tai nạn giao thông ngày càng nhiều, chết nhiều người trong 01 vụ tai nạn, chết nhiều người trong dịp Lễ, Tết…là nỗi ám ảnh của mọi người dân. Kiến nghị ngành chức năng cần có giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ vấn đề, xử phạt đủ sức răn đe, tước giấy phép lái xe…nhất là làm sao cho người dân ý thức được việc chấp hành Luật giao thông khi tham gia giao thông.
Trả lời: Tại công văn số 6863/BGTVT-ATGT ngày 17/6/2016

Trong những năm vừa qua công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và cả xã hội quan tâm vào cuộc; nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài về bảo đảm TTATGT đã được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Kết quả, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc đã có những chuyển biến tích cực; liên tiếp trong 5 năm (từ 2011 ÷ 2015) tai nạn giao thông (TNGT) đã được kiềm chế và giảm cả ba tiêu chí; tai nạn giao thông 5 tháng đầu năm 2016 tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: toàn quốc xảy ra 8.374 vụ, làm chết 3.588 người, làm bị thương 7.339 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 944 vụ (-10,1%), giảm 147 người chết (-3,94%), giảm 1.218 người bị thương (-14,23%).

Tuy nhiên, đúng như phản ánh của cử tri công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vẫn đang có diễn biến phức tạp, các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, số người chết vì tai nạn giao thông thường gia tăng vào các dịp Lễ, Tết, đây thực sự là thách thức và là nguy cơ, hiểm họa tiềm ẩn đối với an sinh, trật tự, an toàn xã hội.
Để chấn chỉnh tình trạng này, Chính phủ vừa ban hành Nghị định        số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 8 năm 2016), trong đó tăng nặng mức xử phạt đối với một số hành vi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông như: đưa xe máy tham gia giao thông vào đường cao tốc, điều khiển phương tiện khi có sử dụng rượu bia…Ngoài ra, Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm về bảo đảm TTATGT và chú trọng thực hiện các nội dung sau:
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT một cách đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu của công tác bảo đảm TTATGT; đặc biệt là tập trung sửa đổi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hướng tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, chú trọng các chủ đề: đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; tuân thủ quy định tốc độ điều khiển phương tiện; giảm tốc độ, quan sát an toàn khi đi từ đường nhánh ra đường chính; đã uống rượu bia thì không lái xe; xây dựng và triển khai đề án tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trên đường cao tốc.

- Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thi công trên đường bộ đang khai thác, gắn trách nhiệm Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công trong việc bảo đảm ATGT, ATLĐ, VSMT trong quá trình thi công dự án, công trình giao thông; khắc phục kịp thời các điểm đen, các vị trí mất an toàn giao thông trên đường bộ đường sắt, đường thủy nội địa; rà soát điều chỉnh, bổ sung hợp lý hệ thống báo hiệu đường bộ, thiết bị an toàn giao thông, bổ sung rào hộ lan, đường cứu nạn trên các tuyến đường bộ qua khu vực đèo dốc quanh co; tăng cường thực hiện công tác thẩm định ATGT đối với các dự án xây dựng mới, nâng cấp cải tạo đường bộ và các tuyến đường bộ đang khai thác có nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

- Tăng cường kiểm tra xe kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông tại địa phương trong việc kiểm soát xử lý xe hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định.

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các lực lượng thực thi công vụ, nhiệm vụ về bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành hoạt động vận tải, khai thác hạ tầng giao thông và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về TTATGT.

50. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Đề nghị Bộ GTVT  xem xét sớm lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc tuyến QL.50 đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang nhằm giải quyết tình trạng đọng nước vào mùa mưa, gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở các khu vực đông dân cư.
Trả lời: Tại công văn số 6822/BGTVT-KCHT ngày 16/6/2016

Đoạn tuyến QL.50 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang từ Km36+300 - Km88+626 đã được đầu tư nâng cấp và làm hệ thống thoát nước dọc do Ban QLDA7 làm chủ đầu tư. Riêng đoạn Km43+000 - Km47+334 Ban QLDA 7 đang chuẩn bị triển khai thảm BTN tăng cường mặt đường (trong dự án có bổ sung hệ thống rãnh thoát nước dọc); đoạn Km71+275 - Km74+745 QL50 (nội ô thị trấn Chợ Gạo - tuyến QL50 cũ) năm 2014 Bộ GTVT đã đầu tư hệ thống thoát nước dọc một số đoạn đọng nước nặng (do nguồn kinh phí hạn hẹp). Trong kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2017, Bộ GTVT sẽ cân đối bố trí nguồn vốn xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước dọc còn lại và thảm BTN mặt đường và sẽ bàn giao đoạn tuyến này cho tỉnh Tiền Giang quản lý khai thác. 
51. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Đề nghị Bộ GTVT xem xét cho lắp đặt hệ thống đèn đường đoạn từ khu công nghiệp Tân Hương đến cầu Tân Hương nhằm đảm bảo ATGT và trật tự an toàn xã hội ở khu vực này vào ban đêm.
Trả lời: Tại công văn số 6822/BGTVT-KCHT ngày 16/6/2016

Đoạn tuyến QL.1 từ cầu Tân Hương (Km1954+790) đến Khu công nghiệp Tân Hương (Km1956+000)  mặt đường rộng 19m, được bố trí 4 làn xe cơ giới và 02 làn xe thô sơ, giữa có dải phân cách BTXM. Hiện tại,  trên đoạn tuyến này chưa có hệ thống đèn đường chiếu sáng. Hiện nay, Dự án BOT QL.1 tuyến tránh thị Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép bổ sung hạng mục nút giao khác mức giữa QL1 với Khu công nghiệp Tân hương vào Hợp đồng dự án BOT tại Văn bản số 589/TTg-KTN ngày 06/4/2016. Như vậy, sau khi dự án hoàn thành, sẽ xử lý dứt điểm tình trạng mất ATGT qua khu vực Khu công nghiệp Tân Hương. 

3. Trên tuyến QL.1A, Bộ GTVT phân tuyến 03 làn xe, trong đó người đi bộ, phương tiện thô sơ và xe máy, xe mô tô đi chung 01 làn xe trong cùng bên phải. Tuy nhiên, các loại xe ôtô - nhất là xe tải nặng thường vượt nhau phía bên phải gây nguy hiểm cho người đi xe thô sơ, xe máy, mô tô và người đi bộ. Do vậy, đề nghị Bộ GTVT xem xét điều chỉnh hoặc tổ chức dãy phân cách nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông ở làn trong cùng bên phải.

Về vấn đề này, Bộ GTVT trả lời như sau:

- Hiện nay, việc phân chia làn xe trên QL.1 đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang là phù hợp; riêng kiến nghị điều chỉnh hoặc tổ chức lắp đặt dải phân cách làn xe cơ giới và thô sơ làm cho mặt đường thu hẹp, cản trở giao thông và mất ATGT như đã từng xảy ra trên QL.5, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, QL.51,... những năm trước đây.

-  Đối với việc các xe tải vượt phải là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang có ý kiến với UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Phòng CSGT tỉnh Tiền Giang tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các xe vi phạm quy định trên tuyến, đặc biệt là hành vi vi phạm như ý kiến cử tri nêu trên.
52. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Trong thời gian qua, đoạn giao nhau giữa 5 tuyến đường phía Bắc cầu vượt đường sắt ở Khu phố Trường Xuân, Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An thường xuyên xảy ra tai nạn nguy hiểm. Cử tri đề nghị Bộ GTVT quan tâm làm vòng xoay đảo chiều giao thông hoặc có giải pháp tối ưu nhằm làm hạn chế tai nạn giao thông tại nơi này.
Trả lời: Tại công văn số 6797/BGTVT-KCHT ngày 16/6/2016

Bộ GTVT đã có văn bản số 4073/BGTVT-CQLXD ngày 13/4/2016 gửi Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, trong đó đã trả lời về nội dung kiến nghị của cử tri về giải pháp hạn chế tai nạn giao thông tại đoạn giao nhau giữa 5 tuyến đường phía Bắc cầu vượt đường sắt ở khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An  với nội dung như sau:

"Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long và đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu giải pháp khắc phục và Nhà thầu mới hoàn thành thi công hạng mục đầu tháng 4/2016”.

Sau khi hoàn thành hệ thống vạch sơn dẫn hướng bổ sung cho các phương tiện tham gia giao thông và điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao cho đến hiện nay, tình hình tham gia giao thông của các phương tiện qua nút giao đã ổn định, thuận lợi và chưa ghi nhận thêm trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tiếp tục theo dõi, xử lý kịp thời về tổ chức giao thông tại nút giao nêu trên và trên tuyến Quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

53. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: Việc mở đường ngang qua dải phân cách của đường Quốc lộ 1A tại một số điểm qua địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị chưa hợp lý, gây bất tiện và mất an toàn giao thông cho việc đi lại của người dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh và Bộ GTVT, các cơ quan liên quan khảo sát, xem xét và mở đường ngang qua giải phân cách hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
Trả lời: Tại công văn số 6885/BGTVT-KCHT ngày 17/6/2016

Để đảm bảo an toàn giao thông, QL.1 trong quá trình nâng cấp mở rộng được lắp đặt giải phân cách giữa và bố trí các điểm mở dải phân cách để thuận tiện cho người, phương tiện khi tham gia giao thông. Trong quá trình xây dựng, căn cứ nhu cầu của địa phương cũng như thực tế hiện trường, Bộ GTVT đã chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Nhà đầu tư dự án BOT bổ sung, điều chỉnh các vị trí mở dải phân cách để thuận tiện cho người, phương tiện khi tham gia giao thông nhưng phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến năng lực khai thác trên tuyến (văn bản số 1316/BGTVT-QLXD ngày 29/01/2015). Đến nay, các điểm mở dải phân cách cơ bản phù hợp và thuận tiện cho người tham gia giao thông. 

Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các vị trí mở dải phân cách cho phù hợp với thực tế và đảm bảo an toàn giao thông.

54. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị có giải pháp đảm bảo nhu cầu vé xe khách cho người dân về quê vào dịp lễ, Tết.
Trả lời: Tại công văn số 6739/BGTVT-VT ngày 15/6/2016

Trước hết, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xin trân trọng cảm ơn Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh An Giang đã góp ý về công tác vận tải đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi, đặc biệt trong dịp lễ, Tết. Đối với nội dung cử tri kiến nghị, Bộ GTVT xin tiếp thu và làm rõ như sau:

Trong những năm gần đây với sự chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục vào cuộc của Chính phủ, các Bộ, ngành, Bộ GTVT và đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của các địa phương, sự chủ động triển khai kế hoạch của các Tổng cục, các Cục chuyên ngành, các Sở GTVT và các đơn vị kinh doanh vận tải, hoạt động vận tải phục vụ cơ bản đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân.
Đối với việc đảm bảo nhu cầu vé xe khách cho người dân về quê vào dịp lễ (30/4, 01/5, Quốc khánh 02/9), Tết (Dương lịch, Âm lịch), các đợt cao điểm về nhu cầu đi lại tăng cao như đợt thi tuyển Đại học, cao đẳng, lễ hội thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GTVT, Bộ Công an đã chủ động ban hành các công điện, chỉ thị, điện chỉ đạo; Ủy ban nhân dân các địa phương luôn chủ động trong công tác chỉ đạo để Sở GTVT, Công an tỉnh và UBND cấp huyện và đơn vị vận tải, bến xe triển khai thực hiện Kế hoạch vận tải và bảm đảm an toàn giao thông, đặc biệt trong các dịp Tết đảm bảo tất cả hành khách đều phải tăng cường phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại không có hành khách nào không có phương tiện về quê ăn Tết.
Công tác phối hợp trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là việc tổ chức kiểm tra vận tải và an toàn giao thông trước và sau Tết tại các đầu mối vận tải chính cũng như thông qua đường dây nóng ở cả 2 cấp (Trung ương và Địa phương) và 3 bộ phận (An toàn Giao thông, Giao thông Vận tải và Cảnh sát giao thông) để tiếp nhận và xử lý các phản ánh về vận tải và an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để góp phần cho hành khách chủ động lựa chọn phương tiện đi lại một cách thuận tiện nhất với chi phí tiết kiệm nhất, điển hình: triển khai Đề án thí điểm “Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng”; chính thức triển khai thí điểm hoạt động của Sàn giao dịch vận tải từ ngày 03/12/2015; gần đây Bộ GTVT tiếp tục có văn bản yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp Hiệp hội vận tải ô tô trên địa bàn địa phương tuyên truyền và khuyến khích đơn vị kinh doanh vận tải hành khách sử dụng phần mềm quản lý, bán vé xe khách (Website: https://chonve.vn/) góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong điều hành hoạt động vận tải và tăng cường công tác quản lý vận tải, đồng thời tạo sự minh bạch trong việc thực hiện giá vé đối với hành khách, chủ động cho hành khách trong lựa chọn phương tiện, chỗ ngồi khi đi bằng phương tiện ô tô khách. Đồng thời tiếp tục khuyến khích các hãng hàng không giá rẻ tăng cường chuyến bay, đường bay, tăng năng lực vận tải hành khách đường sắt để giảm tải cho đường bộ nhằm mục tiêu giảm giá cước vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân.
55. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng các phương tiện tham gia giao thông phải chịu nhiều loại phí từ lúc đăng kiểm đến khi lưu thông qua cầu, đường. Đề nghị Nhà nước xem xét giảm các loại phí trên.

Trả lời: Tại công văn số 6846/BGTVT-TC ngày 16/6/2016

Việc thu phí sử dụng  đường bộ đã được quy định trong Pháp lệnh phí và lệ phí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; về nguồn chi cho công tác quản lý, bảo trì các loại đường bộ đã được quy định rõ trong Luật giao thông đường bộ như sau: Nguồn tài chính để quản lý, bảo trì đường bộ do nhà nước đầu từ được đảm bảo từ Quỹ bảo trì đường bộ; đường chuyên dùng, đường không do nhà nước đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách thì do các cá nhân, tổ chức quản lý khai thác chịu trách nhiệm chi trả, do vậy:

- Đường do nhà nước đầu tư sẽ thực hiện thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện với phương thức thu tập trung tại các Trung tâm đăng kiểm để chi trả cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

 - Đường được đầu tư xây dựng bằng hình thức đầu tư BOT thì các nhà đầu tư tổ chức thu phí qua các trạm để hoàn vốn cho nhà đầu tư. Thu phí sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí BOT theo quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh. Đồng thời, Bộ Tài chính ban hành riêng từng Thông tư quy định mức thu cho từng trạm thu phí cụ thể trên cơ sở tính toán trong phương án tài chính của từng dự án và quy định trong hợp đồng BOT để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và nhà đầu tư. 

Như vậy, từ khi đăng kiểm đến khi lưu thông, phương tiện tham gia giao thông chỉ đóng phí sử dụng đường bộ như nêu ở trên mà không chịu thêm loại phí nào khác.

Ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016. Theo đó, tại điểm 4 mục II Nghị quyết giao: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT; đánh giá và đề xuất mức điều chỉnh hợp lý để giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải. Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao Bộ GTVT tiếp tục tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện việc thu phí BOT; rà soát tính đúng, tính đủ giá thành, chi phí đầu tư của các dự án BOT trên toàn quốc; Trước mắt chưa tăng phí BOT và giãn thời gian thu phí tối đa đối với các trạm thu phí BOT. Trên có sở đó, ngày 08/6/2016, Bộ GTVT đã có văn bản 6510/BGTVT-TC yêu cầu các Nhà đầu tư  dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức BOT do Bộ GTVT quản lý và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chưa tăng phí sử dụng đường bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nêu tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ. Việc xem xét giảm phí trạm BOT cho doanh nghiệp vận tải đang được Bộ GTVT và Bộ Tài chính tích cực rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

56. Cử tri TP Hà Nội kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Trả lời: Tại công văn số 6843/BGTVT-TC ngày 16/6/2016

Việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ được chia làm 2 giai đoạn, trước và từ ngày có hiệu lực của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ ( trước ngày 01/01/2013 và từ ngày 01/01/2013 trở lại đây), cụ thể như sau:

- Giai đoạn trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ: Trong giai đoạn này, chúng ta tổ chức 2 hệ thống trạm thu phí sử dụng đường bộ, đó là Trạm thu nộp ngân sách Nhà nước và trạm thu phí các dự án BOT. Trong giai đoạn này, do yêu cầu bức thiết giải quyết ùn tắc giao thông tại các thị xã, thành phố, giải quyết các điểm đen về tai nạn giao thông, theo đề nghị của các địa phương, Bộ GTVT đã chấp thuận đầu tư xây dựng một số tuyến đường tránh thị xã, thành phố, cải tạo, nâng cấp đường bộ để xử lý điểm đen về ùn tắc giao thông tai nạn giao thông theo hình thức BOT. Do lưu lượng xe ít, tính hấp hẫn dự án BOT không cao nên Nhà nước đồng ý sử dụng một số trạm thu phí hiện có, đang thu nộp ngân sách (nằm ngoài phạm vi dự án BOT) để hoàn vốn cho các dự án BOT này. Việc sử dụng các trạm thu phí này để hoàn vốn cho các dự án BOT đều được Bộ Tài chính ban hành Thông tư riêng cho từng trạm, quy định về mức phí, đối tượng nộp phí, việc sử dụng phí để hoàn vốn dự án BOT,v.v... Việc Nhà nước đồng ý sử dụng các trạm thu phí như nêu trên và Bộ Tài chính ban hành các Thông tư thu phí tại các trạm thu phí này để hoàn vốn cho các dự án BOT (không lập thêm trạm thu phí mới tại khu vực dự án BOT) là hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành. 

- Trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài được thành lập theo Quyết định số 327/KHĐT ngày 21/2/1994 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong đó cho phép đặt trạm chính tại Km 10 trên tuyến Bắc Thăng Long – Nội Bài và trạm phụ đặt tại Km 0 – Km 1 trên đường Vĩnh Thanh; đơn vị tổ chức thu phí trước đây là Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường bộ 234; nguồn thu phí nộp vào ngân sách nhà nước phục vụ công tác quản lý, bảo trì cầu đường bộ nói chung và hệ thống cầu đường Thăng Long – Nội Bài nói riêng;

- Ngày 23/02/2006, Văn phòng Chính phủ có thông báo số 37/TB-VPCP thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trong đó chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường tránh quốc lộ 2A qua thị xã Vĩnh Yên theo hình thức BOT với nguồn vốn đầu tư từ thu vé tuyến đường Bắc Thăng Long – Nội Bài;

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan tại thông báo số 37/TB-VPCP nêu trên và căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan, Cục Đường bộ Việt Nam (Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 (Nhà đầu tư) đã ký hợp đồng BOT số 37/CĐBVN-HĐ.BOT ngày 14/8/2007 về việc xây dựng quốc lộ 2 – đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

- Tại công văn số 13536/BTC-ĐT ngày 01/11/2006, Bộ Tài chính đã thống nhất nguyên tắc đầu tư dự án BOT tuyến tránh thị xã Vĩnh Yên và sử dụng nguồn thu phí của trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài để hoàn vốn cho dự án. Ngày 30/12/2008, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản số 16056/BTC-ĐT trong đó: 

“(i) Cho phép Nhà đầu tư sau khi hoàn thành công trình được nhàn bàn giao và tiến hành thu phí trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài để hoàn vốn cho dự án BOT”

(ii) Mức phí hai năm đầu thu bằng mức quy định tại Thông tư 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, và sử dụng phí đường bộ; từ năm thứ ba mức phí bằng 1,5 lần so với quy định”;

- Ngày 05/8/2009, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 5324/VPCP-KTN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải: “Cho phép chuyển giao nguyên trạng Trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài (bao gồm cả trạm chính và trạm phụ) cho Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 thu phí từ ngày 01/8/2009 để hoàn vốn cho dự án xây dựng quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc.

- Căn cứ vào các văn bản pháp lý nêu trên, ngày 28/8/2009, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 2465/QĐ-BGTVT chuyển giao nguyên trạm Trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài cho Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 để thu phí hoàn vốn cho dự án xây dựng quốc lô 2, đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định hiện hành;

Như vậy, việc chuyển giao nguyên trạng trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài cho Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 được thực hiện căn cứ vào các văn bản pháp lý nêu trên (văn bản số 5324/VPCP-KTN ngày 05/8/2009 của Văn phòng Chính phủ  và Quyết định số 2465/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2009 của Bộ Giao thông vận tải). Tại thời điểm bàn giao trạm thu phí cho Nhà đầu tư thì Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ chưa ban hành. Vì vậy, việc sử dụng trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài thu phí hoàn vốn cho dự án BOT QL 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc là phù hợp với quy định. 

- Đến khi triển khai Nghị định 18/2012/NĐ-CP: Đối với các trạm nộp ngân sách Nhà nước Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại văn bản số 2250/TTg-KTN ngày 28/12/2012 cho xóa bỏ các trạm thu phí nộp ngân sách Nhà nước, đồng thời tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận tiếp tục duy trì các trạm thu phí các dự án BOT hiện có. Trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài (được chuyển từ trạm của ngân sách Nhà nước trước đây) là do lịch sử để lại không thể xóa, dừng ngay được. Việc duy trì trạm thu phí này như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là hợp lý, bởi nhiều lý do, như: Để đầu tư các dự án này cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư, được sử dụng trạm phí phí đó để hoàn vốn cho dự án BOT; Nhà đầu tư đã dùng quyền thu phí tại các trạm thu phí này để thế chấp tại các Ngân hàng để vay vốn đầu tư dự án BOT; Nhà nước không có kinh phí để mua lại các dự án BOT này, đây là vấn đề lịch sử để lại và do thay đổi chế độ, chính sách của Nhà nước, sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ cân nhắc kỹ mới có ý kiến chỉ đạo giữ nguyên các trạm thu phí BOT (tại văn bản số 2250/TTg-KTN ngày 28/12/2012). 

57. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Bộ GTVT xem xét nghiên cứu di dời vị trí đặt trạm thu phí để phù hợp với việc thu phí các dự án BOT, đảm bảo kết nối và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh theo Quy hoạch vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025 tại Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 21/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Do Dự án tuyến tránh thành phố Vinh; Dự án nút giao khác mức giữa QL46 với đường sắt Bắc Nam, tỉnh Nghệ An; Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh và Dự án cầu đường bộ Yên Xuân được thực hiện hoàn vốn từ BOT, khiến giá vé trạm thu phí cầu Bến Thủy và cầu Bến Thủy II tăng cao, chưa phù hợp với đời sống, thu nhập của công chức và người lao động hiện nay.
Trả lời: Tại công văn số 6867/BGTVT-ĐTCT ngày 17/9/2016

Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước rất khó khăn, thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng và của các địa phương trong khu vực miền trung nói chung, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân, các cấp thẩm quyền đã cho phép đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh và nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT. Theo đó, dự án Tuyến tránh thành phố Vinh có chiều dài khoảng 25,8km từ Bắc thị trấn Quán Hành (Km448+800, QL1) đến cầu Bến Thủy cũ (Km467+056, QL1), tổng mức đầu tư 378 tỷ đồng; Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh có chiều dài khoảng 35,1km từ Nam cầu Bến Thủy 2 (Km16+500, QL8B) đến nút giao phía Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (Km504+400, QL1), tổng mức đầu tư 2.434 tỷ đồng. 

Trước đây, Dự án tuyến tránh thành phố Vinh sử dụng trạm thu phí Bến Thủy để hoàn vốn, do tiếp tục bổ sung Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh vào Dự án tuyến tránh thành phố Vinh như trên; đồng thời, Nhà đầu tư đã tiếp nhận và thực hiện việc duy tu, bảo trì cầu Bến Thủy 2 nên đã sử dụng trạm thu phí Bến Thủy 2 để hoàn vốn, đảm bảo hiệu quả tài chính cho các dự án. Việc lựa chọn vị trí đặt trạm thu phí đã được các cơ quan, đơn vị tính toán để đảm bảo phù hợp. Trường hợp di chuyển 1 trong 2 trạm thu phí nêu trên ra vị trí khác, các phương tiện sẽ đi theo tuyến đường không thu phí để tránh thu phí, dẫn đến nguy cơ ùn tắc giao thông trong khu vực, gây mất an toàn giao thông và không đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án. 

Về nút giao khác mức giữa QL46 với đường sắt Bắc Nam và cầu đường bộ Yên Xuân, trong điều kiện nguồn vốn Nhà nước khó khăn, trên cơ sở kiến nghị của địa phương, Bộ GTVT đã báo cáo và đã được Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư bổ sung các hạng mục nêu trên vào Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh để thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT. Đến nay, Nút giao khác mức giữa QL46 với đường sắt Bắc Nam đã hoàn thành và đưa vào khai thác, phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; cầu đường bộ Yên Xuân đang được triển khai gấp rút, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2016, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân các huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) và huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh).

Về mức phí của trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy 2, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Bộ GTVT đang phối hợp với Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ về việc giảm mức phí các trạm thu phí BOT, theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án, hài hòa lợi ích cho các bên.

Bộ GTVT rất mong Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ khó khăn chung của đất nước và đồng hành cùng ngành GTVT thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

58. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép thỏa thuận đấu nối giao thông đối với 19 cửa hàng xăng dầu đã tồn tại vào 17 điểm quy hoạch đấu nối trên tuyến đường Quốc lộ 1 do tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Văn bản số 8124/BCT-KH ngày 21/8/2014 của Bộ Công Thương đã xác định các cửa hàng xăng dầu xây dựng và kinh doanh trước thời điểm Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 đạt tiêu chuẩn quy định và được xem xét tồn tại trong quy hoạch; đồng thời, hiện nay, Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh đã được nâng cấp và có dải phân cách cứng.
Trả lời: Tại công văn số 6887/BGTVT-KCHT ngày 17/6/2016

Để duy trì tình trạng kỹ thuật và năng lực khai thác của các tuyến đường nhằm bảo đảm giao thông đường bộ luôn an toàn và thông suốt, đồng thời hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ, Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trong đó có quy định về việc đấu nối đường giao thông (bao gồm đường nhánh từ cửa hàng xăng dầu) vào quốc lộ (trong đó có QL.1) mà cử tri quan tâm kiến nghị. Việc đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đã được Chính phủ quy định tại Điều 29 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 “Đường nhánh được nối vào quốc lộ phải thông qua điểm đấu nối thuộc Quy hoạch các điểm đấu nối đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, sau khi có văn bản thoả thuận của Bộ Giao thông vận tải...”.

Đến nay, trên cơ sở văn bản thỏa thuận số 571/BGTVT-KCHT ngày 27/01/2010 của Bộ GTVT, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào QL.1, đường HCM, đường cảng Vũng Áng đi biên giới Việt Lào (QL.12C), QL.8, QL.8B và QL.15 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 5/4/2010. Tại Quyết định trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt quy hoạch hệ thống đường gom để các đường nhánh không đảm bảo khoảng cách theo quy định đấu nối vào đường gom trước khi kết nối vào quốc lộ thông qua các điểm đấu nối trong quy hoạch.

Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Bộ GTVT sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành rà soát để thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các cửa hàng xăng dầu có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT và triển khai xây dựng hệ thống đường gom dọc hai bên QL.1 theo Quy hoạch để các đường nhánh từ cửa hàng xăng dầu không đảm bảo khoảng cách theo quy định đấu nối vào đường gom trước khi kết nối vào quốc lộ thông qua các điểm đấu nối trong quy hoạch. Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch, hướng dẫn và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện theo thẩm quyền.      

59. Cử tri TP Hải Phòng kiến nghị: Cử tri phản ánh, dù tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã được đưa vào sử dụng toàn tuyến từ đầu tháng 12/2015, nhưng đến nay lượng phương tiện lưu thông còn thấp (chủ yếu là xe cá nhân) do mức giá cước thu phí đường bộ trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng quá cao gây ảnh hưởng lớn đến giá cước vận tải, khó khăn trong việc thực hiện phương án kinh doanh của doanh nghiệp vận tải. Cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính tính toán, xem xét hạ mức giá cước thu phí tuyến cao tốc này cho phù hợp và có lộ trình tăng phí cụ thể và hợp lý để doanh nghiệp có sự chuẩn bị.
Trả lời: Tại công văn số 6847/BGTVT-TC ngày 16/6/2016

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là trục giao thông quan trọng kết nối thủ đô Hà Nội với thành phố Hải Phòng, nối liền vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với cảng biển, với các cụm cảng biển lớn nhất miền Bắc, cảng quốc tế Hải Phòng, góp phần phát triển khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển mạng lưới giao thông khu vực phù hợp với chiến lược phát triển giao thông Việt Nam đến năm 2020.

Để triển khai thực hiện dự án nêu trên, ngày 29/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1621/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trong đó:

- Giao Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) là Chủ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;

- Về cơ chế thu phí và sử dụng trạm thu phí của dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Chủ đầu tư được quyết định mức thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo từng thời kỳ, để đảm bảo hoàn vốn, nhưng vẫn thu hút được các Chủ phương tiện đi vào đường cao tốc;

Ngày 26/5/2015, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản số 6940/BTC-CST hướng dẫn mức thu phí trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thực hiện theo Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 05/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh chính thức thông xe khánh thành đưa dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào khai thác toàn tuyến. Trong giai đoạn đầu khai thác toàn tuyến, để thu hút phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đường, Vidifi áp dụng mức phí cơ bản là 1.500 VNĐ/Km/PCU. Mức phí này thấp hơn mức phí tại báo cáo thẩm định phương án tài chính điều chỉnh số 3778/BGTVT-ĐTCT ngày 27/3/2015 đã trình Thủ tướng Chính phủ. Để phù hợp với PATC và thu hút các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến (đặc biệt là xe loại 5), giảm tải cho QL5 và hỗ trợ phương án kinh doanh của doanh nghiệp vận tải, kể từ 01/4/2016 Vidifi áp dụng mức phí cơ bản là 2.000 VNĐ/Km/PCU, riêng đối với xe loại 5 giảm 35% mức phí tham gia giao thông. Việc giảm phí của Vidifi đối với xe loại 5 sẽ ảnh hưởng đến PATC đã trình Thủ tướng Chính phủ với với mức phí 2.000 VNĐ/Km/PCU, để hỗ trợ doanh nghiệp vận tải. 

Về lộ trình tăng phí, Bộ đã khuyến cáo Vidifi cần nghiên cứu thận trọng và có kế hoạch cụ thể, thông báo công khai lộ trình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, trong đó tại điểm 4 mục III Nghị quyết giao:“Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT; đánh giá và đề xuất mức điều chỉnh hợp lý để giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh vận tải”, Bộ GTVT đã tiếp tục đề nghị Vidifi nghiên cứu, tính toán cụ thể để thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP nêu trên và trong phạm vi thẩm quyền chủ động quyết định giảm thêm phí đối với nhóm xe loại 4, loại 5 để thu hút lưu lượng xe lưu thông trên tuyến cao tốc, khi lưu lượng tăng thì số phí thu được cũng sẽ tăng. 

60. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Việc đổi giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3) sang vật liệu PET, gây phiền hà cho nhân dân. Cử tri đề nghị không bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe này đã có giá trị không thời hạn rồi.
Trả lời: Tại công văn số 6731/BGTVT-TCCB ngày 15/6/2016

Giấy phép lái xe có vật liệu bằng giấy trước đây đã được các cơ quan có thẩm quyền như ngành Công an, sau này là ngành Giao thông vận tải phát hành và cấp cho người dân sử dụng từ nhiều năm nay, trong quá trình sử dụng giấy phép lái xe bằng giấy đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết như: Mức độ bảo mật không cao, dễ bị làm giả; dễ bị tẩy xóa, sửa đổi, dễ bị hư hỏng trong quá trình sử dụng; kích thước không phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; không thuận tiện cho công tác quản lý, xử lý khi người lái xe vi phạm.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý, Bộ Giao thông vận tải đã quyết định đưa vào sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. từ năm 2012 đến nay với kích thước phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; có độ bảo mật cao, hạn chế được việc làm giả; có độ bền sử dụng cao về cơ học, chịu nhiệt, chịu ẩm; có song ngữ tiếng Việt, tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; áp dụng được công nghệ tiên tiến trong quá trình in ấn, quản lý giấy phép lái xe nên hạn chế đến mức thấp nhất khả năng làm giả giấy phép lái xe, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi mất, hư hỏng dễ tra cứu để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Để phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân khi cấp đổi giấy phép lái xe các hạng A1,A2, A3 bằng vật liệu giấy sang vật liệu PET. ngành Giao thông vận tải đã có những quy định cụ thể về thủ tục, hồ sơ, lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe theo hướng đơn giản về thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng thuận tiện cho người dân. Theo đó, người dân khi đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không cần phải có giấy khám sức khỏe, được đổi giấy phép lái xe tại bất cứ Sở Giao thông vận tải nào là nơi thuận tiện nhất, lộ trình thực hiện chuyển đổi giấy phép lái xe trước ngày 31/12/2020. 

Hiện nay, hầu hết các địa phương trên cả nước đã triển khai dịch vụ công mức độ 3 về cấp đổi giấy phép lái xe, người có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe chỉ cần khai báo thông tin qua mạng, được hẹn ngày, giờ đến để làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe nên sẽ giảm tối đa thời gian đi lại chờ đợi. Ngoài ra, nếu có nhu cầu sẽ được nhân viên bưu điện chuyển giấy phép lái xe mới đến địa chỉ theo yêu cầu của người lái xe. 

Với các lợi ích, nhu cầu quản lý và sử dụng nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đề nghị người dân có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 bằng vật liệu giấy thực hiện đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. theo lộ trình đến ngày 31/12/2020. 

61. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Qua vụ việc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mua 160 toa xe hàng đã qua sử dụng của Trung Quốc, gây bức xúc trong dư luận những ngày gần đây, cử tri đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ, dây chuyền lạc hậu hoặc đã qua sử dụng do Bộ, ngành mình quản lý; đồng thời, xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.
Trả lời: Tại công văn số 6874/BGTVT-KHCN ngày 17/6/2016

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (TCTy ĐSVN) là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, việc đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ…phải tuân thủ quy định tại Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 07/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển TCTy ĐSVN giai đoạn 2012-2015. Tuy nhiên, gần đây TCTy ĐSVN đã có chủ trương thực hiện việc khảo sát, nghiên cứu  mua 160 toa xe đã qua sử dụng khi chưa có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT là chưa đúng thẩm quyền và thủ tục về đầu tư. 

Vì vậy, sau khi nhận được phản ánh của các cơ quan truyền thông, Bộ GTVT đã kịp thời yêu cầu TCTy ĐSVN báo cáo về vụ việc và ra Quyết định số 480/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2016 về việc thành lập Tổ công tác để kiểm tra một số nội dung tại TCTy ĐSVN, trên cơ sở kết quả kiểm tra giai đoạn đầu, Bộ GTVT đã có văn bản số 4143/BGTVT-QLDN ngày 14/4/2016 báo cáo Thanh tra Chính phủ về việc cung cấp thông tin việc mua toa tàu đã qua sử dụng của TCTy ĐSVN. Hiện tại, Tổ công tác đang tiếp tục kiểm tra các nội dung liên quan, làm rõ trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban Lãnh đạo và các cán bộ TCTy ĐSVN để có đủ cơ sở đề xuất hình thức xử lý vi phạm theo thẩm quyền.  

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT, để bảo đảm quản lý, kiểm soát chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng đối với phương tiện đường sắt, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 63/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ - QCVN 15:2011/BGTVT. Các văn bản này là cơ sở pháp lý để Cơ quan đăng kiểm kiểm tra các phương tiện đường sắt nhập khẩu vào Việt Nam. Đối với các phương tiện qua kiểm tra của cơ quan đăng kiểm đạt các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật được quy định tại các văn bản nêu trên thì mới được cấp giấy chứng nhận chất lượng để đủ điều kiện làm thủ tục thủ tục nhập khẩu. Trường hợp cơ quan đăng kiểm ra thông báo không đạt, đơn vị nhập khẩu sẽ bị cơ quan Hải quan ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 127/2012/NĐ-CP 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Hiện nay, Bộ GTVT đang tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng thuộc lĩnh vực giao thông vận tải nhằm bảo đảm các thiết bị nhập khẩu đáp ứng yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và tiết kiệm ngân sách.

62. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Hiện nay một số tồn tại trong quá trình thi công đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai vẫn chưa được xem xét, giải quyết như: Một số đường ngang dân sinh không được thi công một cách đồng bộ làm ảnh hưởng lớn đến đến sản xuất và đời sống của nhân dân; các cống chui dân sinh bị ngập úng vào mùa mưa, các cống hộp qua đường hẹp và thấp; đất hành lang đường cao tốc bị xô bồi xuống đất lúa khiến một số hộ dân không thể canh tác, một số hộ dân bị nứt do ảnh hưởng của quá trình thi công chưa được bồi thường… Mặc dù các đơn vị thi công đã cố gắng sửa chữa, khắc phục song tiến độ triển khai còn chậm, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cần có các giải pháp đồng bộ dứt điểm để giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vấn đề tồn tại nêu trên.
Trả lời: Tại công văn số 6794/BGTVT-CQLXD ngày 16/6/2016

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua 5 năm tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm Chủ đầu tư được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2009. Dự án được khởi công năm 2009 và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2014. 

Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai đưa vào khai thác sử dụng đã nâng cao năng lực vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với các địa phương có tuyến đường cao tốc đi qua. Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành, vẫn còn một số tồn tại theo phản ánh của cử tri tỉnh Phú Thọ. Để xử lý triệt để các tồn tại phát sinh này, Bộ GTVT đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra rà soát thực tế hiện trường và làm việc với chính quyền địa phương để thống nhất phương án xử lý. Đến nay, cơ bản các tồn tại này đã được khắc phục, còn một số ít tồn tại mới phát sinh đang được VEC chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý. Cụ thể:

1. Đối với đường ngang dân sinh ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống:

Hiện nay, tất cả các vị trí cống chui dân sinh tại Gói thầu A3 và A4 (qua địa phận tỉnh Phú Thọ) đã có đầy đủ đường gom kết nối với đường dân sinh hiện tại của địa phương, đảm bảo phục vụ việc đi lại và sản xuất của người dân địa phương. Trong quá trình triển khai thi công Gói thầu A3 và A4, VEC đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương rà soát và bổ sung nhiều đường gom để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống và canh tác lân cận đường cao tốc. Đến nay, một số địa phương vẫn tiếp tục có kiến nghị bổ sung thêm đường phục vụ sản xuất nông nghiệp dọc theo hai bên tuyến đường cao tốc. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong khu vực, Bộ GTVT đã chỉ đạo VEC phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát bổ sung đối với các tuyến đường thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong khu vực. 

Theo kiến nghị của địa phương, một số tuyến đường bổ sung phục vụ sản xuất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi GPMB sẽ phải thực hiện các thủ tục thu hồi bổ sung thêm mặt bằng. Tuy nhiên, để thu hồi bổ sung phần diện tích đất nằm ngoài phạm vi GPMB của dự án phải phê duyệt điều chỉnh lại Tiểu dự án GPMB (do địa phương làm Chủ đầu tư), nếu diện tích này nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn đường bộ sẽ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung phần kinh phí này vào dự án. Ngoài ra,việc sử dụng kinh phí của dự án để thu hồi bổ sung phần diện tích nằm ngoài phạm vi GPMB phải xin ý kiến của các cơ quan liên quan (ADB, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính…). 

Mặt khác, hiện nay các Gói thầu A3 và A4 đã hoàn thành, đang thực hiện công tác quyết toán để thanh lý Hợp đồng với các Nhà thầu nên rất khó khăn để thực hiện các công việc bổ sung nêu trên. Do đó, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ xem xét, chỉ đạo các địa phương chỉ kiến nghị bổ sung đối với các tuyến đường thật sự thiết yếu và nằm trong phạm vi GPMB của dự án.

2. Đối với cống chui dân sinh: 

- Về các vị trí cống chui dân sinh bị ngập úng cục bộ: 

Gói thầu A3 và A4 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng chiều dài 61,37Km (A3: 31,62Km; A4: 29,75Km) đi qua địa bàn của 26 xã thuộc 07 huyện, thị của tỉnh Phú Thọ, trong đó tổng cộng 95 cống hộp dân sinh (Gói thầu A3: 46 vị trí và Gói thầu A4: 49 vị trí). Trong quá trình khai thác, sử dụng tại một số vị trí cống chui dân sinh có xảy ra hiện tượng đọng nước hoặc úng ngập cục bộ. Để xử lý vấn đề này, VEC đã tích cực chỉ đạo Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công kiểm tra, rà soát và có biện pháp khắc phục. Đến nay, tất cả các vị trí bị đọng nước hoặc úng ngập cục bộ đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo cho người dân có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, VEC vẫn tiếp tục theo dõi để có biện pháp khắc phục triệt để nếu tình trạng đọng nước khi mưa bão lớn vẫn còn xảy ra. 

- Về khẩu độ cống chui dân sinh: 

Trước khi thiết kế và triển khai thi công, các vị trí cống chui dân sinh đều được thỏa thuận với địa phương về vị trí và khẩu độ theo đúng quy định trên cơ sở phù hợp với quy mô đường hiện trạng, quy hoạch giao thông của địa phương và các quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Tuy nhiên, khi địa phương điều chỉnh quy hoạch và có văn bản đề nghị, VEC đã kịp thời cập nhật, điều chỉnh lại khẩu độ cống chui dân sinh theo đề nghị của địa phương (cống chui dân sinh: Km53+700, Km81+700, Km83+165, Km87+535...).

3. Đối với vấn đề ảnh hưởng rung nứt: 

- Tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba: Trong quá trình thi công dự án đã gây rung nứt cho 04 hộ dân trên địa bàn xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ: Ngày 28/6/2014, VEC đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế hiện trường và tạm ứng cho các hộ dân bị ảnh hưởng để sửa chữa khắc phục hư hỏng với số tiền tiền 20.000.000VNĐ (Hai mươi triệu đồng).   

Để đảm bảo đánh giá đúng mức độ hư hỏng làm cơ sở đền bù đầy đủ chi phí sửa chữa, khắc phục cho các hộ dân, VEC đã thuê đơn vị tư vấn kiểm định độc lập để xác định mức độ ảnh hưởng và tính toán phương án đền bù. Dựa trên kết quả kiểm định, đơn vị tư vấn đã tính toán chi phí bồi thường ảnh hưởng là 9.600.000VNĐ (chín triệu sáu trăm nghìn đồng) cho 04 hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các hộ dân này chưa đồng thuận với chi phí bồi thường này. Hiện nay, VEC vẫn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để vận động, tuyên truyền người dân nhận tiền bồi thường theo kết quả mà Tư vấn kiểm định độc lập đưa ra.

- Tại xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ: VEC đã chỉ đạo Nhà thầu thuê đơn vị Tư vấn kiểm định độc lập để xác định mức độ ảnh hưởng và tính toán phương án đền bù. Trên kết quả đánh giá, đơn vị Tư vấn kiểm định độc lập đã tính toán chi phí bồi thường ảnh hưởng cho các hộ dân bị ảnh hưởng để tiến hành chi trả và đa số các hộ dân đã nhận tiền. Tuy nhiên, còn tồn tại 03 hộ dân chưa đồng thuận với chi phí bồi thường nêu trên và không đồng ý nhận tiền. 

VEC đã phối hợp với chính quyền địa phương để vận động, tuyên truyền người dân nhận tiền bồi thường theo kết quả mà Tư vấn kiểm định độc lập đưa ra, nhưng đến nay các hộ dân này vẫn chưa đồng ý nhận tiền.

Trong thời gian tới, VEC sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để vận động, tuyên truyền những hộ dân còn lại nhận tiền bồi thường theo kết quả mà Tư vấn kiểm định độc lập đưa ra.

4. Đối với vấn đề thu hồi, đền bù đất canh tác bị ảnh hưởng do thi công: 

Trong quá trình thi công dự án, một số diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng, Nhà thầu đã chi trả tiền đền bù cho các hộ dân. 

Đối với các vị trí đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án dẫn tới không thể tiếp tục canh tác được, VEC đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát và thực hiện thủ tục thu hồi đối với một số diện tích nhỏ, lẻ. Riêng đối với các vị trí có diện tích đất canh tác lớn, VEC đang phối hợp với chính quyền địa phương kiểm kê, đo đạc lập hồ sơ đền bù để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho phép tiếp tục thu hồi hoặc chuyển đổi mục đích đất sử dụng.

63. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Cử tri phản ánh, sau khi Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình hoàn thành, hệ thống hành lang giao thông nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, không bảo đảm an toàn: Hàng rào chắn một số nơi bị người dân phá bỏ, lề đường không được thông thoáng; hệ thống đường vuốt, đường ngang dân sinh không bảo đảm gây khó khăn cho việc đi lại và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề nghị Bộ GTVT kiểm tra toàn tuyến và có giải pháp khắc phục những vấn đề bất cập nêu trên.
Trả lời: Tại công văn số 6859/BGTVT-CQLXD ngày 17/6/2016

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình có chiều dài khoảng 113,7km (gồm: 02 dự án sử dụng vốn TPCP, 01 dự án sử dụng vốn BOT), đã được đưa vào khai thác từ tháng 10/2015. Đến nay, dự án còn một số tồn tại như cử tri phản ánh nêu trên, các tồn tại này không chỉ ở Quảng Bình mà ở tất cả các địa phương có dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đi qua.

Trong quá trình triển khai thi công cũng như trong quá trình khai thác, Bộ GTVT đã có các văn bản đề nghị UBND các tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ban ngành chức năng của địa phương tuyên truyền, vận động người dân sống hai bên đường không tự ý tháo dỡ các tấm lưới chống chói (cử chi ghi là hàng rào chắn) để đi lại qua giải phân cách giữa gây mất an toàn giao thông, không cản trở đơn vị thi công lắp đặt hoàn thiện các tấm lưới chống chói này; không lấn chiếm phạm vi lề đường, sử dụng làn xe thô sơ để vật liệu, đặt biển quảng cáo, để xe… gây mất an toàn giao thông, làm tuyến đường không được thông thoáng; không cản trở GPMB để mở rộng vuốt nối đường ngang dân sinh làm ảnh hưởng đến đi lại. Mặt khác, Bộ GTVT yêu cầu các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư phải phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành bảo vệ để lắp đặt ngay các vị trí bị mất, các vị trí người dân cản trở không cho lắp đặt lưới chống chói; đồng thời, yêu cầu đơn vị quản lý đường bộ là Cục Quản lý đường bộ II - Tổng cục đường bộ Việt Nam thường xuyên kiểm tra rà soát các tuyến đường khi đưa vào khai thác để kịp thời khắc phục các tồn tại của tuyến đường như hệ thống an toàn giao thông, biển báo, giải phân cách, các hư hỏng của hạng mục công trình… nhằm đảm bảo an toàn khai thác của tuyến đường và không ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại của người dân sinh sống trong khu vực.

Đến nay, theo báo cáo của Cục Quản lý đường bộ II, Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Bình mặc dù đã được các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư chủ động khắc phục các tồn tại, hoàn chỉnh các hạng mục theo đúng thiết kế; tuy nhiên, cũng chưa giải quyết triệt để việc người dân tự ý tháo dỡ lưới chống chói, lấn chiếm lòng lề đường, cản trở không cho thi công hoàn thiện một số vị trí vuốt nối đường ngang dân sinh.

Về các tồn tại này, Bộ GTVT tiếp tục phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, chỉ đạo các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư khắc phục triệt để trong thời gian tới, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại của người dân và đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường khai thác. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các ban ngành có liên quan của địa phương tuyên truyền vận động người dân sinh sống hai bên tuyến đường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an giao thông đường bộ, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không tự ý tháo dỡ lưới chống chói, giải phân cách gây mất an toàn giao thông.    

64. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và có giải pháp cá biệt trong thu phí xe ô tô khi qua trạm thu phí Quán Hàu đối với nhân dân trong tỉnh Quảng Bình, đăc biệt đối với nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; vì họ không phải là những người trực tiếp đi trên tuyến đường tránh BOT do Tập đoàn Trường Thịnh làm chủ đầu tư nhưng vẫn phải nộp phí khi đi qua trạm này là không đảm bảo công bằng.

Trả lời: Tại công văn số 6861/BGTVT-TC ngày 17/6/2016

Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước rất khó khăn, eo hẹp, thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình nói riêng và của các địa phương khu vực miền Trung nói chung cũng như góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi vận tải hành khách, hàng hóa, các cấp có thẩm quyền đã cho phép đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Đồng Hới theo hình thức BOT. Phạm vi xây dựng Dự án BOT tuyến tránh thành phố Đồng Hới bao gồm đoạn Km651 + 522 - Km670 + 982 và đoạn Km671 + 774,5 - Km672 + 775,84, trạm thu phí Quán Hàu nằm tại Km 672+472 Quốc lộ 1A là nằm trong phạm vi đầu tư của Dự án BOT. Sau khi dự án tuyến tránh này hoàn thành, việc thu phí được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 114/2010/TT-BTC ngày 3/8/2010 của Bộ Tài chính.

Năm 2013 thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Bộ GTVT đã tiếp tục phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn Km672+600-Km704+900, tỉnh Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT. Theo đó, sử dụng trạm thu phí Quán Hàu đang thu phí hoàn vốn cho Dự án BOT tuyến tránh thành phố Đồng Hới để cùng thu phí hoàn vốn cho dự án này. Tập đoàn Trường Thịnh cũng là nhà đầu tư thực hiện dự án. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015 để thực hiện thu phí hoàn vốn cho cả hai dự án nêu trên. 

Trong phương án tài chính của Hợp đồng BOT Dự án ĐTXDCT QL1 đoạn Km672+600-Km704+900 đã tính toán cho cả hai dự án nêu trên và đã xác định đặt trạm thu phí ở vị trí cầu Quán Hàu mới đảm bảo khả năng thu hồi vốn đầu tư cho các Dự án, nếu đặt trạm thu phí ở vị trí khác thì sẽ không thu hút được Nhà đầu tư tham gia đầu tư vì Dự án không có khả năng hoàn vốn. Mặt khác nếu đặt trạm thu phí ngay trên đường tránh thành phố Đồng Hới sẽ dẫn đến tình trạng các phương tiện đi qua Quảng Bình sẽ tránh trạm thu phí bằng cách đi trực tiếp vào đường nội thị, dẫn đến ùn tắc giao thông trong thành phố Đồng Hới, gây mất trật tự an toàn giao thông. 

Đối với người thường xuyên tham gia giao thông qua trạm thu phí, Bộ Tài chính đã quy định bán vé tháng (có mệnh giá bằng 30 lần vé lượt), vé quý (có mệnh giá bằng ba lần vé tháng và được tiết giảm thêm 10%) vé có giá trị sử dụng trong tháng, trong quy và không hạn chế số lần qua trạm thu phí, do vậy nhân dân trong tỉnh Quảng Bình, đặc biệt đối với nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thường xuyên qua lại trạm thu phí Quán Hàu nên chọn phương án mua vé tháng, vé quý để tiết kiệm được chi phí khi lưu thông qua trạm thu phí này.

Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, trong đó tại điểm 4 mục III Nghị quyết giao: “Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT; đánh giá và đề xuất mức điều chỉnh hợp lý để giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh vận tải”; ngày 14/6/2016, Bộ GTVT đã có văn bản số 6678/BGTVT-ĐTCT gửi Bộ Tài chính để thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phương án giảm phí đối với một số nhóm phương tiện vận tải hàng hóa sau khi đàm phán thống nhất cùng Nhà đầu tư, ngân hàng cho vay đồng thuận kéo dài thời hạn thu phí dự án. 

65. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Trên tuyến QL1A qua tỉnh Quảng Nam hiện có 2 trạm thu phí BOT, đặt ở phía Bắc và Nam của tỉnh với khoảng cách 53km. Cử tri cho rằng, việc đặt 2 trạm thu phí trên không đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định là 70km (Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ), gây khó khăn cho các phương tiện giao thông và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia giao thông. Đề nghị xem xét di dời trạm thu phí BOT phía Nam tỉnh Quảng Nam từ vị trí hiện tại ở Km997+100 đến vị trí mới Km1027 (tại Dốc Sỏi) để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 70km giữa hai trạm thu phí theo đúng quy định.
Trả lời: Tại công văn số 6866/BGTVT-ĐTCT ngày 17/6/2016

Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện bố trí 2 trạm thu phí là trạm thu phí Tam Kỳ (Km997+100) thu phí hoàn vốn cho dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km987-Km1027, tỉnh Quảng Nam và trạm thu phí tại Km944 hoàn vốn cho dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước, Tứ Câu - Vĩnh Điện và đoạn Km947-Km987. Khoảng cách giữa 2 trạm thu phí trên trên là 53Km. Ngoài ra khoảng cách giữa trạm thu phí tại Km944 và trạm Bắc hầm Hải Vân, thành phố Đà Nẵng là 50km, trạm thu phí Tam Kỳ (Km997+100) cách trạm Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là 67km. Như vậy, khoảng cách giữa các trạm thu phí trên địa bàn các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi là tương đối như nhau. Việc di chuyển trạm thu phí Tam Kỳ tại Km997+100 về vị trí mới tại Km1027 (Dốc Sỏi) như kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam sẽ khó thực hiện do khi đó khoảng cách giữa trạm thu phí Tam Kỳ mới (Km1027) với trạm Đức Phổ, Quảng Ngãi chỉ có khoảng cách 37km. Việc bố trí các trạm thu phí đã được Bộ GTVT thống nhất với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phù hợp theo quy định.
4. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Tại công văn số 5567/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 15/7/2016.

1. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông là cửa khẩu chính quốc gia, tuy nhiên mức đầu tư hiện nay chưa xứng tầm, đề nghị có chính sách đầu tư.

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ đầu tư cho các Khu kinh tế cửa khẩu thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông không thuộc đối tượng nêu trên, vì vậy đề nghị Tỉnh bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu này.

2. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Mặc dù Chính phủ đã có chính sách ưu đãi doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, nhưng đối với những địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn hạ tầng giao thông kém thì mức ưu đãi đó chưa thể thu hút được doanh nghiệp đầu tư. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu có chính sách ưu đãi đặc thù đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp ở những địa bàn nông thôn, nhằm tăng sức thu hút doanh nghiệp đầu tư, góp phần giải quyết việc làm địa phương.

Trả lời:

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản pháp quy quy định chính sách ưu đãi đối với vùng sâu, vùng xa, nông thôn để thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho người dân. Ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư vào KCN tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đã được quy định tại Nghị định số 118/2014/QH13 ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trong đó đã quy định những ưu đãi cụ thể về thuế, tài chính, đất đai, khoa học công nghệ,…cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có doanh nghiệp KCN trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông nghiệp.

Ngoài ra, theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, các địa phương có tỷ lệ bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương so với chi ngân sách địa phương cao hơn 50% và đáp ứng tiêu chí theo quy định được ngân sách trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 để đầu tư hạ tầng 01 KCN và 01 cụm công nghiệp với mức hỗ trợ tối đa 170 tỷ đồng (cho các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên), các tỉnh khác tối đa 150 tỷ đồng theo mục tiêu đầu tư hạ tầng KCN. 

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các kiến nghị của các địa phương để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KKT. Trong quá trình đánh giá, tổng hợp kết quả vướng mắc khi thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến KCN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu chính sách ưu đãi đặc thù đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN ở địa bàn nông thôn để có cơ sở đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung dự thảo Nghị định.

3. Cử tri các tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Long kiến nghị: Cử tri phản ánh tình hình diễn biến của thời tiết ngày càng khắc nghiệt tình trạng xâm nhập mặn ngày một sâu hơn, rộng hơn gây thiệt hại rất lớn cho sản xuất và đời sống của người dân nhưng các hoạt động của Chính phủ và các địa phương về phòng, tránh xâm nhập mặn chưa hiệu quả. Đề nghị ưu tiên bố trí ngân sách Nhà nước và vận động ODA đầu tư các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu tại các vùng có nguy cơ cao như Đồng bằng sông Cửu Long nhằm hạn chế tối đa thiệt hại sản xuất và đời sống của nhân dân
Trả lời:

- Trước diễn biến phức tạp của tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương và địa phương tích cực, chủ động theo dõi sát tình hình để chỉ đạo sản xuất, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp mạnh mẽ ứng phó với hạn hán: nhiều công trình được đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả phòng, chống hạn hán, một số công trình đang triển khai; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, điều hòa nước ở các hồ chứa, nạo vét kênh mương, đắp đập tạm, đào ao, đào giếng, vũng, v.v... để lấy nước, trữ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, chủ động dừng sản xuất đối với những vùng không bảo đảm nguồn nước, góp phần giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra. 

Trong điều kiện ngân sách trung ương còn rất khó khăn nhưng chính phủ đã huy động mọi lực lượng để hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tính từ đầu năm đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ cho 2 tỉnh Bạc Liêu và Vĩnh Long trên 50 tỷ đồng để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. Trước mắt, đề nghị các địa phương sử dụng kinh phí được hỗ trợ và huy động nguồn lực của địa phương sớm khắc phục tình trạng xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp đề nghị của tỉnh trình Chính phủ xem xét hỗ trợ cho tỉnh khi có nguồn vốn.

- Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Tỉnh căn cứ khả năng cân đối nguồn lực nêu trên, chủ động rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Về đề nghị ưu tiên vận động ODA đầu tư các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu tại các vùng có nguy cơ cao như Đồng bằng sông Cửu Long nhằm hạn chế tối đa thiệt hại sản xuất và đời sống của nhân dân: Hiện nay tỉnh Bạc Liêu có 04 dự án đã được bố trí vốn từ chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, cụ thể như sau: Dự án xây dựng hệ thống công trình ngăn triều, chống ngập cho thành phố Bạc Liêu và vùng lân cận đã bố trí vốn đến nay là 170 tỷ đồng; dự án Gây bồi, tạo bãi và chồng cây chống xói lở khu vực biển Nhà Mát đã bố trí vốn đến nay là 36,564 tỷ đồng; dự án Chống xói lở gây bồi, trồng cây ngập mặn chống xói lở bảo vệ đê biển Gành Hào đã bố trí vốn đến nay là 19,330 tỷ đồng; dự án Gây bồi tạo bãi, khôi phục rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu đã bố trí vốn đến nay là 52,043 tỷ đồng.

4. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không có nhiều dự án tạo động lực để phát triển, cơ sở hạ tầng yếu kém, giao thông chưa đồng bộ, do vậy việc mời gọi đầu tư của một số địa phương rất khó khăn. Đề nghị quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý, nhằm tạo cơ hội khai thác nhanh tiềm năng của vùng là thế mạnh về phát triển lương thực, thủy sản với chất lượng cao, giúp nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long vươn lên trong cuộc sống. Bởi nông dân làm nông nghiệp thuần túy, đầu tư sản xuất truyền thống luôn gặp bấp bênh và là vùng nghèo.

Trả lời:

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng Nhà nước, nhiều công trình, dự án tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ, ODA,… cơ sở hạ tầng từng bước được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của Vùng. Trong giai đoạn 2016-2020, chủ trương của Chính phủ sẽ ưu tiên tập trung đầu tư các dự án lớn, quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Cử tri kiến nghị sớm xem xét giải quyết các đề nghị, kiến nghị của tỉnh Bạc Liêu về việc hỗ trợ ngân sách Trung ương để khắc phục thiên tai xâm nhập mặn và sạt lở đê biển
Trả lời:

- Trước diễn biến phức tạp của tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương và địa phương tích cực, chủ động theo dõi sát tình hình để chỉ đạo sản xuất, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp mạnh mẽ ứng phó với hạn hán: nhiều công trình được đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả phòng, chống hạn hán, một số công trình đang triển khai; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, điều hòa nước ở các hồ chứa, nạo vét kênh mương, đắp đập tạm, đào ao, đào giếng, vũng, v.v... để lấy nước, trữ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, chủ động dừng sản xuất đối với những vùng không bảo đảm nguồn nước, góp phần giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra. 

Trong điều kiện ngân sách trung ương còn rất khó khăn nhưng chính phủ đã huy động mọi lực lượng để hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tính từ đầu năm đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ cho 2 tỉnh Bạc Liêu và Vĩnh Long trên 50 tỷ đồng để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. Trước mắt, đề nghị các địa phương sử dụng kinh phí được hỗ trợ và huy động nguồn lực của địa phương sớm khắc phục tình trạng xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp đề nghị của tỉnh trình Chính phủ xem xét hỗ trợ cho tỉnh khi có nguồn vốn.

- Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Tỉnh căn cứ khả năng cân đối nguồn lực nêu trên, chủ động rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Về đề nghị ưu tiên vận động ODA đầu tư các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu tại các vùng có nguy cơ cao như Đồng bằng sông Cửu Long nhằm hạn chế tối đa thiệt hại sản xuất và đời sống của nhân dân: Hiện nay tỉnh Bạc Liêu có 04 dự án đã được bố trí vốn từ chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, cụ thể như sau: Dự án xây dựng hệ thống công trình ngăn triều, chống ngập cho thành phố Bạc Liêu và vùng lân cận đã bố trí vốn đến nay là 170 tỷ đồng; dự án Gây bồi, tạo bãi và chồng cây chống xói lở khu vực biển Nhà Mát đã bố trí vốn đến nay là 36,564 tỷ đồng; dự án Chống xói lở gây bồi, trồng cây ngập mặn chống xói lở bảo vệ đê biển Gành Hào đã bố trí vốn đến nay là 19,330 tỷ đồng; dự án Gây bồi tạo bãi, khôi phục rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu đã bố trí vốn đến nay là 52,043 tỷ đồng.

6. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Hiện nay các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã tại địa phương trong tỉnh xuống cấp, nhất là đường xe ô tô đến trung tâm xã chưa được đầu tư xây dựng, vốn trái phiếu Chính phủ phân bổ không đủ, một số đường làm dở dang dừng hoãn thi công từ năm 2013 đến nay làm cho đường hư hỏng, gây lãng phí, đi lại của nhân dân quá khó khăn, làm ảnh hưởng cho sự phát triển của vùng nông thôn. Đề nghị bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để làm đường ô tô đến trung tâm xã.

Trả lời:

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Trung ương đã quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Bạc Liêu đầu tư 20 tuyến đường ô tô đến trung tâm xã bằng nguồn trái phiếu Chính phủ và 03 tuyến đường đến trung tâm xã từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, với mức ngân sách trung ương hỗ trợ từ 80% - 100% so với tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, sau khi triển khai thực hiện, tỉnh đã điều chỉnh lại tổng mức đầu tư một số tuyến đường dẫn đến tình trạng dự án dở dang, kéo dài thời gian thực hiện. Vì vậy đối với phần điều chỉnh tổng mức đầu tư, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu bố trí từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhằm sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng theo đúng quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

Đối với các dự án khởi công mới, căn cứ văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, tỉnh dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 vốn ngân sách trung ương cho 03 dự án đường ô tô đến trung tâm xã trong Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng (tổng mức đầu tư dự kiến của 03 dự án là 175 tỷ đồng).

Về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020: Hiện nay, Quốc hội chưa có chủ trương phát hành, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020, do đó chưa có quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Khi có chủ trương cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ, ngành trung ương liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc bố trí vốn đối với các dự án đáp ứng đủ tiêu chí sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020.

7. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Đề nghị xem xét sớm điều chỉnh nâng tổng mức đầu tư cho Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn theo đề nghị của địa phương tại văn bản số 728/UBND-CN ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và ghi vốn trái phiếu Chính phủ trung hạn cho dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn.

Trả lời:

Về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020: Hiện nay, Quốc hội chưa có chủ trương phát hành, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020, do đó chưa có quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Khi có chủ trương cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ, ngành trung ương liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc bố trí vốn đối với các dự án đáp ứng đủ tiêu chí sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020.

8. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Việc áp dụng hợp đồng trọn gói cho các gói thầu có quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ...) được quy định tại Mục c, Khoản 1, Điều 62 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 gây khó khăn trong quá trình thực hiện, vì đây là các gói thầu có quy mô nhỏ nên không cần thiết phải áp dụng Hợp đồng trọn gói. Đề nghị xem xét sửa đổi cho hợp lý.

Trả lời:

Khi áp dụng loại hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư, bên mời thầu hoặc nhà thầu tư vấn (lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu) phải nâng cao trách nhiệm trong việc tính toán khối lượng, số lượng mời thầu chính xác; chịu trách nhiệm trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc mời thầu. Do đó sẽ nâng cao chất lượng tư vấn trong công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán gói thầu. Bên cạnh đó, việc áp dụng loại hợp đồng trọn gói cũng sẽ tránh được tình trạng nhà thầu cố tình chào giá thấp để trúng thầu sau đó tìm cách điều chỉnh giá hợp đồng, vì vậy chủ đầu tư có thể quản lý tổng mức đầu tư dễ dàng hơn so với các loại hợp đồng khác. 

Với các lý do trên, việc quy định phải áp dụng loại hợp đồng trọn gói đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ tại điểm c khoản 1 Điều 62 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 là phù hợp.

9. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển đã được giao, nhất là các chương trình, dự án ODA và các dự án quan trọng cấp bách.

Trả lời:
a) Về huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và cải thiện môi trường đầu tư khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng dưới các hình thức hợp tác công tư (PPP) thích hợp. 

Về chủ trương bố trí nguồn vốn cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 quy định 1 trong 6 điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó là: Ưu tiên thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với các dự án có khả năng thu hồi vốn. Nghị định số 15/2015/NĐ-CP quy định Bộ, ngành địa phương chủ động bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án PPP trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm.

Đi đôi với việc phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án PPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) xây dựng Quỹ đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP (VGF) với quy mô ban đầu khoảng 350 triệu USD. Nguồn vốn này dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2017. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực phối hợp với Bộ Tài chính để tiếp nhận hỗ trợ từ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để xây dựng khung chính sách và cơ chế tài chính cụ thể cho Quỹ VGF.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tìm phương án giải ngân nguồn vốn phát triển dự án (PDF do ADB và AFD tài trợ). Nguồn vốn PDF được xây dựng nhằm hỗ trợ các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh thuê tuyển tư vấn thực hiện lập đề xuất dự án, nghiên cứu khả thi và hỗ trợ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án PPP. 

Bên cạnh việc bố trí từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn PDF và thành lập Quỹ VGF nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư các dự án PPP nhằm đồng bộ các giải pháp huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Đối với nguồn vốn ODA: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan làm việc và trao đổi với ADB, WB về những định hướng thu hút sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nêu trên để hỗ trợ thực hiện phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đoàn chương trình của ADB, WB đang tiến hành xây dựng chương trình tài trợ cho Việt Nam giai đoạn 2017-2020 và sẽ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để xây dựng danh mục chương trình, dự án cụ thể. Các chương trình dự án sẽ tập trung giải quyết các vấn đề về phát triển hạ tầng cơ sở, môi trường, … Dự án cung cấp thiết bị y tế (3 triệu USD) vay vốn ODA Hàn Quốc đang gần xong giai đoạn thủ tục, chuẩn bị triển khai thực hiện  dự án.

- Đối với nguồn vốn của khu vực tư nhân, trong đó trọng tâm là doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư sản xuất kinh doanh: Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016  của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 để thúc đẩy thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần khác đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.

Mặt khác, Chính phủ đang xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến trình Quốc hội tháng 10 năm 2016. Trong đó, dự thảo luật tập trung vào các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với trọng tâm là doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cụm liên kết ngành và hội nhập quốc tế để góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước: Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước khỏi những ngành, lĩnh vực kinh doanh không phải nhiệm vụ chính của doanh nghiệp. Tăng tỷ trọng cổ phần bán cho các cổ đông chính để cổ phần hóa thực sự phát huy hiệu quả, nâng cao khả năng quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện hoàn thành kế hoạch lộ trình tái cơ cấu DNNN và các đề án tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN): Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến hiện đại, thân thiện với môi trường, sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Hạn chế các dự án đầu tư làm gia tăng tình trạng nhập siêu, tiêu tốn nhiều năng lượng, khai thác khoáng sản không gắn với chế biến; không cấp phép đối với các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Thực hiện các chương trình tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, theo từng ngành, lĩnh vực, khu vực và theo đối tác. Tăng cường công tác đối thoại chính sách với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư đang đầu tư tại Việt Nam hoạt động có hiệu quả (XTĐT tại chỗ). Đẩy mạnh hoàn thiện các quy hoạch quan trọng, như: quy hoạch không gian phát triển kinh tế - xã hội, không gian hạ tầng và đô thị, sử dụng đất... để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà ĐTNN đầu tư vào các dự án hạ tầng theo đúng quy hoạch. Các địa phương cần xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư có tính khả thi. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Cùng với đó là thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, trung tâm dịch vụ hành chính công... làm cho môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ổn định.

b) Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn

Các Bộ, ngành trung ương và địa phương đang tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016 theo quy định định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 09/7/2016. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công: rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

- Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Các bộ, ngành và địa phương được phép thực hiện trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy trình rút gọn quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công đối với các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và các dự án Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công 2016. Đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác. Rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành trung ương và địa phương. Đến ngày 30/9/2016, trường hợp bộ, ngành, địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2016, đề xuất Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương. Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 4 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Không bố trí kế hoạch vốn 2017 nếu đến 30/9/2016 giải ngân dưới 30%. 

Đối với các dự án ODA: Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đối với các bộ, ngành và địa phương đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoài được giao, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài, khẩn trương có văn bản gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi sát tiến độ giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Thủ tướng Chính phủ điều hòa kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương trong tổng mức 50.000 tỷ đồng đã được Quốc hội phê duyệt. Chính phủ sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 vào quý II năm 2017 theo số liệu giải ngân thực tế của các bộ, ngành trung ương và địa phương.
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công.

10. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh huy động nguồn lực, cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Luật Đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng các công trình cấp bách phục vụ phòng, chống hạn, xâm nhập mặn và sạt lở ven biển, trong đó ưu tiên bố trí vốn để sớm hoàn thành các công trình, dự án dở dang.

Trả lời:

Đề nghị tỉnh căn cứ nội dung, đối tượng đầu tư của các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 thông báo tại văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2016, chủ động lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

11. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Trong thời gian qua, các bộ, ngành và các địa phương đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu, ban hành một số cơ chế, chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã phát triển theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tuy nhiên, việc triển khai thi hành còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, tiến độ tổ chức lại Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã còn rất chậm. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính tăng nguồn vốn đầu tư phát triển theo quy định của Luật đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả hơn chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã không thuộc danh mục các chương trình mục tiêu sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020.
Đề nghị tỉnh căn cứ nội dung, đối tượng đầu tư của các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 thông báo tại văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2016, chủ động lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
12. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Cử tri đề nghị tiếp tục thực hiện Chương trình 168 đối với các tỉnh Tây nguyên nói chung, trong đó có tỉnh Đắk Lắk nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho những hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng biên giới có điều kiện phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Trả lời:

Trong giai đoạn 2001-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 về phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2001- 2005, định hướng kế hoạch, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 2006-2010. Bộ Chính trị cũng ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên giai đoạn 2001-2010. 

Để triển khai thực hiện các chủ trương trên, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004, số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009, số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Kết quả thực hiện trong giai đoạn vừa qua cho thấy các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng Tây Nguyên là đúng đắn, giải quyết nhiều vấn đề có tính thiết thực, được nhân dân đánh giá cao. Quyết định số 168 thực sự đã đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trong vùng.

Trong giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 18/02/2014 ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 12/KL-TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX).

13. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Nậm Pồ là huyện khó khăn được thành lập theo Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 25/8/2012 của Chính phủ, đến nay cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, yếu kém, đặc biệt là hệ thống giao thông (vào mùa mưa huyện bị chia cắt làm 3 vùng không đi lại được với nhau) đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm đầu tư tuyến đường Chà Cang – Nà Khoa, Nậm Chua – Nà Hỳ và sớm bố trí đủ vốn cho tuyến đường Km 45 – Nà Hỳ.

Trả lời: 

Đường Chà Cang - Nà Khoa - Nậm Nhừ - Nậm Chua - Nà Hỳ, dự kiến tổng mức đầu tư là 850 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên đề nghị bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020. 
Về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020: Hiện nay, Quốc hội chưa có chủ trương phát hành, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020, do đó chưa có quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Khi có chủ trương cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ, ngành trung ương liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc bố trí vốn đối với các dự án đáp ứng đủ tiêu chí sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020.
Về tuyến đường Km45-Nà Hỳ: 

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án là 439,3 tỷ đồng (trong đó: đoạn tuyến km 45-Nà Hỳ 289,3 tỷ đồng, đoạn rẽ vào trung tâm huyện Nậm Pồ 150 tỷ đồng).

Tính đến hết 2015, dự án đã được đầu tư từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi là 260 tỷ đồng, trong đó, đoạn tuyến Km 45- Nà Hỳ 180 tỷ đồng (nhu cầu còn lại 109,3 tỷ đồng); đoạn nhánh rẽ vào trung tâm huyện Nậm Pồ 80 tỷ đồng (nhu cầu còn lại 70 tỷ đồng). Đến nay dự án đã hoàn thành 98% khối lượng nền đường, công trình thoát nước, 31/31,6 km móng cấp phối, 6/31,6 km mặt đường đá dăm láng nhựa tuyến chính.

Để hoàn thành dự án, còn thiếu 179,3 tỷ đồng, tỉnh dự kiến bố trí 105,75 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các vùng. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và khả năng cân đối vốn để hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020.

14. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng tuyến đường Na Sang – Huổi Mí – thị trấn Tủa Chùa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, trao đổi hàng hóa góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Trả lời: 

Dự án Đường Na Sang (km 450 QL12) - TT xã Huổi Mí - Pú Xi - Nậm Mức (km450 QL6) - Km456 QL6 - TT Tủa Chùa - Huổi Lóng, dự kiến tổng mức đầu tư là 1.450 tỷ đồng.

Về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020: Hiện nay, Quốc hội chưa có chủ trương phát hành, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020, do đó chưa có quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Khi có chủ trương cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ, ngành trung ương liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc bố trí vốn đối với các dự án đáp ứng đủ tiêu chí sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020.
15. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Bản Pắc A1, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ có 67 hộ (384 nhân khẩu) nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, cần phải di dời gấp. Trên cơ sở văn bản số 8901/BKHĐT-KTNN ngày 25/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Dự án đầu tư sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ trên tại Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 bằng nguồn vốn hỗ trợ theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 với tổng mức đầu tư là 11.645 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay Dự án này vẫn chưa được bố trí vốn, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm bố trí vốn để thực hiện.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Tỉnh căn cứ khả năng cân đối nguồn lực nêu trên, rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

16. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Đề nghị xem xét ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách Trung ương đầu tư xây dựng nông thôn mới cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã nghèo thuộc các huyện nghèo và xã nghèo thuộc huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; xã mới đạt dưới 5 tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết 100/2015/QH13 của Quốc hội.

Trả lời:

Kế hoạch năm 2016 ngân sách trung ương đã bố trí ưu tiên các đối tượng như đề nghị của Tỉnh (đúng theo Quy định tại Nghị quyết số 100/2015/QH13). Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 100/2015/QH13.
17. Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp được Trung ương quan tâm đầu ngân sách hỗ trợ các dự án bờ kè sông Tiền, tuy nhiên vẫn chưa hoàn thiện, do đó một số nơi vẫn còn tiếp tục sạt lở như: xã An Hiệp huyện Châu Thành, huyện Lấp Vò. Cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư đồng bộ các công trình bờ kè để phát huy hiệu quả, tránh gây lãng phí.
Trả lời:

Nguồn vốn hỗ trợ các dự án nêu trên những năm trước đây đều sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương hàng năm. 

Đối với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách nhà nước: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Tỉnh căn cứ khả năng cân đối nguồn lực nêu trên, rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp huy động các nguồn vốn khác để triển khai thực hiện các dự án.

18. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Trong giai đoạn 2016-2020, đề nghị Chính phủ tăng cường đầu tư nguồn lực cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Trả lời:

Nghị quyết số 26/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn quy định: “Tăng đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X, đảm bảo vốn 5 năm sau cao gấp 2 lần 5 năm trước. Tăng vốn đầu tư công phát triển nông nghiệp, nông thôn cho các vùng trọng điểm, các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao, đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia, các tỉnh nghèo, tỉnh miền núi, những địa phương khó có điều kiện thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác, các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và Chương trình 135 của Chính phủ.”

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, căn cứ khả năng cân đối vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, địa phương để bố trí vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các địa bàn khó khăn theo quy định.

19. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Cử tri kiến nghị về những khó khăn trong việc triển khai luật Hợp tác xã, đề nghị sớm có những hướng dẫn cụ thể và có chính sách ưu đãi, cấp đất xây dựng trụ sở đảm bảo cho các hoạt động của hợp tác xã.
Trả lời:

Tại điểm b khoản 3 Điều 6 của Luật Hợp tác xã năm 2012 và khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã quy định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp được giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, trong đó có nội dung về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đất đai đối với hợp tác xã nông nghiệp.

Đồng thời, tại điểm g khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê.
20. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Hiện nay, tỷ lệ huy động đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân cho chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới còn cao, khó có thể thực hiện được các chỉ tiêu đặt ra theo đúng lộ trình. Cử tri đề nghị xem xét, cân đối tăng nguồn lực từ ngân sách Nhà nước để có thể kịp hoàn thành mục tiêu đã đề ra vào năm 2020.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu trong quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cũng như trong quá trình xây dựng các cơ chế đầu tư thực hiện Chương trình, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

21. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Đề nghị cân nhắc kế hoạch thực hiện các dự án trọng điểm về cơ sở hạ tầng giao thông, cần tính toán chặt chẽ, đảm bảo thực hiện tập trung có hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, đảm bảo cân đối nguồn vốn hợp lý không tạo gánh nặng về nợ công; đồng thời cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư các dự án, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tránh gây thất thoát, lãng phí nguồn ngân sách nhà nước. 

Trả lời:

Danh mục các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải gồm 37 công trình, dự án (23 dự án đường bộ, 07 dự án đường sắt, 04 dự án hàng hải, đường thủy nội địa, 03 dự án hàng không). Các dự án này được Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan định kỳ báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

Các dự án trong danh mục nêu trên đều là những công trình quan trọng, thiết yếu có tính chất liên vùng, tác động lan tỏa khu vực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính phủ đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả của dự án. Đồng thời trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, thanh tra, kiểm toán một số dự án để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm và khắc phục những vấn đề còn tồn tại.

22. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri đề nghị quan tâm tiếp tục đầu tư triển khai thực hiện Dự án quai đê lấn biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Trả lời:

Dự án quai đê lấn biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng chưa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương. Theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, dự án này cần được lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công trước khi bố trí vốn ngân sách trung ương. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện các thủ tục theo quy định.
23. Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị: Cử tri kiến nghị tiến hành nhanh các giải pháp tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là đầu tư công… nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô.
Trả lời:

1. Về tái cơ cấu nền kinh tế

Tái cơ cấu nền kinh tế là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tại Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020. Trong đó yêu cầu thực hiện quyết liệt, hiệu quả tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng, trọng tâm là các tổ chức tín dụng; tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án đã đạt những kết quả nhất định nhưng còn chậm so với yêu cầu đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành trung ương và địa phương quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong năm 2016, Chính phủ đã ban hành một loạt các nghị quyết hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng lực cạnh tranh như: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ. Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo ưu tiên giải quyết các điểm nghẽn để tái cơ cấu kinh tế một cách thực chất, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

2. Về ổn định kinh tế vĩ mô

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô là một mục tiêu quan trọng, xuyên suốt trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm. Hàng năm Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trong đó luôn ưu tiên tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Trong những năm gần đây, các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác được điều hành, phối hợp đồng bộ hơn, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. 
Trong năm 2015, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Kinh tế tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng GDP đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua. Môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu được cải thiện đáng kể; hoạt động phát triển doanh nghiệp trong nước chuyển biến tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,52%; lạm phát được kiểm soát; tổng đầu tư toàn xã hội tăng; lãi suất cho vay có xu hướng giảm; tín dụng đối với nền kinh tế tăng; tỷ giá ổn định; dự trữ ngoại hối tăng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tăng cao. Khu vực dịch vụ phát triển khá; khách du lịch quốc tế đến nước ta tăng. Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Số doanh nghiệp thành lập mới cùng với số vốn đăng ký tăng.
3. Về nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Nhà nước 

Hiện nay, Chính phủ đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011. Một trong những mục tiêu của chương trình là xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước.

Để tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Chính phủ, chính quyền các cấp đối với người dân và doanh nghiệp, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 15/7/2016.
24. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri đề nghị chỉ đạo các địa phương không thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính mà tập trung kinh phí đầu tư xây dựng mới, nâng cấp trường học, bệnh viện để tránh quá tải.
Trả lời:

1. Về đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho một số địa phương lập quy hoạch và chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính theo hướng bảo đảm đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống hành chính tập trung, hiệu quả, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất các cơ sở nhà, đất hành chính cũ và ngân sách địa phương. 

Tuy nhiên, trước thực tế đầu tư trung tâm hành chính của một số địa phương thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 2128/TTg-KTN ngày 24/11/2015 về việc tạm dừng đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung tại các địa phương, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương trong thời gian qua và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đầu tư xây dựng mới, nâng cấp trường học, bệnh viện để tránh quá tải

Nhất trí với kiến nghị của cử tri về sự cần thiết đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp trường học, bệnh viện để tránh quá tải. Trong thời gian qua, lĩnh vực giáo dục, y tế luôn được quan tâm đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương), vốn trái phiếu Chính phủ, xổ số kiến thiến,… Nhờ đó, cơ sở hạ tầng trường lớp học, bệnh viện đã từng bước được nâng cấp. xây mới. Trên địa bàn Hà Nội, các dự án trọng điểm về y tế, bệnh viện vệ tinh được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện; nhiều bệnh viện tuyến trung ương đã và đang được đầu tư nâng cấp, như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Ung bướu Tân triều, Bệnh viện Nội tiết Trung ương,... Tại nhiều bệnh viện, tình trạng quá tải về cơ bản đã được giải quyết; tỷ lệ chuyển tuyến, đặc biệt là của 46 bệnh viện vệ tinh đang có xu hướng giảm rõ rệt, tình trạng người bệnh nằm ghép giường được cải thiện. Trong giai đoạn 2016-2020, ngân sách trung ương tiếp tục hỗ trợ các địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế thông qua các chương trình mục tiêu như: Phát triển kinh tế - xã hội các vùng; Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương; Y tế - dân số. 

Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, theo quy định tại Luật Đầu tư công, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư; Quyết định đầu tư dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý. Do đó, việc lựa chọn dự án đầu tư đối với nguồn vốn này thuộc thẩm quyền của địa phương.

25. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị quan tâm đầu tư phát triển Khu di tích danh nhân văn hoá thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm Khu di tích quốc gia, góp phần quảng bá đất nước, con người Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khoá XI. 

Trả lời:

Khu di tích danh nhân văn hoá – Đại thi hào Nguyễn Du là Khu di tích quốc gia đặc biệt, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo tại Quyết định số 2169/QĐ-TTg ngày 03/12/2015. Quy hoạch Khu di tích xác định nhiều dự án đầu tư thành phần với nguồn vốn thực hiện đa dạng (bao gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác). Tuy nhiên, quy hoạch chưa xác định tổng mức vốn để thực hiện các dự án thành phần.

Theo quy định tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, Khu di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, thuộc đối tượng hỗ trợ đầu tư một phần từ ngân sách trung ương theo Chương trình mục tiêu Phát triển văn hoá. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1888/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21/3/2016 báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu lưu niệm Nguyễn Du. Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ động hoàn chỉnh báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Tỉnh triển khai thực hiện tốt các nguồn vốn hỗ trợ trên theo quy định hiện hành, căn cứ khả năng cân đối nguồn lực nêu trên, chủ động rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
26. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp động lực của cả nước, mang tầm quốc tế, là trung tâm sản xuất thép, sản phẩm sau thép với công suất đến năm 2021 là 22,5 triệu tấn thép/năm; trung tâm điện lực có công suất 7.000MW, Dịch vụ cảng nước sâu với 59 cầu cảng, công suất bốc dỡ 84 triệu tấn hàng hóa/năm; Khu lọc hóa dầu và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Trả lời:

KKT Vũng Áng là một trong 5 nhóm KKT trọng điểm ưu tiên đầu tư giai đoạn 2012-2015 và tiếp tục là một trong 8 nhóm KKT ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016-2020. Lũy kế đến kế hoạch 2016, ngân sách trung ương đã bố trí theo kế hoạch và ứng trước trên 10.000 tỷ đồng cho tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng KKT Vũng Áng. Với nguồn vốn ưu tiên và tập trung từ ngân sách nhà nước, hiện nay KKT Vũng Áng đã thu hút được những dự án quy mô lớn như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương, các dự án nhiệt điện… Tại các văn bản số 1375/BKHĐT-QLKKT ngày 03/3/2016 và  số 2574/BKHĐT-QLKKT ngày 06/4/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chưa thu hồi 50% số vốn ứng trước để dành nguồn lực đầu tư cho một số dự án hạ tầng quan trọng trong KKT Vũng Áng và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tìm nguồn vốn khác như nguồn tăng thu ngân sách nhà nước hàng năm để thu hồi các khoản vốn ứng trước của Tỉnh. Nếu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn NSTW dự kiến giai đoạn 2016-2020 sẽ được bố trí cho các dự án quan trọng trong KKT Vũng Áng.
27. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Luật quy định về cơ chế chính sách đối với các khu kinh tế nói chung và các khu kinh tế cửa khẩu để tạo hành lang pháp lý rõ ràng, ổn định, tránh tình trạng thay đổi thường xuyên sẽ làm thiệt hại cho các doanh nghiệp, giảm sức hút đối với việc đầu tư tại các khu vực này.

Trả lời:

Liên quan đến các quy định của pháp luật về KCN, KCX, KKT, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và số 114/NĐ-CP ngày 14/11/2015 quy định về KCN, KCX, KKT; Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý KCN, KKT.

Về cơ chế, chính sách đối với các KKTCK cửa khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bản sau: Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008; Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với KKTCK; Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển các KKTCK của Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1531/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển các KKTCK Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Các văn bản pháp quy nêu trên đã quy định đầy đủ rõ ràng hơn về cơ chế, chính sách đối với KCN, KCX, KKT, trong đó có trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước về KCN, KCX, KKT để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa, tại chỗ” tại Ban quản lý KCN, KCX, KKT thông qua tăng cường cơ chế phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý trên các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại.

Tuy nhiên, các văn bản trên có tính pháp lý chưa cao, còn chồng chéo và chưa thống nhất khi các văn bản pháp quy của pháp luật chuyên ngành (thuế, xuất nhập khẩu, thương mại, xây dựng, lao động, hải quan…) được ban hành sau và có tính pháp lý cao hơn. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị nêu trên về việc ban hành Luật Khu kinh tế để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.
28. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị hỗ trợ nguồn lực phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ ven biển vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Trả lời:

Theo tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch của các địa phương giai đoạn 2016-2020, tổng nhu cầu vốn đầu tư ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch khoảng 10.000 tỷ đồng, vượt quá khả năng cân đối nguồn vốn. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Tỉnh căn cứ khả năng cân đối nguồn lực nêu trên, rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Trong điều kiện khả năng cân đối vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hạn hẹp, để đáp ứng nhu cầu rất lớn của các địa phương về nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, ngoài phần vốn được cấp từ ngân sách trung ương, các địa phương cần chủ động huy động thêm các nguồn vốn xã hội khác để đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Về vốn ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan làm việc và trao đổi với ADB, WB về những định hướng thu hút sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nói trên để hỗ trợ thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có các nội dung liên quan đến hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch. Đoàn chương trình của ADB, WB đang tiến hành xây dựng chương trình tài trợ cho Việt Nam giai đoạn 2017-2020 và đang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để xây dựng danh mục chương trình, dự án cụ thể.
29. Cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị: Cử tri đề nghị đầu tư kinh phí để các xã nghèo có hạ tầng như: điện, đường, trường trạm đã xuống cấp để phục vụ phát triển kinh tế để người dân giảm bớt khó khăn, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn.

Trả lời:

Hạ tầng các xã nghèo như: điện, đường, trường, trạm,… đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư trong thời gian qua. Theo phân cấp hiện nay, việc đầu tư các lĩnh vực này thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của địa phương; ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ một phần thông qua Chương trình MTQG Nông thôn mới, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững,...

Theo thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tại văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên là 4.954.729 triệu đồng; dự kiến tổng vốn ngân sách trung ương bố trí cho tỉnh Hưng Yên là 2.769.984 triệu đồng, trong đó vốn Chương trình MTQG Nông thôn mới là 92.700 triệu đồng. 

Đề nghị Tỉnh căn cứ khả năng cân đối nguồn lực nêu trên, căn cứ tính cấp thiết đầu tư hạ tầng điện, đường, trường, trạm… đã xuống cấp của các xã nghèo, rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
30. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Kiên Giang là tỉnh ven biển nguy cơ bị tác động rất lớn do nước biển dâng, xâm nhập mặn nên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Đề nghị tăng tiến độ, nguồn vốn đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đê biển, đập ngăn mặn, hệ thống tưới tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trả lời:

Trong những năm qua, vốn ngân sách trung ương đã ưu tiên bố trí để đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đê biển, đập ngăn mặn, hệ thống tưới tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu (bao gồm các nguồn vốn từ Chương trình củng cố và nâng cấp đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang, Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu, các dự án ODA,…), đặc biệt là các địa phương dễ tổn thương với biến đổi khí hậu và nước biển dâng như Kiên Giang. 

Đối với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách nhà nước: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Tỉnh căn cứ khả năng cân đối nguồn lực nêu trên, rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

31. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Đề nghị tăng nguồn vốn từ ngân sách, vốn ODA để hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch tại các địa phương trong giai đoạn tới.
Trả lời:

Về vốn ngân sách nhà nước: Theo tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch của các địa phương giai đoạn 2016-2020, tổng nhu cầu vốn đầu tư ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch khoảng 10.000 tỷ đồng, vượt quá khả năng cân đối nguồn vốn. 

Trong điều kiện khả năng cân đối vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hạn hẹp, để đáp ứng nhu cầu rất lớn của các địa phương về nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, ngoài phần vốn được cấp từ ngân sách trung ương, các địa phương cần chủ động huy động thêm các nguồn vốn xã hội khác để đảm bảo các dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Về vốn ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan làm việc và trao đổi với ADB, WB về những định hướng thu hút sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nói trên để hỗ trợ thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có các nội dung liên quan đến hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch. Đoàn chương trình của ADB, WB đang tiến hành xây dựng chương trình tài trợ cho Việt Nam giai đoạn 2017-2020 và đang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để xây dựng danh mục chương trình, dự án cụ thể.

32. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Đề nghị tăng vốn đầu tư phát triển (suất đầu tư) và vốn tín dụng ưu đãi cho chương trình xây dựng nông thôn mới, đối với các xã ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, do đặc điểm vùng sông nước, dân cư sống ven kênh, rạch; diện tích xã tương đối lớn; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn hạn chế… để Kiên Giang mới có khả năng có số xã đạt tỷ lệ bình quân chung của cả nước trong giai đoạn 2016 – 2020 (50% số xã).
Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu điều chỉnh trong thời gian tới trong quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, cũng như trong quá trình xây dựng các cơ chế đầu tư thực hiện Chương trình.

33. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Đề nghị có chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển cây màu như: giống, công nghệ tiên tiến (công nghệ sinh học, công nghệ tưới tiết kiệm nước, cơ giới hóa sản xuất, công nghệ sơ chế sau thu hoạch), đầu tư cơ sở hạ tầng (giao thông nông thôn, thủy lợi, điện), công tác khuyến nông, đất đai, tín dụng ( vốn vay sản xuất, hỗ trợ lãi suất) và tiêu thụ sản phẩm.

Trả lời:

Hiện nay, nhà nước vẫn đang tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển giống cây trồng vật nuôi thông qua Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày  25/12/2009 về phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.  Đối với các Chương trình, dự án phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện theo Quyết định số 575/QĐ-TTg  ngày 04/5/2015 về việc phê duyệt tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đối với các chính sách tín dụng hỗ trợ theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.
34. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Đề nghị tiếp tục quan tâm, bổ sung tăng thêm các nguồn vốn để rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Trả lời: 

Đối với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách nhà nước: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Trong đó, vốn ngân sách trung ương Chương trình quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2016-2020 rất hạn hẹp, cần tập trung ưu tiên cho một số địa phương có mật độ ô nhiễm bom mìn cao như khu vực Miền trung, Tây nguyên, không còn nguồn để bổ sung cho tỉnh Lạng Sơn.

Đề nghị Tỉnh căn cứ dự kiến khả năng cân đối nguồn lực đã được thông báo, rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, Tỉnh chủ động huy động thêm các nguồn vốn khác để bố trí cho các dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

35. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Hiện nay, việc đầu tư cho công tác giãn dân ra biên giới còn hạn chế. Cử tri đề nghị xem xét và có chính sách tăng mức đầu tư, tăng định xuất cho vay để người dân có điều kiện thuận lợi định cư, phát triển kinh tế.

Trả lời: 

Hiện nay, nhiệm vụ đầu tư cho công tác giãn dân ra biên giới thuộc nhiệm vụ chi trong cân đối ngân sách địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó có dự kiến vốn cân đối ngân sách địa phương của tỉnh Lào Cai. 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển kèm theo Quyết định này, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Như vậy, việc tăng mức đầu tư, tăng định xuất cho vay đối với việc đầu tư cho công tác giãn dân ra biên giới thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Tỉnh trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh.

36. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri phản ánh, hiện nay Trung ương đã thông báo vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án trong Chương trình hỗ trợ có mục tiêu theo văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 5/2/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, tỉnh Lào Cai còn nhiều dự án được Trung ương hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Trung ương khác (Vốn dự phòng ngân sách Trung ương) đã hoàn thành từ năm 2015 trở về trước, hiện nay còn thiếu vốn như: Các dự án kè sông suối biên giới 18,39 tỷ đồng; các dự án kè cột mốc biên giới 53,079 tỷ đồng; các dự án kè chống sạt lở 207,390 tỷ đồng. Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục bố trí 278,859 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng Ngân sách Trung ương để tỉnh Lào Cai có kinh phí thanh toán khối lượng nợ đọng XDCB của các dự án trên trong năm 2016.

Trả lời: 

Sau khi công tác phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc hoàn thành, đến nay trên biên giới tỉnh Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ cho triển khai kè bảo vệ 12 vị trí mốc quốc giới với tổng mức đầu tư được duyệt khoảng 240 tỷ đồng. Đến hết năm 2016, các dự án nêu trên đã được bố trí 233,2 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương, bằng 97% tổng mức đầu tư. Như vậy, về cơ bản ngân sách trung ương đã bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án. Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, quyết toán dự án hoàn thành. Trường hợp còn thiếu vốn, đề nghị UBND tỉnh Lào Cai sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác để bố trí vốn cho các dự án.

37. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét, tăng thêm cho tỉnh Lào Cai vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương ngoài số vốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo tại văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Lào Cai thực hiện được các mục tiêu phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 22/9/2015.

Trả lời:

Theo thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tại văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến tổng vốn hỗ trợ ngân sách trung ương bố trí cho tỉnh Lào Cai là 9.495,836 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài 2.898,713 tỷ đồng và vốn trong nước 6.597,123 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với kế hoạch năm 2015 (cao hơn mức quy định tại Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020).

Đề nghị Tỉnh căn cứ khả năng cân đối nguồn lực nêu trên, rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

38. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri phản ánh, theo thông báo vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 (văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 5/2/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) năm 2016 đã giao cho Lào Cai trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 257 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với các tỉnh còn nhiều khó khăn như tỉnh miền núi nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng thì mức vốn hỗ trợ như vậy là quá thấp. Cử tri đề nghị xem xét có cơ chế đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia tại các tỉnh miền núi ở mức cao hơn mức đầu tư tại các tỉnh miền xuôi.

Trả lời:

Quốc hội có Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sẽ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững, trong đó có cơ chế phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách trung ương cho các địa phương để thực hiện. Một trong những nguyên tắc để xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn vốn này là ưu tiên các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, dân số lớn, địa bàn khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới nhằm hỗ trợ các địa phương này đẩy mạnh việc giảm nghèo nhanh và bền vững.
Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp các Bộ, ngành liên quan bố trí vốn để hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

39. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị sớm phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai để khai thác tiềm năng, thế mạnh trong các hoạt động thương mại với thị trường rộng lớn phía Tây nam Trung Quốc, gắn việc phát triển kinh tế với bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ trên đất liền.
Trả lời:


Hiện nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã xây dựng Đề án mở rộng, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
40. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên có tổng mức đầu tư là hơn 64.000 tỷ đồng, sau khi rà soát và điều chỉnh nhiều hạng mục, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ còn dư là hơn 14.000 tỷ đồng (chiếm 22% so với tổng số vốn đã được bố trí). Cử tri đề nghị xem xét ưu tiên bố trí vốn dư 14.000 tỷ đồng trên tiếp tục nâng cấp dự án tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Long An nhằm hoàn thành đồng bộ, phát huy hiệu quả của tuyến đường này. 

Trả lời:

Theo Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội, tổng mức vốn đã được bố trí đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên là 64.294 tỷ đồng. Sau khi rà soát lại, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ còn dư là 14.259 tỷ đồng. 

Tại báo cáo số 523/BC-CP ngày 17/10/2015, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, trong đó có thông qua việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư 14.259 tỷ đồng cho các dự án nêu trên. 

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An có tổng mức đầu tư theo Quyết định số 732/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2013 của Bộ Giao thông vận tải là 796,779 tỷ đồng trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 321,11 tỷ đồng. Dự án đã được phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014, 2015 là 321,11 tỷ đồng (năm 2014 là 136 tỷ đồng, 2015 là 185 tỷ đồng). Hiện nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

Tại báo cáo số 523/BC-CP ngày 17/10/2015 của Chính phủ, theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, cắt giảm 55,062 tỷ đồng số vốn trái phiếu không có nhu cầu giải ngân của Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An để bổ sung cho các dự án thuộc danh mục bố trí vốn dư theo Nghị quyết số 99/2015/QH13. Đến nay Bộ Giao thông vận tải đề xuất tiếp tục bố trí vốn trái phiếu Chính phủ còn dư cho dự án này 450 tỷ đồng sau khi đã đề xuất cắt giảm là không phù hợp, không thể bố trí vốn dư lần 2 cho dự án đã không có nhu cầu đầu tư.
41. Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án: Đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần tại Nam Định, để tỉnh triển khai các bước tiếp theo.

Trả lời:

1. Về dự án Đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình:
Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương cho phép thực hiện dự án và hoàn thiện thủ tục theo đúng các quy định tại Luật Đầu tư công tại văn bản số 118/TTg-KTN ngày 26/01/2015. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4089/VPCP-KTN ngày 03/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và đã có văn bản số 9705/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 30/10/2015 gửi tỉnh Nam Định về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Tuy nhiên, do tổng mức đầu tư dự kiến của dự án lớn (sơ bộ là 4.986 tỷ đồng), tỉnh đề nghị sử dụng nguồn vốn NSTW và trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020. 

- Đối với nguồn vốn NSTW: Trong điều kiện kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2016-2020 khó khăn, phải ưu tiên thanh toán nợ XDCB, hoàn ứng và bố trí cho các dự án chuyển tiếp nên không có khả năng hỗ trợ cho Dự án như đề nghị của tỉnh.

- Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Hiện nay, Quốc hội chưa có chủ trương phát hành, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020, do đó chưa có quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Khi có chủ trương cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc bố trí vốn đối với các dự án đáp ứng đủ tiêu chí sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020.
2. Về tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nam Định:

Đề nghị tỉnh Nam Định hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành trung ương liên quan thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hoá thời Trần tại Nam Định

Khu di tích lịch sử - văn hoá thời Trần tại tỉnh Nam Định được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, thuộc đối tượng hỗ trợ đầu tư một phần từ vốn NSTW trong giai đoạn 2016-2020 để thực hiện một số hạng mục tiêu biểu trong Khu di tích.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, dự án thuộc phân loại nhóm A, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1648/BC-BKHĐT ngày 11/3/2016 báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử văn hoá thời Trần tại tỉnh Nam Định. Đề nghị UBND tỉnh Nam Định chủ động hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

42. Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: Dự án Bệnh viện đa khoa 700 giường bệnh của tỉnh Nam Định (theo thông báo số 185/TB-VPCP ngày 22/5/2012). Dự án có tổng mức đầu tư 850,8 tỷ đồng; vốn đã bố trí cho dự án 266,0 tỷ đồng (trong đó vốn TPCP: 195 tỷ đồng; nguồn NSTW hỗ trợ theo mục tiêu là 71,0 tỷ đồng), được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2009 trở về trước và kế hoạch năm 2011 theo Quyết định 184/QĐ-TTg ngày 28/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa có trong danh mục các dự án được sử dụng vốn theo quy định tại Nghị quyết 881/2010/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện nay công trình đang để dở dang, hư hỏng theo thời tiết, gây lãng phí tiền của Nhà nước, bức xúc trong nhân dân; trong khi các bệnh viện tuyến tỉnh quá tải và xuống cấp. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế: Xem xét bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách Trung ương (ngoài kế hoạch trung hạn 2016-2020 phân bổ cho tỉnh) để đầu tư Bệnh viện đa khoa 700 giường bệnh của tỉnh, đảm bảo hoàn thành đưa dự án vào sử dụng phát huy hiệu quả. 

Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 700 giường tỉnh Nam Định được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 577/2006/QĐ-UBND ngày 27/2/2006 với tổng mức đầu tư 598,5 tỷ đồng, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 với tổng mức đầu tư 850,8 tỷ đồng.

Tính đến hết kế hoạch năm 2009, tổng vốn trái phiếu Chính phủ bố trí thực hiện dự án là 190 tỷ đồng. Dự án này không thuộc danh mục Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH12 và 40 dự án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung trong năm 2011 nên không đủ điều kiện để bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 theo quy định tại Nghị quyết số 12/2011/QH13 ngày 9/11/2011 của Quốc hội.

Về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020: Hiện nay, Quốc hội chưa có chủ trương phát hành, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020, do đó chưa có quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Khi có chủ trương cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc bố trí vốn đối với các dự án đáp ứng đủ tiêu chí sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020.

43. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Cử tri là đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Quảng Bình đề nghị tiếp tục nâng mức đầu tư hàng năm về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 135 cho các xã miền núi, vùng biên giới đặc biệt khó khăn.

Trả lời:

Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tăng lên gấp nhiều lần so với thời gian đầu thực hiện chương trình (ngân sách trung ương hỗ trợ 5 năm tới sẽ tăng khoảng 3,8 lần so với giai đoạn 2011-2015). Thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 thì các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc đối tượng ưu tiên bố trí vốn của Chương trình.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 100/2015/QH13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020, bao gồm 02 chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (trong đó có Chương trình 135). Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 đã được bổ sung thêm Hợp phần nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở do Ủy ban Dân tộc chủ trì, quản lý (ngoài 02 hợp phần hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất như hiện nay).

Trong quá trình thực hiện, các Bộ, ngành sẽ phối hợp tính toán, ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao thông qua hệ số phân bổ nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho các vùng khó khăn này.
44. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Ưu tiên nhiều hơn nữa nguồn lực đầu tư phát triển khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với kiến nghị của cử tri về việc ưu tiên nhiều hơn nữa nguồn lực đầu tư phát triển khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã đề ra quan điểm là ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển khoa học và công nghệ. Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ huy động mạnh mẽ nguồn vốn xã hội và các nguồn vốn nước ngoài đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ. Nâng tổng đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ đạt 1,5% GDP vào năm 2015, trên 2% GDP vào năm 2020 và khoảng 3% GDP vào năm 2030. Tăng đầu tư của Nhà nước cho khoa học và công nghệ bảo đảm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm.

Liên quan đến đầu tư phát triển khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 với mục tiêu thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vưc nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Kinh phí thực hiện Chương trình được huy động từ các nguồn vốn: 

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước: Nguồn vốn sự nghiệp tập trung hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án tạo ra, phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hoạt động thông tin, tuyên truyền; quản lý Chương trình; nguồn vốn đầu tư phát triển hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Nguồn vốn của doanh nghiệp, chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để đổi mới công nghệ, đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ quản lý trong doanh nghiệp, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến tại doanh nghiệp.

- Các nguồn vốn khác theo quy định.

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch bao gồm: Các nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch, xây dựng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Luật Công nghệ cao; hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; khuyến khích xã hội hóa và thu hút vốn đầu tư nước ngoài; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, sản xuất, dịch vụ trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đầu tư sản xuất, hoạt động dịch vụ trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

45. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Xem xét ban hành cơ chế đặc thù và nâng mức đầu tư cho các xã ở miền núi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trả lời:

Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tăng lên gấp nhiều lần so với thời gian đầu thực hiện chương trình (ngân sách trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 sẽ tăng khoảng 3,8 lần so với giai đoạn 2011-2015). Tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015, Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020: Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc đối tượng ưu tiên bố trí vốn của chương trình.

Trong quá trình thực hiện, các Bộ, ngành sẽ phối hợp tính toán, ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao thông qua hệ số phân bổ nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho các vùng khó khăn này.

Mặt khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang kiến nghị giao cho các tỉnh chủ động ban hành các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn cho từng xã trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Nghị quyết 100/2015/QH13. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, mục tiêu thực hiện chương trình trên địa bàn, chủ động phân bổ vốn cho phù hợp.

46. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Qua phản ánh của cử tri và khảo sát thực tế của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tình hình sạt lở các bờ biển: Cửa đại (thành phố Hội An), Tam Hải (huyện Núi Thành) ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân, phát triển du lịch tại địa phương, đề nghị quan tâm sớm hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương để xây dựng các bờ kè chống sạt lở nêu trên.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Tỉnh căn cứ khả năng cân đối nguồn lực nêu trên, chủ động rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
47. Cử tri tỉnh Sóc Trăng kiến nghị: Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống; thiếu nước ngọt cho sinh hoạt gây thiệt hại đáng kể cho người dân đặc biệt là đối với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đề nghị hỗ trợ kinh phí giúp địa phương chủ động xây dựng hệ thống cống ngăn mặn, cống lấy nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân trong tỉnh.
Trả lời:

Hiện nay ngân sách trung ương còn rất khó khăn nhưng Chính phủ đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và cung cấp nước sịnh hoạt cho người dân. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 10 tỷ đồng. Trước mắt, đề nghị tỉnh sử dụng kinh phí được hỗ trợ và huy động nguồn lực của địa phương sớm khắc phục tình trạng xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục rà soát, tổng hợp đề nghị của tỉnh trình Chính phủ xem xét hỗ trợ cho tỉnh khi có nguồn vốn.

48. Cử tri tỉnh Sóc Trăng kiến nghị: Đề nghị hỗ trợ và ưu tiên bố trí vốn đối với danh mục dự án về một số chính sách phát triển thủy sản như Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng cá Trần Đề; Dự án Xây dựng mô hình thí điểm thủy lợi cấp, thoát nước riêng biệt vùng chuyên canh nuôi tôm khu vực huyện Trần Đề; Dự án Xây dựng khu sản xuất giống thủy sản nước ngọt thuộc Trung tâm Giống Vật nuôi tỉnh Sóc Trăng; các dự án thuộc chương trình đê biển, chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng có hỗ trợ kinh phí xử lý sạt lở.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Tỉnh căn cứ khả năng cân đối nguồn lực nêu trên, rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Đối với Chương trình ứng phí biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Tỉnh Sóc Trăng có 04 dự án được bố trí vốn từ Chương trình này: 

- Dự án Xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Ngã Năm đã được bố trí đến nay là 133 tỷ đồng; 

- Dự án Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn chống xói lở bảo vệ đê viển xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu đã được bố trí đến nay là 32,569 tỷ đồng; 

- Dự án Gây bồi, tạo bãi và trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Vĩnh Tân-Vĩnh Phước đã được bố trí đến nay là 33,190 tỷ đồng; 

- Dự án thí điểm trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn nhằm thích ứng biến đổi khí hậu thuộc địa bàn ven biển tỉnh Sóc Trăng đã được bố trí đến nay là 36,626 tỷ đồng. 

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp dự án Trồng rừng phòng hộ bảo vệ đê sông đê biển giai đoạn 2016-2020 (thuộc Quyết định số 120 của Thủ tướng Chính phủ về trồng rừng ven biển) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa vào kế hoạch trung hạn 2016-2020 và phân bổ bổ sung năm 2016.
49. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Đề nghị quan tâm xem xét, ưu tiên bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa 500 giường bệnh của tỉnh Sơn La (theo kết luận số 36-KH/TW ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị) vào danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 với số vốn khoảng 1.381 tỷ đồng
Trả lời:

Về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020: Hiện nay, Quốc hội chưa có chủ trương phát hành, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020, do đó chưa có quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Khi có chủ trương cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành trung ương liên quan tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc bố trí vốn đối với các dự án đáp ứng đủ tiêu chí sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020. 

50. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của các xã biên giới Việt Nam - Lào theo Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời:

Trong giai đoạn 2016 - 2020, chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của các xã biên giới Việt Nam - Lào chuyển về thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương không hỗ trợ thực hiện chương trình này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Do đó, đề nghị tỉnh Sơn La căn cứ dự kiến vốn cân đối ngân sách địa phương đã được thông báo để thực hiện chương trình trên trong giai đoạn 2016 - 2020.

51. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Đề nghị quan tâm, xem xét bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác giai đoạn 2016 – 2020 khoảng 1.490 tỷ đồng để tỉnh Sơn La thực hiện Dự án đường nối Quốc lộ 37 huyện Bắc yên với đường tỉnh lộ 106 huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh, phá thế độc đạo từ Hà Nội đến trung tâm thành phố và các huyện Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La tạo thành một tuyến liên thông từ tỉnh Hòa Bình lên tới thủy điện Sơn La, nối thông sang tỉnh Yên Bái, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh cho vùng gồm các huyện Bắc Yên, Mường La, Thuận châu, Quỳnh Nhai là các huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La; đây cũng là tuyến đường đi dọc sông Đà, qua 06 xã vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, đời sống của nhân dân các dân tộc còn rất khó khăn, chưa có đường đến trung tâm xã (gồm 04 xã của huyện Bắc Yên, 02 xã của huyện Mường La) (Số thứ tự 51 theo văn bản số 92/BDN).
Trả lời:

Về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020: Hiện nay, Quốc hội chưa có chủ trương phát hành, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020, do đó chưa có quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Khi có chủ trương cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành trung ương liên quan tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc bố trí vốn đối với các dự án đáp ứng đủ tiêu chí sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020. 

52. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: Cử tri đề nghị có cơ chế tiếp tục đầu tư cho các địa phương sau khi đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nhưng còn nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trả lời:

Để có cơ sở xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản như đề nghị của cử tri, đề nghị Tỉnh xác định rõ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; xác định rõ nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới thuộc nguồn vốn nào (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, hay nhân dân đóng góp), đồng thời làm rõ thời điểm làm phát sinh nợ đọng XDCB, thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, phân tích nguyên nhân gây nợ đọng XDCB. Trên cơ sở đó, đề nghị báo cáo cơ quan chủ Chương trình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo quy định.

53. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ mới triển khai thực hiện hỗ trợ đầu tư kiên cố hóa nhà lớp học cho bậc học mầm non ở các huyện nghèo. Đề nghị quan tâm, tiếp tục bố trí vốn trong giai đoạn 2016 - 2020 để hoàn thành toàn bộ số phòng học và nhà công vụ theo Đề án được duyệt, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho dạy và học.
Trả lời:

Trong giai đoạn 2008-2012, Thanh Hóa là một trong những tỉnh được được bố trí nhiều vốn đủ vốn trái phiếu Chính phủ theo quy định tại Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ (1.317,435 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, chiếm 80% tổng nhu cầu vốn). Tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa mới chỉ triển khai được 76% số phòng học và 23% số nhà công vụ giáo viên phê duyệt tại Đề án. Năm 2012, tỉnh Thanh Hóa được bổ sung 242,9 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ để thanh toán nợ xây dựng cơ bản của các phòng học, nhà công vụ thuộc Đề án tại Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 24/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2015-2020, trong khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ thêm 250,74 tỷ đồng để xây dựng 199 phòng học mầm non thuộc Đề án phê duyệt theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thuộc các huyện 30a và huyện được áp dụng cơ chế, chính sách như huyện 30a. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

54. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư là 711 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 604,4 tỷ đồng; đến nay, dự án mới được bố trí vốn 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thì trong giai đoạn 2016 - 2020 Dự án chỉ được ngân sách Trung ương hỗ trợ 117 tỷ đồng; do đó, sẽ rất khó khăn để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 cơ bản cung cấp điện cho tất cả các thôn bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hàng năm cho tỉnh Thanh Hóa để hoàn thành Dự án trong giai đoạn 2016 - 2020.
Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/2/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020, theo đó, dự kiến nguồn vốn Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 bố trí cho các địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vốn của các dự án thuộc chương trình này do khả năng cân đối vốn ngân sách trung ương còn hạn chế.

Theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, các dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo được thực hiện theo cơ chế vốn NSTW và vốn ODA chiếm 85%, vốn chủ đầu tư chiếm 15% vốn đầu tư.

Để bổ sung số vốn còn thiếu do NSTW chưa cân đối đủ nhu cầu vốn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo nói chung và dự án cấp điện tại các địa phương nói riêng, các Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đang phối hợp vận động nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ nước ngoài. Sau khi có kết quả vận động nguồn vốn ODA, các Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc sử dụng nguồn vốn ODA cho các Dự án thuộc Chương trình.

55. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Thanh Hóa có 11 huyện miền núi, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên hiện tượng lũ ống, lũ quét thường xuyên xảy ra và có nguy cơ xảy ra với tần suất và phạm vi ngày càng rộng. Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã lập Quy hoạch tổng thể bố trí, ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng đến năm 2020, với tổng số hộ di dân tái định cư là 55.452 hộ; kinh phí thực hiện khoảng 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay mức hỗ trợ của Trung ương cho Chương trình bình quân hằng năm chỉ khoảng 15 tỷ đồng, trong khi nguồn ngân sách của tỉnh còn rất hạn hẹp. Đề nghị tăng mức hỗ trợ trung bình hằng năm cho tỉnh để đảm bảo công tác di dân tái định cư kịp thời và đúng tiến độ.

Trả lời:

Thanh Hóa là tỉnh có nhu cầu bố trí, ổn định dân cư tương đối lớn. Những năm qua, ngân sách Trung ương đã ưu tiên bố trí kinh phí cho Tỉnh. Đề nghị Tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy hoạch, rà soát lại các dự án, ưu tiên lập các dự án xen ghép, hạn chế mở các dự án tập trung, di dân đến các vùng khác để tiết kiệm kinh phí đầu tư và hoàn thiện thủ tục đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Tỉnh triển khai thực hiện tốt các nguồn vốn hỗ trợ trên theo quy định hiện hành, căn cứ khả năng cân đối nguồn lực nêu trên, rà soát, lựa chọn dự án bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
56. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xin chủ trương cho áp dụng hạn mức chỉ định thầu công trình có tổng vốn đầu tư dưới 3 tỷ đồng, có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, kỹ thuật đơn giản và áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình giao cho nhóm thợ, cộng đồng hưởng lợi thực hiện.

Trả lời:

Trước khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ra đời và có hiệu lực thì hình thức chỉ định thầu được sử dụng phổ biến trong hoạt động đấu thầu ở nước ta. Tuy nhiên, chỉ định thầu là hình thức đấu thầu kém cạnh tranh nhất, chứa đựng nhiều nguy cơ phát sinh tiêu cực. Trong khi đó, tại nhiều nước phát triển trên thế giới, việc áp dụng chỉ định thầu chỉ được thực hiện khi gói thầu đáp ứng các điều kiện nhất định mà không quy định về hạn mức được áp dụng chỉ định thầu. Do đó, để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, việc quy định hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công có giá không vượt quá 01 tỷ đồng trong giai đoạn hiện nay là phù hợp.

57. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Kiến nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư khi xây dựng danh mục máy móc thiết bị trong nước chế tạo được cần phải điều tra, khảo sát kỹ lưỡng, cần tham khảo thông tin từ các Hiệp hội ngành nghề tại địa phương để có danh sách chính xác, vì hiện nay có những sản phẩm trong nước rất tốt nhưng từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên không được đưa vào danh mục các sản phẩm trong nước sản xuất được (cụ thể như các loại khuôn mẫu cho ngành nhựa, cao su, khuôn dập cắt, dập vuốt, khuôn đúc kim loại.

Trả lời:

Hiện nay, danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được được ban hành tại Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Danh mục hàng hoá trong nước đã sản xuất được được cập nhật, bổ sung thường xuyên phù hợp theo thực tế sản xuất của doanh nghiệp trong nước (sửa đổi Thông tư). Quá trình sửa đổi Thông tư được thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật ban hành văn bản. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản xin ý kiến đến các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội ngành nghề ở trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một số tập đoàn lớn và đăng tải lên trang tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Đề nghị các doanh nghiệp tại địa phương đăng ký hàng hoá trong nước đã sản xuất được với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua UBND tỉnh    (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế, Sở Công Thương,…).     Căn cứ vào tình hình đăng ký hàng hoá sản xuất được của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể điều tra, khảo sát doanh nghiệp tại một số địa phương để lập danh mục hàng hoá trong nước đã sản xuất được sát với tình hình thực tế.
58. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Hiện trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận có thôn tái định cư Xóm Bằng với khoảng 200 hộ dân là đồng bào Rắclay chưa có chỗ ở ổn định, đời sống còn đang rất khó khăn. Cử tri kiến nghị sớm phân bổ nguồn vốn để đầu tư xây dựng khu tái định cư nêu trên.

Trả lời:

Những năm qua, ngân sách Trung ương cũng đã ưu tiên bố trí kinh phí cho Tỉnh đầu tư các dự án định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cho Tỉnh ứng trước 20 tỷ đồng đề thực hiện Dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số Raglay thôn Xóm Bằng giai đoạn 2014-2017 và định hướng đến năm 2020 (theo Quyết định số 2562/TTg-KTTH ngày 15/12/2014 của Văn phòng Chính phủ). Đề nghị Tỉnh triển khai thực hiện tốt nguồn vốn hỗ trợ trên theo quy định hiện hành. Dự án đã được Tỉnh đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn 2016-2020 và đã được giao kế hoạch năm 2016. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

59. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Cử tri phản ánh, hiện nay tình trạng nhiều địa phương xây dựng quảng trường, tượng đài và trụ sở làm việc quá “hoành tráng”, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Trong tình hình kinh tế đất nước đang khó khăn, nợ công tăng cao, đề nghị ban hành, hoàn thiện các quy định cụ thể và chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường quản lý, kiểm soát đầu tư công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trả lời:

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho một số địa phương lập quy hoạch và chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính theo hướng bảo đảm đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống hành chính tập trung, hiệu quả, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất các cơ sở nhà, đất hành chính cũ và ngân sách địa phương. 

Tuy nhiên, trước thực tế đầu tư trung tâm hành chính của một số địa phương thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 2128/TTg-KTN ngày 24/11/2015 về việc tạm dừng đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung tại các địa phương, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương trong thời gian qua và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc tăng cường quản lý, kiểm soát đầu tư công: Chính phủ đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện pháp luật liên quan đến đầu tư, trong đó đặc biệt là quản lý vốn đầu tư công. 

- Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành nhiều dự án luật quan trọng, như: Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khoá XIII; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6; Luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8; Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, thay thế Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH12 (Luật Hợp tác xã 2003).

Tại Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đã quy định rõ nguyên tắc lập kế hoạch, bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Tại Điều 16 của Luật Đầu tư công quy định rõ các hành vi bị cấm trong đầu tư công. Trên cơ sở đó những dự án được đầu tư phải thuộc quy hoạch, được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đồng thời thực hiện đúng thứ tự ưu tiên.

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về tái cơ cấu đầu tư công, góp phần khắc phục bước đầu tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, bao gồm: các nghị định hướng dẫn thi hành các luật liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư công
; các nghị quyết điều hành việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN, trong đó có đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ; các văn bản, chỉ thị chỉ đạo điều hành nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư công.
Ngoài ra, hằng năm, Thủ tướng Chính phủ còn ban hành các chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN, các văn bản chỉ đạo điều hành yêu cầu các bộ, ngành và địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ theo đúng các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các quy định pháp luật.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ hằng năm và trung hạn; hướng dẫn triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư công.
60. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Đề nghị tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng, hiện đại hóa quân đội để chủ động đánh trả mọi âm mưu, bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước. 
Trả lời: Tại công văn số 229/BKHĐT-QPAN ngày 07/6/2016
Trong những năm vừa qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm tăng cường sức mạnh quân đội, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh,…

Về đảm bảo đời sống, chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ, quân nhân xuất ngũ: quân đội đã đảm bảo tốt đời sống, chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ và quân nhân xuất ngũ.

Về lĩnh vực đầu tư phát triển: mặc dù tổng nguồn lực dành cho đầu tư phát triển còn hạn chế, song hàng năm vốn đầu tư phát triển dành cho lĩnh vực Quốc phòng, an ninh nói chung và Bộ Quốc phòng nói riêng đều được ưu tiên tăng trưởng hơn so với các ngành, lĩnh vực khác. Đến nay nhiều đơn vị Quân đội (bao gồm cả cơ quan, doanh trại, các học viện, nhà trường, bệnh viện,…) đã được đầu tư xây mới, nâng cấp khang trang sạch đẹp. Một số lĩnh vực mà Quân ủy trung ương xác định tiến thẳng lên hiện đại đã được ưu tiên tập trung như thông tin liên lạc, PKKQ, tác chiến điện tử,…Mặt khác đẩy mạnh đầu tư cho các lực lượng Biên phòng và các lực lượng chấp pháp trên biển gồm: Hải quân, CSB, Kiểm ngư.

Về đề nghị của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam: Bộ Kế hoạch đầu tư thống nhất với đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế chính sách và các giải pháp cụ thể để tăng ngân sách quốc phòng nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, hiện đại hóa quân đội để chủ động đánh trả mọi âm mưu, bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

5. BỘ TÀI CHÍNH

1. Cử tri các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri lo lắng về tình hình nợ công của nước ta hiện nay. Cử tri đề nghị Chính phủ cần có biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề này; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các trường hợp sử dụng nợ công lãng phí, không hiệu quả, xác định trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, tổ chức nếu có sai phạm và thông tin cho cử tri được biết; chú trọng tập trung thực hiện việc thu chi ngân sách nhà nước cho phù hợp, tăng cường giám sát việc đầu tư các dự án để tránh đầu tư lãng phí gây ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm.
Trả lời: Tại công văn số 7643/BTC-NSNN ngày 07/6/2016

1. Đến cuối năm 2015, nợ công của nước ta vào khoảng 62,2%GDP (tăng 12,2% so với thời điểm cuối năm 2011), gần sát giới hạn Quốc hội cho phép là 65%GDP. Nguyên nhân nợ công tăng nhanh chủ yếu do: (i) tăng trưởng kinh tế chậm lại, bình quân đạt 5,91% (giai đoạn 2006-2010 tăng 6,32%); đồng thời, để duy trì đà tăng trưởng hợp lý của nền kinh tế, Nhà nước đã thực hiện các chính sách ưu đãi (miễn, giảm, gia hạn) thuế và thu ngân sách để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, do đó đã ảnh hưởng đến tăng trưởng thu NSNN. Trong khi đó, nhu cầu chi NSNN để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp nông thôn, cải cách tiền lương,... rất cao, tạo áp lực lớn đến cân đối NSNN; theo đó, bội chi NSNN một số năm phải chấp nhận duy trì ở mức cao; (ii) việc giải ngân vốn vay ODA cao hơn kế hoạch và tăng mức huy động vốn trái phiếu Chính phủ (gấp 3 lần giai đoạn 2006-2010), tuy có tác động tích cực là bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhưng cũng làm tăng nợ công; (iii) quy mô GDP thực tế một số năm gần đây giảm so với kế hoạch đầu năm, khiến mức dư nợ tuyệt đối không tăng, nhưng tỷ lệ so GDP tăng;...

Để kiểm soát các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn cho phép, Chính phủ đã và đang thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân tích, dự báo và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước để theo sát tình hình thực tế; điều hành NSNN chặt chẽ, triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn NSNN cho chi đầu tư phát triển; từng bước cơ cấu lại các khoản vay, nợ công. 

Hiện nay, Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tài chính - NSNN 5 năm giai đoạn 2016-2020 để trình Quốc hội quyết định, trong đó xác định mục tiêu giảm dần bội chi NSNN, đảm bảo tỷ lệ bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 4%GDP; dư nợ công đến năm 2020 không quá 65%GDP, dư nợ của Chính phủ không quá 55%GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50%GDP – trong ngưỡng an toàn cho phép. Để đạt được các mục tiêu này, giải pháp đặt ra là: 

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, điều hành chính sách tài khóa đồng bộ, thống nhất, ổn định, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ, thương mại,... nhằm ổn định các cân đối vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế đạt và vượt mục tiêu Quốc hội cho cả giai đoạn.

- Về điều hành thu, chi NSNN: Điều chỉnh chính sách thu theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phù hợp với cam kết quốc tế, đảm bảo nguồn thu cho NSNN. Cơ cấu lại chi NSNN, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, bố trí chi trả nợ đảm bảo trả đủ nợ lãi đến hạn và huy động đủ trả nợ gốc theo quy định của Luật NSNN năm 2015, chi thường xuyên triệt để tiết kiệm, từng bước tinh giản biên chế kết hợp đẩy mạnh cải cách khu vực sự nghiệp công.

- Về quản lý nợ công: Cơ cấu lại các khoản nợ công và danh mục nợ công, ưu tiên lựa chọn các khoản vay có thời gian vay, lãi suất vay, điều kiện vay hợp lý. Tăng cường các khoản vay trung và dài hạn. Quản lý chặt chẽ các khoản vay, bảo lãnh của Chính phủ và vay về cho vay lại ngay từ khâu xây dựng báo cáo khả thi, điều kiện cấp bảo lãnh, khả năng hoàn trả vốn của từng dự án, xây dựng và công khai kế hoạch trả nợ công trong trung và dài hạn để tạo niềm tin, củng cố tính bền vững nợ công.

2. Về tăng cường giám sát việc đầu tư các dự án để tránh đầu tư lãng phí gây ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước và công tác công khai, minh bạch nợ công: 

Thực hiện Luật đầu tư công, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 về hướng dẫn trình tự lập, thẩm định quyết định chủ trương chương trình, dự án đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về lập kế hoạch đầu tư công hàng năm và 5 năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 về tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; theo đó, các dự án đầu tư được quản lý chặt chẽ ngay từ khâu xây dựng dự án, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đến quá trình triển khai thực hiện nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư, trong đó quy định rõ các chủ thể thực hiện giám sát đầu tư, trách nhiệm giám sát của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai các chương trình, dự án đầu tư công.

Về công khai, minh bạch nợ công, thực hiện Luật quản lý nợ công, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về nghiệp vụ quản lý nợ công, theo đó định kỳ thực hiện công khai thông tin về nợ qua việc xuất bản các bản tin nợ công và đăng tải trên trang điện tử của Bộ Tài chính cùng với các thông tin về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước. Bên cạnh đó, để tăng cường quản lý nợ công nói chung và tránh việc chậm trễ trong việc công khai thông tin về nợ công nói riêng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/02/2015, chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường hoàn thiện cơ chế phối hợp, trao đổi và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo kịp thời công tác công khai, minh bạch. Việc công khai thông tin về nợ công theo quy định hiện hành đã tiếp cận dần với thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, đảm bảo các cam kết của Việt Nam về cung cấp và phổ biến số liệu chung với các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Trong thời gian tới để các thông tin công khai về nợ công dễ tiếp cận hơn, dễ hiểu hơn với người dân và cộng đồng, qua đó có thể góp ý được nhiều hơn, xác đáng hơn với các cơ quan nhà nước trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các hướng dẫn công khai về thông tin nợ công để đảm bảo các thông tin này khi đến với người dân, doanh nghiệp,... đơn giản trong ngôn ngữ thể hiện, đa dạng về hình thức truyền tải, dễ hiểu, dễ góp ý, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật quản lý nợ công và Luật ngân sách nhà nước. 

2. Cử tri các tỉnh Bắc Kạn, Hà Nam, Lạng Sơn, Trà Vinh, Sóc Trăng kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị xem xét ưu tiên cấp kinh phí cho các địa phương đã thực hiện việc xây dựng nhà ở cho các đối tượng có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc danh sách đã báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 vì đa số đối tượng người có công đã già yếu, không đủ sức khỏe, trong số đó có nhiều gia đình đã vay tiền để xây nhà.

Trả lời: Tại công văn số 8373/BTC-NSNN ngày 20/9/2016

Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; trong đó, năm 2013 thực hiện cơ bản xong việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đối với các địa phương đã báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012, trong năm 2014 các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng mới rà soát, báo cáo năm 2013. 

Số hộ người có công với cách mạng của 53 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 (trong đó có tỉnh Bắc Kạn) và 10 địa phương mới rà soát và đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Xây dựng thẩm định là 80.000 hộ với kinh phí NSTW hỗ trợ NSĐP là 2.516,7 tỷ đồng (trong đó tỉnh Bắc Kạn có 286 hộ, mức hỗ trợ từ NSTW là 9,72 tỷ đồng). Đến nay, ngân sách trung ương đã hỗ trợ đủ cho 63 địa phương là 2.516,7 tỷ đồng, trong đó mức hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn là 9,72 tỷ đồng, đảm bảo đủ nguồn vốn NSTW hỗ trợ NSĐP thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo số liệu địa phương đã báo cáo và được các cơ quan của Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp. 

Ngoài 80.000 hộ đã bố trí đủ kinh phí, đến nay đã có 62/63 địa phương phê duyệt và phê duyệt bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở với số hộ là 254.738 hộ, bằng 3,18 lần so với số liệu báo cáo ban đầu. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có các văn bản số 1346/VPCP-KTN ngày 03/3/2014 và số 8614/VPCP-KTN ngày 30/10/2014 chỉ đạo: hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ về nhà ở cho số hộ người có công với cách mạng theo số liệu địa phương đã báo cáo và được các cơ quan của Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp. Đối với số đối tượng người có công phát sinh tăng so với số đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Xây dựng thẩm định, đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh rà soát chặt chẽ, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 1346/VPCP-KTN ngày 03/3/2014 của Văn phòng Chính phủ. Việc hỗ trợ kinh phí từ NSNN cho số đối tượng này sẽ xử lý dần theo khả năng ngân sách, phù hợp với quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

3. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Theo quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 thì định mức phân bổ chi cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh đối với từng vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu là thấp, không đủ trang trải các khoản phí cần thiết. Trên thực tế hàng năm, địa phương phải bù thêm khoản kinh phí rất lớn để đảm bảo các khoản chi cần thiết cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đề nghị nghiên cứu phân bổ mức chi cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2016-2020 đối với vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu cho phù hợp để công tác quốc phòng, an ninh được thuận lợi và đảm bảo hơn.
Trả lời: Tại công văn số 7786/BTC-NSNN ngày 09/9/2016

Năm 2011 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015, dự toán chi ngân sách tỉnh Bình Phước được tính toán theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011(định mức phân bổ này được xây dựng trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước và đã xin ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành); theo đó, định mức phân bổ chi quốc phòng- an ninh được căn cứ các tiêu chí, định mức dân số và ưu tiên vùng miền núi, vùng cao, hải đảo như: định mức chi quốc phòng, an ninh vùng núi cao- hải đảo đã được ưu tiên ở mức cao nhất (gấp 1,5 lần vùng đồng bằng). Đồng thời, đối với những địa phương có đặc thù về địa lý như có biên giới đất liền, huyện, xã đảo, các tỉnh tiếp giáp với 2 tỉnh nước bạn trở lên được phân bổ thêm kinh phí đặc thù để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trường hợp có phát sinh các nhiệm vụ đặc biệt về quốc phòng, thực hiện cơ chế bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ như: kinh phí diễn tập phòng thủ khu vực, huy động nhân lực tàu thuyền theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Định mức phân bổ nêu trên để xác định chi cân đối ngân sách địa phương năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách và căn cứ khả năng ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành định mức chi cho từng lĩnh vực, trong đó có chi quốc phòng, an ninh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ngoài ra, trong thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 và được kéo dài đến năm 2016, hàng năm Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số nhiệm vụ chi cho lĩnh vực an ninh, quốc phòng: Hỗ trợ mua trang phục theo Pháp lệnh công an xã, hỗ trợ mua trang phục dân quân tự vệ; hỗ trợ từ nguồn cải cách tiền lương để thực hiện một số chế độ phụ cấp, trợ cấp công an xã và dân quân tự vệ... 

Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong quá trình xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017, áp dụng cho giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét có những điều chỉnh cho phù hợp hơn, nhằm đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ, chính sách và các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

4. Cử tri tỉnh Trà Vinh, TP Hà Nội kiến nghị:Cử tri cho rằng, số liệu nợ công của nước ta được các cơ quan chức năng công bố chưa thống nhất. Đề nghị công khai chính xác số liệu nợ công hàng năm để người dân giám sát.

Trả lời: Tại công văn số 6742/BTC-QLN ngày 19/5/2016

Việc công khai thông tin về nợ công hiện nay thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH và Nghị định số 79/2010/Đ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công. Theo đó, thông tin về nợ công được công khai bao gồm tổng số dư nợ, cơ cấu nợ trong nước, nợ nước ngoài của Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương, số liệu vốn vay thực nhận và trả nợ hàng năm, các chỉ tiêu giám sát nợ chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia. Việc cung cấp thông tin về nợ công thông qua hình thức phát hành Bản tin về nợ công thực hiện định kỳ 6 tháng một lần bằng tiếng Việt và được dịch ra tiếng Anh dưới dạng ấn phẩm và dữ liệu trên trang điện tử của Bộ Tài chính.  
Thực hiện quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai tổ chức việc thu thập thông tin, báo cáo và công khai cung cấp thông tin về nợ công thông qua việc xuất bản Bản tin nợ công số 01, 02 và 03, đồng thời đăng tải Bản tin nợ công trên trang điện tử của Bộ Tài chính. Hiện tại bản tin nợ công số 04 đang được biên tập và dự kiến xuất bản trong tháng 5/2015.

Bên cạnh việc xuất bản Bản tin nợ công định kỳ, các thông tin về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu Chính quyền địa phương tại thị trường trong nước đều được công bố công khai trên trang web của Bộ Tài chính, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về chi tiết khối lượng, lãi suất và kỳ hạn phát hành, đồng thời trái phiếu phát hành được đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung trên thị trường trái phiếu Chính phủ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

Ngoài ra, để phục vụ công tác giám sát của Quốc hội và điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có các báo cáo chuyên đề về tình hình nợ công. Từ đầu kỳ họp Quốc hội khóa XIII cho đến nay, Bộ Tài chính đã thay mặt Chính phủ có các báo cáo Quốc hội về sử dụng vốn vay, quản lý nợ công (văn bản số 305/BC-CP ngày 30/10/2012; số 177/BC-CP ngày 26/5/2014; số 369/BC-CP ngày 08/10/2014 và số 221/BC-CP ngày 18/5/2015). Định kỳ hàng năm, Bộ Tài chính thực hiện báo cáo về kế hoạch vay trả nợ Chính phủ, các chỉ tiêu giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công hoặc theo yêu cầu đột xuất của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

Việc công khai thông tin về nợ công theo quy định hiện hành đã tiếp cận dần với thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đảm bảo thực hiện cam kết của Việt Nam về cung cấp và phổ biến số liệu chung với các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên như IMF,WB và ASEAN. Tuy nhiên, do phạm vi nợ công rộng, quản lý nợ công phân tán, việc cung cấp số liệu về vay, trả nợ của một số Bộ ngành, địa phương, chủ dự án và đơn vị sử dụng vốn còn chậm dẫn tới việc công khai thông tin nợ công chưa kịp thời. Để khắc phục tình trạng trên, tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/2/2015 về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, trao đổi và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo kịp thời công khai thông tin về nợ công.
5. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Đề nghị sửa đổi khoản 5 Mục I Thông tư số 24/2008/TT-BTC theo hướng được sử dụng vốn ngân sách thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 các khu, điểm du lịch, để địa phương chủ động trong công tác quy hoạch.
Trả lời: Tại công văn số 8136/BTC-HCSN ngày 15/6/2016

Căn cứ quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (khoản 25 Điều 3; điểm c khoản 1 Điều 24, khoản 2, khoản 3 Điều 25, khoản 2 Điều 27 và khoản 2 Điều 28), Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (khoản 1 Điều 4), Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch (khoản 1 và khoản 5 Phần I) thì: đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù (tỷ lệ 1/2.000) và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh, do ngân sách nhà nước cân đối trong kế hoạch hàng năm để lập và tổ chức thực hiện; đối với quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh, không thuộc đối tượng sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước. 
6. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri đề nghị sớm bổ sung 1.154,715 tỷ đồng vốn trong giai đoạn 2016-2020 để tỉnh Lào Cai hoàn trả dứt điểm số nợ vốn ứng trước ngân sách trung ương. Có như vậy, tỉnh Lào Cai mới có thể vay ứng trước thực hiện một số dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Trong đó, ưu tiên hoàn trả vốn ứng trước ngân sách trung ương cho các công trình kè sông, suối biên giới bảo đảm an ninh quốc phòng là 411,632 tỷ đồng (09 dự án kè).
Trả lời: Tại công văn số 7951/BTC-ĐT ngày 13/6/2016

1. Về số liệu tổng hợp vốn ứng trước ngân sách nhà nước: Qua theo dõi của Bộ Tài chính, số vốn ứng trước ngân sách trung ương đến nay chưa thu hồi của 10 dự án kè sông, suối biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 421.632 triệu đồng; trong đó, tỉnh Lào Cai thống kê thiếu 01 dự án Kè sông Hồng khu vực Cánh Chín, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai với số vốn ứng trước ngân sách trung ương đến nay chưa thu hồi là 10.000 triệu đồng.

2. Tại Nghị Quyết số 62/NQ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015 và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; quy định đối với số vốn ứng trước chưa thu hồi: các Bộ, ngành trung ương và địa phương có số nợ đọng xây dựng cơ bản và ứng trước không lớn, yêu cầu phải tự bố trí đủ vốn kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi các khoản ứng trước; đối với một số Bộ, ngành trung ương và một số địa phương có số nợ đọng xây dựng cơ bản và số ứng trước lớn yêu cầu các Bộ, ngành trung ương và địa phương bố trí vốn để thanh toán khoảng 50% số vốn ứng trước.

3. Theo văn bản số 916/BKHĐT-TH ngày 05/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo số kiểm tra kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020, dự kiến tỉnh Lào Cai được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 4.990.833 triệu đồng. Trên cơ sở số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương tại văn bản nêu trên, ngày 24/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 47/BC-UBND dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020; trong đó, tỉnh Lào Cai mới dự kiến bố trí 228.814 triệu đồng để thu hồi các khoản ứng trước từ ngân sách trung ương (không bao gồm các dự án kè sông, suối biên giới). Như vậy, số vốn tỉnh Lào Cai dự kiến bố trí để thu hồi các khoản ứng trước nêu trên chỉ đáp ứng khoảng 20% tổng số vốn ứng trước ngân sách trung ương đến nay chưa thu hồi là chưa đảm bảo mức thu hồi theo quy định tại Nghị Quyết số 62/NQ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, đề nghị cử tri có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục rà soát, tổng hợp toàn bộ các dự án ứng trước ngân sách trung ương đến nay chưa thu hồi (bao gồm các dự án kè sông, suối biên giới) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo đúng quy định tại Nghị Quyết số 62/NQ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Quốc hội, Chính phủ thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính sẽ phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu để thu hồi số vốn ứng trước ngân sách trung ương theo đúng quy định.
7. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét tiếp tục bố trí kinh phí để chi trả dứt điểm hỗ trợ gạo cho các hộ dân tham gia dự án đầu tư hỗ trợ người dân miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy theo Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/4/2008.

Trả lời: Tại công văn số 7281/BTC-NSNN ngày 30/5/2016

Ngày 14/4/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy; theo đó: “Nguồn kinh phí để thực hiện trợ cấp gạo (kể cả chi phí vận chuyển gạo từ nơi mua đến nơi cấp phát) được bố trí trong kinh phí Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do ngân sách nhà nước bảo đảm hàng năm. Sau khi Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng kết thúc, từ năm 2010 trở đi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục bố trí nguồn vốn và điều hành chương trình bảo vệ và phát triển rừng theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia để đạt được mục tiêu trồng mới 5 triệu ha rừng”.

Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020; theo đó, vốn thực hiện nhiệm vụ này gồm vốn ngân sách nhà nước (chiếm 29%) và vốn ngoài ngân sách (chiếm 71%). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hàng năm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách trung ương, Bộ Tài chính chủ trì bố trí nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình trình Chính phủ trình Quốc hội quyết định. Thực hiện Quyết định 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; từ năm 2013 đến 2015, ngân sách trung ương đã bố trí vốn sự nghiệp cho tỉnh Lạng Sơn 6.900 triệu đồng (năm 2013 là 2.300 triệu đồng, năm 2014 là 2.300 triệu đồng, năm 2015 là 2.300 triệu đồng). Từ năm 2016 trở đi, kinh phí thực hiện nhiệm vụ này được bố trí trong nguồn vốn thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020. Vì vậy, đề nghị tỉnh Lạng Sơn chủ động sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện; trường hợp có khó khăn, đề nghị Tỉnh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

8. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Về thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020, đề nghị Chính phủ tăng cường bố trí nguồn vốn để hỗ trợ các huyện miền núi có nhiều điểm phải bố trí lại dân cư vùng để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Trả lời: Tại công văn số 7279/BTC-NSNN ngày 30/5/2016

Ngày 21/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1776/QĐ-TTg phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020; theo đó, hàng năm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách trung ương, Bộ Tài chính chủ trì bố trí nguồn vốn sự nghiệp và tổng hợp nguồn vốn đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ cho các địa phương để thực hiện Chương trình trình Chính phủ trình Quốc hội quyết định. Thực hiện Quyết định 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; từ năm 2013 đến 2015, ngân sách trung ương đã bố trí cho tỉnh Nghệ An 40.366 triệu đồng (vốn đầu tư 31.366 triệu đồng, vốn sự nghiệp 9.000 triệu đồng).

Ngày 14/9/2015, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; theo đó, nhiệm vụ của Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được bố trí trong chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư với nguyên tắc phân bổ vốn cụ thể trong giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2016, ngân sách trung ương đã bố trí vốn đầu tư cho tỉnh Nghệ An 155.000 triệu đồng (đợt 1 là 149.000 triệu đồng, đợt 2 là 6.000 triệu đồng) để thực hiện chương trình mục tiêu này. Đối với kinh phí sự nghiệp, đến nay tất cả các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (trừ chương trình mục tiêu Biển đông – Hải đảo). Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cụ thể từng chương trình mục tiêu đã thực hiện năm 2015 và tiếp tục thực hiện năm 2016, Bộ Tài chính có Công văn số 4414/BTC-NSNN ngày 01/4/2016 gửi các Bộ là cơ quan chủ chương trình mục tiêu đề nghị rà soát phạm vi, nội dung, xây dựng phương án phân bổ các chương trình mục tiêu được giao, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ cấp trước dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2016. Ngày 23/5/2016, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 6971/BTC-NSNN trình Thủ tướng Chính phủ thông báo bổ sung dự toán kinh phí sự nghiệp (lần 1) thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Bộ Tài chính sẽ giao bổ sung kinh phí (lần 1) cho các địa phương để thực hiện (trong đó có kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu này của tỉnh Nghệ An).

Vì vậy, đề nghị Tỉnh chủ động sử dụng nguồn kinh phí ngân sách trung ương bố trí, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện, chú trọng bố trí nguồn vốn để hỗ trợ các huyện miền núi có nhiều điểm phải bố trí lại dân cư để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

9. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Đối với chương trình đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn theo chương trình 135, hiện nay ngân sách mới bố trí 1,0 tỷ đồng trên 1 xã/1 năm, cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí đủ kinh phí theo định mức đã quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn bình quân 1,5 tỷ đồng/1 xã.

Trả lời: Tại công văn số 7279/BTC-NSNN ngày 30/5/2016

Ngày 04/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 551/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; theo đó, định mức vốn đầu tư từ ngân sách trung ương năm 2014 và 2015 bố trí bằng 1,5 lần so với định mức bố trí vốn năm 2013, cụ thể: Vốn đầu tư hạ tầng 1.500 triệu đồng/xã, 300 triệu đồng/thôn; kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất 450 triệu đồng/xã, 75 triệu đồng/thôn và kinh phí duy tu bảo dưỡng bố trí 6,3% vốn đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, do khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2014, 2015 còn khó khăn, ngân sách trung ương chỉ có thể cân đối và hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình 135 với định mức bằng năm 2013. Đối với tỉnh Nghệ An, năm 2014 và năm 2015, ngân sách trung ương đã hỗ trợ Tỉnh kinh phí thực hiện Chương trình 135 là 388.318 triệu đồng (vốn đầu tư là 287.600 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 100.718 triệu đồng).

Đối với năm 2016: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 13/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về phương án phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016: “Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Việc phân bổ vốn kế hoạch năm 2016 đối với các huyện, xã, thôn thực hiện như giai đoạn 2011 – 2015”; Bộ Tài chính đã tổng hợp phương án phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình 135 theo đề nghị của Uỷ ban Dân tộc tại Văn bản số 32/TTr-UBDT ngày 13/11/2015 và tạm phân bổ cho các địa phương 90% kinh phí trong phương án phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2016 và đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán cho các địa phương, trong đó tỉnh Nghệ An được bố trí 174.743 triệu đồng. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Bộ Tài chính sẽ phân bổ tiếp phần kinh phí còn lại cho Tỉnh. Vì vậy, đề nghị địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình 135.

10. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị:Giai đoạn 2016 – 2020, nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các địa phương nhất là trong một số lĩnh vực thiết yếu như giao thông, thủy lợi, y tế là rất lớn. Theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020 vốn ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, chỉ tăng bình quân khảng 10%/năm, sẽ khó khăn cho các địa phương trong việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Đề nghị xem xét, có chủ trương phát hành thêm trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện.
Trả lời: Tại công văn số 6844/BTC-NSNN ngày 20/5/2016

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017, trái phiếu Chính phủ phát hành cho đầu tư phát triển được tính trong tổng chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương giai đoạn 2017 – 2020. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định chủ trương và mức phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020. Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương và mức phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ để trình Quốc hội quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.
11. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Theo Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn”, định mức đầu tư, hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình năm 2014, 2015 tăng 1,5 lần so với định mức hỗ trợ năm 2013. Tuy nhiên, năm 2014, 2015 định mức hỗ trợ vốn của Trung ương để thực hiện Chương trình 135 vẫn bằng định mức hỗ trợ năm 2013 (1 tỷ đông/xã). Vì vậy, đề nghị bổ sung số vốn thực hiện Chương trình còn thiếu theo định mức (1,5 tỷ đồng/xã) để các địa phương hoàn thành mục tiêu đề ra.
Trả lời: Tại công văn số 7280/BTC-NSNN ngày 30/5/2016

Ngày 04/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 551/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; theo đó, định mức vốn đầu tư từ ngân sách trung ương năm 2014 và 2015 bố trí bằng 1,5 lần so với định mức bố trí vốn năm 2013, cụ thể: Vốn đầu tư hạ tầng 1.500 triệu đồng/xã, 300 triệu đồng/thôn; kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất 450 triệu đồng/xã, 75 triệu đồng/thôn và kinh phí duy tu bảo dưỡng bố trí 6,3% vốn đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, do khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2014, 2015 còn khó khăn, ngân sách trung ương chỉ có thể cân đối và hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình 135 với định mức bằng năm 2013. Đối với tỉnh Thanh Hóa, năm 2014 và năm 2015, ngân sách trung ương đã hỗ trợ Tỉnh kinh phí thực hiện Chương trình 135 là 407.400 triệu đồng (vốn đầu tư là 301.600 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 105.800 triệu đồng).

Đối với năm 2016: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 13/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về phương án phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016: “Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Việc phân bổ vốn kế hoạch năm 2016 đối với các huyện, xã, thôn thực hiện như giai đoạn 2011 – 2015”; Bộ Tài chính đã tổng hợp phương án phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình 135 theo đề nghị của Uỷ ban Dân tộc tại Văn bản số 32/TTr-UBDT ngày 13/11/2015 và tạm phân bổ cho các địa phương 90% kinh phí trong phương án phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2016 và đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán cho các địa phương, trong đó tỉnh Thanh Hóa được bố trí 183.330 triệu đồng. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Bộ Tài chính sẽ phân bổ tiếp phần kinh phí còn lại cho Tỉnh. Vì vậy, đề nghị địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình 135.

12. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Cử tri cho rằng, thời gian qua giá xăng dầu tuy có giảm nhưng mức giảm chưa tương xứng với mức giảm giá dầu thô. Đề nghị tăng cường công tác điều hành giá xăng dầu theo hướng bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân, người tiêu dùng.

Trả lời: Tại công văn số 7836/BTC-QLG ngày 09/6/2016

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, từ 1/11/2014, Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì điều hành giá bán xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, với vai trò phối hợp với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Hiện nay, giá xăng dầu đang được điều hành theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu với nguyên tắc cơ bản là: "Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước". Theo đó, Nhà nước thực hiện kiểm tra, giám sát và điều tiết giá xăng dầu thông qua quy định công thức tính giá cơ sở. Khi xét thấy giá cơ sở tăng cao hoặc việc tăng giá xăng dầu có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Quỹ bình ổn giá xăng dầu hoặc/và các công cụ tài chính được sử dụng linh hoạt để góp phần giữ ổn định giá hoặc không để giá tăng quá cao, gây tác động bất lợi đến phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Mặt khác, việc điều hành giá xăng dầu trong nước được căn cứ trên biến động của giá xăng dầu thành phẩm thế giới, chứ không phải giá dầu thô.
Trong thời gian vừa qua, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện việc giám sát và điều tiết giá xăng dầu trong nước tuân thủ theo đúng quy định và mục tiêu nêu trên. Về cơ bản, qua theo dõi diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới và trong nước có thể thấy, giá xăng dầu trong nước đã được điều hành phù hợp với xu hướng tăng, giảm của giá xăng dầu thành phẩm thế giới. 
13. Cử tri các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Bình Dương, Bình Định kiến nghị: Cử tri đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm, khắc phục tình trạng các phương tiện vận tải hàng hóa, xe khách, taxi tăng giá cước vận tải hoặc giảm không tương xứng khi giá xăng dầu giảm gây bức xúc cho người dân.
Trả lời: Tại công văn số 8052/BTC- QLG ngày14/6/2016

1.Thị trường vận tải ô tô hiện có rất nhiều hãng vận tải đang cạnh tranh quyết liệt. Theo quy định tại Luật Giá và văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan thì Nhà nước thực hiện quản lý giá cước vận tải ô tô theo cơ chế thị trường; tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Theo đó, các doanh nghiệp vận tải được tự quy định giá cước vận tải và thực hiện niêm yết giá, kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh (Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Tài chính hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện). Nhà nước không áp đặt và duyệt giá cước vận tải mà chỉ theo dõi, giám sát thông qua văn bản kê khai giá của doanh nghiệp và chỉ thực hiện thanh, kiểm tra khi cần thiết.

Qua tổng hợp ý kiến của các địa phương cho thấy, nhờ áp dụng biện pháp niêm yết và kê khai giá cước vận tải nên mặt bằng giá của thị trường vận chuyển hành khách bằng ôtô được thiết lập ổn định, giá cước được điều chỉnh cơ bản phù hợp với diễn biến giảm của giá nhiên liệu; và trong nhiều thời điểm, khi giá nhiên liệu tăng doanh nghiệp vận tải cũng không thể điều chỉnh tăng giá cước do tình hình cạnh tranh trên thị trường rất mạnh, từ đó đã góp phần bình ổn giá, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, bên cạnh những đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm túc pháp luật về kê khai, niêm yết giá vẫn còn có những đơn vị kinh doanh vận tải chưa chủ động, chậm kê khai giảm giá trước diễn biến giảm của giá nhiên liệu. Điều này đã phần nào gây tâm lý không tốt trong dư luận xã hội. Vì vậy, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhắc nhở hoặc thành lập các đoàn kiểm tra để yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải rà soát, kê khai giảm giá phù hợp với diễn biến giảm của giá nhiên liệu. Do đó, trong năm 2014, 2015, hầu hết các đơn vị vận tải trên cả nước đã kê khai giảm giá cước, nhiều đơn vị kê khai giảm giá 2 đến 3 đợt/năm; số lượng các đơn vị vận tải kê khai giảm giá tại các địa phương và tỷ lệ giảm giá mỗi loại hình xe, mỗi tuyến vận tải là khác nhau nhưng tổng hợp lại thì phần lớn các đơn vị vận tải đã kê khai giảm tỷ lệ phổ biến từ 3-5% trên mỗi lần kê khai giảm; chỉ số giá nhóm giao thông năm 2014 so với năm 2013 là 101,61%, năm 2015 so với năm 2014 là 88,08%.

2.Để tiếp tục quản lý giá cước vận tải ô tô hiệu quả hơn theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, hiện nay, các Bộ, ngành đang hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan cho phù hợp với thực tế phát sinh; trong đó, Bộ Tài chính đang tiếp tục trình Chính phủ xem xét bổ sung chế tài trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Đồng thời, Bộ Tài chính đang chủ trì dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. Theo đó, để tăng tính hiệu quả, kịp thời trong công tác quản lý giá sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành; dự thảo đã hoàn thiện theo hướng tăng tính tự chủ và nâng cao vai trò của các Bộ và cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực hoàn thiện quy định pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước thì cần có sự phối hợp tích cực từ phía các đơn vị kinh doanh vận tải, sự tuyên truyền tích cực của các Hiệp hội để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giá của các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô; tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý đồng bộ của cơ quan quản lý, đặc biệt là vai trò của cơ quan quản lý chuyên ngành và sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của các địa phương. 

14. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay có rất nhiều Quốc gia trên thế giới sử dụng xăng sinh học E5 có hiệu quả rất cao. Tuy nhiên, hiện nay người dân Việt Nam rất ít sử dụng do chưa hiểu biết lợi ích của loại xăng này, mặt khác giá thành không chênh lệch nhiều so với loại xăng thường. Cử tri đề nghị phải cân đối giảm giá thành đối với loại xăng này, đồng thời phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng nhằm giảm ô nhiễm môi trường.

Trả lời: Tại công văn số 7837/BTC-QLG ngày 09/6/2016

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị chủ trì điều hành giá xăng dầu hiện nay là Bộ Công Thương. Tuy nhiên, với vai trò phối hợp với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Giá xăng dầu được điều hành theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu; Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 03/9/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 
Triển khai xăng sinh học theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; và ngày 31/8/2015 Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg  ngày 22/11/ 2012 Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26/01/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng E5 và Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19/01/2016 Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về sơ kết 01 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá. Bộ Tài chính xin báo cáo như sau: 

Để tạo chênh lệch giá xăng E5 thấp hơn so với giá bán xăng khoáng RON 92 nhằm khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng sử dụng xăng E5; Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương áp dụng biện pháp cụ thể như:

- Về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 thấp hơn 300 đồng/lít so với trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON 92. Mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 hiện nay tạm thời là 0 đồng/lít, xăng khoáng nói chung là 300 đồng/lít. 

Ngoài ra, từ ngày 01/01/2016, theo Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7% (xăng khoáng vẫn giữ mức 10%). 

Thuế Bảo vệ môi trường: đối với xăng E5 là 2.850 đồng/lít (xăng RON92 là 3.000 đồng/lít theo Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Sau khi sử dụng các công cụ tài chính hiện có để tạo cơ chế khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; hiện nay, các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối đang thực hiện bán xăng E5 thấp hơn so với giá bán xăng khoáng RON 92 khoảng hơn 500 đồng/lít (tùy từng thời điểm), góp phần khuyến khích sử dụng xăng E5 theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ (giá bán chứ không phải giá thành).

Về công tác thông tin tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng xăng E5: Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ chủ quản được giao thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và các Bộ ngành có liên quan, chính quyền địa phương để nhận được sự ủng hộ tuyên truyền mạnh mẽ hơn của cơ quan truyền thông, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhằm khuyến khích người dân sử dụng xăng E5 nhằm giảm ô nhiễm môi trường.
15. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị miễn thuế giái trị gia tăng sử dụng điện cho các hộ nông thôn.

Trả lời: Tại công văn số 7027/BTC-CST ngày 24/5/2016

Luật thuế GTGT quy định 03 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (theo thông lệ quốc tế)/ Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và hàng hóa, dịch vụ là đầu vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với các hàng hóa, dịch vụ thông thường khác. Thuế GTGT thu theo hàng hóa, dịch vụ không phân biệt đối tượng, mục đích sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Luật thuế GTGT không có quy định về việc miễn, giảm thuế GTGT. Theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành thì mặt hàng điện thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10%. Theo đó, tổ chức, cá nhân khi sử dụng điện thực hiện mức thuế GTGT theo mức thuế suất quy định.

16. Cử tri Tp Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị có giải pháp cụ thể nhằm bình ổn giá cả thị trường, nhất là đối với các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trong sinh hoạt như điện, nước, xăng dầu, thực phẩm, giá cước vận tải,... nhằm đảm bảo cho người dân có cuộc sống tốt, nhất là đối với người lao động nghèo có thu nhập thấp.

Trả lời: Tại công văn số 8058/BTC-QLG ngày 14/6/2016

1. Cơ chế quản lý giá hiện hành của Nhà nước: Hiện nay, nước ta đang thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Theo đó, giá cả của đại bộ phận hàng hoá, dịch vụ lưu thông trên thị trường (trong đó có các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, gas, xăng dầu, cước vận tải...) đều được hình thành theo cơ chế thị trường. Nhà nước chỉ gián tiếp tác động vào sự hình thành và vận động của giá cả thị trường thông qua các biện pháp kinh tế vĩ mô như xây dựng và ban hành các chính sách phát triển sản xuất, điều hoà cung-cầu; chính sách tài khoá, tiền tệ....; đồng thời, Nhà nước cũng thực hiện quản lý và bình ổn giá thị trường theo quy định của pháp luật thông qua việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; áp dụng các biện pháp đăng ký giá khi bình ổn giá; kê khai giá khi doanh nghiệp định giá, điều chỉnh giá đối với một số mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá (trong đó có mặt hàng sữa, cước vận tải...); quy định về niêm yết giá và không được bán cao hơn giá niêm yết đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ hoặc thực hiện điều tiết cung cầu thông qua chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương đối với một số mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm...). Đối với các hàng hóa và dịch vụ thuộc diện Nhà nước đang quản lý hoặc kiểm soát như xăng dầu, điện, nước sạch..., giá cả cũng được quản lý và điều hành theo nguyên tắc giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Thực hiện công khai thông tin về giá theo quy định tại Luật Giá.

2. Công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá 5 tháng đầu năm 2016


Để bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát nói chung, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2016, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt công tác quản lý, bình ổn giá cả. Trong đó đáng chú ý là việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường giá cả trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính thân năm 2016.
Bên cạnh đó, Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục được tăng cường triển khai tại các địa phương, qua đó bảo đảm nguồn hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp cao điểm, góp phần bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn và trên phạm vi cả nước. Theo báo cáo của các Sở Tài chính, hầu hết các địa phương đã triển khai chương trình bình ổn thị trường
, theo hướng ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn với lãi suất 0% hoặc đẩy mạnh xã hội hóa chương trình theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp tự nguyện tham gia dự trữ hàng bình ổn giá không cần hỗ trợ vốn vay từ ngân sách Nhà nước. Bên cạnh công tác chuẩn bị nguồn hàng, các địa phương còn tiếp tục chú trọng đến công tác đưa hàng về nông thôn, các khu công nghiệp, các xã huyện, vùng sâu, vùng xa, vùng huyện đảo để phục vụ nhân dân đón tết.

Công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về giá, các quy định về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết tiếp tục được tăng cường thực hiện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý thị trường, pháp luật về quản lý giá, thuế, phí. 

Đối với một số mặt hàng quan trọng thiết yếu, chịu ảnh hưởng lớn từ sự biến động giá cả trên thị trường thế giới như mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương theo dõi sát diễn biến giá cả trên thị trường thế giới để điều hành giá xăng dầu đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, bình ổn thị trường; hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

Đối với giá cước vận tải, trước diễn biến tiếp tục giảm của giá xăng dầu trong những tháng đầu năm 2016. Bộ Tài chính và Bộ GTVT đã có công văn chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý giá, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải rà soát, tính toán, kê khai lại cước vận tải phù hợp với diễn biến giảm của giá nhiên liệu. Các địa phương đã tích cực, chủ động, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện theo chỉ đạo của liên Bộ. Theo thống kê của Bộ Giao thông vận tải cho thấy, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định và taxi đã kê khai giảm cước phù hợp với diễn biến giảm của giá xăng dầu
.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nghiêm túc triển khai thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương nên giá cả thị trường 5 tháng đầu năm cơ bản bình ổn; không xẩy ra thiếu hàng, sốt giá. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm tháng đầu năm 2016 tăng 1,59% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2016 tăng 0,54% so với tháng 4/2016; tăng 2,28% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,88% so với tháng 12 năm trước.
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá; phối hợp chặt chẽ với các bộ quản lý chuyên ngành trong việc quản lý giá hàng hóa, dịch vụ; tổng hợp tình hình và dự kiến điều hành giá các mặt hàng thiết yếu của các Bộ, ngành báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá theo quy định; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý giá trên địa bàn địa phương trên cơ sở tiếp tục thực hiện nhất quán nguyên tắc quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; đồng thời, tổ chức theo dõi sát diễn biến thị trường-giá cả, kịp thời có biện pháp phù hợp can thiệp thị trường để bình ổn giá cả, kiểm soát lạm phát theo quy định của pháp luật; thực hiện công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận và giám sát từ công luận. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

17. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: Hiện giá xăng dầu giảm mạnh song giá các loại hàng thiết yếu liên quan đến xăng dầu chưa thấy giảm theo tỉ lệ cơ cấu giá, hoặc có giảm thì chỉ rất ít. Đề nghị cần sớm có biện pháp để người dân được hưởng lợi từ việc giảm giá xăng dầu.
Trả lời: Tại công văn số 8057/BTC-QLG ngày 14/6/2016

1. Hiện nay, nước ta đang thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Theo đó, giá cả của đại bộ phận hàng hoá, dịch vụ lưu thông trên thị trường (trong đó có các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, gas, xăng dầu, vật tư nông nghiệp...) đều được hình thành theo cơ chế thị trường. Nhà nước chỉ gián tiếp tác động vào sự hình thành và vận động của giá cả thị trường thông qua các biện pháp kinh tế vĩ mô như xây dựng và ban hành các chính sách phát triển sản xuất, điều hoà cung-cầu; chính sách tài khoá, tiền tệ... Ngay cả xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, giá cả cũng được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nguyên tắc này đã được khẳng định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và hiện nay là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Thực hiện công khai thông tin về giá theo quy định tại Luật Giá.
2. Căn cứ quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 13/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; thời gian qua, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới có sự biến động phức tạp, khó lường, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều hành giá xăng dầu một cách linh hoạt theo cơ chế thị trường, đồng thời sử dụng các công cụ tài chính như tăng mức sử dụng Quỹ BOG, giảm thuế nhập khẩu nhằm hạn chế mức tăng giá khi cần thiết để bình ổn mặt bằng giá chung; khi thị trường có xu hướng giảm, Liên Bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối rà soát để giảm giá bán trong nước cho phù hợp; đồng thời xem xét khôi phục thuế nhập khẩu và điều chỉnh tăng mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, tạo nguồn lực để bình ổn giá khi giá xăng dầu thế giới tăng cao trở lại. 

Trong năm 2015 và các tháng đầu năm 2016, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương ban hành các văn bản chỉ đạo yêu cầu các doanh nghiệp rà soát giảm giá xăng dầu phù hợp diễn biến giá xăng dầu thế giới và với quy định hiện hành. Đồng thời, có nhiều văn bản
 chỉ đạo về công tác quản lý, bình ổn giá tại các địa phương, trong đó có giá cước vận tải. Theo thống kê của Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp về giá cước vận tải ngày 22/02/2016 cho thấy: tính đến hết ngày 19/02/2016 đã có 978 tuyến cố định; 67 tuyến xe buýt và 363 hãng taxi đã giảm giá cước, tỷ lệ giảm giá từ 1%-33,3%. 

Với diễn biến giảm của giá xăng dầu và qua đó tác động khiến giá cước vận tải giảm, giá các hàng hóa dịch vụ khác trên thị trường cơ bản ổn định đã tác động tích cực, góp phần bình ổn mặt bằng giá chung. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 12/2015 tăng 0,6 % so với tháng 12/2014; bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với năm 2014, là mức tăng tương đối thấp kể từ năm 2001 trở lại đây. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2016 tăng 0,54% so với tháng 4/2016; tăng 2,28% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,88% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân năm tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước tăng 1,59%. Trong đó chỉ số giá nhóm Giao thông giảm ở 3 tháng đầu năm
 (tăng ở tháng 4 và tháng 5/2016) đã góp phần kiềm chế mức tăng CPI bình quân Quý I/2016.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá; phối hợp chặt chẽ với các bộ quản lý chuyên ngành trong việc quản lý giá hàng hóa, dịch vụ; tổng hợp tình hình và dự kiến điều hành giá các mặt hàng thiết yếu của các Bộ, ngành báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá theo quy định; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý giá trên địa bàn địa phương trên cơ sở tiếp tục thực hiện nhất quán nguyên tắc quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; đồng thời, tổ chức theo dõi sát diễn biến thị trường-giá cả, kịp thời có biện pháp phù hợp can thiệp thị trường để bình ổn giá cả, kiểm soát lạm phát theo quy định của pháp luật; thực hiện công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận và giám sát từ công luận. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

18. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Kiến nghị có chính sách ưu đãi miễn thuế sử dụng đất đối với các doanh nghiệp sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để sản xuất ra sản phẩm khác, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất.

Trả lời: Tại công văn số 8133/BTC-CST ngày 15/6/2016
Tại Điều 2, khoản 3 Điều 6, khoản 4 Điều 7, khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010 quy định: 
“Điều 2. Đối tượng chịu thuế
1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục đích kinh doanh”.

“Điều 6. Giá tính thuế 
… 3. Giá của 1m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.”

“Điều 7. Thuế suất 
… 4. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suất 0,03%.”
“Điều 9. Miễn thuế

1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh.”.

“Điều 10. Giảm thuế 

Giảm 50% số thuế phải nộp cho các trường hợp sau đây:

1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh.”.

Căn cứ quy định nêu trên, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

Giá của 1m2 đất chịu thuế là giá đất theo mục đích sử dụng do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định (là mức giá thấp hơn giá đất thực tế trên thị trường và được ổn định trong thời gian 05 năm). Thuế suất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 0,03%, đây là mức thuế suất thấp nhất trong biểu thuế suất quy định tại Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12.
Theo pháp luật về đầu tư hiện hành không quy định dự án sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để sản xuất ra các sản phẩm khác thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư. Như vậy, nếu các doanh nghiệp thực hiện dự án sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để sản xuất ra các sản phẩm khác tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật.
19. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri cho rằng thời gian vừa qua, mặc dù Bộ Tài chính, các địa phương đã nỗ lực tiến hành thanh tra, kiểm tra, song tình hình nợ đọng thuế vẫn có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại, chuyển giá vẫn diễn ra, chưa được ngăn chặn triệt để. Cử tri đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thuế như: Hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế; Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và công tác hiện đại hoá ngành thuế, hải quan; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là dịp trước Tết Nguyên đán.

Trả lời: Tại công văn số 8214/BTC-TCT ngày 16/6/2016

Trong những năm vừa qua, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính luôn đặt ưu tiên hàng đầu đối với công tác cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, hải quan. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực cải cách của Bộ Tài chính đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận thì một số thực trạng về tình hình nợ đọng thuế và gian lận thương mại, chuyển giá vẫn tồn tại. Do vậy, để vừa đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng đảm bảo hơn nữa hiệu quả quản lý thuế, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp triển khai trong nội bộ ngành thuế, ngành hải quan và các giải pháp phối hợp với các bộ, ngành địa phương để tăng cường quản lý thuế. Bộ Tài chính báo cáo một số nội dung cụ thể theo kiến nghị như sau:

1. Triển khai các giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế 

Trong thời gian qua, để thu hồi nợ đọng thuế Bộ Tài chính đã quan tâm chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý nợ nhằm giảm thiểu nợ mới phát sinh, xử lý nợ chây ỳ, áp dụng kiên quyết các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế để thu hồi nợ đọng thuế và đã đạt được những kết quả nhất định. Số thu hồi nợ đọng tăng dần qua các năm: năm 2012 thu được 22.751 tỷ đồng, tăng 13,6%; năm 2013 thu được 27.136 tỷ đồng, tăng 19,3%; năm 2014 thu được 31.920 tỷ đồng, tăng 17,6%; năm 2015 thu được 39.102 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu so với tổng thu ngân sách đã giảm xuống, đến thời điểm 31/12/2015 đã ở mức dưới mức 5% (năm 2012: 6,9%; năm 2013: 7,6%; năm 2014: 8,2%; năm 2015: 4,8%).

Tuy nhiên, số tiền nợ thuế vẫn còn cao, nguyên nhân chủ yếu là do tình hình sản xuất kinh doanh của DN vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rơi vào tình trạng thua lỗ, dẫn đến chưa nộp ngay, nộp kịp thời tiền thuế phát sinh vào NSNN, khi cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế thì DN không có khả năng nộp thuế, tài khoản không có số dư, tài sản đã thế chấp ngân hàng; Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người nộp thuế chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế, chây ì không nộp thuế đúng hạn, nợ thuế kéo dài, khoản tiền phạt chậm nộp tăng lên.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả các giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, chỉ đạo Cơ quan thuế thực hiện các biện pháp kiên quyết trong công tác thu nợ thuế góp phần giảm số tiền thuế nợ, tăng thu cho ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Cơ quan thuế tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, giải quyết được các khoản nợ xấu, phối hợp với cơ quan thuế để kịp thời xử lý nợ chậm nộp cho các doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan, xử lý đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, miễn tiền chậm nộp... để hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, tạo nguồn thu cho ngân sách, từ đó giảm dần số tiền nợ đọng thuế.

Thứ hai, Tổ chức thực hiện rà soát, phân loại nợ để phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ, phân tích nguyên nhân của từng trường hợp nợ thuế để áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả như: động viên thuyết phục doanh nghiệp có kế hoạch phân chia nguồn tiền để đảm bảo vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, vừa có tiền nộp nợ thuế.

Thứ ba, Theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế, ban hành đầy đủ thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp đến từng người nộp thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế; giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị, từng cán bộ quản lý để đôn đốc thu theo từng tháng, từng quý và từng nhóm nợ thuế, đồng thời, gắn kết quả thu nợ vào trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuế và làm căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng.

Thứ tư, Đẩy mạnh việc thực hiện công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những trường hợp chây ỳ không nộp tiền thuế đúng hạn, theo quy định của Luật Quản lý thuế. Định kỳ hàng tháng các Cục Thuế rà soát, lập danh sách và công khai thông tin các DN nợ thuế trên địa bàn quản lý.
Thứ năm, Tăng cường thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách như: phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng,.., thu hồi giấy đăng ký kinh doanh.
Thứ sáu, Cơ quan thuế các cấp sắp xếp, bố trí cán bộ nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho hệ thống quản lý nợ thuế; Tổ chức tại Tổng cục Thuế một bộ phận chuyên trách để kiểm tra giám sát việc thực hiện cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn cả nước.

Thứ bảy, Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, điện tử hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ từ khâu ban hành thông báo nợ và quyết định cưỡng chế nợ, phân công, phân loại nợ đầy đủ, chính xác, kịp thời và xử lý phù hợp theo tính chất của từng khoản nợ, đảm bảo tăng cường hiệu lực hiệu quả việc quản lý nợ và thực hiện cưỡng chế nợ.

2. Hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014, ngày 12/03/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đang triển khai đề án Cải cách thể chế thuế giai đoạn 2011-2020. Trong giai đoạn 2016-2020 toàn ngành thuế kiên quyết đẩy mạnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, nội dung cải cách, cụ thể:

- Luôn chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội các giải pháp về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Thực thi nghiêm túc, chính xác kịp thời và công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí dành cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi, tránh gây khó khăn, phiền hà và tạo niềm tin, sự phấn khởi, sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giúp doanh nghiệp sớm hồi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

- Ngày 06/04/2016 Quốc Hội đã thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Theo đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo hướng tạo điều kiện thuân lợi cho người nộp thuế như bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT; bổ sung thêm quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư; bổ sung thêm quy định về trường hợp hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong kì doanh nghiệp có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;giảm tỷ lệ tính lãi phạt chậm nộp xuống 0,03% ngày… Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số 106/2016/QH13 nêu trên. 
Việc xây dựng, ban hành Nghị định này nhằm mục tiêu sửa đổi, bổ sung các Nghị định của Chính phủ hiện hành về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều luật theo thẩm quyền của Quốc hội giao cho Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, minh bạch và phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và chấp hành đúng nghĩa vụ nộp thuế. Đồng thời sẽ sửa đổi, bổ sung các nội dung bất cập so với thực tế theo đúng thẩm quyền của Chính phủ, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật, trên cơ sở đó góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo thuận lợi cho việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm

Thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho ngành thuế trong việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp; đồng thời là phương tiện ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật thuế, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thuế.

Thanh tra, kiểm tra thuế được tiến hành theo nguyên tắc rủi ro, phân tích và lựa chọn các DN có rủi ro cao về thuế để tiến hành thanh tra, kiểm tra. Theo đó, ngay từ cuối năm 2015 Bộ Tài chính đã định hướng trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2016 tập trung các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực: Dầu khí; Xăng dầu; Điện lực; Viễn thông và kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông; Công ty kinh doanh bất động sản lớn; Chuyển nhượng vốn, thương hiệu; Chuyển nhượng dự án;…

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm; triển khai kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, thu hồi kịp thời các khoản thu được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra. Theo đó, 4 tháng đầu năm, toàn ngành thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra được 14.028 doanh nghiệp, đạt 15,6% kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra. Tổng số tiền thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là: 3.346,18  tỷ đồng, bằng 139,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 48 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, giảm lỗ 1.108,68 tỷ đồng, truy thu, truy hoàn và phạt 1.688,45 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 0,14 tỷ đồng.

Đối với công tác kiểm soát hoạt động chuyển giá: Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện về cơ chế chính sách nhằm kiểm soát hoạt động chuyển giá,  từng bước nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng cường chống chuyển giá, cụ thể: thu thập, nghiên cứu các hình thức chuyển giá; đề xuất giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá; Nghiên cứu để ban hành quy trình thanh tra chống chuyển giá, chuẩn hoá các bước công việc, nâng cao hiệu quả công tác  thanh tra chống chuyển giá; tham gia các lớp hội thảo, đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyển giá tại các nước tiên tiến...

- Nâng cao cả số lượng và chất lượng đội ngũ công chức thanh tra, kiểm tra thuế. Tiếp tục tăng cường lực lượng cho công tác thanh tra, kiểm tra; đồng thời tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ của công chức thanh tra, kiểm tra thuế. 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế đối với doanh nghiệp rủi ro  cao về thuế nhằm chống các hành vi vi phạm, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của NSNN. 

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và công tác hiện đại hoá ngành thuế, hải quan

Trong thời gian vừa qua, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan đã được Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan triển khai quyết liệt.Với nỗ lực của toàn ngành tài chính, các giải pháp cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế, hải quan đã đạt được rất nhiều kết quả tốt, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và được cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận.

Mặc dù vậy, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá trong toàn ngành đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực thuế và hải quan. Cụ thể:

- Đối với lĩnh vực thuế: Theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ hướng đến năm 2020 thì phấn đấu thời gian nộp thuế đạt trung bình của nhóm nước ASEAN-3 là 155 giờ/năm (trong đó thuế là 110 giờ/năm, và BHXH là 45 giờ/năm). 

Do đó, bên cạnh những nỗ lực cải cách đã được ghi nhận trong thời gian vừa qua, trong thời gian tới việc cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính thuế nói riêng sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

+ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai những giải pháp cải cách hành chính vào trong thực tế để kết quả đạt được sẽ thực sự được ghi nhận làm giảm số giờ tuân thủ nghĩa vụ thuế trong báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới ở những năm tiếp theo.

+ Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của Luật Quản lý thuế, các quy định/quy trình về hoàn thuế, thanh tra/kiểm tra, giải quyết khiếu nại về thuế để đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, tối giản thủ tục hành chính cho người nộp thuế; nghiên cứu và ban hành quy định về quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp. Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. 
+ Công khai TTHC trên mạng inernet và tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết TTHC để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ánh về chính sách, TTHC và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

+ Triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử tối thiểu đạt 95% cho từng nhóm đối tượng như: doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. 

+ Về tổ chức bộ máy: bên cạnh việc đổi mới, cải thiện trình độ, nhận thức của cán bộ thuế thì sẽ đẩy mạnh duy trì trật tự kỷ cương và nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ người dân, phục vụ DN để tiến tới nâng cao mức độ hài lòng của NNT đối với sự phục vụ của cơ quan thuế, công chức thuế. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức để triển khai giám sát việc thực hiện các giải pháp cải cách hành chính tại các địa phương.
+ Phối hợp với các Bộ, ngành để ký kết và triển khai các quy trình liên thông và trao đổi thông tin tự động. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của cơ quan. 


- Đối với lĩnh vực Hải quan: tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hiện đại hóa hải quan nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý thuế, trong đó sẽ chú trọng áp dụng các kỹ thuật hải quan hiện đại như quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hải quan với sự hỗ trợ của nhiều trang thiết bị hiện đại như máy soi container, máy soi hành lý, hệ thống định vị GPS...nhằm hạn chế tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại.

5. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, chống buôn lậu và gian lận thương mại
Bên cạnh những giải pháp đơn giản hoá, cải cách thủ tục hành chính thì đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả quản lý thuế. Do vậy, thời gian qua Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan triển khai hoàn thiện chính sách pháp luật, áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tích cực triển khai các giải pháp chống thất thu, hạn chế tình trạng nợ thuế. Cụ thể:

- Ban hành, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế như: Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại, về trị giá; hoàn thiện danh mục hàng hoá, biểu thuế... phục vụ công tác quản lý, tránh thất thu thuế; 
- Tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và thu nộp thuế: Tăng cường ứng dụng công nghệ  thông tin, cải cách thủ tục hành chính về thủ tục hải quan và kê khai, nộp thuế. Đến nay gần 100% tờ khai Hải quan đã được thực hiện thông quan điện tử; 90,1% tổng số thu ngân sách của hải quan đã được thực hiện thanh toán điện tử (E-payment) qua 28 ngân hàng phối hợp thu; qua đó, thời gian tính từ khi nộp thuế XNK đến khi thông quan hàng hóa chỉ tính bằng giây. 

- Quản lý tình hình thu nộp NSNN: Theo dõi sâu sát hàng tuần, hàng tháng tình hình thu của từng địa phương, phân tích các yếu tố tác động đến số thu để chỉ đạo điều hành kịp thời, đúng đắn đối với công tác thu của từng đơn vị...; Xử lý kịp thời các vướng mắc về chế độ chính sách thuế có ảnh hưởng tới quản lý thu;

- Tích cực thực hiện các giải pháp chống thất thu: Tăng cường kiểm tra sau thông quan, kiểm soát hải quan; Giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế cho từng đơn vị nhằm bám sát công tác thu hồi nợ thuế; Rà soát, phân loại nợ thuế để có giải pháp xử lý phù hợp đối với từng khoản nợ; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong thu hồi và cưỡng chế nợ; thành lập các đoàn kiểm tra tình hình quản lý nợ ở các địa phương có số nợ thuế tăng, không đạt kết quả thu hồi nợ thuế theo kế hoạch.

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn của các lô hàng đã thông quan, giải phóng hàng của ngành hải quan là 4.312 tỷ đồng, chiếm khoảng 1,65%  (4.312/261.854) so với số thực thu của Hải quan, giảm 635 tỷ đồng so với 31/12/2014 (4.947 tỷ). 
- Đã xây dựng Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH nhằm đổi mới phương thức quản lý và chính sách thuế theo hướng ổn định, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. 

Cụ thể: (i) Chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, từ đối tượng phải nộp thuế khi nhập khẩu, được hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế; (ii) Chuyển hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất từ đối tượng chịu thuế ở khâu nhập khẩu và thực hiện hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế có điều kiện về bảo lãnh, đặt cọc; (iii) Miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu và một số loại hàng hóa không nhằm mục đích thương mại, hàng hóa thuộc chế độ tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập có thời hạn, không mang mục đích thương mại…; (iv) Doanh nghiệp ưu tiên được nộp thuế cho các tờ khai hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng hóa chậm nhất vào ngày 10 của tháng kế tiếp…
20. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế số 71/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Sau khi áp dụng, Luật thuế bổ sung sửa đổi đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp phân bón khi mặt hàng Urê không được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, ngành trồng trọt cũng không được hưởng lợi. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất phân bón trong nước đề nghị sửa đổi Luật thuế GTGT, đưa sản phẩm phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0%.

Trả lời: Tại công văn số 7026/BTC-CST ngày 24/5/2016

Trước 01/01/2015, theo Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì phân bón thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. 

Từ ngày 1/1/2015, theo Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế, phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Theo đó, giá bán phân bón là giá không có thuế GTGT; doanh nghiệp sản xuất phân bón không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào (kể cả thuế GTGT của hàng hóa mua vào hoặc nhập khẩu để tạo tài sản cố định) dùng cho sản xuất phân bón.

Khi Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực, có một số ý kiến đề nghị chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0% hoặc áp dụng thuế suất 5% như trước đây.

Bộ Tài chính đã cùng Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Công Thương và phần lớn các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước: Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Công ty cổ phần DAP – VINACHEM, công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao… thảo luận về chính sách phân bón không chịu thuế GTGT. Mặc dù có một số doanh nghiệp sản xuất phân bón kiến nghị khó khăn nhưng qua rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình thực tế, sau khi tham khảo ý kiến các bộ, ngành, tổ chức liên quan, Bộ Tài chính thấy rằng chính sách phân bón không chịu thuế GTGT phù hợp với thực tế, thông lệ quốc tế, đã góp phần giảm giá mua cho người nông dân. Cụ thể:

Để khuyến khích và giảm chi phí sản xuất nông nghiệp, từ 1/1/2015, theo quy định của Luật số 71/2014/QH13, phân bón không chịu thuế ở tất cả các khâu: nhập khẩu, sản xuất, bán buôn và bán lẻ. Tại khâu bán buôn và bán lẻ, trước ngày 01/01/2015 thuế GTGT phải nộp mỗi khâu là 1% trên giá bán (bao gồm cả thuế GTGT) theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, tổng cộng cả 02 khâu bán buôn và bán lẻ là khoảng 2% trên giá bán của thương nhân. Từ ngày 01/01/2015, do không chịu thuế nên giá bán của thương nhân không có thuế GTGT, người nông dân được giảm giá thanh toán bằng đúng mức 2% trên giá bán của thương nhân. Trong khi đó, giá bán của doanh nghiệp sản xuất phân bón sau ngày 01/01/2015 so với giá đã có thuế GTGT trước ngày 01/01/2015 tăng do thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ ở khâu sản xuất chỉ ở mức 0,71% (theo số liệu thống kê của cơ quan thuế tính cho cả giai đoạn từ năm 2009 đến hết 6 tháng đầu năm 2014), thấp hơn nhiều so với mức người nông dân được giảm 2% ở khâu bán buôn, bán lẻ. Vì vậy dù cộng hết thuế GTGT đầu vào vào giá bán của doanh nghiệp sản xuất phân bón và doanh nghiệp vẫn giữ mức lợi nhuận tuyệt đối như trước ngày 01/01/2015 thì người nông dân vẫn được lợi nhiều. 

Thực tế giá phân bón từ ngày 01/01/2015 ổn định và giảm. So với Quý I năm 2014 thì giá phân bón Quý I năm 2015 giảm khoảng 500 đồng/kg. Xét cả năm 2015, giá phân bón giảm 200 – 500 đồng/kg so với năm 2014.  

Qua tham khảo quy định của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ thì có 12 quốc gia đưa mặt hàng phân bón vào diện không chịu thuế GTGT, có 10 quốc gia có mức thuế suất 0%, mức thuế suất dưới 10% có 50 quốc gia, và từ 10% trở lên có 19 quốc gia. Mức thuế suất trung bình là 13%, thuế suất cao nhất đối với mặt hàng này là 27%.

Ngày 5/4/2016, tại công văn số 2286/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau: “Chính sách thuế GTGT đối với phân bón thực hiện theo quy định hiện hành, quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội”.

Tại kỳ họp thứ 10, 11, Quốc hội đã thảo luận về chính sách phân bón không chịu thuế GTGT. Ngày 6/4/2016, Quốc hội đã thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, theo đó đã quyết định giữ chính sách này.

Do vậy đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang giải thích cho cử tri được biết và thực hiện theo quy định hiện hành.
21. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Cử tri cho rằng giá thu tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất là quá cao; việc áp dụng hạn điền 300 m2 đất ở đối với các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số là không hợp lý; chưa có chính sách đặc thù khi chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp chia đất để tách hộ cho các người con là đồng bào dân tộc thiểu số, nên đời sống đã khó khăn lại gặp nhiều khó khăn hơn. Đề nghị trung ương quan tâm ban hành chính sách phù hợp với các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng.

Trả lời: Tại công văn số 8094/BTC-QLCS ngày 14/6/2016

Theo quy định tại Điều 109 Luật Đất đai năm 2013, khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất.

Pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) đã có quy định về ưu đãi tiền sử dụng đất (mức thu, ưu đãi giá, miễn, giảm, ghi nợ) khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với đối tượng hộ gia đình, cá nhân; cụ thể: 

- Về mức thu: 

+ Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì nộp 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì nộp chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì: (i) Không phải nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01/7/2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê chuyển mục đích sang đất ở; (ii) Nộp chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 được chuyển mục đích sang đất ở; (iii) Nộp chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất; (iv) Nộp 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm.

- Về giá đất: Tổ chức kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất sát giá đất thị trường nhưng hộ gia đình, cá nhân chỉ phải nộp theo giá đất trên Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở. 

- Về miễn, giảm tiền sử dụng đất và ghi nợ tiền sử dụng đất: Nghị định số 45/2014/NĐ-CP còn quy định hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được: (i) Miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với một số đối tượng gồm: hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng...; (ii) Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định; (iii) Khi có khó khăn về tài chính được ghi nợ số tiền sử dụng đất; được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm theo số tiền đã ghi nợ. Trường hợp thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

- Về xác định hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân: Căn cứ vào quỹ đất của địa phương, quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt..., Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở.

Như vậy, chính sách thu tiền sử dụng đất hiện hành đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất để xác định mức thu là phù hợp với quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất; đã có chính sách ưu đãi tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp chia đất để tách hộ đối với đồng bào dân tộc thiểu số; việc xác định hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân không quy định cứng nhắc mà do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xác định căn cứ vào thực tế của địa phương.

22. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Cử tri kiến nghị nghiên cứu xem xét điều chỉnh giảm thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, nhằm giảm bớt khó khăn cho một bộ phận lớn người dân ở thành thị cũng như nông thôn có được đất ở và nhà ở.

Trả lời: Tại công văn số 8098/BTC-QLCS ngày 14/6/2016

Theo quy định tại Điều 109 Luật Đất đai năm 2013, khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất.

Pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 (Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) đã có quy định về ưu đãi tiền sử dụng đất (mức thu, ưu đãi giá, miễn, giảm, ghi nợ) khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, nhất là đối với đối tượng hộ gia đình, cá nhân; cụ thể: 

- Về mức thu: Hộ gia đình, cá nhân chỉ phải: (i) Nộp 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở; (ii) Nộp chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở.

- Về giá đất: Tổ chức kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất sát giá đất thị trường nhưng hộ gia đình, cá nhân chỉ phải nộp theo giá đất trên Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở. 

- Về miễn, giảm và ghi nợ tiền sử dụng đất: Nghị định số 45/2014/NĐ-CP còn quy định hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được: (i) Miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất đối với một số đối tượng gồm: hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, ....; (ii) Khi có khó khăn về tài chính được ghi nợ số tiền sử dụng đất; được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm theo số tiền đã ghi nợ. Trường hợp thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Như vậy, pháp luật về thu tiền sử dụng đất hiện hành đã có quy định nhiều chính sách ưu đãi cho hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nhằm giảm bớt khó khăn giúp người dân có đầy đủ quyền hợp pháp về đất ở và nhà ở khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

23. Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị:Cử tri đề nghị xem xét miễn, giảm các loại thuế thuộc các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan đến bảo đảm an sinh xã hội.

Trả lời: Tại công văn số 7615/BTC-CST ngày 06/6/2016

Trước bối cảnh nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn do tác động của nền kinh tế thế giới và những hạn chế nội tại, giai đoạn 2011-2014 Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định đời sống của người dân, trong đó có chính sách miễn, giảm thuế cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh tham gia bảo đảm an sinh xã hội, cụ thể như: Miễn, giảm mức thuế khoán đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh, hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ, hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân; miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1. Từ ngày 01/7/2013, Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN đã sửa đổi nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên mức 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) và cho mỗi người phụ thuộc lên mức 3,6 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 01/01/2014, Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống; bổ sung quy định áp dụng thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2013; giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Từ ngày 01/01/2015, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung 05 Luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế tài nguyên và quản lý thuế, qua đó: giảm tối đa mức động viên từ khu vực sản xuất nông nghiệp; mở rộng diện ưu đãi và tăng mức ưu đãi thuế đối với nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; chính sách thuế áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh thay đổi theo hướng nộp thuế khoán đơn giản, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế TNCN. Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số chính sách thuế liên quan đến người lao động như: không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngày 06/4/2016 vừa qua, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa 13 đã thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, trong đó bổ sung nhiều quy định như: doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào; dịch vụ chăm sóc người cao tuổi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Với các điều chỉnh nêu trên, khi áp dụng trong thực tiễn sẽ đóng góp vào giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có liên quan đến bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp đã được ban hành trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục lắng nghe và giải đáp những vướng mắc, tiếp thu các ý kiến, đề xuất chính đáng, hữu ích của doanh nghiệp, cá nhân phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách.

24. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Việc kê khai và nộp thuế qua mạng Internet chưa được triển khai đồng bộ và cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nên gặp nhiều khó khăn cho cả doanh nghiệp và các cơ quan Thuế. Đề nghị Bộ/ngành cần nhanh chóng có những điều chỉnh để tháo gỡ những vướng mắc.
Trả lời: Tại công văn số 8003/BTC- TCT ngày 13/6/2016

Hiện nay, hệ thống khai và nộp thuế điện tử đã được triển khai trên phạm vi cả nước và cơ bản đảm bảo hạ tầng cung cấp dịch vụ cho NNT thực hiện khai và nộp thuế điện tử trên cả nước, cụ thể: 

· Hệ thống khai thuế qua mạng (KTQM) của ngành Thuế được triển khai từ năm 2009 theo mô hình tập trung tại Tổng cục Thuế. Người nộp thuế (NNT) tại các Chi cục Thuế và Cục Thuế đã triển khai KTQM có thể vào cổng khai thuế qua mạng của cơ quan Thuế để thực hiện khai và ký điện tử lên các tờ khai gửi cho cơ quan Thuế theo yêu cầu. Hiện tại, hệ thống KTQM đã hỗ trợ NNT khai hầu hết các tờ khai phát sinh, tờ khai bổ sung, tờ khai quyết toán, báo cáo tài chính, báo cáo hóa đơn... Kết quả tính đến tháng 04/2016, Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố; với trên 529 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử và số lượng doanh nghiệp đang thực hiện khai thuế qua mạng 529 nghìn doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,56 % trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước; Tổng số hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận đến nay đạt trên 31 triệu hồ sơ. 

· Năm 2014, ngành Thuế tiếp tục xây dựng hệ thống nộp thuế điện tử (NTĐT) được triển khai theo mô hình xử lý tập trung tại Tổng cục Thuế. NNT sử dụng cổng cung cấp dịch vụ của cơ quan Thuế, lập giấy nộp tiền, sau đó ký xác nhận thông tin số tiền cần nộp trên giấy nộp tiền gửi Ngân hàng đã đăng ký để chuyển tiền từ tài khoản của NNT theo hình thức nộp điện tử. Tính đến 04/2016, hệ thống NTĐT đã được triển khai cho 63/63 tỉnh, thành phố, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan Thuế trên 506 nghìn doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 95,38 % so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ đầu năm 2016 đến nay, tổng số giao dịch nộp tiền vào NSNN đạt trên 986 nghìn lượt giao dịch và tổng số tiền đã nộp NSNN đạt trên 149 nghìn tỷ đồng.

· Trong thời gian qua, hệ thống khai và nộp thuế điện tử đã đáp ứng được yêu cầu của NNT nhất là trong thời gian cao điểm (tháng, quý, năm), trường hợp xảy ra sự cố đã kịp thời thông báo và hỗ trợ NNT, đồng thời gia hạn thêm thời gian khai và nộp thuế. Hệ thống khai và nộp thuế điện tử đã mang lại nhiều lợi ích cho cả Người nộp thuế, cơ quan Thuế, Ngân hàng,... như giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nhân lực thực hiện, góp phần cải thiện môi trường cạnh tranh trong nước và giảm thời gian khai và nộp thuế qua mạng theo đánh giá của Ngân hàng thế giới. Trường hợp xảy ra sự cố đã có thông báo kịp thời và hỗ trợ mở rộng thời gian tiếp nhận hồ sơ khai thuế và nộp thuế cho NNT.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về hạ tầng đường truyền dẫn đến việc NNT không thực hiện khai và nộp thuế điện tử được hoặc xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện khai và nộp thuế điện tử. Một số vấn đề vướng mắc mà NNT có thể gặp phải như sau:

· NNT không thực hiện khai và nộp thuế điện tử được hoặc xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện khai và nộp thuế điện tử. Nguyên nhân có thể xuất phát từ hạ tầng của doanh nghiệp (máy tính và đường truyền) chưa đáp ứng được hoặc lỗi do đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ mạng, mặc dù theo Công văn số 2323/BTTTT-THH ngày 15/08/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về các địa bàn có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng về truyền thông để thực hiện giao dịch thông qua phương tiện điện tử với cơ quan quản lý thuế đã xác nhận 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đủ cơ sở hạ tầng về truyền thông để thực hiện giao dịch thông qua phương tiện điện tử với cơ quan Thuế.

· Trong quá trình thực hiện khai và nộp thuế điện tử, có phát sinh một số vấn đề gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp, cụ thể:

· Khi doanh nghiệp khai thuế điện tử: Xảy ra lỗi trong quá trình NNT ký điện tử do việc thay đổi công nghệ hỗ trợ ký điện tử trên trình duyệt web hiện nay. Tổng cục Thuế đang thực hiện khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

· Khi doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử: Xảy ra trường hợp sai thông tin do quá trình luân chuyển thông tin giữa cơ quan Thuế, Ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước. Tổng cục Thuế đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước để giảm thiểu trường hợp sai sót này.

· Một số cơ quan, đơn vị có liên quan không chấp nhận chứng từ điện tử dẫn đến doanh nghiệp đã nộp điện tử rồi vẫn phải đến Ngân hàng in phục hồi từ chứng từ điện tử ra giấy, hoặc qua cơ quan Thuế để xác nhận số tiền đã nộp, gây khó khăn cho Doanh nghiệp (đặc biệt đối với các khoản thu liên quan đến lệ phí trước bạ ô tô xe máy và các khoản thu liên quan đến đất). Tổng cục Thuế đang tích cực phối hợp với các Bộ ngành triển khai việc kết nối hạ tầng và trao đổi thông tin về hồ sơ thuế điện tử để hạn chế việc yêu cầu NNT in phục hồi các chứng từ điện tử. (Ví dụ: trao đổi thông tin với Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công an ...).
25. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Hiện nay chính sách thuế đối với các doanh nghiệp trong nước còn nhiều bất cập, không công bằng. Các doanh nghiệp trong nước luôn bị thua thiệt khi phải nộp thuế nhập khẩu các linh kiện, nguyên vật liệu sản xuất, còn các doanh nghiệp FDI thì lại được ưu tiên miễn thuế. Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp trong nước mua các máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định thì đều phải đóng thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%. Dù sau đó vẫn được khấu trừ nhưng lại mất quá nhiều thời gian, chưa kể doanh nghiệp phải vay ngân hàng để đóng tiền thuế này. Do đó, kiến nghị ngành thuế cần điều chỉnh các chính sách thuế phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phát triển, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Trả lời: Tại công văn số 6764/BTC-CST ngày 19/5/2016

Một trong các nguyên tắc hoạt động cơ bản của WTO mà các thành viên tham gia Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) phải tuân thủ là nguyên tắc không phân biệt đối xử (đối xử tối huệ quốc và nguyên tắc đối xử quốc gia). Trong đó, “đối xử quốc gia quy định phải dành cho hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp nước ngoài sự đối xử bình đẳng như dành cho hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp trong nước”.

Sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc này thông qua việc sửa đổi hệ thống chính sách thuế trong giai đoạn vừa qua. Theo đó, chính sách thuế được áp dụng bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, ý kiến về “chính sách thuế đối với các doanh nghiệp trong nước còn nhiều bất cập, không công bằng, các doanh nghiệp trong nước luôn bị thua thiệt khi phải nộp thuế nhập khẩu các linh kiện, nguyên vật liệu sản xuất, còn các doanh nghiệp FDI thì lại ưu tiên miễn thuế” là chưa hợp lý. Cụ thể:

- Về thuế giá trị gia tăng: Thuế GTGT là thuế gián thu, thu trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, nhập khẩu, lưu thông đến tiêu dùng không phân biệt đối tượng sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Luật thuế GTGT không có quy định về việc miễn, giảm thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ và đối tượng sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Do vậy, các mặt hàng máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định trong nước áp dụng mức thuế suất theo quy định của Luật thuế GTGT, không có sự phân biệt người mua (nhập khẩu) là doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp trong nước.  

- Về thuế nhập khẩu: Từ ngày 01/7/2006, Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 đã thay thế Luật Đầu tư nước ngoài, Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Theo đó, áp dụng ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư, không phân biệt nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài. Để phù hợp với Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 đã quy định cụ thể chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với các dự án khuyến khích đầu tư. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam đều thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu. Hàng hóa khi nhập khẩu đều phải kê khai, tính thuế nhập khẩu theo các mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt không phân là doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp nước ngoài. Ưu đãi về thuế nhập khẩu được thực hiện theo lĩnh vực ưu đãi đầu và địa bàn ưu đãi đầu tư, trong đó: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: 

“a) Thiết bị, máy móc; b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy; c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này; d) Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này; đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được”.

26. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Đề nghị cần có chính sách hợp lý cho ngành cơ khí phát triển, cần xem cơ khí là ngành đặc thù và có chính sách riêng để phát triên, các chính sách định ra cần có cơ sở khoa học, tính hợp lý và phải có bộ máy thi hành hiệu quả, cụ thể: Về chính sách thuế: cần quy định “thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ sản phẩm hoàn chỉnh đến các bộ phận cấu thành nên nó”. Xem xét miễn giảm thuế VAT cho máy móc khuôn mẫu chế tạo trong nước vì các doanh nghiệp mua cũng sẽ được khấu trừ thuế nên thực tế nhà nước cũng không có khoản thu này nhưng khi miễn giảm thì các doanh nghiệp sẽ giảm áp lực tài chính nên sẽ quan tâm nhiều hơn đến sản phẩm chế tạo trong nước. Qua đó, tạo sự bình đẳng cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài về chính sách, không nên phân biệt doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì được miễn giảm, còn doanh nghiệp trong nước thì thuế suất cao hơn.

Trả lời: Tại công văn số 6764/BTC-CST ngày 19/5/2016

Về chính sách thuế đối với ngành cơ khí: chính sách thuế nhập khẩu đối với vật tư, thiết bị, máy móc cơ khí được quy định cụ thể như sau: 

a) Về chính sách thuế nhập khẩu: 

- Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư: “Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ” thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư. 

- Theo khoản 3, Điều 15 Luật Đầu tư quy định: “3. Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.”

Theo đó dự án sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quyết định của TTCP được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định theo quy định tại khoản 6, 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
b) Về mức thuế suất tại Biểu thuế nhập khẩu:  

- Đối với  vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm: Kể từ ngày 11/02/2011, các vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để phục vụ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% hoặc bằng mức thấp nhất do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định (Nội dung này được quy định tại Thông tư số 214/2010/TT-BTC ngày 28/12/2010 và tiếp tục được tổng hợp hướng dẫn tại các Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo từng năm : Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 để áp dụng từ 1/1/2012, Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 để áp dụng từ 1/1/2013, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 để áp dụng từ 1/1/2014, Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 để áp dụng từ 1/1/2016).
- Đối với máy móc gia công cơ khí trong nước chưa sản xuất được:

Theo quy định của Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, kể từ ngày 7/11/2014, trường hợp các mặt hàng máy gia công cơ khí thuộc nhóm 84.54 đến nhóm 84.63 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thuộc loại trong nước chưa sản xuất được có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi lớn hơn 0% thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0%. Danh mục mặt hàng trong nước đã sản xuất được căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương (Nội dung này tiếp tục được tổng hợp hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi). 
Ngoài ra, ngày 06/4/2016, Quốc hội đã thông qua Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 trong đó có quy định nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất, cụ thể như sau:

(i) Khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, ưu tiên loại trong nước chưa đáp ứng nhu cầu; chú trọng phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

(ii) Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước và các cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên. 

(iii) Góp phần bình ổn thị trường và nguồn thu ngân sách nhà nước.
(iv) Đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế. 
(v) Áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự; thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô; thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô.
Theo đó, Bộ Tài chính đang rà soát lại mức thuế nhập khẩu hiện hành để trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định Biểu thuế nhập khẩu khẩu ưu đãi cho phù hợp với nguyên tắc ban hành Biểu thuế quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, trong đó các mặt hàng sẽ được điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu theo nguyên tắc quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.
c) Về đề nghị miễn giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho máy móc khuôn mẫu chế tạo trong nước, theo quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng thì không có quy định về việc miễn, giảm thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ và đối tượng sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Do vậy, các mặt hàng linh kiện, nguyên vật liệu; máy móc, khuôn mẫu chế tạo trong nước áp dụng mức thuế suất theo quy định của Luật thuế GTGT, không có sự phân biệt người mua (nhập khẩu) là doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, đề nghị miễn giảm thuế GTGT đối với máy móc khuôn mẫu chế tạo trong nước là chưa hợp lý. Ngoài ra, nếu thực hiện miễn giảm thuế GTGT đối với máy móc, khuôn mẫu chế tạo trong nước sẽ vi phạm cam kết WTO (phân biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu).
27. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri phản ánh, số thuế sử dụng đất nông nghiệp thu tại Lào Cai từ năm 2010 đến nay đều rất nhỏ so với tổng thu ngân sách của tỉnh (351 triệu/05 năm). Vì vậy, để khuyến khích hơn nữa tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, cử tri đề nghị Chính phủ bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân nông dân trực tiếp được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp;

- Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp;

- Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã;

- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng;

- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Riêng trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp thì phải nộp 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Trả lời: Tại công văn số 7491/BTC-CST ngày 02/6/2016

Chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp đang được thực hiện theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 và Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020. Theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 thì hầu hết các đối tượng sử dụng đất nông nghiệp đều được miễn hoặc giảm 50% số thuế phải nộp.

Để khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, đẩy nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao; đảm bảo công bằng giữa các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp, Bộ Tài chính đã tham mưu, báo cáo Chính phủ có Tờ trình số 38/TTr-CP ngày 19/02/2016 trình Quốc hội về việc bổ sung nội dung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (Theo công văn số 3310/UBTCNS13 ngày 09/3/2016 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội không bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII mà đề nghị đưa vào chương trình kỳ họp thứ nhất hoặc thứ hai của Quốc hội khóa XIV để xem xét, thông qua).

Tại Tờ trình số 38/TTr-CP, Chính phủ đề nghị Quốc hội bổ sung nội dung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết 31/12/2020 đối với một số đối tượng đang phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp như sau:

(i) Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp, mà không phân biệt phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp hay phần diện tích đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; 
(ii) Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp thì vẫn tiếp tục thu 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12.

Riêng đối với đất được Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, sử dụng:

Theo Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất. 

Theo Luật Đất đai năm 2013 đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 (đang thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp) thì phải chuyển sang thuê đất, khi đó sẽ không thuộc đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Vì vậy, không cần thiết phải quy định bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất nông nghiệp do đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, sử dụng.

28. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị:Cử tri phản ánh, vừa qua Bộ Tài chính có đề xuất Chính phủ về chủ trương xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp thuế với số tiền khoảng 10.000 tỷ đồng cho một số đơn vị doanh nghiệp, trong đó, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Cử tri cho rằng, chủ trương này dễ dẫn đến tình trạng lợi dụng để trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách và tạo tiền lệ xấu. Đề nghị Bộ Tài chính cần xem xét thận trọng, đánh giá toàn diện về chủ trương này.

Trả lời: Tại công văn số 7179/BTC-CST ngày 26/5/2016

Nội dung này cũng là kiến nghị của cử tri Tp. Đà Nẵng gửi đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII Bộ Tài chính đã có công văn số 136/BTC-CST ngày 5/01/2016 trả lời. Nay, Bộ Tài chính xin trả lời như sau:

Ngày 16/11/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 16881/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Trong đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội về xóa nợ tiền thuế như sau:

“Nhiều ý kiến đồng tình với việc xóa nợ thuế đối với DNNN nhằm thúc đẩy cổ phần hóa nhưng đề nghị đưa nội dung này cùng với xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế, tiền phạt chậm nộp thuế do nguyên nhân khách quan (mà Bộ Tài chính đã báo cáo tại công văn số 14541/BTC-CST ngày 16/10/2015)... Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu việc xóa nợ thuế theo hướng không phân biệt thành phần kinh tế để bảo đảm bình đẳng.
Về nội dung này, Bộ Tài chính xin trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp thu, xây dựng Nghị quyết riêng về xóa nợ tiền thuế trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 3 năm 2016.”
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ với nội dung đề nghị tiếp thu nêu trên (công văn số 9610/VPCP-PL ngày 18/11/2016 của Văn phòng Chính phủ), sau khi rà soát, tổng hợp, đánh giá và phân loại theo từng nguyên nhân về nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo ý kiến của Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách (các Báo cáo thẩm tra số 3034/BC-UBTCNS13 ngày 15/10/2015, số 3048/BC-UBTCNS13 ngày 19/10/ 2015), tại công văn số 2427/BTC-CST ngày 23/02/2016 Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết xử lý nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phù hợp với nguyên nhân khách quan phát sinh: xóa nợ tiền chậm nộp (trước ngày 01/7/2013 là tiền phạt chậm nộp) của những khoản nợ tiền thuế phát sinh từ ngày 31/12/2013 trở về trước của người nộp thuế gặp khó khăn khách quan nhằm góp phần hỗ trợ những người nộp thuế tiếp tục có cơ hội kinh doanh; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp không thể thu được do doanh nghiệp thực tế đã giải thể, phá sản, hộ cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh. Cụ thể, nguyên tắc xử lý nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt như sau:

1. Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, bảo đảm nguyên tắc không phân biệt đối xử phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia;

2. Xóa nợ tiền chậm nộp đối với trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng không có tiền để nộp thuế; người nộp thuế vẫn phải nộp đủ tiền thuế;

3. Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với những trường hợp không còn khả năng thu được do tổ chức kinh doanh thực tế đã giải thể, phá sản, cá nhân kinh doanh thực tế đã chết, mất tích.

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt nội dung xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt trình bày ở trên và giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình và báo cáo Quốc hội dự án Nghị quyết về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào kỳ họp sau của Quốc hội khóa XIV.  

Ngày 8/3/2016 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 1448/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ như sau: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt trình Chính phủ theo quy định và theo trình tự, thủ tục rút gọn để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội Khóa XIV xem xét, quyết định”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Như vậy, kiến nghị của cử tri đã được Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý.
29. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Kiến nghị Bộ Tài chính cần có các giải pháp mạnh và hữu hiệu trong việc thực hiện truy thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước; đồng thời có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng chuyển giá, báo lỗ, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài nhằm khắc phục tình trạng thất thu ngân sách quốc gia, đảm bảo các quy định, chế định tài chính được tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo tính công bằng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Trả lời: Tại công văn số 7307/BTC- TCT ngày 30/5/2016

1. Trong thời gian qua, để thu hồi nợ đọng thuế Bộ Tài chính đã quan tâm chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý nợ nhằm giảm thiểu nợ mới phát sinh, xử lý nợ chây ỳ, áp dụng kiên quyết các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế để thu hồi nợ đọng thuế, kể cả các khoản nợ thuế từ khối doanh nghiệp nhà nước và đã đạt được những kết quả nhất định. Số thu hồi nợ đọng tăng dần qua các năm: năm 2012 thu được 22.751 tỷ đồng, tăng 13,6%; năm 2013 thu được 27.136 tỷ đồng, tăng 19,3%; năm 2014 thu được 31.920 tỷ đồng, tăng 17,6%; năm 2015 thu được 39.102 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu so với tổng thu ngân sách đã giảm xuống, đến thời điểm 31/12/2015 đã ở mức dưới mức 5% (năm 2012: 6,9%; năm 2013: 7,6%; năm 2014: 8,2%; năm 2015: 4,8%).

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả các giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, chỉ đạo Cơ quan thuế thực hiện các biện pháp kiên quyết trong công tác thu nợ thuế góp phần giảm số tiền thuế nợ, tăng thu cho ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Cơ quan thuế tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, giải quyết được các khoản nợ xấu, phối hợp với cơ quan thuế để kịp thời xử lý nợ chậm nộp cho các doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan, xử lý đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, miễn tiền chậm nộp....để hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, tạo nguồn thu cho ngân sách, từ đó giảm dần số tiền nợ đọng thuế.

Thứ hai, Tổ chức thực hiện rà soát, phân loại nợ để phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ, phân tích nguyên nhân của từng trường hợp nợ thuế để áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả như: động viên thuyết phục doanh nghiệp có kế hoạch phân chia nguồn tiền để đảm bảo vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, vừa có tiền nộp nợ thuế.

Thứ ba, Theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế, ban hành đầy đủ thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp đến từng người nộp thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế; giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị, từng cán bộ quản lý để đôn đốc thu theo từng tháng, từng quý và từng nhóm nợ thuế, đồng thời, gắn kết quả thu nợ vào trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuế và làm căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng.

Thứ tư, Đẩy mạnh việc thực hiện công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những trường hợp chây ỳ không nộp tiền thuế đúng hạn, theo quy định của Luật Quản lý thuế. Định kỳ hàng tháng các Cục Thuế rà soát, lập danh sách và công khai thông tin các DN nợ thuế trên địa bàn quản lý.
Thứ năm, Tăng cường thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách như: phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng,.., thu hồi giấy đăng ký kinh doanh.
Thứ sáu, Cơ quan thuế các cấp sắp xếp, bố trí cán bộ nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho hệ thống quản lý nợ thuế; Tổ chức tại Tổng cục Thuế một bộ phận chuyên trách để kiểm tra giám sát việc thực hiện cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn cả nước.

Thứ bảy, Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, điện tử hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ từ khâu ban hành thông báo nợ và quyết định cưỡng chế nợ, phân công, phân loại nợ đầy đủ, chính xác, kịp thời và xử lý phù hợp theo tính chất của từng khoản nợ, đảm bảo tăng cường hiệu lực hiệu quả việc quản lý nợ và thực hiện cưỡng chế nợ.
2. Nhằm kiểm soát chặt chẽ tình trạng chuyển giá, báo lỗ, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài, Bộ Tài chính đã thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau đây: (i)Hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá; (ii) Kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quản lý giá chuyển nhượng; (iii) Củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho quản lý thuế trong đó có quản lý giá chuyển nhượng; (iv)Tăng cường kiểm soát hoạt động chuyển giá thông qua việc đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của từng bộ phận chức năng, đặc biệt tập trung vào công tác thanh tra giá chuyển nhượng; (v) Xây dựng và đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế về tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát hoạt động chuyển giá; (vi) Xây dựng Chương trình truyền thông về công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá. Cụ thể là:

2.1. Về thể chế: Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết; Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 hướng dẫn việc áp dụng thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế nhằm ngăn ngừa, hạn chế tình trạng chuyển giá, tránh thuế TNDN nhưng đồng thời vẫn tạo sự chủ động cho doanh nghiệp FDI trong lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế. 

2.2. Về tổ chức: Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thành lập 4 Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc 04 Cục Thuế tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai và Bình Dương là các địa phương có số lượng lớn các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên phát sinh các giao dịch liên kết và 01 Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế. 

2.3. Về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu: Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá đã từng bước xây dựng được cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác thanh tra giá chuyển nhượng đối với các ngành nghề có rủi ro cao về thuế TNDN như sản xuất sợi, dệt vải; may mặc; giày, dép; đồ uống...; 

2.4. Về triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng: Công tác thanh tra giá chuyển nhượng cũng đã đạt kết quả nhất định, một số doanh nghiệp sau thanh tra giá chuyển nhượng đã điều chỉnh giảm lỗ và truy thu thuế TNDN tương đối lớn. Kết quả trong năm 2015, cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 420 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết truy thu, truy hoàn và phạt 4.895,16 tỷ đồng; giảm lỗ 3.104,11 tỷ đồng; giảm khấu trừ 206,81 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 801,7 tỷ đồng. Thanh tra, kiểm tra xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết với kết quả truy thu trong thanh tra, kiểm tra đã tạo ra hiệu ứng mạnh, số lượng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kê khai thua lỗ giảm đi rõ rệt.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế ngăn ngừa việc lợi dụng tình trạng chuyển giá để trốn thuế, cụ thể là:

Thứ nhất, trình Chính phủ ban hành Nghị định về chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016.

Thứ hai, đào tạo kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức chuyên trách quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá về kỹ năng quản lý giá chuyển nhượng, kỹ thuật thanh tra giá chuyển nhượng, trang bị kiến thức về kinh tế ngành, trau dồi kỹ năng tin học, ngoại ngữ.

Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp độc lập theo từng ngành nghề có rủi ro cao về giá chuyển nhượng làm cơ sở chung cho việc phân tích rủi ro phục vụ công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động chuyển giá, trước mắt tập trung thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng đối với các tập đoàn có nhiều doanh nghiệp thành viên; các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm chưa được thanh tra kiểm tra, đang được hưởng ưu đãi về thuế.., các doanh nghiệp đã và đang thực hiện tái cơ cấu có khả năng lợi dụng chuyển giá để tránh thuế. 

Thứ năm, tăng cường trao đổi thông tin với Cơ quan thuế và các tổ chức nước ngoài phục vụ cho phân tích rủi ro và thanh tra giá chuyển nhượng; đàm phán với cơ quan thuế nước ngoài có liên quan trong quá trình APA.

Thứ sáu, tăng cường công tác phối hợp với các ngành để xác định giá trị máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu tại khâu nhập khẩu, ngăn chặn các doanh nghiệp khai báo cao giá nhập khẩu với mục đích tăng chi phí đầu vào, giảm lợi nhuận gây thất thu NSNN.

30. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị:Cử tri đề nghị nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, để hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở trong các nông, lâm trường từ trước ngày 15/10/1993, khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức do UBND cấp tỉnh quy định.
Trả lời: Tại công văn số 8096/BTC-QLCS ngày 14/6/2016

Theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền, sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15/10/1993 khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) thì: (i) Không phải nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất; (ii) Nộp 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo thì được miễn toàn bộ mức thu này; trường hợp hộ gia đình, cá nhân ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì được giảm 50% đối với mức thu này. 

Như vậy, tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định cụ thể về việc thu tiền sử dụng đất, chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền (trong đó có đất của hộ gia đình, cá nhân do nông, lâm trường giao), sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15/10/1993 nên việc sửa đổi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP như đề xuất là không cần thiết.

31. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri cho rằng: hiện nay, tiền sử dụng đất vẫn là một “gánh nặng” là một “ẩn số, không minh bạch” đối với doanh nghiệp, tạo ra cơ chế “xin-cho”, và cuối cùng chi phí tiền sử dụng đất cũng sẽ được tính vào giá bán mà người tiêu dùng phải gánh chịu. Về lâu dài đề nghị nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm “tiền sử dụng đất” mà thay thế bằng sắc “thuế sử dụng đất ở” với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% đến 15% bảng giá đất. Như vậy vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế “xin-cho”. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước.

Trả lời: Tại công văn số 8095/BTC-QLCS ngày 14/6/2016

- Tại khoản 20 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “20. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định”. Đồng thời tại Điều 54, Điều 55, Điều 56 Luật Đất đai năm 2003 đã quy định việc định giá đất của Nhà nước để thực hiện thu nghĩa vụ tài chính trong đó có tiền sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường; khi có sự chênh lệch lớn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường thì phải điều chỉnh cho phù hợp; khoản 3, khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc xác định tiền sử dụng đất trên cơ sở giá đất cụ thể mà việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định. 
- Tại Điều 109 Luật Đất đai năm 2013 quy định khi chuyển mục đích sử dụng đất người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất.  

- Theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, tiền sử dụng đất là một khoản thu khác của ngân sách nhà nước (không phải là khoản thuế).  

Về mặt khoa học cũng như quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước từ trước đến nay thì việc thu nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất là việc Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm do chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất có giá trị thấp sang loại đất có giá trị cao hơn vào NSNN; còn nhà đầu tư khi được giao đất thực hiện đầu tư hạ tầng và kinh doanh trên giá trị mà nhà đầu tư đã đầu tư cũng như phần tăng lên của giá trị bất động sản do tính chất đặc thù của bất động sản (tính khan hiếm, không thể tăng thêm được) nên không thể thu trên cơ sở ấn định tỷ lệ (%) trên giá trị quyền sử dụng đất (giá đất nhân với diện tích đất) như đề xuất nêu trên vì không đúng bản chất của giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Ngoài ra, hiện nay pháp luật đã có quy định về thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (bao gồm cả đất ở) với mức thuế suất từ 0,03% đến 0,15%. Việc thu “thuế sử dụng đất ở” khi Nhà nước giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất như kiến nghị sẽ dẫn đến nhầm lẫn về bản chất của thuế và vai trò của Nhà nước trong điều tiết giá trị tăng thêm từ đất mà không phải do đầu tư của người sử dụng đất.
32. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR) phản ảnh hiện nay giá bán hàng của BSR (các sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất) là giá bán bao gồm thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, mức thuế suất thuế nhập khẩu đang được áp dụng cho BSR để tính giá bán và tính thu điều tiết quy định tại mục 2, Điều 3 Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25/11/2009 như hướng dẫn tại công văn số 2811/BTC-CST ngày 03/3/2015 thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp theo “Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành” hiện đang cao hơn nhiều so với mức thuế ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước ASEAN, Việt Nam và Hàn Quốc. Vì vậy, sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất ra hiện nay đang có giá bán cao hơn nhiều so với giá hàng nhập khẩu, điều đó làm cho BSR đang gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, do không cạnh tranh ngay tại thị trường trong nước. Để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất trong nước, ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cử tri đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ sớm điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất (xăng, dầu DO, Jet A-1) để đảm bảo sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất cạnh tranh được với hàng nhập khẩu từ các nước có Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, tạo điều kiện giúp BSR sản xuất, kinh doanh ổn định trong quá trình hội nhập kinh tế.

Trả lời: Tại công văn số 6765/BTC-CST ngày 19/5/2016

Kiến nghị của Công ty Bình Sơn đang được Bộ Tài chính nghiên cứu giải quyết và Bộ Tài chính đã có công văn xin ý kiến các Bộ ngành và UBND tỉnh Quảng Ngãi về dự thảo Quyết định của TTCP sửa đổi, bổ sung Quyết định số 952/QĐ-TTg về cơ chế tài chính cho Công ty BSR theo hướng chỉ thu điều tiết đối với mặt hàng xăng với mức thu là 10% và Công ty Bình Sơn được tự quy định giá bán sản phẩm. Theo đó, khi phương án sửa đổi cơ chế này được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành thì Công ty Bình Sơn được tự quyết định giá bán sản phẩm để cạnh tranh được với sản phẩm nhập khẩu.
33. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Việc quy định áp dụng thời điểm thay đổi giá bán sau năm ngày kể từ ngày kê khai theo Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 1 Điều 16 Thông tư số 56/2014/TT-BTC gây thất thoát vốn cho nhà nước, thiệt hại cho doanh nghiệp. Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính sửa đổi những bất cập trên cho phù hợp, tránh thất thoát vốn của nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.

Trả lời: Tại công văn số 7194/BTC-QLG ngày 27/5/2016

1. Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai giá bằng việc gửi thông báo mức giá kê khai đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo kê khai giá trước khi định giá, điều chỉnh giá ít nhất 05 ngày.” Nội dung trên được hướng dẫn thi hành tại Điều 16 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP.
Mục đích của việc kê khai giá là giúp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý giá nắm bắt được thường xuyên thông tin giá cả của những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá và các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu đối với nền kinh tế và đời sống nhân dân để có thể tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các biện pháp điều hành và bình ổn giá đúng đắn, phù hợp. 

Vì vậy, việc quy định một khoảng thời hạn kể từ khi tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá thì mới được điều chỉnh giá theo mức giá đã kê khai là cần thiết cho hoạt động quản lý nhà nước về giá, nhằm giúp cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai giá có thời gian rà soát nội dung Văn bản, từ đó tăng trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá, bảo đảm việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá; ngăn ngừa tình trạng tăng hoặc giảm giá bất hợp lý, không phù hợp với các thay đổi của yếu tố hình thành giá để thu lợi bất chính, từ đó góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. 

2. Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ năm 2016, Bộ Tài chính hiện đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP. 

Qua đánh giá tổng kết 02 năm thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP cho thấy đa số các Bộ, ngành và địa phương đều nhất trí về sự cần thiết của việc quy định thời hạn kê khai giá; tuy nhiên, cũng đề nghị cần điều chỉnh cho phù hợp hơn với tình hình thực tế. Cụ thể, đối với một số mặt hàng có tính chất đặc thù, biến động giá thường xuyên theo ngày phụ thuộc nhiều vào diễn biến tình hình dịch bệnh, mùa vụ,…(mặt hàng nông sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vắc xin, đường, muối,…), cần mở rộng sự linh hoạt hơn đối với thời hạn kê khai giá khi các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải thực hiện kê khai giá liên tục theo các biến động của thị trường và yếu tố hình thành giá. Ngoài ra, việc quản lý giá cước vận tải hành khách trong thời gian qua cho thấy một số doanh nghiệp vận tải vẫn chậm thực hiện giảm giá cước vận tải khi các yếu tố đầu vào giảm hoặc có giảm nhưng mức giảm còn thấp, chưa phù hợp với mức giảm của yếu tố đầu vào, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc về nội dung thời hạn kê khai giá trên, dự thảo Nghị định dự kiến sửa đổi về thời hạn gửi văn bản kê khai giá theo hướng như sau: “1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai giá bằng việc gửi văn bản kê khai giá trước khi định giá, điều chỉnh giá ít nhất 05 ngày làm việc. Đối với hàng hóa, dịch vụ mà giá cả thường xuyên biến động theo thị trường hoặc giá cả được xác định theo điều kiện kinh doanh đặc thù thì thời gian gửi văn bản kê khai giá trước khi định giá, điều chỉnh giá thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp kê khai giảm giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi thông báo mức kê khai giảm giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” 
Sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Tài chính sẽ xây dựng Thông tư hướng dẫn chi tiết về thời hạn kê khai giá theo hướng linh hoạt hơn đối với các hàng hóa, dịch vụ có tính chất đặc thù. 
34. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Đề nghị xem xét bổ sung đối tượng là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã được hưởng chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí như đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện quy định tại Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014.

Trả lời: Tại công văn số 7015/BTC-HCSN ngày 24/5/2016

1. Bộ Tài chính có công văn số 2855/BTC-HCSN ngày 03/3/2016 gửi Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị kiểm điểm Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó Bộ Tài chính đã có ý kiến cụ thể như sau:

Đề án tổng thể cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công sẽ rà soát chế độ sinh hoạt phí của các đối tượng hưởng lương và không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; theo đó bao gồm Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg. Vì vậy, để giải quyết tổng thể về chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc các cấp, đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có đề xuất cụ thể và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trong Đề án tổng thể cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình xây dựng, tổng hợp Đề án.

2. Tại Thông báo số 64/TB-VPCP ngày 06/4/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trong đó đã giao:

“Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu đề xuất về việc hỗ trợ sinh hoạt phí cho các cá nhân tiêu biểu là Ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc cấp xã trong quá trình tổng hợp Đề án tổng thể cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.
Như vậy, nội dung kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn nêu trên do Bộ Nội vụ chủ trì; đề nghị Ban Dân nguyện có ý kiến trao đổi với Bộ Nội vụ để trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định. 

35. Cử tri các tỉnh Bình Dương, Long An kiến nghị: Hiện nay, số lượng xe công của cả nước tương đối lớn, việc quản lý và sử dụng xe công có nơi chưa thật sự hiệu quả dẫn đến tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Cử tri đề nghị cần tăng cường công tác quản lý, xe công để tránh lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước.
Trả lời: Tại công văn số 6745/BTC-QLCS ngày 19/5/2016

1. Tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó đã quy định:

- Thống nhất định mức xe ô tô phục vụ công tác chung là từ 1 đến 2 xe/đơn vị cho tất cả các cơ quan, đơn vị có đủ tiêu chuẩn được trang bị xe (bao gồm cả các đơn vị đã trang bị xe nhiều hơn theo quy định trước đây).
- Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý đảm bảo theo đúng định mức quy định.

Với quy định này đảm bảo số lượng xe ô tô công hiện có tại các Bộ, ngành, địa phương sẽ giảm; đồng thời, số xe ô tô dôi dư sau khi sắp xếp được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa được trang bị xe theo quy định; nên việc mua sắm trong thời gian tới sẽ phát sinh không nhiều, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp lại xe ô tô của các Bộ, ngành và địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Ngoài ra, tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg quy định chặt chẽ hơn trong việc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng; theo đó: việc trang bị xe ô tô chuyên dùng chỉ được thực hiện sau khi các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành tiêu chuẩn, định mức (số lượng, chủng loại xe) cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, quy định mức giá mua xe ô tô chuyên dùng trong 02 trường hợp cụ thể:
(i) Đối với xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ hoặc xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên để phục vụ nhiệm vụ đặc thù, giá mua xe do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương quyết định (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc trung ương quản lý), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc địa phương quản lý);

(ii) Đối với xe ô tô chuyên dùng không thuộc trường hợp quy định tại điểm (i) thì giá mua xe thực hiện như đối với xe ô tô phục vụ công tác chung.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg và Thông tư số 159/2015/TT-BTC cũng đã quy định các hình thức quản lý xe (như: giao cho một đơn vị làm đầu mối thực hiện quản lý xe (quản lý tập trung); giao cho cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng xe thực hiện quản lý; giao cho doanh nghiệp công ích hoặc đơn vị sự nghiệp quản lý. Ngoài việc mua mới xe ô tô, tại Quyết định cũng quy định cụ thể cơ chế thuê xe dịch vụ hoặc khoán xe; theo đó, cơ quan, đơn vị linh hoạt, chủ động trong quản lý, sử dụng xe đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang xây dựng Luật quản lý, sử dụng tài sản công (thay thế Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 3/6/2008) sẽ nghiên cứu để có chính sách tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý xe công, tránh lãng phí, thất thoát ngân sách.
36. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp nói chung và bảo hiểm nuôi tôm nói riêng.
Trả lời: Tại công văn số 7098/BTC-QLBH ngày 25/5/2016

1. Ngày 01/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 315/QĐ-TTg thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 tại 20 tỉnh, thành phố (trong đó có thực hiện thí điểm bảo hiểm tôm, cá).

a) Kết quả triển khai

Sau 3 năm triển khai, việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đã đạt được một số kết quả: Số lượng hộ nông dân/tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm: 304.017 hộ nông dân/tổ chức sản xuất nông nghiệp; Tổng giá trị được bảo hiểm: 7.747,8 tỷ đồng; Tổng doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp: 394 tỷ đồng; Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm: 712,9 tỷ đồng. 

Trong đó, riêng đối với bảo hiểm tôm, cá: Có 7.487 hộ nông dân tham gia bảo hiểm; Giá trị được bảo hiểm là 2.883,7 tỷ đồng; Doanh thu phí bảo hiểm là 218,1 tỷ đồng; Số tiền bồi thường bảo hiểm là 675,9 tỷ đồng.

b) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai

- Bảo hiểm nông nghiệp là loại hình bảo hiểm phức tạp, lần đầu làm thí điểm; địa bàn triển khai rộng, trải dài trên 20 tỉnh, thành phố. Mặc dù các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm nông nghiệp, tuy nhiên, so với yêu cầu triển khai vẫn còn mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ và quản lý rủi ro.

- Rủi ro thiên tai, dịch bệnh trong bảo hiểm nông nghiệp diễn ra bất thường, một số nơi xảy ra tổn thất lớn, trên diện rộng (đặc biệt tổn thất đối với tôm, cá) do đó phạm vi, mức độ thiệt hại về mặt tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm lớn. 

- Nhiều hộ dân, tổ chức sản xuất nông nghiệp vẫn tham gia mang tính chất thăm dò hoặc lựa chọn các đối tượng được bảo hiểm có rủi ro cao để tham gia, gây khó khăn cho công tác thí điểm với nguyên tắc lấy số đông bù số ít. 

- Riêng đối với bảo hiểm tôm, cá, trong quá trình triển khai, các hộ nuôi trồng cũng chưa có ý thức thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật nuôi, mật độ nuôi theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời, do đặc thù của việc nuôi trồng nên doanh nghiệp bảo hiểm, Ban chỉ đạo bảo hiểm nông nghiệp địa phương cũng không kiểm soát được rủi ro nên tổn thất đối với bảo hiểm tôm, cá lớn (theo báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm là 218,2 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền đã bồi thường là 675,9 tỷ đồng). Mặt khác, các nhà nhận tái bảo hiểm nước ngoài cũng không muốn nhận tái bảo hiểm tôm cá, vì vậy, các doanh nghiệp bảo hiểm gặp nhiều khó khăn trong công tác thu xếp tái bảo hiểm. Trường hợp, các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm tôm, cá mà không thu xếp được tái bảo hiểm ra nước ngoài, với tổn thất như thời gian vừa qua, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 05/TB-VPCP ngày 07/01/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với một số địa phương để thảo luận, làm rõ những điều kiện, yêu cầu cần thiết, để có thể tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm trong lĩnh vực thủy sản. 

37. Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: Theo quy định thì mỗi hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 46.000 đồng/hộ/tháng và người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo vùng khó khăn là 80.000 đồng/người/năm; người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn là 100.000 đồng/người/năm.

Cử tri đề nghị xem xét không hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và tiền hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn như hiện nay. Mà thay vào đó để nguồn kinh phí từ các chế độ này cho xã thực hiện các dự án hỗ trợ cho hộ nghèo nuôi trồng, sản xuất phát triển kinh tế nâng cao đời sống sẽ hiệu quả hơn và cũng sẽ hạn chế được tư tưởng chủ quan, ỷ lại trông chờ vào nhà nước của hộ nghèo như hiện nay.

Trả lời: Tại công văn số 8124/BTC-NSNN ngày 15/9/2016

Thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, từ ngày 01/6/2014: (i) các hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mưc giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành; (ii) hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Ngày 30/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg quy định cụ thể tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện. Ngày 07/8/2009, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn, theo đó đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo vùng khó khăn là 80.000 đồng/người/năm; đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn là 100.000 đồng/người/năm.

Như vậy, việc ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với hình thức hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội là để thực hiện mục tiêu trợ giúp trực tiếp cho các đối tượng này có cơ hội được sử dụng điện, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao nhằm nâng cao năng suất chất lượng nông sản, qua đó cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao nhận thức văn hóa, góp phần vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Việc thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội là chủ trương chung của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm đảm bảo cho các hộ này có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản. Về vấn đề cung ứng điện, định hướng của Chính phủ là từng bước điều chỉnh giá bán theo cơ chế thị trường, đảm bảo bù đắp đủ chi phí, thúc đẩy tiêu dùng tiết kiệm. Trong quá trình điều chỉnh giá điện, Nhà nước xem xét hỗ trợ cho một số đối tượng theo chủ trương chung như nêu trên. 

Đồng thời, Nhà nước còn ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, tham gia liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, như Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cân nghèo, giải quyết việc làm,...   

Vì vậy, đề nghị tỉnh Bến Tre, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre có tuyên truyền, giải thích rõ về chủ trương này của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trong thời gian tới, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương đánh giá hiệu quả tác động của Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

38. Cử tri các tỉnh Gia Lai, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và xem xét trách nhiệm cụ thể, xử lý nghiêm người đứng đầu đối với các đơn vị để xảy ra sai phạm, làm ăn kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.
Trả lời: Tại công văn số 7701/BTC-TCDN ngày 07/6/2016

1. Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”. Trong đó, cổ phần hóa được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Trong giai đoạn 2011 – 2015, các cơ chế chính sách về tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện. Trên cơ sở các đề án đã được phê duyệt, các tập đoàn, tổng công ty đã tiến hành rà soát, phân loại, xác định danh mục ngành nghề, phạm vi kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan và xây dựng kế hoạch cổ phần hóa; một số tập đoàn và tổng công ty đã xây dựng, ban hành mới hoặc hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành nhằm tinh giảm biên chế, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc triển khai Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt được kết quả cụ thể: Số lượng doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp trong giai đoạn 2011 – 2015 đạt kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn này đã sắp xếp được 558 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa được 478 doanh nghiệp (đạt 93% kế hoạch) và sắp xếp theo các hình thức khác 80 doanh nghiệp (giao 1 doanh nghiệp, bán 10 doanh nghiệp; sáp nhập 33 doanh nghiệp, hợp nhất 14 doanh nghiệp; giải thể 9 doanh nghiệp, phá sản 6 doanh nghiệp; chuyển thành đơn vị sự nghiệp 1 đơn vị; chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 6 doanh nghiệp). 

Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu, tiến độ cổ phần hóa DNNN trong thời gian qua còn chậm so với kế hoạch đề ra vì một số nguyên nhân sau:

- Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và những khó khăn của kinh tế trong nước, ảnh hưởng đến thị trường tài chính, thị trường chứng khoán làm cho nhu cầu sụt giảm, do đó kế hoạch bán cổ phần ra công chúng của các doanh nghiệp cổ phần hóa không đạt được kế hoạch đề ra, tỷ lệ bán thành công thấp, nhiều doanh nghiệp sau bán cổ phần lần đầu vẫn còn số lượng vốn nhà nước lớn. 

- Một số Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa chỉ đạo quyết liệt và tích cực tổ chức triển khai phương án sắp xếp, cổ phần hóa.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ ở các cấp, các ngành và các doanh nghiệp về chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp tuy đã có chuyển biến nhưng chưa hiểu đúng ý nghĩa quan trọng của việc tái cơ cấu doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội; còn tư tưởng e ngại, lo lắng về vị trí và vai trò lãnh đạo sau cổ phần hóa.

- Đối tượng sắp xếp, cổ phần hóa hiện nay hầu hết là các doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành nghề, tài chính phức tạp nên cần có nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý. Mặt khác, việc thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu đối với các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn cần sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị, đầu tư tốt nên cần nhiều thời gian để chuẩn bị.

Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa trong giai đoạn 2016 – 2020, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách, chế độ, cụ thể:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Xây dựng trình Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định của thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước) theo hướng thu hẹp lĩnh vực nhà nước nắm giữ 100% vốn, giảm tỷ lệ nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa.

+ Hướng dẫn các hình thức sắp xếp khác phù hợp với hệ thống Luật mới ban hành như cơ chế bán toàn bộ doanh nghiệp, bán một phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp để chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên, sáp nhập, hợp nhất, chia tách DNNN; bổ sung quy định trình tự, thủ tục phá sản các doanh nghiệp lâm nghiệp, nông nghiệp theo nội dung Nghị quyết của Quốc hội để đẩy nhanh việc xử lý các doanh nghiệp khó khăn, tình hình tài chính xấu, không đủ điều kiện chuyển đổi, sắp xếp và giải thể.

- Giao Bộ Tài chính rà soát ban hành Nghị định thay thế các Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định 189/2013/NĐ-CP và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP cho phù hợp với đối tượng cổ phần hóa và yêu cầu giai đoạn mới như: Xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính, công nợ, lao động của các doanh nghiệp cổ phần hóa; bổ sung áp dụng phương thức xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp với nguyên tắc thị trường gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, mở rộng phương thức cổ phần hóa; chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa; quản lý nguồn thu từ quá trình cổ phần hóa, thẩm quyền quyết định về giá trị doanh nghiệp, lựa chọn tổ chức tư vấn khi xác định giá trị doanh nghiệp và lập phương án cổ phần hóa...

- Tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định về xử lý tài chính, lao động, đất đai, tài sản khi sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, ngành, địa phương và các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

- Trên cơ sở các tiêu chí phân loại mới ban hành, các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước tập trung xây dựng, trình Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới DNNN, các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016 – 2020 để triển khai.

- Các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quán triệt, thực hiện kế hoạch, lộ trình tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo hoàn thành theo đúng Đề án đã được phê duyệt. Xử lý nghiêm đối với Lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện đúng hoặc thực hiện không có hiệu quả tái cơ cấu và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát DNNN, đẩy nhanh việc minh bạch, công khai hóa thông tin về hoạt động của DNNN. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tổ chức tái cơ cấu DNNN.

2. Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật số 69/2014/QH13 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với các đơn vị để xảy ra sai phạm, làm ăn kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí nguồn ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Theo Khoản 3 Điều 26 Luật số 69/2014/QH13 quy định đối với quản lý nợ phải thu: 

“3. Trường hợp quản lý nợ dẫn đến thất thoát vốn chủ sở hữu hoặc bán nợ dẫn đến doanh nghiệp bị thua lỗ, mất vốn, mất khả năng thanh toán, giải thể, phá sản, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, người có liên quan phải bồi thường thiệt hại và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp”.

- Theo Khoản 6 Điều 45 Luật số 69/2014/QH13 quy định quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 

“6. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất vốn, tài sản của doanh nghiệp”.

- Theo Khoản 5, 6 Điều 48 quy định quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước:

“5. Không được tiếp tục làm người đại diện khi thực hiện không đúng quyền, trách nhiệm được giao hoặc không còn đáp ứng tiêu chuẩn của người đại diện.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm gây tổn thất vốn nhà nước.”

- Theo Khoản 4, 5 Điều 49 quy định quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp:

“4. Không được tiếp tục làm người đại diện khi thực hiện không đúng quyền, trách nhiệm được giao hoặc không còn đáp ứng tiêu chuẩn của người đại diện.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm gây tổn thất vốn của doanh nghiệp”.

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp do Quốc hội ban hành, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc giám sát đầu tư vốn nhà nước và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị để xảy ra tình trạng sai phạm, làm ăn kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí nguồn ngân sách nhà nước, cụ thể:

Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trong đó Điều 47 quy định cụ thể việc xử lý vi phạm và hình thức ký luật đối với người quản lý doanh nghiệp, Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Riêng đối với việc xử lý người đứng đầu tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định hình thức kỷ luật cũng được quy định cụ thể tại Chương II, việc khen thuởng, kỷ luật người quản lý doanh nghiệp quy định cụ thể tại Chương VIII, theo đó:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu trên cơ sở đề nghị của Bộ quản lý ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ đối với: (1) Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn; (2) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

- Bộ quản lý ngành quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thành viên tập đoàn, tổng công ty, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty thuộc Bộ quản lý ngành đối với: thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn; Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; thành viên Hội đồng thành viên tổng công ty hoặc công ty.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thành viên tổng công ty, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; thành viên Hội đồng thành viên tổng công ty hoặc công ty.

- Hội đồng thành viên tập đoàn, tổng công ty quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với:

+ Tổng giám đốc trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thành viên và sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ quản lý ngành, của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc.

-Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ quản lý ngành, của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Tổng giám đốc tập đoàn, tổng công ty; Giám đốc công ty quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với các chức danh quản lý theo phân cấp thẩm quyền.

- Bộ Nội vụ thẩm định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với các chức danh theo quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

Như vậy, chính sách pháp luật hiện nay phân công rõ ràng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, xử lý người đứng đầu và quy định đầy đủ hình thức xử lý, kỷ luật đối với người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm, gây thất thoát lãng phí nguồn ngân sách nhà nước. 

39. Cử tri TP Hà Nội kiến nghị: Cử tri Hà Nội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu đẩy nhanh việc thực hiện khoán xe công để giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách Nhà nước.
Trả lời: Tại công văn số 6787/BTC-QLCS ngày 19/5/2016

- Tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính; trong đó, quy định khoán xe công tiếp tục thực hiện theo cơ chế tự nguyện như Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007, Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ trước đây. 

Để tạo điều kiện cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc khoán xe công tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg và Thông tư số 159/2015/TT-BTC đã quy định rõ hơn cách xác định mức khoán kinh phí trong trường hợp các chức danh có đủ tiêu chuẩn được sử dụng xe tự nguyện đăng ký nhận khoán kinh phí sử dụng xe công; theo đó, mức khoán kinh phí được xác định theo từng tháng, trên cơ sở: (i) Khoảng cách thực tế từ nhà ở đến nơi làm việc hoặc khoảng cách thực tế đi công tác; (ii) Đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng (đơn giá của các hãng xe taxi phổ biến trên thị trường); (iii) Số ngày làm việc theo quy định; Số lượt đưa đón (02 lượt/01ngày). Căn cứ quy định này, các Bộ ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe công hoặc thuê dịch vụ góp phần giảm việc mua sắm xe công.

Trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/01/2016 của Chính phủ, Bộ Tài chính đang nghiên cứu cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công bắt buộc đối với một số địa bàn, đối tượng có đủ điều kiện nhận khoán tại dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).
40. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn và bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/2/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

Trả lời: Tại công văn số 7035/BTC-HCSN ngày 24/5/2016

Ngày 18/2/2014 liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương; trong đó quy định:

(1) Về nguồn kinh phí khuyến công (Điều 3) 

Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến công quốc gia do Bộ Công Thương quản lý, tổ chức thực hiện.

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến công địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý, tổ chức thực hiện.

(2) Về nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công (Điều 4)

Kinh phí khuyến công quốc gia đảm bảo chi cho những hoạt động khuyến công do Bộ Công Thương quản lý và tổ chức thực hiện đối với những hoạt động, sản phẩm sản xuất có ý nghĩa toàn quốc hoặc khu vực, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển công nghiệp vùng, ngành và lãnh thổ.

Kinh phí khuyến công địa phương bảo đảm chi cho những hoạt động khuyến công do Ủy ban nhân dân các cấp quản lý và tổ chức thực hiện đối với hoạt động, sản phẩm sản xuất có ý nghĩa trong tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

(3) Về nội dung và mức chi hoạt động khuyến công quốc gia (điểm r khoản 2 Điều 6) trong đó chi hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; bao gồm: San lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước tại các cụm công nghiệp; mức hỗ trợ không quá 3.000 triệu đồng/cụm công nghiệp;

Đối với mức chi hoạt động khuyến công địa phương (khoản 3 Điều 6): Căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công và mức hỗ trợ hướng dẫn tại Điều 6 của Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương cho phù hợp.

Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công, Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/2/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương xây dựng quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến công địa phương cho phù hợp; chủ động bố trí kinh phí khuyến công hàng năm trong đó có kinh phí hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. Trường hợp địa phương có nhu cầu hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề xuất nhiệm vụ dự án gửi Bộ Công Thương để được xem xét hỗ trợ theo quy định hiện hành.
41. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu xem xét có giải pháp phù hợp theo hướng hỗ trợ tiền quy đổi từ gạo để địa phương chủ động thực hiện trong chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vì việc hỗ trợ gạo có nhiều bất cập, không hiệu quả (gạo được hỗ trợ theo đợt mấy tháng 1 lần dẫn đến tình trạng gạo để lâu bị mốc, hỏng, giảm chất lượng…).

Trả lời: Tại công văn số 7176/BTC-TCDT ngày 26/5/2016

1. Đánh giá về thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh

Trong thời gian bắt đầu thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg (từ năm học 2013-2014) đến nay, qua công tác kiểm tra trực tiếp, theo dõi và tổng hợp báo cáo của các địa phương đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh cùng với nhân dân và dư luận ghi nhận, đánh giá cao về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh, trong đó khẳng định đây là một trong những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng gạo ngày càng được các ngành, các cấp chính quyền địa phương chú trọng, quan tâm. Trong năm 2015, Bộ Tài chính có văn bản số 6754/BTC-TCDT ngày 22/5/2015 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh về việc phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc phân phối, quản lý, sử dụng gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương. Qua tổng hợp kết quả báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh (trong đó có Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 05/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) đánh giá, nhận xét chung về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh như sau:

a) Những kết quả đạt được: (i) Việc hỗ trợ trực tiếp bằng nguồn gạo cho học sinh đã góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, gia đình và nhà trường; góp phần quan trọng trong việc duy trì tỷ lệ đi học chuyên cần, nâng cao thể trạng của học sinh và chất lượng giáo giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời thông quá đó cũng đã gián tiếp giải quyết được phần nào cho một số địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống dân cư và phát triển kinh tế tại một số vùng tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; do vậy, nhiều địa phương (trong đó có tỉnh Lào Cai) kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh trong những năm học tiếp theo. (ii) Về công tác tiếp nhận, phân phối gạo dự trữ quốc gia tại các địa phương thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, đúng đối tượng được hỗ trợ; trong quá trình giao, nhận gạo có thực hiện lấy mẫu, ký biên bản giao nhận gạo giữa đơn vị dự trữ xuất gạo với các địa phương nhận gạo, tại thời điểm giao nhận toàn bộ gạo được xác nhận đảm bảo chất lượng, không bị ẩm mốc, được các bên xác nhận và lưu giữ mẫu để đối chiếu. (iii) Về thời gian giao nhận gạo được các đơn vị dự trữ quốc gia thực hiện cấp phát theo đúng thời gian, tiến độ và kế hoạch tiếp nhận cụ thể của các địa phương trong đó thời gian giao, nhận gạo tối đa 02 lần/học kỳ (04 lần/năm học).
b) Một số tồn tại, kiến nghị: (i) Về điều kiện cơ sở vật chất, tại một số địa phương (trong đó có tỉnh Lào Cai) do cơ sở giáo dục tại các trường còn thiếu, cơ sở vật chất (không có phòng, kho chuyên dụng để chứa gạo; gạo sau khi tiếp nhận được bảo quản tại các phòng y tế, thư viện, gầm tum cầu thang hoặc bằng lán tạm ...) nên công tác bảo quản gạo có nơi còn chưa đảm bảo theo yêu cầu; (ii) Về bố trí kinh phí chi trả cho công tác vận chuyển, bốc xếp gạo từ trung tâm huyện đến các trường học: do một số địa phương còn hạn chế về ngân sách nên việc bố trí kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện về tại điểm trường để cấp phát cho học sinh còn khó khăn, chưa thống nhất (có địa phương được bố trí sử dụng kinh phí của tỉnh, của huyện; có một số địa phương không bố trí kinh phí vận chuyển mà giao cho các trường sử dụng kinh phí chi thường xuyên của trường để vận chuyển gạo) nên còn gặp nhiều khó khăn và đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo.

2. Về cơ chế chính sách hỗ trợ học sinh 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 về giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện tích hợp 3 chính sách hỗ trợ đối với học sinh (Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010, Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg ngày 24/01/2012 và Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013). Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong đó quy định cụ thể về các đối tượng, điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ (sẽ bao gồm cả kinh phí hỗ trợ bằng tiền mặt và hỗ trợ gạo cho học sinh), phương thức chi trả, nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Sau khi Nghị định của Chính phủ ban hành, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, Ban ngành liên quan xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn để các địa phương thống nhất, triển khai thực hiện theo quy định.

42. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Kiến nghị tăng cường kiểm tra chặt chẽ các cửa khẩu, các tuyến đường biên giới Việt Nam giáp Trung Quốc để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng lậu, hàng không đạt chất lượng nhập vào Việt Nam.
Trả lời: Tại công văn số 7660/BTC – TCHQ ngày 07/6/2016

Trong thời gian vừa qua, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó có khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Với vai trò là Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống gian lận thương mại, hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia), Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến đường, địa bàn. Cụ thể:
- Tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Sau nhiều năm, đây là văn bản chỉ đạo có tính toàn diện, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Chính phủ nhằm đầy lùi buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Phối hợp với Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới. Văn bản này được xây dựng theo hướng đi vào thực chất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hải quan, phục vụ đời sống của nhân dân khu vực biên giới, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

- Trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 12/5/2016 về quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả . Các văn bản này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các lực lượng chức năng trong thực thi nhiệm vụ, tăng cường hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 
- Phối hợp với các Bộ Công thương, Công an và Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/5/2015 nhằm quy định chặt chẽ hơn về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường. Theo đó, yêu cầu chủ hàng phải xuất trình ngay hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa tại thời điểm kiểm tra hàng hóa. Điều này đã từng bước ngăn chặn được tình trạng lợi dụng buôn lậu, vận chuyển trái phép, bày bán hàng hóa nhập lậu ngang nhiên trên thị trường như trước đây.

- Tham mưu xây dựng, chỉ đạo triển khai nhiều chỉ thị như: Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Công điện số 90/CĐ-BCĐ389 ngày 13/7/2015 phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; Kế hoạch số 218/KH-BCĐ389 ngày 01/12/2015 mở cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Thân; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 ngày 26/01/2016 về tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản giả, kém chất luợng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm..

Kết quả: Từ năm 2014 đến hết 4 tháng đầu năm 2016, Bộ Tài chính đã thực hiện điều phối hoạt động của các Bộ, ngành địa phương trong chỉ đạo lực lượng chức năng các cấp đẩy mạnh phối hợp đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý 469.497 vụ việc vi phạm; thu nộp NSNN từ tiền xử phạt VPHC, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế hàng chục tỷ đồng; khởi tố 4.052 vụ đối với 4.705 đối tượng. 

 Trong đó, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều kế hoạch hành động cụ thể như: Kế hoạch 185/KH-TCHQ ngày 17/8/2015 thực hiện NQ 41/NQ-CP, kế hoạch 11831/KH-TCHQ ngày 15/12/2015 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kế hoạch 156/KH-TCHQ ngày 01/3/2016 về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại của lực lượng kiểm soát Hải quan năm 2016, kế hoạch 134/TCHQ-ĐTCBL ngày 17/7/2015 về phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...; chú trọng công tác cảnh báo nghiệp vụ, tập trung vào các phương thức, thủ đoạn mới, các mặt hàng trọng điểm như xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm và các phụ tùng, phụ kiện, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng dược liệu và hàng hóa vận chuyển trên tuyến đường sắt, cảnh báo nguy cơ gian lận đối với hoạt động nhập khẩu phôi thép và thép dài... 

Kết quả: 4 tháng đầu năm 2016, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục hải quan các tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc phát hiện, bắt giữ 482 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm hàng chục tỷ đồng. 

Để tăng cường hơn nữa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các giải pháp sau:

- Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. 

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng đảm bảo tính khả thi và theo sát với tình hình thực tế, đồng thời tạo thuận lợi cho các lực lượng chức năng trong thực thi nhiệm vụ.
- Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, như: Đầu tư trang bị hệ thống máy soi container; đầu tư trang bị trạm cân, camera, tầu cao tốc; xây dựng các trung tâm kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu ở một số cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa lớn, trọng điểm; Đề án sử dụng tem điện tử, hóa đơn điện tử,... 

- Chỉ đạo lực lượng Hải quan đẩy mạnh thu thập thông tin, nắm vững địa bàn, chỉ đạo các đơn vị có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc thực hiện tốt công tác kiểm soát hải quan; Đôn đốc các đơn vị kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng chiến lược, hàng có thuế suất cao, hàng liên quan đến môi trường, hàng hóa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu nhằm chặn đứng các hành vi vi phạm.

43. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: Đề nghị các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, ban hành các chính sách, cơ chế phù hợp nhằm khuyến khích các tổ chức tài chính, tín dụng, các tập đoàn kinh tế… đóng góp vào nguồn vốn tín dụng chính sách, thông qua các hình thức như: duy trì tiền gửi nhất định tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), góp vốn không hoàn lại để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng.

Trả lời: Tại công văn số 7193/BTC-TCNH ngày 27/5/2016

- Trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước đã có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong việc huy động các nguồn lực tài chính, tạo nguồn vốn cho NHCSXH kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách trong toàn quốc. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, theo đó đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối kết hợp chặt chẽ, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, để cụ thể hóa Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng nêu trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, trong đó giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành tiếp tục tập trung nguồn lực, cân đối đủ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội đã được ban hành; bảo đảm nguồn vốn hoạt động cho Ngân hàng chính sách xã hội hàng năm theo quy định; cho vay các nguồn vốn ưu đãi thời hạn dài, lãi suất thấp để cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định, bền vững. 

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác: "Các tổ chức tín dụng Nhà nước (bao gồm cả các Ngân hàng thương mại Nhà nước giữ cổ phần chi phối) duy trì số dư tiền gửi tại NHCSXH bằng 2% số dư nguồn vốn huy động  bằng VND của tổ chức tại thời điểm 31/12 năm trước". Theo báo cáo của NHCSXH, tính đến ngày 31/12/2015 nguồn vốn tiền gửi 2% của các tổ chức tín dụng tại NHCSXH và vốn huy động của các tổ chức, cá nhân đạt 43.601 tỷ đồng chiếm 29,8% tổng nguồn vốn, tăng 20,3% so với năm 2014 đã hỗ trợ tích cực trong việc triển khai thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH. 

- Ngoài ra, vốn nhận ủy thác của ngân sách địa phương, các chủ đầu tư khác đạt 4.895 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng nguồn vốn. Đến nay, tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, đồng thời luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, thực hiện ủy thác nguồn vốn cho vay cho các Chi nhánh NHCSXH tại địa phương, trong đó: Chi nhánh Thành phố Hà Nội 1.306 tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh 438 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu 243 tỷ đồng; .... Tỉnh Hà Giang cũng đã ủy thác cho NHCSXH Chi nhánh Hà Giang là 21 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. 

Như vậy, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia góp vốn vào nguồn vốn tín dụng chính sách cơ bản đã được ban hành và triển khai hiệu quả thời gian qua, góp phần cải thiện đời sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, thực hiện chủ trương giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng Chương trình nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. 

44. Cử tri các tỉnh An Giang, Ninh Bình, Hà Nam, Tiền Giang kiến nghị: Về lãng phí diễn ra hiện nay rất phổ biến làm nghèo đất nước, chưa được Nhà nước quan tâm, đó là tình trạng lãng phí trong xây dựng trụ sở làm việc, lãng phí trong sử dụng xe công, lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước tham quan học tập ở nước ngoài. Cử tri mong muốn Nhà nước tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nhằm khắc phục tình trạng này.

Trả lời: Tại công văn số 8285/BTC-TTr ngày 17/6/2016

Trong những năm qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển - kinh tế xã hội. Với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật THTK, CLP, hàng năm Bộ Tài chính đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về THTK, CLP (Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK,CLP năm 2015; Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2016), theo đó yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2016 của Bộ, ngành, địa phương mình; chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2016 của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong Chương trình THTK, CLP của mỗi cấp, mỗi ngành cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra. Đồng thời, đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng nhằm tăng cường THTK,CLP trên các lĩnh vực: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ…v.v. 

Năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/4/2015 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 và Bộ Tài chính đã có Công văn số 3695/BTC-HCSN ngày 20/3/2015 về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2015, theo đó đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương: Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. Cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình (số kinh phí các Bộ, ngành cắt giảm chi NSNN 8 tháng cuối năm 2015, bao gồm cả kinh phí đoàn ra khoảng 640 tỷ đồng, các địa phương khoảng 3.304 tỷ đồng); không mua xe công, trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật, xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị mới thành lập mà không có xe để điều chuyển, xe ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác và xe cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đến hạn thay thế theo quy định. Năm 2016, thực hiện Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2016 tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương này.

Về việc bố trí kinh phí các đoàn đi tham quan học tập ở nước ngoài, Chính phủ, Bộ Tài chính đã rà soát bố trí theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tập trung bố trí kinh phí các đoàn ngoại giao cấp cao, các đoàn đàm phán của Chính phủ, các đoàn tham dự các tổ chức quốc tế Việt Nam là thành viên tham gia. Năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2016 theo hướng: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác ở nước ngoài; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10572/VPCP-QHQT ngày 13/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương tiết kiệm, hiệu quả, chủ động cắt giảm các đoàn đi công tác nước ngoài. 

Công tác quản lý xe công của các Bộ, ngành, địa phương đã dần đi vào nề nếp, việc mua xe vượt tiêu chuẩn, định mức, việc sử dụng xe công sai mục đích đã giảm nhiều. Ngày 04/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32 nêu trên, theo đó đã thay đổi phương thức quản lý, áp dụng khoán xe, mua sắm theo hình thức tập trung, đã quy định chặt chẽ hơn việc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng và chỉ được thực hiện sau khi các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành tiêu chuẩn, định mức (số lượng, chủng loại và quy định mức giá mua xe ô tô chuyên dùng) cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

Triển khai thực hiện các văn bản này, dự kiến số xe ô tô phục vụ công tác chung sẽ dôi ra khoảng 7.000 xe. Số xe này sẽ được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức hoặc bán, thanh lý thu tiền nộp NSNN. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện việc rà soát, sắp xếp, điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, những nơi sử dụng kém hiệu quả sang nơi sử dụng có hiệu quả hơn, nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí và tiết kiệm chi phí mua sắm mới trong điều kiện ngân sách còn khó khăn (Năm 2015, đã điều chuyển 304 xe ô tô với tổng nguyên giá 197 tỷ đồng; điều chuyển 157 tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên với tổng nguyên giá 346 tỷ đồng).

 Để điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Quốc hội đã có Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015, trong đó quy định từng bước khoán xe công đối với một số chức danh. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và Bộ Tài chính đã có Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia. Thực hiện mua sắm tập trung sẽ bảo đảm công khai, minh bạch trong mua sắm, trang bị và sử dụng tài sản nhà nước, đồng thời giá mua sắm thống nhất trong cùng đơn vị và trên cùng địa bàn.
 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, quy định cụ thể nội dung mua sắm, nguồn kinh phí mua sắm, các hình thức lựa chọn nhà thầu, trách nhiệm thẩm định, lựa chọn nhà thầu và trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp ... nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý mua sắm theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng: Về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan, đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006. Theo đó việc xác định quy mô trụ sở làm việc trước khi thực hiện đầu tư xây dựng của các Bộ, ngành và địa phương phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn định mức quy định của Thủ tướng Chính phủ; thẩm quyền quyết định Dự án đầu tư xây dựng trụ sở (bao gồm cả quy mô trụ sở) do Bộ, ngành chủ quản (đối với trụ sở làm việc của các cơ quan thuộc trung ương quản lý) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý) quyết định, bảo đảm phù hợp với khả năng ngân sách Nhà nước. Trong thời gian qua, việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các Bộ, ngành, địa phương về cơ bản đảm bảo theo tiêu chuẩn, định mức của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng phục vụ hoạt động của các cơ quan đơn vị, đảm bảo công năng trụ sở hiện đại, hiệu quả, phù hợp với chiến lược cải cách hành chính của Chính phủ. Tuy nhiên thực tế trong thời gian qua còn phát sinh việc xây dựng trụ sở vượt tiêu chuẩn định mức, sử dụng lãng phí, cho thuê, cho mượn, góp vốn liên doanh liên kết không đúng quy định... Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (thay thế luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước) trong đó sẽ nghiên cứu để có chính sách tăng cường hơn nữa công tác quản lý của Chính phủ đối với việc đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc của các Bộ, ngành, địa phương nhằm quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần tích cực triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và Chương trình THTK, CLP của Bộ, ngành, địa phương mình, trong đó chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, cụ thể: 

- Tăng cường quản lý điều hành chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN ngay từ khâu phân bổ và trong quá trình điều hành, trong đó:

+  Quản lý chi đầu tư XDCB theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn đầu tư từ NSNN và vốn TPCP; xử lý nợ đọng XDCB nguồn NSNN và vốn TPCP góp phần vào tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực; rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu định hướng, chủ trương đầu tư, tránh việc định hướng đầu tư và chủ trương đầu tư sai, dàn trải dẫn đến các dự án đầu tư không đạt hiệu quả; đổi mới việc phân bổ vốn, tập trung vốn cho các công trình sắp hoàn thành; thực hiện công khai thông tin các đơn vị, địa phương, Bộ, ngành có dự án chưa hoàn thành công tác kiểm toán, quyết toán.

+ Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội...; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài. Việc mua sắm tài sản nhà nước (bao gồm cả ô tô công) phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và trong phạm vi dự toán được giao, không bổ sung ngoài dự toán. Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia, làm cơ sở tổ chức triển khai việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg. Tăng cường quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

+ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo phân công của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công; đẩy mạnh việc chuyển từ phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước. 

 - Thống nhất công tác chỉ đạo việc THTK, CLP từ Chính phủ đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm. Quy định kết quả TKTK, CLP là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong THTK, CLP.

- Tăng cường thực hiện công khai, giám sát THTK, CLP theo quy định của pháp luật; thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí; đẩy mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường phối hợp triển khai việc THTK, CLP giữa các Bộ, ngành, địa phương; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực sau: Quản lý, sử dụng đất đai; tài nguyên thiên nhiên; các dự án đầu tư sử dụng NSNN hoặc có nguồn gốc từ NSNN; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ; việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc.

6. BỘ CÔNG THƯƠNG

1. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị có chính sách hỗ trợ giá điện cho các Trạm bơm điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

Trả lời: Tại công văn số 6498/BCT-KH ngày 14/7/2016

Thực hiện chủ trương tách bạch chức năng kinh doanh và chức năng công ích của ngành điện, Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2014) quy định giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện được tính toán tương đương hoặc cao hơn giá thành sản xuất, kinh doanh điện và phù hợp với biểu đồ phụ tải điện của các hộ sử dụng điện cũng như cơ cấu sản lượng điện phát trong hệ thống điện; Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp tiền điện cho những hộ nghèo, hộ chính sách xã hội. Vì vậy, giá bán điện cho mục đích bơm nước tưới tiêu được áp dụng như những ngành sản xuất khác để giảm mức bù giá cho nhóm đối tượng khách hàng này.

2. Cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương giảm giá điện tiêu dùng cho nhân dân.

Trả lời: Tại công văn số 6500/BCT-KH ngày 14/7/2016

Nhằm phát triển năng lượng bền vững, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp và người dân, đảm bảo tạo môi trường cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành điện thì giá bán điện cần phản ánh được các chi phí sản xuất, kinh doanh điện cũng như đảm bảo các đơn vị điện lực có lợi nhuận hợp lý, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính cho vay vốn, từ đó tái đầu tư phát triển và khuyến khích các thành phần kinh tế khác đầu tư phát triển nguồn và lưới điện. Thực hiện mục tiêu trên, trong các năm vừa qua cũng như trong thời gian tới, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện theo cơ chế thị trường trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định và cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; giá thành sản xuất kinh doanh điện tiếp tục được kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước làm cơ sở điều chỉnh giá bán điện kịp thời theo cơ chế thị trường. Để ổn định giá bán điện, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, thời điểm điều chỉnh và lượng điều chỉnh sẽ được căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội của từng thời kỳ.

3. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Đề nghị xem xét lại cơ chế tính giá điện sao cho hợp lý trong điều kiện đời sống nhân dân hiện còn nhiều khó khăn. Chỉ nên tính 1 giá đồng nhất mà không phải tính giá phạt. Mặt khác, giá điện tăng cao cũng gây khó khăn cho nhân dân. 

Trả lời: Tại công văn số 6499/BCT-KH ngày 14/7/2016

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương có nhận được một số ý kiến của báo chí và người dân liên quan đến quy định hiện nay về các bậc thang trong biểu giá bán lẻ điện áp dụng cho khách hàng sinh hoạt. Tiếp thu các ý kiến góp ý của báo chí và người dân, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam: i) Thu thập số liệu thực tế sử dụng điện của các khách hàng sinh hoạt trên phạm vi cả nước trong thời gian qua, phân tích đánh giá những ưu điểm, và đặc biệt là đưa ra những điểm chưa phù hợp, cần cải tiến trong cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện nay; ii) Tổ chức hội thảo rộng rãi ở ba miền Bắc, Trung, Nam để lấy ý kiến của các tổ chức, hiệp hội ngành nghề, các đơn vị điện lực và người dân về các kết quả nghiên cứu, đề xuất này. 

Trước mắt, tập trung nghiên cứu cải tiến biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt trên cơ sở thiết kế các bậc theo các định hướng sau: i) đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh (giá bán điện đảm bảo cao hơn giá thành sản xuất, kinh doanh điện); ii) đảm bảo thuận lợi cho hộ sử dụng điện cũng như thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp; iii) đảm bảo nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện giá bán điện; iv) khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và công bằng xã hội; v) giảm bù chéo giữa các đối tượng khách hàng; vi) nghiên cứu xem xét lựa chọn hợp lý số bậc thang của khách hàng sinh hoạt, thu hẹp khoảng cách giá điện áp dụng tương ứng từng bậc thang.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, trong các ngày 22, 23 và 30 tháng 9 năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự thảo đã đề xuất 3 phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể như sau:

- Phương án 1: Giữ nguyên 6 bậc thang như hiện nay.

- Phương án 2: Quy định một mức biểu giá điện sinh hoạt (đồng giá) ở mức 1.747 đồng/kWh.

- Phương án 3: Rút gọn biểu giá điện sinh hoạt bậc thang từ 6 bậc xuống 3 bậc hoặc 4 bậc theo 5 kịch bản. 

Các phương án giá điện nêu trên đã được tính toán không làm thay đổi mức giá bán lẻ điện bình quân được duyệt hiện hành là 1.622,01 đồng/kWh.
Căn cứ trên báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các ý kiến đề xuất tại Hội thảo, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, tổng hợp và có báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 378/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, ngày 28 tháng 3 năm 2016 Bộ Công Thương đã có Công văn số 129/BCT-ĐTĐL đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 378/VPCP-KTTH, theo đó trước mắt giữ nguyên cơ cấu biểu giá bán lẻ điện gồm 6 bậc tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp và tác động của cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện hành đến các nhóm đối tượng khách hàng sử dụng.
4. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Theo quy định thời gian thực hiện Di dân tái định cư thủy Điện Sơn La đên hết năm 2015 là kết thúc. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư vẫn còn một số tồn tại cần có thời gian để giải quyết, do đó đề nghị xem xét ban hành cơ chế giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong công tác tái định cư thủy điện Sơn La. 

Trả lời: Tại công văn số 6501/BCT-KH ngày 14/7/2016

Dự án di dân, tái định cư định canh là một Dự án thành phần của Dự án thủy điện Sơn La do Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên làm Chủ đầu tư. Sau hơn mười hai năm triển khai và thực hiện Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trải qua nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực cố gắng cao độ của các Bộ, ngành Trung ương cùng với sự quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Đến nay, Dự án thành phần di dân, tái định cư thủy điện Sơn La cơ bản đã hoàn thành. Việc tổng kết Dự án di dân, tái định cư trên địa bàn từng tỉnh đã được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức tổng kết công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn Tỉnh ngày 08 tháng 4 năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức tổng kết ngày 11 tháng 4 năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức tổng kết ngày 13 tháng 5 năm 2016. Tại Văn bản số 3062/VPCP-KTN ngày 05 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với ý kiến đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thời gian Hội nghị Tổng kết hoàn thành Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La dự kiến vào ngày 25 tháng 5 năm 2016. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, thời gian tổng kết sẽ lùi lại trong thời gian tới.

Về một số nội dung tồn tại của công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên tiếp tục thực hiện sau khi tổng kết:

- Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 636 hộ/19.421 hộ (trong đó tại tỉnh Điện Biên là 480 hộ, Lai Châu là 156 hộ) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 37 hộ tái định cư nông nghiệp tại điểm tái định cư Nậm San, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

- Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 15 dự án thành phần đang thi công dở dang; hoàn thành giải ngân khối lượng còn lại của dự án (1.856 tỷ đồng); hoàn thành quyết toán khối lượng còn lại của dự án (3.808 tỷ đồng).

- Tiếp tục việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn các tỉnh, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

-  Xây dựng, phê duyệt và thực hiện cơ chế quản lý, sử dụng duy tu bảo dưỡng các công trình công cộng tại các khu, điểm tái định cư.

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai “đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư dự án thủy điện Sơn La” trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Tổ chức thực hiện 35 dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hoàn thiện dự án kè suối Nậm La.

- Tổng hợp, báo cáo thực hiện xử lý những tồn tại trong công tác di dân, tái định cư trên địa bàn các tỉnh sau tổng kết dự án, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

Hiện nay, Ủy ban nhân dân các tỉnh đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế -xã hội vùng tái định cư giai đoạn 2 thủy điện Sơn La, tập trung chỉ đạo, thực hiện ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân vùng tái định cư, triển khai có hiệu quả các mô hình sản xuất theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất; hỗ trợ chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo ổn định bền vững đời sống của các hộ dân tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên.
5. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Cử tri, nhân dân kiến nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm 50% sản lượng phát điện của nhà máy thủy điện An Khê - KaNak để trả lại dòng nước sông Ba bình thường như trước khi có công trình thủy điện, nhằm bảo đảm nguồn nước sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân thị xã An Khê và các huyện phía Nam của tỉnh Gia Lai. 

Trả lời: Tại công văn số 6502/BCT-KH ngày 14/7/2016

Dự án thủy điện An Khê - Ka Nak chuyển lượng nước khoảng 10% của lưu vực sông Ba (1.236 km2) sang sông Kôn tỉnh Bình Định để lợi dụng chênh cao địa hình khoảng 360 m giữa 2 lưu vực này để phát điện. Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện An Khê - Ka Nak đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt thì biện pháp giảm thiểu tác động dòng chảy hạ lưu đập An Khê là duy trì lưu lượng xả về hạ du trong 8 tháng mùa kiệt với lưu lượng trung bình từ 2,2 m3/s đến 3,56 m3/s. Ngoài ra, tại Quyết định số 2994/QĐ-BNN-KH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Ba cũng đã đưa ra yêu cầu xả nước sau đập An Khê để đảm bảo dòng chảy cho nhu cầu nước hạ du trong 8 tháng mùa cạn là từ 2,23 m3/s đến 3,56 m3/s. Như vậy, trước khi xây dựng đã có các nghiên cứu, tính toán một cách đầy đủ và có cơ sở khoa học để đưa ra các giải pháp công trình cũng như các số liệu cụ thể về việc đảm bảo tránh các rủi ro về điều kiện về môi trường - xã hội đối với hạ lưu đập An Khê trên sông Ba.

Để điều hòa nguồn nước trên lưu vực sông Ba, giảm thiểu đến nguồn nước sử dụng sau đập An Khê và phối hợp vận hành các hồ chứa trên lưu vực, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tính toán, xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2014, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du. Theo đó, đối với hồ An Khê trong mùa lũ, khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phải xả nước về sông Ba với lưu lượng đến 4 m3/s. Trong mùa cạn, hồ An Khê phải vận hành xả duy trì liên tục với lưu lượng: 

- Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 15 tháng 6, trong thời gian từ 6 giờ đến 19 giờ: không nhỏ hơn 8 m3/s, nếu lưu lượng đến hồ Ka Nak trung bình ngày hôm trước lớn hơn 8 m3/s; không nhỏ hơn 6 m3/s, nếu lưu lượng đến hồ Ka Nak trung bình ngày hôm trước nhỏ hơn 8 m3/s.

- Ngoài thời gian trên, phải xả lưu lượng không nhỏ hơn 4 m3/s.

Ngoài ra, để đảm bảo lượng nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp,... thì hồ chứa phải vận hành đảm bảo mực nước tối thiểu tại từng thời điểm trong mùa cạn theo quy định, nếu không Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có công trình quyết định việc điều chỉnh lưu lượng, thời gian vận hành hồ để đảm bảo mực nước trong thời kỳ tiếp theo. Trường hợp hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng hoặc có yêu cầu bất thường về sử dụng nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nơi có công trình chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan lập kế hoạch, phương án gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất để chỉ đạo các hồ điều tiết xả nước cho hạ du. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước trên địa bàn thực hiện việc lấy nước phù hợp với thời gian, lịch vận hành của các hồ chứa.

Trong năm 2015, lưu lượng tự nhiên về hồ An Khê trung bình thấp hơn rất nhiều so với lưu lượng tự nhiên về hồ An Khê trung bình nhiều năm nhưng hồ An Khê vẫn cung cấp nước về hạ du sông Ba 76% tổng lượng nước về hồ. 

Những tháng đầu năm 2016, lượng nước về tiếp tục giảm thấp, đặc biệt là khu vực miền Trung. Lưu lượng dòng chảy tự nhiên về các hồ chứa An Khê - Ka Nak thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, theo đó, lưu lượng trung bình về hồ Ka Nak ở mức 3,44m3/s và mức thấp nhất là 1,26 m3/s (ngày 16/4). Để đảm bảo nhiệm vụ chống hạn, cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho vùng hạ du sông Ba, hồ thủy điện An Khê xả liên tục với lưu lượng lớn hơn 5m3/s để cung cấp nước cho hạ du sông Ba. Với lưu lượng này, 4 tháng đầu năm 2016, tổng lượng nước từ hồ thủy điện An Khê - Ka Nak cung cấp cho hạ du sông Ba khoảng 54 triệu m3 trong khi lượng nước về hồ Ka Nak là 54 triệu m3. Nếu không có hồ thủy điện cung cấp nước thì lưu lượng dòng chảy tự nhiên trên sông Ba về hồ Ka Nak chỉ là 1,29 m3/s thay vì đó, vùng hạ du sông Ba đang được cung cấp từ hồ thủy điện An Khê với lưu lượng trên 5,17 m3/s. Như vậy, trong thời gian vừa qua hồ chứa thủy điện An Khê - Ka Nak đóng góp vai trò không nhỏ trong việc điều tiết cung cấp nhu cầu nước cho hạ du sông Ba. Việc kiến nghị thủy điện An Khê - Ka Nak trả lại dòng nước sông Ba bình thường như trước khi có công trình thủy điện sẽ khó đủ nước cung cấp nước tối thiểu nhu cầu cho hạ du trong điều kiện hạn hán như hiện nay.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tuân thủ kế hoạch, phương án tích, xả nước các hồ chứa An Khê và Ka Nak được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt, ưu tiên trước hết cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp ở vùng hạ lưu đập An Khê
6. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Nhiều ý kiến cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nhiệt điện Kinh Môn, hiện vẫn đang bỏ hoang gây lãng phí và ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất kinh doanh của nhân dân trong vùng.

Trả lời: Tại công văn số 6503/BCT-KH ngày 14/7/2016

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Kinh Môn, chủ đầu tư Dự án đã đóng tài chính vào tháng 01 năm 2016 và đã khởi công xây dựng vào ngày 27 tháng 3 năm 2016. Đến nay, Công ty BOT đã góp 114 triệu USD vào Dự án, trong đó khoản rút vốn đầu tiên theo Hợp đồng vay là 14 triệu USD đã được chuyển vào Tài khoản vốn của Công ty BOT.

Hiện nay, tồn tại của Dự án liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng cho Bãi thải xỉ ban đầu có diện tích khoảng 73 ha (Địa điểm thứ 2), đây là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Để tránh việc chậm trễ do chậm bàn giao diện tích Bãi thải xỉ ban đầu làm ảnh hưởng đến tiến độ Dự án và tránh vi phạm các cam kết trong Hợp đồng thuê đất, ngày 24 tháng 5 năm 2016 Bộ Công Thương đã có Văn bản số 1346/TCNL-BOT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm cung cấp cho Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương số tiền cần có theo quy định trong Hợp đồng Thuê đất, để có thể tiến hành công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho Bãi thải xỉ ban đầu (Ngày 07 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã có Văn bản số 1326/UBND-VP giao Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn tổ chức triển khai các công việc cần thiết và sớm thông báo cho Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương).

Theo báo cáo của Chủ đầu tư Dự án, hiện nay Chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đang tích cực phối hợp để hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho Bãi thải xỉ ban đầu và dự kiến sẽ hoàn thành sau 7 tháng kể từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thông báo cho Công ty BOT số tiền cần để bồi thường giải phóng mặt bằng.

Để đảm bảo tiến độ cũng như thời gian hoàn thành xây dựng nhà máy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khẩn trương trong việc giải phóng mặt bằng Bãi thải xỉ ban đầu để bàn giao đúng hạn cho Chủ đầu tư.

Bộ Công Thương vẫn thường xuyên theo dõi sát sao tình hình thực hiện Dự án và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để đôn đốc thực hiện Dự án theo kế hoạch (Theo cam kết với Chính phủ Việt Nam, Chủ đầu tư sẽ có 4,5 năm để thi công xây dựng Nhà máy và dự kiến Nhà máy sẽ được hoàn thành, nghiệm thu và vận hành vào năm 2020).
7. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị xem xét lại việc phê duyệt các dự án thủy điện; cần đảm bảo diện tích rừng đầu nguồn, quan tâm đến việc canh tác, định canh, định cư của người dân tại các vùng thực hiện thủy điện. Đồng thời kiểm tra chặt chẽ công quản lý, vận hành các thủy điện để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đồng thời, cần quan tâm, có chính sách ứng phó đến việc xây dựng các đập thủy điện của các nước xây dựng trên thượng nguồn sông Mê Kông có thể ảnh hưởng lớn đến nước ta (ở vị trí hạ nguồn), đe dọa mất cân đối nguồn nước và nguồn thủy sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Trả lời: Tại công văn số 6504/BCT-KH ngày 14/7/2016

Với mục tiêu đảm bảo việc đầu tư xây dựng các dự án thủy điện tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường - xã hội, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện. Trong đó, Bộ Công Thương đã quy định, việc phê duyệt quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện phải đảm bảo các yêu cầu: Chỉ di dời tối đa 01 hộ dân và/hoặc chiếm dụng tối đa 10 ha đất các loại (gồm đất sông suối, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất ở...) cho 01 MW công suất lắp máy, trừ các dự án thủy điện đa mục tiêu; thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật liên quan như: đánh giá tác động môi trường; bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư,...

Căn cứ quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, các dự án thủy điện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng kể từ khi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng có hiệu lực, phải trồng rừng thay thế với diện tích tối thiểu bằng diện tích đã chuyển đổi. Đối với công tác này, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan để chỉ đạo, đôn đốc Chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện nghiêm túc. 

Để tăng cường bảo vệ, phát triển rừng đầu nguồn, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Theo đó, các dự án thủy điện phải chi trả 20 đồng/kWh để chi trả cho các chủ rừng đầu nguồn của lưu vực dự án. Qua đó, đã góp phần tăng cường bảo vệ, phát triển rừng đầu nguồn và tăng thu nhập cho người dân tham gia bảo vệ, chăm sóc rừng. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bình quân 01 hộ dân được chi trả thêm 1,8 triệu đồng/năm; tại một số địa phương có nhiều dự án thủy điện như tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Lai Châu, tỉnh Kon Tum thì mức chi trả cao hơn mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (200.000 đ/ha/năm).

Công tác bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư các dự án thủy điện thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành (Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ...). Tuy nhiên, đối với các dự án thủy điện quan trọng quốc gia và các dự án đặc biệt khác (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục theo đề nghị của Bộ Công Thương), công tác di dân và tái định cư còn phải thực hiện chính sách đặc thù ban hành theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện. Triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Công Thương đã thực hiện và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh xem xét kỹ lưỡng và kiên quyết không phê duyệt quy hoạch, thông qua thiết kế các dự án thủy điện có ảnh hưởng lớn đất đai và môi trường, xã hội. Đến thời điểm hiện nay, là năm thứ 3 liên tiếp triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 nêu trên, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 62 một cách đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được những kết quả được Quốc hội và Chính phủ ghi nhận.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội.

Về ứng phó đến việc xây dựng các đập thủy điện của các nước xây dựng trên thượng nguồn sông Mê Kông có thể ảnh hưởng lớn đến nước ta, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng đến nước ta khi xây dựng các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp tham gia góp ý về nội dung đánh giá này.

8. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Kiến nghị Bộ xem xét, thực hiện miễn hoặc giảm đối với giá điện thắp sáng công cộng, nhất là ở các vùng nông thôn, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích thụ hưởng của người dân nông thôn so với người dân thành thị. Vì tại các nơi này, đa số người dân tự đầu tư các hạ tầng truyền tải điện cần thiết phục vụ thắp sáng công cộng để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn, trong khi nếu ở các đô thị thì Nhà nước tự đầu tư hạ tầng và chi trả các chi phí phát sinh do thắp sáng công cộng.

Trả lời: Tại công văn số 6575/BCT-KH ngày 15/7/2016

Theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương về thực hiện giá bán điện, giá bán điện phải áp dụng theo đúng đối tượng và mục đích sử dụng điện, theo đó giá bán điện cho chiếu sáng công cộng áp dụng giá bán điện cho khối hành chính sự nghiệp. Hiện nay, tiền điện cho chiếu sáng công cộng ở các địa phương được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước. Vì vậy, kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

9. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Cử tri phản ánh những năm gần đây ngành điện lực tập trung xây dựng nhiều nhà máy, công trình sản xuất điện mới, nguồn điện cung cấp cho lưới điện quốc gia ngày càng nhiều nhưng giá bán điện trong nước không hạ xuống mà ngày càng tăng cao, gây khó khăn trong sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, theo báo cáo hàng năm của ngành điện lực, năm nào kinh doanh cũng thua lỗ, vì vậy, Nhà nước phải hỗ trợ ngân sách để bù lỗ, trong khi các khoản tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ, công chức ngành điện lực rất cao. Đây là một nghịch lý diễn ra nhiều năm nay, gây bức xúc trong nhân dân và dẫn đến tình trạng độc quyền của ngành điện lực. Cử tri đề nghị Bộ Công thương xem xét trả lời cho cử tri rõ vấn đề này, đồng thời công khai minh bạch chi phí đầu vào để sản xuất điện, có biện pháp.

Trả lời: Tại công văn số 6573/BCT-KH ngày 15/7/2016

1. Về thực hiện giá điện theo cơ chế thị trường

Nhằm phát triển năng lượng bền vững, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp và người dân, đảm bảo tạo môi trường cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành điện thì giá bán điện cần phản ánh được các chi phí sản xuất, kinh doanh điện cũng như đảm bảo các đơn vị điện lực có lợi nhuận hợp lý, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính cho vay vốn, từ đó tái đầu tư phát triển và khuyến khích các thành phần kinh tế khác đầu tư phát triển nguồn và lưới điện. Thực hiện mục tiêu trên, trong các năm vừa qua cũng như trong thời gian tới, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện theo cơ chế thị trường trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định (khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015 thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) và cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; giá thành sản xuất kinh doanh điện tiếp tục được kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước làm cơ sở điều chỉnh giá bán điện kịp thời theo cơ chế thị trường. Để ổn định giá bán điện, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, thời điểm điều chỉnh và lượng điều chỉnh sẽ được căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội của từng thời kỳ.

2. Về công tác công khai, minh bạch hoạt động sản xuất, kinh doanh điện

Trong các năm vừa qua, Bộ Công Thương đã thực hiện việc công khai, minh bạch đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh điện thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện. 

Thực hiện Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, hàng năm Tổ công tác liên ngành gồm đại diện của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã thực hiện việc kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện. Tổ công tác đã kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Căn cứ kết quả kiểm tra của Tổ công tác, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo, công bố công khai các nội dung về giá thành sản xuất kinh doanh điện cũng như tình hình hoạt động (lỗ/lãi) sản xuất, kinh doanh điện các năm 2010, 2011, 2012, 2013 và 2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (những thông tin này cũng được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương http://minhbach.moit.gov.vn/). 

Trong năm 2016, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2015 và thực hiện công bố công khai theo quy định.

Để tăng cường hơn nữa việc công khai, minh bạch hoạt động sản xuất, kinh doanh điện, ngày 22 tháng 4 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT về tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu. Chỉ thị số 11/CT-BCT quy định rất cụ thể, chi tiết về các nội dung, hình thức, phương thức, thời gian cần công khai, phân công cụ thể đơn vị thực hiện việc công khai, địa chỉ tra cứu, truy cập thông tin về các nội dung công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu để người dân có thể theo dõi, giám sát. Từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, Bộ Công Thương đã triển khai công bố các thông tin theo quy định của Chỉ thị số 11/CT-BCT tại chuyên trang công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh điện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương theo địa chỉ: http://minhbach.moit.gov.vn/.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị triển khai tuyên truyền định kỳ các thông tin về giá điện và hoạt động sản xuất kinh doanh điện đến các Công ty Điện lực.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước nên việc thực hiện các quy định về lương, thưởng của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, ngoài Bộ Công Thương còn có sự kiểm tra, giám sát của các Bộ, ngành khác theo thẩm quyền. Với vai trò là Bộ quản lý nhà nước đối với hoạt động điện lực nói chung và quản lý Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tuân thủ đúng các quy định hiện hành về chế độ lương, thưởng.

3. Về hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước:

Theo kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện đã được công bố thì trong các năm vừa qua, ngân sách Nhà nước không hỗ trợ để bù đắp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành điện. Ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội và tách bạch dần chức năng kinh doanh và chức năng công ích của ngành điện, cụ thể:

Từ năm 2011, theo quy định tại Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện, các hộ thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ giá điện cho 50 kWh/tháng, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/hộ/tháng.

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, chính sách hỗ trợ cho hộ chính sách, hộ nghèo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo đó, hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định (không thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện) và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Mức hỗ trợ tiền điện hiện hành cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội (từ ngày 16 tháng 3 năm 2015) theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 25/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2015 cho các địa phương để hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ là 49.000 đồng/hộ/tháng. Đối với khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia, khách hàng sử dụng điện sẽ được áp dụng giá bán điện như các khu vực nối lưới. Kinh phí hỗ trợ tiền điện được trích từ nguồn Ngân sách Nhà nước. 

4. Về kế hoạch cải cách, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Tại Văn bản số 29/TB-VPCP ngày 29/01/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chỉ đạo EVN rà soát và có các biện pháp cụ thể, quyết liệt để giảm mạnh chi phí sản xuất, kinh doanh điện, nhất là phải giảm tỷ lệ hao hụt, nâng cao năng suất lao động và tạo thuận lợi hơn nữa, tiết kiệm thời gian trong tiếp cận điện năng của doanh nghiệp và người dân; bảo đảm đạt kết quả cụ thể và được công khai rộng rãi ngay trong năm 2015.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 2405/BCT-ĐTĐL ngày 12 tháng 3 năm 2015 yêu cầu EVN thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ về tổ chức, quản lý và đầu tư phát triển nguồn và lưới điện để giảm tổn thất điện năng năm 2015 xuống bằng 8%; thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ về quản trị doanh nghiệp, đầu tư hiện đại hóa công nghệ phát triển nguồn và lưới điện để tăng năng suất lao động bình quân đầu người năm 2015 tăng 9% so với năm 2014; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2014 về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, trong đó thời gian EVN thực hiện các thủ tục thuộc trách nhiệm của EVN không quá 18 ngày.

Về dài hạn, Luật Điện lực năm 2004 và Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam (thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg). 

Việc phát triển thị trường điện cạnh tranh với mục tiêu đưa cạnh tranh vào các khâu sẽ tạo động lực cho các đơn vị điện lực (trong đó có EVN) nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong hoạt động vận hành. Ngày 01 tháng 7 năm 2012, Thị trường phát điện cạnh tranh được vận hành chính thức. Sau gần 3 năm chính thức vận hành, Thị trường phát điện cạnh tranh đã đạt được các kết quả tích cực: Tạo ra các tín hiệu tốt để thu hút đầu tư mới trong lĩnh vực phát triển nguồn điện; tăng tính minh bạch, công bằng trong việc huy động các nguồn điện thông qua bản chào giá của nhà máy; Giá điện được hình thành khách quan theo quy luật cung cầu; tăng tính cạnh tranh giữa các đơn vị phát điện trong thị trường, thúc đẩy các nhà máy chủ động nâng cao hiệu quả cạnh tranh và tiết kiệm chi phí phát điện của các nhà máy. Thực hiện quy định tại Lộ trình, từ năm 2016 thị trường điện Việt Nam sẽ chuyển từ thị trường phát điện cạnh tranh sang thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm.

10. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Chương trình xây dựng Nông thôn mới được nhân dân hoan nghênh và đông tỉnh ủng hộ. Hiện nay, ở địa phương nhân dân tích cực tham gia cùng nhà nước xây dựng kêt câu hạ tầng, phát triển sản xuất đã làm bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống người dân có phần tăng lên. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cử tri cho rằng, ở nông thôn người dân thực hiện phong trào thắp sáng đường quê, cùng nhau tự đóng góp kinh phí để kéo đường điện thắp sáng đường làng và phải trả chi phí tiền điện là không công bằng so với ở đô thị, nhà nước đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng, người dân đô thị hưởng lợi. Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm có cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng đường điện chiếu sáng và miễn tiền điện chiếu sáng để người dân vùng nông thôn có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trả lời: Tại công văn số 6574/BCT-KH ngày 15/7/2016

Theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương về thực hiện giá bán điện, giá bán điện phải áp dụng theo đúng đối tượng và mục đích sử dụng điện, theo đó giá bán điện cho chiếu sáng công cộng áp dụng giá bán điện cho khối hành chính sự nghiệp. Hiện nay, tiền điện cho chiếu sáng công cộng ở các địa phương được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước. Vì vậy, kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

11. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư chương trình cấp điện nông thôn, miền núi của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020 thay vì Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020, nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ sử dụng điện ở các vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có huyện Nam Trà My. 

Trả lời: Tại công văn số 6545/BCT-KH ngày 15/7/2016

Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8 tháng 12 năm 2013 với mục tiêu cung cấp điện lưới quốc gia và năng lượng tái tạo cho các xã, hộ chưa có điện, đến năm 2015 cơ bản các xã cả nước có điện đến trung tâm và năm 2020 hầu hết các hộ dân nông thôn có điện trên khu vực 48 tỉnh. Theo chủ trương của Chính phủ, 24 tỉnh giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, 24 tỉnh giao Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh có khả năng bố trí được vốn đối ứng làm chủ đầu tư và việc điều chỉnh chủ đầu tư dự án giữa UBND các tỉnh và EVN chỉ áp dụng đối với trường hợp trước khi thực hiện dự án.

Dự án Cấp điện nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020 được giao cho UBND tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Hiện tại, dự án này đang được UBND tỉnh triển khai thi công và đã hoàn thành một số hạng mục công trình.

Tuy nhiên, nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ sử dụng điện ở các vùng đặc biệt khó khăn, theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam, EVN đã có kế hoạch thực hiện đầu tư lưới điện nông thôn tại 52 thôn ở 29 xã thuộc các huyện Nam Trà My và Bắc Trà My để cấp điện cho các hộ dân chưa có điện với giá trị 280 tỷ đồng bằng nguồn vốn của EVN.
Đối với kiến nghị của cử tri đề nghị giao EVN làm chủ đầu tư dự án cấp điện huyện Nam Trà My, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Văn bản số 447/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 3196/BCT-TCNL ngày 12 tháng 4 năm 2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc cho phép EVN làm chủ đầu tư Dự án.

12. Cử tri các tỉn, thành phố Hà Nội, An Giang, Bình Định, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Hải Dương, Đồng Nai, Bắc Giang, Thái Bình, Đồng Tháp, Quảng Nam, Hà Nam, Sóc Trăng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Tiền Giang, Bình Định, Tiền Giang, Phú Thọ, Bến Tre kiến nghị: Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các loại nông sản, thực phẩm có nhiều hóa chất độc hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng và thị trường hàng hóa trong nước; việc kiểm soát, quản lý chất lượng và nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật ở nhiều nơi đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu còn buông lỏng, việc xử lý vi phạm chưa nghiêm dẫn đến tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng gây nhiều thiệt hại cho người nông dân. Cử tri đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm và thông báo công khai cho nhân dân biết về kết quả xử lý đối với các cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm. 

Trả lời: Tại công văn số 6544/BCT-KH ngày 15/7/2016

Tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian gần đây diễn biến phức tạp, hàng hóa vi phạm với nhiều chủng loại, mẫu mã, sử dụng nhãn mác, bao bì của các nhãn hiệu có uy tín để đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhiều loại thực phẩm, thực phẩm chức năng giả, không có nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng được bày bán trên thị trường. Tình trạng hàng hóa hết hạn sử dụng, cận hạn sử dụng được các đối tượng sửa hạn sử dụng tiếp tục diễn ra, đáng chú ý là việc tẩy xóa, sửa lại hạn sử dụng trong kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng đã bị phát hiện, xử lý trong thời gian gần đây. Việc sử dụng hoá chất để chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn, dùng kháng sinh cấm, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y trong trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản đã đến mức báo động, ảnh hưởng đến sức khoẻ và niềm tin của người tiêu dùng.

Trước thực trạng trên, ngay trong những tháng đầu năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, riêng lĩnh vực liên quan đến an toàn thực phẩm đã ban hành trên 50 văn bản chỉ đạo, trong đó có 10 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, kinh doanh hàng kém chất lượng và vi phạm về an toàn thực phẩm. 

Kết quả: Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 5.034 vụ, thu nộp 12,4 tỷ đồng. Tịch thu 10.869 chai rượu, 28.758 lon bia, 7.322 kg bột ngọt, 418 gói gia vị, 4.381 tấn nông sản, 1.562 tấn trái cây, 150.110 kg đường kính, 22.801 chai nước giải khát, 185 chai nước mắm, 217.879 đơn vị bánh kẹo các loại, 4.297 lon sữa, 5.593 kg gia cầm, 208.511kg gia súc và phụ phẩm, 33.396 kg thủy sản, 109.720 đơn vị thực phẩm khác. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm quá hạn sử dụng, thực phẩm sử dụng chất cấm, phụ gia thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, thực phẩm vi phạm quy định về vệ sinh thú y, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sử dụng lao động không qua tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, không khám sức khỏe theo quy định, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, sử dụng vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc diện phải công bố hợp quy nhưng không có giấy xác nhận công bố hợp quy. 

Tuy đã đạt được một số kết quả nêu trên nhưng do lực lượng mỏng, phương tiện kiểm tra, kiểm soát thiếu thốn, lạc hậu trong khi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng làm ăn phi pháp luôn thay đổi và ngày càng tinh vi nên kết quả đạt được còn hạn chế, chưa đáp ứng được như mong muốn của nhân dân. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân kinh doanh, trong thời gian tới lực lượng Quản lý thị trường tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về chủ trương: Tiếp tục quán triệt đến công chức, người lao động các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, về kinh doanh, sử dụng hoá chất để chế biến thực phẩm, dùng kháng sinh cấm, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y trong trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của lực lượng. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước làm tốt công tác dự báo tình hình, theo dõi sát diễn biến của thị trường, xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm.

2. Về tổ chức kiểm tra, kiểm soát: 

a) Đối với các Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố 

- Tập trung kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các mặt hàng không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm; tổ chức phối hợp và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung, hình thức phối hợp với các lực lượng chức năng để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, tập trung vào một số mặt hàng như: rượu, hương liệu, chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến; ngăn chặn gia cầm, thịt gia súc gia cầm và phụ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc và các thực phẩm có sử dụng chất cấm.

- Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi kinh doanh, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y thuộc danh mục cấm nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đã được phê duyệt. Tổ chức tổng kết, sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

b) Đối với các tỉnh biên giới phía Bắc (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu), chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch trên địa bàn. Bố trí lực lượng tại các điểm nóng về kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm trái phép, các sản phẩm gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm.

Các tỉnh biên giới như Quảng Trị, Tây Ninh, An Giang tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các tuyến đường bộ, đường sắt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, sản xuất và buôn bán thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt lưu ý các mặt hàng rượu, hương liệu, chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến.

3. Về tuyên truyền: Tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh về tác hại của việc kinh doanh và sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh không vì lợi ích cá nhân trước mắt mà gây hại cho người dân và cả nền kinh tế. Thông qua các phương tiện truyền thông kịp thời đưa tin tình hình kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của luật pháp cũng như phê phán nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tổ chức ký cam kết không sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

4. Về xây dựng cơ chế chính sách: Rà soát, tổng hợp các vướng mắc, đặc biệt lưu ý phát hiện các phương thức thủ đoạn mới, tìm ra quy luật hoạt động của các đối tượng làm ăn phi pháp để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý cho kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách; trong điều kiện lực lượng Quản lý thị trường còn mỏng như hiện nay, chú trọng các nguồn tin từ người dân và các phương tiện thông tin đại chúng để phân tích, đánh giá tình hình, phục vụ kiểm tra, kiểm soát.

13. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Đề nghị sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Điều 11, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho phù hợp với thực tế để đảm bảo răn đe, ngăn ngừa vi phạm (quy định hành vi kinh doanh phân bón giả chịu mức phạt thấp hơn so với kinh doanh phân bón kém chất lượng, trong khi đó thiệt hại do phân bón giả gây thiệt hại lớn hơn nhiều so với phân bón kém chất lượng, bởi vì xử phạt hành vi kinh doanh phân bón giả theo giá trị lô hàng hóa vi phạm, các cơ sở kinh doanh sẽ chia nhỏ lô hàng nên mức phạt thấp).

Trả lời: Tại công văn số 6543BCT-KH ngày 15/7/2016

Điều 11 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng, theo đó mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán phân bón giả được xác định theo giá trị tang vật vi phạm; đối với hành vi buôn bán phân bón giả có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tiền cao nhất được áp dụng đối với cá nhân vi phạm là 100 triệu đồng và tổ chức vi phạm là 200 triệu đồng. 

Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 20 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bị phạt tiền từ 03 lần đến 05 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tại thời điểm vi phạm.

 Về chính sách xử lý hình sự, kể từ thời điểm Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2016), hành vi buôn bán phân bón giả trị giá từ 20 triệu đồng trở lên tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; phân bón giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng công dụng trị giá từ 30 triệu đồng trở lên trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn; hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên v.v.. sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Điều 195 Bộ luật này.

Như vậy, quy định xử phạt đối với hành vi buôn bán phân bón giả tại Điều 11 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP không thấp hơn so với quy định xử phạt đối với hành vi bán sản phẩm phân bón không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (không bảo đảm chất lượng). Quy định xử phạt của Điều 11 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP cũng tương thích với các quy định của Bộ luật hình sự mới và bảo đảm phù hợp với tính chất, mức độ xâm hại trật tự quản lý hành chính nhà nước của hành vi vi phạm; mức thu nhập, mức sống trung bình của người dân trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; có mức độ giáo dục, răn đe và bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi của việc áp dụng hình thức, mức phạt

14. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Cử tri cho rằng hiện tượng phân bón giả vẫn còn tồn tại trên thị trường, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng của người lao động. Hiện nay, việc quản lý phân bón hữu cơ, vi sinh thuộc về ngành nông nghiệp, phân bón vô cơ thuộc về ngành công thương, đề nghị các Bộ, ngành cần thống nhất cách thức phối hợp quản lý, phải quy định chặt chẽ nhãn mác, mã vạch, nguồn gốc xuất xứ trên bao bì đối với các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu; phải niêm yết giá tại các đại lý để người dân biết rõ về loại phân bón, thuốc trừ sâu mà mình muốn mua, tránh tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Trả lời: Tại công văn số 6542/BCT-KH ngày 15/7/2016

1. Về niêm yết giá phân bón: 
Căn cứ theo Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón quy định “Cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán phân bón vô cơ phải có biển hiệu, có bảng giá bán công khai từng loại phân bón, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc. Phân bón bày bán phải được xếp đặt riêng, không để lẫn với các loại hàng hóa khác, phải được bảo quản ở nơi khô ráo, đảm bảo giữ được chất lượng phân bón và điều kiện vệ sinh môi trường”.

2. Về bao bì, nhãn mác phân bón: 

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về nhãn hàng hóa hiện nay gồm:

- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các Thông tư hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các văn bản nêu trên đã quy định các mặt hàng (trong đó có các loại phân bón) phải thực hiện ghi nhãn theo quy định, quy định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về nhãn hàng hóa và mã số mã vạch, trong đó phạt các hành vi vi phạm về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Thời gian qua, Bộ Công Thương cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác kiểm soát thị trường phân bón, kiểm tra việc chấp hành pháp luật ghi nhãn hàng hóa mặt hàng phân bón vô cơ và kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón nói chung. Thời gian tới, công tác kiểm soát thị trường phân bón sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm hạn chế việc vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, ghi nhãn phân bón.
15. Cử tri tỉnh Gia Lai và TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Thời gian qua, tình trạng phương tiện vận chuyển hàng giả, hàng lậu xảy ra nhiều nơi, diễn biến phức tạp nhưng chế tài xử lý chưa nghiêm, chưa đảm bảo yêu cầu giáo dục, răn đe nên vẫn còn nhiều trường hợp tái phạm. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cử tri đề nghị Chính phủ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính, cần quy định tịch thu phương tiện vận chuyển hàng lậu, hàng giả trong trường hợp người điều khiển phương tiện vận tải không khai báo và cơ quan chức năng không xác định được chủ sở hữu của số hàng lậu, hàng giả trên phương tiện vận tải đó.

Trả lời: Tại công văn số 6541/BCT-KH ngày 15/7/2016

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính quy định: “Việc quy định hình thức xử phạt, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính phải căn cứ vào các yếu tố sau đây:

a) Tính chất, mức độ xâm hại trật tự quản lý hành chính nhà nước của hành vi vi phạm; đối với hành vi vi phạm không nghiêm trọng, có tính chất đơn giản, thì phải quy định hình thức xử phạt cảnh cáo;

b) Mức thu nhập, mức sống trung bình của người dân trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

c) Mức độ giáo dục, răn đe và tính hợp lý, tính khả thi của việc áp dụng hình thức, mức phạt”.

Điều 26 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định: “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức”.

Do vậy, tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu và báo cáo Chính phủ quy định hình thức, mức xử phạt đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vận chuyển hàng giả, hàng lậu phù hợp quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

16. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Cử tri kiến nghị nghiên cứu chế độ thâm niên nghề đối với công chức quản lý thị trường.

Cử tri đề nghị đầu tư trang bị, phương tiện phục vụ công tác phù hợp với đặc thù của ngành quản lý thị trường.

Trả lời: Tại công văn số 6540/BCT-KH ngày 15/7/2016

1. Về chế độ thâm niên nghề đối với công chức quản lý thị trường

Ngày 08 tháng 3 năm 2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Quản lý thị trường; theo đó quy định công chức Quản lý thị trường được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề. Hiện nay, Bộ Công Thương đang phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Quản lý thị trường, trong đó có quy định thời điểm công chức Quản lý thị trường được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

2. Về đầu tư trang bị, phương tiện phục vụ công tác phù hợp với đặc thù của ngành quản lý thị trường

Theo quy định quản lý nhà nước về công tác quản lý thị trường, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ xây dựng chế độ chính sách quy định điều kiện làm việc đối với lực lượng Quản lý thị trường về trang phục, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, ấn chỉ Quản lý thị trường, số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và thẻ kiểm tra thị trường của lực lượng Quản lý thị trường. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ, đề nghị Bộ Tài chính bổ sung kinh phí trang bị các phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác của ngành Quản lý thị trường như ô tô chuyên dùng phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các phương tiện kiểm tra nhanh trong lĩnh vực kiểm tra an toàn thực phẩm... 

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương, ngày 01 tháng 10 năm 2014, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 392/TB-VPCP về thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (nay là Thủ tướng Chính phủ) tại buổi làm việc với Bộ Công Thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, bố trí kinh phí để mua sắm một số phương tiện, trang thiết bị thiết yếu cho lực lượng Quản lý thị trường một số địa phương, địa bàn trọng điểm. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, ngày 12 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 802/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí năm 2016 cho Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ Công Thương được bổ sung kinh phí từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách trung ương để mua xe ô tô cho lực lượng Quản lý thị trường, trong đó có trang bị cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn một xe ô tô chuyên dùng. Hiện nay, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các Chi cục Quản lý thị trường.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Quản lý thị trường, theo đó các cơ chế chính sách và điều kiện, phương tiện làm việc sẽ được quy định cụ thể phù hợp với đặc thù hoạt động của ngành Quản lý thị trường.

17. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Bộ Công Thương tại Văn bản số 92/BDN ngày 28 tháng 4 năm 2016, cử tri có ý kiến như sau:
Cử tri phản ảnh: Tại khoản 1, Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính, quy định: “Trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa;... buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt” nhưng Trung ương chưa có hướng dẫn thế nào là gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội. Đề nghị Bộ Công Thương sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể làm cơ sở cho địa phương tổ chức thực hiện.

Trả lời: Tại công văn số 6539/BCT-KH ngày 15/7/2016

Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính được quy định tại Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 8 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Về vấn đề cử tri nêu: “Quy định cụ thể yếu tố gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội của các vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc trường hợp phải công bố công khai quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính” Bộ Công Thương xin ghi nhận và sẽ kiến nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính về nội dung này.

18. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri lo lắng khi Việt Nam tham gia TPP sẽ gây trở ngại cho hàng hóa Việt Nam trong việc cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài. Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch ứng phó, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Việt.

Trả lời: Tại công văn số 6538/BCT-KH ngày 15/7/2016

Hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) nói riêng luôn đi kèm với các rủi ro và thách thức. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế của nước ta trong những năm đổi mới, hội nhập vừa qua cho thấy mặt thuận lợi là cơ bản, chủ yếu, trong khi các thách thức, rủi ro có thể kiểm soát được nếu có sự thống nhất về nhận thức rủi ro và hành động để phòng chống rủi ro, vượt qua thách thức.

Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1996, tham gia Hiệp định Thương mại song phương (BTA) với Hoa Kỳ năm 2001, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007 và tiếp theo đó là rất nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều nước trong khu vực và trên thế thế giới. Gần đây nhất, trong năm 2015, chúng ta đã ký kết thêm 2 Hiệp định FTA với Hàn Quốc và Liên minh Á - Âu, kết thúc đàm phán FTA với Liên minh Châu Âu (EU) và ký kết Hiệp định TPP vào tháng 02 năm 2016. Như vậy, có thể nói, Việt Nam không còn quá xa lạ với hội nhập kinh tế quốc tế. 

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình hội nhập, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước đã và đang hướng tới một nền hành chính công hiệu quả, minh bạch, dễ dự đoán, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của các hiệp định quốc tế và sẵn sàng cho các tiêu chuẩn cao của TPP. Trong quá trình đàm phán các FTA, Bộ Công Thương cùng với các Bộ, ngành hữu quan khác thường xuyên tiến hành tham vấn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội, doanh nghiệp để có cơ sở xây dựng Phương án đàm phán phù hợp, đáp ứng tối đa lợi ích của doanh nghiệp, do đó có thể nói rằng các doanh nghiệp đã được chuẩn bị dần dần trong quá trình HNKTQT, các doanh nghiệp Việt Nam không bị đặt vào thế bị động mà ngược lại, thường xuyên được tạo cơ hội để góp ý, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, tạo cơ hội xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài.

Tuy nhiên, tham gia TPP Việt Nam phải lưu ý một số vấn đề như sau:

- Về nông nghiệp, ta sẽ phải nỗ lực biến thách thức thành cơ hội để đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó đặc biệt coi trọng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi sang mô hình kinh doanh trang trại, đồn điền lớn để giảm chi phí sản xuất, dễ quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như dễ ứng dụng các công nghệ sinh học vào lĩnh vực trồng trọt, canh tác, chăn nuôi, phù hợp với việc xây dựng các chiến lược về nông nghiệp. 

- Về công tác truyền thông, ta cần đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để mọi doanh nghiệp đều nhận thức rõ cơ hội và thách thức của TPP nói riêng cũng như của các FTA thế hệ mới nói chung. Chính những cơ hội và thách thức là động lực và cũng là những yếu tố tất yếu trên con đường hội nhập và phát triển của đất nước và của doanh nghiệp.

- Về thể chế, để thực thi cam kết trong TPP, Việt Nam sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi một số quy định pháp luật về thương mại, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường … Tuy nhiên, như kinh nghiệm gia nhập WTO đã chỉ ra, với sự chuẩn bị nghiêm túc và nỗ lực cao độ, ta có thể thực hiện thành công khối lượng công việc này, nhất là khi ta được quyền thực hiện theo lộ trình

Trong thời gian qua và sắp tới, để tận dụng được cơ hội và khắc phục những bất lợi do các FTA nói riêng và hội nhập kinh tế quốc tế nói chung mang lại, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và lao động trong nước luôn là ưu tiên hàng đầu. Từ góc độ quản lý nhà nước, các cơ quan xây dựng chính sách trong đó có Bộ Công Thương đặt trọng tâm vào một số vấn đề sau :

- Tăng cường thể chế và thực thi thể chế tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và cạnh tranh, hoàn thiện cơ chế phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính công, tăng cường công khai minh bạch. 

- Tăng cường ổn định bền vững kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất lao động và đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp trong mô hình tăng trưởng theo hướng thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và tăng cường đối mới sáng tạo. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động quốc gia và sự đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp vào mô hình tăng trưởng theo hướng thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ.

- Tăng cường tiếp cận các nguồn lực và thị trường trong nước, thế giới, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết trong nước và năng lực hội nhập quốc tế. Tập trung phát triển và tăng cường tiếp cận các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, đặc biệt là vốn, lao động, khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng và tài nguyên. Thúc đẩy các động lực cạnh tranh lành mạnh và phát huy lợi thế so sánh của các địa phương.

- Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp, tạo lập môi trường pháp lý bảo đảm quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Xây dựng chính sách phù hợp để hỗ trợ phát triển các loại hình doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước trong định hướng phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. Phát huy vai trò của các hội, hiệp hội doanh nghiệp.

- Trong công tác xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển kinh tế, luôn ưu tiên coi trọng các giải pháp phát triển bền vững.

19. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Đề nghị có giải pháp xử lý tình trạng gian lận thương mại trên phạm vi cả nước.

Trả lời: Tại công văn số 6537/BCT-KH ngày 15/7/2016

Tình trạng gian lận thương mại trong thời gian gần đây diễn biến phức tạp, hàng hóa vi phạm với nhiều chủng loại, mẫu mã, sử dụng nhãn mác, bao bì của các nhãn hiệu có uy tín để đưa ra thị trường tiêu thụ; Tình trạng hàng hóa hết hạn sử dụng, cận hạn sử dụng được các đối tượng sửa hạn sử dụng tiếp tục diễn ra, đáng chú ý là việc tẩy xóa, sửa lại hạn sử dụng trong kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng đã bị phát hiện, xử lý trong thời gian gần đây... đã đến mức báo động, ảnh hưởng đến sức khoẻ và niềm tin của người tiêu dùng.

Trước thực trạng trên, Bộ Công Thương đã rất quyết liệt, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, công tác quản lý thị trường luôn được Bộ đặt ra là nhiệm vụ trọng tâm trong các năm vừa qua. Mặc dù đã đạt được một số kết quả trong xử lý vi phạm, tình trạng gian lận thương mại đã giảm đáng kể, nhưng do lực lượng mỏng, phương tiện kiểm tra, kiểm soát thiếu thốn, lạc hậu trong khi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng làm ăn phi pháp luôn thay đổi và ngày càng tinh vi nên kết quả đạt được còn hạn chế, chưa đáp ứng được như mong muốn của nhân dân. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân kinh doanh, trong thời gian tới lực lượng Quản lý thị trường tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Tập trung bám sát, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) và Bộ Công Thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương về tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ; Công điện số 90/CĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; Kế hoạch số 03/KH-BCĐ389 ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc lực lượng Quản lý thị trường triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch 1630/KH-BCT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Công Thương về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 (thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia); Kế hoạch 1635/KH-BCĐ389 ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương về tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản và chất cấm dung trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm (thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).  

b) Rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách

Tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trước mắt tập trung:

- Xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định thay thế Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; Thông tư số 07/2014/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường...

- Trong quá trình thực thi công vụ, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng làm ăn phi pháp, đúc rút các quy luật hoạt động để có biện pháp đối phó kịp thời, đặc biệt là kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách.

c) Chú trọng công tác phòng ngừa thông qua việc tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bằng các hình thức đa dạng, thiết thực; thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng; tập trung vào các mặt hàng phân bón, mũ bảo hiểm, thuốc lá, xe máy điện, xe đạp điện và các nhóm hàng do Bộ Công thương quản lý. Chú trọng kiểm tra đối với những cơ sở kinh doanh đã ký cam kết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm;

-  Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng địa phương, để mọi đối tượng có thể dễ dàng tiếp cận, ghi nhớ được những nội dung cần chuyển tải, góp phần đảm bảo cả chiều rộng và chiều sâu của công tác tuyên truyền. Ngoài hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, cần thực hiện hình thức tuyên truyền trực quan tại các địa bàn trọng điểm, các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, trụ sở các cơ quan đơn vị chức năng với nội dung phù hợp (pano, áp phích,…);

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thường xuyên và chuyên đề về các hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường; Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình tuyên truyền hàng tháng về công tác quản lý thị trường.

d) Tổ chức tốt sự phối hợp trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan triệt phá các đầu nậu, tụ điểm tập kết, buôn bán hàng lậu, hàng giả trong thị trường nội địa, đặc biệt là công tác trao đổi thông tin, tổ chức lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý các vụ việc lớn, nổi cộm, bảo đảm hiệu quả cao nhất. 

đ) Xây dựng đội ngũ công chức Quản lý thị trường vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh nghề nghiệp, có giải pháp phòng chống tiêu cực tham nhũng

- Tổ chức quán triệt đến từng đơn vị, công chức Quản lý thị trường nhận thức đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Cấp ủy, chính quyền địa phương về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ đó xây dựng các giải pháp thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ. 

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, kiến thức pháp luật cho công chức thực thi; đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các các nhân, tổ chức có vi phạm; thường xuyên mở các đợt sinh hoạt chính trị nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, cơ quan đơn vị Quản lý thị trường trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

20. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành cơ chế, chính sách đủ mạnh, khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ (theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 và Nghị quyết số 87/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội).
Trả lời: Tại công văn số 6441/BCT-KH ngày 13/7/2016

Thời gian qua, phát triển công nghiệp nói chung, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) nói riêng được sự hỗ trợ và quan tâm của Chính phủ, do vậy, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, nhiều dự án sản xuất lớn, của các Tập đoàn đa quốc gia như Samsung và LG... sản xuất các sản phẩm điện tử đã vào đầu tư vào Việt Nam, kèm theo đó nhu cầu linh phụ kiện cũng tăng cao mở ra thị trường và cơ hội lớn cho các doanh nghiệp CNHT Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh, tham gia chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, hiện nay, năng lực và công nghệ sản xuất của phần lớn các doanh nghiệp CNHT Việt Nam còn nhiều hạn chế như: công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh thấp cũng như nguyên vật liệu đang phụ thuộc phần lớn vào nhà cung cấp nước ngoài.... Để khắc phục tình trạng này, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, cụ thể:

Ngày 03 tháng 11 năm 2015, Bộ Công Thương đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ (Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016)

Tiếp đó, các Bộ, ngành có liên quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định nêu trên, cụ thể:

- Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; 

- Thông tư số 01/2016/TT-NHNN ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về chính sách cho vay phát triểncông nghiệp hỗ trợ;

- Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Những chính sách để khuyến khích phát triển CNHT bao gồm:

1. Các chính sách hỗ trợ phát triển CNHT: 

- Chính sách hỗ trợ về nghiên cứu và phát triển.

- Chính sách về hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

- Chính sách hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực.

- Chính sách hỗ trợ trong hợp tác quốc tế về CNHT.

- Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường.

2. Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống Trung tâm phát triển CNHT nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ về mặt công nghệ và quản trị doanh nghiệp. Trung tâm này bao gồm tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, trung tâm thiết kế mẫu, trung tâm kiểm định chất lượng, sàn giao dịch nguyên vật liệu, chi tiết linh kiện.... 

Chương trình phát triển CNHT nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nội địa về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, tạo dựng thị trường..., kết nối với các Tập đoàn đa quốc gia và các nhà cung ứng là doanh nghiệp FDI nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI để sản xuất các sản phẩm có yêu cầu từ trình độ thấp lên cao, từ đó có thể tiến tới xuất khẩu sang các thị trường khu vực và trên thế giới... 

3. Các chính sách ưu đãi đối với CNHT 

a) Ưu đãi chung: 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế nhập khẩu; Tín dụng; Thuế giá trị gia tăng; Bảo vệ môi trường.

b) Ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

- Tín dụng đầu tư.

- Tiền thuê đất, mặt nước.

Ngoài ra, theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016, Bộ Công Thương đang nghiên cứu xây dựng Luật Công nghiệp hỗ trợ, thời gian dự kiến trình Quốc hội là năm 2018.

21. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn toàn quốc; hỗ trợ các địa phương rút kinh nghiệm thực hiện mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ hiệu quả trong thực tiễn.
Trả lời: Tại công văn số 6438/BCT-KH ngày 13/7/2016

Để đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện hai Nghị định nêu trên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2013. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị là tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và trao đổi kinh nghiệm trong việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn toàn quốc.

Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ Công Thương đều phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các Hội nghị theo vùng. Tại các Hội nghị, Bộ Công Thương đã có trả lời các đề xuất, kiến nghị của các Sở Công Thương, trong đó có rất nhiều đề xuất, kiến nghị liên quan đến chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục tổng hợp thêm ý kiến của các Sở Công Thương và các đơn vị liên quan khác về việc thực hiện mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trong thực tiễn. Qua đó sẽ xem xét, nghiên cứu, cân nhắc để đề xuất với Chính phủ khi xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, Nghị định số 114/2009/NĐ-CP nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý và phát triển chợ vào thời điểm thích hợp.

Do vậy, Bộ Công Thương xin ghi nhận đề nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh và sẽ xem xét, cân nhắc về việc tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn toàn quốc hoặc lồng ghép nội dung này vào các Hội nghị chung cho phù hợp với tình hình, qua đó sẽ có những đúc rút kinh nghiệm, hỗ trợ các địa phương thực hiện mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ hiệu quả trong thực tiễn.
22. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp; trong đó quy định tất cả các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp khi được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp ngoài địa chỉ trụ sở chính, mở rộng thị trường ra các địa phương khác phải đăng ký một địa điểm cố định và người đại diện pháp luật với cơ quan nhà nước liên quan để dễ kiểm tra, kiểm soát hoạt động, hạn chế các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính; đồng thời chỉ đạo Cục Quản lý Cạnh tranh trước khi cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp cần phối hợp với các địa phương đánh giá lại tình hình hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp tại các địa phương về tính hiệu quả, việc chấp hành quy định pháp luật và các vấn đề liên quan.

Trả lời: Tại công văn số 6438/BCT-KH ngày 13/7/2016

Bán hàng đa cấp (BHĐC) là một phương thức bán lẻ hàng hóa. Trong đó, thay vì bán tại các kênh bán lẻ truyền thống như chợ, cửa hàng, siêu thị.., công ty BHĐC sẽ bán trực tiếp hàng hóa cho người tiêu dùng thông qua một mạng lưới những người bán hàng, phương thức bán lẻ này còn được gọi là "bán hàng đa cấp". Người bán hàng sẽ được công ty trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác dựa trên doanh số bán hàng của mình và của mạng lưới bán hàng do mình xây dựng. BHĐC tồn tại trên cơ sở hoạt động bán hàng, tiêu thụ hàng hóa.

BHĐC được pháp luật của nhiều nước thừa nhận và cho phép. Khi Việt Nam đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trước yêu cầu của các thành viên WTO, Việt Nam đã cam kết cho phép hoạt động BHĐC tại Việt Nam.    

Từ năm 2005, hoạt động BHĐC tại Việt Nam chính thức được thừa nhận và được điều chỉnh bởi Luật Cạnh tranh và Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động BHĐC. Đến năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 thay thế cho Nghị định số 110/2005/NĐ-CP.

Đặc thù của mô hình BHĐC là việc tiếp thị hàng hóa được thực hiện trực tiếp qua phương thức truyền miệng, ít sử dụng quảng cáo trên truyền thông, do đó khó kiểm soát được quá trình thông tin từ người này sang người khác. Chính vì vậy, khi vào Việt Nam, hoạt động BHĐC đã bị một số đối tượng lợi dụng để biến thành công cụ lừa đảo. Từ đó, công tác quản lý đối với hoạt động này trong thời gian vừa qua gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nay khung khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động BHĐC ở Việt Nam như đã nói ở trên là tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, các hình thức biến tướng trong BHĐC liên tục phát sinh và ngày càng tinh vi, pháp luật không thể lường trước hết được các hình thức này để có cơ chế quản lý phù hợp.

Trước tình hình hoạt động BHĐC diễn ra ngày càng phức tạp gây ảnh hưởng xấu tới xã hội trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thắt chặt hoạt động kinh doanh BHĐC, cụ thể:

a) Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động BHĐC

- Ngày 09 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động BHĐC, trong đó yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động BHĐC trên địa bàn;

- Ngày 21 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1052/QĐ-BCT thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHĐC tại một số doanh nghiệp;

- Từ đầu năm 2016, Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp về các vi phạm trong hoạt động BHĐC và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC của 5 doanh nghiệp.

b) Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin để cảnh báo cho người dân về các dấu hiệu BHĐC bất chính nói chung cũng như các trường hợp cụ thể nói riêng

- Thường xuyên phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp thông tin, cảnh báo cho người dân về các hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng, vi phạm pháp luật;

- Phối hợp với các Sở Công Thương tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến tới các huyện, xã tại địa phương.

c) Hoàn thiện văn bản pháp luật quản lý hoạt động BHĐC trên cơ sở tổng kết vướng mắc trong quản lý cũng như phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí, truyền thông

Vừa qua, trên cơ sở ý kiến của các địa phương, Bộ Công Thương đã trình và được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiến hành xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động BHĐC, trong đó dự kiến bổ sung quy định tất cả các doanh nghiệp hoạt động BHĐC khi được cấp giấy chứng nhận hoạt động BHĐC ngoài địa chỉ trụ sở chính, mở rộng thị trường ra các địa phương khác phải đăng ký một địa điểm cố định và có người đại diện chịu trách nhiệm tại địa bàn để dễ kiểm tra, kiểm soát, hạn chế các doanh nghiệp BHĐC bất chính.

d) Chỉ đạo thắt chặt việc cấp, sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC. Qua đó, từ tháng 02 năm 2016 đến nay chưa cấp thêm giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp nào.

23. Cử tri TP Hải Phòng kiến nghị: Cử tri đánh giá cao vai trò của Chính phủ trong việc tham gia đàm phán, ký kết các hiệp định song phương và đa phương trong lĩnh vực kinh tế như: Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc, Liên minh Kinh tế Á-Âu và Liên minh châu Âu, kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, trong thời gian tới cần rà soát ban hành bổ sung những chính sách phù hợp, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế trong nước, đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, lao động trong nước để tạo thế chủ động khi chúng ta tham gia các Hiệp định quốc tế.
Trả lời: Tại công văn số 6439/BCT-KH ngày 13/7/2016

Với việc ký kết FTA giữa Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Liên minh kinh tế Á – Âu, ký Tuyên bố về việc chính thức kết thúc đàm phán FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA), ký kết Hiệp định TPP, Việt Nam đang ngày càng hội nhập kinh tế sâu rộng. Đây sẽ là những động lực thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế trong nước, tạo nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, nhưng đặt ra không ít thách thức cho cơ quan chính phủ trong việc vừa tuân thủ cam kết, thu hút đầu tư nước ngoài vừa đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. 

Liên quan đến chủ trương tạo điều kiện, thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước, ban hành những chính sách có lợi cho doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Trong đó, Chính phủ giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ như triển khai và thực hiện nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các quy định hiện hành về chính sách cấp phép xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp theo đúng các cam kết quốc tế; xây dựng Đề án tổ chức lại thị trường trong nước và thị trường biên mậu, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến 2035, chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ, thúc đẩy sản xuất và khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam. 

Trong thời gian tới, để tận dụng được cơ hội và khắc phục những bất lợi do các FTA nói riêng và hội nhập kinh tế quốc tế nói chung mang lại, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và lao động trong nước luôn là ưu tiên hàng đầu. Từ góc độ quản lý nhà nước, các cơ quan xây dựng chính sách trong đó có Bộ Công Thương đặt trọng tâm vào một số vấn đề sau:

- Tăng cường thể chế và thực thi thể chế tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và cạnh tranh, hoàn thiện cơ chế phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính công, tăng cường công khai minh bạch. 

- Tăng cường ổn định bền vững kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất lao động và đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp trong mô hình tăng trưởng theo hướng thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và tăng cường đối mới sáng tạo. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động quốc gia và sự đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp vào mô hình tăng trưởng theo hướng thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ.

- Tăng cường tiếp cận các nguồn lực và thị trường trong nước, thế giới, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết trong nước và năng lực hội nhập quốc tế. Tập trung phát triển và tăng cường tiếp cận các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, đặc biệt là vốn, lao động, khoa học-công nghệ, cơ sở hạ tầng và tài nguyên. Thúc đẩy các động lực cạnh tranh lành mạnh và phát huy lợi thế so sánh của các địa phương.

- Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp, tạo lập môi trường pháp lý bảo đảm quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Xây dựng chính sách phù hợp để hỗ trợ phát triển các loại hình doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước trong định hướng phát triển hoạt động đầu tư-kinh doanh của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. Phát huy vai trò của các hội, hiệp hội doanh nghiệp.

- Trong công tác xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển kinh tế, luôn ưu tiên coi trọng các giải pháp phát triển bền vững.

Để triển khai các nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và chính sách giải pháp quản lý, phát triển thị trường bán lẻ trong nước. Báo cáo đã đề xuất nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và mạng lưới phân phối trong nước trên cơ sở phù hợp với các cam kết mở cửa thị trường trong các FTA mà Việt Nam đã ký kết, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực phân phối thông qua việc tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020” về hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho thương mại trong nước. 

Trên tinh thần đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan để tiến hành rà soát, tiếp tục triển khai và đề xuất những chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, mục tiêu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như lao động trong nước trước làn sóng đầu tư nước ngoài.
24. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị cần xác định rõ nhiệm vụ trong tâm của năm 2016 để đưa ra các giải pháp tập trung theo nhiệm vụ đã xác định. Cụ thể, năm 2016 là “Năm doanh nghiệp hội nhập”, từ đó trọng tâm của năm là chăm lo xây dựng và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân; xác định rõ cơ hội và thách thức cụ thể cho lộ trình hội nhập TPP, Asean thống nhất về kinh tế cho từng loại hình doanh nghiệp; Tăng cường giám sát, phản biện thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế, cải cách hành chánh phù hợp với thông lệ quốc tế về kinh tế thị trường và các cam kết quốc tế khác tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động.

Trả lời: Tại công văn số 6440/BCT-KH ngày 13/7/2016

Thực hiện chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt được những kết quả vững chắc. Việt Nam đã gia nhập ASEAN vào tháng 7 năm 1995, ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ (BTA) vào năm 2000, gia nhập WTO vào năm 2007 và tham gia 9 Hiệp định thương mại tự do (FTA) khu vực và song phương. Cụ thể, ta đã cùng với các nước ASEAN ký các Hiệp định thương mại tự do giữa khối ASEAN với các đối tác như Trung Quốc vào năm 2004, với Hàn Quốc vào năm 2006, với Nhật Bản năm 2008, với Ôt-xtrây-lia và Niu Di-lân vào năm 2009, với Ấn Độ năm 2009. Ngoài ra, ta đã ký 3 FTA song phương là FTA Việt Nam-Nhật Bản năm 2008, FTA Việt Nam-Chi-lê năm 2011 và FTA Việt Nam – Hàn Quốc năm 2015. Trong năm 2015, Việt Nam còn kết thúc đàm phán 3 FTA quan trọng nữa là FTA với Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) (TPP được ký tháng 02 năm 2016) và FTA Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu (Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan, Ác-mê-ni-a, Ki-ri-gi-xtan). 

Ta đã cùng các nước hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015. Theo số liệu của Ban thư ký ASEAN, Việt Nam thuộc nhóm 2 nước đứng đầu ASEAN trong việc triển khai các biện pháp ưu tiên nhằm chuẩn bị cho việc hình thành AEC. Với AEC và 4 Hiệp định FTA mới ký kết/kết thúc đàm phán (TPP, FTA Việt Nam – EU, FTA Việt Nam – Hàn Quốc, FTA Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu), hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của ta sẽ được miễn thuế. Đặc biệt, với tư cách là nước đầu tiên trên thế giới có Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu, nước thứ 2 trong ASEAN sau Xinh-ga-po có Hiệp định thương mại tự do với cả Hoa Kỳ và EU, Việt Nam đã chủ động đón đầu thành công xu hướng hội nhập mới. Các Hiệp định kết thúc đàm phán trong thời gian qua sẽ bảo đảm cho hàng hóa của Việt Nam có lợi thế so với hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh trên các thị trường quan trọng nhất trong nhiều năm tới, cũng như thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với đối tác.

Việc kết thúc đàm phán mới là khai thông thị trường ở bước đầu. Công tác chuẩn bị để tận dụng cơ hội cũng như tăng năng lực cạnh tranh để nền kinh tế chúng ta hội nhập thành công thời gian tới sẽ có ý hết sức quan trọng.

Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Mục tiêu của Nghị quyết 35 nêu rõ, đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh.Để xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế, cần bảo đảm các nguyên tắc: Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; Nhà nước bảo đảm sự ổn định, nhất quán, dễ dự báo của chính sách; ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, an toàn và thân thiện. Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai và đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, Chính phủ đã và đang xây dựng chính sách đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao phát triển.Các quy định về điều kiện kinh doanh hiện nay cũng đã và đang được xây dựng và áp dụng theo hướng rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện.

Về phía Bộ Công Thương, Bộ sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ doanh nghiệp thông qua một số giải pháp chủ yếu như sau:

- Triển khai và thực hiện nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các quy định hiện hành về chính sách cấp phép xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp theo đúng các cam kết quốc tế; xây dựng Đề án Tổ chức lại thị trường trong nước và thị trường biên mậu, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dự kiến sẽ trình Chính phủ trong quý III năm 2016.

- Xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến 2035, chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ, thúc đẩy sản xuất và khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam, dự kiến sẽ trình Chính phủ trong quý I năm 2017.

- Tăng cường cung cấp, phổ biến thông tin và các hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC, ASEM...) và các hiệp định kinh tế - thương mại, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp, tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư, đặc biệt là về AEC, TPP, RCEP…

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công.

- Thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt các chương trình hỗ trợ DNNVV tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu…

- Bộ Công Thương cũng tích cực thúc đẩy kết nối và hợp tác kinh doanh, đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là các đối tác từ các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu (EU)… để giúp thu hút nguồn vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ hiện đại, sạch và tiết kiệm năng lượng, kinh nghiệm quản lý tiên tiến cho các doanh nghiệp Việt Nam.

- Ngoài việc tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của Việt Nam có thể kết nối với các doanh nghiệp trong các khu vực thương mại tự do được các FTA tạo ra, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ để tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

- Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo sự liên thông với các Bộ ngành có liên quan (như Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…) để tạo cơ chế một cửa nhằm cải cách công tác cấp các loại giấy phép liên quan cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cấp giấy phép, giảm chi phí xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Quá trình hội nhập kinh tế cần đi đôi với việc phát huy nội lực, tăng cường sức cạnh tranh trong nước. Giải pháp quan trọng nhất là xây dựng năng lực dài hạn của doanh nghiệp, người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn diện. Điều này đòi hỏi trước hết sự chủ động của doanh nghiệp và mỗi người dân trong việc tìm hiểu thông tin, chuẩn bị cho mình một tâm thế cạnh tranh khu vực và quốc tế, có tư duy sáng tạo, đổi mới và sự nhạy bén trong kinh doanh, có kế hoạch xây dựng năng lực, đặc biệt về thương hiệu hay uy tín và chất lượng để làm ăn quy mô và dài hạn trong tương lai. Các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao sức cạnh tranh để không chỉ giữ chỗ đứng tại thị trường nội địa mà còn tăng cường khả năng thâm nhập thị trường của các nước đối tác. Nếu muốn vượt qua được rào cản tại các thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp trong nước cần có kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm của mình trong dài hạn để đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường đối tác, đặc biệt là những nước áp dụng tiêu chuẩn cao với hàng nông - lâm - thủy sản như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản...  Đối với các rào cản khác, các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp đều phải nâng cao nhận thức về thương mại quốc tế và có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong các vụ kiện thương mại quốc tế để giải quyết.

25. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị cần quan tâm giữ vững các thương hiệu doanh nghiệp đã có và phát triển thêm nhiều thương hiệu ngang tầm khu vực và thế giới. Trong thời gian gần đây, tình hình thực tế đáng lo ngại là nhiều các thương hiệu lớn của Việt Nam đã được bán cho các doanh nghiệp nước ngoài. Do đó, cần có chính sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp thực hiện tốt việc xây dựng, giữ vững và phát triển thương hiệu của mình.

Trả lời: Tại công văn số 6440/BCT-KH ngày 13/7/2016

Thực tế là trong thời gần đây nhiều thương hiệu lớn của Việt Nam đã được bán cho các doanh nghiệp nước ngoài và vấn đề mua bán này chủ yếu thông qua hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A), một hình thức đầu tư nước ngoài gián tiếp rất phổ biến tại các nền kinh tế hội nhập sâu như Việt Nam. Tại Việt Nam, hoạt động mua bán - sáp nhập doanh nghiệp đang diễn ra sôi động với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước. Đứng trước cơ hội thương mại lớn từ những hiệp định kinh tế và thương mại như TPP, FTA… doanh nghiệp càng có thêm động lực để đẩy nhanh M&A nhằm tăng sức mạnh cạnh tranh của mình về vốn, thị trường cũng như năng lực quản trị. Hoạt động mua bán-sáp nhập tại Việt Nam cũng cho thấy doanh nghiệp Việt Nam được đánh giá cao về giá trị thương hiệu. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp có giữ được thương hiệu trước làn sóng M&A hay không, trước tiên phụ thuộc vào chính nhận thức của doanh nghiệp về giá trị thương hiệu của doanh nghiệp mình cũng như trong việc phát triển và bảo vệ thương hiệu. Vì vậy, để tránh bị thiệt thòi trong các thương vụ mua bán-sáp nhập và ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí bị xóa sổ thương hiệu vì mục đích cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường của các doanh nghiệp nước ngoài, bản thân các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng những phương án đàm phán, trong đó tính đến các chính sách hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước.  

Trong bối cảnh nước ta hội nhập kinh tế toàn cầu sâu sắc với hàng loạt các Hiệp định tự do thương mại được ký kết gần đây, làn sóng đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam được kỳ vọng gia tăng thì hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ ngày càng mạnh hơn thông qua việc mua lại các doanh nghiệp trong nước. Với nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua Chương trình Thương hiệu quốc gia (THQG), với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp. Mục đích chính của Chương trình nhằm xây dựng hình ảnh về Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ đa dạng phong phú với chất lượng cao; nâng cao sức cạnh tranh và giá trị cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập; tăng cường sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam và xây dựng hình ảnh đất nước, doanh nghiệp Việt Nam gắn với các giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong” để tăng thêm uy tín, niềm tự hào và sức hấp dẫn cho đất nước và con người Việt Nam, góp phần khuyến khích du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài. 

Theo đó, Bộ Công Thương đã và đang tiến hành nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như:

- Tư vấn xây dựng, bảo vệ thương hiệu, cũng như các hoạt động quảng bá cho các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia và hình ảnh quốc gia đang có vị thế cao tại thời điểm hiện nay.

- Tiếp tục lựa chọn thêm các thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp tham gia Chương trình THQG để khẳng định các giá trị mà quốc gia theo đuổi đang tạo ra hiệu ứng cộng hưởng tích cực đối với vị thế của nền kinh tế cũng như từng doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia nói riêng.

26. Cử tri TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Lâm Đồng,  An Giang kiến nghị: Cử tri bức xúc trước tình trạng trước một số doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp hiện nay lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi bất hợp pháp. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ, có biện pháp quyết liệt để giải quyết triệt để tình trạng này.

Trả lời: Tại công văn số 6440/BCT-KH ngày 13/7/2016

Bán hàng đa cấp (BHĐC) là một phương thức bán lẻ hàng hóa. Trong đó, thay vì bán tại các kênh bán lẻ truyền thống như chợ, cửa hàng, siêu thị.., công ty BHĐC sẽ bán trực tiếp hàng hóa cho người tiêu dùng thông qua một mạng lưới những người bán hàng, phương thức bán lẻ này còn được gọi là "bán hàng đa cấp". Người bán hàng sẽ được công ty trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác dựa trên doanh số bán hàng của mình và của mạng lưới bán hàng do mình xây dựng. BHĐC tồn tại trên cơ sở hoạt động bán hàng, tiêu thụ hàng hóa.

BHĐC được pháp luật của nhiều nước thừa nhận và cho phép. Khi Việt Nam đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trước yêu cầu của các thành viên WTO, Việt Nam đã cam kết cho phép hoạt động BHĐC tại Việt Nam.    

Từ năm 2005, hoạt động BHĐC tại Việt Nam chính thức được thừa nhận và được điều chỉnh bởi Luật Cạnh tranh và Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động BHĐC. Đến năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 thay thế cho Nghị định số 110/2005/NĐ-CP.

Đặc thù của mô hình BHĐC là việc tiếp thị hàng hóa được thực hiện trực tiếp qua phương thức truyền miệng, ít sử dụng quảng cáo trên truyền thông, do đó khó kiểm soát được quá trình thông tin từ người này sang người khác. Chính vì vậy, khi vào Việt Nam, hoạt động BHĐC đã bị một số đối tượng lợi dụng để biến thành công cụ lừa đảo. Từ đó, công tác quản lý đối với hoạt động này trong thời gian vừa qua gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nay khung khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động BHĐC ở Việt Nam như đã nói ở trên là tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, các hình thức biến tướng trong BHĐC liên tục phát sinh và ngày càng tinh vi, pháp luật không thể lường trước hết được các hình thức này để có cơ chế quản lý phù hợp.

Trước tình hình hoạt động BHĐC diễn ra ngày càng phức tạp gây ảnh hưởng xấu tới xã hội trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thắt chặt hoạt động kinh doanh BHĐC, cụ thể:

a) Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động BHĐC

- Ngày 09 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động BHĐC, trong đó yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động BHĐC trên địa bàn;

- Ngày 21 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1052/QĐ-BCT thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHĐC tại một số doanh nghiệp;

- Từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp về các vi phạm trong hoạt động BHĐC và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC của 5 doanh nghiệp.

b) Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin để cảnh báo cho người dân về các dấu hiệu BHĐC bất chính nói chung cũng như các trường hợp cụ thể nói riêng

- Thường xuyên phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp thông tin, cảnh báo cho người dân về các hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng, vi phạm pháp luật;

- Phối hợp với các Sở Công Thương tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biển tới các huyện, xã tại địa phương.

c) Hoàn thiện văn bản pháp luật quản lý hoạt động BHĐC trên cơ sở tổng kết vướng mắc trong quản lý cũng như phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí, truyền thông

Vừa qua, trên cơ sở ý kiến của các địa phương, Bộ Công Thương đã trình và được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiến hành xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động BHĐC, trong đó dự kiến bổ sung quy định tất cả các doanh nghiệp hoạt động BHĐC khi được cấp giấy chứng nhận hoạt động BHĐC ngoài địa chỉ trụ sở chính, mở rộng thị trường ra các địa phương khác phải đăng ký một địa điểm cố định và có người đại diện chịu trách nhiệm tại địa bàn để dễ kiểm tra, kiểm soát, hạn chế các doanh nghiệp BHĐC bất chính.

d) Chỉ đạo thắt chặt việc cấp, sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC. Qua đó, từ tháng 02 năm 2016 đến nay chưa cấp thêm giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp nào.

27. Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị: Cần quan tâm mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường sử dụng vốn nhà nước đầu tư, có các chính sách làm tăng thị phần cho ngành cơ khí Việt Nam, tránh tình trạng hầu như ngân sách đầu tư là mua sắm thiết bị nước ngoài.
Trả lời: Tại công văn số 6440/BCT-KH ngày 13/7/2016

Trong thời gian qua, Chính phủ và Bộ Công Thương đã rất quan tâm đến phát triển ngành cơ khí và có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của ngành cơ khí, một trong những mục tiêu hỗ trợ nhằm nâng cao thị phần ngành cơ khí của Việt Nam ở thị trường trong nước, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Cơ chế thực hiện thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012 - 2025 với mục tiêu:

a) Mục tiêu chung:

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trong nước từng bước nâng cao năng lực, tiến tới làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp cơ khí trong nước.

b) Mục tiêu cụ thể:

Thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước các hệ thống thiết bị phụ (bao gồm toàn bộ các thiết bị đồng bộ với các thiết bị chính là lò hơi, turbin và máy phát điện) của 03 dự án nhà máy nhiệt điện: Quảng Trạch 1, Sông Hậu 1 và Quỳnh Lập 1, với mục tiêu:

- Bảo đảm tỷ lệ giá trị công tác tư vấn thiết kế chế tạo và dịch vụ kỹ thuật do các đơn vị tư vấn trong nước thực hiện đạt không dưới 40% cho dự án thứ nhất, không dưới 60% cho dự án thứ hai và không dưới 80% từ dự án thứ ba (dự án Quỳnh Lập 1) trở đi.

- Bảo đảm tỷ lệ giá trị thiết bị chế tạo do các doanh nghiệp cơ khí trong nước thực hiện: Không dưới 50% cho dự án thứ nhất và thứ hai, không dưới 70% từ dự án thứ 3 trở đi.

2. Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg  ngày 16 tháng 01 năm 2009 về cơ chế, chính sách, Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015, theo đó, phẩm cơ khí trọng điểm và dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm do các doanh nghiệp trong nước thực hiện thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg được hưởng các chính sách về: tín dụng đầu tư, kích cầu, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, về thuế, phí.

3. Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), theo đó, ngành cơ khí chế tạo là 1 trong 6 ngành ưu tiên phát triển. Các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất CNHT tại Việt Nam được hưởng các chính sách như:

Các chính sách hỗ trợ phát triển CNHT 

- Chính sách hỗ trợ về nghiên cứu và phát triển. 

- Chính sách về hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ. 

- Chính sách hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực. 

- Chính sách hỗ trợ trong hợp tác quốc tế về công nghiệp hỗ trợ. 

- Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường. 

Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

- Xây dựng hệ thống Trung tâm phát triển CNHT nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ về mặt công nghệ và quản trị doanh nghiệp. Trung tâm này bao gồm tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, trung tâm thiết kế mẫu, trung tâm kiểm định chất lượng, sàn giao dịch nguyên vật liệu, chi tiết linh kiện.... 

- Chương trình phát triển CNHT nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nội địa về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, tạo dựng thị trường..., kết nối với các Tập đoàn đa quốc gia và các nhà cung ứng là doanh nghiệp FDI nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI để sản xuất các sản phẩm có yêu cầu từ trình độ thấp lên cao, từ đó có thể tiến tới xuất khẩu sang các thị trường khu vực và trên thế giới... 

Các chính sách ưu đãi đối với CNHT 

a. Ưu đãi chung: 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Thuế nhập khẩu.

- Tín dụng. 

- Thuế giá trị gia tăng. 

- Bảo vệ môi trường.

b. Ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

- Tín dụng đầu tư. 

- Tiền thuê đất, mặt nước. 

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các ưu đãi đầu tư theo địa bàn.

Như vậy, về cơ bản các cơ chế, chính sách hỗ trợ nâng cao thị phần cho ngành cơ khí đã tương đối đầy đủ, các doanh nghiệp ngành cơ khí cần chủ động tận dụng các cơ chế, chính sách đã ban hành để tổ chức triển khai, phát triển các dự án sản xuất, kinh doanh của mình, trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh với Bộ Công Thương, Bộ sẽ luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp cơ khí, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hỗ trợ nhằm nâng cao thị phần cho ngành cơ khí trong nước phát triển, qua đó giảm nhập khẩu máy móc, thiết bị từ nước ngoài.

28. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Đề nghị tăng cường thực hiện tốt Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010, Quyết định số 6139/QĐ-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương về phê duyệt Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo; Quyết định 606/QĐ-BCT ngày 21 tháng 01 năm 2015 về việc ban hành lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015 - 2020.

Trả lời: Tại công văn số 6442/BCT-KH ngày 13/7/2016

Sau khi Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo được ban hành, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ cùng các Bộ, ngành, địa phương để tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực thi Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hàng năm, Bộ Công Thương đều phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) và các địa phương tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai thực thi Nghị định và các cơ chế, chính sách liên quan; thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện. Qua đó, nắm bắt được tác động điều chỉnh tích cực của Nghị định cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra; phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định. Đến nay, Bộ Công Thương đã xử lý thu hồi giấy chứng nhận của 45 thương nhân, trong đó, 31 thương nhân vi phạm không xuất khẩu gạo trong 12 tháng liên tục theo quy định của Nghị định. Đồng thời, cũng đã ghi nhận các phản ánh, kiến nghị có liên quan để xử lý. 

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam xây dựng, ban hành Quyết định số 6139/QĐ-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 phê duyệt Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo; Quyết định số 606/QĐ-BCT ngày 21 tháng 01 năm 2015 ban hành Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015-2020. Kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện Lộ trình cho thấy, liên kết xây dựng vùng nguyên liệu là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế chung và yêu cầu nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm xuất khẩu và để thực hiện tốt chủ trương này cần sự hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của các Bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, nỗ lực tích cực tham gia của người dân và các doanh nghiệp. 

Hiện nay, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, địa phương liên quan và Hiệp hội Lương thực Việt Nam rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực thi Nghị định và các văn bản, quy định hiện hành liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

29. Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: Sau khi nước ta đã tham gia nhiều hiệp định thương mại với các nước, đặc biệt là hiệp định TPP, cử tri quan tâm và đề nghị nhà nước rà soát lại các văn bản pháp luật đã ban hành và sớm xây dựng các văn bản pháp luật mới để thực hiện các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã tham gia.

Trả lời: Tại công văn số 6443/BCT-KH ngày 13/7/2016

Hiện nay, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định TPP. 

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị trong Bộ tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong những lĩnh vực Bộ phụ trách như quản lý xuất nhập khẩu, quy tắc xuất xứ hàng hóa, cạnh tranh, phòng vệ thương mại… nhằm đưa ra những kiến nghị sửa đổi, bổ sung cần thiết để thực thi Hiệp định TPP trình Quốc hội thông qua. Dự kiến sau khi Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP, Bộ Công Thương sẽ bắt tay ngay vào công tác sửa đổi pháp luật, đồng thời phổ biến rộng rãi cho các cơ quan quản lý Nhà nước.
30. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Việc nước ta tham gia Hiệp định TPP vừa là thời cơ vừa là thách thức cho các nhà quản lý và các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận. Để các doanh nghiệp biết và hiểu rõ hơn về hiệp định TPP, đề nghị các Bộ ngành hữu quan quan tâm, có kế hoạch phổ biến mang tính chuyên sâu tại địa phương.

Trả lời: Tại công văn số 6444/BCT-KH ngày 13/7/2016

Ngày 04 tháng 02 năm 2016, ngay sau khi Bộ trưởng của 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ký xác thực lời văn tại Aukland, Niu Di-lân, toàn bộ văn kiện của Hiệp định (bao gồm cả bản dịch không chính thức bằng tiếng Việt) đã được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Công Thương tại địa chỉ: http://www.tpp.moit.gov.vn. Đây là một kênh thông tin hữu ích cho tất cả các đối tượng quan tâm đến Hiệp định, đặc biệt là các doanh nghiệp tại các tỉnh.

Đồng thời, trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về các hiệp định thương mại tự do,  trong đó có Hiệp định TPP, tại nhiều địa bàn trên cả nước. Cụ thể, kể từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, Bộ Công Thương đã triển khai 17 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về các FTA, TPP do Lãnh đạo Bộ Công Thương chủ trì tại các tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đà Nẵng, Cao Bằng, Điện Biên, Cần Thơ, Gia Lai, Khánh Hòa, Đồng Nai, Thanh Hóa, Nam Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Lâm Đồng ...

Trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương tiếp tục:

- Triển khai thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, cam kết trong các hiệp định FTA và TPP mà Việt Nam đã ký kết cho doanh nghiệp ở các địa phương trên cả nước, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa cơ hội do các FTA mang lại thông qua các hình thức như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, biên soạn sách giới thiệu cam kết Hiệp định TPP…

- Tổ chức các khóa đào tạo với các chương trình đào tạo chung và chuyên sâu cho doanh nghiệp tại các địa phương trên cả nước về các quy định, cam kết trong các hiệp định FTA, TPP mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là các lĩnh vực quan trọng như mở cửa thị trường hàng hóa, quy tắc xuất xứ, hải quan, SPS, TBT, dịch vụ, đầu tư, mua sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp nhà nước,… để các doanh nghiệp hiểu và chủ động điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nhằm hiện thực hóa cơ hội do các FTA và TPP mang lại.

31. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Cử tri phản ánh và kiến nghị Quốc hội chỉ đạo Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, khảo sát, giám sát để đánh giá cụ thể hiệu quả, sự cần thiết hay không việc tiếp tục thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên. Nếu tiếp tục thực hiện Dự án thì phải có giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong quá trình thực hiện để tránh lãng phí (công trình đã kéo dài 9 năm). Hiện tại Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp tục tổ chức thực hiện nhưng không tự tháo gỡ được.

Trả lời: Tại công văn số 6546/BCT-KH ngày 15/7/2016

Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên công suất 500.000 tấn phôi thép/năm với tổng giá trị được duyệt năm 2005 là 160,888 triệu USD (Thời điểm tỷ giá 1 USD bằng 15.850 VNĐ) do Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) làm chủ đầu tư, Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC) đã trúng thầu và làm tổng thầu gói thầu EPC của Dự án. Dự án đã được khởi công ngày 29 tháng 9 năm 2007 (theo tiến độ đề ra là dự án đi vào sản xuất vào tháng 5/2011). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, dự án gặp rất nhiều khó khăn như:
- Vốn đối với phần xây dựng tăng: tính trung bình các loại vật liệu trong xây dựng từ năm 2005 đến năm 2011 tăng khoảng 281%.
- Tỷ giá ngoại tệ: tăng (giá 1 USD tăng từ 15.850 VNĐ/1USD  lên 21.000 VNĐ/1USD).
- Các chính sách về thuế, tiền lương, lãi suất vay của Nhà nước tăng,...

Vì vậy, trong thời gian thi công dự án từ năm 2007 đến năm 2012, Chủ đầu tư đã phải quyết định dừng dự án để tính toán lại tổng mức đầu tư. Đến tháng 10/2013, Chủ đầu tư đã phê duyệt lại tổng mức đầu tư, Dự án điều chỉnh tăng từ 3.843 tỷ lên 8.104 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể khởi động lại do Chủ đầu tư và Nhà thầu MCC phải tiến hành đàm phán lại các vấn đề tồn tại của hợp đồng. Cụ thể từ năm 2012 đến nay đã trải qua 10 lần đàm phán lại hợp đồng và vẫn còn một số điểm chưa đạt được sự đồng thuận để tiếp tục triển khai dự án.

Do dự án đã kéo dài quá lâu, nhiều vấn đề giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu chưa được giải quyết ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả kinh tế của Dự án. Ngày 11 tháng 5 năm 2016, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 84/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thành lập tổ công tác, thuê tư vấn độc lập; tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan; đánh giá toàn diện Dự án, trong đó có phương án bán Dự án và phương án kêu gọi doanh nghiệp góp vốn đầu tư Dự án, làm rõ khả năng đàm phán với đối tác Trung Quốc.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tích cực triển khai các nội dung nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
32. Cử tri các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái kiến nghị: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành chức năng xem xét, siết chặt việc cấp phép đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp; tiến hành kiểm tra định kỳ đối với các doanh nghiệp đã được cấp phép trong lĩnh vực bán hàng đa cấp nhằm chấn chỉnh và giảm thiểu rủi ro cho người dân đối với hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm thông qua hình thức bán hàng đa cấp trong thời gian vừa qua.

Trả lời: Tại công văn số 6548/BCT-KH ngày 15/7/2016

Từ năm 2005, hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam chính thức được thừa nhận và được điều chỉnh bởi Luật Cạnh tranh và Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2014/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 110/2005/NĐ-CP.

Đặc thù của mô hình bán hàng đa cấp là việc tiếp thị hàng hóa được thực hiện trực tiếp qua phương thức truyền miệng, ít sử dụng quảng cáo trên truyền thông, do đó khó kiểm soát được quá trình thông tin từ người này sang người khác. Chính vì vậy, khi vào Việt Nam, hoạt động bán hàng đa cấp đã bị một số đối tượng lợi dụng để biến thành công cụ lừa đảo. Từ đó, công tác quản lý đối với hoạt động này trong thời gian vừa qua gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nay khung khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp ở Việt Nam tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, các hình thức biến tướng trong bán hàng đa cấp liên tục phát sinh và ngày càng tinh vi.

Trước tình hình hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra ngày càng phức tạp gây ảnh hưởng xấu tới xã hội trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thắt chặt quản lý đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, cụ thể:

- Ngày 09 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

- Ngày 21 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1052/QĐ-BCT thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp tại một số doanh nghiệp.

- Từ đầu năm 2016, Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt đối với một số doanh nghiệp về các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 5 doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin để cảnh báo cho người dân về các dấu hiệu bán hàng đa cấp bất chính nói chung cũng như các trường hợp cụ thể nói riêng.

- Hoàn thiện văn bản pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên cơ sở tổng kết vướng mắc trong quản lý cũng như phản ánh của người dân và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Vừa qua, trên cơ sở ý kiến của các địa phương, Bộ Công Thương đã trình và được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiến hành xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó dự kiến bổ sung quy định tất cả các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp khi được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp ngoài địa chỉ trụ sở chính, mở rộng thị trường ra các địa phương khác phải đăng ký một địa điểm cố định và có người đại diện chịu trách nhiệm tại địa bàn để dễ kiểm tra, kiểm soát, hạn chế các doanh nghiệp bán hàng đa cấp bất chính.

- Chỉ đạo thắt chặt việc cấp, sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Từ tháng 02 năm 2016 đến nay chưa cấp thêm giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp nào.
33. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ phê duyệt đề án Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong đó có khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Bằng Tường (Trung Quốc).

Trả lời: Tại công văn số 6549/BCT-KH ngày 15/7/2016

Khu hợp tác qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Trên cơ sở Bản Ghi nhớ về xây dựng các Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc ký ngày 13 tháng 10 năm 2013 giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, Bộ Công Thương đã làm việc với chính quyền các địa phương nơi có cặp cửa khẩu dự kiến được lựa chọn phía Trung Quốc và các địa phương liên quan của phía Việt Nam gồm các địa phương: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng. Đến nay, Bộ Công Thương đã xây dựng Khung hợp tác của phía Việt Nam và Trung Quốc đã trao cho Bộ Công Thương Đề án hợp tác của phía Trung Quốc. 

Do nội dung Khung hợp tác của Việt Nam rộng và Đề án của Trung Quốc có nhiều vấn đề vướng mắc nên sau nhiều lần lấy ý kiến, góp ý của các Bộ, ngành, địa phương vẫn còn nhiều điểm chưa thống nhất. Vì vậy, Bộ Công Thương đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác (gồm các Bộ, ngành liên quan và 4 địa phương) xây dựng Khung hợp tác về xây dựng và phát triển Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương.

Hiện nay, Tổ công tác đã được thành lập với nhiệm vụ nghiên cứu các đề nghị của phía Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc để có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khả năng thành lập Đoàn đàm phán nhằm tiến hành trao đổi các nội dung cụ thể của Khu hợp tác. Trên cơ sở đó, lập Đề án hợp tác cấp Chính phủ về xây dựng và phát triển các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Trung trình Chính phủ xem xét, quyết định.
34. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động đánh giá nhanh, đánh giá chi tiết về sản xuất sạch hơn; quy định về nội dung, tiêu chí và định mức hỗ trợ kỹ thuật đối với các cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp kèm theo hồ sơ thanh quyết toán để các địa phương có căn cứ xây dựng dự toán và đề nghị hỗ trợ.

Trả lời: Tại công văn số 6550/BCT-KH ngày 15/7/2016

Hướng dẫn nội dung chi và mức chi đối với hoạt động sản xuất sạch hơn hiện đang được quy định tại 2 văn bản: Thông tư liên tịch số 221/TTLT-BTC-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2012 giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương ngày 18 tháng 2 năm 2014 về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương. 

Theo các văn bản nêu trên, về cơ bản, các hoạt động thực hiện sản xuất sạch hơn được áp dụng định mức chi theo các văn bản hiện hành mà không quy định mới. Tại Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT mức chi cho các hoạt động đã dẫn chiếu tới các văn bản hướng dẫn có liên quan để thuận tiện cho việc áp dụng trong thực tế. Riêng một số hoạt động mang tính đặc thù (đánh giá sản xuất sạch hơn) đã được quy định bổ sung định mức tại Thông tư số 221/TTLT-BTC-BCT: “Mức chi hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tối đa không quá 50%  phí tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/1 cơ sở” (Khoản 2, Điều 3). 

Để tạo thuận lợi hơn cho các địa phương trong việc triển khai các hoạt động này, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 12449/BCT-KHCN ngày 04 tháng 12 năm 2015 gửi Bộ tài chính về việc sửa đổi Thông tư 221/TTLT-BTC-BCT theo hướng làm rõ các vướng mắc của địa phương,cụ thể:

- Làm rõ và điều chỉnh phù hợp các định mức cho hoạt động tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn.
- Quy định về nội dung, tiêu chí và định mức hỗ trợ kỹ thuật đối với các cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
- Hướng dẫn các định mức chi cho các hoạt động đặc thù liên quan tới nội dung về sản xuất sạch hơn.
Hiện tại, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính để sửa đổi các nội dung của Thông tư 221/TTLT-BTC-BCT để sớm có hướng dẫn tới các địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ thực hiện sản xuất sạch hơn.

35. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn quản lý các cụm công nghiệp thay thế Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp.
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Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ tại Văn bản số 149/VPCP-TH ngày 25 tháng 01 năm 2016, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Đến nay, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo lần 3 Nghị định trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định, ý kiến của các Bộ, ngành, 63 địa phương, ý kiến tại 2 Hội thảo cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức tại Long An ngày 18 tháng 3 năm 2016 và Nam Định ngày 25 tháng 3 năm 2016. Hiện nay, hồ sơ dự thảo lần 3 Nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện Dự thảo lần 3 Nghị định, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 7.

36. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Hướng dẫn và bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/12/2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.
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Hiện nay, nội dung hỗ trợ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đã và đang được triển khai theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công và các văn bản hướng dẫn thực hiện (Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương; Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương). Theo đó, quy định mức chi hoạt động khuyến công quốc gia như sau: Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp (bao gồm: san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước tại cụm công nghiệp) tối đa không quá 3.000 triệu đồng/cụm công nghiệp; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 1.500 triệu đồng/cụm công nghiệp. Như vậy, quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trên đối với hoạt động khuyến công quốc gia hỗ trợ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp do Bộ Công Thương quản lý đã cụ thể, rõ ràng. 

Trong những năm qua, tổng nguồn kinh phí được cấp cho các hoạt động khuyến công quốc gia trên phạm vi cả nước do Bộ Công Thương quản lý còn hạn chế (giai đoạn năm 2015-2016: 90 tỷ đồng/năm). Hoạt động hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp chỉ là một trong nhiều nội dung/hoạt động của Chương trình khuyến công quốc gia. Mặc dù vậy, Bộ Công Thương đã quan tâm bố trí trên 10% của tổng kinh phí của Chương trình để hỗ trợ cho hoạt động đầu tư phát triển cụm công nghiệp tại các địa phương (hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, hỗ trợ nâng cấp/sửa chữa hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp).

Vì vậy, Bộ Công Thương đề nghị tỉnh Hà Tĩnh căn cứ các quy định của Chương trình khuyến công quốc gia và điều kiện thực tế để đề xuất hỗ trợ; đồng thời quan tâm, bố trí nguồn kinh phí của địa phương cho hoạt động đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.

37. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 và xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013. Do Nghị định số 107/2009/NĐ-CP quy định về thẩm quyền của Sở Công Thương trong tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); nhưng nội dung Nghị định không có quy định cụ thể về cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm xác nhận, công nhận đại lý, tổng đại lý; ngoài ra, trên mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chỉ có 01 mẫu là "Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG cửa hàng bán chai LPG" mà lại áp dụng cho cả tổng đại lý, đại lý điều này ảnh hưởng đến việc xác định hành vi, mức phạt quy định tại Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
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Ngày 22 tháng 3 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng. Ngày 10 tháng 5 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP. Hai văn bản trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016. 

Theo đó, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP quy định các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí (tại Điều 42); Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (tại Điều 43); đồng thời tại Điều 44 quy định Sở Công Thương có thẩm quyền cấp các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện, bao gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG; Giấy chứng nhận đủ điều kiện đại lý kinh doanh LPG; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cửa hàng bán LPG chai; Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai; Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG,LNG,CNG vào phương tiện vận tải; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG,LNG,CNG.
38. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Cử tri huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng phản ánh, việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bôxit Nhôm Lâm Đồng hiện nay theo hình thức cuốn chiếu (khai thác đến đâu bồi thường đến đó), cụ thể là với số tiền trả theo từng thời điểm như vậy, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua lại diện tích đất mới để tái canh. Đề nghị Bộ Công thương quan tâm, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ.
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Dự án Tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng đã được Ban quản lý Dự án - Công ty Nhôm Lâm Đồng triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng từ năm 2006 đến nay. Riêng khu vực khai thác mỏ tiến hành kiểm đếm đền bù từ tháng 9 năm 2008 theo Văn bản số 4792/UBND-ĐC ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc “chấp thuận phạm vi ranh giới thu hồi đất để sử dụng khai thác mỏ và mở rộng Nhà máy alumin thuộc Dự án Tổ hợp Bauxit-Nhôm Lâm Đồng”. Diện tích khai thác mỏ Tân Rai được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác là 1619,5 ha, trong đó có 614,9 ha thu hồi trong thời gian xây dựng cơ bản để phục vụ khai thác mỏ 5 năm đầu. Từ năm 2008 đến nay Công ty Nhôm Lâm Đồng đã thu hồi và chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng được khoảng 600 ha, còn trên 10 ha đang triển khai tiếp công tác đền bù. Trong số 600 ha đã đền bù giải phóng mặt bằng, còn nhiều diện tích hiện nay chưa khai thác tới (dự án hoàn thành công tác xây dựng cơ bản và đi vào sản xuất kinh doanh từ tháng 10/2013), như vậy thực tế không phải Công ty đền bù theo hình thức cuốn chiếu. Diện tích khai thác mỏ còn lại khoảng 1.000 ha từ năm 2018 trở đi sẽ khai thác theo thiết kế đã được duyệt. 

Việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Tổ hợp Bauxit- Nhôm Lâm Đồng hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Lâm thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, 2 Trung tâm Phát triển quỹ đất trên đã thực hiện theo quy định: Các hộ gia đình đã hoàn thành hồ sơ, có xác nhận đầy đủ của chính quyền địa phương nơi có đất thu hồi thì tiến hành lập phương án “Bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản có trên đất khi nhà nước thu hồi đất” niêm yết công khai, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và trình Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm ban hành quyết định phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Các hộ gia đình chưa đầy đủ hồ sơ, yêu cầu hoàn thiện và tiếp tục giải quyết vào đợt kế tiếp. Ban Quản lý dự án thực hiện chi trả tiền đền bù cho các hộ dân khi đã có quyết định phê duyệt giá trị chi phí đền bù của chính quyền địa phương.

39. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Cử tri huyện Lạc Dương tiếp tục phản ánh việc chậm triển khai khu tái định cư lòng hồ thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo và chưa thanh toán tiền bồi thường đã làm ảnh hưởng đến đời sống và tâm lý của nhân dân trong vùng dự án. Đề nghị Bộ có biện pháp yêu cầu chủ đầu tư sớm triển khai dự án và thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ để nhân dân ổn định cuộc sống.
Trả lời: Tại công văn số 6547/BCT-KH ngày 15/7/2016

- Về công tác chi trả tiền giải phóng mặt bằng dự án công trình thủy điện Đạ Dâng:

+ Từ năm 2008, Chủ đầu tư - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội - đã tiến hành chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo các quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương cho các hạng mục: Khu tái định cư, đường nội bộ của Dự án, khu vực lòng hồ, khu vực nhà máy, các tuyến kênh,... Tất cả các hạng mục trên Chủ đầu tư đã chi trả đạt 100% giá trị theo các quyết định đã được phê duyệt.

+ Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ thi công, Chủ đầu tư cũng đã tự thỏa thuận với các hộ dân để lấy mặt bằng thi công Dự án. Tuy nhiên, khi chi trả theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương, còn một vài hộ dân thắc mắc và khiếu nại về mức đền bù, đến nay chưa thống nhất được giữa Ủy ban nhân dân huyện, Trung tâm quỹ đất, hộ dân và Chủ đầu tư. Do vậy, những hộ dân thắc mắc đó chưa được xử lý chi trả tiền.

- Về công tác xây dựng khu tái định cư 

Năm 2014, Chủ đầu tư đã hoàn thiện mặt bằng khu tái định cư và đã được Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương kiểm tra. Tuy nhiên, tháng 12/2014, do sự cố sập hầm Đa Dâng, toàn bộ Dự án đã bị dừng thi công nên việc phê duyệt thiết kế quy hoạch phân lô bị chậm.

Hiện nay, Chủ đầu tư đang chờ địa phương có ý kiến về thiết kế quy hoạch cho phù hợp để triển khai các bước tiếp theo.

40. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Cử tri xã Liên Hà, huyện Lâm Hà tiếp tục kiến nghị xem xét lại đơn giá bồi thường đối với diện tích đất bị thu hồi và tài sản gắn liền trên đất thuộc công trình Thủy điện Đồng Nai 2, việc tính toán bồi thường cho nhân dân chưa thỏa đáng, thời gian chi trả kéo dài, nhiều hộ dân rơi vào tình cảnh khó khăn; việc chi trả hỗ trợ di dời và thiệt hại do việc đóng đập tích nước chưa được triển khai thực hiện. Đề nghị Bộ quan tâm chỉ đạo Công ty Trung Nam sớm triển khai làm đường đi cho nhân dân xóm bờ sông thôn Hà Lâm (do đường đi cũ bị ngập sau khi công ty đóng đập tích chặn dòng), khi lựa chọn phương án làm đường cần có sự đồng thuận của nhân dân. Đồng thời yêu cầu Công ty Trung Nam sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Thôn 10 xã Tân Thanh do trong quá trình thi công đã làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở đất phía bờ sông, gây thiệt hại tài sản của người dân.

Trả lời: Tại công văn số 6547/BCT-KH ngày 15/7/2016

- Về kiến nghị xem xét lại đơn giá bồi thường đối với diện tích đất bị thu hồi và tài sản gắn liền trên đất thuộc công trình Thuỷ điện Đồng Nai 2:

Dự án thủy điện Đồng Nai 2 là dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất và tổ chức bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp chỉ ứng trước khoản tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và được khấu trừ vào tiền thuê đất của Dự án. Khi thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thì cơ quan nhà nước là Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Lâm Hà là đơn vị chịu trách nhiệm về kiểm kê, lập phương án bồi thường, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thẩm định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, sau khi có Quyết định phê duyệt thì Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam có trách nhiệm chuyển chi phí bồi thường cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Lâm Hà để chi trả cho người dân. Việc tính toán chi phí bồi thường dựa vào quy định của pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cụ thể là:

+ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

+ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Việc chi trả kéo dài do nguồn vốn vay để xây dựng dự án là nguồn vốn vay theo chính sách ưu đãi của Chính phủ, cần phải có đầy đủ thủ tục sau đó mới được giải ngân và chi trả cho người dân. Đến nay việc chi trả đã thực hiện đầy đủ.

- Việc chi trả hỗ trợ di dời và thiệt hại do việc đóng đập tích nước chưa được triển khai thực hiện:

Theo Biên bản cuộc họp ngày 18 tháng 8 năm 2015 dưới sự chủ trì của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà về việc giải quyết một số nội dung liên quan đến công trình thủy điện Đồng Nai 2 và theo Báo cáo số 64/BC-TTPTQĐ Lâm Hà,  Công ty Cổ phần Trung Nam đã thống nhất sẽ thỏa thuận hỗ trợ cho một số hộ dân (các hộ dân đến thời điểm tích nước chưa được nhận tiền bồi thường hỗ trợ) có 15 hộ thuộc đối tượng này. Qua đó, Công ty Cổ phần Trung Nam đã có giấy mời số 191/015/GM/TNP ngày 09 tháng 10 năm 2015 về việc giải quyết các khiếu nại của người dân liên quan đến việc thiệt hại tài sản theo Biên bản làm việc ngày 18 tháng 8 năm 2015. Sau khi làm việc, đã có 12/15 hộ đồng ý nhận tiền hỗ trợ di dời và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện. Công ty Cổ phần Trung Nam chỉ hỗ trợ tiền di dời tài sản vì các thiệt hại mà các hộ kê khai một phần đã được kiểm kê và bồi thường, phần khác thì các kê khai này không có bất cứ một cơ sở nào để xem xét và giải quyết. Thực tế trong giai đoạn tích nước, Công ty Cổ phần Trung Nam cũng đã cử cán bộ nhân viên xuống trực tiếp tại hiện trường để hỗ trợ di dời tài sản cho người dân nhưng không nhận được bất cứ một phản ánh nào về việc thiệt hại tài sản này.

-Về đề nghị Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo Công ty Cổ phần Trung Nam sớm triển khai làm đường đi cho nhân dân xóm bờ sông thôn Hà Lâm (do đường đi cũ bị ngập sau khi công ty đóng đập tích chặn dòng), khi lựa chọn phương án làm đường cần có sự đồng thuận của nhân dân:

Thực hiện theo kết luận tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà ngày 18 tháng 08 năm 2015 và theo Văn bản số 809/UBND ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà về việc chỉ đạo giải quyết một số nội dung liên quan đến công trình thủy điện Đồng Nai 2 thì Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà sẽ chịu trách nhiệm xác định hướng tuyến, lập hồ sơ thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Công ty cổ phần Trung Nam để tiến hành thi công. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà đã có Văn bản số 423/UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 về việc xin chấp thuận phạm vi, ranh giới thu hồi đất để xây dựng các tuyến đường tránh ngập cũng như đang trong giai đoạn lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau khi nhận được mặt bằng Công ty Cổ phần Trung Nam sẽ triển khai thi công và hoàn thành, bàn giao trong vòng 3 tháng.

- Về yêu cầu Công ty Cổ phần Trung Nam sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc Thôn 10 xã Tân Thanh do trong quá trình thi công đã làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở đất phía bờ sông, gây thiệt hại tài sản của người dân:

Liên quan đến sự việc này, Công ty cổ phần Trung Nam đã có văn bản trả lời đơn thư khiếu nại của hộ dân, cụ thể Công văn số 134/014/CV/TNP ngày 04 tháng 8 năm 2014 về việc phản hồi đơn thư của Ông Võ Sơn gửi ngày 30 tháng 7 năm 2014, trong đó có nêu “Theo như trình bày vụ việc, trước đây đơn vị Tổng thầu thi công đã có văn bản trả lời cụ thể sự việc, trong đó nhận định việc sạt lở là do đợt mưa bão liên tiếp giai đoạn tháng 9, 10, 11 năm 2013 dẫn đến mưa to, lũ từ thượng nguồn đổ về làm mực nước dòng sông dâng cao, dòng chảy mạnh gây xói mòn các vị trí tại hạ lưu dòng sông và sự việc trên là nguyên nhân do thiên tai chứ không phải do sự tác động của thi công”. Từ đó đến nay Công ty Cổ phần Trung Nam không nhận được bất cứ khiếu nại nào khác liên quan đến vụ việc này.

7. BỘ QUỐC PHÒNG

1. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Đề nghị Bộ quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng các Trạm biên phòng, phương tiện thủy có công suất lớn hơn 300 CV và chịu được sức gió cấp 6, cấp 7 để đủ sức tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển theo chức năng của Bộ đội Biên phòng (có văn bản, Tờ trình cụ thể).

Trả lời: (Tại Công văn số 4518/BQP-CT ngày 22 tháng 5 năm 2016)

- Về xây dựng các Trạm Biên phòng: Nội dung này thuộc chương trình mục tiêu của Bộ Quốc phòng; theo kế hoạch đến hết năm 2020 thì 100% Trạm Biên phòng sẽ được đầu tư xây dựng. Tính đến năm 2016, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành việc xây dựng cho 295 Trạm, đạt 61,7% theo kế hoạch và đang triển khai xây dựng các Trạm còn lại.

- Về trang bị phương tiện thủy có công suất lớn hơn 300CV và chịu được sức gió cấp 6, cấp 7 để đủ sức tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển theo chức năng của Bộ đội Biên phòng: Bộ Quốc phòng đang triển khai thực hiện theo lộ trình, đưa dần phương tiện thủy có công suất lớn hơn 300CV và chịu được sức gió cấp 6, cấp 7 vào trang bị cho đơn vị, thay thế các phương tiện cũ có công suất dưới 300CV. Tính đến năm 2016, Bộ Quốc phòng đã trang bị được 155 phương tiện thủy có công suất từ 300CV trở lên (trong đó tàu 133 chiếc, ca nô 22 chiếc) và dự kiến đến hết năm 2020 phấn đấu đạt trên 50% biên chế phương tiện thủy có công suất từ 300CV trở lên được đưa vào trang bị cho đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là những nỗ lực đảm bảo của Bộ Quốc phòng trong điều kiện ngân sách Trung ương còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngân sách chi cho hoạt động quân sự của địa phương nói chung, ngoài ngân sách Trung ương còn có ngân sách địa phương chi cho các nhiệm vụ về quốc phòng đã được quy định trong Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; mức hỗ trợ cho nhiệm vụ quốc phòng còn tùy thuộc vào khả năng ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị: Cử tri là quân đội công tác tại các Ban chỉ huy quân sự cấp quận, huyện cho rằng, kinh phí cấp để bảo đảm cho các hoạt động của đơn vị rất ít, nên rất khó khăn cho đơn vị, cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ, vì trong thực tiễn hiện nay ngoài nhiệm vụ được giao, nhiều đơn vị tham gia rất nhiều vào các hoạt động ở địa phương khi mình là thành viên, một số lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù với yêu cầu cao hơn điều kiện hoạt động quân sự bình thường; đơn vị tại vùng sâu, vùng xa, địa bàn rộng, đường đi lại khó khăn nên việc đi triển khai nhiệm vụ, đi cơ sở để nắm bắt thông tin đều đòi hỏi phải có kinh phí để thực hiện. Đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu có chính sách phù hợp hơn để tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.
Trả lời: (Tại Công văn số 4518/BQP-CT ngày 22 tháng 5 năm 2016)

Hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ; tổ chức biên chế; chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Ban chỉ huy quân sự cấp quận, huyện được Bộ Quốc phòng bảo đảm và quản lý kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Ban chỉ huy quân sự quận, huyện còn được chính quyền địa phương cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương chi cho quốc phòng).
Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách Trung ương và địa phương còn khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động quân sự ngày càng đa dạng, phong phú của địa phương. Bộ Quốc phòng rất cám ơn sự quan tâm của cử tri đối với những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ quân sự tại địa phương; Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các Quân khu kiểm tra, chỉ đạo cơ quan quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên tăng chi cho một số lĩnh vực quan trọng của quân sự địa phương trong quá trình lập, chấp hành dự toán ngân sách (kể cả ngân sách địa phương chi cho quốc phòng) những năm tới, để đáp ứng nhiệm vụ quân sự địa phương trong tình hình mới.

3. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Đề nghị Bộ quan tâm xem xét giải quyết cho các đồng chí quân nhân tham gia quân đội nay đã về phục viên, xuất ngũ đủ điều kiện được hưởng chế độ theo Quyết định 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
Trả lời: (Tại Công văn số 4214/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay toàn quốc đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho gần 2 triệu đối tượng, với số tiền trợ cấp gần 9.000 tỷ đồng; ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng cho hơn 14.000 đối tượng (hơn 97 vạn đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và gần 1,1 triệu người theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg). 

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện; dự kiến kết thúc việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo các Quyết định trong Quý II năm 2016. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định. 
4. Cử tri tỉnh Ninh Thuận, Bình Dương kiến nghị: Cử tri cho rằng việc thực hiện chế độ chính sách đối với những người đã tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và Lào như hiện nay là chưa công bằng. Đề nghị Chính phủ cần thực hiện chế độ chính sách cho tất cả những người đã từng tham gia nghĩa vụ quốc tế, không phân biệt họ hiện có hưởng chế độ hưu trí, mất sức hàng tháng hay không.
Trả lời: (Tại Công văn số 4228/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Đối tượng, điều kiện hưởng chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được các Bộ, ngành nghiên cứu, cân nhắc kỹ, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Chính phủ và Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và cân đối chung với các chế độ, chính sách đã ban hành (Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg, Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 142/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Đây là chính sách có tính chất trợ cấp đối với những người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện không hưởng chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước; không phải chế độ, chính sách chung cho tất cả các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975.

5. Cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị: Đề nghị xem xét và giải quyết chế độ cho đối tượng được hưởng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đến nay vẫn còn tồn đọng. Đề nghị chỉ đạo giải quyết cho những đối tượng này.
Trả lời: (Tại Công văn số 4229/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; đến nay, toàn quốc đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 979.259 đối tượng, với số tiền chi trả trên 4.200 tỷ đồng; ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với 12.713 đối tượng; đã tổng kết thực hiện Quyết định nêu trên vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, hiện nay còn tồn sót một số ít đối tượng chưa được giải quyết chế độ do những nguyên nhân khác nhau, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm chế độ đối với các đối tượng trong Quý II năm 2016.   

6. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Việc triển khai thực hiện Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2008 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương và Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã xuất ngũ, phục viên, thôi việc là đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc, nhưng tiến độ làm hồ sơ chậm, kéo dài, quy định một số thủ tục chưa hợp lý gây khó khăn cho cơ quan chuyên môn tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, gây phiền hà cho đối tượng được thụ hưởng. Đề nghị quý cơ quan có thẩm quyền quan tâm, đề quyền lợi chính đáng của người đang được thụ hưởng kịp thời.
Trả lời: (Tại Công văn số 4231/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay toàn quốc đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho gần 2 triệu đối tượng, với số tiền trợ cấp gần 9.000 tỷ đồng; ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng cho hơn 14.000 đối tượng (hơn 97 vạn đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và gần 1,1 triệu người theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg). 

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện; dự kiến kết thúc việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo các Quyết định trong Quý II năm 2016. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định. 
Về thủ tục, hồ sơ, quy trình xét hưởng chế độ đối với các đối tượng theo các Quyết định nêu trên đã được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, đáp ứng yêu cầu, phù hợp đặc điểm hồ sơ lưu giữ của các nhóm đối tượng; đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm chặt chẽ nhưng thuận tiện. Quá trình tổ chức thực hiện, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện đúng theo quy định, không tự quy định thêm thủ tục, giấy tờ. 

7. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Hiện nay, một số đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc nhưng không nằm trong địa bàn theo quy định tại "Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc" nên không được hưởng chế độ chính sách. Đề nghị Bộ Quốc phòng rà soát, tham mưu Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 nêu trên để đảm bảo công bằng cho tất cả các đối tượng.
Trả lời: (Tại Công văn số 4232/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Đối tượng, điều kiện và địa bàn xét hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được các Bộ, ngành nghiên cứu, cân nhắc kỹ, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Chính phủ và Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; phù hợp với đặc điểm, tính chất của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Đây là chế độ, chính sách đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, không phải chế độ, chính sách cho tất cả các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất theo thẩm quyền.

8. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: Về việc thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện nay ở cơ sở gặp một số khó khăn như đối tượng cùng có thời gian nhập ngũ, xuất ngũ như nhau, địa bàn công tác như nhau nhưng người làm thủ tục trước thì đã được giải quyết chế độ, người làm sau thì không được hưởng vì lý do thay đổi, thu hẹp địa bàn được hưởng. Cử tri đề nghị giữ nguyên địa bàn như trước để đảm bảo công bằng trong việc hưởng chế độ của các đối tượng.
Trả lời: (Tại Công văn số 4233/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các địa bàn xảy ra chiến sự và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thuộc các huyện biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc (gồm cả các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1); truy quét FulRô thuộc địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hoặc làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Cămpuchia trong khoảng thời gian quy định, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh hàng tháng đều thuộc đối tượng xem xét, giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Quá trình thực hiện, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ; không có văn bản quy định thu hẹp địa bàn xét hưởng chế độ như cử tri phản ánh. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định.

9. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri phản ánh một số quân nhân có thời gian tham gia chiến đấu tại Lào (có quyết định ra quân, lý lịch quân nhân ghi rõ), nhưng khi làm để hưởng chế độ 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì không được giải quyết vì không có phiên hiệu của đơn vị. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.
Trả lời: (Tại Công văn số 4234/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2084/QĐ-TM ngày 09/11/2012, Quyết định số 1377/QĐ-TM ngày 06/8/2014, kèm theo Danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975; đồng thời, ban hành và đưa vào sử dụng phần mềm kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu các đơn vị tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế để các đơn vị, địa phương tra cứu, xét duyệt, thẩm định thực hiện chế độ theo quy định tại Quyết định nêu trên.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết chế độ, chính sách kịp thời đối với các đối tượng có hồ sơ gốc hoặc giấy tờ liên quan thể hiện rõ thời gian chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc làm nhiệm vụ quốc tế.

10. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương chỉ được giải quyết chế độ trợ cấp một lần, không được cấp thẻ bảo hiểm y tế và mai táng phí khi từ trần (trong khi đó các đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011, Quyết định 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế và mai táng phí khi từ trần). Đề nghị quan tâm xem xét.
Trả lời: (Tại Công văn số 4235/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước thì quân nhân, công an nhân dân, công nhân, viên chức, thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

Căn cứ quy định nêu trên, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1075 trở về trước đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bao gồm cả đối tượng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ) thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên giám sát việc thực hiện chế độ nêu trên đối với đối tượng trên địa bàn theo quy định. 

11. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Nậm Pồ là huyện khó khăn, địa bàn dân cư rộng, có đường biên giới giáp Lào dài (119,7 km) và là khu vực phức tạp về hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập "Vương quốc Mông". Đê tạo điều kiện cho địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác quôc phòng, an ninh trên địa bàn đê nghị Bộ Quốc phòng quan tâm quan tâm đầu tư hệ thống đường tuần tra biên giới nối tuyến Nà Hỳ - Sam Lang (đang được Bộ Quốc phòng đầu tư) lên Vàng Đán Dạo - Nậm Tăt - Pá Kha, Nà Bủng - Ngải Thầu - Nậm Nhừ - Na Cô Sa dài 70km.
Trả lời: (Tại Công văn số 4523/BQP-KHĐT ngày 22 tháng 5 năm 2016)

1. Về việc đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới (TTBG) thuộc tỉnh Điện Biên Bộ Quốc phòng đã triển khai khoảng 80 km đường TTBG (gồm 02 đường vào đồn Biên phòng Nà Khoa (415) và đồn Biên phòng Mường Pồn (419), trên địa bàn 2 huyện: Mường Nhé và Điện Biên); hiện nay Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ chương trình đầu tư đường TTBG giai đoạn II, trong đó trên địa bàn tỉnh Điện Biên dự kiến xây dựng 64 km từ mốc A0 - Mốc 12 thuộc địa bàn 02 xã Sìn Thầu và Chung Chải/huyện Mường Nhé, như vậy không trùng với đề nghị xây dựng 70 km của cử tri (trên địa bàn 05 xã Nậm Kè, Quang Lâm, Nà Hỳ, Nà Khoa, Nà Bủng/huyện Mường Nhé). Việc này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến trong quá trình thẩm định chương trình đầu tư đường TTBG giai đoạn II và đã được sự đồng thuận của UBND tỉnh Điện Biên tại văn bản số 1656/UBND-TH ngày 06/5/2015).

2. Về việc đầu tư xây dựng đường TTBG thuộc tỉnh Sơn La Bộ Quốc phòng đã triển khai 210 km trên địa bàn 03 huyện Sốp Cộp, Sông Mã và Mộc Châu; Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt chương trình đầu tư đường TTBG giai đoạn II, trong đó trên địa bàn tỉnh Sơn La dự kiến đầu tư xây dựng 157 km (huyện Sốp Cộp 100 km đường dọc biên giới từ mốc 164 - mốc 187; huyện Mộc Châu 57 km đường dọc, đường ngang - đây là khu vực phức tạp về tội phạm ma túy giáp tỉnh Thanh Hóa); việc cử tri đề nghị xây dựng 20 km trên địa bàn huyện Sốp Cộp Bộ Quốc phòng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị được triển khai bằng nguồn vốn dư đã bố trí cho các dự án đường TTBG giai đoạn I, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được Quốc Hội, Chính phủ cho phép sử dụng.

Bộ Quốc phòng đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị với: Quốc hội, Chính phủ bố trí vốn giai đoạn 2016-2020 để tiếp tục triển khai xây dựng đường TTBG và cho phép sử dụng số vốn còn dư đã bố trí cho các dự án đường TTBG giai đoạn I để triển khai các đoạn tuyến thực sự cần thiết.

12. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Đề nghị sớm xem xét công nhận huyện Nậm Pồ là huyện hạng 1 trực chiến đấu; quan tâm công tác chính sách dân tộc trong quân đội.
Trả lời: (Tại Công văn số 5826/BQP-TM ngày 24 tháng 6 năm 2016)

1. Sớm xem xét công nhận huyện Nậm Pồ là huyện hạng 1 trực chiến đấu.

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 25/8/2012 của Chính phủ về việc thành lập huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

- Huyện Nậm Pồ được chia tách thành từ 02 huyện Mường Nhé và Mường chà, Điện Biên;

- Đơn vị hành chính gồm 15 xã, trong đó có 08 xã biên giới;

- Vị trí địa lý: Phía Đông giáp huyện Mường Chà; phía Tây và Nam giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; phía Bắc giáp huyện Mường Tè, Lai Châu.

- Có đường biên giới Việt Nam-Lào là 119,7 km (là huyện biên giới).

- Huyện Nậm Pồ có vị trí quan trọng trong khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên.

Từ những căn cứ trên, Bộ Quốc phòng thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên sớm xét công nhận huyện Nậm Pồ là huyện hạng 1, để tạo điều kiện cho địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

2. Quan tâm công tác chính sách dân tộc trong quân đội.
Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn xác định công tác dân tộc có một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng đều đề ra đường lối, chủ trương, chính sách nhằm không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị 572/CT/QUTW ngày 05/10/2012 “Về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới”. Thực tế, những năm qua, công tác chính sách dân tộc trong Quân đội luôn luôn được quan tâm, thể hiện các mặt sau:

- Trước hết, các đơn vị quân đội trong cả nước, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng sa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị vừa quán triệt tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, vừa chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương động viên đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh. Chú trọng xây dựng cơ sở Đảng, phát triển đảng viên, góp phần xóa tình trạng (thôn) bản chưa có Đảng viên, chi bộ; giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải tạo mạng lưới giao thông, y tế, văn hóa cơ sở, xây dựng, củng cố hệ thống trường học nội trú, từng bước thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ, nâng cao dân trí.

- Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương nâng cao chất lượng tuyển quân theo chỉ tiêu đề ra, đồng thời bố trí, tạo việc làm phù hợp cho quân nhân là người DTTS hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Các đơn vị làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt cho quân nhân, có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đảng viên, đoàn viên và đào tạo cán bộ là người dân tộc để phục vụ lâu dài trong quân đội. Có chính sách ưu tiên cho quân nhân là người DTTS, cư trú vùng đặc biệt khó khăn, góp phần chăm lo tạo nguồn cán bộ có chất lượng tốt cho địa phương. Các trường trong Quân đội thực hiện tốt chế độ tuyển sinh, cử tuyển, đào tạo nghề cho con em đồng bào các DTTS và tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian học tập tại trường.

13. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét tiếp tục đầu tư 20km đường tuần tra biên giới còn lại trên địa bàn huyện Sốp Cộp để thuận tiện cho việc tuần tra đường  biên mốc giới, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới Việt - Lào.
Trả lời: (Tại Công văn số 4523/BQP-KHĐT ngày 22 tháng 5 năm 2016)

1. Về việc đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới (TTBG) thuộc tỉnh Điện Biên Bộ Quốc phòng đã triển khai khoảng 80 km đường TTBG (gồm 02 đường vào đồn Biên phòng Nà Khoa (415) và đồn Biên phòng Mường Pồn (419), trên địa bàn 2 huyện: Mường Nhé và Điện Biên); hiện nay Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ chương trình đầu tư đường TTBG giai đoạn II, trong đó trên địa bàn tỉnh Điện Biên dự kiến xây dựng 64 km từ mốc A0 - Mốc 12 thuộc địa bàn 02 xã Sìn Thầu và Chung Chải/huyện Mường Nhé, như vậy không trùng với đề nghị xây dựng 70 km của cử tri (trên địa bàn 05 xã Nậm Kè, Quang Lâm, Nà Hỳ, Nà Khoa, Nà Bủng/huyện Mường Nhé). Việc này đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến trong quá trình thẩm định chương trình đầu tư đường TTBG giai đoạn II và đã được sự đồng thuận của UBND tỉnh Điện Biên tại văn bản số 1656/UBND-TH ngày 06/5/2015).

2. Về việc đầu tư xây dựng đường TTBG thuộc tỉnh Sơn La Bộ Quốc phòng đã triển khai 210 km trên địa bàn 03 huyện Sốp Cộp, Sông Mã và Mộc Châu; Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt chương trình đầu tư đường TTBG giai đoạn II, trong đó trên địa bàn tỉnh Sơn La dự kiến đầu tư xây dựng 157 km (huyện Sốp Cộp 100 km đường dọc biên giới từ mốc 164 - mốc 187; huyện Mộc Châu 57 km đường dọc, đường ngang - đây là khu vực phức tạp về tội phạm ma túy giáp tỉnh Thanh Hóa); việc cử tri đề nghị xây dựng 20 km trên địa bàn huyện Sốp Cộp Bộ Quốc phòng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị được triển khai bằng nguồn vốn dư đã bố trí cho các dự án đường TTBG giai đoạn I, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được Quốc Hội, Chính phủ cho phép sử dụng.

Bộ Quốc phòng đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị với: Quốc hội, Chính phủ bố trí vốn giai đoạn 2016-2020 để tiếp tục triển khai xây dựng đường TTBG và cho phép sử dụng số vốn còn dư đã bố trí cho các dự án đường TTBG giai đoạn I để triển khai các đoạn tuyến thực sự cần thiết.

14. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét sớm triến khai thực hiện đầu tư các điểm dân cư biên giới trên địa bàn huyện Sốp Cộp theo Chỉ thị số 84/CT-BQP ngày 15/6/2015 của Bộ Quốc phòng về thực hiện chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến năm 2020.
Trả lời: (Tại Công văn số 4236/BQP-KHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/6/2015 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 84/CT-BQP về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến năm 2020, trong đó Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho các Quân khu thực hiện Đề án “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020”. Thực hiện Chỉ thị trên, Quân khu 2 đã xây dựng Đề án, trong đó dự kiến xây dựng 13 điểm trên địa bàn 05 tỉnh biên giới; theo đó, tỉnh Sơn La được xác định xây dựng 03 điểm ở 02 xã tại huyện Sốp Cộp (điểm Huổi Khi thuộc xã Mường Lạn; điểm Pá Khoang và điểm Huổi Lạ thuộc xã Mường Lèo). Hiện nay, dự thảo Đề án của Quân khu 2 đang chỉnh sửa để xin ý kiến các cơ quan Ban, Bộ, ngành Trung ương, sau đó hoàn chỉnh Đề án báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trình Thủ tướng Chính phủ; sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Đề án mới được triển khai thực hiện.

15. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xem xét có chính sách hỗ trợ đối với lực lượng dự bị động viên là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài nhằm thực hiện tốt Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, đảm bảo sức mạnh quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
Trả lời: (Tại Công văn số 4361/BQP-CT ngày 18 tháng 5 năm 2016)

Chế độ chính sách đối với lực lượng dự bị động viên được quy định tại Nghị định số 39/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; theo quy định tại Điều 23, Mục I, Chương V của Nghị định này thì quân nhân dự bị (QNDB) trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu được hưởng các chế độ chính sách, cụ thể: Tùy từng đối tượng, được đơn vị quân đội cấp một khoản phụ cấp bằng mức lương theo cấp bậc quân hàm của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoặc bằng mức phụ cấp theo cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ; được cấp tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với quân nhân tại ngũ; được mượn quân trang, hưởng tiền ăn theo chế độ hiện hành. Gia đình được hưởng một khoản trợ cấp như sau: Quân nhân dự bị không hưởng tiền lương, tiền công thì gia đình được trợ cấp mỗi ngày bằng hệ số 0,1 so với tiền lương tối thiểu (cơ sở); Quân nhân dự bị đang hưởng tiền lương, tiền công thì gia đình được trợ cấp mỗi ngày bằng hệ số 0,05 so với tiền lương tối thiểu (cơ sở). Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; nếu bị thương hoặc hy sinh mà được xác nhận là thương binh, liệt sĩ thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ chính sách ưu đãi người có công theo quy định hiện hành; có thành tích được xét khen thưởng theo quy định và được hưởng một số chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật. 
16. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Cử tri tỉnh Đắk Lắk rất quan tâm đến hoạt động của khu kinh tế, quốc phòng thuộc Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng. Đề nghị cho cử tri biết hiệu quả kinh tế đối với các dự án của Binh đoàn 16 trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk và các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng dự án.
Trả lời: (Tại Công văn số 4520/BQP-KT ngày 22 tháng 5 năm 2016)

Dự án đầu tư khu kinh tế quốc phòng (KTQP) trên địa bàn biên giới huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 43/2002/QĐ-TTg Ngày 21/3/2002 và Bộ Quốc phòng đã phê duyệt tại các Quyết định số 2041/QĐ-BQP ngày 31/8/2001; Quyết định số 1606/QĐ-BQP ngày 07/8/2003 và Quyết định số 1804/QĐ-BQP ngày 27/5/2011.

Địa điểm thực hiện hiện trên 3 xã: Ia Tờ Mốt, Ea Bung và Yalốp, nay là 2 xã Ia Rvê, Ya lốp, huyện Ea Súp. 

Quy mô của dự án: Khai thác 29,695 ha đất tự nhiên, đất trống đồi núi trọc và nghèo kiệt của 2 Lâm trường Chư Ma Lanh và Ya lốp, địa phương giao để phát triển 12.000 ha điều cao sản; 4000 ha bông vải; khai hoang lúa nước (giao cho dân): 1000 ha; khai hoang đất sản xuất, đất ở cho dân: 3000 ha; khoanh nuôi bảo vệ rừng: 8000 ha; hỗ trợ chăn nuôi bò: 10.000 con; bố trí sắp xếp 3000 hộ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Giao thông, thủy lợi, kiến trúc, điện, trạm y tế, nhà trẻ, trường học…

Thời gian bắt đầu 2001 và kết thúc 2014.

Tổng mức đầu tư dự án Khu KTQP Ea Súp là 297,543 tỷ đồng, bằng vốn Đầu tư phát triển và vốn ngân sách Nhà nước, ngoài ra Bộ Quốc phòng bố trí ngân sách quốc phòng thường xuyên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng: thủy lợi, nước sạch với giá trị khoảng 150 tỷ đồng. Vốn NSNN đã đầu tư đến hết năm 2016 là 208,95 tỷ đồng.

Qua hơn 14 năm triển khai thực hiện, kết quả thu được của dự án về chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh được thể hiện cụ thể sau:
1. Về phát triển kinh tế- xã hội

- Bố trí sắp xếp và ổn định dân cư: Tiếp nhận, bố trí sắp xếp dân cư, tạo việc làm cho 2.688 hộ dân, khoảng 12.000 nhân khẩu, (trong đó hộ dân Bến Tre 1.004 hộ; Thanh Hóa 410 hộ, hộ gia đình CNV 420 hộ, Krông ANa 137 hộ, di cư tự do 382 hộ); tổ chức thành 24 đội sản xuất gắn với việc hình thành 24 cụm, điểm dân cư; giúp dân xóa đói, giảm nghèo theo mô hình phát triển kinh tế hộ, từng bước ổn định cuộc sống. 

- Thực hiện chính sách đối với các hộ dân: Giao đất sản xuất 1 ha/hộ và cấp đất ở 1.000 m2/hộ. Ngoài ra còn được giao khoán, quản lý, chăm sóc vườn điều bình quân 6-7 ha/hộ, sau khi chuyển đổi từ trồng điều sang trồng keo nguyên liệu giấy đã giao khoán, quản lý, chăm sóc bình quân 3 - 4 ha/hộ và kết hợp trồng xen cây ngắn ngày tăng thu nhập cho người lao động (thu nhập từ việc nhận khoán vườn cây từ 15 - 20 triệu đồng/hộ/năm; thu nhập từ trồng xen cây ngắn ngày từ 10 - 15 triệu đồng/hộ/năm).

- Quản lý sử dụng đất: Tổng diện tích được UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho dự án là 29.695 ha đất tự nhiên, diện tích đã được chuyển đổi mục đích là 20.904,7 ha, trong đó giao địa phương 7.389,2 ha; diện tích đất còn lại 22.306 ha; diện tích đất khoanh nuôi bảo vệ rừng 8.790 ha; đất quốc phòng 102 ha; đất trồng điều 13.516 ha.

- Đầu tư phát triển sản xuất: Binh đoàn 16 đã tổ chức khai hoang trồng được 13.516 ha điều cao sản, vượt 1.516 ha so với dự án được duyệt; đầu tư hạ tầng kỹ thuật như: đường giao thông 164,9 km, 93 km đường điện và 27 trạm biến áp, 4 công trình thuỷ lợi (hồ, đập), bệnh xá quân dân y 3.000 m2, nhà trẻ, trường học 7.125 m2, doanh trại, nhà ở và làm việc, nhà văn hóa, các công trình kiến trúc khác 29.712 m2, hệ thống nước sạch 8 giếng khoan, hệ thống xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản đã hoàn thành, các công trình đưa vào sử dụng có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và phục vụ đời sống dân sinh.

2. Về quốc phòng- an ninh

Đi đôi với phát triển kinh tế xã hội, Binh đoàn 16 đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn; trong đó đặc biệt quan tâm củng có xây dựng lực lượng khung thường trực và tổ chức lực lượng dân quân tự vệ phù hợp với tổ chức mô hình khu kinh tế quốc phòng. Trên cơ sở tổ chức biên chế, mỗi trung đoàn (KTQP) xây dựng một Đại đội tự vệ có đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi tình huống xảy ra. Lực lượng tự vệ được tổ chức chặt chẽ dưới sự chỉ huy thống nhất của Binh đoàn nên hoạt động ngày càng hiệu quả. Cụ thể, Binh đoàn 16 đã tập trung xây dựng các cụm điểm dân cư dọc tuyến biên giới (tổ chức thành 24 đội sản xuất gắn với việc hình thành 24 cụm, điểm dân cư); phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng đóng quân trên địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tôn giáo trái phép và dân di cư tự do. Đặc biệt trong sự kiện gây rối năm 2001 và 2004 không có đồng bào dân tộc địa phương trong vùng dự án tham gia biểu tình, bạo loạn. 
Dự án triển khai thực hiện trên tuyên biên giới Việt Nam- Campuchia, phía Tây của tỉnh Đắk Lắk và phía Tây Nam của tỉnh Gia Lai với chiều dài biên giới khoảng 34 km đóng xen kẽ với 4 Đồn biên phòng đã góp phần ngăn chặn hiện tượng vượt biên, nhập biên trái phép. Thông qua phát triển kinh tế của dự án đã đưa dân khép kín dọc tuyến biên giới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị 2 xã mới trong vùng dự án ổn định dân cư, làm phên dậu biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án cũng gặp khó khăn, như: Khí hậu, thời tiết, thổ nhưỡng không thích hợp với sự phát triển, sinh trưởng của cây điều; diện tích vườn điều kém phát triển chiếm tỷ lệ cao; Binh đoàn chuyển sang trồng keo và bạch đàn, tình hình keo chết cao. Do vậy, sản xuất vườn điều, keo không hiệu quả, thua lỗ, đơn vị lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính, mất cân đối, không có khả năng trả nợ ngân hàng, đời sống nhân dân ảnh hướng lớn và khó khăn, tình hình an ninh, chính trị vùng dự án có nguy cơ mất ổn định.

3. Tình hình thực hiện dự án Khu KTQP Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk từ năm 2015 đến nay

Khắc phục trình trạng trên đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-BQP ngày 20/01/2015 (chuyển nguyên trạng và tổ chức lại Trung đoàn 736, Trung đoàn 737 từ Binh đoàn 16 về Quân khu 5 và tổ chức lại thành Đoàn kinh tế quốc phòng 737/QK5); ngày 25/5/2015, Binh đoàn 16 đã bàn giao nguyên trạng Dự án khu KTQP địa bàn huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk cho Quân khu 5. 
 Dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Quân khu 5, Đoàn kinh tế quốc phòng 737/QK5 đã trực tiếp xử lý nợ xấu và hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân khu kinh tế quốc phòng để ổn định sản xuất và đời sống, cụ thể:  
- Hỗ trợ trên 44 tỷ đồng, cấp cho 2.453 hộ trên địa bàn Khu KTQP Ea Súp thanh lý vườn điều do không hiệu quả. 

- Hỗ trợ 35 tỷ đồng để BTL Quân khu 5 tổ chức khai hoang 1.819,14 ha đất, bàn giao và phối hợp chặt chẽ với địa phương để cấp thêm đất cho người dân 02 xã Ia Rvê, Ia Lốp ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. 

 - Xây dựng nhà ở cho các hộ đặc biệt khó khăn, nhà tình nghĩa được 37 căn nhà, giá trị 2,59 tỷ đồng; phối hợp với 02 xã Ia Rvê và Ia Lốp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, thu dung điều trị cho nhân dân, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình chính sách, giúp dân sửa chữa, lợp mái nhà do bị lốc xoáy (tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng).

- Ngày 23/3/2016, BTL Quân khu 5 đã chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk cùng một số cơ quan Bộ Quốc phòng và một số các nhà khoa học tổ chức hội thảo, nghe tham luận các nội dung như khí hậu, thời tiết, về lựa chọn cây trồng phù hợp cho sản xuất, kinh phí, mối quan hệ hợp tác, điều kiện phát triển phục vụ việc Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Khu KTQP huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk/QK5.

 Sau khi Hội thảo, BTL Quân khu 5 đã tiếp thu toàn bộ ý kiến định hướng chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk và ý kiến tham luận của các nhà khoa học, hoàn thiện hồ sơ dự án trên trình Bộ Quốc phòng phê duyệt. Hiện nay, các cơ quan Bộ Quốc phòng đang tích cực thẩm định trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt quy hoạch làm cơ sở triển khai thực hiện đầu tư vào kế hoạch năm 2017. Trước mắt, năm 2016, Bộ Quốc phòng tiếp tục đầu tư ngân sách QPTX để triển khai xây dựng các dự án hạ tầng phục vụ trực tiếp đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Nhờ những chỉ đạo kịp thời của QUTW và Bộ Quốc phòng, quyết tâm của BTL Quân khu 5, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đã ổn định, niềm tin của người dân và chính quyền địa phương vào Quân đội được củng cố.

17. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Đề nghị bổ sung các đối tượng là người phục vụ chiến đấu chiến trường Campuchia; những người tham gia sau năm 1975 đã phục viên xuất ngũ (giai đoạn từ 1975-1989)... được thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/11/2011 quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quôc tê ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Trả lời: (Tại Công văn số 4240/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/4/2000 hoặc chuyển ngành rồi thôi việc trước ngày 01/01/1995; cán bộ, công nhân viên chức đã thôi việc trước ngày 01/01/1995; cán bộ xã, dân quân tự vệ, công an xã, thanh niên xung phong nếu có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy quét FulRô thuộc địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hoặc các địa bàn phụ cận có chiến sự xảy ra hoặc có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Cămpuchia trong khoảng thời gian quy định sau ngày 30/4/1975, hiện không thuộc diện đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh hàng tháng hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định nêu trên. 

Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định trong thời gian sớm nhất.

18. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Tại Điều 30 của Luật Nghĩa vụ Quân sự quy định: “Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi”, như vậy, sau khi hoàn thành NVQS thì thanh niên đã gần 30 tuổi, ảnh hưởng đến cơ hội tìm việc làm sau khi hoàn thành NVQS. Kiến nghị ngành chức năng xem xét tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia NVQS.
Trả lời: (Tại Công văn số 5605/BQP-CT ngày 19 tháng 6 năm 2016)

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Luật NVQS 2015) được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9, ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Tại Điều 30 quy định độ tuổi gọi nhập ngũ: ‘Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập  ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi”; Điều 21 quy định về thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng; như vậy những công dân nhập ngũ ở độ tuổi 27, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự gần 30 tuổi. Vấn đề cử tri nêu là một trong những điểm mới so với quy định của Luật NVQS trước đây; quá trình soạn thảo, các Bộ, nghành, các địa phương và cơ quan soạn thảo thấy rằng:

- Quy định như trên đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  cao để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, nhất là những công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng có trình độ chuyên môn, nghành nghề cần cho Quân đội;

- Tạo điều kiện cho những công dân đã được tạm hoãn trong thời gian học đại học có cơ hội thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc đã được ghi trong Hiến pháp năm 2013. 

- Việc gọi nhập ngũ những công dân đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong quá trình học tập chương trình cao đẳng, đại học hệ chính quy cũng một phần nhằm góp phần đảm bảo công bằng xã hội đối với mọi công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật; hơn nữa Luật NVQS 2015 cũng quy định cụ thể về chế độ chính sách ưu tiên đối với hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự được ưu tiên trong xét tuyển, thi tuyển công chức; được hỗ trợ tạo việc làm v.v, vì vậy Luật NVQS 2015 quy định những công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi là phù hợp với thực tiễn xây dựng Quân đội và đời sống xã hội hiện nay.

19. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri cho rằng hiện nay việc tuyển chọn công dân nhập ngũ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nhóm đối tượng đã hoàn thành chương trình học đại học, cao đẳng có trình độ cao lại càng khó tuyển chọn. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016); Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016); cụ thể hóa các chính sách đối với nhóm đối tượng này để thu hút những công dân có trình độ, chuyên môn cao tham gia lâu dài lực lượng quân đội nhằm xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.
Trả lời: (Tại Công văn số 5604/BQP-QL ngày 19 tháng 6 năm 2016)

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2015, Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để quản lý Nhà nước về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành về quân sự quốc phòng; Luật được ban hành đã giải quyết nhiều vấn đề về vị trí chức năng, quyền, nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; về việc phong, thăng quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp; chế độ tiền lương của công nhân và viên chức quốc phòng; một số nội dung cơ bản được thể hiện như sau:

- Căn cứ quy định của Luật, Bộ Quốc phòng đang chủ trì phối hợp với bộ, ngành Trung ương xây dựng hệ thống các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; theo đó, công dân Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng; tự nguyện phục vụ trong Quân đội; có văn bằng chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với các chức danh mà Quân đội có nhu cầu thì được xem xét tuyển dụng vào quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi, xuất sắc hoặc có trình độ kỹ thuật bậc cao, người đạt giải trong các cuộc thi tay nghề quốc gia, quốc tế thì được tuyển chọn, tuyển dụng thông qua xét tuyển và được xếp thang bảng lương là ngành lao động đặc biệt.

- Tiền lương và các chế độ chính sách khác của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được xác định theo trình độ đào tạo, chức danh, diện bố trí và vị trí việc làm; các chức danh nghề nghiệp phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Quân đội được nhà nước đảm bảo chung, đó là: Được hưởng phục cấp thâm niên; phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức, viên chức có cùng điều kiện làm việc; được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở, thuê nhà công vụ theo quy định của pháp luật và một số chế độ ưu đãi khác. Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trong đó có quy định về việc tuyển chọn, tuyển dụng và quy định về chế độ chính sách sẽ có tác động tích cực đến đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong lực lượng vũ trang nhân dân, nhằm thu hút những công dân được đào tạo có trình độ cao đẳng, đại học vào phục vụ trong Quân đội, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

20. Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: Cử tri phản ánh một số sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp nghề chưa tốt nghiệp do còn nợ môn nhưng vẫn bị gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cử tri đề nghị nhà nước cần có chính sách tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với các sinh viên này với thời hạn 01 năm.
Trả lời: (Tại Công văn số 5607/BQP-QL ngày 19 tháng 6 năm 2016)

Đối với đối tượng sinh viên đã học xong một khóa đào tạo của một chương trình đào tạo nhưng chưa tốt nghiệp vì con nợ môn; theo quy định của Luật NVQS 2015 thì hết thời gian của khóa học đã được tạm hoãn nên công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự; quy định trên của Luật vừa thể hiện tính nghiêm minh, vừa đảm bảo công bằng với mọi công dân, mặt khác thực tế tỷ lệ sinh viên nợ môn không nhiều; nếu công dân trước khi nhập ngũ còn nợ môn thi thì được bảo lưu, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tiếp tục ôn thi; tuy nhiên với những trường hợp cá biệt nêu trên, việc được xem xét tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự thời hạn 01 năm hay không do thẩm quyền của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện xem xét, quyết định.

21. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: nghiên cứu, xem xét có chính sách ưu tiên cho đối tượng là sinh viên đại học hệ chính quy được tạm hoãn nhập ngũ (theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016) tạo điều kiện cho đối tượng này không bị gián đoạn trong quá trình học tập.
Trả lời: (Tại Công văn số 5608/BQP-QL ngày 19 tháng 6 năm 2016)

Điều 41 Luật NVQS 2015 quy định đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ được thu hẹp hơn, riêng đối với diện học sinh, sinh viên được quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 41 như sau: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”, như vậy đối tượng là sinh viên đang học cao đẳng, đại học hệ chính quy thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian đang theo học do đó không bị gián đoạn trong quá trình học tập.

22. Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: Thời gian vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng và đưa các hệ thống trang thiết bị quân sự ra các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là hành động leo thang gây căng thẳng cho vùng Biển Đông nước ta. Cử tri đề nghị Chính phủ ngoài các biện pháp đấu tranh ngoại giao, tiếp tục đầu tư, hỗ trợ đóng mới các hệ thống tàu thuyền cho lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển nhằm phục vụ tuần tra dài ngày, bảo vệ chủ quyền và bảo vệ ngư dân trên vùng biển nước ta.
Trả lời: (Tại Công văn số 5609/BQP-TM ngày 19 tháng 5 năm 2016)

Trong những năm vừa qua, Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ hàng năm dành một phần ngân sách đầu tư mua sắm, cải tiến vũ khí, trang bị cho Quân đội nói chung, Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển nói riêng, đây là lực lượng được ưu tiên đầu tư vũ khí trang bị hiện đại nhất hiện nay; Bộ Quốc phòng có chủ trương kết hợp mua sắm phương tiện, trang thiết bị mới với tăng cường sản xuất, nâng cấp, sửa chữa trong nước; đồng thời đầu tư phát triển ngành công nghiệp quốc phòng để từng bước phát huy khả năng tự lực, tự cường, tự sản xuất được các loại phương tiện tàu thuyền, trang thiết bị, đã đóng mới các loại tàu tuần tiễu, tàu kiểm ngư, tàu chuyên dụng trọng tải lớn, hiện đại tăng cường, bổ sung cho lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thường xuyên, dài ngày trên các vùng biển xa bờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; phát hiện và ngăn ngừa tàu thuyền vi phạm; giữ vững ổn đình tình hình an ninh, trật tự trên các vùng biển, nhất là vùng biến tiếp giáp với nước ngoài, vùng biển phức tạp về an ninh, kịp thời bảo vệ, hỗ trợ ngư dân khi có tình huống xảy ra; tạo điều kiện để ngư dân yên tâm sản xuất.

23. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: đề nghị lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển cần tăng cường bảo vệ để ngư dân bám biển, giữ biển.
Trả lời: (Tại Công văn số 5610/BQP-TM ngày 19 tháng 6 năm 2016)

- Vấn đề này, Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Chính phủ tăng cường đầu tư phát triển lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư và lực lượng vũ trang các quân khu ven biển để vừa tăng cường sức mạnh quản lý, bảo vệ biển đảo, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngư dân ta trên các vùng biển đảo, đặc biệt trên các vùng biển xa bờ; phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ làm nòng cốt, chỗ dựa bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản; tăng cường huấn luyện, diễn tập bảo vệ ngư dân hoạt động trên biển xa.

- Tham mưu cho Đảng, Nhà nước về phát triển các cơ sở bảo đảm, hỗ trợ cho ngư dân làm ăn trên biến, như xây dựng các âu tàu, khu tránh trú, neo đậu tàu thuyền phục vụ ngư dân, các trạm bảo đảm hậu cần, kỹ thuật nghề cá trên các đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Đá Tây, Song Tử Tây...; xây dựng các công trình dân sinh kết hợp quốc phòng trên các đảo thuộc quân đảo Trường Sa, đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Thổ Chu... như đường giao thông, cầu tàu, trạm phát điện, dự trữ nước ngọt, đèn biển, phủ sóng thông tin liên lạc, y tế,...để ngư dân ổn định đời sống, yên tâm bám biển.

- Chính phủ đã đầu tư đóng mới, bổ sung cho lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư hàng trăm tàu để tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt những khu vực tình hình an ninh phức tạp để bảo đảm ổn định tình hình, giữ gìn an ninh, trật tự, tạo điều kiện cho ngư dân ta yên tâm sản xuất. Bộ Quốc phòng đang triển khai Đề án đóng mới hàng chục tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn trang bị cho Biên phòng các tỉnh ven biển và các lực lượng hoạt động trên biển để hỗ trợ, cứu giúp ngư dân khi gặp sự cố.

- Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng thường xuyên tuần tra, kiểm soát vùng biển, duy trì an ninh, trật tự bảo đảm cho ngư dân yên tâm làm ăn. Đồng thời tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên biển và thiết lập hệ thống thông tin liên lạc với ngư dân để nắm tình hình, sẵn sàng hỗ trợ khi ngư dân có yêu cầu.

Bộ Quốc phòng xác định, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc phải bằng sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân; đặc biệt là sự gắn kết chặt chẽ giữa các lực lượng quản lý, bảo vệ biển của Bộ Quốc phòng với ngư dân họat động trên các vùng biển để kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu qủa các tình huống xảy ra.

24. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Theo quy định hiện hành, việc tuyển chọn lực lượng Dân quân tự vệ ở cơ sở không cần phải khám sức khoẻ, trong khi chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này là rất quan trọng: sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu bổ sung việc khám sức khoẻ trước khi tuyển chọn và khám sức khoẻ định kỳ đối với lực lượng Dân quân tự vệ ở cơ sở như khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Trả lời: (Tại Công văn số 5611/BQP-TM ngày 19 tháng 6 năm 2016)

Căn cứ vào Pháp Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và các văn bản pháp luật có liên quan. Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

Tại Điểm c Khoản 4 Điều 11 Luật DQTV năm 2009 quy định Tiêu chuẩn và tuyển chọn vào dân quân tự vệ : “ Đủ sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ”.
Tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật DQTV năm 2009  quy định Tạm hoãn, miễn, thôi trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ  trong thời bình “Sức khỏe bị suy giảm Không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt theo kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên”.
Tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2016/TT- BQP ngày 29 tháng 03 năm  2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ Quy định. “ Có đủ sức khỏe do y tế cấp xã và tương đương xác nhận”.
Tại Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự  năm 2015 quy định: Hội đồng khám sức khỏe của Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ áp dụng cho đối tượng là công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Như vậy tiêu chuẩn sức khỏe đối với lực lượng Dân quân tự vệ do y tế cấp xã và tương đương xác nhận đã được quy định cụ thể trong Pháp luật DQTV,vì vậy không sử dụng Hội đồng khám sức khỏe của Ủy ban nhân dân cấp huyện khám sức khỏe cho Dân quân tự vệ  như kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận.
25. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách đối với quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương cụ thể như nâng mức trợ cấp xuất ngũ và quan tâm đến công tác đào tạo giải quyết việc làm cho đối tượng quân nhân xuất ngũ.
Trả lời: (Tại Công văn số 4214/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, ngày 06/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2016, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ, ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, nếu có nhu cầu học nghề còn được hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.

26. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Đề nghị Bộ chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Trường Sơn Đông thi công nâng cao các mặt đường dân sinh đấu nối với đường Trường Sơn Đông đoạn qua huyện Krông Pa, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại dễ dàng; đồng thời, làm hoàn chỉnh các cống thoát nước một số đoạn đường để tránh ngập úng diện tích hoa màu của nhân dân.
Trả lời: (Tại Công văn số 5612/BQP-TM ngày 19 tháng 6 năm 2016)

Về vấn đề này Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau: Theo hồ sơ gói thầu Đ32 (Km440+00 - Km458+00) bao gồm 55 cống thoát nước ngang và 71 đường giao dan sinh; gói thầu Đ33 (Km458+00 - 475+00) gồm 37 đường giao và 40 cống ngang. Thực tế kiểm tra các đường giao đã được thi công đúng hồ sơ thiết kế bảo đảm an sinh cho người dân, cống thoát nước phù hợp với địa hình.

Ý kiến cử tri đưa ra chung chung, không cụ thể và chưa rõ từng vị trí nên khi đối chiếu với hồ sơ thiết kế không đánh giá được các nội dung cụ thế theo phản ánh của cử tri. Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án tiếp tục làm việc với địa phương để giải quyết các vướng mắc tại từng vị trí.

27. Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: Cử tri đề nghị đối với lực lượng cán bộ, công nhân viên ngành quân giới Việt Nam khi nghỉ hưu cũng được nhà nước cho hưởng chế độ, chính sách như là người phục vụ trong lực lượng vũ trang nghỉ hưu để tránh thiệt thòi cho đối tượng này.
Trả lời: (Tại Công văn số 4242/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Ý kiến kiến nghị của cử tri nêu chưa rõ, do đó, Bộ Quốc phòng không có cơ sở để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, theo các văn bản quy định hiện hành, cán bộ, công nhân viên ngành Quân giới công tác trong Quân đội (kể cả là quân nhân hay không phải là quân nhân), khi nghỉ hưu đều được thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nắm lại ý kiến kiến nghị cụ thể trên của cử tri để có phúc đáp phù hợp.

28. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: xem xét nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng là thân nhân của sỹ quan quân đội khi bị bệnh hiểm nghèo vì mức hỗ trợ như hiện nay còn thấp (chỉ bằng hoặc dưới mức 40%), trong khi điều kiện sống của đối tượng này còn nhiều khó khăn.
Trả lời: (Tại Công văn số 4361/BQP-CT ngày 18 tháng 5 năm 2016)

Về mức hưởng bảo hiểm y tế, tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, quy định: Nếu thân nhân quân nhân không thuộc đối tượng có mức hưởng cao hơn thì được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phần còn lại (20%) người bệnh phải thực hiện cùng tri trả.

Theo đó, ngày 17/11/2014, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 40/2014/TT-BYT hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHTY. Thông tư này quy định các thuốc dùng để điều trị bệnh ung thư gồm 65 loại, trong đó, có 52 loại thuốc được thanh toán 100%, 13 loại thuốc được thanh toán 50% kèm theo một số điều kiện.

Như vậy, thân nhân quân nhân có mức hưởng bảo hiểm y tế là 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, nếu phải dùng thuốc được thanh toán 100% thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80% giá tiền của thuốc đó (80% x 100% giá thuốc), nếu dùng thuốc được thanh toán 50% thì người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 40% giá tiền của thuốc đó (80% x 50% giá thuốc = 40% giá thuốc).

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Y tế  nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.
29. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xem xét, quy định chế độ, chính sách hợp lý cho lực lượng dân quân tự vệ khi điều động làm nhiệm vụ. Hiện nay việc chi trả ngày công cho các đối tượng này còn thấp so với mặt bằng toàn xã hội; các cán bộ xã, phường đội phó hiện chủ yếu là hợp đồng, chưa được đóng bảo hiểm xã hội.
Trả lời: (Tại Công văn số 5613/BQP-TM ngày 19 tháng 6 năm 2016)

- Nội dung thứ nhất: Chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ khi điều động làm nhiệm vụ. Hiện nay việc chi trả ngày công lao động cho các đối tượng này còn thấp so với mặt bằng toàn xã hội; 

Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 47 Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009 quy định Chế độ, chính sách đối với dân quân, trừ dân quân biển và dân quân thường trực, được quy định như sau:
“ a) Được trợ cấp ngày công lao động theo mức do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung; nếu làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ hoặc ở nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại thì được hưởng chế độ theo quy định của Bộ luật lao động;”.
b) Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về; được hỗ trợ tiền ăn theo mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định”.
 Như vậy, Luật DQTV năm 2009 quy định trợ cấp ngày công lao động  cho lực lượng dân quân không thấp hơn hệ số 0,08 mức lương cơ sở của cán bộ công chức. Mức này do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; nếu địa phương có điều kiện quy định mức hỗ trợ cao hơn, quy định của Luật vẫn hoàn toàn đúng.
  Nội dung thứ hai: Cán bộ xã, phường đội phó hiện chủ yếu là hợp đồng chưa được đóng bảo hiểm xã hội của Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

 Tại  Khoản 1 Điều 21 Luật DQTV quy định chế độ bảo hiểm xã hội của Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã. “ Ban chỉ huy quân sự cấp xã gồm Chỉ huy trưởng là thành viên Uỷ ban nhân dân cấp xã; Chỉ huy phó; Chính trị viên, Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm. Số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã do Chính phủ quy định”.  

Tại Khoản 2 Điều 46 Luật DQTV năm 2009 quy định chế độ bảo hiểm xã hội của Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã.“ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng; đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; trường hợp có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, nếu nghỉ việc có lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần”. 
Tại Điểm b Khoản 1; Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm xã hội của Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã: “ Được đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian giữ chức vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” và Khoản 4 “4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức phụ cấp tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng; mức chi phí đi lại cho dân quân tự vệ”. 
Tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định “ người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc”.

Tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 92 của Chính phủ quy định “ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách”. 

Như vậy việc trợ cấp ngày công lao động  cho lực lượng dân quân không thấp hơn hệ số 0,08 mức lương tối thiểu chung và chế độ bảo hiểm xã hội của Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đó 2 nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh luật đã giao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định
30. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Cử tri và nhân dân tỉnh Bình Phước Đề nghị Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân chủng phòng không - không quân, Bộ Tư lệnh binh chủng Tăng thiết giáp, Bộ Tư lệnh quân khu 7 tạo điều kiện hỗ trợ cho thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước sưu tầm hiện vật như: 01 máy bay A37 và 01 xe tăng T54, để trưng bày tại Nhà truyền thống thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, nhằm góp phần làm tốt hơn việc lưu giữ, tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng của tỉnh, của quân đội cho thế hệ trẻ mai sau, đồng thời tạo nên sự đa dạng, phóng phú về số lượng hiện vật lịch sử cách mạng để trưng bày tại bảo tàng tỉnh.
Trả lời: (Tại Công văn số 5839/BQP-QL ngày 24 tháng 6 năm 2016)

Để có hiện vật vũ khí trưng bày tại các bảo tàng là kiến nghị chính đáng của địa phương, cơ quan, đơn vị; tuy nhiên nhu cầu nhiều nhưng hiện tại số vũ khí cấp 5 loại khỏi biên chế thuộc chủng loại máy bay, xe tăng rất ít; đa số đã được tận dụng để lấy phụ tùng sửa chữa phục hồi hoặc làm mô hình học cụ để phục vụ học tập, huấn luyện cho các đơn vị. Theo quy định về thủ tục hồ sơ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước có tờ trình gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để các cơ quan rà soát, trình, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

31. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ tháng 5 năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa có các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định của Chính phủ, Thông tư liên bộ, các văn bản hướng dẫn cụ thể,...). Do đó, tại địa phương chưa quan tâm thực hiện chính sách nhà ở, đất ở cho sĩ quan. Đề nghị sớm cụ thể hóa Luật đảm bảo được thực hiện tại các địa phương.
Trả lời: (Tại Công văn số 4243/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

1. Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, gồm: Nghị định số 107/2015/NĐ-CP ngày 24/10/2015 của Chính phủ quy định chức vụ, chức danh tương đương của Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư số 44/2015/TT-BQP ngày 09/6/2015 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 25a Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan cấp tá, cấp úy và nâng lương sĩ quan; Thông tư số 45/2015/TT-BQP ngày 09/6/2015 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ.

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo, đề xuất đã được thực hiện theo đúng quy định và kế hoạch đề ra.

2. Về nhà ở, đất ở Chính phủ đã ban hành các Nghị định sau:

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, tại Khoản 4, Điều 20, Mục 3 quy định “Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lập kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của đơn vị mình và gửi xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận kế hoạch”. Thời gian vừa qua, Bộ Quốc phòng đã triển khai thực hiện gần 200 dự án nhà ở công vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu về nhà ở công vụ cho các cơ quan, đơn vị.

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, tại Khoản 5, Điều 8, Chương II quy định “Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép triển khai các dự án nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định này để giải quyết nhà ở cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 49 của Luật Nhà ở phù hợp với tình hình và điều kiện đặc thù riêng, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần”. Hiện nay, Bộ Xây dựng chưa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định nêu trên, do đó Bộ Quốc phòng chưa có cơ sở để ban hành, hướng dẫn thực hiện trong Quân đội.

32. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Quy định đối với Bộ đội Biên phòng còn nhiều bất cập cụ thể: Cùng là cấp tỉnh nhưng có tỉnh được biên chế cấp Ban (trực thuộc Phòng) có tỉnh không có. Do vậy, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gặp khó khăn; mặt khác chế độ chính sách đội ngũ Trợ lý, có phụ cấp chức vụ; trần quân hàm thấp hơn một cấp chế độ. Đề nghị Bộ Quốc phòng quy định thống nhất chế độ, quyền lợi cấp ba trực thuộc phòng và đội ngũ trợ lý giữa các tỉnh như nhau.
Trả lời: (Tại Công văn số 5615/BQP-CT ngày 19 tháng 6 năm 2016)

Căn cứ đặc điểm địa lý các tỉnh thành phố trong cả nước có đường biên giới trên đất liền và trên biển, đảo để xây dựng và tổ chức lực lượng biên phòng. Trên cơ sở đó hệ thống tổ chức, biên chế của lực lượng BĐBP hiện nay được kiện toàn thống nhất từ Bộ Tư lệnh đến các đơn vị bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng để thực hiện nhiệm vụ; Bộ Tổng Tham mưu đã ký Quyết định số 475/QĐ-TM ngày 05 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành biểu tổ chức - biên chế của Cục Hậu cần và Phòng hoặc Ban Hậu cần thuộc các BCH BP các tỉnh, thành phố; Quyết định số 474/QĐ-TM ngày 05/4/2010 về việc ban hành biểu tổ chức - biên chế Cục Kỹ thuật và Phòng hoặc Ban Kỹ thuật thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trong đó quy định cụ thể đối với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố hạng 1(2 tuyến), các Phòng (Tham mưu, Chính trị, Trinh sát, Ma túy) thì tổ chức các Ban, riêng Phòng Hậu cần chỉ tổ chức Ban Doanh trại, Phòng Kỹ thuật chỉ tổ chức Ban xe máy hoặc Ban Tàu thuyền (trực thuộc phòng); các ngành chuyên môn khác như: Quân nhu, Quân y, Xăng dầu, Vận tải; Quân khí không tổ chức Ban chỉ biên chế Trợ lý đảm nhiệm công tác chuyên môn.

Đối với BCH BĐBP tỉnh, thành phố hạng 1(1 tuyến) và hạng 2 trong đó có tỉnh Bạc Liêu thì Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật các ngành Doanh trại, Quân nhu, Quân y, Xăng dầu, Vận tải; Xe máy, Tàu thuyền, Quân khí không tổ chức Ban, chỉ biên chế Trợ lý đảm nhiệm công tác chuyên môn.

Về chế độ chính sách đội ngũ trợ lý, có phụ cấp chức vụ; trần quân hàm thấp hơn một chế độ; Bộ trưởng BQP đã ban hành Thông tư số 100/2013/TT-BQP ngày 16/7/2013 về quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan thuộc BĐBP; trong đó quy định chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị có nhóm chức vụ (phụ cấp chức vụ); các chức danh là trợ lý không quy định nhóm chức vụ (phụ cấp chức vụ); tuy nhiên có một số trợ lý như: Trợ lý Thanh tra, Ủy Ban kiểm tra, Điều tra viên, trợ lý Pháp chế...thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm ngành (không phải là phụ cấp chức vụ); về trần quân hàm của sĩ quan được quy định trong Thông tư theo nguyên tắc chỉ huy “Cấp trên - cấp dưới”; phạm vi và trách nhiệm công việc của cơ quan, đơn vị và từng chức danh; do đó cùng chức danh trợ lý trần quân hàm quy định trợ lý có sự khác nhau.
33. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét bố trí biên chế cán bộ chuyên trách đảm nhiệm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đảm bảo tốt hơn nhiệm vụ theo yêu cầu trong tình hình mới và phối hợp Bộ Tài chính ban hành văn bản quy định cụ thể về chế độ cho các đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và trang thiết bị phục vụ công tác bỗi dưỡng theo Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.
Trả lời: (Tại Công văn số 5614/BQP-TM ngày 19 tháng 6 năm 2016)

Nội dung thứ nhất: Xem xét bố trí cán bộ chuyên trách đảm nhiệm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Điều 44 của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh quy định Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. 

Theo đó Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh  cấp tỉnh là cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định cán bộ làm nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh là cán bộ chuyên trách. Tuy nhiên hầu hết cơ quan thường trực công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đều cử  cán bộ chuyên sâu nắm về giáo dục quốc phòng và an ninh. Bộ Quốc phòng ghi nhận ý kiến để báo cáo cấp có thẩm quyền. 
Nội dung thứ hai: Đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tài chính ban hành văn bản quy định cụ thể chế độ cho các đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh và trang thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
Theo Điều 7 của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh quy định: “Công dân có quyền và trách nhiệm học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức quốc phòng và an ninh. Người tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật”.

Theo Điều 18 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh quy định: 

- Đối tượng  cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đại biểu dân cử, người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); trưởng thôn, bản, phun, sóc, tổ dân phố (sau đây gọi là thôn); trưởng các đoàn thể ở thôn; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được hưởng nguyên lương, phụ cấp; trường hợp xa nơi cư trú được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về và hỗ trợ tiền ăn do ngân sách nhà nước bảo đảm.

- Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập khi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được hưởng nguyên lương, phụ cấp, hỗ trợ phương tiện hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về và hỗ trợ tiền ăn do doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập bảo đảm; chi phí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, nơi nghỉ cho đối tượng xa nơi cư trú do ngân sách nhà nước bảo đảm. 

- Doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo khi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh xa nơi cư trú được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về và hỗ trợ tiền ăn do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Theo Khoản 4, 5 Điều 10 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh quy định:

- Bảo đảm phương tiện, vật chất, giáo trình, tài liệu giáo dục quốc phòng và an ninh cho cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục của địa phương.

- Bảo đảm hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã.

34. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét, bổ sung trường hợp được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với bà mẹ có 01 con là liệt sĩ và có công nuôi dưỡng 01 liệt sĩ.
Trả lời: (Tại Công văn số 4726/BQP-CT ngày 28 tháng 5 năm 2016)

Danh hiệu Vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” nhằm tôn vinh những bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh về sự nghiệp giả phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế vì đã có những người con, bản thân, người chồng công hiến, hy sinh cho sự nghiệp các mạng giải phóng dân tộc; thể hiện truyền thống, đạo lý” uống nước nhơ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, nét dẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Đối với bà mẹ có 01 con là liệt sỹ và có công nuôi dưỡng 01 liệt sĩ, không thuộc đối tượng xét tặng hoạch truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước” Bà mẹ Việt nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh sô 05/2012/UBTVQH 13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, vấn đề cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị, Bộ Quốc phòng sẽ tổng hợp, phối hợp với các bộ ngành xem xet, nghiên cứu, đề xuất trong thời gian tới. 

35. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Kiến nghị hướng dẫn về việc chi tiền tổ chức lễ tang cho Mẹ Việt Nam anh hùng khi từ trần (2 tháng lương tối thiểu, tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”).
Trả lời: (Tại Công văn số /BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Vấn đề cử tri Long An nêu trên, thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ được  Chính phủ giao chủ trì, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ. Đề nghị Ban Dân nguyện/UBTV Quốc hội chuyển đến Bộ Nội vụ để được xem xét, trả lời cụ thể.
36. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Theo quy định hiện hành, việc tuyển chọn lực lượng Dân quân tự vệ ở cơ sở không cần phải khám sức khoẻ, trong khi chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này là rất quan trọng: sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu bổ sung việc khám sức khỏe trước khi tuyển chọn và khám sức khoẻ định kỳ đối với lực lượng Dân quân tự vệ ở cơ sở như khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Trả lời: (Tại Công văn số 5611/BQP-CT ngày 19 tháng 6 năm 2016)

Tại Điểm c Khoản 4 Điều 11 Luật DQTV năm 2009 quy định Tiêu chuẩn và tuyển chọn vào dân quân tự vệ : “ Đủ sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ”.
Tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật DQTV năm 2009  quy định Tạm hoãn, miễn, thôi trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ  trong thời bình “Sức khỏe bị suy giảm Không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt theo kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên”.
Tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2016/TT- BQP ngày 29 tháng 03 năm  2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ Quy định. “ Có đủ sức khỏe do y tế cấp xã và tương đương xác nhận”.
Tại Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự  năm 2015 quy định: Hội đồng khám sức khỏe của Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ áp dụng cho đối tượng là công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Như vậy tiêu chuẩn sức khỏe đối với lực lượng Dân quân tự vệ do y tế cấp xã và tương đương xác nhận đã được quy định cụ thể trong Pháp luật DQTV,vì vậy không sử dụng Hội đồng khám sức khỏe của Ủy ban nhân dân cấp huyện khám sức khỏe cho Dân quân tự vệ  như kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận.
37. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét, quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với tất cả lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của lực lượng Bộ đội biên phòng bằng với phụ cấp đặc thù của lực lượng công an (phụ cấp 20% lương cơ bản).
Trả lời: (Tại Công văn số 4241/BQP-CT ngày 16 tháng 5 năm 2016)

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016, hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù quân sự đối với một số đối tượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của lực lượng Bộ đội Biên phòng; dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý IV năm 2016.

8. BỘ CÔNG AN

1. Cử tri tỉnh An Giang, Tiền Giang, Thái Bình, Vĩnh Long, Bình Định và Tp Hồ Chí Minh kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo mạnh mẽ các ngành, các cấp thực hiện đồng loạt các giải pháp nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật trong xã hội hiện nay, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Vì, tình hình phạm pháp hình sự gia tăng đáng kể, tội phạm về nghiện hút gia tăng, hành vi phạm tội ngày càng liều lĩnh, dã man, đáng sợ, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa, nhất là trong thanh, thiếu niên đe dọa đến sự phát triển xã hội trong tương lai”.

Trả lời: (Tại Công văn số 1664/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

Những năm qua, lực lượng Công an luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; triển khai đồng bộ các biện pháp, liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Sáu tháng đầu năm 2016, toàn quốc xảy ra 26.833 vụ phạm pháp hình sự (giảm 4,66% so với cùng kỳ năm 2015), hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng giảm (cướp tài sản giảm 18,28%; cướp giật tài sản giảm 3,15%; chống người thi hành công vụ giảm 19,41%...); lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 21.055 vụ, bắt, xử lý 42.716 đối tượng, đạt tỷ lệ 78,47%, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh, kịp thời đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật, được dư luận đánh giá cao.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng trẻ hóa. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:
(1) Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trong nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng khu dân cư văn hóa không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

(2) Nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực và đối tượng trọng điểm; tiếp tục tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, không để tội phạm “lộng hành”. 

(3) Tổ chức tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đường dây “nóng”, hòm thư tố giác tội phạm; đồng thời, có biện pháp bảo vệ tổ chức, cá nhân tố giác tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, không để xảy ra oan, sai, lọt tội phạm.

(4) Tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý nhà nước và phòng, chống tội phạm; trước mắt, tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội.

(5) Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy trong khuôn khổ tổ chức INTERPOL, ASEANAPOL, các nước tiểu vùng sông Mê Kông và các thiết chế song phương, đa phương khác.
2. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị:

- Cử tri không đồng tình với việc các Cảnh sát giao thông thường xuyên trốn trong các bụi cây để bắn tốc độ phương tiện tham gia giao thông, thiết nghĩ việc thi hành công vụ thì phải công khai, minh bạch. Đề nghị ngành chức năng cần phải tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, hình ảnh người Cảnh sát giao thông trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong xử lý phạt hành vi vi phạm trên lĩnh vực an toàn giao thông.

- Tình hình tai nạn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng và nghiêm trọng hơn. Đề nghị Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhằm hạn chế tai nạn giao thông.
Trả lời: (Tại Công văn số 1657/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

1. Về kiến nghị liên quan đến đo tốc độ các phương tiện tham gia giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông

Thực tế cho thấy, chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông. Việc lực lượng Cảnh sát giao thông đo tốc độ các phương tiện tham gia giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý những người lái xe chạy quá tốc độ nhằm hạn chế tai nạn giao thông là rất cần thiết. Tuy nhiên, thực tế nhiều lái xe tìm cách đối phó với việc đo tốc độ công khai, như: đang chạy với tốc độ cao, khi phát hiện các trạm, chốt của Cảnh sát giao thông sẽ giảm tốc độ hoặc né tránh; người lái xe bị xử phạt thông báo cho người lái xe đang tham gia giao thông khác biết để né tránh, gây khó khăn trong việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông… Vì vậy, việc kết hợp giữa hình thức đo tốc độ công khai và bí mật là xuất phát từ đòi hỏi của tình hình thực tế.

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2014, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định số 106/2014/NĐ-CP, ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, ngày 04/01/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; theo đó, tại Khoản 1, Điều 9 quy định: “Hóa trang sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”. Do vậy, việc lực lượng Cảnh sát giao thông kết hợp biện pháp công khai với bí mật (hóa trang) để đo tốc độ là cần thiết, xuất phát từ thực tiễn công tác và đúng quy định của pháp luật, không phải như một số người cho rằng “Cảnh sát giao thông trốn trong bụi cây để bắn tốc độ”.


2. Về giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông.


Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về chống ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trực tiếp gây tai nạn giao thông, như: Chạy quá tốc độ; chở quá tải trọng; vi phạm nồng độ cồn; tránh, vượt sai quy định; chở quá số người quy định; xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật... Năm 2015 và Quý I năm 2016, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 7.144.001 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt 4.661,118 tỷ đồng, tạm giữ 1.055.215 ô tô, mô tô, xe máy các loại. 
Do vậy, tình hình trật tự, an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Năm 2015, xảy ra 22.827 vụ tai nạn giao thông, giảm 11,07%; làm chết 8.727 người, giảm 4%, bị thương 21.069 người, giảm 15,26% so với năm 2014. Trong 06 tháng đầu năm 2016, xảy ra 10.254 vụ tai nạn giao thông, giảm 9,91%; làm chết 4.320 người, giảm 3,7%, bị thương 9.116 người, giảm 13,49% so với cùng kỳ năm 2015.
Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng còn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu, là do: (1) Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông rất hạn chế, vi phạm xảy ra phổ biến; (2) Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan chưa thực sự quan tâm chỉ đạo trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nhất là việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người tham gia giao thông; (3) Công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải vẫn còn bất cập; kết cấu hạ tầng và dịch vụ vận tải công cộng chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng của các phương tiện cơ giới (4) Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức (trong đó có Cảnh sát giao thông) trong thi hành nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chưa cao, thậm chí sai phạm, tiêu cực.

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông, giảm các vụ tai nạn giao thông, thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp trọng tâm, sau:

 (1) Tham mưu với các cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 24/8/2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”... nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
(2) Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tạo dư luận lên án với những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phối hợp giúp đỡ, ủng hộ hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông và các ngành trong giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. 

(3) Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là các hành vi trực tiếp gây tai nạn giao thông, như: phương tiện chở khách, chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn; chạy quá tốc độ trên tất cả các tuyến giao thông và các hành vi cản trở, không chấp hành hoặc chống lại các lực lượng thực thi nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

(4) Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát xác định các “điểm đen” về tai nạn giao thông, các điểm ùn tắc giao thông, các bất hợp lý về tổ chức giao thông để có giải pháp khắc phục. 

 (5) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tiêu cực trong hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

3. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Hiện nay, đã có Pháp lệnh Công an xã. Để thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ của Công an xã, đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội đưa lên thành Luật Công an xã.”

Trả lời: (Tại Công văn số 1654/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

Bộ Công an đã được Chính phủ giao chủ trì xây dựng dự án Luật Công an xã. Đang gửi xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các đơn vị địa phương vào dự án luật này và dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10 năm 2016.
4. Cử tri tỉnh Hải Phòng kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, xử lý tình trạng buôn bán trái phép và trộm cắp nội tạng đang có xu hướng diễn ra phức tạp ở Việt Nam.”

Trả lời: (Tại Công văn số 1770/BCA-V11 ngày 21 tháng 7 năm 2016)

Trước tình hình mua bán trái phép và trộm cắp nội tạng diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

(1) Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về hậu quả, tác hại của hành vi mua, bán mô và nội tạng bất hợp pháp; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, mua bán trái phép và trộm cắp nội tạng để chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này. 

(2) Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, quản lý người nước ngoài, quản lý nhân, hộ khẩu, dịch vụ Internet... không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội mua bán người, mua bán trái phép nội tạng. 

(3) Triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, trọng tâm là tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Cam-pu-chia. Phối hợp với Bộ Y tế quản lý chặt chẽ các bệnh viện có chức năng phẫu thuật, cấy ghép nội tạng, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các “trung tâm” trá hình môi giới và hành vi làm giả các giấy tờ, thủ tục để cho và ghép nội tạng, trộm cắp, cưỡng đoạt nội tạng. Tập trung điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh các vụ án mua bán người, mua bán trái phép nội tạng. Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử các vụ án điểm nhằm răn đe tội phạm. 
(4) Phối hợp Bộ Y tế tham mưu với Chính phủ ban hành các quy định về việc cho, ghép nội tạng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng theo nguyện vọng chính đáng của công dân. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

(5) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, mua bán trái phép và trộm cắp nội tạng. Các địa phương có đường biên giới duy trì giao ban, gặp gỡ, thiết lập đường dây nóng với các đơn vị, địa phương của các nước láng giềng nhằm chủ động trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt tội phạm, giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tổ chức các diễn đàn truyền thông chung về phòng, chống mua bán người.

5. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Kiến nghị Bộ phối hợp với các ngành có liên quan ban hành các quy định cần thiết nhằm siết chặt quản lý đối với hoạt động kinh doanh game bắn cá. Vì hoạt động kinh doanh này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cờ bạc trá hình gây nhiều hệ lụy đau lòng cho gia đình và xã hội, và đang phổ biến rộng rãi tại các địa phương trên khắp cả nước”.

Trả lời: (Tại Công văn số 1662/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

“Game bắn cá” là một trò chơi điện tử có tính chất đỏ đen và gây nghiện, đang khá phổ biến ở các tỉnh phía Nam. Hoạt động kinh doanh “game bắn cá” tiềm ẩn nguy cơ đánh bạc trá hình, tuy nhiên chưa được quy định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Thời gian gần đây, tình hình vi phạm trong hoạt động kinh doanh “game bắn cá” diễn ra rất phức tạp, điển hình như các vi phạm về đăng ký kinh doanh, biển hiệu, địa điểm kinh doanh, thời gian hoạt động, không niêm yết giá và thể lệ chơi, không đăng ký kê khai và nộp thuế hay có biểu hiện đánh bạc…

Trước tình hình trên, để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh “game bắn cá”, Bộ Công an đã và đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó có quy định về biện pháp xử lý đối với hành vi đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép; đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép. Dự thảo Nghị định dự kiến trình Chính phủ trong Quý IV năm 2016.

6. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Bộ ban hành các quy định cần thiết để siết chặt quản lý đối với hoạt động thành lập họ, hụi trong nhân dân. Bởi nhu cầu lập họ, hụi của nhân dân tại các địa phương là có thật nhằm tích lũy nguồn vốn cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình vỡ hụi tại các địa phương đang tăng cao và mức độ thiệt hại cho người dân trong mỗi vụ việc có khi lên đến hàng tỷ đồng là điều đáng báo động và cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để giúp người dân lập và duy trì họ, hụi được an toàn, đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia họ, hụi, cũng như chủ họ, hụi”.
Trả lời: (Tại Công văn số 1769/BCA-V11 ngày 21 tháng 7 năm 2016)

Để đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân về việc lập họ, hụi, biêu, phường (gọi tắt là họ) nhằm tích lũy nguồn vốn cho bản thân và gia đình, ngày 27/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2006/NĐ-CP về hụi, họ, biêu, phường nhằm đưa hoạt động này vào nề nếp theo quy định của pháp luật. 
Tuy nhiên, thời gian qua, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động họ để lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn của nhân dân. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; tăng cường công tác phát hiện, khởi tố điều tra, xử lý nhiều vụ án liên quan đến hoạt động lập họ trái quy định của pháp luật. Điển hình như: Vụ Trương Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trung học phổ thông dân lập Phương Nam, Hà Nội; vụ Phan Thị Tư, trú tại xã Phú Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân hàng tỷ đồng…

Để đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này, thời gian tới, Bộ Công an tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các công tác trọng tâm sau:

(1) Đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phòng ngừa, điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến hoạt động lập “họ” tự phát; đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 144/2006/NĐ-CP về hụi, họ, biêu, phường nhằm siết chặt quản lý đối với hoạt động lập “họ” trong nhân dân.
(2) Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng (Tài chính, Ngân hàng…) tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động cho vay, huy động vốn tự phát; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng bất thường của các tổ chức, cá nhân; đa dạng hóa hoạt động tín dụng để người dân có thể tiếp cận các dịch vụ vay, thế chấp tài sản an toàn, nhanh chóng và thuận tiện.

(3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, nhất là quy định về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn, cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm lợi dụng hoạt động họ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp người dân chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và tố giác tội phạm. 

(4) Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa xét xử lưu động một số vụ án trọng điểm liên quan đến hoạt động “họ” nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

7. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Đề nghị Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở nhà hàng kinh doanh trá hình như: karaoke, cửa hàng Internet, khách sạn, nhà nghỉ…”.
Trả lời: (Tại Công văn số 1660/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

Thực hiện Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Sáu tháng đầu năm 2016, lực lượng Công an toàn quốc đã kiểm tra 71.666 cơ sở; xử lý 14.019 trường hợp vi phạm; trong đó, đề nghị truy tố 144 vụ, 204 đối tượng, phạt hành chính 12.366 trường hợp, thu nộp ngân sách 30 tỷ đồng và xử phạt bằng nhiều hình thức khác. Do vậy, hoạt động của các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật ở một số cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự vẫn còn xảy ra, như: kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tệ nạn ma túy trong vũ trường; hoạt động mại dâm trong nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, massage; mua, bán tài sản do người khác phạm tội mà có trong các cơ sở cầm đồ... Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong quản lý các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự còn hạn chế; (2) Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật chưa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; (3) Hệ thống pháp luật liên quan đến công tác quản lý các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện còn bất cập, sơ hở.
Thời gian tới, để tăng cường công tác quản lý các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, Bộ Công an tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

- Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

- Phối hợp với các ngành: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công thương... tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

- Tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các chủ cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự vi phạm pháp luật; nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm, kinh doanh, cầm cố các loại tài sản do phạm tội mà có... Phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án đưa ra xét xử lưu động các vụ án điểm liên quan đến hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nhằm răn đe, giáo dục chung.

- Phối hợp với các bộ, ngành chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; trong đó, tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 03/9/2009 nhằm tăng cường hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

8. Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: “Cử tri phản ánh về chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã: Tại Điều 19, Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12, ngày 21/11/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, quy định về chế độ, chính sách đối với Công an xã. Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 7 năm 2009 đến nay, lực lượng Công an xã vẫn chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Về bảo hiểm y tế thì được tham gia với hình thức trừ khoảng 52.000 đồng/tiền lương hàng tháng. Cử tri kiến nghị Nhà nước sớm xem xét cho lực lượng Công an xã được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ hưởng trợ cấp 01 lần đối với người có thời gian công tác liên tục tử đủ 15 năm khi nghỉ việc. Đồng thời đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ khác theo Pháp lệnh nêu trên .” 

Trả lời: (Tại Công văn số 1656/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

Về vấn đề này, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Bộ Công an đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau và đã có Công văn trả lời số 1903/BCA-V11 ngày 31/8/2015. Nay, xin bổ sung, như sau:

Chế độ, chính sách đối với Công an xã được quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 23 của Pháp lệnh Công an xã; Điều 7, Điều 8 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, các kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách đối với Công an xã, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau chuyển đến Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau để được giải quyết. 

Riêng về bảo hiểm xã hội đối với Công an xã, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì), xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 418/VPCP-KGVX, ngày 18/01/2016, Bộ Công an đang chủ trì phối hợp, thống nhất ý kiến với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã có thời gian công tác liên tục đủ từ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng và thực hiện chi trả một lần cho Công an xã khi nghỉ việc, để tổ chức thực hiện. 

Về việc ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành các chế độ khác theo Pháp lệnh Công an xã, Bộ Công an đang tham mưu Chính phủ chủ trì xây dựng dự án Luật Công an xã; theo đó, chế độ, chính sách đối với Công an xã được mở rộng hơn so với quy định của Pháp lệnh Công an xã và các nghị định liên quan hiện hành.
9. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: “Tình trạng người dân xuất cảnh sang Trung Quốc lao động làm thuê đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, hướng dẫn hoặc đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế quản lý chặt chẽ tình trạng xuất cảnh sang nước ngoài làm thuê”.

Trả lời: (Tại Công văn số 1652/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

Đúng như cử tri phản ánh, thời gian qua, tình trạng người dân xuất cảnh sang Trung Quốc lao động làm thuê diễn biến phức tạp. Hình thành một số đường dây tổ chức người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, gây phức tạp về an ninh, trật tự. Phần lớn người xuất cảnh sang Trung Quốc tìm việc làm là lao động phổ thông, mang tính thời vụ, không có giấy tờ tùy thân nên chịu nhiều sức ép, hạn chế về quyền lợi, bị chủ người Trung Quốc bóc lột sức lao động...
Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân nắm vững các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh, chính sách xuất khẩu lao động; tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng; phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp với Bộ đội Biên phòng tăng cường quản lý biên giới, quản lý xuất, nhập cảnh; phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung Quốc trong công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện, điều tra, xử lý 82 vụ, 95 đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. 

Tuy nhiên, tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Đời sống của người dân ở một số địa phương còn nhiều khó khăn, nhu cầu về việc làm rất lớn, trong khi nhu cầu lao động phổ thông ở Trung Quốc tăng cao; (2) Đồng bào dân tộc ở các tỉnh biên giới có quan hệ thân tộc, họ hàng, đường biên giới dài, địa hình hiểm trở, có nhiều đường mòn, lối mở... nên công tác quản lý xuất, nhập cảnh gặp nhiều khó khăn. (3) Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ việc làm cho nhân dân ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao.
Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân đối với các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh, chính sách xuất khẩu lao động với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả.

- Nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở sản xuất tăng cường các giải pháp quan tâm đến đời sống và tạo việc làm cho người dân.

- Chủ động nắm tình hình, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp với Viện kiểm sát và Tòa án đưa ra xét xử công khai, lưu động các vụ án điểm nhằm răn đe tội phạm.

- Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành chức năng (Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng...) nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý xuất, nhập cảnh đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới.

- Kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới thúc đẩy đàm phán với phía Trung Quốc về khả năng hợp tác, tiếp nhận lao động phổ thông của Việt Nam.

10. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: “Hiện nay, tình trạng mua bán quân trang, quân phục của ngành Công an, Bộ đội công khai dễ dàng trên thị trường, điều này dẫn đến việc một số kẻ xấu lợi dụng trang bị giả danh lực lượng Công an, Bộ đội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và xử lý tình trạng trên.”

Trả lời: (Tại Công văn số 1651/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

Thời gian qua, xuất hiện một số địa điểm trưng bày, mua bán trang phục Công an nhân dân trái phép, dẫn đến số đối tượng xấu lợi dụng, giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, như cử tri phản ánh.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2016/NĐ-CP, ngày 21/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP, ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân; trong đó, tại khoản 5 Điều 1, Nghị định số 29/2016/NĐ-CP quy định: “Nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, tàng trữ, đổi, mua bán, sử dụng trái phép Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục Công an nhân dân. Trường hợp vi phạm thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền quy định của pháp luật về việc nghiêm cấm sản xuất, làm giả, mua, bán, sử dụng trái phép trang phục Công an, cảnh giác với các thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Quản lý chặt chẽ trang phục Công an nhân dân từ khâu sản xuất, cấp phát, sử dụng và thu hồi theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sản xuất, làm giả, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân. 

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:

(1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi sản xuất, làm giả, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.
(2) Quản lý chặt chẽ trang phục Công an nhân dân, tăng cường kiểm tra, khắc phục những sơ hở trong quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các hành vi mua, bán trái phép trang phục Công an.

(3) Tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về trang phục Công an nhân dân; tiến hành đăng ký bản quyền, làm cơ sở pháp lý bảo hộ trang phục Công an nhân dân.

(4) Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi sản xuất, làm giả, tàng trữ, mua bán trái phép và sử dụng trang phục Công an để phạm tội, nhất là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

11. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: “Cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước quan tâm nâng mức hỗ trợ đối với đội ngũ Công an viên.”

Trả lời: (Tại Công văn số 1655/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

Chế độ, chính sách đối với Công an viên được quy định tại Điều 19, Điều 23 của Pháp lệnh Công an xã; Điều 7, Điều 8 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó có đội ngũ Công an viên thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chuyển kiến nghị trên đến Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình để được giải quyết.

Để giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã phù hợp với tình hình thực tiễn, Bộ Công an đang tham mưu Chính phủ chủ trì xây dựng dự án Luật Công an xã. Theo đó chế độ, chính sách đối với Công an xã được nâng cao so với quy định của Pháp lệnh Công an xã và các nghị định liên quan.

12. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Cử tri cho rằng, việc quản lý phạm nhân của các quản giáo tại các trại giam có thời điểm được thực hiện chưa nghiêm ngặt khiến một số đối tượng phạm tội tử hình lợi dụng chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước “bẻ cong” pháp luật tạo dư luận trong xã hội (trường hợp nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ). Nhằm hạn chế các trường hợp tương tự có thể xảy ra, dẫn đến pháp luật không được thực hiện nghiêm minh; cử tri đề nghị ngành chức năng cần xem xét lại quá trình quản lý các phạm nhân tại các trại giam của các quản giáo hiện nay, tránh tình trạng lợi dung chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trả lời: (Tại Công văn số 1775/BCA-V11 ngày 21 tháng 7 năm 2016)

Trong những năm qua, Bộ Công an thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác quản lý phạm nhân, đặc biệt là quản lý đối tượng có án tử hình; các trại giam, trại tạm giam luôn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật nên đã bảo vệ tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bạo loạn, phá trại, hạn chế tình trạng trốn, chết, nhất là chết do đánh nhau, tự sát. 

Tuy nhiên, công tác quản lý phạm nhân ở các trại giam, trại tạm giam có lúc, có nơi còn sơ hở dẫn đến phạm nhân vi phạm nội quy trại, thậm chí vi phạm pháp luật; đặc biệt là tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh xảy ra trường hợp đối tượng Nguyễn Thị Huệ, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tìm cách mang thai nhằm thoát án tử hình, gây dư luận xấu trong xã hội như cử tri nêu.
Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Số lượng phạm nhân tăng nhanh, tính chất, mức độ hành vi phạm tội ngày càng nguy hiểm, manh động. (2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giam, giữ chưa bảo đảm, đối tượng có án tử hình chưa có khu giam riêng. (3) Cán bộ quản giáo, nhất là quản giáo nữ còn thiếu, trình độ của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu công tác.

Vào thời điểm phạm nhân Nguyễn Thị Huệ mang thai, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh quản lý 11 phạm nhân nữ có án tử hình mà chỉ có một cán bộ quản giáo nữ phụ trách, trong khi trại đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nên công tác quản lý gặp khó khăn, có nhiều sơ hở để đối tượng lợi dụng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật (hiện vụ việc đang chờ kết luận của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao); đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương kiểm tra chấn chỉnh, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý giam, giữ nói chung, quản lý người bị kết án tử hình nói riêng, không để xảy ra các trường hợp tương tự.
13. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: “Cử tri kiến nghị quy định về quyền trưng dụng tài sản của lực lượng Cảnh sát giao thông được quy định tại Thông tư 01/2016/TT-BCA, ngày 04/01/2016 của Bộ Công an. Theo đó, tại Khoản 6, Điều 5 của Thông tư này có quy định về quyền hạn của Cảnh sát giao thông: “Được trưng dụng các loại phương tiện giao thông; phương tiện thông tin liên lạc; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật”.

Ý kiến cử tri cho rằng: Quy định như trên chưa rõ ràng, rất dễ bị lợi dụng và trái với các quy định của Luật trưng mua, trưng dụng tài sản. Đề nghị Bộ Công an xem xét, có hướng sửa đổi, hoàn thiện theo hướng rõ ràng, minh bạch hơn”.
Trả lời: (Tại Công văn số 1658/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

Tại Điều 23, 24 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản quy định Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền trưng dụng máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc và phương tiện kỹ thuật khác. Tại Khoản 15, Điều 15 Luật Công an nhân dân năm 2014 và Khoản 18, Điều 2 Nghị định số 106/2014/NĐ-CP, ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; theo đó, trong trường hợp cấp thiết để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, lực lượng Công an được huy động, trưng dụng phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng phương tiện đó. 
Như vậy, quy định tại Khoản 6, Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BCA, ngày 04/01/2016 của Bộ Công an chỉ nhắc lại quyền hạn trưng dụng của lực lượng Công an nhân dân và quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục… trưng dụng phương tiện đã được quy định tại Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản; Thông tư số 01/2016/TT-BCA chỉ nêu Cảnh sát giao thông được trưng dụng phương tiện theo quy định của pháp luật.

Xin tiếp thu kiến nghị của cử tri, thời gian tới, Bộ Công an sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình nghiệp vụ của Cảnh sát giao thông theo hướng quy định cụ thể, chặt chẽ các trường hợp được trưng dụng, huy động phương tiện và việc trưng dụng phương tiện được thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền và theo điều kiện, trình tự, thủ tục do Luật Công an nhân dân, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản quy định.
14. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Hiện tại lực lượng tuần tra nhân dân ở ấp, khu phố đang làm nhiệm vụ bị thương do bị đối tượng tấn công, không được hưởng chế độ gì. Cử tri kiến nghị ngành chức năng Trung ương xem xét cho lực lượng này được hưởng chế độ, chính sách như lực lượng dân quân, tự vệ”.

Trả lời: (Tại Công văn số 1659/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

Căn cứ tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 27 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; theo đó, người bị thương khi trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật hình sự thì được xem xét xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Do vậy, trường hợp lực lượng tuần tra nhân dân ở ấp, khu phố bị thương khi thực hiện nhiệm vụ trên sẽ được xem xét xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Việc cử tri kiến nghị xem xét cho lực lượng tuần tra nhân dân ở ấp, khu phố được hưởng chế độ, chính sách như lực lượng dân quân tự vệ, Bộ Công an tiếp thu và sẽ phối hợp với các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ, Quốc hội trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

15. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: “Cử tri phản ánh hiện nay tình trạng tội phạm cướp của, giết người vô cớ liên tục xảy ra khắp nơi, gây hoang mang cho người dân. Đề nghị Chính phủ, Bộ Công an cần có biện pháp tích cực ngăn chặn đối với loại tội phạm này, để người dân yên tâm trong cuộc sống”.

Trả lời: (Tại Công văn số 1663/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

Những năm qua, lực lượng Công an luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; triển khai đồng bộ các biện pháp, liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sáu tháng đầu năm 2016, toàn quốc xảy ra 26.833 vụ phạm pháp hình sự (giảm 4,66% so với cùng kỳ năm 2015), hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng đều giảm (cướp tài sản giảm 18,28%; cướp giật tài sản giảm 3,15%; giết người, cướp tài sản giảm 18,52%...); lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 21.055 vụ, bắt, xử lý 42.716 đối tượng, đạt tỷ lệ 78,47%, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh, kịp thời đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật, được dư luận đánh giá cao.
Tuy nhiên, một số loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, trong đó tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản... xảy ra với tính chất, mức độ nghiêm trọng ở một số địa phương. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:
(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm giết người, cướp tài sản nói riêng.

(2) Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân; xây dựng các mô hình tự quản, như: “tuần tra nhân dân”, “tổ an ninh xã hội”, “khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”...; quản lý, giáo dục các đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người.
(3) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự; duy trì, nhân rộng mô hình tổ công tác phối hợp các lực lượng trong phòng, chống tội phạm, nhất là phòng, chống cướp, cướp giật tài sản, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... 

(4) Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc, kiểm soát được tình hình, nhất là các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động đâm thuê, chém mướn, tội phạm sử dụng vũ khí gây án, giết người, cướp, cướp giật tài sản.

(5) Tổ chức tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đường dây “nóng”, hòm thư tố giác tội phạm; đồng thời, có biện pháp bảo vệ tổ chức, cá nhân tố giác tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, không để xảy ra oan, sai, lọt tội phạm. Điều tra khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử kịp thời các vụ án điểm nhằm răn đe tội phạm.
16. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 09/2006/NĐ-CP, ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy chữa cháy rừng vì một số điều của Nghị định số 09/2006/NĐ-CP có nội dung áp dụng thực hiện theo Nghị định số 35/NĐ-CP, ngày 04/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, nhưng đến nay Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy đã thay thế Nghị định số 35/NĐ-CP của Chính phủ”.
Trả lời: (Tại Công văn số 1773/BCA-V11 ngày 21 tháng 7 năm 2016)

Hiện nay, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành chức năng (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì) hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2006/NĐ-CP, ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng, cho phù hợp với các quy định hiện hành của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
18. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: “Tình trạng phạm tội trong lứa tuổi vị thành niên hiện nay có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm nghiêm trọng, có tổ chức theo băng nhóm và người phạm tội thuộc đối tượng thanh thiếu niên sử dụng các loại vũ khí tự chế, có tính sát thương cao. Đề nghị tăng cường các biện pháp cụ thể, kiên quyết hơn nữa; làm tốt công tác quản lý, giáo dục phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội; phát huy phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở”.

Trả lời: (Tại Công văn số 1661/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

Những năm qua, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên được kiềm chế, kéo giảm, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (năm 2014, phát hiện 6.297 vụ phạm pháp hình sự do trẻ vị thành niên gây ra, giảm 12,6% so với năm 2013; năm 2015, phát hiện 5.870 vụ, giảm 6,78% so với năm 2014). Tuy nhiên, số thanh, thiếu niên phạm tội ngày một nhiều hơn (từ đủ 18 - 30 tuổi chiếm 70%, dưới 18 tuổi chiếm 8% trong tổng số đối tượng phạm pháp hình sự), đáng lưu ý là tình trạng một số thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí, vũ khí vi phạm pháp luật...

Nguyên nhân chủ yếu là: (1) Phần lớn người chưa thành niên vi phạm pháp luật có hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly thân, ly hôn, bạo lực gia đình, bố, mẹ, anh, chị thiếu gương mẫu, là người có tiền án, tiền sự. (2) Tác động của các ấn phẩm đồi trụy, trò chơi bạo lực trên Internet (game online) đối với thanh, thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách, phát triển nhận thức. (3) Tác động của những tệ nạn xã hội nơi các em sinh sống, học tập; sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên chưa hiệu quả. (4) Một số nơi, công tác phòng ngừa nghiệp vụ, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, vi phạm pháp luật hiệu quả chưa cao.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm phạm pháp luật và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên, Bộ Công an đã và đang tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm nói chung, tội phạm trong thanh, thiếu niên nói riêng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm của từng tổ chức, gia đình và từng cá nhân trong việc quản lý, giáo dục, chăm sóc thanh, thiếu niên.

(2) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với các ngành, đoàn thể về phòng ngừa tội phạm trong thanh, thiếu niên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm, như “Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”... 

(3) Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên lang thang, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và phạm tội; lập hồ sơ đưa người vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn, trường giáo dưỡng và cơ sở cai nghiện theo quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn ấn phẩm đồi trụy, bạo lực xâm nhập học đường và hạn chế tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tăng cường quản lý, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

(4) Mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội và chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Tập trung điều tra các vụ án, trong đó có các vụ án liên quan đến người chưa thành niên phạm tội, đặc biệt là các vụ án nghiêm trọng, rút ra nguyên nhân, điều kiện và phương thức, thủ đoạn của tội phạm để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả. Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa một số vụ án điểm ra xét xử công khai, lưu động để răn đe, phòng ngừa chung.

(5) Phối hợp xây dựng và thực hiện Đề án “Bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng”, Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên”; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật theo hướng coi trọng việc quản lý giáo dục và trợ giúp, nhằm giúp trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật có cơ hội nhận thức được lỗi lầm, thay đổi để hòa nhập cộng đồng.
18. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: “Theo Nghị định 38/2006/NĐ-CP, ngày 17/4/2006 Chính phủ đã cho phép thành lập lực lượng bảo vệ dân phố tại các địa phương, tuy nhiên trong thực tế số lượng người tham gia lực lượng bảo vệ dân phố còn ít do chế độ lương, chính sách không đảm bảo cuộc sống của họ; bên cạnh đó địa phương phải thuê phương tiện để họ thực hiện nhiệm vụ. Cử tri đề nghị cần có chế độ tăng lương, phụ cấp cũng như đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị để lực lượng bảo vệ dân phố thi hành nhiệm vụ được giao”.

Trả lời: (Tại Công văn số 1772/BCA-V11 ngày 21 tháng 7 năm 2016)

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP, ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC, ngày 01/3/2007 giữa Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì việc thực hiện các chế độ, chính sách và trang bị phương tiện hoạt động cho Bảo vệ dân phố thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. Do đó, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương gửi kiến nghị của cử tri đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

19. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: “Cử tri bức xúc về tình trạng người sử dụng ma túy ngày càng gia tăng, việc quản lý những người nghiện, người cai nghiện chưa thật sự hiệu quả, biện pháp xử lý những người mua bán ma túy chưa đủ tính răn đe. Cử tri kiến nghị cần nghiêm khắc xử lý những đối tượng mua bán ma túy, có biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu số người sử dụng ma túy”.

Trả lời: (Tại Công văn số 1653/BCA-V11 ngày 11 tháng 7 năm 2016)

Trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng; phối hợp với các cấp, các ngành và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; tổ chức nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và đã đạt được những kết quả tích cực. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, đã phát hiện, khám phá 9.760 vụ, bắt giữ 14.890 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ 209,766 kg heroin, 425,573 kg và 105.653 viên ma túy tổng, 491,16 kg cần sa; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn.

Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm ma tuý vẫn diễn biến phức tạp cả về tính chất và mức độ phạm tội, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trắng trợn, manh động, sẵn sàng sử dụng “vũ khí nóng” chống trả khi bị phát hiện, truy bắt. Đáng chú ý, phát hiện số lượng lớn thảo mộc khô “lá Khát”, “cỏ Mỹ” chứa chất gây nghiện mới được thanh, thiếu niên sử dụng, nhưng rất khó khăn trong xử lý, do vướng mắc ở khâu giám định hàm lượng chất ma túy. Công tác quản lý cai nghiện ma túy còn nhiều bất cập nên số người nghiện ma túy ngoài xã hội vẫn còn cao (hiện có khoảng trên 200.000 người nghiện có hồ sơ quản lý).

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:
(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, gắn với Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

(2) Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn dân cư; phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.
(3) Tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung ở các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng (Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan...) phát hiện, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. 

(4) Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp cai nghiện tại cộng đồng dân cư theo hướng động viên, khuyến khích cai nghiện tự nguyện tại gia đình; nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm cai nghiện, bảo đảm có hiệu quả; thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện.

(5) Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, nhất là đối với tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), Cảnh sát khu vực Đông Nam Á (ASEANAPOL), các nước tiểu vùng sông Mê Kông và các thiết chế song phương, đa phương khác trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

(6) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định hàm lượng chất ma túy, lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…tạo hành lang pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong tình hình mới.

20. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: “Theo quy định của Luật Cư trú hiện hành thì Trưởng Công an xã được nhập hộ khẩu, cắt hộ khẩu trong tỉnh và chuyển đi nơi khác nhưng Trưởng Công an phường thì không được thực hiện quyền này trong khi trình độ, năng lực của Trưởng Công an phường cao hơn Trưởng Công an xã. Cử tri đề nghị sớm xem xét sửa đổi nội dung quy định trên”.
Trả lời: (Tại Công văn số 1774/BCA-V11 ngày 21 tháng 7 năm 2016)

Căn cứ vào đặc điểm địa bàn dân cư, Luật Cư trú hiện hành quy định Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú và cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân trong phạm vi quản lý; Công an quận, huyện của thành phố trực thuộc Trung ương và Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú và cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân trong phạm vi quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi đăng ký cư trú cho công dân ở xa trung tâm huyện.

 Trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành đã phát sinh một số bất cập, trong đó có vấn đề như cử tri nêu. Bộ Công an xin tiếp thu để nghiên cứu, báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, trong quá trình sửa đổi bổ sung Luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

21. Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị: “Hiện nay, tội phạm chống người thi hành công vụ có xu hướng gia tăng gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật nhưng chưa có giải pháp kiềm chế, chế tài xử lý chưa đủ mạnh, công cụ hỗ trợ cho người thi hành nhiệm vụ còn thiếu. Đề nghị có giải pháp điều chỉnh”.

Trả lời: (Tại Công văn số 1771/BCA-V11 ngày 21 tháng 7 năm 2016)

Trước diễn biến của tội phạm chống người thi hành công vụ, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 208/2013/NĐ-CP, ngày 17/12/2013 quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; phối hợp tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1685/CT-TTg, ngày 27/9/2011 về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Ngày 01/11/2011, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCA về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo thống kê số liệu 04 năm (từ năm 2012 – 2015), toàn quốc xảy ra 4.060 vụ chống người thi hành công vụ, tăng 35,56% về số vụ so với 04 năm trước đó (từ năm 2008 – 2011), làm 09 cán bộ hy sinh, 2.643 cán bộ bị thương, gây thiệt hại nhiều tài sản của các cơ quan, tổ chức và nhân dân.
Trước tình hình trên, Bộ Công an đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm sau:

(1) Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng.

(2) Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; kịp thời định hướng thông tin đối với những vụ việc có tính chất nhạy cảm, tránh để người dân hiểu không đúng về hoạt động của lực lượng thi hành công vụ.

(3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản lý các đối tượng xấu chuyên kích động, lôi kéo tụ tập gây rối. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ chống người thi hành công vụ; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục và răn đe tội phạm.
(4) Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, quy trình công tác cho cán bộ thực thi công vụ; thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các sai phạm và biểu hiện tiêu cực của cán bộ trong thi hành công vụ.

(5) Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với người thi hành công vụ, người trực tiếp tham gia ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; tăng cường trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật cho lực lượng thi hành công vụ, nâng cao khả năng chiến đấu, trấn áp tội phạm.

(6) Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tăng thẩm quyền, chủ động phòng, chống các hành vi chống người thi hành công vụ nhằm bảo vệ người thi hành công vụ và bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

9. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tại công văn số 2737/BTNMT-PC ngày 08/7/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Cử tri phản ánh Nhà nước quy hoạch cắm mốc lộ giới chiếm đất của nhân dân nhưng không được bồi thường, người dân không được xây dựng công trình làm ảnh hưởng quyền lợi. Đề nghị Chính phủ giải quyết sao cho thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi của nhân dân.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật về đất đai đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu đất thu hồi đủ điều kiện được bồi thường theo quy định.  

Tại Điều 94 của Luật đất đai quy định khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn (đường giao thông, đường điện…) mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất. Việc bồi thường được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cụ thể:

- Trường hợp làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được tính bằng khoản chênh lệch giữa giá trị của đất ở với đất đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc với đất nông nghiệp.

- Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất thì việc xác định mức bồi thường thiệt hại do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định cụ thể.

- Nhà ở, công trình xây dựng khác và các tài sản khác gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn bị thiệt hại do phải giải tỏa thì được bồi thường theo mức thiệt hại theo quy định.

- Khi hành lang bảo vệ an toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng thì phần diện tích đất còn lại cũng được bồi thường theo quy định.

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất trong hành lang an toàn thì được bố trí tái định cư; được bồi thường chi phí di chuyển và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất.

2. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Các dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mà trong 03 năm không thực hiện thì đề nghị rút giấy phép, để tránh lãng phí đất đai của nhân dân và người dân sống trong khu vực của dự án cũng không phải sống vất vả chờ dự án bồi thường tái định cư. Vì khi các dự án được cấp phép nhưng kéo dài 3,5 năm không thực hiện người dân sống trong khu vực đất của dự án thì không được sửa chữa nhà ở mặc dù nhà ở bị xuống cấp, không được xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Trả lời:
Để khắc phục tình trạng cử tri nêu, Luật đất đai năm 2013 đã có quy định cụ thể để xử lý như sau: 

- Quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất (Khoản 2 và Khoản 3 Điều 49 Luật đất đai năm 2013), cụ thể:

 + Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

+ Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền.

- Quy định chặt chẽ điều kiện để được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích để thực hiện dự án đầu tư (Điều 58 của Luật đất đai) để lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực để triển khai dự án.

- Bổ sung chế tài mạnh để xử lý đối với dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư:  

+ Dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì được gia hạn tiến độ sử dụng 24 tháng và trong 24 tháng đó, chủ dự án đầu tư phải nộp thêm một khoản tiền tính tương ứng với 24 tháng được gia hạn; hết 24 tháng mà vẫn không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất và không bồi thường về đất, không bồi thường về tài sản trên đất (Điểm i Khoản 1 Điều 64, Điều 82 và Điều 92 Luật đất đai).

+ Bổ sung quy định cách thức để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai xử lý, cụ thể là hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thường xuyên rà soát và xử lý, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai về danh sách các dự án được gia hạn, dự án bị thu hồi đất (Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành Luật đất đai).

3. Cử tri các tỉnh Cao Bằng, Hậu Giang, Đăk Lăk kiến nghị: Cử tri cho rằng, các văn bản hướng dẫn luật đất đai năm 2013 còn bất cập trong một số khâu như: đăng ký đất đai, thẩm quyền, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ quản lý, sử dụng đối với một số loại đất; quy định rút ngắn hơn thời gian thực hiện, đơn giản quy trình các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; hiệu lực thi hành của quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, cưỡng chế xử lý đất đai lấn chiếm .v.v. Do vậy, đề nghị sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 nhằm khắc phục những bất cập của Nghị định 43/2014/CP, Nghị định 44/2014/CP, Nghị định 47/2014/CP.v.v. 
Trả lời:

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu và quy định bổ sung trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị định này đã được hoàn thiện theo ý kiến của Thành viên Chính phủ để trình Chính phủ ban hành.

4. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Cử tri cho rằng giữa Luật đất đai 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật không thống nhất, khó áp dụng trong việc thực hiện thẩm quyền quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Cụ thể như Điều 105 Luật đất đai quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN), UBND tỉnh được ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường, không quy định Sở Tài nguyên và Môi trường được cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Tuy nhiên, tại Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật quy định được cấp GCN cho các đối tượng nêu trên. 

Trả lời:

Khoản 1 Điều 105 của Luật đất đai quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Căn cứ quy định nêu trên thì Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện việc cấp giấy chứng nhận theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp cho đối tượng thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bao gồm các đối tượng: tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành Luật đất đai là cụ thể hóa Khoản 3 Điều 105 của Luật đất đai, quy định việc cấp giấy chứng nhận khi người sử dụng đất thực hiện quyền hoặc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận. Theo quy định tại Điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng: tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao theo thẩm quyền của mình.

Do đó, quy định tại Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 là thống nhất với quy định tại Điều 105 của Luật đất đai.

5. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đất đai thì tại điểm b, khoản 1, Điều 88 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai như sau:“Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với các khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể có thể mời đại diện Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Tuy nhiên, trong thực tế thì một số hộ dân sống tại địa phương biết rất rõ nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó lại không tham gia Hội đồng hòa giải do ngại va chạm. Cử tri kiến nghị cần xem xét sửa điểm b, khoản 1, Điều 88 tại Nghị định này theo hướng bổ sung các tổ chức, đoàn thể vào thành phần cứng của Hội đồng hòa giải. 

Trả lời:

Khoản 1 Điều 88 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành Luật đất đai đã quy định thành phần Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai có “đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó” như ý kiến phản ánh của cử tri. Việc quy định tùy trường hợp cụ thể có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để phù hợp với từng trường hợp cụ thể tại địa phương, đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện.

6. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Cử tri đề nghị ban hành quy định về trình tự thủ tục cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, vì theo Luật đất đai năm 2003 được quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26/8/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đối với các trường hợp cưỡng chế tháo dỡ đối với nhà ở, công trình xây dựng trái phép thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đến nay Thông tư số 16/2010/TT-BTNMT đã không còn hiệu lực thi hành. Luật đất đai năm 2013 đã có hiệu lực, nhưng đến nay chưa có thông tư quy định về trình tự thủ tục cưỡng chế tháo dỡ nhà ở, công trình xây dựng trái phép để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 
Trả lời:

Trình tự, thủ tục cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

7. Cử tri các tỉnh, thành phố Hải Dương, Hải Phòng, Hồ Chí Minh kiến nghị: Các ngành chức năng cần rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên để tránh gây thất thoát, lãng phí dẫn đến cạn kiệt nguồn tài nguyên, đặc biệt thực hiện tốt việc quy hoạch nguồn tài nguyên đất, tài nguyên rừng phù hợp, để quản lý và sử dụng có hiệu quả; xử lý nghiêm minh các sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên. 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013, tài nguyên khoáng sản  là một loại tài nguyên thiên nhiên, là tài sản công, thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Do đó, khoáng sản phải được bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Đây là chính sách và là nguyên tắc hoạt động khoáng sản đã được quy định trong Luật khoáng sản năm 2010.
Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo hướng xử lý mạnh mẽ đối với các hành vi khai thác khoáng sản vượt quá tổn thất định mức; khai báo sai sản lượng khai thác thực tế v.v.... theo quy định tại Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Bộ đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, sỏi trái phép.
Đối với tài nguyên đất, tại Điều 52 của Luật đất đai năm 2013 quy định cụ thể việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, thay cho các căn cứ chung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn như quy định của Luật đất đai năm 2003, nhằm ngăn chặn các dự án không khả thi tiếp tục xảy ra. 
- Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ cho Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như quy định tại Khoản 4 Điều 41 của Luật đất đai: Nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã; phải xác định vị trí, diện tích đất thu hồi đất để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh….
8. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Theo quy định của Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì thủ tục xin cấp phép khai thác cát, sỏi ở lòng sông, khe suối có trữ lượng nhỏ phức tạp, thời gian dài; cử tri đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục xin cấp phép khai thác cát, sỏi nhỏ lẻ, phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

Trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2016 quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát sỏi lòng sông và đất đá làm vật liệu san lấp theo hướng đơn giản hóa các nội dung kỹ thuật để phù hợp với loại hình khoáng sản này. Mặt khác, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản năm 2010, trong đó Bộ đã đề xuất bỏ yêu cầu xác định về vốn chủ sở hữu đối với trường hợp hộ kinh doanh đề nghị khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Dự kiến Nghị định sẽ được Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 7 năm 2016.
9. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét hỗ trợ Hà Tĩnh xây dựng các khu xử lý chất thải rắn đảm bảo đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn phát sinh trên địa bàn; hỗ trợ kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, đo vẽ, cắm mốc nông - lâm trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, nhiệm vụ bảo vệ môi trường do các cơ quan, đơn vị ở địa phương thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí. Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT nêu trên, một trong những nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương là: hỗ trợ các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trong đó có dự án xử lý chất thải trên địa bàn quản lý). Như vậy, trên cơ sở kinh phí sự nghiệp môi trường được phê duyệt, tỉnh Hà Tĩnh cần chủ động triển khai xây dựng các khu xử lý chất thải rắn đảm bảo đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong hoạt động xử lý chất thải rắn, một số văn bản điển hình như: (1) Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong đó quy định chính sách ưu đãi, bảo đảm đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, giúp các địa phương có thêm một kênh thu hút vốn để tháo gỡ nút thắt trong các dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn; (2) Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, trong đó đã dành một Chương riêng (Chương VII) quy định các chính sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động xử lý chất thải rắn thông thường tập trung (hỗ trợ về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng; ưu đãi về tiền thuê đất; hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp,…). Trên cơ sở các quy định nêu trên, tỉnh Hà Tĩnh cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia vào công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường thông qua việc khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp dịch vụ môi trường dưới hình thức đấu thầu, cơ chế hợp tác công tư trong lĩnh vực xử lý chất thải.

Trong thời gian qua, ngân sách Trung ương cũng đã triển khai nhiều Chương trình, dự án hỗ trợ cho một số địa phương gặp khó khăn về kinh phí để xây dựng các khu xử lý chất thải hợp vệ sinh. Tuy nhiên, việc triển khai phải đáp ứng một số điều kiện, yêu cầu nhất định. Do đó, đề nghị tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu, có văn bản đề xuất triển khai dự án cụ thể theo quy định để Trung ương có cơ sở xem xét, quyết định việc hỗ trợ.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp nhu cầu khối lượng, kinh phí và xây dựng phương án hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương cho các địa phương năm 2016 đối với Dự án Tổng thể và thực hiện nhiệm vụ xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện rà soát, sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
10. Cử tri các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng kiến nghị: Nhà nước đã bỏ ra nhiều khoản tiền lớn để xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ sông, nhưng những hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác sỏi, cát trái phép trên sông vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương, gây ô nhiễm môi trường, làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông, nhà cửa, công trình và gây mất an toàn, thiệt hại tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép hoặc có hành vi bao che, bảo kê cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. 

Trả lời:

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trên cả nước đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (giải tỏa, xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân khai thác trái phép). Tuy nhiên, theo thống kê năm 2015, số lượng địa phương có hoạt động khoáng sản trái phép còn nhiều (40 tỉnh, thành phố), trong đó khai thác cát, sỏi trái phép vẫn còn diễn ra khá phổ biến và ngày càng phức tạp gây bức xức trong nhân dân. 
Để khắc phục tình nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản để chấn chỉnh như Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi, Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nhiều giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan để phối hợp với các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế hoạch kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông (hợp pháp) trên toàn quốc, sẽ kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây tác động thiệt hại đến các công trình cần bảo vệ, đất đai của người dân theo quy định. Dự kiến sẽ triển khai Quý III, Quý IV năm 2016. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: (1) tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản một cách rộng rãi, nhất là chính quyền cấp xã và cho người dân nơi có khoáng sản; (2) xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; ban hành quy chế phối hợp trong việc quản lý khoáng sản vùng giáp ranh để chủ động triển khai các giải pháp ngăn chặn sớm các nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép; xử lý triệt để và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép, các cá nhân tiếp tay, bao che cho hoạt động này, nhất là đối với người đứng đầu chính quyền địa phương; (3) phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc kiên quyết xử lý, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.
11. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Đối với Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung chế tài xử lý các hành vi vi phạm như tàng trữ, vận chuyển, lập bến bãi kinh doanh, chế biến tài nguyên trái phép để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khai thác tài nguyên. 

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, trong đó sẽ xem xét, bổ sung các hành vi vi phạm và chế tài xử lý để bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất với các văn bản hướng dẫn Luật tài nguyên nước, Luật khoáng sản.

Đối với hành vi “mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp” không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật khoáng sản năm 2010, do đó cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản tại Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ. Đối với hành vi này đã được bổ sung tại mục 19 (bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 21 Nghị định số  185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013) Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, Chính phủ đã nêu rõ hành vi cần xử phạt là “tàng trữ, mua bán, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp” và mức xử phạt cũng đã được nâng cao phù hợp với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực thương mại.
12. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cần quy định các cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm thu gom các bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường trên đồng ruộng, sông rạch. Đồng thời, phải có cơ chế giám sát để các ngành chức năng, các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm của mình. 

Trả lời:

1. Về kiến nghị cần quy định các cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm thu gom các bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường trên đồng ruộng, sông rạch: 

Ngày 16/5/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2016. Theo đó, người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp sản xuất cây trồng nông, lâm nghiệp có phát sinh bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phải có trách nhiệm thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng về các bể chứa và khu vực lưu chứa theo tiêu chuẩn, quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT nêu trên.

2. Về kiến nghị phải có cơ chế giám sát để các ngành chức năng, các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm của mình: 

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT đã quy định cụ thể trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc kiểm tra, hướng dẫn công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; hàng năm có báo cáo tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng gửi cơ quan có thẩm quyền để theo dõi, giám sát.

13. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Nên nghiên cứu, học tập các nước tiên tiến về biện pháp và phương thức xử lý vi phạm vệ sinh môi trường và có chọn lọc để vận dụng phù hợp với thực tiễn của nước ta, cần có quy định mức xử phạt theo từng mức độ ảnh hưởng môi trường nơi công cộng, nhằm giáo dục ý thức cho người dân giữ gìn vệ sinh môi trường. 

Trả lời:

1.  Về kiến nghị nên nghiên cứu, học tập các nước tiên tiến về biện pháp và phương thức xử lý vi phạm vệ sinh môi trường và có chọn lọc để vận dụng phù hợp với thực tiễn của nước ta: 

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm học hỏi kinh nghiệm quản lý môi trường, xử lý vi phạm môi trường, những mô hình hay của các quốc gia trên thế giới và khu vực để áp dụng trong điều kiện Việt Nam. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam.

2. Về kiến nghị cần có quy định mức xử phạt theo từng mức độ ảnh hưởng môi trường nơi công cộng, nhằm giáo dục ý thức cho người dân giữ gìn vệ sinh môi trường: 

Hiện nay, các quy định về khung và mức phạt xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường tại Nghị định số 179/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đều được xây dựng trên cơ sở tính chất và mức độ ảnh hưởng đến môi trường của hành vi. Bộ cũng đang trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 179/NĐ-CP ngày 14/11/2013 nêu trên, trong đó thể hiện rõ, chi tiết và cụ thể hơn các quy định về khung và mức xử phạt để đảm bảo công bằng trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

14. Cử tri các tỉnh An Giang, Hà Nam kiến nghị: Có chính sách hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý nước thải ở các cụm tuyến dân cư để hạn chế việc ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt thải trực tiếp ra kênh, rạch, sông ngòi, gây ô nhiễm môi trường như ô nhiễm của sông Nhuệ, sông Đáy… gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Đề nghị Nhà nước quan tâm và có biện pháp khắc phục. 

Trả lời:

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 05 tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đã đề xuất Quốc hội, Chính phủ ban hành một số chính sách, văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải trên lưu vực, cụ thể như sau:

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về việc thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; trong đó đã quy định các nội dung có liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường lưu vực sông nói chung và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải nói riêng. Theo đó, các dự án do các cơ quan nhà nước thực hiện, các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cũng được Nhà nước hỗ trợ ưu đãi như: ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng nguồn vốn của ngân sách địa phương.

- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030 tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 03/5/2013, trong đó định hướng xây dựng các hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên lưu vực. Triển khai thực hiện Quy hoạch trên, các địa phương trên lưu vực sông đã và đang huy động các nguồn lực để xây dựng hệ thống thoát nước và các trạm xử lý nước thải sinh hoạt. Đến nay, một số dự án đã được hoàn thành như: hệ thống thoát nước nước thải và trạm xử lý nước thải sinh hoạt Yên Xá công suất 270.000 m3/ngày đêm, hệ thống thoát nước nước thải và trạm xử lý nước thải sinh hoạt Phú Đô công suất 84.000 m3/ngày đêm (Thành phố Hà Nội); hệ thống thoát nước nước thải và trạm xử lý nước thải sinh hoạt Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, công suất 5.000 m3/ngày đêm (tỉnh Hà Nam); hệ thống thoát nước nước thải và trạm xử lý nước thải sinh hoạt Hồng Phúc, thành phố Nam Định, công suất 29.000 m3/ngày đêm (tỉnh Nam Định); hệ thống thoát nước nước thải và trạm xử lý nước thải sinh hoạt Nam Thành, thành phố Ninh Bình, công suất 8.000 m3/ngày đêm (tỉnh Ninh Bình); hệ thống thoát nước nước thải và trạm xử lý nước thải sinh hoạt các thị trấn (loại V trở lên) thuộc phạm vi lưu vực sông (tỉnh Hòa Bình).

- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 02/9/2012, trong đó có 01 Hợp phần về thu gom, xử lý nước thải đô thị trên các lưu vực sông chính, trong đó có lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy với tổng kinh phí thực hiện hơn 900 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 190 tỷ đồng. 

15. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Tình hình biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội và môi trường của nước ta, miền Bắc thường xuyên bị rét đậm, rét hại và lũ quét; các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và Đông Nam Bộ nắng nóng, hạn hán kèo dài; các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bị nước biển dâng làm các cánh đồng bị nhiễm mặn nghiêm trọng. Cử tri đề nghị có giải pháp thiết thực, cụ thể hơn để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay. 

Trả lời:

1. Đối với tình hình hạn hán khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

a) Các giải pháp đã thực hiện:

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc ứng phó với tác động của hạn hán năm 2015-2016, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện một số giải pháp sau:

- Thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất vùng cao, vùng khan hiếm nước trong đó có các khu vực thuộc các tỉnh Tây Nguyên theo “Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” tại Quyết định 264/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia và các đài khu vực, địa phương tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của El Nino, khí tượng, thủy văn và nhận định, dự báo sớm về dòng chảy, xâm nhập mặn, cung cấp thông tin kịp thời để các địa phương chủ động chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất các tác hại của đợt hạn hán lịch sử này. 

- Chỉ đạo Cục Quản lý tài nguyên nước và các cơ quan chuyên môn thực hiện việc theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện vận hành xả nước xuống hạ du theo quy định tại Quy trình của 64 hồ chứa lớn, quan trọng, trong đó tập trung vào: thiết lập kênh thông tin trực tiếp với các chủ hồ để cung cấp số liệu mực nước hồ, lưu lượng xả hàng ngày; theo dõi phát hiện trường hợp vận hành chưa đúng quy định và có chỉ đạo đôn đốc ngay. Đến nay đã phát hiện và có văn bản đôn đốc, yêu cầu 16 chủ hồ điều chỉnh việc vận hành để tuân thủ nghiêm túc quy định.

- Từ đầu năm 2016 đến nay, đã tổ chức nhiều cuộc họp, các đoàn công tác liên ngành hướng dẫn, kiểm tra và làm việc tại các địa phương, chủ hồ và các cơ quan liên quan về việc vận hành điều tiết của các hồ trên các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Sê San, Srê Pôk và sông Ba. 

- Tổ chức thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm hành chính đối với với 02 chủ hồ (Đắk Mi 4 và Srê Pôk 4A) do không tuân thủ Quy trình, nhất là việc xả nước xuống hạ du.

b) Các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới:
- Những giải pháp trước mắt:

+ Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến El nio, tình hình khí tượng thủy văn, sự báo sớm diễn biến dòng chảy, nguồn nước trên các lưu vực sông, cung cấp thông tin kịp thời để phục vụ công tác chỉ đạo công tác chống hạn của các địa phương.

+ Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc vận hành của 64 hồ chứa lớn, quan trọng theo quy định của Quy trình liên hồ để bảo đảm cấp đủ lượng nước tối thiểu theo yêu cầu ở dưới hạ du cho đến cuối mùa cạn, không để thiếu nước ở các khu vực này.

+ Cung cấp bản đồ tài nguyên nước, các tài liệu về nước dưới đất cho các địa phương để khoan giếng, tìm kiếm nguồn nước ngầm, phục vụ cấp nước chống hạn ở các khu vực bị thiếu nước nghiêm trọng, đặc biệt là nước sinh hoạt. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật, nhân lực, thiết bị để thực hiện việc tìm kiếm nguồn nước ngọt, kể cả đội ngũ chuyên môn kỹ thuật.
- Một số giải pháp lâu dài:

+ Bộ chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan rà soát kết quả điều tra và xây dựng đề án điều tra, đánh giá và tìm kiếm nước dưới đất gắn với tạo nguồn hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân và xây dựng mô hình thí điểm khai thác nước ngầm cấp tưới cho một số cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao bằng các biện pháp tưới tiết kiêm, hiệu quả; chủ động thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật lại hiện trạng khai thác nguồn nước mặt, nước dưới đất, cân bằng tổng lệ lại nguồn nước trong điều kiện biến đổi khí hậu và xây dựng quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông toàn vùng Tây Nguyên. Nghiên cứu giải pháp phù hợp nhằm tăng cường quản lý, khai thác tài nguyên nước hiệu quả, bền vững.

+ Lập quy hoạch tài nguyên nước, trước hết là các nội dung về phân bổ, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, gồm cả nước mặt, nước dưới đất.

+ Xây dựng hạ tầng quan trắc, giám sát việc vận hành các hồ chứa lớn, quan trọng và xây dựng hệ thống thông tin, tự động trực tuyến phục vụ việc điều hành, tối ưu hóa việc vận hành hệ thống liên hồ trên các lưu vực sông.

+ Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, nhất là dự báo hạn 10 ngày, tháng, mùa; rà soát, điều chỉnh bổ sung một số quy trình vận hành liên hồ chứa.

+ Tuyên truyền phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

2. Đối với tình hình hạn hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

a) Các giải pháp đã thực hiện:

- Ngày 04/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách chống hạn, xâm nhập mặn trong đó đã đưa ra những biện pháp toàn diện về chống hạn, xâm nhập mặn.

- Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị để bàn biện pháp, triển khai thực hiện các giải pháp công trình, phi công trình nhằm thực hiện các biện pháp trước mắt cũng như lâu dài (các thông báo kết luận số 47/TB-VPCP ngày 12/3/2016, số 35/TB-VPCP ngày 22/2/2016). 

- Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc ứng phó với tác động của hạn hán năm 2015-2016, trong thời gian qua, Bộ đã thực hiện một số giải pháp sau:
+ Tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ ngành có liên quan chuẩn bị các nội dung để đề nghị Trung Quốc xả nước trong chương trình Hội nghị Cấp cao Mê Công - Lan Thương tổ chức vào ngày 23/3/2016 tại Trung Quốc.

+ Theo dõi sát diễn biến thời tiết; tăng cường dự báo, nhận định về tình hình khí tượng thủy văn, thời tiết và nguồn nước; đánh giá tác động của các dự án làm thay đổi dòng chảy ở khu vực thượng nguồn sông Mê Công, đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp. 

+ Tổ chức nhiều đoàn công tác liên ngành kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ hồ và các địa phương thực hiện theo đúng Quy trình liên hồ đã được Thủ tướng ban hành, đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất để chấn chỉnh, xử lý những trường hợp không tuân thủ nghiêm túc Quy trình. Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo nêu vấn đề về sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả lưu vực sông Mê Công tại Phiên họp lần thứ 43 Ủy ban liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế tại Cần Thơ trong ngày 15-17/3/2016. Hiện nay, Bộ đang theo dõi chặt chẽ tình hình xả nước của các hồ chứa thủy điện trên dòng chính sông Mê Công từ phía Trung Quốc và các hồ chứa trên các dòng nhánh để có giải pháp xử lý kịp thời bổ sung nguồn nước đẩy mặn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước ngọt, đặc biệt là nước sinh hoạt.
+ Để hỗ trợ các địa phương thực hiện một số giải pháp cấp bách về cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở các khu vực nguồn nước mặt bị xâm nhập mặn. Ngày 21/3/2016, Bộ đã có Công văn số 912/BTNMT-TNN trong đó giao Cục Quản lý tài nguyên nước và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật, nhân lực, thiết bị để thực hiện việc tìm kiếm nguồn nước ngọt. Đồng thời, hỗ trợ một phần khó khăn cho người dân ở các khu vực đang thiếu nước ngọt sinh hoạt, cụ thể các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng và Cà Mau, mỗi địa phương 500 triệu đồng.

b) Các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới:
- Bộ tiếp tục theo dõi, dự báo, thông tin kịp thời về diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, thời tiết và nguồn nước; đánh giá tác động của các dự án làm thay đổi dòng chảy ở khu vực thượng nguồn sông Mê Công, đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo Ủy ban sông Mê Công Việt Nam thúc đẩy Ủy hội sông Mê Công quốc tế thống nhất các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm và đảm bảo dòng chảy về hạ du, và có thư đề nghị Trung Quốc tăng cường xả nước từ các công trình thủy điện ở Vân Nam trong mùa khô năm 2016.

- Thực hiện quy hoạch khai thác hợp lý tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; bổ sung mạng lưới trạm quan trắc mực nước, lưu lượng nước trong nội đồng, nâng cấp mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước dưới đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long; bổ sung mạng lưới trạm quan trắc mặn; hợp tác chặt chẽ với các nước trong lưu vực sông Mê Công để cùng chia sẻ lợi ích khai thai sử dụng nguồn nước; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước và cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý tài nguyên nước giữa trung ương và địa phương.

- Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ về lĩnh vực tài nguyên nước để công tác quản lý thống nhất và chặt chẽ hơn. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống công trình giữ nước ngọt trong đồng bằng: thiết lập hệ thống cống đầu kênh, nạo vét sông, kênh và rạch, xây dựng hồ chứa nước, tận dụng nguồn nước mưa, xây dựng đập ngầm,.. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể và sản xuất nông nghiệp cho khu vực. Lựa chọn cây trồng vật nuôi thích nghi với điều kiện khô hạn và môi trường nước mặn, lợ.

- Áp dụng kết hợp giữa các biện pháp công trình (đê, kè, cống điều tiết…) và phi công trình (trồng cây chắn sóng, tạo bãi bồi, dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, trong đó trồng rừng là giải pháp ưu tiên về lâu dài…) nhằm nâng cao tính bền vững cho công tác chống sạt lở, xâm nhập mặn, đồng thời đảm bảo hiệu quả việc sử dụng nguồn lực tài chính. Xây dựng cơ chế khai thác kết hợp bảo vệ các công trình ven biển (gồm cả công trình cứng và công trình mềm) nhằm tạo sinh kế bền vững và huy động được nguồn lực xã hội hóa.
Nhận thức được những tác động ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cũng như các tổ chức phi chính phủ, khối doanh nghiệp và tư nhân khẩn trương đề xuất những giải pháp thiết thực ban đầu như: Đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi công nghệ cũng như học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến, đàm phán và kêu gọi hỗ trợ tài chính từ quốc tế; triển khai các mô hình thí điểm ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; đã đệ trình đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (INDC) cho Ban Thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu vào tháng 9 năm 2015, gồm thông tin về mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tự nguyện 8% và tăng lên thành 25% khi có sự hỗ trợ quốc tế vào năm 2030 so với kịch bản phát thải thông thường; tiếp tục cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam đến năm 2015; Bộ đã xây dựng, ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia để triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn năm 2015.

Trong giai đoạn tới Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp các Bộ ngành, địa phương, tổ chức liên quan thực hiện:

- Nâng cao năng lực tổ chức, hoàn thiện thể chế, chính sách về thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực ưu tiên. Trong thời gian sắp tới, sau khi Việt Nam hoàn thành Đóng góp chính thức do quốc gia tự quyết định (NDC) và thủ tục phê chuẩn Thỏa thuận Paris (dự kiến vào tháng 4/2017), Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì xây dựng Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu và các Thông tư hướng dẫn liên quan, xây dựng các chính sách triển khai nhiệm vụ theo kết quả của COP 21.
- Tiếp tục cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam với độ chi tiết và chính xác cao; 

- Từng bước hướng dẫn triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại các Bộ, ngành, địa phương; triển khai Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính…
- Cập nhật, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu, nước biển dâng gắn với mô hình số độ cao phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam;

- Tăng cường năng lực trong hoạt động dự báo, cảnh báo các thiên tai tiềm tàng đảm bảo tính mạng cũng như tài sản của nhân dân; năng lực thích ứng của người dân, mô hình kinh tế trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu, biến thách thức thành cơ hội để phát triển đất nước.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (2016-2020) nhằm phát huy năng lực của toàn đất nước, tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng cường năng lực thích ứng của con người và các hệ thống tự nhiên, phát triển một nền kinh tế phát thải các-bon thấp, trong đó tập trung và các nội dung: hoàn thiện các thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu, rà soát, cập nhật quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, quy hoạch sử dụng đất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; tăng cường giám sát khí hậu, đặc biệt là năng lực dự báo độ mặn; dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng và các nhiệm vụ trong Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, về tăng trưởng xanh để điều chỉnh quy hoạch, mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, du lịch; triển khai các biện pháp thích ứng liên vùng thông qua công trình cứng, lâu dài như xây dựng hệ thống đê biển, đê sông, hồ chứa ngọt đa mục tiêu, có tính bền vững cao…phù hợp với Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long đã được Chính phủ thông qua, phù hợp với phong tục và tập quán của người dân.

- Tích cực phối hợp cùng các Bộ ngành liên quan thực hiện hiệu quả Chương trình SPRCC, cũng như các dự án ODA liên quan đến biến đổi khí hậu. Đồng bằng sông Cửu Long luôn được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Trong số 61 dự án ưu tiên trong danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt, có 17 dự án của toàn bộ 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các dự án tập trung vào củng cố, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống đê, kè sông, biển; hệ thống công trình thủy lợi nhằm điều tiết lũ, ngăn mặn, giữ ngọt; hệ thống cung cấp nước ngọt tại những vùng khô hạn và nhiễm mặn với phạm vi các công trình trên cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.   

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long với mục tiêu nhằm nâng cao quản lý và phát triển một cách tổng hợp, chống chịu khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long thông qua tăng cường hệ thống thông tin, điều phối thể chế và năng lực thể chế và đầu tư hối tiếc thấp ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngân hàng thế giới đã cam kết hỗ trợ cho vay 300 triệu USD, dự kiến triển khai dự án trong giai đoạn 2016-2020. 

16. Cử tri các tỉnh, thành phố Đắk Lắk, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri lo lắng tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, khói bụi, nước thải do các công trình xây dựng, nhà máy thải ra môi trường không qua xử lý. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung ngồn vốn triển khai Dự án đầu tư các công trình giải quyết, xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề... thực hiện các giải pháp giải quyết có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, bảo đảm môi trường sống, để bảo vệ sức khỏe của nhân dân. 

Trả lời:

Để giải quyết xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), làng nghề, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong đó quy định cụ thể các yêu cầu về quản lý nước thải, khí thải và chất thải rắn đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, Bộ đã ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trong đó đưa ra một số quy định mới so với trước đây góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường KCN; Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011 quy định về bảo vệ môi trường làng nghề, trong đó quy định chi tiết trách nhiệm của các cơ sở, các cấp quản lý địa phương đối với công tác bảo vệ môi trường làng nghề. 

Thời gian qua, Bộ đã thường xuyên triển khai kiểm tra, đôn đốc các KCN, CCN và làng nghề triển khai xây dựng công trình xử lý chất thải. Đến nay, tỷ lệ KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung tương đối cao (212/283 KCN, chiếm tỷ lệ 75%). Tuy nhiên, tỷ lệ CCN, làng nghề có công trình xử lý rác thải chưa cao với chỉ 5% số CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung, hầu hết các làng nghề trong tổng số 4.500 làng nghề chưa có hạ tầng kỹ thuật môi trường. Một số chương trình, dự án nhằm hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề (Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường) đã được triển khai nhưng chưa đem lại hiệu quả như mong đợi.
Trong thời gian tới, để tăng cường công tác bảo vệ môi trường KCN, CCN, làng nghề, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện một số giải pháp như:

- Tập trung thanh tra, kiểm tra các KCN, CCN, làng nghề chưa có hạ tầng về bảo vệ môi trường đảm bảo yêu cầu theo quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với KCN, CCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung;

- Xây dựng quy định hướng dẫn việc kết nối hệ thống quan trắc nước thải tự động từ các KCN, CCN tới các Sở Tài nguyên và Môi trường đồng thời đôn đốc chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, CCN đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động theo quy định của pháp luật;

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, CCN và các cơ sở nằm trong KCN, CCN, làng nghề góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho các cơ sở;

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy mạnh công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi các khu dân cư; khuyến nghị các địa phương hạn chế việc cho phép hình thành các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trong các khu dân cư, làng nghề.

17. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị các bộ, ngành chức năng thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nhằm mang tính răn đe và đảm bảo môi trường sống cho người dân; quản lý chặt chẽ việc khai thác rừng để làm các dự án (như các dự án xây dựng thủy điện…); tăng cường công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Trả lời:

1.  Đối với kiến nghị đề nghị các bộ, ngành chức năng thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nhằm mang tính răn đe và đảm bảo môi trường sống cho người dân:

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn xác định công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Bộ đã tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Năm 2011, đã thanh tra, kiểm tra 435 đối tượng, xử lý 219 đối tượng vi phạm với số tiền là 26,708 tỷ đồng; năm 2012, đã thanh tra, kiểm tra 467 đối tượng, xử lý 188 đối tượng vi phạm với số tiền là 34,56 tỷ đồng, thu hồi 04 giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại; năm 2013 đã thanh tra, kiểm tra 636 đối tượng, xử lý 556 đối tượng vi phạm với tổng số tiền 72,24 tỷ đồng; năm 2014, đã thanh tra, kiểm tra 826 đối tượng, xử phạt 639 đối tượng vi phạm với tổng tiền 72,133 tỷ đồng, tạm đình chỉ hoạt động đối với 43 cơ sở/bộ phận gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; năm 2015, thanh tra, kiểm tra 1.076 đối tượng, xử phạt 569 đối tượng vi phạm với tổng số tiền trên 72,18 tỷ đồng, hiện nay, Bộ đang thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều doanh nghiệp xả nước thải ra môi trường không qua hệ thống xử lý, đã công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo áp lực, có tính răn đe đối với các đối tượng cố tình xả thải gây ô nhiễm môi trường.
2. Đối với kiến nghị quản lý chặt chẽ việc khai thác rừng để làm các dự án (như các dự án xây dựng thủy điện…):

Đối với các dự án có liên quan đến khai thác rừng hoặc tác động đến rừng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các biện pháp theo dõi chặt chẽ từ khâu đánh giá tác động môi trường của dự án đến các hoạt động giám sát về môi trường nhằm ngăn chặn việc hủy hoại hoặc khai thác rừng, đặc biệt là các dự án thủy điện, ví dụ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định dừng việc xem xét hồ sơ của Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Dự án thủy điện Đồng Nai 6A và đề xuất đưa 02 dự án này ra khỏi Quy hoạch điện VI của Quốc gia do không đáp ứng các quy định của Luật đa dạng sinh học.
Ngoài ra, để phục hồi và phát triển rừng, trong giai đoạn 2011 - 2015, các ngành, các cấp cũng đã đẩy mạnh việc thực khai thực hiện nhiều chương trình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do triển khai các hoạt động kinh doanh, khai thác rừng như Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác, trong đó trồng rừng thay thế diện tích chuyển sang làm thủy điện đạt 2.823 ha/11.290 ha, trồng rừng thay thế diện tích chuyển sang mục đích khác là 2.203 ha/2.120 ha; thực hiện chủ trương hạn chế khai thác rừng tự nhiên từ mức 3-4 triệu m3/năm xuống còn 300.000-400.000 m3/năm, một số vùng xung yếu đã đóng cửa rừng không khai thác. Từ chỗ khai thác rừng tự nhiên đã chuyển dần sang kinh doanh rừng trồng. Theo đó, tài nguyên rừng nước ta đã và đang diễn biến theo xu thế phục hồi và phát triển, theo kế hoạch, độ che phủ rừng toàn quốc sẽ tăng từng bước lên 44 - 45% vào năm 2020. 

3.  Đối với kiến nghị tăng cường công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn:

Để tăng cường công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ; Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 45/QĐ-Tg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
Sau khi Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học đầu tiên của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
, đến nay đã có 11 tỉnh, thành phố phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của địa phương
. Công tác thành lập các khu bảo tồn cũng được quan tâm thực hiện; đến nay trên phạm vi cả nước đã có 166 khu bảo tồn được phân hạng bao gồm 31 vườn quốc gia, 64 khu dự trữ thiên nhiên, 16 khu bảo tồn loài - sinh cảnh và 55 khu bảo vệ cảnh quan. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp với các địa phương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề cử khu Ramsar và đã được Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận thêm 06 khu Ramsar, nâng tổng số lượng khu Ramsar của Việt Nam lên thành 08 khu
. Bên cạnh đó, đã triển khai có hiệu quả các chương trình bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; triển khai có hiệu quả Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020
, trong đó tập trung xây dựng năng lực ngăn ngừa, kiểm soát và triển khai Chương trình diệt trừ một số loài ngoại lai xâm hại nghiêm trọng ở Việt Nam như ốc Bươu vàng, cây Mai dương và cây Trinh nữ móc; gia nhập Nghị định thư bổ sung Nagoya - Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường trong khuôn khổ Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong công tác bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học đồng thời là sự cam kết quốc tế của Việt Nam với vai trò một nước thành viên của Công ước Đa dạng sinh học.

18. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xác định và công bố đường mép nước biển thấp nhất, cao nhất và đường ranh giới phía ngoài cách mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm theo phương vĩ tuyến một khoảng cách 03 hải lý để phục vụ công tác giao khu vực biển theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ và xác định hành lang bảo vệ bờ biển theo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Trả lời:

1. Về xác định và công bố đường mực nước triều cao trung bình trong nhiều năm để thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển:

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 487/QĐ-BTNMT công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thì “Căn cứ các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân tỉnh có biển chủ trì xác định và công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trong phạm vi địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”. 

Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nói chung khẩn trương triển khai việc xác định và công bố đường mực nước triều cao trung bình trong nhiều năm trong phạm vi địa phương để thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và quy định của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP.

2. Về xác định và công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới phía ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm theo phương vĩ tuyến một khoảng cách 03 hải lý để phục vụ công tác giao khu vực biển:

Như đã nêu trên, ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 487/QĐ-BTNMT công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm.

Tuy nhiên, với bờ biển dài trên 3200 km có địa hình rất phức tạp với chế độ thủy triều ở các vùng khác nhau nên việc xác định đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm là rất khó khăn, đòi hỏi thời gian, nguồn lực và công cụ kỹ thuật tiên tiến để xác định.

Trên cơ sở các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam đã được công bố, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẩn trương triển khai việc xác định đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới phía ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm theo phương vĩ tuyến một khoảng cách 03 hải lý để công bố trong thời gian sớm nhất. 

19. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, ban hành các giải pháp phòng chống và giảm thiểu các thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Bởi hiện nay, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn sâu vào đất liền do ảnh hưởng của quá trình biến đổi khí hậu đã tác động rất lớn đến đời sống và sản xuất của người dân, nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Trả lời:

Nhận thức được những tác động ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cũng như các tổ chức phi chính phủ, khối doanh nghiệp khẩn trương đề xuất những giải pháp thiết thực ban đầu như: đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi công nghệ cũng như học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến, đàm phán và kêu gọi hỗ trợ tài chính từ quốc tế; triển khai các mô hình thí điểm ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; đã đệ trình đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (INDC) cho Ban Thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu vào tháng 9 năm 2015, gồm thông tin về mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tự nguyện 8% và tăng lên thành 25% khi có sự hỗ trợ quốc tế vào năm 2030 so với kịch bản phát thải thông thường; tiếp tục cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam đến năm 2015; đã ban hành Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia để triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn vào tháng 5/2016… 

Nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả, thiết thực hơn nữa, trong giai đoạn tới Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp các Bộ ngành, địa phương, tổ chức liên quan thực hiện:

- Nâng cao năng lực tổ chức, hoàn thiện thể chế, chính sách về thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực ưu tiên. Trong thời gian sắp tới, sau khi Việt Nam hoàn thành Đóng góp chính thức do quốc gia tự quyết định (NDC) và thủ tục phê chuẩn Thỏa thuận Paris (dự kiến vào tháng 4/2017), Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì xây dựng Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu và các Thông tư hướng dẫn liên quan, xây dựng các chính sách triển khai nhiệm vụ theo kết quả của COP 21.
- Tiếp tục cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam với độ chi tiết và chính xác cao; 

- Từng bước hướng dẫn triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại các Bộ, ngành, địa phương; triển khai Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính…
- Cập nhật, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu, nước biển dâng gắn với mô hình số độ cao phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam;

- Tăng cường năng lực trong hoạt động dự báo, cảnh báo các thiên tai tiềm tàng đảm bảo tính mạng cũng như tài sản của nhân dân; năng lực thích ứng của người dân, mô hình kinh tế trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu, biến thách thức thành cơ hội để phát triển đất nước.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (2016-2020) nhằm phát huy năng lực của toàn đất nước, tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng cường năng lực thích ứng của con người và các hệ thống tự nhiên, phát triển một nền kinh tế phát thải các-bon thấp, trong đó tập trung và các nội dung: hoàn thiện các thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu, rà soát, cập nhật quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, quy hoạch sử dụng đất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; tăng cường giám sát khí hậu, đặc biệt là năng lực dự báo độ mặn; dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng và các nhiệm vụ trong Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, về tăng trưởng xanh để điều chỉnh quy hoạch, mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, du lịch; triển khai các biện pháp thích ứng liên vùng thông qua công trình cứng, lâu dài như xây dựng hệ thống đê biển, đê sông, hồ chứa ngọt đa mục tiêu, có tính bền vững cao…phù hợp với Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long đã được Chính phủ thông qua, phù hợp với phong tục và tập quán của người dân.

- Tích cực phối hợp cùng các Bộ ngành liên quan thực hiện hiệu quả Chương trình SPRCC, cũng như các dự án ODA liên quan đến biến đổi khí hậu. Đồng bằng sông Cửu Long luôn được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Trong số 61 dự án ưu tiên trong danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt, có 17 dự án của toàn bộ 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long. Các dự án tập trung vào củng cố, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống đê, kè sông, biển; hệ thống công trình thủy lợi nhằm điều tiết lũ, ngăn mặn, giữ ngọt; hệ thống cung cấp nước ngọt tại những vùng khô hạn và nhiễm mặn với phạm vi các công trình trên cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.   

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long với mục tiêu nhằm nâng cao quản lý và phát triển một cách tổng hợp, chống chịu khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long thông qua tăng cường hệ thống thông tin, điều phối thể chế và năng lực thể chế và đầu tư hối tiếc thấp ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngân hàng thế giới đã cam kết hỗ trợ cho vay 300 triệu USD, dự kiến triển khai dự án trong giai đoạn 2016-2020. 

20. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Cử tri đề nghị tăng cường tính minh bạch trong quản lý và sử dụng hiệu quả trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên. 

Trả lời:

Để tăng cường tính minh bạch trong quản lý sử dụng hiệu quả trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai một số nhiệm vụ như sau:

Thời gian qua, Bộ đã thành lập, duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Công văn số 1416/BTNMT-VP ngày 21/4/2016); thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (Quyết định số 931/QĐ-BTNMT ngày 25/4/2016); thành lập các Tổ công tác giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Quyết định số 1014/QĐ-BTNMT ngày 06/5/2016).

Nhằm minh bạch trong quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, Luật tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải xin phép; quy định rõ trình tự, thủ tục, hồ sơ đối với các trường hợp phải cấp phép và Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước... nhằm giảm bớt rủi ro cho doanh nghiệp khi thực hiện dự án, tăng tính công khai, minh bạch đối với những tác động của dự án nhằm giảm bớt thiệt hại có thể xảy ra cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng trên địa bàn; đồng thời Nghị định này đã quy định theo hướng giảm bớt hồ sơ, thời hạn giải quyết cấp phép về tài nguyên nước đối với các trường hợp giấy phép bị mất, rách nát, hư hỏng; tên của chủ giấy phép bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý vận hành công trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép.

So với trước đây, một số giấy tờ, hồ sơ không cần thiết như: kết quả phân tích chất lượng nước (đối với hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước cho thủy điện), giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với tất cả các trường hợp đề nghị cấp phép), đề án khai thác nước dưới đất (đối với khai thác, sử dụng nước dưới đất) đã được bãi bỏ; đặc biệt đã thực hiện lồng ghép nộp hồ sơ đề nghị cấp phép trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác nước mặt, nước biển).

Về công bố công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngày 29 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 634/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời Bộ đã ban hành Quyết định 1126/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2011 về Quy chế thống kê, công bố và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. BỘ TƯ PHÁP

Tại Công văn số 2262/BTP-VP ngày 7 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII: 
1. Cử tri tỉnh Bình Dương, Phú Yên kiến nghị: Cử tri cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là “cầu nối” để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo người dân, giúp họ nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự. Nhưng hiện nay nhiều địa phương vẫn còn xem nhẹ công tác này, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và bố trí rất ít kinh phí để triển khai các hoạt động tuyên truyền. Cử tri kiến nghị quan tâm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Những năm qua, nhất là sau 03 năm triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), công tác PBGDPL đã được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm, chú trọng, thiết thực và hiệu quả hơn. Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Bộ Tư pháp đều chủ trì hoặc phối hợp tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của luật, pháp lệnh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân. Hầu hết các luật, pháp lệnh, nghị định mới ban hành đều được đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến hiệu quả đã được áp dụng, nhất là qua phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, báo chí, Công báo trong tủ sách pháp luật... Vì vậy, mọi người dân, cán bộ, công chức đều dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng các văn bản pháp luật để phục vụ công tác và nhu cầu tìm hiểu, sử dụng pháp luật khi tham gia các quan hệ xã hội. Qua theo dõi, nhiều bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, chính quyền tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân, nhất là quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành dưới hình thức Hội nghị trực tuyến.

Tuy nhiên, đúng như cử tri phản ánh, do điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và của nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn; nhiều địa phương nguồn thu thấp, chưa tự cân đối được ngân sách, trong khi nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương rất eo hẹp nên chưa dành nhiều kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả triển khai công tác này. Công tác PBGDPL mới chủ yếu triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở mà chưa đến được với đông đảo người dân, nhất là nhóm đối tượng đặc thù, tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Tư pháp sẽ chú trọng đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL chuyên ngành của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, bảo đảm có sự kết hợp, lồng ghép giữa các nguồn lực; tăng cường các biện pháp đối thoại, tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

Bộ Tư pháp đề nghị cử tri tiếp tục quan tâm, tăng cường giám sát việc thực hiện trách nhiệm PBGDPL của chính quyền địa phương, nhất là cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ PBGDPL chuyên ngành và trong thực hiện pháp luật về PBGDPL. Cử tri cần tích cực tự giác, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật và tham gia PBGDPL cho nhân dân; có ý kiến để Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát thực hiện công tác PBGDPL; kiến nghị chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL phù hợp với đặc thù địa phương và bố trí đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí, các điều kiện bảo đảm để triển khai thật tốt công tác PBGDPL cho nhân dân.

2. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử  tri phản ánh, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí hạn chế. Cử tri đề nghị Nhà nước khi công bố ban hành luật mới cần đồng thời với việc bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân để luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Thời gian qua, trong điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước, của các địa phương gặp rất nhiều khó khăn nhưng Chính phủ, chính quyền các cấp đã cố gắng quan tâm hơn đến việc đầu tư nguồn lực kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL. Tuy vậy, so với nhu cầu PBGDPL của nhân dân và yêu cầu triển khai thi hành các luật, pháp lệnh mới thì nguồn lực đầu tư còn rất hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Luật PBGDPL, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL đã quy định cụ thể cơ chế tài chính để triển khai công tác này, nhất là đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách. Căn cứ vào Luật ngân sách nhà nước về phân cấp thực hiện ngân sách, trong hai năm 2015 và 2016, Bộ Tài chính đều có văn bản hướng dẫn và đề nghị các địa phương, nhất là địa phương chưa tự cân đối được ngân sách tự bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL trong phạm vi ngân sách được Trung ương giao (khoản 2 Điều 3 Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; điểm h khoản 2 Điều 11 Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016). Qua theo dõi của Bộ Tư pháp và từ thực tiễn triển khai cho thấy, việc dành nguồn kinh phí cho công tác PBGDPL phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và điều kiện ngân sách ở từng cơ quan, tổ chức cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, trong khi chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL nói chung, quán triệt, phổ biến các luật, pháp lệnh mới nói riêng, Bộ Tư pháp đã đề nghị lãnh đạo bộ, ngành, đoàn thể, chính quyền tiếp tục quan tâm bảo đảm kinh phí, nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL. Do vậy, đề nghị các địa phương căn cứ vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội hàng năm và cả giai đoạn để chủ động dự kiến nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, tuyên truyền văn bản đó, báo cáo cơ quan có thẩm quyền bố trí trong phạm vi ngân sách của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

Về lâu dài, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, phối hợp với bộ, ngành, đoàn thể đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế tổ chức thi hành luật, pháp lệnh để có được nguồn lực bảo đảm cho công tác này; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, Đề án về PBGDPL tại các địa bàn đặc thù, có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương. Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan Tư pháp, Tổ chức pháp chế tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với công tác PBGDPL; có giải pháp lồng ghép các hoạt động để khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; khuyến khích, huy động các nguồn lực tham gia PBGDPL theo tinh thần xã hội hoá để công tác PBGDPL thực sự là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. 

3. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cử tri đề nghị đối với đối tượng cố ý gây thương tích cho người khác luật cần quy định trách nhiệm phải bồi thường vật chất bằng tiền đến hết đời theo tỷ lệ thương tật cho người bị thương tích.

Hiện nay, việc bồi thường thiệt hại trong các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác được thực hiện theo quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Bộ luật dân sự. Bên cạnh đó, tại Điều 612 Bộ luật dân sự hiện hành đã xác định cụ thể thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm. Theo đó, trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì sẽ được hưởng bồi thường cho đến khi chết. Như vậy, pháp luật hiện hành đã có quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đến hết đời theo tỷ lệ thương tật của người bị hại trong những vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác.
4. Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị: Hiện nay, phụ nữ Việt Nam lấy chồng có yếu tố nước ngoài ngày càng nhiều nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài đề nghị nhà nước ký kết các hiệp định tương trợ với các nước có phụ nữ Việt Nam sinh sống nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân Việt Nam.

Theo báo cáo của các địa phương, riêng năm 2015, cả nước có 14.354 trường hợp công dân Việt Nam (cư trú ở trong nước) kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Số trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, sau đó yêu cầu ghi chú kết hôn tại Sở Tư pháp là 4.273 trường hợp, trong đó phần lớn là kết hôn với công dân Hàn Quốc (3.398 trường hợp).

Quyền kết hôn là quyền dân sự, một trong các quyền cơ bản của công dân được pháp luật quốc tế cũng như pháp luật trong nước công nhận và bảo vệ (Hiến pháp 2013, Luật hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch… ghi nhận; đồng thời Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ cũng đã quy định về quyền này). Tuy nhiên, trong bối cảnh đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài có xu hướng tăng về số lượng, đồng thời phát sinh nhiều phức tạp trong quá trình giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn cũng như giải quyết hệ quả phát sinh sau hôn nhân (việc di cư ra nước ngoài để đoàn tụ gia đình của công dân Việt Nam, vấn đề quốc tịch, hộ tịch của công dân Việt Nam, con của công dân Việt Nam với công dân nước ngoài; việc ly hôn và tái hòa nhập tại Việt Nam sau khi ly hôn của công dân Việt Nam…). 

Trên thực tế, sau khi ra nước ngoài đoàn tụ sau một khoảng thời gian nhất định (từ 2 - 5 năm), công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho nhập quốc tịch nước ngoài. Đối với một số quốc gia, công dân Việt Nam muốn được nhập quốc tịch nước ngoài thì phải thôi quốc tịch Việt Nam như Đài Loan, Hàn Quốc… Như vậy, những trường hợp đã được nhập quốc tịch nước ngoài, là công dân nước ngoài thì trách nhiệm bảo hộ công dân là của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, không còn là trách nhiệm của Việt Nam. Trong số công dân Việt Nam ra nước ngoài đoàn tụ, một số phụ nữ Việt Nam trong thời gian chờ được nhập quốc tịch nước ngoài có những vi phạm pháp luật nên không được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho nhập quốc tịch. Số phụ nữ này đã ly hôn, mang theo con chung với người nước ngoài (sinh ra tại nước ngoài) trở về cư trú tại Việt Nam, gây ra nhiều hậu quả phức tạp. 

Trong số các nước có nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với công dân nước đó như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada thì Việt Nam đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp (TTTP) với Trung Quốc về các vấn đề dân sự và hình sự (ký ngày 19/10/1998); Thỏa thuận TTTP trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam (ký ngày 12/4/2010) và hiện đang tiến hành đàm phán để ký Hiệp định TTTP về dân sự với Hàn Quốc. Với các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Canada, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cũng đã nhiều lần đề nghị cơ quan có thẩm quyền của các nước đàm phán, ký Hiệp định TTTP song phương về dân sự nhưng các nước này không nhất trí mà đều đề nghị Việt Nam thúc đẩy việc gia nhập các điều ước quốc tế đa phương trong lĩnh vực TTTP, đặc biệt là Công ước La-Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước tống đạt giấy tờ), Công ước La-Hay về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước thu thập chứng cứ) và Công ước La-Hay về tiếp cận công lý quốc tế (Công ước tiếp cận công lý).


Về nội dung, các Hiệp định/Thỏa thuận TTTP đã được ký kết và đang trong quá trình đàm phán chỉ quy định các vấn đề về trình tự, thủ tục thực hiện TTTP về dân sự (bao gồm cả lĩnh vực hôn nhân và gia đình) như: tống đạt giấy tờ, thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng, người giám định trong các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài nói chung, bảo hộ pháp lý…, không có quy định điều chỉnh trực tiếp các vấn đề liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi công dân của hai bên khi ly hôn, giải quyết vấn đề quyền nuôi con…

Có thể nói, việc ký kết các hiệp định TTTP với các quốc gia có nhiều phụ nữ Việt Nam sinh sống không phải là biện pháp duy nhất để bảo vệ/bảo hộ công dân Việt Nam trong quan hệ hôn nhân với người nước ngoài mà cần phải kết hợp tăng cường các biện pháp khác như tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong nước đến người dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân trước khi kết hôn, giúp công dân Việt Nam hiểu rõ những hệ quả có thể gặp phải sau khi kết hôn với người nước ngoài để có quyết định, lựa chọn đúng đắn. Đồng thời, cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trong việc tư vấn những vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho công dân Việt Nam; tư vấn, bồi dưỡng cho công dân Việt Nam về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, pháp luật về hôn nhân và gia đình, về nhập cư của nước mà người yêu cầu dự định kết hôn với công dân nước đó; giúp đỡ các bên kết hôn tìm hiểu về hoàn cảnh cá nhân, gia đình của mỗi bên và các vấn đề khác liên quan mà các bên yêu cầu… 

5. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Việc lấy ngân sách Nhà nước bồi thường án oan sai là không phù hợp. Đề nghị nên xem xét lại, cần phải đưa vào Luật để điều chỉnh, ràng buộc trách nhiệm bồi thường oan sai đối với cán bộ làm công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) đã quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức nói chung có hành vi vi phạm pháp luật phải bồi hoàn cho Nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (Điều 56). Mức hoàn trả được xác định cụ thể tại Điều 16 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN.

Trong hoạt động tố tụng hình sự, Luật TNBTCNN cũng quy định trách nhiệm hoàn trả đối với trường hợp người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại, theo đó, người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải hoàn trả một khoản tiền nhất định nhưng tối đa không quá 36 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả. Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự do việc thực hiện hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP.

Thực tiễn 6 năm thi hành Luật TNBTCNN đến nay mới có 01 trường hợp công chức trong hoạt động tố tụng phải thực hiện trách nhiệm hoàn trả với số tiền là 8.529.000 đồng. Điều này cho thấy số lượng vụ việc đã xem xét trách nhiệm hoàn trả trong lĩnh vực tố tụng hình sự là rất ít, chưa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật cũng như trách nhiệm đối với Nhà nước của người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nêu trên là do quy định của Luật TNBTCNN chưa cụ thể, rõ ràng, đặc biệt là việc quy định yếu tố lỗi trong hoạt động tố tụng hình sự để xem xét trách nhiệm hoàn trả. Ngoài ra, các cơ quan quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cũng còn chưa nghiêm trong việc xem xét một cách khách quan trách nhiệm hoàn trả...

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tham mưu, giúp Chính phủ nghiên cứu xây dựng dự án Luật TNBTCNN (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. Theo đó, để tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, đặc biệt trong tố tụng hình sự, dự án Luật đang được xây dựng theo hướng quy định tăng trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ nhằm tăng cường trách nhiệm cũng như hạn chế việc lạm quyền của người thi hành công vụ. Đồng thời, Luật cũng xem xét các hình thức kỷ luật cụ thể tương xứng với hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ và mức thiệt hại mà Nhà nước phải bồi thường theo nguyên tắc mọi trường hợp người thi hành công vụ gây ra thiệt hại đều phải chịu một hình thức kỷ luật, đối với những lỗi vô ý do nhận thức, năng lực chuyên môn còn hạn chế thì sẽ được xem xét cho đi đào tạo lại, bồi dưỡng thêm để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ.

6. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Về Bộ luật hình sự

- Đề nghị khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định chế tài đối với hành vi cố ý gây thương tích nhưng không thành và hành vi trộm vặt (gà, chó, xuồng…) 

- Cử tri đề nghị nên áp dụng xử phạt hình sự đối với mọi hành vi và mức độ vi phạm pháp luật, nhằm tăng tính răn đe đối với tội phạm, nhất là thanh thiếu niên, vì hiện nay thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tăng về số lượng cũng như mức độ vi phạm. 

- Đề nghị nên xem lại quy định bỏ một số án tử hình, nhất là đối với một số loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; đến sinh mạng nhiều người và hành vi phạm tội dã man, mất nhân tính.

a) Về kiến nghị quy định chế tài đối với hành vi cố ý gây thương tích không thành và hành vi trộm vặt; đối tượng phạm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản có giá trị dưới hai triệu đồng.

- Đối với hành vi cố ý gây thương tích, pháp luật hiện hành căn cứ vào tỷ lệ thương tật của người bị hại để quy định về chế tài xử lý cho phù hợp. Cụ thể, hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 1999 thì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Còn hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dưới 11% và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 5 Mục I Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Đối với hành vi trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng, theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, hành vi trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng nếu thuộc một trong các trường hợp: gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản (Điều 138 của Bộ luật hình sự) với khung hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) tiếp tục kế thừa các quy định này, tuy nhiên, đã cụ thể hóa dấu hiệu gây hậu quả nghiêm trọng bằng tình tiết “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” và bổ sung trường hợp trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại là một trong những trường hợp phạm tội trộm cắp tài sản. Như vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) đã quy định cụ thể các trường hợp phạm tội trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng với khung hình phạt nghiêm khắc.

Hành vi trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng còn lại (không phải là tội phạm) thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Về đề nghị áp dụng xử phạt hình sự đối với mọi hành vi và mức độ vi phạm pháp luật, nhằm răn đe đối với tội phạm, nhất là thanh thiếu niên

Pháp luật nước ta hiện nay có 02 hệ thống chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đó là chế tài xử lý vi phạm hành chính và chế tài xử lý hình sự. Chế tài xử lý vi phạm hành chính được áp dụng đối với các hành vi vi phạm mà không phải là tội phạm. Chế tài xử lý hình sự được áp dụng đối với các hành vi phạm tội có tính nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự. Như vậy, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật, Nhà nước đã quy định các chế tài xử lý khác nhau để đảm bảo công bằng, tương xứng với hành vi vi phạm. Do đó, nếu quy định mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý hình sự thì sẽ dẫn tới việc tăng nặng trách nhiệm đối với những hành vi không phải là tội phạm và không đảm bảo tính công bằng cũng như mục đích giáo dục người thực hiện hành vi vi phạm khi áp dụng chế tài xử lý.

c) Về đề nghị xem lại quy định bỏ một số án tử hình, nhất là đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; đến sinh mạng nhiều người và hành vi phạm tội dã man, mất nhân tính

Hình phạt tử hình là chế tài nghiêm khắc nhất trong hệ thống các chế tài hình sự, đây là hình phạt tước đi quyền sống - quyền cơ bản, quan trọng nhất của con người. Do đó, việc áp dụng hình phạt này chỉ trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của nhân loại, xu hướng chung của thế giới là thu hẹp dần hình phạt tử hình, tiến tới xóa bỏ hình phạt này và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền con người nói chung, quyền sống nói riêng theo Hiến pháp 2013 và yêu cầu tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về giảm hình phạt tử hình; kế thừa thực tiễn lập pháp, thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình trong thời gian qua, Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) đã bỏ hình phạt tử hình ở 08 tội danh: (1) cướp tài sản; (2) sản xuất, buôn bán hàng cấm là lương thực, thực phẩm; (3) tàng trữ trái phép chất ma túy; (4) chiếm đoạt chất ma túy; (5) phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; (6) chống mệnh lệnh; (7) đầu hàng địch; (8) tội hoạt động phỉ (do bỏ tội danh này). Đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh trên là kết quả của quá trình nghiên cứu, đánh giá về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng, xuất phát từ tính chất nguy hiểm của hành vi và thực tiễn xử lý tội phạm. Việc bỏ hình phạt tử hình đối với 08 tội danh này cũng đã được báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị. 

Bên cạnh việc bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh nêu trên, Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) cũng đã quy định đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia và tội giết nhiều người vẫn duy trì hình phạt tử hình.

7. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: 

- Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp dự án nhà ở; thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai: Kiến nghị Bộ Tư pháp có văn bản chỉ đạo cơ quan công chứng thực hiện công chứng đối với hồ sơ thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, hồ sơ thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng các quy định pháp luật về công chứng.

- Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường sớm ban hành thông tư hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để đảm bảo cơ sở pháp lý cho các tổ chức tín dụng và khách hàng thực hiện đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Nhà ở 2014. Đề nghị Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường sớm ban hành thông tư hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để đảm bảo cơ sở pháp lý cho các tổ chức tín dụng và khách hàng thực hiện đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Nhà ở 2014.

Theo quy định của Điều 147, Điều 148 Luật nhà ở năm 2014 thì: (1) chủ đầu tư được thế chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai hoặc nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn cho việc đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở đó và (2) tổ chức, cá nhân được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai xây dựng trên thửa đất ở hợp pháp của mình tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn phục vụ cho việc xây dựng nhà ở đó. Đây là những quy định mới, tiến bộ của pháp luật về nhà ở nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay.

  Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT) không điều chỉnh việc đăng ký thế chấp đối với tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai. Đồng thời, Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở có phạm vi điều chỉnh việc đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai hẹp hơn so với Luật nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở (chỉ hướng dẫn việc thế chấp, công chứng và đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản). Vì vậy, đúng như phản ánh của cử tri, do chưa có quy định đầy đủ, rõ ràng về việc đăng ký thế chấp tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai theo tinh thần của Luật nhà ở năm 2014 nên các cơ quan đăng ký, các tổ chức, cá nhân còn gặp lúng túng và không có cơ sở để thực hiện việc đăng ký thế chấp đối với loại tài sản nêu trên. 

Từ tình hình nêu trên, để kịp thời khắc phục vướng mắc như cử tri đã phản ánh, nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc công chứng hợp đồng và đăng ký thế chấp đối với loại tài sản là dự án phát triển nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, trong thời gian vừa qua, các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp đã thực hiện các giải pháp sau đây:

a) Về thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 81 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT, theo đó, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư liên tịch đã được nghiên cứu mở rộng theo hướng: Thông tư liên tịch hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm cả trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư dự án nhà ở; nhà ở hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân mua trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở; nhà ở hình thành trong tương lai được xây dựng trên thửa đất hợp pháp của tổ chức, cá nhân). Việc sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên góp phần tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Hiện nay, dự thảo Thông tư liên tịch đang được trình cấp có thẩm quyền ký ban hành. 

b) Về việc chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở/nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về nhà ở
Liên quan đến kiến nghị chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở/nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về nhà ở của cử tri, do pháp luật quy định còn chưa rõ về vấn đề này nên các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đang phối hợp với các bộ, ngành rà soát, nghiên cứu, trao đổi thêm về các quy định của Luật nhà ở năm 2014 và các văn bản có liên quan để có hướng dẫn thống nhất trong thời gian tới.

8. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về giám định tư pháp; sớm xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành chủ quản; giữa các tổ chức giám định tư pháp; giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức giám định tư pháp trong đó cần xác định rõ nội dung, cách thức và cơ chế phối hợp phù hợp với tính chất đặc thù của giám định tư pháp; cần nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực và chế độ đãi ngộ đối với tổ chức, cá nhân làm công tác giám định tư pháp tương xứng với đặc thù công việc…

- Về việc hoàn thiện thể chế: Để thực hiện Luật giám định tư pháp, từ năm 2013 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, trong đó có 02 nghị định của Chính phủ, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 30 thông tư, quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trên nhiều lĩnh vực giám định khác nhau. Mặc dù vậy, các văn bản hướng dẫn về giám định tư pháp còn chưa đầy đủ, một số văn bản chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn nên người giám định tư pháp còn gặp khó khăn khi thực hiện giám định. Để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về giám định tư pháp, các bộ, ngành ở Trung ương đang tiếp tục xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản về giám định tư pháp như quy định về quy chuẩn giám định tư pháp; việc trưng cầu, thực hiện, đánh giá và sử dụng kết luận giám định; về định giá tài sản trong tố tụng hình sự...

- Về việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan tổ chức có liên quan: Giám định tư pháp là hoạt động thuộc trách nhiệm quản lý và có liên quan đến nhiều bộ, ngành, do vậy, rất cần sự phối hợp của các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức. Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã và đang phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ Tư pháp và Ban Nội chính Trung ương, trong đó có nội dung phối hợp trong hoạt động giám định và công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp; Quy chế phối hợp giữa Trung tâm pháp y tỉnh và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh (hiện đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành). Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng đã chủ động xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tố tụng; giữa các tổ chức giám định tư pháp ở địa phương. Tuy nhiên, việc xây dựng và ban hành quy chế phối hợp còn chưa đảm bảo tiến độ nên ảnh hưởng phần nào đến tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp. 

- Về chính sách thu hút nguồn nhân lực và chế độ đãi ngộ đối với tổ chức, cá nhân làm công tác giám định tư pháp: Nhằm thu hút nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động giám định tư pháp, trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã tham mưu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản như: Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp; Chỉ thị số 1958/CT-TTg ngày 25/10/2010 về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp nhằm thu hút chuyên gia giỏi tham gia vào công tác giám định. Ngoài ra, hiện nay, Bộ Tư pháp đang hoàn thiện Đề án tôn vinh cá nhân, tổ chức giám định tư pháp nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khích cá nhân, tổ chức có đóng góp cho hoạt động giám định tư pháp.

Về phía các bộ, ngành quản lý lĩnh vực: Thời gian qua, các bộ, ngành cũng có nhiều quan tâm xây dựng chính sách dành cho người giám định tư pháp theo từng lĩnh vực, điển hình là Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, trong đó có giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần; Bộ Công an có Công văn số 3718/BCA-X11 ngày 25/9/2013 hướng dẫn tạm thời chế độ chính sách cho người giám định pháp y thuộc lực lượng công an nhân dân, kéo dài thời gian công tác, nghỉ dưỡng, trợ cấp tiền lương, phụ cấp độc hại. Ngoài ra, hiện nay, Bộ Y tế đang chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng ngạch bậc lương riêng cho cán bộ làm công tác pháp y, pháp y tâm thần chuyên trách cho phù hợp với đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm thực hiện chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực.

Nhìn chung, với chế độ chính sách dành cho người giám định tư pháp như hiện nay đã phần nào động viên, khuyến khích được người làm giám định tư pháp nhưng thực sự chưa tương xứng với trách nhiệm và đặc thù công việc giám định. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục quan tâm phối với hợp với các bộ, ngành ở Trung ương nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành các chế độ chính sách dành cho người giám định tư pháp.

9. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Tình trạng phạm tội trong độ tuổi vị thành niên hiện nay gia tăng, đặc biệt là tội phạm nghiêm trọng, có tổ chức theo băng nhóm và người phạm tội thuộc đối tượng thanh thiếu niên sử dụng các hung khí tự chế, có tính sát thương cao. Đề nghị hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng này. Đồng thời các cấp, các ngành tăng cường các biện pháp kiên quyết hơn gắn với công tác quản lý, giáo dục phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội.

a) Về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
Trong quá trình xây dựng dự án Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật), một số ý kiến đề xuất hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống 12 tuổi thay vì 14 tuổi như quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 với lý do tình hình người chưa thành niên phạm tội diễn biến phức tạp, độ tuổi phạm tội có xu hướng trẻ hóa. Tuy nhiên, Ban soạn thảo dự án Bộ luật hình sự năm 2015 thấy rằng cần giữ nguyên độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là 14 tuổi vì các lý do sau:

Thứ nhất, qua báo cáo của Bộ Công an về tình hình tội phạm cho thấy tỷ lệ người chưa thành niên phạm các tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí chủ yếu thuộc nhóm tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi, một số trường hợp phạm tội trong độ tuổi từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Số người chưa thành niên ở độ tuổi dưới 14 thực hiện các hành vi có dấu hiệu tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng chỉ là một vài trường hợp cá biệt. Vì thế, không thể căn cứ vào một số trường hợp cá biệt mà hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống mức 12 tuổi.

Thứ hai, qua nghiên cứu pháp luật hình sự của một số quốc gia trên thế giới thì thấy rằng độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự phổ biến là 14 tuổi trở lên. Đối với một số quốc gia, việc quy định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự ở mức thấp hơn 14 tuổi, ví dụ Anh quốc (10 tuổi) là do trong hệ thống pháp luật nước đó, những vi phạm nhỏ cũng được coi là tội hình sự (tội tiểu hình). Trong khi đó, với đặc thù hệ thống pháp luật nước ta gồm pháp luật hành chính và pháp luật hình sự thì đối với những hành vi có dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý do người chưa thành niên từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện sẽ bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; những hành vi có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do người chưa thành niên từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Chính vì vậy, để thống nhất với các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) vẫn giữ nguyên độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự như Bộ luật hình sự năm 1999.

b) Về việc tăng cường biện pháp kiên quyết hơn gắn với công tác quản lý, giáo dục phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ về công tác quản lý, giáo dục pháp luật, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đề xuất và thực hiện một số giải pháp về quản lý, giáo dục phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội như sau:

Thứ nhất, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý các phương tiện truyền thông, báo chí, đặc biệt đối với các báo điện tử, mạng xã hội, quản lý chặt chẽ việc đăng tải, đưa tin nhằm mục đích “câu khách” hoặc mang tính giật gân các tin, bài, phim ảnh có nội dung bạo lực. Đồng thời, có chế tài và thực hiện xử phạt nghiêm minh các phương tiện báo chí truyền thông vi phạm quy định của Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm việc tiếp nhận thông tin vừa kịp thời, đa dạng, nhưng vẫn bảo đảm tính định hướng, lành mạnh, qua đó xây dựng niềm tin, ý thức, lối sống tích cực cho thanh niên.

Thứ hai, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, trong đó cho phép Bộ Tư pháp tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/10/2010 theo hướng tập trung vào thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Thứ ba, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, chú trọng các hình thức, biện pháp có hiệu quả đối với thanh thiếu niên, chú trọng vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, gắn kết giữa phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Quan tâm đầu tư nguồn lực phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá thực tiễn và nhân rộng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh thiếu niên.

Thứ tư, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm nghiêm trọng, có tổ chức theo băng nhóm và người phạm tội thuộc đối tượng thanh thiếu niên sử dụng các hung khí tự chế, có tính sát thương cao. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, nêu gương, biểu dương, khen thưởng tấm gương thanh niên chấp hành pháp luật tốt.

Thứ năm, bảo đảm thực thi hiệu quả các biện pháp xử lý thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; nâng cao chất lượng, hiệu quả các vụ, việc hòa giải tại cơ sở có liên quan đến thanh thiếu niên để qua hòa giải, vận động, thuyết phục, giáo dục, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; thực hiện tốt chính sách tái hòa nhập cộng đồng và quan tâm, hỗ trợ đối tượng này để phòng ngừa vi phạm.

10. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị:  

- Có biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn đối với đối tượng phạm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản có giá trị dưới hai triệu đồng hoặc có giải pháp hữu hiệu hơn trong lập, thống kê, theo dõi hồ sơ các đối tượng này khi vi phạm nhiều lần, nhiều địa bàn khác nhau, kịp thời xử lý đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Đề nghị khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định chế tài đối với hành vi cố ý gây thương tích nhưng không thành và hành vi trộm vặt (gà, chó, xuồng…) 

- Đề nghị nên áp dụng xử phạt hình sự đối với mọi hành vi và mức độ vi phạm pháp luật, nhằm tăng tính răn đe đối với tội phạm, nhất là thanh thiếu niên, vì hiện nay thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tăng về số lượng cũng như mức độ vi phạm. 

- Đề nghị nên xem lại quy định bỏ một số án tử hình, nhất là đối với một số loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; đến sinh mạng nhiều người và hành vi phạm tội dã man, mất nhân tính. 

a) Về kiến nghị quy định chế tài đối với hành vi cố ý gây thương tích không thành và hành vi trộm vặt; đối tượng phạm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản có giá trị dưới hai triệu đồng 

- Đối với hành vi cố ý gây thương tích, pháp luật hiện hành căn cứ vào tỷ lệ thương tật của người bị hại để quy định về chế tài xử lý cho phù hợp. Cụ thể, hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 104 của Bộ luật hình sự năm 1999 thì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Còn hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dưới 11% và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 5 Mục I Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Đối với hành vi trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng, theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, hành vi trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng nếu thuộc một trong các trường hợp: gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản (Điều 138 của Bộ luật hình sự) với khung hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) tiếp tục kế thừa các quy định này, tuy nhiên, đã cụ thể hóa dấu hiệu gây hậu quả nghiêm trọng bằng tình tiết “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” và bổ sung trường hợp trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại là một trong những trường hợp phạm tội trộm cắp tài sản. Như vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) đã quy định cụ thể các trường hợp phạm tội trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng với khung hình phạt nghiêm khắc.

Hành vi trộm cắp tài sản dưới 2.000.000 đồng còn lại (không phải là tội phạm) thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Về đề nghị áp dụng xử phạt hình sự đối với mọi hành vi và mức độ vi phạm pháp luật, nhằm răn đe đối với tội phạm, nhất là thanh thiếu niên

Pháp luật nước ta hiện nay có 02 hệ thống chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đó là chế tài xử lý vi phạm hành chính và chế tài xử lý hình sự. Chế tài xử lý vi phạm hành chính được áp dụng đối với các hành vi vi phạm mà không phải là tội phạm. Chế tài xử lý hình sự được áp dụng đối với các hành vi phạm tội có tính nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự. Như vậy, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật, Nhà nước đã quy định các chế tài xử lý khác nhau để đảm bảo công bằng, tương xứng với hành vi vi phạm. Do đó, nếu quy định mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý hình sự thì sẽ dẫn tới việc tăng nặng trách nhiệm đối với những hành vi không phải là tội phạm và không đảm bảo tính công bằng cũng như mục đích giáo dục người thực hiện hành vi vi phạm khi áp dụng chế tài xử lý.

c) Về đề nghị xem lại quy định bỏ một số án tử hình, nhất là đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; đến sinh mạng nhiều người và hành vi phạm tội dã man, mất nhân tính

Hình phạt tử hình là chế tài nghiêm khắc nhất trong hệ thống các chế tài hình sự, đây là hình phạt tước đi quyền sống - quyền cơ bản, quan trọng nhất của con người. Do đó, việc áp dụng hình phạt này chỉ trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của nhân loại, xu hướng chung của thế giới là thu hẹp dần hình phạt tử hình, tiến tới xóa bỏ hình phạt này và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền con người nói chung, quyền sống nói riêng theo Hiến pháp 2013 và yêu cầu tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về giảm hình phạt tử hình; kế thừa thực tiễn lập pháp, thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình trong thời gian qua, Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) đã bỏ hình phạt tử hình ở 08 tội danh: (1) cướp tài sản; (2) sản xuất, buôn bán hàng cấm là lương thực, thực phẩm; (3) tàng trữ trái phép chất ma túy; (4) chiếm đoạt chất ma túy; (5) phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; (6) chống mệnh lệnh; (7) đầu hàng địch; (8) tội hoạt động phỉ (do bỏ tội danh này). Đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh trên là kết quả của quá trình nghiên cứu, đánh giá về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng, xuất phát từ tính chất nguy hiểm của hành vi và thực tiễn xử lý tội phạm. Việc bỏ hình phạt tử hình đối với 08 tội danh này cũng đã được báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị. 

Bên cạnh việc bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh nêu trên, Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) cũng đã quy định đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia và tội giết nhiều người vẫn duy trì hình phạt tử hình.

11. Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: Những vướng mắc, bất cập trong nội dung quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Thông tư số 20/2014/TT-BTP, ngày 25/9/2014 Ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn:
+ Thời gian tính để lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục đối tượng, được tính lần đầu và lần cuối vi phạm liền kề trong thời gian 06 tháng và đã ít nhất 02 lần xử phạt hành chính, so với thời gian quy định thì quá ngắn, trong công tác phòng ngừa gặp nhiều khó khăn.

+ Đối với người nghiện ma túy được quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 4 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, về độ tuổi là người từ đủ 18 tuổi trở lên, mới được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã.

- Cử tri kiến nghị:

+ So với thời gian tính để lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục đối tượng, được tính lần đầu và lần cuối vi phạm liền kề trong thời gian 06 tháng là quá ngắn, kiến nghị về trên nên quy định thời gian dài hơn và số lần vi phạm xử lý hành chính ít hơn.

+ Nên quy định thêm về thẩm quyền xác định tình trạng người nghiện ma túy và có biện pháp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện kịp thời. 

+ Đối với người nghiện ma túy được quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 4 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, về độ tuổi là người từ đủ 18 tuổi trở lên, mới được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã. Kiến nghị nên hạ độ tuổi xuống thành từ người từ đủ 16 tuổi trở lên.

a) Đối với kiến nghị quy định kéo dài khoảng thời gian mà cá nhân thực hiện hành vi vi phạm và giảm số lần vi phạm hành chính

Điểm c, đ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Nghị định số 111/2013/NĐ-CP) quy định: “Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định” và “Đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định”. Quy định này được xây dựng trên cơ sở quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, với tinh thần quy định một cách cụ thể, chi tiết (số lần vi phạm trong thời gian 06 tháng) để bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu của quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện pháp luật, đồng thời, thể hiện tính nhân đạo trong xử lý cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, qua theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong thời gian qua, Bộ Tư pháp nhận thấy, một số địa phương cũng phản ánh vướng mắc trên thực tiễn tương tự như vấn đề cử tri đã nêu. Bộ Tư pháp xin ghi nhận kiến nghị của cử tri về vấn đề này và sẽ tiếp tục theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nghiên cứu để báo cáo Chính phủ xem xét, kiến nghị với Quốc hội xem xét, sửa đổi quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính về số lần vi phạm và khoảng thời gian mà cá nhân thực hiện hành vi vi phạm để vừa bảo đảm tính cụ thể, chi tiết vừa bảo đảm tính hợp lý và khả thi của quy định pháp luật.

b) Đối với kiến nghị quy định thêm thẩm quyền xác định tình trạng nghiện 

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cũng đã có quy định về thẩm quyền xác định tình trạng nghiện (Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP). Hiện nay, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP đang được trình Chính phủ cũng quy định cụ thể hơn, theo hướng mở rộng thẩm quyền xác định tình trạng nghiện. Bên cạnh đó, các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an cũng đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện. Theo đó, tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA đã hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy. 

- Đối với đề xuất có biện pháp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Hiện nay, theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, để bảo đảm việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính nói chung và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nói riêng, người có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn (i) giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính (Điều 131); (ii) truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp bỏ trốn (Điều 132). Theo đó, tùy từng hành vi của đối tượng, thời điểm thực tế xảy ra hành vi người có thẩm quyền có thể áp dụng 01 trong các biện pháp ngăn chặn nêu trên để bảo đảm áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

c) Đối với kiến nghị hạ độ tuổi đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã từ 18 tuổi trở lên xuống 16 tuổi trở lên

Theo quy định tại khoản 4 Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính, một trong những đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là “người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định”, quy định trên của Luật đã được quy định chi tiết tại điểm d khoản 2 Điều 4 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã quy định biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được áp dụng đối với trường hợp người nghiện từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định sau khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện. Như vậy, quy định về độ tuổi tại điểm d khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP là bảo đảm tính hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

12. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Xem xét lại về độ tuổi trẻ em ở các văn bản pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tính thống nhất trong các quy định của pháp luật.

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, mỗi VBQPPL khác nhau đều có các quy định riêng về độ tuổi của đối tượng điều chỉnh của lĩnh vực pháp luật tương ứng, ví dụ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (Bộ luật hình sự năm 2015(chưa có hiệu lực pháp luật)), tuổi có năng lực hành vi dân sự (Bộ luật dân sự năm 2015), tuổi bị xử lý vi phạm hành chính (Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013), tuổi lao động (Bộ luật lao động)... Tuy nhiên, xuất phát từ đặc thù về tâm, sinh lý của người dưới 18 tuổi, tất cả các VBQPPL này đều có phần, chương hoặc mục riêng quy định các nội dung đặc thù đối với người chưa thành niên/người dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, Luật trẻ em vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 05/4/2016 (thay thế Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004) quy định “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”. 

Bộ Tư pháp xin ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ tiếp tục nghiên cứu để tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền theo hướng quy định thống nhất và nhất quán hơn về độ tuổi của trẻ em.

13. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Tăng cường xử phạt thật nghiêm nạn buôn bán ma túy, hiện nay các vụ buôn bán ma túy khi bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý thì vụ sau lớn hơn vụ trước gây ra những bức xúc, bất bình trong nhân dân.

Theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành thì hành vi mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 194 - Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy với mức hình phạt tù thấp nhất là 02 năm và cao nhất là hình phạt tử hình. Tuy nhiên, để phân hóa trách nhiệm hình sự của người phạm tội và đảm bảo chính sách xử lý hình sự tương xứng với hành vi phạm tội, Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) đã tách Điều 194 thành 04 tội danh độc lập (Điều 249 - Tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Điều 250 - Tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Điều 251 - Tội mua bán trái phép chất ma túy và Điều 252 - Tội chiếm đoạt chất ma túy). Trong số 04 tội danh này, riêng hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) quy định xử lý hình sự ngay khi có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, không kể định lượng chất ma túy được mua bán là bao nhiêu. Theo đó, Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) quy định hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cụ thể: hình phạt thấp nhất là 2 năm tù và cao nhất đến tử hình. Còn đối với 03 tội danh còn lại được tách ra từ Điều 194 Bộ luật hình sự hiện hành thì Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) quy định rõ mức định lượng để xử lý hình sự đối với hành vi phạm tội. Như vậy, có thể thấy chính sách hình sự đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đã rất nghiêm khắc. 

14. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Tiếp tục nghiên cứu về loại tội phạm hình sự chưa đủ 18 tuổi gây trọng án… Vì hiện nay lứa tuổi vị thành niên gây trọng án, gây nhiều bức xúc trong xã hội như: Cướp, giết người, đâm thuê, chém mướn dã man, các tội phạm này cũng chỉ xử phạt 18 năm tù là chưa đủ sức răn đe, gây bất bình trong xã hội.

Thứ nhất, một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong chính sách xử lý đối với người phạm tội đã được khẳng định tại các Nghị quyết của Đảng là "Đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. Giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm". Do vậy, khi xây dựng chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội cần quán triệt quan điểm, chủ trương này của Đảng.

Thứ hai, kế thừa quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) đã phân hóa chính sách xử lý hình sự đối với hai đối tượng người chưa thành niên phạm tội, đó là: (i) người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và (ii) người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Cụ thể:

- Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

- Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định. 

Thực tiễn cho thấy, việc áp dụng hình phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội đã đem lại nhiều hậu quả tiêu cực tới các em, khiến các em có cảm giác bị bỏ rơi, bị đẩy ra lề xã hội, đồng thời có thể gây ra sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng đối với các em. Đây chính là những trở ngại đối với quá trình phục hồi và tái hoà nhập của người chưa thành niên phạm tội. Do vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực pháp luật) đã khẳng định một nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội đó là "tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa. Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng với thời hạn thích hợp ngắn nhất".

Việc quy định mức hình phạt tù có thời hạn đối với người chưa thành niên phạm tội như hiện nay là hợp lý, phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong xử lý người phạm tội, đồng thời bảo đảm sự phù hợp với pháp luật quốc tế về tư pháp đối với người chưa thành niên. 

11. BỘ XÂY DỰNG

1. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Cử tri phản ánh chính sách xây dựng Nông thôn mới của nhà nước đem lại nhiều thay đổi tích cực trong đời sống của người dân ở nông thôn. Cử tri kiến nghị nhà nước tiếp tục quan tâm, đồng thời với việc xây dựng Nông thôn mới, đề nghị đầu tư xây dựng Đô thị văn minh phát triển toàn diện kinh tế, xã hội của cả nước.

Trả lời: (Tại Công văn số 1273/BXD-PTĐT ngày 24/7/2016)

Trong thời gian qua, cùng với chính sách xây dựng nông thôn mới, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị; đã ban hành một số các văn bản pháp quy: Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam (Quyết định 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/04/2009), Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 - 2020 (Quyết định số 758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/06/2009), Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1961/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/10/2010), Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 (Quyết định số 432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/4/2012), Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/09/2012), Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 (Quyết định số 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/11/2012), Đề án Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu (Quyết định số 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2013); Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.  

Việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các văn bản pháp quy nói trên đã góp phần từng bước đưa hệ thống đô thị cả nước phát triển theo hướng bền vững nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường của cả nước trong đó có các vùng nông thôn. Tính đến hết quý I năm 2016 cả nước có khoảng 795 đô thị, trong đó có 2 đô thị đặc biệt, 17 đô thị loại I, 25 đô thị loại II, 41 đô thị loại III, 82 đô thị loại IV và 628 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa trung bình cả nước năm 2015 đạt 35,7%. Kinh tế đô thị đóng góp hơn 70% trong cơ cấu GDP cả nước. Các đô thị đang thực hiện vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của các vùng, là động lực phát triển quan trọng. 

Bên cạnh các kết quả tích cực, công tác phát triển đô thị ở Việt Nam vẫn tồn tại một số bất cập như: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ; trình độ và năng lực quản lý và phát triển đô thị chưa theo kịp yêu cầu...  

Nhận thức được các yêu cầu về xây dựng, phát triển đô thị bền vững, Bộ Xây dựng đang tích cực tham mưu tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý quy hoạch và phát triển đô thị; thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong lĩnh vực phát triển đô thị; phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam xây dựng tiêu chí phường, thị trấn, khu phố đạt đô thị văn minh làm cơ sở để hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong phạm vi cả nước. Bộ Xây dựng rất mong nhận được sự phối hợp của các bộ ngành, cơ quan Trung ương, chính quyền và người dân các đô thị trong công tác lập quy hoạch; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển đô thị hướng đến mục tiêu phát triển đô thị bền vững, văn minh và hiện đại. 

2. Cử tri các tỉnh Tiền Giang, Bắc Giang, An Giang kiến nghị: Kiến nghị thanh, kiểm tra việc thi công các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các cao ốc, nhằm đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế, đúng quy định nhằm lặp lại trật tự trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng tránh gây lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm. Vì thời gian qua, có nhiều vụ việc sai phạm về xây dựng như dự án nhà cao tầng tại số 8B Lê trực, Ba Đình, Hà Nội, các sai phạm về xây dựng tại Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng… 
Trả lời: (Tại Công văn số 1385/BXD-TTr ngày 7/7/2016)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong đó công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng luôn được chú trọng (đặc biệt công tác thi công công trình xây dựng) nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý sai phạm đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong hệ thống pháp luật, từ đó đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về hoạt động xây dựng. Qua thanh tra, kiểm tra, các vi phạm pháp luật về xây dựng đã được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời về: công tác quy hoạch; lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, thiết kế, thi công công trình; thanh quyết toán… Kết quả thanh tra đảm bảo chính xác, trung thực, đúng pháp luật và có hiệu lực thi hành, không có phát sinh khiếu nại về các kết luận thanh tra, kiểm tra. 

Trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ, Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền của các địa phương

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, xử lý kiên quyết các vi phạm trong hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tích cực phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ thanh tra, nâng cao chất lượng các đoàn thanh tra.

3. Cử tri tp Hồ Chí Minh kiến nghị: Về phát triển nhà ở xã hội và gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng: Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Kiến nghị bổ sung thêm một số cơ chế, chính sách, có tính đến đặc thù của các đô thị đặc biệt và các tỉnh công nghiệp hóa cao, như sau: Về trách nhiệm của chủ đầu tư của tất cả các dự án nhà ở thương mại phải dành 20% quỹ đất kinh doanh của dự án để tham gia chương trình phát triển nhà ở xã hội. Đây là nguồn lực rất lớn để phát triển nhà ở xã hội. Theo quy định, các dự án có quy mô từ 10 ha trở lên phải xây nhà ở xã hội trong dự án, điều này có thể chưa phù hợp với một số dự án lớn. Do đó, đề nghị cho phép các doanh nghiệp đầu tư dự án từ 10 ha trở lên cũng được đề xuất một trong ba phương thức để thực hiện nghĩa vụ này: (i) Xây dựng nhà ở xã hội tại dự án; (ii) Hoán đổi quỹ đất hoặc quỹ nhà ở xã hội có giá trị tương đương tại vị trí khác; (iii) Hoặc thanh toán bằng tiền, tùy theo điều kiện cụ thể của từng dự án, do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. 

Về xây dựng lại chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm: Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Tại khoản 5 điều 8 Nghị định đã giao cho "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cho phép điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình...". Quy định này sẽ giúp làm tăng diện tích sàn xây dựng, diện tích căn hộ. Tuy nhiên, quy định này chưa đủ vì hiệu quả kinh doanh vẫn bị hạn chế, khó thu hồi vốn đầu tư. Do đó, đề nghị bổ sung khoản 5 điều 8 Nghị định 101/2015/NĐ-CP như sau: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cho phép điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, quy mô dân số..."; hoặc đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung tiêu chuẩn quy hoạch về quy mô dân số vào Thông tư của Bộ Xây dựng để đảm bảo tính khả thi. 

Trả lời: (Tại Công văn số 1385/BXD-TTr ngày 7/7/2016)

1. Về nội dung thứ nhất: 

Ngày 25/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (Luật Nhà ở 2014). Tại Mục 2 Chương 7 của Luật Nhà ở 2014 đã quy định về việc thực hiện phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại khi bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng theo quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở.

Để triển khai thực hiện quy định nêu trên của Luật Nhà ở 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (Nghị định số 101/2015/NĐ-CP). Nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Nghị định số 101/2015/NĐ-CP đã quy định nhiều cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp như:

-  Về đất đai: được chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất trong phạm vi dự án để phục vụ nhu cầu kinh doanh, dịch vụ; miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) đối với toàn bộ phần diện tích đất được giao trong phạm vi dự án...; 

- Về việc huy động vốn đầu tư: được phép huy động vốn từ nhiều nguồn để triển khai thực hiện dự án: vốn vay từ Quỹ phát triển nhà ở, vay của các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ tiền mua, thuê mua, thuê nhà ở hình thành trong tương lai...; được phép kinh doanh theo quy định đối với các diện tích nhà ở còn lại sau khi thực hiện bố trí tái định cư và diện tích kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi dự án...; 

- Các cơ chế, chính sách ưu đãi khác: được cung cấp miễn phí các thiết kế mẫu, điển hình; cho phép chủ đầu tư điều chỉnh hệ số sử dụng đất, tăng chiều cao công trình nhưng vẫn bảo đảm phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt của dự án... 

Đối với kiến nghị bổ sung nội dung về điều chỉnh quy mô dân số trong việc quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, cân nhắc việc bổ sung nội dung này trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP, dự kiến ban hành trong tháng 7/2016.

2. Về nội dung thứ hai:

Triển khai Luật Nhà ở 2014 và để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội, ngày 20/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (Nghị định số 100/2015/NĐ-CP), trong đó tại Điều 5 của Nghị định này đã quy định về quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, cụ thể như sau: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên thì chủ đầu tư phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Tại Khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định: “Trường hợp bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội không phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc có bố trí nhưng không đủ quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận”. 

Như vậy, chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại có quy mô từ 10ha trở lên, căn cứ điều kiện thực tế, nếu phương án bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội mà không phù hợp thì có thể đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận theo hướng: Chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại thời điểm chuyển giao để sử dụng làm nhà ở xã hội hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn như ý kiến đề xuất của cử tri. 

4. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Đề nghị Chính phủ cân đối các nguồn lực triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại các địa phương trên địa bàn cả nước trong năm 2016. Hiện việc hỗ trợ vốn triển khai còn chậm; nhiều hộ gia đình đã sửa chữa nhà nhưng vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ. 

Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo hướng tăng mức hỗ trợ đối với những hộ gia đình có từ hai người có công trở lên. 

Cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị: Việc thực hiện Thông tư 09/2013/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Hiện nay, các gia đình có công đã sửa chữa, xây xong nhưng vẫn chưa nhận đủ tiền hỗ trợ. Đề nghị Nhà nước quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc.

Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri đề nghị bổ sung đối tượng chính sách được Nhà nước tặng Huân, Huy chương vào đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 

Trả lời: (Tại Công văn số 1236/BXD-QLN ngày 22/6/2016)

1. Về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hưng Yên:

Bộ Xây dựng đã có ý kiến trả lời tại văn bản số 1771/BXD-QLN ngày 12/8/2015 theo đề nghị của Ban Dân nguyện tại văn bản số 208/BDN ngày 26/6/2015 chuyển đến Bộ Xây dựng.
Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đối với các trường hợp còn lại chưa được cấp kinh phí trong cả nước (trong đó có tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hưng Yên).
2. Về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La: 

Mức kinh phí Nhà nước thực hiện hỗ trợ các hộ gia đình có công với cách mạng để cải thiện nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đã được tính toán trên cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.

Đối với đề nghị cần tăng mức hỗ trợ cho những hộ gia đình có từ hai người có công với cách mạng trở lên, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp các trường hợp này trong cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang: 

Các đối tượng người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg (được căn cứ vào Điều 1 của Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng) đều thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, trong đó có cả đối tượng được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến. Theo đó, nếu đối tượng chính sách được Nhà nước tặng Huân chương, Huy chương mà thuộc 12 đối tượng nêu trong Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì cũng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định này.

Đối với những đối tượng chính sách được Nhà nước tặng Huân chương, Huy chương mà không thuộc 12 đối tượng nêu trong Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. 

5. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. Đề nghị chỉ đạo các ngành liên quan: quy định rõ hơn về các công trình khác; quy định cụ thể về hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng; quy định xử lý cụ thể đối với trường hợp xây dựng công trình sai phép, không có giấy phép xây dựng… 

Trả lời: (Tại Công văn số 1385/BXD-TTr ngày 7/7/2016)

Theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2016, Bộ Xây dựng hiện đang chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 

Theo nội dung dự thảo, các quy định về các công trình khác (phần giải thích từ ngữ) cũng như quy định cụ thể về hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng; quy định xử lý cụ thể đối với trường hợp xây dựng công trình sai phép, không có giấy phép xây dựng (phần quy định các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng) đã được quy định cụ thể.

Đến nay, quá trình soạn thảo Nghị định cơ bản hoàn thành, Bộ Xây dựng đang thực hiện thủ tục trình Chính phủ ban hành. Dự kiến Nghị định sẽ được ban hành trong tháng 7/2016.
6. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết, cụ thể để có cơ sở thực hiện và quy định cụ thể công trình xây dựng trái phép nào thuộc thẩm quyền cưỡng chế, tháo dỡ của Chủ tịch UBND cấp huyện. 

Trả lời: (Tại Công văn số 1385/BXD-TTr ngày 7/7/2016)

Bộ Xây dựng được giao chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ. Theo nội dung dự thảo, các quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện (cụ thể: được phạt tiền đến 100.000.000 đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong đó có biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm) được quy định cụ thể. 

Đến nay, quá trình soạn thảo Nghị định cơ bản hoàn thành, Bộ Xây dựng đang thực hiện thủ tục trình Chính phủ ban hành. Dự kiến Nghị định sẽ được ban hành trong tháng 7/2016.

7. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Đề nghị Bộ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng (trong đó hướng dẫn công tác tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư đối với từng loại đồ án quy hoạch); Ban hành văn bản hướng dẫn về nội dung, thành phần hồ sơ đối với quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù. 

Trả lời: (Tại Công văn số 1226/BXD-QHKT ngày 21/7/2016)

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng được Chính phủ ban hành ngày 06/5/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2015. Đến nay, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng; đang dự thảo 03 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 44/2015/NĐ-CP gồm:
+ (1) Thông tư quy định hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng (dự kiến sẽ ban hành trong tháng 6/2016);

+ (2) Thông tư hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; 

+ (3) Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn;

Hiện nay, dự thảo hai Thông tư (2),(3) đang được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng. Dự kiến Bộ Xây dựng sẽ ban hành hai Thông tư trên trong quý III năm 2016. 

- Công tác tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư đối với từng loại đồ án quy hoạch đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015. Do đó Bộ Xây dựng không dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư để tránh sự chồng chéo, trùng lặp trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

8. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Hiện nay tình trạng quy hoạch thiếu tầm nhìn, không đồng bộ dẫn tới các công trình xây dựng hạ tầng xong thì các đơn vị thi công khác (điện, nước, viễn thông,…) thay nhau đào bới ảnh hưởng đến đời sống người dân, làm lãng phí tiền bạc tài sản của nhà nước. Đề nghị khi thi công các công trình cần có quy chuẩn đồng bộ hóa. 

Trả lời: (Tại Công văn số 990/BXD-HTKT ngày 27/5/2016)

Trong những năm qua, Quốc hội và Chính phủ đã quan tâm đến công tác quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch. Quốc hội đã ban hành nhiều luật chuyên ngành có liên quan
 đến công tác quy hoạch, là cơ sở đảm bảo đồng bộ trong đầu tư xây dựng. Chính phủ đã cụ thể hóa bằng nhiều Nghị định chuyên ngành
. Đối với chuyên ngành đầu tư, xây dựng và quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật, do đặc thù gồm nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức và cá nhân tham gia nên Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 về Quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật; trong đó quy định cụ thể việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị để sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật), đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, đảm bảo đồng bộ trong đầu tư xây dựng giữa các ngành (giao thông, xây dựng, viễn thông, điện lực...), tránh lãng phí, giảm thiểu hiện tượng “đào lên, lấp xuống” ảnh hưởng đến đời sống người dân đô thị. 

Thực hiện Nghị định 72/2012/NĐ-CP, đến nay đã có 29/63 địa phương ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai trên địa bản tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản số 04/2013/CT-UBND ngày 15/11/2013 về Tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và văn bản số 63/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 về Quy định sử dụng chung cột để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung tại các đô thị cũ vẫn gặp nhiều khó khăn do cần nguồn vốn lớn, trong khi nguồn lực của địa phương hạn chế, công tác chỉ đạo, điều hành ở một số nơi chưa tập trung đầu mối, chưa thống nhất kế hoạch, tiến độ triển khai. Do vậy trong thực tế vẫn còn có hiện tượng “đào lên, lấp xuống” như cử tri đã phản ánh.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định của Chính phủ về Quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ đề nghị các địa phương nghiên cứu, sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các quy định tại Nghị định 72/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của địa phương cần cân đối nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật để sử dụng chung, góp phần giảm thiểu hiện tượng bất cập như cử tri đã phản ánh.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tiến hành rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến đầu tư xây dựng, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, áp dụng chung cho các địa phương trên toàn quốc.

9. Cử tri TP. Hải Phòng kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị quan tâm thực hiện chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có mức thu nhập thấp. 

Trả lời: (Tại Công văn số 1384/BXD-QLN ngày 7/7/2016)

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở, trong đó  chương trình phát triển nhà ở xã hội phục vụ các đối tượng thu nhập thấp đã giúp hàng trăm ngàn lượt hộ gia đình có nhà ở ổn định, từng bước nâng cao mức sống. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu về nhà ở xã hội vẫn còn rất lớn, vẫn còn nhiều hộ gia đình không đủ khả năng tự cải thiện nhà ở, đang phải ở trong những ngôi nhà chật chội, chất lượng kém. Nguyên nhân là do nền kinh tế nước ta đang gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân tính trên đầu người vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thêm vào đó, tốc độ đô thị hoá nhanh làm cho vấn đề nhà ở đô thị ngày càng trở nên bức xúc, giá nhà đất đô thị thường xuyên có những biến động, theo xu hướng tăng cao, vượt quá khả năng tài chính của bộ phận lớn dân cư (chủ yếu là người có thu nhập thấp). 

Để giải quyết nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng chính sách khó khăn, không có khả năng chi trả theo cơ chế thị trường (trong đó có cả các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thu nhập thấp), trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội. Gần đây nhất, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu soạn thảo để Chính phủ trình Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (Luật Nhà ở), trong đó, đã dành riêng một chương của Luật Nhà ở quy định về việc phát triển nhà ở xã hội. 

Triển khai Luật Nhà ở và thúc đẩy việc phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách (trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp), Bộ Xây dựng đã soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, Nhà nước có các cơ chế ưu đãi để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo phương thức xã hội hóa. Chính quyền các địa phương căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, có trách nhiệm xác định quỹ đất, xây dựng chương trình, kế hoạch, các cơ chế đặc thù trên địa bàn, kêu gọi và tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội. Đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân khi tham gia phát triển nhà ở xã hội thì được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam; được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án; được dành 20% quỹ nhà, đất để kinh doanh thương mại… Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thì được vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp và thời hạn vay tối thiểu là 15 năm từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định… để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình.   

Với những chính sách nêu trên, Đảng và Nhà nước đã và đang từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng chính sách khó khăn (trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp), góp phần để các đối tượng này ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. 

12. THANH TRA CHÍNH PHỦ

Tại Công văn số 1609/TTCP-KHTCTH ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về việc trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII:

1. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Đề nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) hàng năm; bên cạnh đó công khai danh sách những cán bộ, công chức liên quan đến tham nhũng cho người dân được biết (cử tri Bình Thuận).

Trả lời:
Việc tổng kết công tác, công khai kết quả công tác PCTN nói chung cũng như công khai số vụ phát hiện, số tài sản xử lý nói riêng luôn được Chính phủ, Thanh tra Chính phủ thực hiện theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng. Hàng năm, Chính phủ đều có báo cáo công khai về tình hình tham nhũng và kết quả công tác PCTN trước Quốc hội. Việc báo cáo và giải trình chất vấn trước Quốc hội của Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ về những nội dung liên quan đến công tác PCTN đã nhiều lần được truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm, Chính phủ nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo công khai để cung cấp thông tin về kết quả công tác PCTN cũng như số liệu chi tiết về số vụ tham nhũng, số tài sản tham nhũng được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra. Thông cáo báo chí được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng luôn được dư luận xã hội quan tâm. Nhiều thông tin về công tác PCTN, thu hồi tài sản tham nhũng và việc xử lý các vụ án tham nhũng cụ thể đã được báo chí, các phương tiện truyền thông đưa tin kịp thời, chính xác, do đó nhân dân dễ dàng tiếp cận được các thông tin này.

Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và thông tin về công tác PCTN; bảo đảm việc công khai kết quả PCTN, số vụ phát hiện, số tài sản xử lý tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và không có tình trạng bưng bít hoặc thông tin sai lệch về công tác này. Hiện nay, Chính phủ đang chuẩn bị cho Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, làm cơ sở sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham nhũng và các quy định có liên quan.  

2. Cử tri tỉnh Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Long, Cà Mau, Ninh Bình, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Trị, Lạng Sơn, Bình Thuận, Bình Định, Trà Vinh kiến nghị: Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp mạnh và nghiêm hơn nữa để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng hiện nay, nhất là chú trọng đến việc thu hồi tài sản tham nhũng, đối với những đối tượng tham nhũng với số tiền lớn, gây nguy hại cho xã hội thì cần phải áp dụng hình phạt cao nhất để đảm bảo tính răn đe, hạn chế việc tham nhũng. Vì thời gian qua, nhờ nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp và sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng báo chí mà nhiều vụ việc tham nhũng lớn, phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước đã được phanh phui. Tuy nhiên, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng tại các vụ việc này còn rất thấp. 
Trả lời:
Để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong công tác PCTN. Trọng tâm là Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCTN năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về công tác PCTN, lãng phí giai đoạn 2012-2016, trong đó tập trung:
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách liên quan đến PCTN, đặc biệt sau khi Hiến pháp và một số Luật đã được Quốc hội thông qua; khẩn trương ban hành Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
, Quy định việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức; Quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đang được thực hiện nhưng hiệu quả thấp, như: Việc trả lương qua tài khoản; quy định về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các quy định mới được ban hành như: Chỉ thị của Bộ Chính trị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; quy định chuyển đổi vị trí công tác; quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách…
- Triển khai các kế hoạch thanh tra, trong đó chú trọng thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quản lý sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản; tài nguyên, khoáng sản; tài chính, ngân hàng; thuế, hải quan; quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng về trao đổi cung cấp thông tin về tham nhũng. Đối với ngành thanh tra đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ, giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; chủ động đề xuất các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị về việc kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; đưa ra xét xử những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW ngày 05/8/2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Tiếp tục mở rộng các hoạt động đối thoại, hợp tác quốc tế về PCTN, nhất là trong lĩnh vực tương trợ tư pháp nhằm tiếp thu những kinh nghiệm tốt và phù hợp của thế giới để nâng cao hiệu quả công tác PCTN.
Trong những năm gần đây, việc thu hồi tài sản tham nhũng đã có tiến triển; tỷ lệ thu hồi năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp. Đây là vấn đề mà Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới cũng đang phải đối mặt khi giải quyết vấn nạn tham nhũng. 

  Việc thu hồi tài sản tham nhũng luôn phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, để thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, làm triệt tiêu động cơ kinh tế của tội phạm tham nhũng, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng thì việc hoàn thiện chính sách pháp luật theo hướng tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thu hồi tài sản là yêu cầu cấp thiết. Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện một số giải pháp trước mắt như: Triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; chú trọng áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng song song với quá trình chứng minh, xử lý hành vi tham nhũng. Chính phủ đang tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trong đó có công tác thu hồi tài sản tham nhũng thời gian qua để đề xuất sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng 2005, hướng tới xem xét việc xây dựng một chế định riêng về thu hồi tài sản tham nhũng.  
3. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Để đẩy mạnh công tác PCTN thì luật nên quy định theo hướng: khi phát hiện người có hành vi tham nhũng sẽ tiến hành tịch thu toàn bộ tài sản do tham nhũng mà có, kế cả tài sản đăng ký sở hữu đứng tên vợ, con của người tham nhũng nhưng có nguồn gốc từ việc tham nhũng hoặc không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của tài sản đó.
Trả lời:
Điều 70 và Điều 71 Luật PCTN đã có quy định về việc tịch thu tài sản tham nhũng, bao gồm tài sản do tham nhũng mà có và tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng. Tuy đã có căn cứ pháp lý để tịch thu tài sản tham nhũng cho dù tài sản đó đứng tên vợ, con của đối tượng tham nhũng hay đứng tên người khác, nhưng pháp luật hiện chưa có quy định về việc tịch thu tài sản mà người có tài sản không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của tài sản đó. Do đó, Chính phủ ghi nhận ý kiến này và nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật PCTN để trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV, trong đó mở rộng diện tài sản, thu nhập phải kê khai, hình thức công khai bản kê khai; quy định việc cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản, thu nhập một cách chủ động; trình tự, thủ tục tiến hành xác minh và kết quả xác minh tài sản, thu nhập; quy định các biện pháp kiểm soát thu nhập, gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản, thu nhập trên cơ sở kết nối với cơ sở dữ liệu về thuế và kiểm soát giao dịch của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện việc giải trình về nguồn gốc thu nhập đối với những giao dịch, khoản chi tiêu có giá trị lớn hoặc có dấu hiệu bất thường; tiếp tục bổ sung chế tài xử lý đối với người kê khai tài sản không trung thực, không chứng minh được nguồn gốc tài sản kê khai. 

4. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Đẩy mạnh hơn nữa công tác công tác phòng ngừa tham nhũng bằng cách coi trọng đơn giản hóa, tính năng hiệu quả của các quy định về khiếu nại, tố cáo.

Trả lời:
Nhận thức rõ tác hại của tham nhũng, Đảng ta đã có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết và Nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định về việc PCTN. Để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, Quốc hội, Chính phủ đã đưa Luật phòng, chống tham nhũng và Luật tố cáo vào chương trình sửa đổi trong thời gian tới.

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để xây dựng dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch xây dựng Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Thực hiện kế hoạch này Thanh tra Chính phủ đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và tiến hành xây dựng dự thảo. Nội dung dự thảo đề cao công tác phòng ngừa tham nhũng trong đó coi trọng đơn giản hóa, tính năng hiệu quả của các quy định về khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất nghiên cứu hoàn thiện những quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng, ngừa tham nhũng.

5. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tăng cường công tác vận động tuyên truyền nhân dân nhằm hạn chế việc khiếu kiện kéo dài gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội. 

Trả lời:
Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp và nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Thanh tra Chính phủ chủ động ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
. 

Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và  đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tính riêng năm 2015 các cấp, các ngành đã tiếp 385.526 lượt công dân với 5.174 đoàn đông người; giải quyết 26.870 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt trên 84%
; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo (nhất là cấp cơ sở), đã mở 17.830 lớp tập huấn, hội nghị phổ biến cho 932.678 lượt người.
Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự công cộng và việc phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra và tiếp tục tham mưu Chính phủ chỉ đạo trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng việc đối thoại và tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu mô hình mới, chính sách mới nhằm giải quyết kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại địa phương, cơ sở khi mới phát sinh; đặc biệt quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài
 góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

- Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Thực hiện tốt việc điều phối hoạt động của các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp dân Trung ương; tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo các nội dung đã ký kết. 

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo; kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

-  Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn), chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
. 
6. Cử tri tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Để PCTN cần tăng cường công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát đối với tài sản mà cán bộ đã kê khai. Cần thiết nên quy định hằng năm cán bộ, đảng viên phải báo cáo tài sản kê khai hay phát sinh trong năm để cấp uỷ và chính quyền nơi cán bộ cư trú và có tài sản kê khai xác nhận.
Trả lời:
Đảng và Nhà nước ta luôn nhận định minh bạch tài sản, thu nhập là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tham nhũng. Giải pháp này đã và đang được triển khai rộng rãi trong các cơ quan, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang. Mặc dù việc kê khai tài sản, thu nhập đã thu được những kết quả bước đầu nhưng qua tổng kết, đánh giá cho thấy việc kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn hình thức; việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm túc; việc xác minh tài sản, thu nhập chưa được chủ động tiến hành nhằm làm rõ tính trung thực của việc kê khai. 
Để bảo đảm cho việc minh bạch tài sản, thu nhập đi vào thực chất hơn, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý hiệu quả các hành vi tham nhũng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP  ngày 17/7/2013 về MBTSTN  Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về MBTSTN. 
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã đưa nhiệm vụ kê khai và kiểm soát kê khai tài sản vào Chương trình công tác trọng tâm năm 2014 (Văn bản số 35-CTr/TW ngày 13/01/2014); Thanh tra Chính phủ cũng đã có Văn bản số 330/TTCP-C.IV ngày 28/02/2014 đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 tập trung chỉ đạo, thực hiện việc MBTSTN. 
Về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: Theo quy định hiện hành, bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc. Nếu đảng viên thuộc diện có nghĩa vụ kê khai thì Chi ủy tổ chức việc công khai bản kê khai tài sản của đảng viên thuộc diện phải kê khai trong sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản của cấp ủy viên trong sinh hoạt cấp ủy. 
Việc công khai tại nơi cư trú: Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI đã quy định việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi cư trú nhưng pháp luật hiện hành chưa thể chế hóa chủ trương này. Một trong những nguyên nhân là do diện cán bộ phải kê khai tài sản khá rộng. Nếu công khai ở nơi cư trú đối với toàn bộ số người phải kê khai sẽ dễ dẫn đến tình trạng hình thức, tràn lan, không hiệu quả và có thể gây khó khăn cho người kê khai tài sản, thu nhập trong việc tự bảo vệ tài sản của mình. Do đó, việc công khai rộng rãi phải được tiến hành từng bước, bảo đảm tính khả thi và sẽ được nghiên cứu thể chế hóa khi sửa đổi toàn diện Luật PCTN.

7. Cử tri tỉnh Ninh Thuận, Tiền Giang, Cà Mau kiến nghị: Để đấu tranh cương quyết với tệ tham nhũng, lãng phí, song song với các biện pháp quy trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu, cần phải kiên quyết xử lý đối với các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che các hành vi tham ô, tham nhũng. 

Trả lời:
Theo thống kê, số người đứng đầu bị xử lý khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị mình quản lý còn ít so với số vụ việc tham nhũng được phát hiện. Nguyên nhân chính là do còn có sự nể nang, né tránh trong xử lý; nếu tích cực kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ, thì có thể phải đối mặt với việc bị xử lý trách nhiệm hoặc ảnh hưởng đến uy tín, thành tích của bản thân và đơn vị. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng nhầm lẫn giữa việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng với việc xử lý người đứng đầu do trực tiếp thực hiện hành vi tham nhũng.
Nhằm hạn chế những bất cập, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 211/NĐ-CP ngày 19/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

Nghị định đã đề cập một cách cụ thể nguyên tắc xem xét, hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự tiến hành kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Bên cạnh đó, qua thực tế triển khai giải pháp này cho thấy cần phải kịp thời biểu dương khen thưởng những người đứng đầu đã chủ động phát hiện, xử lý nghiêm tham nhũng; tăng cường kiểm tra, xử lý, không bao che, nương nhẹ đối với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ cho dù người đó là ai. Theo báo cáo của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan năm 2015 đã có 46 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng đã bị xử lý
, trong đó 04 người bị xử lý hình sự (tăng 01 người so với năm 2014); 37 người bị xử lý kỷ luật với các hình thức cách chức, khiển trách, cảnh cáo; 05 người đang xem xét các hình thức xử lý. Hiện nay, quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng đang được xem xét, đưa vào nội dung sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham nhũng nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua.   
8. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Công tác PCTN ở nước ta đã đạt được một số kết quả nhất định (cấp Tập đoàn, Tổng công ty…). Tuy nhiên, ở cấp cao hơn cử tri không thấy xử lý vụ nào. Cử tri đề nghị có những chế tài phù hợp, đặc biệt trong công tác kê khai tài sản, minh bạch hoá tài sản của cán bộ.

Trả lời:
  Trong thời gian qua, công tác PCTN tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và đạt được kết quả tích cực trên một số mặt công tác, như: Xây dựng và hoàn thiện thể chế; cải cách hành chính; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN và vai trò của báo chí trong PCTN. Các biện pháp phòng ngừa được các cấp, các ngành triển khai sâu rộng, đồng bộ
. Việc phối hợp giữa các cơ quan PCTN đã có sự chủ động, hiệu quả hơn. Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác PCTN
. Hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã phát hiện nhiều sai phạm, việc xử lý sau thanh tra và kiểm toán có hiệu quả hơn góp phần chấn chỉnh quản lý, phòng ngừa tham nhũng. Hoạt động điều tra, xử lý hành vi tham nhũng có tiến bộ, số vụ án tham nhũng được khởi tố, truy tố tăng lên, số bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thấp hơn so với các năm trước.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm, vẫn diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà ở một bộ phận công chức, viên chức nhà nước vẫn còn diễn ra ở một số lĩnh vực. Tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng đất đai, tín dụng, ngân hàng, quản lý vốn và tài sản tại một số doanh nghiệp nhà nước đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, gây bất bình trong xã hội.

Một số giải pháp chủ yếu trong công tác kê khai tài sản, minh bạch hoá tài sản của cán bộ thời gian tới 
- Sửa đổi toàn diện các quy định về MBTSTN theo hướng công khai hơn đối với kết quả kê khai; theo dõi, quản lý việc kê khai chặt chẽ hơn; xác minh bản kê khai chủ động hơn và xử lý vi phạm cụ thể, nghiêm minh hơn.

- Tăng cường thanh tra việc thực hiện quy định về MBTSTN; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm nghĩa vụ kê khai, kê khai không trung thực theo các quy định hiện hành.

- Quy định chế định riêng về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn;

- Quy định việc quản lý tập trung bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức: quy định thẩm quyền xác minh bản kê khai tài sản thuộc các cơ quan kiểm tra đảng, cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan điều tra trên cơ sở phân cấp quản lý cán bộ của Đảng và Nhà nước.

- Bổ sung quy định về việc xử lý đối với các khoản thu nhập, tài sản không kê khai hoặc kê khai không trung thực.

9. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tăng cường ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành luật như: Luật tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 01/7/2014; Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tài Chính sửa đổi Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTP-TTCP ngày 16/2/2012 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Trả lời:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 9749/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ ngày 25/11/2015 về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thanh tra Chính phủ xây dựng Kế hoạch số 637/KH-TTCP ngày 01/4/2016 thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong Mục 2.4 kế hoạch này có quy định: “Nghiên cứu bổ sung chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác tiếp công dân”. Sửa đổi Thông tư liên tịch số: 46/2012/TTLT-BTC-TTCP giữa Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ngày 16/3/2012 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó lưu ý chế độ chính sách cho những người hưởng chế độ của thanh tra viên từ các cơ quan thanh tra nhà nước chuyển sang Ban tiếp công dân các cấp. Xây dựng văn bản hướng dẫn trang phục cho cán bộ làm công tác tiếp công dân.”

 Tuy nhiên, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 không có hình thức Thông tư liên tịch giữa các bộ nên văn bản nói trên được chuyển cho Bộ Tài Chính soạn thảo ban hành. Bộ Tài chính đã tiến hành xây dựng dự thảo “Thông tư quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh”; hiện đang lấy ý kiến tham gia vào dự thảo
. Dự kiến Thông tư sẽ được ban hành theo đúng kế hoạch.

10. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Việc bỏ phiếu tín nhiệm người có chức trách có kết quả tích cực góp phần công tác điều hành của bộ máy nhà nước được tốt hơn, đề nghị tiếp tục phát huy và quan tâm PCTN. 
Trả lời:
Từ ngày 21/11/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35/2012/QH13 theo đó: “Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, HĐND thăm dò mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, HĐND thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức người không được Quốc hội, HĐND tín nhiệm”
.

Hình thức lấy phiếu tín nhiệm thường xuyên, nghiêm túc, chặt chẽ, chính xác và thực chất theo quy định của pháp luật đối với những người giữ các trọng trách trong bộ máy nhà nước là cần thiết; buộc người được lấy phiếu phải thường xuyên phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ ngày càng tốt hơn theo quy định của pháp luật. Mục đích lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm còn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Điều đó chắc chắn sẽ góp phần làm cho bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn và góp phần tích cực đến công tác phòng, chống tham nhũng. Và nếu làm tốt việc lấy phiếu tín nhiệm thì cũng có thể coi đây là một trong những giải pháp trong PCTN hiệu quả.

11. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Sớm ban hành kết luận cụ thể từng vụ việc trong tổng số 46 vụ việc khiếu nại đòi lại đất của các hộ dân Giang Thành, tỉnh Kiên Giang mà Thanh tra Chính phủ đã có hỗ trợ đối thoại và hứa xem xét giải quyết để địa phương có cơ sở thực hiện, góp phần ổn định tình hình khiếu kiện đông người đã xảy ra ở địa phương.
Trả lời:
Năm 1999, UBND tỉnh Kiên Giang có chủ trương đào mới các tuyến kênh, lập phương án giao đất cho các hộ gia đình không có đất hoặc thiếu đất sản xuất nhằm khai hoang phục hóa vùng Tứ giác Long Xuyên (trong đó có các hộ gia đình cán bộ, công chức của Tỉnh và các huyện, thị) và hầu hết đã được chính quyền địa phương cấp Giấy quyền sử dụng đất. Các hộ dân đang khiếu nại cho rằng bị mất đất do đã có quá trình khai hoang trước năm 1992; hiện một số trường hợp không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, hoàn cảnh kinh tế gặp khó khăn dẫn đến việc khiếu nại. 

Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát từng trường hợp khiếu nại trên. Qua kiểm tra 46 trường hợp khiếu nại đòi lại đất cũ, Tổ công tác xác định và phân loại thành 03 nhóm sau:

- 10 trường hợp khiếu nại đã được UBND cấp huyện, tỉnh theo thẩm quyền ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúnh pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương;

- 25 trường hợp khởi kiện ra tòa hành chính, đã được xét xử tại các cấp sơ thẩm, phúc thẩm theo quy định; hiện nay công dân còn tiếp tục khiếu nại đến cơ quan hành chính;

- 11 trường hợp khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết do việc khiếu nại quá thời hiệu, đồng thời các hộ dân bị khiếu nại hiện đang sử dụng đất ổn định và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, thống nhất phương án giải quyết phù hợp với từng nhóm, hỗ trợ địa phương giải quyết dứt điểm vụ việc.

12. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm bồi hoàn (cả về vật chất lẫn tinh thần) đối với việc lợi dụng để tố cáo sai sự thật. Hiện nay, Luật tố cáo quy định chế tài chưa cao, không đủ sức răn đe đối với các đối tượng vi phạm.

Trả lời:
Thanh tra Chính phủ ghi nhận đề nghị này của cử tri. Thanh tra Chính phủ đang xây dựng Kế hoạch phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính tổng kết Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Trên cơ sở kết quả tổng kết việc thực hiện các quy định pháp luật, Thanh tra Chính phủ sẽ kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, Luật tố cáo và hoàn thiện những quy định pháp luật có liên quan, trong đó có quy định về bồi thường, bồi hoàn khi tố cáo sai sự thật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo khác.

13. ỦY BAN DÂN TỘC

       1. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Căn cứ theo Quyết định 2156/QĐ-TTg ngày 25/11/2010 thì “các xã thuộc vùng CT229 được thụ hưởng chương trình đầu tư và các chính sách của nhà nước như đối với các xã, vùng đặc biệt khó khăn”. Tại Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016 có 5 xã vùng CT229 của huyện Chợ Đồn (gồm xã Yên Thượng, Yên Thịnh, Bằng Lãng, Lương Bằng, Nghĩa Tá). Tuy nhiên tại văn bản số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để thực hiện chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì không có tên các xã CT229 huyện Chợ Đồn nên các xã này không thuộc diện được hưởng chế độ theo Nghị định 116 nêu trên. Do đó, cử tri đề nghị xem xét bổ sung các xã thuộc khu vực CT229 huyện Chợ Đồn vào danh sách các xã được hưởng chế độ theo Nghị định số 116 nêu trên.

Trả lời: (Tại Công văn số 583/UBDT-CSDT ngày 20/6/2016)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại văn bản số 8070/VPCP-KGVX ngày 06/10/2015, Ủy ban Dân tộc đã có văn bản số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó nêu rõ phạm vi các xã, thôn áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. Danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 không phải là căn cứ để thực hiện chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP và các chính sách khác.
Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở quyết định này Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sẽ phê duyệt danh sách các thôn, xã làm cơ sở thực hiện các chính sách trong đó bao gồm cả địa bàn thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

2. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Cử tri đề nghị quan tâm ban hành chính sách đặc thù, đầu tư toàn diện, nhất là cơ sở hạ tầng đối với các xã thuộc vùng CT 229; vùng điểm của an toàn khu (ATK) như: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, chế độ tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách, chế độ chính sách đối với học sinh các cấp… Vì hiện nay cơ sở vật chất, đời sống của các xã thuộc các vùng trên rất khó khăn. 

Trả lời: (Tại Công văn số 583/UBDT-CSDT ngày 20/6/2016)

Ủy ban Dân tộc tiếp thu kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về đề nghị quan tâm ban hành chính sách đặc thù, đầu tư toàn diện, nhất là cơ sở hạ tầng đối với các xã thuộc vùng CT 229, vùng điểm của an toàn khu (ATK) và sẽ tham mưu cho Chính phủ xem xét ban hành các chính sách đầu tư hỗ trợ trong thời gian tới. Tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015, Quốc hội tiếp tục phê duyệt Chương trình 135 với 03 hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở (bao gồm cả đầu tư cho các xã an toàn khu). Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện có hiệu quả và đúng mục tiêu Chương trình 135.
3. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Đề nghị nâng mức hỗ trợ cho các thôn đặc biệt khó khăn theo chương trình 135 từ 250 triệu đồng/thôn/năm lên 500 triệu đồng/thôn/năm nhằm đảm bảo đầu tư có hiệu quả, không dàn trải. 
Trả lời: (Tại Công văn số 584/UBDT-CSDT ngày 20/6/2016)

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, Chính phủ đã trình Quốc hội phê duyệt Chương trình 135 với định mức hỗ trợ phát triển sản xuất 50 triệu đồng/thôn/năm, xây dựng cơ sở hạ tầng 200 triệu đồng/thôn/năm, đào tạo cán bộ xã, cộng đồng 15 triệu đồng/thôn/năm. Ủy ban Dân tộc sẽ kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội xem xét cân đối ngân sách bổ sung nâng định mức nhằm tăng cường hiệu quả triển khai Chương trình 135.

4. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Đề nghị Ủy ban dân tộc xem xét tiếp tục kéo dài thời gian hỗ trợ cho đối tượng sống ở vùng kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Chính phủ và Chủ nhiêmk Ủy ban dân tộc (Quyết định số 1049/QĐ-TTg, Quyết định số 2405/QĐ-TTg, Quyết định số 539/QĐ-TTg của Chính phủ, Quyết định 2405/QĐ-UBDT) được hưởng quyền lợi Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020. 

Trả lời: (Tại Công văn số 585/UBDT-CSDT ngày 20/6/2016)

Theo quy định tại Điểm h, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định về nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế “... người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... theo Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc”. Như vậy, địa bàn áp dụng chính sách này đối với vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn thực hiện theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đã được kéo dài thời gian thực hiện theo Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg); vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) thực hiện theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các quyết định sửa đổi, bổ sung.

5. Cử tri tỉnh Đắc Nông kiến nghị: Đề nghị quan tấm đến  người dân tộc thiểu số và hộ nghèo; tuy nhiên, việc thực hiện chính sách cấp đất sản xuất cho hộ nghèo theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ chưa sát với thực tế. Theo quy định mỗi hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn, thiếu đất sản xuất sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng nhưng với điều kiện phải mua được đất sản xuất thì mới được hỗ trợ tiền; đồng thời nếu chỉ hỗ trợ 15 triệu đồng thì rất khó có thể mua được đất sản xuất, vì vậy cần quan tâm xem lại quy định và định mức hỗ trợ nêu trên. 

Trả lời: (Tại Công văn số 586/UBDT-CSDT ngày 20/6/2016)

Tại Khoản 3, Điều 4 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của Liên Bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 755/QĐ-TTg đã quy định như sau: “Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương và vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội cho mỗi hộ thiếu đất sản xuất tối đa là 30 triệu đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ và được vay tín dụng tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ...”. Hiện nay, Quyết định 755/QĐ-TTg đã hết hiệu lực; Ủy ban Dân tộc đang trình Thủ tướng Chính phủ chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Trong đó, dự kiến mức hỗ trợ đất sản xuất từ ngân sách là 20 triệu đồng/hộ và mức vay áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ (mức vay tối đa là 50 triệu đồng/hộ).

6. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: Ngày 26/6/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1049/QĐ-TTg; ban hành danh mục các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015, làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đến nay quyết định trên vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm triển khai thực hiện Quyết định số 1049/QĐTTg để tạo điều kiện giúp đỡ vùng khó khăn đã được phê duyệt. 

Trả lời: (Tại Công văn số 588/UBDT-CSDT ngày 20/6/2016)

Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015 là căn cứ để áp dụng, thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc phòng an ninh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Đến năm 2016, Quyết định 1049/QĐ-TTg được tiếp tục thực hiện (theo Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016) cho đến khi có quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề này có hiệu lực. Thời gian qua đã có nhiều chính sách được thực hiện trên cơ sở lấy Quyết định 1049/QĐ-TTg làm căn cứ triển khai áp dụng tại địa bàn vùng khó khăn.

7. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: Đề nghị sửa đổi Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015, theo hướng nâng mức cho vay từ 8 triệu đồng/hộ lên 15 triệu đồng/hộ, vì với mức vay hiện nay không đủ để đầu tư sản xuất. 

Trả lời: (Tại Công văn số 588/UBDT-CSDT ngày 20/6/2016)

Quyết định 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 đến nay đã hết hiệu lực. Ủy ban Dân tộc đã xây dựng Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở tích hợp các chính sách đã hết hiệu lực để trình Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, mức hỗ trợ cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo dự kiến không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ, với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo, thời hạn vay tối đa là 10 năm (hiện nay mức vay tối đa là 50 triệu đồng) theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.

   8  . Cử tri các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tây Ninh kiến nghị: Cử tri phản ánh, hiện nay, Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn đã có nhiều tác động tích cực đến đời sống đồng bào các dân tộc thiếu số. Tuy nhiên, hiện nay do mặt bằng giá cả cao hơn trước rất nhiều, do vậy với mức hỗ trợ 100 nghìn đồng/người/năm hiện không còn phù hợp. Cử tri đề nghị nghiên cứu nâng mức hỗ trợ trên lên 300 nghìn đồng/người/năm. 

Trả lời: (Tại Công văn số 589/UBDT-CSDT ngày 20/6/2016)

Đến nay, Quyết định 102/2009/QĐ-TTg đã được triển khai thực hiện hơn 5 năm, qua tổng kết, đánh giá cho thấy chính sách này đã có kết quả nhất định, góp phần hỗ trợ cho đồng bào nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, chính sách cũng thể hiện một số bất cập, nhất là mức hỗ trợ không còn phù hợp với tình hình thực tế. Do vậy, Ngày 10/9/2015, tại văn bản số 7146/VPCP-V.III của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả rà soát chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 và đề xuất chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan đưa chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg tích hợp vào chính sách hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số vùng khó khăn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014. Tuy nhiên, hiện nay chính sách này chưa được ban hành, trong khi đó năm 2016 kinh phí thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg đã được phân bổ cho các địa phương. Do đó, tại văn bản số 4147/VPCP-KTTH ngày 31/05/2016 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến chỉ đạo năm 2016 tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg; Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện chính sách hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7146/VPCP-V.III ngày 10/9/2015 để thống nhất thực hiện từ năm 2017. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn các tỉnh thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg năm 2016 theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

   9. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri phản ánh, tình trạng sa mạc hóa, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm  ngày một gia tăng khiến một số người dân các huyện, xã vùng biên giới thường sang Trung Quốc làm thuê khá phổ biến. Cử tri đề nghị xem xét tiếp tục có cơ chế, chính sách đầu tư (chương trìn 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn bản, xã đặc biệt khó khăn và chường trình 30a về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo…), thu hút tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào các huyện vùng cao, để tạo việc làm cho người dân góp phần ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới và đảm bảo an sinh xã hội. 

Trả lời: (Tại Công văn số 589/UBDT-CSDT ngày 20/6/2016)

Chương trình 135 và Chương trình 30a nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có tác động tích cực đến đời sống của đồng bào các dân tộc ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục thực hiện 02 Chương trình này đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị Quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
Ngày 19/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn.  Theo đó, một loạt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đầu tư để tạo điều kiện cho các doanh nghiêp đầu tư tại các vùng khó khăn đã được quy định trong Nghị định số 210/2013/NĐ-CP. Ủy ban Dân tộc xin thông báo để cử tri nắm rõ và hiểu hơn về các chính sách ưu đãi hiện hành đang được thực hiện tại vùng dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

10. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Cử tri cho rằng, chính sách dân tộc hiện đang thể hiện rải rác nhiều văn bản, vừa trùng lắp vừa chưa đủ về chủ trương cho dân tộc, đề nghị nghiên cứu ban hành “Luật Dân tộc” để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng hơn cho việc thực hiện chính sách này. 

Trả lời: (Tại Công văn số 587/UBDT-CSDT ngày 20/6/2016)

Thực hiện Quyết định 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; trong năm 2015 Ủy ban Dân tộc đã nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề xuất đưa Luật Dân tộc vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV. Đến nay, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức nhiều cuộc Hội thảo xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, các cấp địa phương, chuyên gia và cộng đồng để hoàn thiện bộ hồ sơ. Đồng thời, tham mưu cho Chính phủ chuẩn bị tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng Luật Dân tộc. Hiện nay, Chính phủ đã đồng ý trình Quốc hội đưa Luật Dân tộc vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV, dự kiến trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2017).
11. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: Tiếp tục đầu tư thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 đối với các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, kết hợp thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Trả lời: (Tại Công văn số 592/UBDT-CSDT ngày 20/6/2016)

- Về tiếp tục đầu tư thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg: Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành năm 2004 và được thực hiện đến năm 2008. Sau khi Quyết định 134 hết hiệu lực, Ủy ban Dân tộc đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2010 thay thế Quyết định 134/2004/QĐ-TTg. Đến năm 2013 Quyết định 1592 hết hiệu lực, Ủy ban Dân tộc tiếp tục trình Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thay thế Quyết định 1592/QĐ-TTg. Đến nay Quyết định 755/QĐ-TTg đã hết hiệu lực, Ủy ban Dân tộc đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020, trong đó có nội dung chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ ghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

- Về tiếp tục thực hiện Chương trình 135:  Hiện nay, Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 vẫn tiếp tục được Chính phủ quan tâm đầu tư (thực hiện theo Nghị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015). Mặc dù Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa được chính thức phê duyệt, nhưng năm 2016 Chương trình 135 vẫn được triển khai theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2016; Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn diện đầu tư Chương trình 135 năm 2016.

14. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

1. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN để phù hợp với diễn biến tình hình của nền kinh tế và của thị trường bất động sản, cụ thể:

 + Đề nghị sửa đổi khoản 5 điều 17, như sau:

"5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa như sau:

a) Ngân hàng thương mại: 50%;

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 50%;"...

+ Tại Khoản 30 (A6) phần II Phụ lục 2 kèm theo dự thảo Thông tư, đề nghị xếp "Các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản" vào "Nhóm tài sản có hệ số rủi ro 150%" như hiện nay, và quy định thời điểm có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2017 để các bên có liên quan chủ động điều chỉnh hoạt động của mình.
Trả lời: Tại công văn số 4550/NHNN-VP ngày 17/6/2016

Ngày 27/5/2016, Thống đốc NHNN ký ban hành Thông tư số 06/2016/TT-NHNN (Thông tư số 06) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 (Thông tư số 36) của Thống đốc NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó:

- Khoản 17 Điều 1 Thông tư số 06 sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 17 Thông tư số 36, trong đó quy định lộ trình phù hợp để TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn. Cụ thể như sau: 

“a) Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016: (i) Ngân hàng thương mại: 60%; (ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 60%; (iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 100% ; (iv) Ngân hàng Hợp tác xã: 60%; 

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017: (i) Ngân hàng thương mại: 50%; (ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 50%; (iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 90%; (iv) Ngân hàng Hợp tác xã: 50%; 

c) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018: (i) Ngân hàng thương mại: 40%; (ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 40%; (iii)Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 80%; (iv) Ngân hàng Hợp tác xã: 40%”.
- Khoản 30 (A6) Phần II Phụ lục 2 Thông tư số 06 quy định lộ trình phù hợp để TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản khi tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu như sau:

+ Hệ số rủi ro 150% áp dụng kể từ ngày Thông tư số 06 có hiệu lực đến ngày 31/12/2016.

+ Hệ số rủi ro 200% áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Các quy định của Thông tư 06/2016/TT-NHNN là phù hợp nhằm góp phần: (i) giúp các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từng bước kiểm soát rủi ro thanh khoản (giảm bớt chênh lệch kỳ hạn), không gây ra các tác động tiêu cực nhưng vẫn đảm bảo chống đỡ được những tác động tiêu cực của các yếu tố trong và ngoài nước; (ii) giúp các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thời gian để cân đối nguồn vốn, điều chỉnh hoạt động và tuân thủ đầy đủ quy định.

2. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri phản ảnh hiện nay các doanh nghiệp trong nước không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI. Bởi những doanh nghiệp này luôn vượt trội so với doanh nghiệp trong nước cả về năng lực quản trị, vốn lẫn những ưu đãi chính sách cho nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp FDI luôn có lợi thế nhờ mức lãi vay ở các nước khá thấp (chỉ dao động 3-5%/năm). Trong khi đó, lãi suất của ngân hàng trong nước cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vay luôn giao động ở mức cao, từ 7-10%; các doanh nghiệp xuất khẩu phải vay bằng Việt Nam đồng với mức lãi suất cao. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực hiện nay đầu tư không hiệu quả như nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi nên các ngân hàng rút dần vốn ra khỏi lĩnh vực này càng gây khó khăn cho doanh nghiệp và càng làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội. Do đó, kiến nghị ngành Ngân hàng quan tâm có các chính sách hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất phù hợp.
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Mặt bằng lãi suất của một nước, bên cạnh việc chịu tác động trực tiếp của quan hệ cung, cầu vốn trên thị trường tiền tệ, còn chịu tác động của diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát của nước đó. Các nước trong khu vực có thể duy trì mức lãi suất cho vay thấp là vì: Lạm phát của các nước này được kiềm chế ở mức thấp, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; khả năng dự báo và hoạch định kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư ở mức cao; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp không quá phụ thuộc vào  nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Việt Nam là nước đang phát triển, nhu cầu vốn đầu tư của nền kinh tế ở mức cao, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp lại phụ thuộc chủ yếu vào vốn vay ngân hàng, kinh tế vĩ mô, lạm phát chưa có sự ổn định vững chắc như các nước phát triển... nên việc điều hành lãi suất cần đảm bảo hài hòa lợi ích của người gửi tiền - TCTD và khách hàng vay, phù hợp với diễn biến kinh tế và thị trường tiền tệ để đảm bảo kiểm soát lạm phát, duy trì sự ổn định của tỷ giá và hạn chế tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế.

Thực tế thời gian qua, với việc triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp của ngành Ngân hàng, mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm mạnh và không còn là vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. So sánh số liệu của các nước trong khu vực thì có thể thấy mặt bằng lãi suất cho vay của Việt nam tương đối hợp lý so với nhiều nước. Theo số liệu công bố của Ngân hàng thế giới về lãi suất cho vay của một số nước trong khu vực những năm gần đây
, lãi suất cho vay (lending interest rate) của Myanmar ở mức 13%/năm, Indonesia là 12,7%/năm, Ấn Độ là 10,3%/năm, Thái Lan là 6,6%/năm, Philipines là 5,5%/năm, Singapore là 5,4%/năm. Như vậy, mặt bằng lãi suất cho vay của Việt Nam khoảng 6-11%/năm vẫn ở mức tương đối hợp lý so với nhiều nước trong khu vực.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ đối với một số ngành, lĩnh vực, từ tháng 5/2012, NHNN đã áp dụng trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao); hiện nay, trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 7%/năm.

Đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, NHNN đã thực hiện các giải pháp về tín dụng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, như trình Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010; trong đó: (i) Điều chỉnh tăng mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản; mở rộng đối tượng được cho vay không có bảo đảm bằng tài sản; các đối tượng khách hàng được vay không có tài sản bảo đảm chỉ phải nộp TCTD cho vay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; (ii) Bổ sung phương thức cho vay lưu vụ: TCTD và khách hàng thỏa thuận dư nợ gốc của chu kỳ trước tiếp tục được sử dụng cho chu kỳ sản xuất tiếp theo nhưng không vượt quá thời gian của 02 (hai) chu kỳ sản xuất liên tiếp; theo đó, khách hàng vay không phải làm thủ tục vay vốn lại sau khi hết một chu kỳ sản xuất.

Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là 5 lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ tích cực quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tín dụng đối với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên: Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn đến cuối tháng 5/2016 ước tăng 3,56% so với cuối năm 2015; Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu cuối tháng 4/2016 tăng 5,53%; đối với lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng cao tăng 1,45%; doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 2,62%; lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển tăng 2,37%. 

Bên cạnh chính sách ưu tiên của ngành Ngân hàng thì bản thân các doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới cũng cần tăng cường cơ cấu lại hoạt động, nâng cao khả năng tài chính, đổi mới công nghệ, tập trung nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm,...

Mặt khác, bên cạnh việc triển khai các giải pháp của ngành Ngân hàng cần có sự phối hợp đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, như tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh...

3. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội 3% - 3,5% để phù hợp với thu nhập phổ biến của các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội; đề nghị ân hạn 3 năm đầu người vay chưa phải trả lãi vay; đề nghị thời hạn cho vay mua nhà ở xã hội tối thiểu 20 năm thì hợp lý hơn. (30 nghìn tỷ).
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- Về lãi suất cho vay: Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN đã quy định định kỳ vào tháng 12 hàng năm NHNN xác định và công bố lại mức lãi suất áp dụng cho năm tiếp theo, bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường nhưng không vượt quá 6%/năm. 
Theo đó NHNN đã quy định lãi suất cho vay Chương trình hỗ trợ 30.000 tỷ đồng áp dụng trong năm 2016 là 5%/năm (giảm 1% so với mức lãi suất 6% theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN). Đây là mức lãi suất đã được tính toán hợp lý dựa trên tình hình thực tế lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường và phù hợp với nguyên tắc hỗ trợ lãi suất tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN của NHNN.
- Về thời gian ân hạn: Trên cơ sở thẩm định về phương án vay vốn, vốn tự có, tiến độ thanh toán tiền mua nhà, nguồn trả nợ cụ thể của từng khách hàng... ngân hàng sẽ thỏa thuận với khách hàng về thời hạn cho vay, lịch trả nợ. Vì vậy, thời gian ân hạn do khách hàng và ngân hàng tự thỏa thuận theo đúng quy định của pháp luật.
- Việc quy định thời hạn cho vay đối với khách hàng cá nhân mua/thuê/thuê mua nhà ở xã hội: trên cơ sở đề xuất của NHNN và Bộ Xây dựng, ngày 21/8/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 61/NQ-CP kéo dài thời hạn hỗ trợ lãi suất đối khách hàng vay vốn mua/thuê/thuê mua nhà ở xã hội tối đa là 15 năm thay vì 10 năm như trước đây.
4. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đã góp phần tích cực giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu trên thị trường bất động sản, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở, là tác nhân quan trọng giúp thị trường bất động sản phục hồi, cho đến nay, đã giải ngân được khoảng 60%, và theo Thông tư 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước thì sẽ kết thúc giải ngân vào ngày 31/05/2016. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng cho tiếp tục giải ngân cho đến hết gói tín dụng ưu đãi này để hỗ trợ cho người thu nhập thấp tạo lập nhà ở.
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Theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN kết thúc khi NHNN giải ngân hết số tiền tái cấp vốn nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (ngày 01/6/2013). 

Khi ban hành chính sách, NHNN đã tính toán và cân nhắc kỹ thời gian hỗ trợ tái cấp vốn tối đa 36 tháng (chậm nhất 01/6/2016). Tuy nhiên, sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân, ý kiến của Bộ Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản, cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, ngày 22/3/2016, NHNN đã có công văn báo cáo với Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp đến 01/6/2016 chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỷ đồng, NHNN sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay mua, thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được tiếp tục giải ngân với lãi suất ưu đãi đến hết 30.000 tỷ đồng của toàn bộ Chương trình. 
Tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2016, Chính phủ đã giao NHNN tiếp tục triển khai chương trình tín dụng 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến (tại công văn số 2167/VPCP-KTTH ngày 31/3/2016) giao NHNN phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi quy định về thời hạn giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở theo hướng gia hạn tiếp tục thực hiện giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vay vốn, nhất là đối với cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới và cải tạo sửa chữa lại nhà ở. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, NHNN  đã có công văn số 3954/NHNN-TD ngày 30/5/2016 trình Thủ tướng Chính phủ về phương án gia hạn Chương trình theo hướng: 

(i) Cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016. Tổng số tiền tái cấp vốn khoảng 32.738 tỷ đồng (bao gồm dự kiến số tiền  tái cấp vốn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đến thời điểm 1/6/2016 và số tiền cam kết nhưng chưa giải ngân hết của khách hàng cá nhân). 
(ii) Dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội. 

Bên cạnh đó, để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng, trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/5/2016 NHNN đã có Công văn số 3955/NHNN-TD chỉ đạo các ngân hàng tham gia Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP: kể từ ngày 01/6/2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước ngày 31/3/2016 từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và ngân hàng theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN. Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN sẽ có văn bản hướng dẫn về việc gia hạn tái cấp vốn gửi các ngân hàng thương mại để thực hiện.

5. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri cho rằng để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo được thụ hưởng từ 02 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, NHNN cần xem xét sửa đổi quy trình xét duyệt cho vay, mức vay và thời hạn vay theo hướng giảm bớt thủ tục xét duyệt ở xã, sử dụng tín chấp, kết hợp với cơ chế cộng đồng tự giám sát lẫn nhau; mức vay và thời hạn vay phù hợp với mục đích sử dụng vốn.
Trả lời: Tại công văn số 4399/NHNN-VP ngày 13/6/2016

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), theo đó Quốc hội đã tổ chức lại và lựa chọn 2 CTMTQG là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đây được coi là quyết định, chủ trương đúng đắn nhằm giải quyết những vấn đề có tầm quốc gia và cũng là nhiệm vụ cấp bách hiện nay, đồng thời tập trung được nguồn lực, khắc phục được sự dàn trải và tạo điều kiện để tổ chức thực hiện có hiệu quả các CTMTQG. 

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội, chương trình hành động của Chính phủ, NHNN đã tích cực chỉ đạo hệ thống ngân hàng thực hiện có hiệu quả các CTMTQG, đặc biệt là các chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo. Trong quá trình triển khai chính sách, ngành Ngân hàng đã từng bước cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính và đáp ứng đủ nguồn vốn để phấn đấu đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra. Cụ thể: 

1. Tín dụng chính sách là một cấu phần quan trọng trong CTMTQG giảm nghèo bền vững và đang được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Hiện nay, NHCSXH đang triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và một số chương trình, dự án khác từ nguồn vốn ủy thác của địa phương, cá nhân và các tổ chức nước ngoài. Tính đến 30/4/2016, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH đạt 145.626 tỷ đồng, tăng 2,17% so với 31/12/2015, với hơn 8,4 triệu khách hàng còn dư nợ (tính theo chương trình vay). Dư nợ tập trung ở một số chương trình: cho vay hộ nghèo đạt 36.587 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 25,1% tổng dư nợ); cho vay học sinh, sinh viên đạt 22.740 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 15,6% tổng dư nợ); cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đạt 21.343 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 14,6% tổng dư nợ).

Chương trình tín dụng đối với hộ nghèo đang được thực hiện theo khung pháp lý quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ. Theo đó:

- Người nghèo khi vay vốn tại NHCSXH không phải thế chấp tài sản và được miễn lệ phí làm thủ tục hành chính trong vay vốn. 

- Mức cho vay do Hội đồng quản trị NHCSXH quyết định và công bố trên cơ sở nhu cầu vay vốn và khả năng nguồn vốn có thể huy động được trong từng thời kỳ. 

- Thời hạn cho vay được quy định căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay của người vay và thời hạn thu hồi vốn của chương trình, dự án có tính đến khả năng trả nợ của người vay và do Hội đồng quản trị NHCSXH quy định. 

Hiện tại, NHCSXH đang thực hiện phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị-xã hội thông qua hoạt động của Tổ giao dịch của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã, nhằm tiết giảm tối đa chi phí cho người vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được với dịch vụ tài chính tín dụng. Việc ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện một số nội dung trong quy trình cho vay hiện nay là phù hợp với năng lực quản lý, phương thức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy được những điểm mạnh của tổ chức hội có mạng lưới, cán bộ ở tất cả các xã, đặc biệt có chi hội hoạt động ở thôn, bản, ấp, buôn, phum, sóc ... gần dân nhất cùng tham gia góp sức trong việc tuyên truyền, bình xét cho vay, giám sát sử dụng vốn vay, đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi, hướng dẫn về cách thức sản xuất, làm ăn đạt hiệu quả; tham gia và giám sát việc thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong việc sử dụng nguồn lực của Nhà nước cho mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012 về việc phê duyệt chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020, NHNN đã chỉ đạo NHCSXH kiện toàn từng bước nhằm phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước; gắn liền với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác (cụ thể: đơn giản hóa thủ tục và tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ). 

Tại Quyết định 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Theo đó, NHNN sẽ tích cực phối hợp với Bộ Tài chính (khi có yêu cầu) trong việc tham gia nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2002/NĐ-CP và thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 852/QĐ-TTg, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong việc tiếp cận vốn tín dụng chính sách.

2. Đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới:

Nhằm tạo sự chuyển biến mới trong nông nghiệp, đổi mới bộ mặt nông thôn và cải thiện đời sống nông dân, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 phê duyệt CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 

Triển khai Quyết định 800/QĐ-TTg, NHNN đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (thay thế Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010) và ban hành Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định 55/2015/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp hơn. Cụ thể: 

- Về mức cho vay: (i) Nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, chủ trang trại, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã... lên gấp 1,5 đến 2 lần so với quy định tại Nghị định 41/2010/NĐ-CP; (ii)  Quy định mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với một số lĩnh vực đặc thù có nhu cầu vốn lớn trong sản xuất nông nghiệp như đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, nuôi trồng, khai thác thủy sản xa bờ, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá...cao hơn các lĩnh vực khác. 

- Về thời hạn vay vốn: Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của tổ chức tín dụng để thỏa thuận thời hạn cho vay, thời hạn duy trì hạn mức tín dụng đối với khách hàng.

- Về thủ tục vay vốn: Căn cứ vào phương án, dự án sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp dụng phương thức và quy trình thủ tục cho vay phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng như cho vay lưu vụ, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay từng lần và các phương thức cho vay khác phù hợp với quy định pháp luật. Tổ chức tín dụng có thể ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện toàn bộ hoặc một số khâu của nghiệp vụ tín dụng khi cho vay đối với khách hàng. Việc ủy thác và nhận ủy thác được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP được ban hành không chỉ khuyến khích các tổ chức tín dụng mạnh dạn đầu tư vốn phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. 

Ngoài ra, ngày 16/10/2015, NHNN đã có văn bản số 7892, 7893/NHNN-TD chỉ đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP, đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP trong giai đoạn 2016-2020. 
Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình này nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu của CTMTQG xây dựng nông thôn mới.

6. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị:Nước ta đang phấn đấu đạt mục tiêu giảm bớt việc giao dịch, thanh toán tiền mặt, tiến tới thực hiện các giao dịch, thanh toán kinh tế qua hệ thống thẻ của ngân hàng. Tuy nhiên, cử tri phản ánh hiện nay các ngân hàng đang thu quá nhiều các loại phí đối với chủ thẻ ATM (theo như phản ảnh có khoảng 20-25 loại phí đối với thẻ ATM: phí phát hành thẻ lần đầu, phí thường niên, phí SMS banking, internet banking, phí rút tiền, phí chuyển khoản, phí duy vấn số dư, in hóa đơn, phí rút tiền mặt tại các trụ ATM,…) và tổng các khoản phí trên sẽ là một số tiền không nhỏ khi các ngân hàng thu phí đối với chủ thẻ, làm cho đa số người dân không ủng hộ thanh toán qua thẻ. Cử tri đề nghị ngành Ngân hàng nên bãi bỏ bớt các khoản phí, chỉ nên thu các khoản phí dịch vụ cần thiết đối với thẻ ATM để khuyến khích người dân tham gia sử dụng và thanh toán qua thẻ.
Trả lời: Tại công văn số 4398/NHNN-VP ngày 13/6/2016

Thanh toán không dùng tiền mặt có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội liên quan đến phát hành và lưu thông tiền mặt; tạo điều kiện thuận lợi để kiểm soát lạm phát; phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong nền kinh tế; nâng cao tính minh bạch trong chi tiêu tài chính từ ngân sách và sử dụng vốn nhà nước. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, NHNN đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và thanh toán qua thẻ ngân hàng nói riêng.

Nhờ đó, những năm gần đây, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã được phát triển mạnh mẽ, đa dạng như thẻ ngân hàng, Internet banking, mobile banking... đã và đang đi vào cuộc sống. Một bộ phận dân cư (công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân ở các khu công nghiệp...) đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và thói quen thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các dịch vụ của ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi và là tiền đề quan trọng để giảm dần sự hiện diện của tiền mặt trong các hoạt đông thanh toán của nền kinh tế.

Về vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến phí dịch vụ thanh toán: Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (Điều 91) và Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt (Điều 17) quy định tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức phí cung ứng dịch vụ. Như vậy, theo các quy định hiện hành thì tổ chức tín dụng được quyền ấn định mức phí khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng và phải niêm yết công khai cho khách hàng biết.

Đối với phí thẻ ATM, trên cơ sở nghiên cứu, lắng nghe ý kiến phản ánh từ dư luận xã hội, thực tiễn hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ và hướng đến chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, NHNN đã ban hành Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa, trong đó có quy định Biểu khung mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa gồm 06 loại phí cơ bản như: phí phát hành thẻ, phí thường niên, phí rút tiền mặt, phí chuyển khoản, phí vấn tin tài khoản, phí in sao kê. Qua thời gian theo dõi tình hình triển khai thực hiện cho thấy, mức phí áp dụng cho các loại phí cơ bản nêu trên đã được tổ chức phát hành thẻ thực hiện phù hợp với Biểu khung mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại Thông tư 35. 

Thời gian qua, nhằm gia tăng tiện ích cho người sử dụng thẻ, các ngân hàng đã nghiên cứu, đầu tư máy móc thiết bị để cung ứng thêm các dịch vụ đi kèm với thẻ ATM như: SMS Banking, Internet Banking,.... Và để bù đắp chi phí đầu tư, mỗi loại dịch vụ tăng thêm được xác định một mức phí hợp lý để sử dụng sản phẩm dịch vụ đó, các khoản phí thu được này thực tế chỉ bù đắp được một phần trong tổng chi phí đầu tư hệ thống máy móc thiết bị để hiện đại hóa dịch vụ ngân hàng. Đây là các loại phí phát sinh không thường xuyên gắn với dịch vụ gia tăng, không bắt buộc khách hàng phải trả cho ngân hàng mà trên cơ sở nhu cầu sử dụng của khách hàng, dùng đến đâu trả đến đó.

NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và lắng nghe ý kiến từ phía người dân, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại để có sự điều chỉnh nếu thực sự cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện chính sách, chủ trương về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với trường hợp tổ chức tín dụng vi phạm các quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán, NHNN sẽ xử lý theo quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

7. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Cử tri phản ánh về việc người nông dân chưa tiếp cận được chính sách ưu đãi vốn Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp (theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2015 thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ), đa số nông dân vẫn phải vay lãi suất cao từ ngân hàng thương mại do việc tiếp cận chính sách này rất khó khăn, phải đáp ứng đầy đủ chứng từ, áp lực trả nợ và lãi suất rất lớn, thời gian đáo hạn nhanh (chỉ được vay vốn lưu động, ngắn hạn sáu tháng), trong khi người nông dân sản xuất hiện nay cần vốn trung, dài hạn với số lượng lớn. Cử tri kiến nghị nghiên cứu, sớm có giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thời gian qua, tạo điều kiện cho người nông dân được thụ hưởng chính sách ưu đãi trên để đầu tư, phát triển sản xuất.
Trả lời: Tại công văn số 4394/NHNN-VP ngày 13/6/2016

Thời gian qua, Chính phủ và NHNN luôn xác định nông nghiệp nông thôn là một lĩnh vực ưu tiên cần tập trung vốn đầu tư phát triển. Nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tiếp cận được nhiều hơn nguồn vốn tín dụng ngân hàng, tạo “cú hích” đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gia tăng sức cạnh tranh, góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam. NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP. 

Nghị định 55 là một chủ trương lớn của Chính phủ, góp phần thúc đẩy đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thông qua một hệ thống chính sách, cơ chế đặc thù. Trong đó, các điểm nổi bật, quan trọng của Nghị định mới về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn như:
- Bổ sung đối tượng được vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bao gồm cả các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình sinh sống trên địa bàn thành phố, thị xã nhưng tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.  

- Thúc đẩy tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, mô hình ứng dụng công nghệ cao thông qua việc quy định các tổ chức đầu mối (doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã) tham gia mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được tổ chức tín dụng (TCTD) cho vay không có tài sản bảo đảm lên đến 70%-80% giá trị dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. 

- Nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, chủ trang trại, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã... lên gấp 1,5 đến 2 lần so với quy định hiện nay. Quy định mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với một số lĩnh vực đặc thù có nhu cầu vốn lớn trong sản xuất nông nghiệp như đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, nuôi trồng, khai thác thủy sản xa bờ, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá...cao hơn các lĩnh vực khác. 

- Khuyến khích khách hàng vay vốn tham gia mua bảo hiểm trong nông nghiệp thông qua việc quy định TCTD giảm lãi suất cho vay với mức tối thiểu 0,2%/năm so với lãi suất của các khoản cho vay cùng loại và có thời hạn tương ứng.

- Quy định cụ thể hơn về nguyên tắc, quy trình xử lý các khoản nợ vay gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi rộng hoặc do nguyên nhân khách quan bất khả kháng đối với khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Khuyến khích các TCTD đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thông qua quy định về trích lập dự phòng rủi ro, hỗ trợ nguồn vốn và các công cụ điều hành chính sách tiền tệ khác.

- Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại TCTD không phải nộp lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng và lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

Sau khi Nghị định 55/2015/NĐ-CP được ban hành, NHNN đã chỉ đạo các TCTD tích cực triển khai, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận chính sách này một cách thuận lợi. Đối với một số vấn đề cụ thể:

- Về lãi suất cho vay: NHNN quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng đối với 05 lĩnh vực ưu tiên (trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn) hiện nay là 7%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hiện nay phổ biến từ 6%-7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 9-10%/năm, thấp hơn lãi suất cho vay thông thường 1-1,5%/năm. Riêng đối với một số khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, ngân hàng kiểm soát chặt chẽ được dòng tiền thì lãi suất cho vay áp dụng chỉ từ 5,5%-6%/năm.

 - Về thời hạn cho vay: theo quy định, căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh thì TCTD và khách hàng thỏa thuận thời hạn cho vay phù hợp, nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất. Khách hàng vay thời hạn càng dài thì phải mức lãi suất cho vay càng cao. Các TCTD cũng sẵn sàng cho vay các dự án cần đầu tư bằng nguồn vốn trung, dài hạn, đặc biệt là các dự án liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP, đối với các cây trồng, vật nuôi có các chu kỳ sản xuất liền kề trong năm và các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm thì khách hàng và TCTD có thể thỏa thuận áp dụng phương thức cho vay lưu vụ. Theo đó, hết chu kỳ sản xuất đầu tiên khách hàng chỉ phải trả lãi và tiếp tục được sử dụng dư nợ gốc phục vụ chu kỳ sản xuất tiếp theo nhằm tạo điều kiện tối đa cho khách hàng trong việc tiêu thụ sản phẩm cũng như chủ động về nguồn vốn cho chu kỳ sản xuất kế tiếp. 

- Về thủ tục vay vốn: Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của NHNN, các TCTD đã tích cực cải thiện, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục vay vốn. Đặc biệt, đối với đối tượng vay vốn là hộ nông dân, một số ngân hàng đã áp dụng hình thức sổ vay vốn; cho vay thông qua các tổ, nhóm của các tổ chức chính trị - xã hội… nhằm tạo điều kiện tối đã cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, TCTD phải kiểm soát được việc sử dụng vốn vay đúng mục đích của khách hàng. Vì vậy, trong quá trình sử dụng tiền vay từ TCTD cho từng mục đích cụ thể, khách hàng phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật, như: mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ… để làm cơ sở cho các TCTD giải ngân vốn.

Với các chính sách đồng bộ và sự triển khai quyết liệt của ngành Ngân hàng, tín dụng nông nghiệp, nông thôn trong thời gian qua đã tăng trưởng mạnh mẽ. Tính đến cuối tháng 5/2016, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ước đạt 874.000 tỷ đồng, tăng 3,56% so với cuối năm 2015.
8. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Cử tri kiến nghị thay thế chất liệu đồng tiền giấy vì tiền giấy (mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng) do NHNN phát hành chất lượng thấp, tuổi thọ trong lưu thông không cao.
Trả lời: Tại công văn số 4394/NHNN-VP ngày 13/6/2016

- Về chất lượng đồng tiền phát hành: 

Trong quá trình lưu thông, chất lượng đồng tiền sẽ giảm dần theo thời gian sử dụng vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Đối với tiền giấy (tiền cotton), chủ yếu là do lấm bẩn; nhàu nát; sờn, rách. Đối với tiền polymer, chủ yếu là do mực in bị mòn trong quá trình sử dụng, dẫn đến phai màu, mất một phần hình ảnh, hoa văn trên đồng tiền.

Quá trình theo dõi chất lượng đồng tiền trong lưu thông của NHNN cho thấy, tiền polymer bền hơn, sạch hơn và có khả năng chống giả cao hơn tiền cotton trước đây, góp phần bảo vệ tốt hơn lợi ích của nhân dân và an ninh tiền tệ quốc gia. Nhìn chung, chất lượng đồng tiền trong lưu thông hiện nay đáp ứng yêu cầu của công chúng trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ. 
Để duy trì chất lượng đồng tiền trong lưu thông, khi khách hàng đến nộp tiền vào hệ thống ngân hàng, các ngân hàng phải phân loại và thu đổi những đồng tiền cũ, rách, nhàu nát, không đủ tiêu chuẩn lưu thông bằng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông. Tuy nhiên, thực tế trong lưu thông vẫn có những đồng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, bởi nhiều lý do khách quan, chủ quan khác nhau mà vẫn còn những đồng tiền chưa được luân chuyển qua hệ thống ngân hàng để giữ lại, tiêu hủy, sau đó thay thế bằng tiền đủ tiêu chuẩn đưa vào lưu thông.

- Về đề nghị thay đổi chất liệu in tiền: 

Đây là vấn đề lớn, cần được cân nhắc thận trọng và thuộc quyền quyết định của Trung ương, Chính phủ. Là cơ quan phát hành tiền, NHNN luôn nghiên cứu, cập nhật những phát triển mới của khoa học công nghệ (nhất là công nghệ vật liệu in tiền mới) để nâng cao chất lượng đồng tiền và sẽ có đề xuất phù hợp khi cần thiết, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng về đồng tiền sạch đẹp hơn trong lưu thông. Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyển chọn, phân loại tiền để tăng cường chất lượng đồng tiền trong lưu thông.
9. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Cử tri đề nghị cần phải tăng cường hơn nữa trong giám sát hoạt động của hệ thống tổ chức ngân hàng, tín dụng để người dân yên tâm khi giao dịch, làm ăn.
Trả lời: Tại công văn số 4395/NHNN-VP ngày 13/6/2016

Trong giai đoạn 2011-2015, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng đã từng bước được đổi mới, phát triển phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam, đặc biệt là thanh tra, giám sát toàn diện rủi ro pháp nhân. Các mô hình giám sát định lượng và rủi ro đã được nghiên cứu xây dựng và đưa vào ứng dụng, từ đó tạo thêm công cụ đánh giá, đo lường mức độ an toàn, lành mạnh và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD). Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật và đã xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, bao gồm cả chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Những rủi ro, vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động ngân hàng đã được phát hiện, xử lý như cấp tín dụng quá mức cho đầu tư, kinh doanh chứng khoán, bất động sản, cho vay cổ đông lớn và người có liên quan, sở hữu vốn điều lệ quá giới hạn dẫn đến thao túng, chi phối ngân hàng, vi phạm quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, chất lượng tín dụng yếu kém, tình trạng thua lỗ, kinh doanh không phép, quản trị, điều hành yếu kém… Kết quả thanh tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong việc đánh giá, xác định các vấn đề cần phải xử lý trong quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các TCTD theo các Đề án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của Chính phủ. 

Bước sang năm 2016, NHNN tập trung thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiền tệ, ngân hàng, các giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động, việc triển khai Đề án cơ cấu lại và Đề án xử lý nợ xấu của các TCTD để phát hiện và kiên quyết xử lý các rủi ro, vi phạm pháp luật; đồng thời bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Trong hơn 03 tháng đầu năm 2016, thanh tra, giám sát ngân hàng toàn hệ thống đã thực hiện 302 cuộc thanh tra, kiểm tra và ban hành kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra đối với 156 cuộc thanh tra, kiểm tra. Các cuộc thanh tra được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; qua đó, tiếp tục đánh giá tương đối chính xác thực trạng tài chính, hoạt động của TCTD. Căn cứ kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại các TCTD, các đoàn thanh tra, kiểm tra của thanh tra, giám sát ngân hàng toàn hệ thống đã đưa ra khoảng hơn 1200 kiến nghị, yêu cầu TCTD khắc phục tồn tại, sai phạm, tập trung vào các lĩnh vực: quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ; hạch toán kế toán; hoạt động tín dụng, bảo lãnh; thu chi tài chính; an toàn kho quỹ, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, hoạt động cho vay đầu tư góp vốn, cho vay hỗ trợ lãi suất, về an toàn hoạt động của TCTD, ban hành gần 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TCTD và doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền phạt khoảng 4,4 tỷ đồng.
Đối với công tác giám sát, bên cạnh việc giám sát chặt chẽ và đưa ra các khuyến cáo, kiến nghị, cảnh báo kịp thời về các khía cạnh cơ bản trong hoạt động của TCTD (như: việc chấp hành tỷ lệ, giới hạn an toàn hoạt động, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại nợ; mua bán tài sản; tăng trưởng tín dụng, rủi ro liên quan đến cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao; tình hình đầu tư chéo, sở hữu và chuyển nhượng cổ phiếu, thoái vốn đầu tư; mức độ đủ vốn của các TCTD...), NHNN tiếp tục tập trung tăng cường giám sát toàn diện hoạt động của các TCTD, đặc biệt là các TCTD yếu kém; giám sát việc triển khai đề án cơ cấu lại và kế hoạch xử lý nợ xấu của TCTD; phối hợp với các cơ quan giám sát tài chính ở nước ngoài trong việc giám sát hoạt động của các TCTD Việt Nam ở nước ngoài và hoạt động của TCTD nước ngoài tại Việt Nam thông qua trao đổi thông tin, kết quả kiểm tra, kiểm toán. Nhờ đó, các rủi ro tiềm ẩn của hệ thống cơ bản được nhận diện và có những biện pháp khắc phục, xử lý nhằm duy trì, đảm bảo sựổn định, an toàn của hệ thống TCTD.

Với những giải pháp đã và đang tích cực được triển khai đối với công tác thanh tra, giám sát như thời gian vừa qua, cùng với những chủ trương, quyết sách của Đảng, Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, hoạt động của hệ thống các TCTD tiếp tục ổn định, an toàn và lành mạnh, đảm bảo người dân và doanh nghiệp được sử dụng, tiếp cận các dịch vụ ngân hàng một cách thuận lợi, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho giai đoạn mới.

10. Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị: Cử tri kiến nghị NHNN có chính sách giúp cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, giảm lãi suất cho vay phù hợp nhất là vay trung hạn. Tuy nhiên, phải đồng thời giảm bớt các thủ tục không cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn.
Trả lời: Tại công văn số 4396/NHNN-VP ngày 13/6/2016

1. Về việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, NHNN đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp như:
(i) Sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn để đảm bảo cân đối vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh;
(ii) Điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa bằng VND, lãi suất cho vay tối đa bằng VND đối với một số lĩnh vực ưu tiên, góp phần giảm mặt bằng lãi suất hỗ trợ sản xuất, kinh doanh;
(iii) Ban hành, triển khai nhiều chương trình tín dụng đặc thù, tập trung vốn tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên;
(iv) Chỉ đạo các TCTD thực hiện các giải pháp như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ; xem xét miễn giảm lãi vốn vay trên cơ sở đánh giá các biện pháp khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng vay; xem xét, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng đã ký trước đây xuống mức lãi suất cho vay hiện hành; đổi mới quy trình cho vay vốn theo hướng giảm bớt phiền hà cho khách hàng. Đồng thời, để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn nông thôn, các TCTD đã rà soát và hoàn thiện hồ sơ theo hướng tiết giảm tối đa thủ tục, giấy tờ cho doanh nghiệp.
(v) Tổ chức các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại các địa phương nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng ngân hàng; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có triển vọng phát triển, có sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhưng đang gặp khó khăn về tài chính vay được vốn ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh;
(vi) Ban hành Thông tư số 29/2014/TT-NHNN ngày 9/10/2014 hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên đã góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, người dân trong việc tiếp cận vốn. Trên thực tế, các doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh, có năng lực tài chính tốt, dự án, phương án sản xuất - kinh doanh hiệu quả, khả thi đã tiếp cận vốn dễ dàng với lãi suất hợp lý. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng chủ yếu là do năng lực tài chính yếu kém, không chứng minh được tính khả thi và hiệu quả của dự án, phương án sản xuất kinh doanh; nợ phải trả tồn đọng lớn chưa có biện pháp xử lý... Ngoài ra, một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện vay vốn nhưng chưa có nhu cầu vay vốn do còn gặp khó khăn về thị trường.
Vì vậy, để tăng khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng ngoài những giải pháp từ ngành Ngân hàng, bản thân doanh nghiệp cần cơ cấu lại hoạt động, nâng cao khả năng tài chính, tạo niềm tin để các TCTD yên tâm cấp tín dụng. Đồng thời, cần có sự phối hợp đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các giải pháp về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ, như tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường năng lực cho các đơn vị thực hiện trợ giúp phát triển loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư xây dựng...; thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh...
Trong thời gian tới, NHNN sẽ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, tiếp tục rà soát cơ chế, thủ tục cho vay để xem xét chỉnh sửa hoặc bổ sung chính sách tín dụng đối với các lĩnh vực đặc thù cho phù hợp hơn với tình hình mới; đồng thời tiếp tục triển khai nhiệm vụ và giải pháp về hoạt động ngân hàng để hỗ trợ các doanh nghiệp được vay vốn ngân hàng thuận lợi, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Về lãi suất cho vay: 

Thời gian qua, với việc điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, mặt bằng lãi suất của các TCTD đã giảm nhanh và mạnh, chỉ bằng 50% lãi suất cuối năm 2011, góp phần hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh. Hiện, mặt bằng lãi suất cho vay ở mức khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn; 9-11%/năm đối với trung, dài hạn; các doanh nghiệp tốt, hoạt động hiệu quả, có phương án kinh doanh khả thi còn được vay với lãi suất thấp chỉ từ 5-6%/năm.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình hoạt động ngân hàng, ngày 27/4/2016, NHNN đã có buổi làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại có thị phần chi phối lớn. Tại cuộc họp, Thống đốc NHNN đã yêu cầu các TCTD tiết giảm chi phí hoạt động để giữ ổn định và có điều kiện giảm lãi suất cho vay chia sẻ khó khăn đối với doanh nghiệp. Tiếp đó, ngày 27/5/2016, NHNN đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-NHNN về một số giải pháp điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016, trong đó có chỉ đạo các TCTD trên cơ sở khả năng tài chính áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý, thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay. Từ cuối tháng 4/2016 đến nay, các ngân hàng thương mại nhà nước và một số ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và điều chỉnh giảm về tối đa 10%/năm lãi suất trung và dài hạn đối với các khách hàng tốt, vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; một số ngân hàng thực hiện chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn phục vụ tiêu dùng, sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, trên cơ sở bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng, NHNN tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các TCTD, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo kiểm soát lạm phát; các TCTD chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản, thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

3. Về đơn giản hóa thủ tục vay vốn:
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, thời gian qua NHNN và hệ thống TCTD đã chủ động, tích cực rà soát các cơ chế, chính sách về hoạt động tín dụng để trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản theo hướng giảm bớt các thủ tục, giấy tờ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, như:
- Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010. Theo đó: (i) Điều chỉnh tăng mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình (trước đây là 50 triệu đồng), 300 triệu đồng đối với hộ kinh doanh (trước đây là 200 triệu đồng), 1 tỷ đồng đối với hợp tác xã, chủ trang trại (trước đây là 500 triệu đồng); mở rộng đối tượng được cho vay không có bảo đảm bằng tài sản như cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp với hợp tác xã hoặc doanh nghiệp, ...; các đối tượng khách hàng được vay không có tài sản bảo đảm chỉ phải nộp TCTD cho vay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; (ii) Bổ sung phương thức cho vay lưu vụ: TCTD và khách hàng thỏa thuận dư nợ gốc của chu kỳ trước tiếp tục được sử dụng cho chu kỳ sản xuất tiếp theo nhưng không vượt quá thời gian của 02 (hai) chu kỳ sản xuất liên tiếp; theo đó, khách hàng vay không phải làm thủ tục vay vốn lại sau khi hết một chu kỳ sản xuất.
- Ban hành Thông tư số 05/2015/TT-NHNN ngày 04/5/2015 hướng dẫn các TCTD phối hợp với Quỹ Bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ Bảo lãnh tín dụng bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của TCTD, thì doanh nghiệp không phải làm thủ tục về thế chấp, cầm cố tài sản để bảo đảm tiền vay với TCTD.
- NHNN đã chỉ đạo triển khai chương trình kết nối doanh nghiệp - ngân hàng trên địa bàn các tỉnh, thành phố nhằm kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; chỉ đạo các TCTD đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay.
Hiện nay, bộ hồ sơ vay vốn tại TCTD đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân chỉ gồm: (i) Giấy đề nghị vay vốn; (ii) Dự án/ phương án sản xuất kinh doanh; (iii) Hồ sơ bảo đảm tiền vay (nếu cho vay có bảo đảm); (iv) Hợp đồng tín dụng (lập cho từng lần vay vốn) hoặc Sổ vay vốn (có thể dùng cho nhiều lần vay và sử dụng trong nhiều năm).
Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục rà soát để xem xét sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho vay, chỉ đạo các TCTD đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục cho vay nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.Tuy nhiên, một số thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành khác, được điều chỉnh bởi những quy định khác của pháp luật, như: Xây dựng và phê duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp và cầm cố tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm, kiểm toán báo cáo tài chính…Vì vậy, cần có sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các ngành, cấp có liên quan để đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xem xét, quyết định cho vay.
11. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Cử tri phản ánh các hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn nhưng không thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị NHNN kiểm tra, chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai thực hiện đúng chủ trương chính sách của nhà nước.
Trả lời: Tại công văn số 4397/NHNN-VP ngày 13/6/2016

Nhằm hỗ trợ các hộ mới thoát nghèo tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững, ngày 21/7/2015, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/QĐ-TTg quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại NHCSXH. Theo đó, hộ mới thoát nghèo trong thời hạn 3 năm sau khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, với số tiền vay vốn tối đa bằng mức cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo (hiện nay mức cho vay tối đa là 50 triệu đồng/hộ gia đình), thời gian cho vay tối đa 5 năm, lãi suất cho vay bằng 125% lãi suất cho vay hộ nghèo (hiện nay là 8,25%/năm). Nguồn vốn cho vay chương trình này được NHCSXH tự cân đối trong chỉ tiêu tăng trưởng chung hàng năm được Chính phủ giao
. 

Theo báo cáo của NHCSXH, mặc dù chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo mới triển khai từ tháng 9/2015, nhưng tính đến ngày 30/4/2016, dư nợ chương trình đã đạt 5.779 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 3,97% tổng dư nợ) với 185 nghìn hộ có dư nợ. Riêng đối với tỉnh Quảng Nam, trong năm 2015, NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch dư nợ được giao đối với chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo là 71.746 triệu đồng. Trong năm 2016, NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Nam được giao chỉ tiêu dư nợ chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo (tính đến ngày 10/5/2016) là 157.990 triệu đồng; đến ngày 30/4/2016, dư nợ chương trình này tại tỉnh Quảng Nam đã đạt 136.500 triệu đồng, với 4.284 hộ thoát nghèo đang có dư nợ. 

Đối với kiến nghị của cử tri, qua kiểm tra thực tế, NHNN được biết đây là kiến nghị của Mặt trận tổ quốc xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII diễn ra vào ngày 02/12/2015. Theo đó, Mặt trận tổ quốc xã Trà Giáp đã phản ánh kiến nghị của 03 hộ dân tại các thôn trên địa bàn không tiếp cận được vốn theo Quyết định 28/QĐ-TTg cụ thể: 

(1) Gia đình ông Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1937 tại Thôn 3, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My; 

(2) Gia đình bà Trần Thị Lành tại Thôn 1, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My;

(3) Gia đình ông Lê Xuân Thành tại Thôn 4, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My;

 Qua kiểm tra, rà soát triển khai thực hiện thông tư về các hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã Trà Giáp tại NHCSXH thì các hộ gia đình nêu trên chưa đủ điều kiện vay vốn: (1) Gia đình ông Nguyễn Văn Thanh không đủ khả năng lao động nên không đủ điều kiện vay vốn; (2) Gia đình bà Trần Thị Lành và ông Lê Xuân Thành không nằm trong danh sách hộ thoát nghèo được phê duyệt vay vốn theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Trà Giáp (Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 đính kèm). 

Như vậy, việc người dân trên địa bàn xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My không tiếp cận được vốn chương trình tín dụng này là do không đáp ứng đủ yêu cầu vay vốn và không nằm trong danh sách hộ thoát nghèo của Ủy ban nhân dân huyện. Bên cạnh đó, huyện Bắc Trà My cũng là địa bàn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong chính sách xóa đói giảm nghèo, theo báo cáo của NHCSXH về tình hình triển khai chương trình trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2015, số vốn theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg được phân bổ cho huyện Bắc Trà My là 3.010 triệu đồng, tuy nhiên chưa phát sinh dư nợ của chương trình đến thời điểm 10/5/2016 do số hộ mới thoát nghèo trên địa bàn hiện đang còn dư nợ hộ nghèo và hộ cận nghèo.
Hiện nay, NHNN vẫn đang chỉ đạo NHCSXH tiếp tục bố trí nguồn vốn phù hợp để giải ngân cho vay đối với hộ mới thoát nghèo, giúp họ có thêm vốn sản xuất và góp phần giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tới, NHNN sẽ tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến nguồn lực để NHCSXH thực hiện chương trình hỗ trợ các hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn đầy đủ, kịp thời. 

15. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị : Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, tư vấn, chuyển giao công nghệ cho Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sau: Xây dựng Trung tâm giống Hươu và nhà máy chế biến các sản phẩm từ Hươu Sao; Dự án nâng cấp mở rộng quy mô giống cam và bưởi Phúc Trạch; Dự án bảo quản, chế biến rau củ quả xuất khẩu; dự án nông nghiệp công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc gia tại ven biển Hà Tĩnh; Dự án chế biến tinh dầu lạc xuất khẩu; Dự án khai thác, chế biến các hoạt chất sinh vật biển; Dự án sản xuất chế biến cây nha đam xuất khẩu; Dự án bảo quản, chế biến thủy sản xuất khẩu; Dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ tưới tiết kiệm của Israel cho một số cây trồng cạn; công nghệ xử lý tro xỉ nhà máy nhiệt điện tại khu kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh; công tác đào tạo, tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Trả lời: (Tại Công văn số 2975/BKHCN-VP ngày 8/7/2016)

1. Về đề nghị xây dựng trung tâm giống Hươu và nhà máy chế biến các sản phẩm từ Hươu Sao

Hươu Sao là động vật hoang dã thuộc loại quý đã được nhiều địa phương trong nước nuôi tại gia đình với mục đích chính là khai thác "lộc nhung" dùng như một vị thuốc quý. Tuy nhiên, đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa công nhận Hươu thuộc loại động vật nuôi.

Xác định Hươu Sao thuộc loại quý, Bộ KH&CN đã phê duyệt hai nhiệm vụ:

- Đề tài "Nghiên cứu xây dựng đàn Hươu Sao hạt nhân Hà Tĩnh" do Công ty Cổ phần Hươu giống Hương Sơn, Hà Tĩnh chủ trì, thực hiện từ năm 2002-2004, với kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước là 1.000 triệu đồng.

- Dự án sản xuất thử nghiệm "Hoàn thiện công nghệ enzym để chế biến các sản phẩm có giá trị bổ dưỡng cao từ nhung Hươu Sao" do Công ty Lâm nghiệp Hương Sơn, Hà Tĩnh làm chủ trì, thực hiện từ năm 2004-2005, kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước là 1.700 triệu đồng.

Như vậy, từ khâu giống đến khâu tạo sản phẩm từ nhung hươu đã được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ. Để xây dựng trung tâm giống Hươu và nhà máy chế biến các sản phẩm từ Hươu Sao, kính đề nghị cử tri căn cứ theo Khoản 1 Điều 26 Luật KH&CN 2013 và Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ KH&CN để đề xuất nhiệm vụ KH&CN. Bộ KH&CN sẽ xem xét để hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ KH&CN có đủ điều kiện, phù hợp với tình hình thực tiễn và không trùng lắp về nội dung với hai nhiệm vụ đã được thực hiện nêu trên.

2. Đề xuất dự án nâng cấp mở rộng quy mô giống cam và bưởi Phúc Trạch

Hà Tĩnh nổi tiếng với giống cam Bù và giống bưởi Phúc Trạch, đây là các nguồn gen có giá trị của địa phương để phát triển kinh tế. Nhằm giúp tỉnh mở rộng sản xuất qui mô hàng hóa các cây ăn quả này, Bộ KH&CN đã phê duyệt 03 nhiệm vụ cấp nhà nước:

- Đề tài "Khai thác và phát triển nguồn gen cam Bù" thực hiện từ năm 2010-2014, kinh phí từ ngân sách nhà nước là 1.204 triệu đồng.

- Đề tài "Tìm hiểu nguyên nhân và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật khắc phục hiện tượng mất mùa của bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê, Hà Tĩnh" thực hiện từ năm 2009-2011, kinh phí từ ngân sách nhà nước là 1.900 triệu đồng.

- Đề tài "Nghiên cứu xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng suy giảm năng suất, chất lượng bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê - Hà Tĩnh" thực hiện từ năm 2009-2011, kinh phí 1.600 triệu đồng.

Dựa vào các kết quả nghiên cứu của 03 đề tài nêu trên, để phát triển mở rộng sản xuất giống cam, bưởi, tỉnh Hà Tĩnh có thể đề xuất với Bộ KH&CN triển khai thực hiện dự án thuộc "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025".

3. Các đề xuất: Dự án bảo quản, chế biến rau củ quả xuất khẩu; Dự án chế biến tinh dầu lạc xuất khẩu; dự án bảo quản và chế biến thủy sản xuất khẩu; Dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ tưới tiết kiệm nước của Israel cho một số cây trồng cạn; Dự án sản xuất chế biến cây nha đam xuất khẩu; Dự án khai thác và chế biến các hoạt chất sinh vật biển... UBND tỉnh Hà Tĩnh có thể đề xuất với Bộ KH&CN triển khai thực hiện tại "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025".

4. Đề xuất công nghệ xử lý tro xỉ nhà máy nhiệt điện tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh

Tại Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, Bộ KH&CN được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia về xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc gia về công nghệ xử lý tro xỉ nhà máy nhiệt điện tại khu kinh tế Vũng Áng sẽ được thực hiện theo quy định cụ thể tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN khi có đầy đủ hồ sơ cụ thể của từng nhiệm vụ.

5. Đề xuất dự án nông nghiệp công nghệ cao đạt chuẩn quốc gia tại ven biển Hà Tĩnh

Ngày 04/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 575/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". Tại Mục III - Nội dung chủ yếu của Quyết định đã nêu định hướng quy hoạch, xây dựng khu và vùng nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2030 có nêu "Nghiên cứu quy hoạch các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang và các tỉnh còn lại".

Như vậy, tỉnh Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh sách quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị đề án quy hoạch nêu trên và gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: Đề nghị Bộ KH&CN và các Bộ, ngành liên quan xem xét báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội: 

a. Xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa theo hướng tăng cường vai trò của Sở KH&CN tỉnh trong việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, vì hiện nay việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa được giao cho rất nhiều ngành, Sở KH&CN là đầu mối quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trong tỉnh, tuy nhiên chưa có vai trò đủ mạnh để đôn đốc kiểm tra các Sở, ngành khác”.

b. Xem xét sửa đổi Điều 8 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành bổ sung chức năng thanh tra cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hiện nay Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng không có chức năng thanh tra, khi phát hiện vi phạm Chị cục phải kiến nghị các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm do đó việc xử lý không được kịp thời, hiệu quả không cao nhất là các vi phạm sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Mặt khác số lượng thanh tra của Sở KH&CN các địa phương quá mỏng (từ 2 đến 4 người). 

Trả lời: (Tại Công văn số 2979/BKHCN-VP ngày 8/7/2016)

1. Đối với kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo hướng tăng cường vai trò của Sở KH&CN

Để tăng cường vai trò của Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tro ng việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Bộ KH&CN đã đưa vào Chương trình xây dựng văn bản của Bộ năm 2017 và sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan (trong đó có Sở KH&CN) để nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung 02 văn bản liên quan đến kiến nghị của cử tri nêu trên, cụ thể: 

- Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội XIV);

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Đối với kiến nghị giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương
Ngày 15/01/2016, Bộ KH&CN có Công văn số 152/BKHCN-TĐC gửi Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc kiến nghị giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương. 

Ngày 21/3/2016, Bộ KH&CN có Công văn số 957/BKHCN-TĐC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp. Tại công văn này, Bộ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở KH&CN các tỉnh, thành phố theo hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành nhằm tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa ở địa phương. 

Ngày 19/4/2016, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2654/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, theo đó Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ động phối hợp, lấy ý kiến Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2012/NĐ-CP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Ngày 10/5/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Công văn số 1003/TTCP-TCCB về việc phúc đáp Công văn số 152/BKHCN-TĐC ngày 15/01/2016 của Bộ KH&CN. Nội dung Công văn số 1003/TTCP-TCCB của Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ KH&CN tiến hành tổng kết, đánh giá thực tiễn và làm rõ sự cần thiết để giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở KH&CN các tỉnh, thành phố và làm cơ sở sửa đổi, bổ sung Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành KH&CN. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN đã gửi Công văn số 2887/BKHCN-TĐC ngày 30/6/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết giao chức năng thanh tra chuyên ngành và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

3. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Theo quy định của Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì việc công nhận là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và công nghệ. Cử tri cho rằng quy định như trên là chưa phù hợp. Việc giao cho Sở Khoa học và công nghệ có thẩm quyền cấp giấy phép công nhận doanh nghiệp là doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ không có căn cứ pháp lý cho các sở ngành ở địa phương thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai...đổi với các doanh nghiệp được công nhận. Cử tri kiến nghị nên sửa đổi nội dung quy định trên theo hướng Sở Khoa học và công nghệ chỉ là cơ quan thẩm tra thủ tục thành lập và các điều kiện liên quan, còn thẩm quyền cấp giấy phép công nhận là doanh nghiệp KH - CN phải là UBND cấp tỉnh. 

Trả lời: (Tại Công văn số 2978/BKHCN-VP ngày 8/7/2016)

Việc giao Sở KH&CN các tỉnh là đơn vị có thẩm quyền cấp giấy phép công nhận doanh nghiệp KH&CN là một bước cải cách thủ tục, phân cấp mạnh cho địa phương, giao Sở KH&CN, cơ quan chuyên môn về KH&CN cấp tỉnh, được quyền cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Nếu giao thẩm quyền cấp giấy phép công nhận doanh nghiệp KH&CN cho Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh (như kiến nghị của cử tri) sẽ nảy sinh nhiều vấn đề: Hoặc là các tỉnh phải bổ sung bộ máy cấp phép giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, hoặc là bổ sung chức năng cấp phép cho một đơn vị có sẵn, cả hai trường hợp này đều cần thêm nhân lực trong khi hiện nay đang thực hiện tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, việc giao cho UBND cấp tỉnh cấp giấy phép sẽ thêm thủ tục hành chính, gây khó khăn cho doanh nghiệp, đi ngược lại chủ trương đơn giản hóa các thủ tục hành chính. 

Thẩm quyền cấp giấy phép công nhận doanh nghiệp KH&CN của Sở KH&CN đã được quy định tại Nghị định của Chính phủ. Do vậy, nếu có sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành có liên quan với Sở KH&CN trong việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ thì sẽ không ảnh hưởng đến các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp KH&CN.

4. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Ngày 08/09/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2015. Theo Quyết định này, điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn... đã được quy định rõ, nhưng thực tế đến nay Quyết định này vẫn chưa được thực hiện trong thực tế. Cử tri kiến nghị các Bộ ngành chức năng quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập để quy định này được thực hiện trong thực tế. 

Trả lời: (Tại Công văn số 2978/BKHCN-VP ngày 8/7/2016)

Tại Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg ngày 08/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 25/10/2015) quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quy định các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật và về vốn, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn. 

Tại Điều 6 của Quyết định cũng nêu rõ trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã thành lập Quỹ nhưng chưa đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 (về nhân lực), Điều 4 (về cơ sở vật chất kỹ thuật) của Quyết định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh theo các điều kiện trên trong 01 năm kể từ khi Quyết định này có hiệu lực. Đối với điều kiện quy định tại Điều 5 của Quyết định (về vốn, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh trong 03 năm kể từ khi Quyết định này có hiệu lực.

Đối với trường hợp của tỉnh Ninh Thuận, cử tri chưa nêu rõ các vướng mắc khi triển khai áp dụng Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg ngày 08/9/2015 trong trường hợp cụ thể của địa phương là gì. Tuy nhiên, nếu các điều kiện quy định tại Quyết định chưa được đáp ứng đầy đủ thì địa phương chưa thành lập Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh. Trong trường hợp chưa thành lập Quỹ, việc sử dụng kinh phí hoạt động KH&CN được thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Luật KH&CN năm 2013 và Điểm b Khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính cho KH&CN.

5. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Luật Khoa học và Công nghệ hiện hành quy định cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng cho nhà khoa học thực hiện các đề án, đề tài khoa học. Tuy nhiên hiện nay do chưa có quy định cụ thể để hướng dẫn về nội dung cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng nên các nhà khoa học vẫn thực hiện cơ chế tài chính như trước đây (vẫn phải nộp các hóa đơn, chứng từ tài chính...) làm mất công sức, thời gian nghiên cứu, sáng tạo của các nhà khoa học. Cử tri đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn nội dung quy định trên. 

Trả lời: (Tại Công văn số 2978/BKHCN-VP ngày 8/7/2016)

Căn cứ quy định Luật KH&CN năm 2013, Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN; Bộ KH&CN, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, trong đó có hướng dẫn cụ thể về cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2016).

Cơ chế khoán chi quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC giao quyền tự chủ tài chính cho tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong việc sử dụng kinh phí khoán, gắn với trách nhiệm về các kết quả của nhiệm vụ được giao đúng mục tiêu, yêu cầu; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch; chủ động quyết định nội dung chi, định mức chi trong phạm vi kinh phí khoán, phù hợp với thực tế triển khai hoạt động nghiên cứu; các chứng từ chi phản ánh theo thực tế chi, rõ ràng, minh bạch (có thể  cao hơn, thấp hơn mức chi làm căn cứ xây dựng dự toán).  

Đồng thời, Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tập huấn cho các Bộ, ngành, địa phương để triển khai áp dụng các quy định của Thông tư.
6. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan xem xét, sớm đưa dự án Liên hợp công - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đồng Nai vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Trả lời: (Tại Công văn số 2976/BKHCN-VP ngày 8/7/2016)

Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan xem xét đưa dự án Liên hợp công - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đồng Nai vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ KH&CN chưa nhận được tài liệu nào liên quan đến “dự án Liên hợp công - nông nghiệp ứng dụng CNC tại Đồng Nai” như ý kiến cử tri đề cập. Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời cụ thể kiến nghị của cử tri. Bộ KH&CN sẽ nghiêm túc thực hiện và có ý kiến trả lời cử tri sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến nội dung này.

Liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNC được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 08/6/2015. Đến nay, trên cơ sở dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu CNC công nghệ sinh học Đồng Nai đã được Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai và Văn phòng Chính phủ hoàn thiện, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 24/5/2016 về việc thành lập Khu CNC công nghệ sinh học Đồng Nai trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 24/5/2016, Bộ KH&CN đang tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai trong việc xây dựng Quy chế hoạt động Khu CNC công nghệ sinh học Đồng Nai để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định.

7. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Đề nghị Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Trả lời: (Tại Công văn số 2977/BKHCN-VP ngày 8/7/2016)

Hiện nay, Bộ KH&CN đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách, chương trình KH&CN hỗ trợ cho địa phương các tỉnh, thành phố trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống sản xuất như: Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi, từ 1998 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ KH&CN phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế  -xã hội nông thôn và miền núi”. Đây là chương trình có tính chất liên ngành, liên vùng, được thực hiện thông qua các dự án ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi. Các dự án thuộc Chương trình được thực hiện và đạt kết quả tốt sẽ là cơ sở để mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, nông sản của các địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư ở nông thôn, miền núi - vùng có điều kiện tự nhiên, xã hội khó khăn của đất nước. Đến nay, trải qua 15 năm, Chương trình đã thực hiện tổng số 845 dự án được triển khai thực hiện tại 62 tỉnh, thành phố. Chương trình đã lựa chọn được những công nghệ tiên tiến, phù hợp, xây dựng được những mô hình ứng dụng KH&CN có hiệu quả hướng vào giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội có tầm quan trọng đối với địa phương như nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp hàng hoá, có tiềm năng về thị trường và phát huy lợi thế của từng vùng; hỗ trợ các doanh nghiệp hiện có ở nông thôn đổi mới công nghệ hoặc hỗ trợ hình thành các ngành nghề mới nhằm phát huy các lợi thế về ngành nghề truyền thống. Hầu hết các dự án thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực trên các địa bàn thực hiện dự án, góp phần giải quyết lao động nông thôn, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước hình thành thị trường công nghệ ở nông thôn, tạo đà cho việc ứng dụng nhanh các thành tựu KH&CN vào sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi. 

Nhờ kết quả đạt được, ngày 13/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1747/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” giao cho Bộ KH&CN chủ trì, điều phối chương trình. Theo đó, sẽ tập trung ưu tiên cho hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; các dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế cho người dân tộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

8. Cử tri tp Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích sáng tạo, trọng dụng nhân tài và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển đất nước trong tương lai. 

Trả lời: (Tại Công văn số 2980/BKHCN-VP ngày 8/7/2016)

Trong những năm gần đây, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ưu đãi trong sử dụng nhân lực, trọng dụng nhân tài KH&CN đã được khẳng định và thể hiện trong nhiều văn bản, cụ thể như sau: 
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định: “Đầu tư cho nhân lực KH&CN là đầu tư cho phát triển bền vững, trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc. Đảng và Nhà nước có chính sách phát triển, phát huy và trọng dụng đội ngũ cán bộ KH&CN”. Một trong số những mục tiêu của Nghị quyết là: “Hình thành đồng bộ đội ngũ cán bộ KH&CN có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy. Phát triển các tổ chức, tập thể KH&CN mạnh, các nhà khoa học đầu ngành. Số cán bộ KH&CN làm nghiên cứu và phát triển đạt mức 11-12 người trên một vạn dân; tăng nhanh số lượng các công trình được công bố quốc tế và số lượng các sáng chế được bảo hộ trong nước và nước ngoài”. Nghị quyết đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp về “Đổi mới quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN” gồm các nội dung cụ thể như: quy hoạch phát triển nhân lực KH&CN; xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; chính sách hỗ trợ cán bộ KH&CN đi làm việc và thực tập có thời hạn tại các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp ở nước ngoài; đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, đánh giá và bổ nhiệm đội ngũ cán bộ KH&CN;… Nghị quyết đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với việc phát triển đội ngũ nhân lực KH&CN, trong đó có việc trọng dụng đội ngũ nhân lực trình độ cao.

- Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI, trong đó có nội dung: “Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN”.

- Thể chế hóa những nội dung đổi mới của Đảng đối với phát triển KH&CN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đạ i hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Luật KH&CN 2013 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2013. Luật KH&CN 2013 đã thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện và cơ bản hoạt động KH&CN, một trong số những điểm đột phá là chính sách sử dụng và đãi ngộ cán bộ KH&CN (quy định tại Chương III của Luật). 
- Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN đã cụ thể hóa chính sách sử dụng và đãi ngộ cán bộ KH&CN quy định tại Luật, trong đó quy định cụ thể việc trọng dụng nhân lực KH&CN trình độ cao, bao gồm: Nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng và nhà khoa học trẻ tài năng. 
- Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ đã quy định những chính sách nhằm thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam. 
- Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011- 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ) đề ra giải pháp chủ yếu là: “Xây dựng đồng bộ chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ KH&CN”, cụ thể là: chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ KH&CN; cơ chế giao nhiệm vụ cho cán bộ khoa học trẻ; chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN; bổ sung các chức danh khoa học (tổng công trình sư, kỹ sư trưởng); chính sách thu hút nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài và nhà khoa học người nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN ở Việt Nam.
- Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ KH&CN, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.
- Ngoài ra, các chính sách đổi mới khác về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN (Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ), chính sách về quỹ phát triển KH&CN quốc gia (Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ) có tác dụng gián tiếp thu hút chuyên gia, các nhà khoa học trình độ cao tham gia hoạt động KH&CN thông qua việc cải thiện môi trường, điều kiện làm việc.
Bên cạnh đó, một số chính sách khác liên quan đến phát triển đội ngũ nhân lực trình độ cao và nhà khoa học như: Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; một số địa phương (Đà Nẵng, Hà Nội, Bình Định,…) có chính sách “chiêu hiền, đãi sĩ” riêng cũng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhân lực KH&CN nói chung.
Các chính sách nêu trên về cơ bản đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhân lực KH&CN, thu hút nhân lực KH&CN trình độ cao. Một số giải pháp đẩy mạnh triển khai các chính sách về ưu đãi sử dụng, trọng dụng nhân lực KH&CN trong thời gian tới là:
- Đẩy mạnh triển khai Quy hoạch nhân lực ngành KH&CN giai đoạn 2011-2020, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, chuyên gia KH&CN để trực tiếp triển khai, giải quyết nhiệm vụ KH&CN quy mô lớn; có chính sách khuyến khích, động viên các nhà khoa học trẻ tài năng gắn bó với sự nghiệp khoa học.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia KH&CN; đào tạo nhóm nghiên cứu mạnh ở trong nước và nước ngoài (theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước được phê duyệt tại Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ).  

- Triển khai thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng và nhà khoa học trẻ tài năng (theo quy định tại Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC ngày 06/11/2015). 

- Đổi mới chính sách tuyển dụng, bố trí, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ KH&CN, dựa trên những kết quả, đóng góp thực tế trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; có chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, bổ nhiệm vào vị trí công tác, chức danh khoa học một cách xứng đáng nhằm thu hút và tạo được động lực tham gia tích cực hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của các nhà khoa học tài năng.

- Tiếp tục đổi mới chính sách về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN; trao quyền tự chủ, tự quyết nhiều hơn cho các tổ chức KH&CN công lập và các nhà khoa học, chuyên gia KH&CN.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong xây dựng và thực thi chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia KH&CN.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực KH&CN trình độ cao.

16. NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tại công văn số 989/NHCS-TDNN ngày 19/4/2016 của Ngân hàng chính sách xã hội.

1. Cử tri các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An kiến nghị: Tại khoản 2, Điều 9 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên quy định: “Đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học”, tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy các em sau khi tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm, chưa có nguồn thu nhập để trả nợ là rất lớn, quy định như trên đã gây khó khăn cho các em. Do đó, đối với những đối tượng là học sinh, sinh viên khi ra trường chưa có việc làm, chưa có thu nhập, cử tri đề nghị xem xét kéo dài thời hạn trả nợ gốc và lãi trên 36 tháng để tạo điều kiện cho các em có thời gian tích lũy vốn để trả nợ.

Trả lời:

Theo quy định, thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong Sổ vay vốn. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

Người vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi HSSV có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khoá học. Thời hạn cho vay tối đa được xác định theo công thức sau:

Thời hạn cho vay tối đa = thời hạn phát tiền vay + 12 tháng + thời hạn trả nợ.

Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo đến một năm, thời gian trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay. Đối với các chương trình đào tạo trên một năm, thời gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

Ngoài ra, đến kỳ trả nợ cuối cùng, người vay gặp khó khăn chưa trả được nợ thì đề nghị NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, ngân hàng có thể gia hạn nợ một hoặc nhiều lần cho một khoản vay, nhưng thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ.

Vì vậy việc đề nghị kéo dài hơn nữa thời gian trả nợ của HSSV chưa có việc làm theo đề nghị của cử tri, vấn đề này NHCSXH xin tiếp thu, nghiên cứu và trình Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Nhiều cử tri phản ánh chi phí đầu tư cho con em học tập sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học là rất lớn, nhất là đối với gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, miền núi, đặc biệt các hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; tuy nhiên, cơ chế chính sách vay vốn hỗ trợ học tập chưa hợp lý, cần phải rà soát lại đối tượng, mức vay, thủ tục vay vốn cho phù hợp đảm bảo chủ trương đúng đắn này được thực hiện có hiệu quả.

Trả lời:

Ý kiến của đại biểu đề đạt nguyện vọng của cử tri đề nghị cần phải rà soát lại đối tượng, mức vay, thủ tục vay vốn cho phù hợp với gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, miền núi, đặc biệt các hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng chính sách đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội là nguyện vọng chính đáng. NHCSXH xin tiếp thu và cùng với các Bộ ngành nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Cử tri các tỉnh Hà Nam, Trà Vinh kiến nghị: Đề nghị Nhà nước có chính sách giảm lãi suất cho vay, mở rộng đối tượng cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách và kéo dài thời gian cho vay.

Trả lời:

- Về giảm lãi suất cho vay:

Lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ theo đề nghị của NHCSXH. Theo Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế ưu đãi về lãi suất cho vay của NHCSXH phù hợp với khả năng tài chính của Nhà nước và các đối tượng vay vốn trong từng thời kỳ. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã 3 lần ban hành Quyết định giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng tại NHCSXH. Quyết định mới nhất là Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 01/6/2015, cụ thể: lãi suất cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài từ 0,6%/tháng (7,2%/năm) xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm); hộ cận nghèo từ 0,72%/tháng (8,64%/năm) xuống còn 0,66%/tháng (7,92%/năm); hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn từ 0,8 %/tháng (9,6%) xuống còn 0,75%/tháng (9%/năm). 

- Về mở rộng đối tượng cho vay vốn của NHCSXH:

Trong thời gian qua, mặc dù nguồn vốn từ ngân sách còn nhiều hạn chế, nhưng Đảng và Chính phủ vẫn luôn quan tâm đến người nghèo và các đối tượng chính sách. Từ năm 2013 đến nay, đối tượng vay vốn của NHCSXH đã được  mở rộng; từ đó, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn chính sách để có điều kiện phát triển sản xuất, tạo thêm thu nhập để dần vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 về tín dụng đối với hộ cận nghèo, năm 2015 hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng tại NHCSXH theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015. Cũng trong năm 2015, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định bổ sung đối tượng mới được vay vốn từ NHCSXH gồm: Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Như vậy, đối tượng cho vay vốn của NHCSXH đã được mở rộng hơn trước đây rất nhiều. 

- Về thời hạn cho vay:

NHCSXH căn cứ vào mục đích sử dụng vốn và căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của hộ vay để cùng hộ vay thỏa thuận về thời hạn cho vay. Hiện nay, thời hạn cho vay các chương trình tín dụng được quy định với thời hạn cho vay tối đa là 60 tháng (5 năm), phù hợp với phương án, dự án sản xuất, kinh doanh và cây trồng, vật nuôi như: cho vay nuôi trâu, bò cày kéo, trồng mới cây ăn quả tối đa là 60 tháng, trồng cây lấy gỗ với thời hạn cho vay là trên 60 tháng; ngoài ra, hộ vay vốn còn được gia hạn nợ do nguyên nhân khách quan tác động đến quá trình sản xuất, kinh doanh và thời gian thu hồi sản phẩm tối đa 12 tháng đối với cho vay ngắn hạn, tối đa bằng ½ thời hạn cho vay đối với vay vốn trung hạn. 

4. Cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị: Hiện nay mức tính lãi suất vay vốn tại ngân hàng cho đối tượng nghèo, cận nghèo còn cao; đề nghị Nhà nước tính toán giảm mức lãi suất xuống để đối tượng nghèo, cận nghèo có điều kiện thoát nghèo để làm giàu. 

Trả lời:
Lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ theo đề nghị của NHCSXH. Theo Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế ưu đãi về lãi suất cho vay của NHCSXH phù hợp với khả năng tài chính của Nhà nước và các đối tượng vay vốn trong từng thời kỳ. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã 3 lần ban hành Quyết định giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng tại NHCSXH. Quyết định mới nhất là Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 01/6/2015, cụ thể: lãi suất cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài từ 0,6%/tháng (7,2%/năm) xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm); hộ cận nghèo từ 0,72%/tháng (8,64%/năm) xuống còn 0,66%/tháng (7,92%/năm); hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn từ 0,8 %/tháng (9,6%) xuống còn 0,75%/tháng (9%/năm). 

5. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu có chủ trương cho hộ nghèo vay xóa nhà tạm từ 50 triệu đồng trở lên, mức vay hiện nay 25 triệu đồng không thể làm được nhà ở.

Trả lời:

Ngày 10/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Theo đó, từ ngày 16/02/2016, mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng/hộ được sử dụng vào việc xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở (mua vật liệu xây dựng, chi phí nhân công,...). Kiến nghị của cử tri về nâng mức cho vay để làm nhà ở, NHCSXH xin tiếp thu và sẽ báo cáo các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ.

6. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Cử tri cho rằng, hiện nay một số chương trình cho vay tại NHCSXH như: chương trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay NS&VSMTNT lãi suất trên 8%/năm, cao hơn so với mặt bằng lãi suất của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn. Đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình nêu trên.

Trả lời:

a) Đối với cho vay chương trình phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thực hiện Hợp đồng cho vay lại Nguồn vốn vay của Chính phủ Cộng hoà Liên Bang Đức cho Dự án “Chương trình phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ” ký ngày 26/8/2005 và ngày 03/9/2007 giữa Bộ Tài chính và NHCSXH, Dự án đã được triển khai được tại 21 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.

Hiện nay lãi suất cho vay của chương trình này là 0,75%/tháng (9%/năm). Mức lãi suất này được thực hiện từ ngày 03/8/2015 theo Quyết định số 71/QĐ-HĐQT ngày 03/8/2015 do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) NHCSXH.

Để phù hợp với tình hình thực tế và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn, NHCSXH thường xuyên tham mưu trình Chủ tịch HĐQT NHCSXH điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của chương trình, từ năm 2014 đến nay HĐQT đã ban hành 02 quyết định về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay chương trình này, cụ thể: Ngày 04/7/2014 Chủ tịch HĐQT NHCSXH ký Quyết định số 47/QĐ-HĐQT về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ 0,9%/tháng (10,8%/năm) xuống 0,8%/tháng (9,6%/năm) và đến ngày 03/8/2015 Chủ tịch HĐQT NHCSXH ký Quyết định số 71/QĐ-HĐQT về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ 0,8%/tháng (9,6%/năm) xuống 0,75%/tháng (9%/năm).

 Ý kiến đề xuất của cử tri là hoàn toàn chính đáng. NHCSXH xin tiếp thu và căn cứ vào mức lãi suất vay lại của nhà tài trợ và mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường để kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch HĐQT NHCSXH xem xét, quyết định.

b) Đối với chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn

Từ khi thực hiện chương trình đến nay, NHCSXH luôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời điều chỉnh mức lãi suất cho vay phù hợp với tình hình biến động giá cả trên thị trường, cụ thể chương trình NS&VSMTNT đã 5 lần thay đổi mức lãi suất cho vay và chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã 2 lần thay đổi.

7. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: Đề nghị Ngân hàng Chính sách giảm lãi suất cho vay, tăng số vốn vay để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm tạo thu nhập.

Trả lời:

- Về giảm lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ theo đề nghị của NHCSXH. Theo Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế ưu đãi về lãi suất cho vay của NHCSXH phù hợp với khả năng tài chính của Nhà nước và các đối tượng vay vốn trong từng thời kỳ. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã 3 lần ban hành Quyết định giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng tại NHCSXH. Quyết định mới nhất là Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 01/6/2015, cụ thể: lãi suất cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài từ 0,6%/tháng (7,2%/năm) xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm); hộ cận nghèo từ 0,72%/tháng (8,64%/năm) xuống còn 0,66%/tháng (7,92%/năm); hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn từ 0,8 %/tháng (9,6%) xuống còn 0,75%/tháng (9%/năm). 

- Về tăng số vốn vay: Hàng năm, NHCSXH luôn tích cực kiến nghị, đề xuất với Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ cân đối nguồn vốn để cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phù hợp với nhu cầu và khả năng sử dụng vốn của hộ nghèo, cận nghèo. Kiến nghị của cử tri về tăng số vốn vay, NHCSXH xin tiếp thu và sẽ trình Chính phủ xem xét trong thời gian tới.

17. BỘ NGOẠI GIAO

Tại Công văn số 2405/BNG-Ttra ngày 7 tháng 7 năm 2016 của Bộ Ngoại giao về việc trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII:

1. Cử tri tỉnh Phú Yên, Long An, Ninh Bình, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bình Thuận, An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Bình Dương, Hà Nam, Tiền Giang, Cà Mau, Long An và thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri tiếp tục bày tỏ thái độ bức xúc đối với những vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là hành động xây dựng đảo nhân tạo tại một số điểm thuộc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, ngang nhiên đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam, tấn công các tàu của ngư dân Việt Nam. Cử tri đề nghị có các giải pháp đấu tranh khả thi, quyết liệt hơn, rõ ràng hơn để giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, dư luận quốc tế trong việc đối phó với các hành động nêu trên của Trung Quốc; sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế; thận trọng hơn trong các chính sách đối ngoại, cân nhắc khi hợp tác, ứng xử đối với một số nước bạn, đặc biệt là Trung Quốc; hạn chế các chính sách thỏa hiệp để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, chủ quyền dân tộc; đồng thời thông tin kịp thời, đầy đủ tình hình Biển Đông và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo;… từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Trả lời: 

Từ tháng 9/2014 đến nay, Trung Quốc ráo riết triển khai các hoạt động bồi đắp, cải tạo và xây dựng quy mô lớn trên các cấu trúc mà Trung Quốc đang chiếm đóng bất hợp pháp tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc tiếp tục có những hành động làm mở rộng và phức tạp hơn tranh chấp tại Biển Đông, đe dọa đến hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực (tiếp tục thực hiện việc bồi đắp, tôn tạo các đảo nhân tạo ở Trường Sa và mở rộng các cấu trúc, xây dựng hạ tầng ở Hoàng Sa; tiến hành thử nghiệm sân bay tại đá Chữ Thập; đưa trạm hải đăng trên đá Xu Bi vào hoạt động; tiếp tục đưa nhiều giàn khoan, tàu thăm dò dầu khí vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của các nước ven Biển Đông, trong đó bao gồm khu vực chưa phân định ngoài cửa Vịnh Bắc bộ; ngăn cản hoạt động khảo sát dầu khí của ta tại lô 144, 145 và lô 130, 131,…). 

- Về chủ trương, trước tình hình trên, Đảng và Nhà nước ta luôn kiên trì đấu tranh bằng sức mạnh tổng hợp và các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Quan điểm của ta trong xử lý các vấn đề đối ngoại nói chung và tranh chấp tại Biển Đông nói riêng là luôn đặt lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc lên trên hết, mềm dẻo nhưng không nhân nhượng, không thỏa hiệp, không ngừng củng cố hợp tác hữu nghị và làm sâu sắc mối quan hệ với các đối tác, tăng cường đan xen lợi ích, phát huy điểm đồng, giảm thiểu khác biệt trong quan hệ với mỗi đối tác để bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho mục tiêu phát triển của đất nước. Trong quá trình này, ta cần bình tĩnh, xử lý khôn khéo mối quan hệ giữa các nước lớn.

Đối với Trung Quốc, đây là nước lớn, láng giềng quan trọng của Việt Nam, chúng ta coi trọng việc duy trì và phát triển ổn định, bền vững quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Ta xác định rõ Trung Quốc là đối tác chiến lược toàn diện, việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc xử lý quan hệ với Trung Quốc cần phải đặt trong tổng thể chính sách đối nội và đối ngoại của ta. Tuy nhiên, hiện nay, trong quan hệ hai nước, mâu thuẫn về chủ quyền biển đảo đang ngày càng nổi cộm. Tuy vấn đề này không phải là toàn bộ trong quan hệ hai nước nhưng là vấn đề nhạy cảm và phức tạp nhất, tác động trực tiếp và toàn diện đến bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường an ninh, phát triển của nước ta. Do đó, phát triển quan hệ với Trung Quốc và giải quyết tranh chấp ở Biển Đông là những vấn đề mang tính toàn cục, đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược đặt trong tổng thể chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc.   

- Về biện pháp đấu tranh chính trị – ngoại giao, trong thời gian qua, ta đã sử dụng linh hoạt, triệt để các biện pháp này trên mọi kênh đối thoại, tiếp xúc ở các cấp độ song phương và đa phương, khu vực và quốc tế, thông qua nhiều hình thức (giao thiệp trực tiếp, phát biểu của lãnh đạo và của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trao công hàm phản đối,…); kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời, chủ động tranh thủ mọi cơ hội để giảm căng thẳng, khôi phục lòng tin, thúc đẩy hợp tác hữu nghị, nỗ lực đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề Biển Đông, cụ thể: 

+ Trong tiếp xúc, trao đổi song phương: Ta đã tiến hành giao thiệp nhiều lần với Trung Quốc ở nhiều cấp, kể cả cấp cao nhất, cụ thể trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh (tháng 4/2015) và tại Hà Nội (tháng 11/2015). Trong năm 2015, Bộ Ngoại giao đã có 22 lần tiếp xúc, trao đổi với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, trong đó có 07 lần giao thiệp và trao 09 công hàm phản đối. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Lãnh đạo ta đã có 06 cuộc gặp với phía Trung Quốc bày tỏ quan điểm của Việt Nam trước những diễn biến gần đây tại Biển Đông và phản đối các hoạt động của Trung Quốc (02 cuộc gặp của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, 01 cuộc gặp của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, 03 cuộc gặp cấp Thứ trưởng Ngoại giao); ngoài ra ta đã tiến hành giao thiệp 16 lần, trao 12 công hàm phản đối. Từ năm 2015 đến nay, ta tiếp tục duy trì, thúc đẩy các cơ chế đàm phán với Trung Quốc để từng bước giải quyết tranh chấp, thu hẹp bất đồng, thực hiện “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”, cụ thể đã tiến hành 07 cuộc đàm phán, bao gồm: 03 cuộc gặp của hai Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ và 04 vòng đàm phán của các Nhóm Công tác. Trong các cuộc đàm phán, ta thường xuyên yêu cầu Trung Quốc xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh trên biển, bao gồm vấn đề nghề cá, đảm bảo các hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân. Ngoài ra, trong tháng 12/2015, ta và Trung Quốc đã triển khai khảo sát chung tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Như vậy, đến nay, thông qua hàng loạt kênh đối thoại với phía Trung Quốc, lập trường, quan điểm của ta về vấn đề Biển Đông nói chung và đối với hoạt động xây dựng, lấn biển, quân sự hóa của Trung Quốc gần đây nói riêng đã được khẳng định một cách rõ ràng, nhất quán, thường xuyên và liên tục. Đồng thời, ta đã thể hiện rõ nỗ lực xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác với phía Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Biển Đông. 

+ Tại các diễn đàn đa phương ở cấp quốc tế và khu vực:Từ đầu năm 2016 đến nay, ta đã tích cực tham gia và chủ động phát biểu vận động dư luận quốc tế về Biển Đông tại các Hội nghị, Diễn đàn, Đối thoại hoặc trong tiếp xúc song phương bên lề các Hội nghị như: Cấp Cao ASEAN – Mỹ (2/2016), Cấp cao ASEAN – Nga (5/2016), 08 cuộc họp ASEAN – Trung Quốc, Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng (5/2016), Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (2/2016), Cuộc họp SOM ASEAN (3/2016), Đối thoại chiến lược Việt Nam – Anh lần thứ 5 (3/2016), Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại Mỹ (31/3-01/4/2016). Tại các diễn đàn trên, ta đã chủ động nêu vấn đề Biển Đông; nhấn mạnh nguy cơ quân sự hóa và nguyên tắc giải quyết bằng biện pháp hòa bình, chấm dứt quân sự hóa, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; đề nghị các nước ủng hộ lập trường của ta; tích cực tham gia xây dựng văn kiện Tuyên bố của các Hội nghị này, đưa được những nội dung ta quan tâm về vấn đề Biển Đông vào các văn kiện trên. Đặc biệt, tại Liên hợp quốc, ta đã 06 lần lưu hành công hàm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của ta ở Biển Đông; đáp trả lại các vu cáo của Trung Quốc trong các công hàm mà Phái đoàn nước này lưu hành tại Liên hợp quốc liên quan đến vụ kiện Trọng tài Biển Đông và chủ quyền của ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó, ta đã và đang tích cực, chủ động cùng các nước ASEAN tham vấn, trao đổi nhằm thúc đẩy việc đàm phán về xây dựng COC giữa ASEAN và Trung Quốc. Từ đầu năm 2016 đến nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã phát biểu, trả lời báo chí 22 lần trước các hành động xâm phạm chủ quyền của ta ở Biển Đông. Thông qua những hoạt động trên, ta đã nêu rõ mọi hành động của Trung Quốc và các bên nước ngoài tiến hành ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều phi pháp và vô giá trị. 
- Về biện pháp đấu tranh pháp lý, Đảng và Nhà nước đã tiến hành nhiều bước đi, biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ những lợi ích chính đáng của ta ở Biển Đông. Tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, ta đã nhiều lần khẳng định Chính phủ Việt Nam bảo lưu việc sử dụng mọi biện pháp hòa bình phù hợp được luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc cho phép (bao gồm việc sử dụng các cơ chế tài phán quốc tế như Tòa án, Trọng tài) để bảo vệ các quyền và lợi ích của ta ở Biển Đông. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, ta đang tích cực xây dựng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý để bảo vệ các quyền và lợi ích của ta khi cần thiết. Riêng đối với vụ kiện trọng tài Biển Đông, ngay từ khi Phi-líp-pin khởi kiện, ta đã theo dõi sát mọi diễn biến và tiến trình của vụ kiện để có các biện pháp phù hợp bảo vệ quyền và lợi ích pháp lý của ta ở Biển Đông, bao gồm: 

+ Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao ta đã nhiều lần phát biểu công khai thể hiện lập trường, quan điểm của Việt Nam đối với vụ kiện.
+ Ngày 05/12/2014, Bộ Ngoại giao đã gửi “Tuyên bố thể hiện quan điểm của Việt Nam đối với vụ kiện” lên Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam. Tuyên bố trên đã góp phần thúc đẩy việc Tòa Trọng tài ra phán quyết đầu tiên của vụ kiện (ngày 29/10/2015) một cách công bằng và khách quan.

+ Ta đã cử đoàn quan sát viên tới tham dự cả hai phiên tranh tụng của vụ kiện (tháng 7/2015 và tháng 11/2015) để theo dõi tiến trình vụ kiện và khẳng định sự ủng hộ của ta đối với việc sử dụng các biện pháp pháp lý để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. 

+ Ta đã kịp thời gửi Công hàm phản đối Công hàm CML/1/2016 ngày 08/01/2016 của Phái đoàn Trung Quốc tại Liên hợp quốc liên quan đến vụ kiện Trọng tài Biển Đông, chủ quyền của ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đề nghị Liên hợp quốc lưu hành Công hàm này.

- Về biện pháp đấu tranh dư luận, công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh dư luận đã được tiến hành thường xuyên, liên tục, có sự kết hợp hiệu quả với đấu tranh chính trị - ngoại giao và đấu tranh trên thực địa, phản ứng kịp thời trước những diễn biến phức tạp, khó lường trên thực địa. Những hoạt động, phát biểu của Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ tại các diễn đàn song phương và đa phương về vấn đề Biển Đông, những diễn biến của các vòng đàm phán với Trung Quốc đều được thông tin đầy đủ, kịp thời qua các phương tiện thông tin đại chúng đến nhân dân ta ở trong và ngoài nước cũng như cộng đồng quốc tế. Bên cạnh hoạt động thông tin tuyên truyền của các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí Việt Nam, chúng ta đã tạo điều kiện để các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài tiếp cận và đưa tin một cách chân thực về tình hình Biển Đông để dư luận quốc tế có thông tin chính xác, khách quan và đa chiều về vấn đề này. 

Trong thời gian qua, với những nỗ lực nêu trên của cả hệ thống chính trị, bằng những biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, chúng ta đã kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự trên các vùng biển; tranh thủ được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với lập trường chính nghĩa của ta trong vấn đề Biển Đông. Đến nay, nhiều nước ASEAN có tiếng nói mạnh mẽ hơn về vấn đề Biển Đông (trừ 1-2 nước). Cộng đồng quốc tế đã quan tâm và công khai mạnh hơn về vấn đề này, cụ thể: (i) G7 đã liên tiếp ra Tuyên bố (cấp Ngoại trưởng và cấp cao) một cách mạnh mẽ và cụ thể hơn nhằm vào Trung Quốc; (ii) EU ra Tuyên bố ở cấp cao với nội dung hết sức mạnh mẽ về Biển Đông, lần đầu tiên công khai yêu cầu làm rõ cơ sở của các yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông phù hợp với UNCLOS 1982 và giải quyết tranh chấp thông qua thủ tục trọng tài; (iii) Nhật Bản tăng cường các hoạt động ngoại giao – chính trị để kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài, vận động tích cực để ASEAN có lập trường chung về vụ kiện, tăng cường nâng cao năng lực trên biển cho các nước ASEAN; (iv) Úc lần đầu tiên nêu đích danh Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo, tôn tạo đất với tốc độ và quy mô chưa từng có trong Sách trắng Quốc phòng ra ngày 25/2/2016; (v) Ấn Độ khẳng định tăng cường hợp tác với ASEAN, Mỹ, Nhật Bản về an ninh hàng hải; (vi) Một số nước khác (Ai-len, Thụy Sỹ, các nước Bắc Âu, Tây Ban Nha, I-ta-li-a) quan tâm hơn và chủ động gặp ta tìm hiểu về vấn đề Biển Đông. 

Như vậy, các biện pháp đấu tranh thời gian qua của ta là cần thiết, phù hợp và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa nhằm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích của ta tại Biển Đông; đồng thời, duy trì môi trường an ninh, hòa bình, ổn định phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước; giữ gìn quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước. Bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh thế giới và khu vực liên tục có những diễn biến mau chóng và khó lường là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và hết sức lâu dài, đòi hỏi sự đồng lòng nhất trí và sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. 

Bộ Ngoại giao xin trân trọng cảm ơn cử tri cả nước đã quan tâm, ủng hộ và đồng hành trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bộ Ngoại giao mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và phối hợp trong công tác lâu dài và phức tạp này, đặc biệt là việc thông tin, hiến tặng Nhà nước những tài liệu, tư liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua đường dây nóng 1800 1771.

18. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tại công văn số 2224/MTTW-BTT ngày 15/6/2016 của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

1. Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: Theo Điều 13, Điều 14, Điều 15 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 29/04/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Điều 6, Điều 8 của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 quy định và hướng dẫn việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố: "Người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố" là rất khó khăn đối với địa phương.

Trường hợp số phiếu bầu cho 2 người ứng cử mà không tập trung, chỉ chênh lệch nhau một hoặc vài phiếu và có vài phiếu không hợp lệ thì kết quả vẫn không đạt trên 50% tổng số phiếu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố. Đối với địa bàn xã rộng lớn, nhân dân đi lao động xa nên cử tri đi bầu khó có thể đạt 100%.

Từ thực tiễn trên cử tri kiến nghị đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng xem xét có thể điều chỉnh theo hướng:

- Quy định tỷ lệ cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu cho hợp lý.

- Kết quả công nhận là trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu (không so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố).
Trả lời:

Về việc này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đnag thực hiện nghiên cứu, rà soát và tham khảo ý kiến ở địa phương, cơ sở thực hiện nhiệm vụ trên để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung nội dung trên cho phù hợp. 

2. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Thực hiện Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT ngày 17/4/2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế giám sát và phản biện xã hội được ban hành theo Quyết định 217-QĐ/TW, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức thực hiện đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên, hoạt động giám sát và phản biện xã hội là một chế định mới, yêu cầu cán bộ tham mưu, tổng hợp phải có trình độ, năng lực tương xứng và yêu cầu, quy trình tổ chức phải chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo tính hiệu quả, do vậy cử tri đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường tổ chức tập huấn chuyên đề, nâng cao kiến thức, kỹ năng về hoạt động giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ cơ quan MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp để hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng hiệu quả.
Trả lời:

Luật MTTQ Việt nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đã quy định rõ về vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt nam trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Việc tăng cường tổ chức tập huấn chuyên đề, nâng cao kiến thức, kỹ năng về hoạt động giám sát và phản biện cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội là một trong những nội dung ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hết sức quan tâm và đnag triển khai thực hiện.

Năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đnag triển khai xây dựng các tài liệu tập huấn có liên quan để tổ chức tập huấn sâu rộng về kiến thức, kỹ năng giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ thuộc hệ thống Mặt trận trong thời gian tới.

3. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Đề nghị Quốc hội cần tiếp tục nghiên cứu cải tiến công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tăng cường công tác tiếp xúc cử tri nhiều hơn nữa, thường xuyên tiếp xúc ở cơ sở, tiếp xúc theo giới, ngành để mở rộng thành phần cử tri, qua đó đại biểu Quốc hội mới có thể lắng nghe được nhiều hơn các tâm tư, nguyện vọng và những đóng góp của cử tri cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đát nước.
Trả lời:

Theo Điều 16, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09/6/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 có quy định: “Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ phối hợp với Đoàn Chủ tịch ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Hiện nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam đnag phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Dự án NQLT trên theo hướng tăng cường đẩy mạnh việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực, đối tượng, ở cơ sở của đại biểu Quốc hội. Theo đó, đại biểu Quốc hội có điều kiện thường xuyên lắng nghe tâm tự, nguyện vọng và những đóng góp của cử tri để tổng hợp báo cáo Quốc hội, phản ánh với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

4. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Việc tiếp xúc cử tri với ĐBQH và HĐND 3 cấp thường tổ chức riêng, đề nghị Quốc hội nghiên cứu tổ chức chung một cuộc, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân thuận lợi hơn và tiết kiệm được thời gian của đại biểu và nhân dân.

Trả lời:

Về việc này, Ban Thường trực Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam đang thực hiện khảo sát tình hình thực tế ở địa phương, xin ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan để tiếp tục bổ sung vào Dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân cho hợp lý.

19. BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

1. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, bổ nhiệm là “cán bộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điêu kiện vê tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn”.

Tuy nhiên, theo quy định tại mục 2, Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 24/4/2015 của Ban Tô chức Trung ương thì: “cấp ủy viên không đủ tuổi tái cử đối với: cấp tỉnh nam sinh từ tháng 02/1958, nữ dinh từ 02/1963 trở về trước; cấp huyện nam sinh từ tháng 11/1957, nữ sinh từ tháng 111/1962 trở về trước; cấp xã nam sinh từ tháng 9/1957, nữ sinh từ tháng 9/1962 trở về trước”.

Với quy định cụ thế tháng, năm sinh đối với cấp ủy viên không đủ tuổi tái cử như trên là không phù hợp với những người công tác ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Vì theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội quy định “Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ năm mươi có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu hệ số 0,7 trở lên được nghỉ hưu”. Như vậy, cấp ủy viên không đủ tuổi tái cử ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên đối với các cấp tương ứng (tỉnh, huyện, xã) theo Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW có độ tuổi trẻ hơn 5 năm. Do đó, đề nghị Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn việc giải quyết chế độ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, bo nhiệm ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Trả lời: Tại công văn số 466-CV/BTCTW ngày 21/4/2016

Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 về địa hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, Ban tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp,


Các văn bản trên đã quy định cụ thể về độ tuổi tái cử cấp ủy các cấp chung cho các vùng miền và không có quy định riêng cho vùng có hệ số phụ cấp khu vực 0,7. Do đó, Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 24/4/2015 của Ban Tổ chức Trung ương không có quy định riêng về chế độ, chính sách đối với cấp ủy viên các công tác ở vùng hệ số có phụ cấp khu vực 0,7.

20. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

1. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc bồi thưòng oan sai cho ông Nguyễn Ngọc Phi (cử tri tại Thái Bình) người bị oan, đã được Tòa án thành phố Thái Bình tuyên Nhà nước bồi thường cho ông Phi 21 tỷ đồng tiền thiệt hại tài sản nhưng đến nay vẫn chưa được bồi thường.
Trả lời: (Tại Công văn số 69/TANDTC-TH 18 tháng 7 năm 2016)

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2015/DSST ngày 10/8/2015, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình quyết định Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Lương Ngọc Phi  22.977.183.080đ theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình và ông Lương Ngọc Phi đều có đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm nêu trên. Lần lượt các ngày 22/11/2015 và 26/11/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình và ông Lương Ngọc Phi có đơn xin rút kháng cáo. 

Tại Quyết định số 01/2015/QĐ-PT ngày 27/11/2015 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án và tuyên Bản án dân sự sơ thẩm số 04/2015/DS-ST ngày 10/8/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình có hiệu lực pháp luật.

Tại Quyết định số 281/QĐ-TA ngày 08/3/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã quyết định chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho ông Lương Ngọc Phi. Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã chuyển tiền bồi thường theo quyết định nêu trên vào tài khoản của ông Lương Ngọc Phi tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Techcombank, chi nhánh Thái Bình (theo yêu cầu của ông Phi).
Như vậy, đến nay Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã hoàn thành việc giải quyết yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường cho ông Lương Ngọc Phi.
2. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Vụ án Hồ Duy Hải, các cơ quan Tư pháp Trung ương đã thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành để xem xét lại hồ sơ vụ án đến nay kết quả đến đâu. Đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao thông báo cho cử tri Long An được biết.

Trả lời: (Tại Công văn số 70/TANDTC-TH 18 tháng 7 năm 2016)

Sau khi Chủ tịch nước có Quyết định số 639/QĐ-CTN ngày 17/5/2012 về việc bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải thì bà Nguyễn Thị Loan (là mẹ bị cáo) cùng bà Nguyễn Thị Rưởi (là dì ruột bị cáo) và chị Hồ Thị Thu Thủy (là em gái của bị cáo) làm đơn đề nghị hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải.

Ngày 04/12/2012, Chủ tịch nước yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét lại vụ án, làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan, sai hay không để báo cáo Chủ tịch nước. Cùng ngày, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Long An đã có Quyết định số 02/QĐ-HĐTHATH về việc hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Thực hiện kết luận tại cuộc họp ngày 15/12/2014 của Lãnh đạo liên ngành Trung ương Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổ Chuyên viên liên ngành được thành lập theo quyết định số 632/QĐ-VKSNDTC-V3 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, có sự tham gia của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Công an để triển khai việc kiểm tra, thẩm định lại những nội dung cần thiết liên quan đến vụ án, kịp thời báo cáo Ban Bí thư và Chủ tịch nước.

Quá trình kiểm tra, thẩm định lại những nội dung cần thiết liên quan đến vụ án, Tổ Chuyên viên liên ngành đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ vụ án (bao gồm cả hồ sơ của Cơ quan điều tra); đặc biệt chú ý vào những vấn đề do luật sư, người khiếu nại, người kiến nghị và báo chí đưa ra có liên quan đến vụ án.

Ngày 16/01/2015, Tổ Chuyên viên liên ngành đã có buổi làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An và quan sát trực tiếp hiện trường vụ án; sau đó, xuống trại giam để gặp bị án Hồ Duy Hải. 
Ngày 19/01/2015, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao một số tài liệu về kết quả làm việc của Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với bị án Hồ Duy Hải. Văn phòng Chủ tịch nước chuyển đến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bản kiến nghị ngày 20/01/2015 của bà Lê Thị Nga, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải. 

Ngày 11/02/2015 và ngày 18/03/2015, Lãnh đạo Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Công An (có sự tham dự của Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện Ủy ban Tư pháp của Quốc hội) đã trực tiếp nghe Tổ Chuyên viên liên ngành báo cáo kết quả thẩm tra vụ án. 

Tại các cuộc họp ngày 04/03/2015 và 20/03/2015, đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu Lãnh đạo liên ngành Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, đánh giá một cách toàn diện việc giải quyết vụ án và báo cáo Đoàn giám sát. 

Ngày 20/03/2015, Lãnh đạo Liên ngành Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Công văn số 38/BC-VKSNDTC báo cáo Chủ tịch nước và Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về vụ án, trong đó có nội dung: 

Trên cơ sở xem xét, đánh giá một cách thận trọng, khách quan và toàn diện các chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội, những vi phạm thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án. Lãnh đạo Liên ngành Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao thấy rằng: Vụ án Hồ Duy Hải phạm tội “Giết người” và “Cướp tài sản” xảy ra năm 2008 ở tỉnh Long An là một vụ án đặc biệt nghiệm trọng và phức tạp được dư luận quan tâm. Quá trình điều tra ban đầu có một số vi phạm, thiếu sót; tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã cố gắng khắc phục, thu thập các chứng cứ để chứng minh các tình tiết xác định sự thật vụ án. Vì vậy, những vi phạm thiếu sót không làm thay đổi bản chất vụ án. Căn cứ vào các lời khai nhận tội của bị cáo trong quá trình điều tra, xét xử, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án như đặc điểm hiện trường vụ án; kết quả thực nghiệm điều tra; kết quả khám nghiệm; giám định pháp y tử thi; phù hợp với các vật chứng, đồ vật được thu giữ; các biên bản nhận dạng phù hợp với lời khai của các nhân chứng, người liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác; phù hợp về thời gian, không gian xảy ra vụ án; có đủ cơ sở xác định: Hồ Duy Hải có hành vi giết chị Nguyễn Thị Ánh Hồng và chị Nguyễn Thị Thu Vân, sau đó lấy một số tài sản của họ và tài sản của Bưu điện Cầu Voi. Do đó, Tòa án các cấp kết án Hồ Duy Hải mức án tử hình về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản” là có căn cứ pháp luật. 

3. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Đề nghị đẩy nhanh việc thi hành và xử lý các trường hợp án oan sai để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trong thời gian qua, tình trạng án oan xảy ra ở nhiều địa phương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng án oan thì nhiều, trong đó có nguyên nhân là do sự tắc trách của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan. Đề nghị cho biết liên quan đến các vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén… trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân như thế nào? Xử lý ra sao?

Trả lời: (Tại Công văn số 71/TANDTC-TH 18 tháng 7 năm 2016)

Trong những năm qua, thực hiện các yêu cầu, chỉ tiêu về công tác xét xử do các Nghị quyết Quốc hội đề ra, mặc dù số lượng các loại vụ án các Tòa án nhân dân phải thụ lý để giải quyết gia tăng theo từng năm, nhưng với việc chủ động nắm bắt tình hình, đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu và tổ chức thực hiện quyết liệt tại Tòa án các cấp, nên công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án nói chung và giải quyết, xét xử các vụ án hình sự nói riêng tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án được đảm bảo và có những tiến bộ nhất định; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án trong thời gian qua luôn ở mức thấp và giảm so với các năm trước
. Việc xét xử các vụ án hình sự cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đã hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp kết án oan người không có tội
; việc giải quyết các vụ việc dân sự và vụ án hành chính đã bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. 
Công tác giám đốc kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ của các Tòa án cũng như việc tự kiểm tra được duy trì thường xuyên nghiêm túc; công tác giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm luôn được các Tòa án quan tâm, chú trọng. Thông qua các công tác này, các sai sót về nghiệp vụ được rút kinh nghiệm kịp thời, những trường hợp có sai lầm nghiêm trọng đều bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong vụ án.

Thực hiện Nghị quyết số 69/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Tòa án nhân dân tối cao đã tham gia tổ công tác liên ngành, gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an xem xét một số vụ án có đơn kêu oan gửi các cơ quan Trung ương. Tính đến ngày 29/2/2016, đã giải quyết 47/63 trường hợp có đơn kêu oan được xét xử trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII có mức phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Thông qua kết quả giải quyết cho thấy về cơ bản, việc xét xử của Tòa án là đúng pháp luật; tuy nhiên, cũng đã kháng nghị để giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm một số rất ít trường hợp để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung. Ngoài ra, Tòa án nhân dân tối cao cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét một số vụ án xét xử từ nhiều năm trước, mà bị cáo có đơn kêu oan, như: vụ án Lê Bá Mai bị xét xử về các tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em” tại Bình Phước; vụ án Hồ Duy Hải bị xét xử về các tội “giết người” và “cướp tài sản” tại Long An;  vụ án Nguyễn Văn Chưởng tại Hải Phòng, bị xét xử về các tội “giết người” và “cướp tài sản”… để đánh giá khách quan, thận trọng, khắc phục oan sai nếu có.
Đối với các trường hợp bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc trách nhiệm của Tòa án, đã được các Tòa án triển khai nghiêm túc, kịp thời bồi thường cho người bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại
.

2. Việc xác định trách nhiệm và xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra án oan, sai
Đối với những trường hợp để xảy ra oan, sai, quan điểm của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao là phải xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân để xem xét, xử lý đúng quy định của pháp luật. Nếu những người tiến hành tố tụng gây ra án oan, sai mà xác định là do lỗi cố ý, có dấu hiệu của tội phạm (ví dụ: hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án dẫn đến việc kết án oan người không có tội, bỏ lọt tội phạm hoặc hành vi bức cung, dùng nhục hình …) thì kiên quyết xử lý bằng biện pháp hình sự. Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp dẫn đến việc kết án oan người không phạm tội, cần xem xét thận trọng, xử lý nghiêm minh đúng qui định của pháp luật. 

Trong công tác xét xử của Tòa án, một trong những nguyên nhân để xảy ra oan, sai là do một số Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; còn hạn chế về năng lực, trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp; một số trường hợp nghiên cứu hồ sơ vụ án chưa kỹ, đánh giá chứng cứ chưa toàn diện, áp dụng pháp luật chưa chính xác…Những Thẩm phán có bản án, quyết định bị hủy hoặc sửa do sai lầm nghiêm trọng sẽ bị kiểm điểm, đánh giá về năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp. Đối với trường hợp Thẩm phán xét xử oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm mà sai sót do lỗi chủ quan, phải kiểm điểm nghiêm khắc, làm rõ trách nhiệm của Thẩm phán và Hội đồng xét xử; trường hợp do thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc do năng lực yếu kém, phải bị miễn nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại chức danh Thẩm phán. 

� Mẫu rau phát hiện hoạt chất cấm: rau ngót, cải ngồng, cà pháo, đậu cô ve, cần tây, cải bẹ xanh, cải ngọt.


Mẫu rau có dư lượng hoạt chất thuốc BVTV vượt mức giới hạn cho phép: cải ngồng, xà lách xoăn,đậu cô ve, cà chua, dưa leo, ớt ngọt, đậu đỗ, cải mèo, bắp cải, rau cải, cà rốt, dưa chuột, su hào, hành tây, khoai tây


� Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.


� Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 09/06/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo





� Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tháng 9), Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình (tháng 10), Thanh niên với truyền thống tôn sư trọng đạo (tháng 11), học sinh tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (tháng 5),...


� Theo đó, tỉ lệ bác sỹ/vạn dân vào năm 2015 là 8,0 và đến năm 2020 là 9,0 (năm 2010 là 7,0); số dược sỹ/vạn dân vào năm 2015 là 2,0 và đến năm 2020 là 2,2 (năm 2010 là 1,78).


� Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng


� Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


� Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT “Quy định Tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp”; Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT về tăng cường công tác phối hợp nhà trường – gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, HSSV; Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN  về tăng cường công tác giáo dục toàn diện HSSV và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường giai đoạn 2008 – 2012; Thông tư số 39/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ban hành ngày  10/9/2013 về Chương trình hành động của ngành Giáo dục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020; Chương trình  số 355/CTr-BGD ĐT-TWĐTN về phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017. 





� Đề án sẽ thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh, thiếu nhi trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Đội, Hội; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.


� Kế hoạch số 143/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 của ngành giáo dục; Kế hoạch số 355/KH-BGDĐT về việc thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2011; Công văn số 6142/BGDĐT-PC, Công văn số 6143/BGDĐT-PC về việc triển khai Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; Kế hoạch số 131/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của ngành giáo dục; Kế hoạch số 5068/KH-BTP-BGDĐT ngày 6/7/2012 về khảo sát, đánh giá tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, tài liệu tham khảo phục vụ dạy và học pháp luật trong các trường trung học; Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Ban Điều hành Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường về triển khai Đề án giai đoạn 2013 – 2016; Quyết định số 1142/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/2013 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của ngành giáo dục...


� Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tháng 9), Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình (tháng 10), Thanh niên với truyền thống tôn sư trọng đạo (tháng 11), học sinh tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (tháng 5),...


� Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị


� Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021


� Công văn số 3119/BGDĐT-GDCN ngày 17/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


� Thông tư số 24/2014/TT-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.


� Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.


� Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.


� Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học


� Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009.


� Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.


� Nghị định quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.


� Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, Nghị quyết số: 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế


� Năm 2011, Bộ  Giáo dục và Đào tạo đã rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng và đã dừng tuyển sinh của 101 chuyên ngành của 35 cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ và cảnh báo 38 chuyên ngành của 18 cơ sở đào tạo khác do thiếu giảng viên cơ hữu. Năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức thu hồi quyết định đào tạo tiến sĩ 57 chuyên ngành thuộc 27 cơ sở đào tạo do không khắc phụ được tình trạng thiếu giảng viên.  


� Công văn số 2299/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2016


�Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


� Các Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư; số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã; số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành kế hoạch và đầu tư; số 03/2013/NĐ-CP ngày 04/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư...


� Trong dịp Tết Nguyên đán Bính thân 2016, đã có 57/63 địa phương thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường


� Tính đến hết ngày 19/02/2016 đã có 978 tuyến cố định; 67 tuyến xe buýt và 363 hãng taxi đã giảm giá cước, tỷ lệ giảm giá từ 1%-33,3%.


� Công văn số 3315/BTC-QLG ngày 16/3/2015, Công văn số 132/QLG-CNTD ngày 7/5/2015 , Công văn số 11198/BTC-QLG ngày 14/8/2015về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá





�Tháng 1/2016 giảm 2,82%; Tháng 2/2016 giảm 3,96%; Tháng 3/2016 giảm 3,64%.


� Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


� Cụ thể: 11 tỉnh/thành phố đã phê duyệt quy hoạch: Bến Tre, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn, Sóc Trăng, Sơn La, Trà Vinh, Tuyên Quang; 08 tỉnh đang xây dựng Quy hoạch: Bình Định, Cần Thơ, Cà Mau, Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị; 08 tỉnh/thành phố đang xây dựng đề cương quy hoạch: An Giang, Đà Nẵng, Hải Phòng, Kon Tum, Long An, Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa.


� Trong giai đoạn 2010 - 2015


� Tại Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17/12/2012.


�  Luật Viễn thông số 41/2009/QH12: Điều 60 đã quy định: Việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác được thực hiện theo nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm cảnh quan, môi trường, phù hợp với quy hoạch đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.


- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: Điều 65 về các điều kiện cấp phép công trình xây dựng trong quy định khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật.


- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12: Điều 64, 65, 67 quy định một số nội dung có liên quan đến  trách nhiệm, quản lý, xây dựng và sử dụng hào và tuy nen kỹ thuật tại các đô thị mới, đô thị cũ, đô thị cải tạo.


�  Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về Cấp nước; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị: Điều 23, 24 quy định về nguyên tắc và nội dung hạ ngầm đường dây, đường cáp đi nổi;…


� Thanh tra Chính phủ đã trình Chính phủ Đề án; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay Thanh tra Chính phủ đang tham mưu đua nội dung này vào Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi. 


� Kế hoạch số 424/KH-TTCP ngày 10/3/2016


� Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 129 tỷ đồng, 159 ha đất; trả lại quyền lợi cho 2.528 người, kiến nghị xử lý hành chính 419 người (đã xử lý 297 người); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 14 vụ, 08 người. 


� Trong đó tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ (ưu tiên tập trung giải quyết các vụ việc còn lại theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP), thông báo công khai kết quả giải quyết theo quy định; coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành, mục tiêu là giảm khiếu nại, bức xúc, kéo dài, đoàn đông người


� Thực hiện có hiệu quả Đề án Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016.


(�) Bộ Tư pháp: 05 người; Bộ Công an: 8 người; Bộ Quốc phòng: 07 người; Thanh Hóa: 01 người; Quảng Ngãi: 02 người; Nam Định: 02 người; Long An: 01 người; Khánh Hòa 01 người; Đắk Lắk: 01 người; Bình Thuận: 03 người; Bắc Ninh: 03 người; Quảng Trị 03 người; Lạng Sơn 01 người; Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam: 02 người; Bảo hiểm xã hội Việt Nam 03 người.


� Đánh giá này phù hợp với khảo sát “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức” do TTCP phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện kết quả 85% số người được hỏi cho rằng nhận thức của cán bộ, công chức về các vấn đề PCTN đã tăng lên, 62% tin rằng pháp luật về PCTN cơ bản đã đầy đủ. 


� Như: Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Kết luận số 21 KL/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về công tác PCTN, lãng phí...


� Công văn số 7165/BTC-HCSN ngày 26/5/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư


� Điều 2 Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII ngày 21 tháng 11 năm 2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn


� �HYPERLINK "http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND" \t "_blank"�http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND�


� Theo quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tăng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo kế hoạch hàng năm. 


� Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán trong các năm (2013-2015) lần lượt là: 1,7% ; 1,6% và 1,35 % . Trong đó, tỷ lệ các bản án, quyết định về hình sự bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán trong các năm (2013-2015) lần lượt là 0,7%; 0,69 % và 0,55%.


� Từ năm 2013 đến năm 2015, có 03 trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và tuyên bố bị cáo không phạm tội.


�Tính từ ngày 01/10/2013 đến 31/3/2016, các Tòa án thụ lý (1) 26 đơn yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Tòa án, đã giải quyết được 14 trường hợp thông qua thương lượng với tổng số tiền phải bồi thường là 10.795.681.373 đồng, đình chỉ giải quyết 08 trường hợp, còn lại 04 trường hợp đang trong quá trình thương lượng, giải quyết; (2) 12 vụ án dân sự do đương sự khởi kiện yêu cầu các Tòa án nhân dân bồi thường thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đến nay, đã xét xử, giải quyết 10 vụ, còn lại 02 vụ đang trong quá trình xét xử phúc thẩm và xét xử sơ thẩm lại.
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